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LỜI NÓI Đ Ầ U

(dành cho tập  2)

Trong “Lời nói đầu '’ Phật học Trung đẳng tập 1, 
chúnlĩ tôi có nói rằng khi bắt tay vào việc biên dịch sách 
này, chúng tôi không tìm được bản gốc, mà chỉ có:

- Bản photo thiếu trang ghi nhà xuất bản và năm in.

- Bản in lại của Viên Chiếu tùng thư, Phật lịch 2544 
(2000). Ban này chỉ có thưựng sách.

Trong thời gian biên dịch tập 2 này, chúng tôi đã 
tìm được một bản in Trung đắng Phật hục giáo khoa thư. 
Sách được in thành 2 tập (thượng sách và hạ sách), ở  
bìa sau của mỗi tập đều cổ để tên nhà xuất bản và nhà 
in bằng chữ Hán, xin lược dịch: Nhà phát hành kinh Phạt 
Đô Ngạn (tức Chợ Lớn) xuất bản; in tại nhà in Nam 
Thành, 16 đườntí Tán Hưim, Đê Ngạn. Giây phép số 
474/ XB ngày 17 - 3 - 1959 của Nha Thông tin và Báo 
chí. Như vậy, đày là ban in lại ỏ Chợ Lớn, chứ không 
phải là ấn bán ỏ Trung Quốc hay Đài Loan.



Với tập 2 này, về các phần dịch nghĩa, nghĩa từ và 
ngữ pháp, chúng tôi vẫn biên dịch theo những nguyên 
tắc đã trình bày ở “Lời nói đầu ” tập 1.

ở  đây chỉ xin nói thêm về bản văn chữ Hán. Hẳn 
quí vị độc giả cũng nhận thấy khi đọc tập 1, chúng tôi 
đã chấm câu lại phần chữ Hán cho đúng với cú pháp và 
đính chính những chữ in sai, in thừa hoặc thiếu. Tập 2 
này, phần nguyên tác chữ Hán cũng không tránh khỏi 
những chỗ in mờ, in sai, mất chữ. Chúng tôi hết sức cố 
ẹắntĩ để gỏi đến qưí vị một văn bản đáng tin cậy.

Sau khi tập 1 ra mắt độc giả, nhiều vị hoặc trực 
tiếp hoặc qua điện thoại, bày tỏ sự tán thán và khích lệ 
chúng tôi biên dịch tiếp tập 2. Nhân đây, chúng tôi xin 
chân thành cảm Ưn. Chúng tôi cũng rất mong được các 
bậc tôn túc lượng thứ và chỉ giáo những chỗ bất cập 
trong tập 2 này.

Ngày 1 tháng 1 năm 2008 

NGUYỄN KHUÊ
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I. PHIÊN ÂM

T R U N G  Đ Ẳ N G  P H Ậ T  H Ọ C  

G IẢ O  K H O A  T H Ư
HẠ SÁCH 

ĐỆ NHỊ BIÊN: PH ẬT HỌC s ử

ĐỆ TỨ THẬP NHẤT KHÓA 

PH Ậ T PH Á P S ơ  N H Ậ P TRUNG QUÔC

Phật pháp sơ nhập Trung Quốc, sử truyền thủy tự 
Hậu Hán Minh Đ ế Vĩnh Bình thập niên (tức Dân nguyên 
tiền thiên cửu bách thất thập bát niên). Tiên nhân Minh 
Đê dạ mộng kim nhân, khiển Thái Âm, Vương Tuân 
đẳng thập bát nhân vãng Thiên'Trúc cầu Phật pháp; chí 
bỉ ngộ Ma-đằng, Trúc Pháp Lan, toại ư thị niên nghinh 
qui Trung Quốc. Quân dân giai duyệt, kiến Bạch Mã tự ư 
Lạc Dương thành ngoại. Dịch xuất kinh điển thập tứ 
quyển, hiện Tứ thập nhị chương kinh thưựng tồn, hựu Phật 
bản hạnh kinh diệc tồn, dư giai tán dật. Thủ y quốc chính 
sùng tín ngôn chi, cố  viết tự Minh Đ ế thời lai Hoa dã, kỳ 
thực dân gian tảo dĩ thọ kỳ ảnh hưởng, tư thuật sổ sự ư hạ:

(Nhất) Liệt Tử trung hữu “Khâu văn Tây phương 
hữu thánh giả yên, bất trị nhi bất loạn, hất ngân nhi tự 
tín, bất hóa nhi tự hành, đãng đãng hồ nhân vô năng 
danh y ên ”. Thử khả kiến Khổng Tử ám thị Thích Tôn 
dữ bỉ đồng thời xuất hiện đã. (Khổng Tử dữ Phật sinh
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cẩn trì thập tam niên.)

(Nhị) Chu Sĩ Hành Kinh lục vị “Tần Vương tứ niên 
Tây Vực Sa-môn Thât-lợi-phòng đẳng thập bát nhân, 
thủy tê Phật kinh lai Hoa, vương quái kỳ trạng, bổ chi 
ngục, toàn phóng trục ưquôc ngoại vân”.

(Tam) Ngụy thư Thích Lão chí vị “Thích thị chi học, 
văn u' Tiền Hán Vũ Đê Nguyên Thú trung, Hoắc Khứ 
Bệnh hoạch Côn Tà vương sở hiến kim nhân, trường 
trượng dư, đế dĩ vi đại thần, liệt ưCam  Tuyền cung, thiêu 
hương lễ bái, thử tắc Phật đạo lưu thông chi tiệm dã. ”

(Tứ) Hựu Thích Lão chí vị “Cập khai Tây Vực, 
khiển Trương Khiên sứ Đại Hạ, hoàn vân, Thân Độc 
quốc hữu Phù-đồ chi g iáo .”

(Ngũ) Tiền Hán Thành Đ ế thời, Lưu Hướng hiệu 
thư Đại Lộc các, trứ Liệt tiên truyện, vị “Ngô SƯU kiểm  
tàng thư, miến tầm thái sử soạn Liệt tiên truyện, tự 
Hoàng Đ ế đĩ hạ ngật chí ư kim, đắc tiên đạo giả thất 
bách dư nhân, kiểm định hư thực, đắc nhất bách tứ thập 
lục nhân, kỳ thất thập dư nhân dĩ kiến Phật kinh hĩ. ”

(Lục) Ngụy thư Thích Lão chí hựu vân: “Ai Đ ế 
Nguyên Thọ trung, c ản h  Hiến thọ Đại-nhục-chi vương 
khẩu thọ Phù-đồ kinh”.

Dĩ thưựng lục hạng, bất quá ngôn ngô Hoa nhân 
chi sảo văn Phật danh, giảo cổ dĩ hữu, chí Minh Đ ế thời 
thủy do triều đình tôn tín dịch kinh dã. Thử hậu tái việt 
bát thập niên, thủy hữu An Thế Cao, Chi-lâu-ca-sấm lai 
Hoa dịch kinh.
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II. DỊCH NGHĨA

S Á C H  G IÁ O  K H O A  

P H Ậ T  H Ọ C  T R U N G  Đ A N G  

TẬP HẠ 

P HẦN II: LỊCH  s ử  PH ẬT HỌC  

BÀI 41 

PH Ậ T PH Á P BẮ T Đ Ầ U  
TR U Y ỀN  VÀO TRƯNG Qưốc

Phật pháp đầu tiên truyền vào Trung Quốc, sử ghi 
là bắt đầu từ năm Vĩnh Bình 10 (67 Tây lịch) thời Minh 
Đ ế (58 - 75) đời Hậu Hán (tức trước kỷ nguyên Dân 
Quốc 1978 năm). Trước hết nhân Minh Đ ế đêm mộnti 
thây người vànẹ, liền phái Thái Âm, Vương Tuân v.v... 
gồm 18 người đi Thiên Trúc tìm cầu Phật pháp; đến đó 
gặp Ca-diếp-ma-đằng (Kãsyapa-mãt nga, ? - 73) và 
Trúc Pháp Lan (? - ?), liền vào năm ấy thỉnh về Trung 
Quốc(1). Nhà vua và dân chúng đều vui mừng, xây chùa 
Bạch Mã ở ngoài thành Lạc Dương. Hai vị Tôn giả ở đó,

(l) Có thuyết nói đoàn Thái Âm, Vươns Tuân gặp Ma-đằne và Trúc 
Pháp L.an ở nưcíc Đại-nhục-chi; có sách lại nói phái đoàn Trung 
Quốc trên đường đi sani: Táy Vực thì gặp hai vị Tôn ciả này đùníi 
ngựa hạch chỏ kinh và tưựng Phật hưởng về Trung Quốc.
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dịch kinh điển được 14 quyển, hiện kinh Tứ thập nhị 
chiửMiỊ vẫn còn, lại kinh Phật bản hạnh cũng còn, các 
bản dịch khác đều thất lạc. Đây là theo chính sách sùng 
tín của quốc gia mà nói, nên cho rằng Phật giáo truyền 
vào Trung Quốc từ thời Minh Đ ế: thật ra dân gian đã 
sớm chịu ảnh hưỏne của Phật giáo, nay thuật một số 
việc ở dưới đáy:

1. Trong sách Liệt Tử có đoạn: “Khâu tôi(2) rmhe 
nổi ở phương Tây có bậc thánh, không trị mà không 
loạn, khôiiiĩ nỗi mà tự lin, khônẹ eiáo hóa mà tự làm 
theo, đức hạnh cao cả thay, người ta không biết gọi thê 
nào cho xứng”. Như thế có thể thấy Khổng Tử ám chỉ 
đức Thích Tôn và Ngài xuất hiện đồng thời. (Khổng Tử 
chỉ sinh sau đức Phật 13 năm.)<3)

2. Chu Sĩ Hành (203 - 282) trong Kinh lục nói 
“Tần Vương năm 4 (243 trước Tây lịch), đoàn Sa-môn 
Tây Vực Thất-lợi-phòng gồm 18 người, bắt đầu đem 
kinh Phật đến Trung Hoa? nhà vua lây làm lạ về hình 
trạng của họ. bắt giam vào ngục, không lâu sau đuổi ra 
nước ngoài”.

3. Thích Lão chí trong N<>ụv thư nói “Về Phật học, 
nghe nói vào niên hiệu Nguyên Thú (122 - 117 trước Tl)

t2) Khổns: Tử tư xưne. Khổng Tử họ Khổng, lên Khâu.
(1> Khổnti Tử sinh năm 551 trước Tây lịch. Vc năm sinh của đức 
Phậl Thích-ca llú có hai niên đại: 565 hoặc 563 trước Tl. Nêu lây 
năm 565 thì Khổng Tử sinh sau đức Phật: 563 -- 551 = 14 năm; nêu 
lấy năm 563 thì Khổng Tử sinh sau: 563 -  551 = 12 nãm.
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thời Vũ Đ ế (140 - 87 trước TI) đời Tiền Hán, Hoắc Khứ 
Bệnh được vua cỏ n  Tà(4) tặng cho một tượng người 
bằng vàng cao hơn một trượng, nhà vua cho là vị thần 
lđn, đặt ở cung Cam Tuyền, đốt hương lễ bái, như thê thì 
đạo Phật lưu truyền đần vào Trung Q uốc”.

4. Lại Thích Lão chí nói “Đến khi mỏ Tây Vực, sai 
Trương Khiên đi sứ nước Đại Hạ<5), trỏ về nói nước 
Thân Độc<fl) có đạo Phù-đồ(7).

5. Thời Thành Đ ế (32 - 7 trước Tl) đời Tiền Hán, 
Lưu Hưđng hiệu đính sách ở Đại Lộc các, soạn Liệt 
tiên truyện , nói “Tôi SƯU tầm kiểm tra nơi chứa sách, 
tìm xa đến tài liệu do các quan thái sử ghi chép để 
soạn Liệt tiên truyện, từ Hoàng Đ ế trở xuống cho đến 
nay, đắc tiên đạo hơn 700 người, xét xem hư thực, được 
146 người, hơn 70 người trong sô đổ đã thây kinh 
Phật".

6. Thích Lão chí troníĩ Ngụy thư lại nói: “Trong 
niên hiệu NguyC*n Thọ (2 - 1 trước Tl) thời Hán Ai Đ ế (6

' ll Côn Tà: lên một hộ lạc Hung Nô đời Hán.
'>l Đại Hạ: tên nưổc thời xưa (Bactria). ở phía nam sông Oxus, nay 
lù bắc hộ Aíehanisian. Đại Hạ ỏ phía bắc nước Đại-nhục-chi, sau bị 
Đại-nhục-chi diệt.
'h| Thân Độc: tên dịch cũ của Ân Độ. thâv dùng đầu tiên trong Dụi 
Uyên truyện (Sử ký): " Ầ . ỉ í  rỈ7 'ÉT ty  Ạ-ỉ?x! Đại Hạ đông nam hữu 
Thân Đúc quốc" (= Dỏng nam Đại Hạ có nước Thân Độc).
' 1 Đạo Phù-đồ: tức đạo Phậi. 1’hật-đà. Phù-đồ đều'là dịch ăm liếng 
Phạn Buđdha.
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- 1 trước Tl), Cảnh Hiến được vua nước Đại-nhục-chi(íỉ) 
truyền miệng kinh Phù-đồ<9).

Sáu sự kiện trên đây chẳng qua nói người Trung 
Hoa<l0) nghe danh Phật chút ít, từ khá xưa đã có, đến 
thời Minh Đ ế mới bắt đầu do triều đình sùng tín dịch 
kinh. Sau đó lại trải qua 80 năm, mới có An T hế Cao(l1’, 
Chi-lâu-ea-sấm (Lokasema, 147 - ?)(12) đến Trung Hoa 
dịch kinh.

III. NGHĨA TỪ

‘Ị1Í duyệt: lệếHÌL lạc dã (vui).

ìầ. dật: 1. đào thất dã (trốn mất) 2.

bôn dã (chạy sổng mất) 3. TT ^  Ị vong thất, tán
thất (mất, mất mát).

(íi) Đại-nhục-chi: tên một nước ỏ  phía nam nước Đ ại Hạ, phía bắc 
nước Thân Độc (Ân Độ). Vì tự dạng giông nhau, nhiều người đọc là 
Đại-nguyệt-thị.
,y’ Kinh Phù-đổ: kinh Phật.

Nguycn văn chữ Hán là "IĨỊỊÔ Hoa nhân", đúng ra phải dịch là 
"người Truníi Hoa ta ”. Đ ể thích hợp vđi độc giả người Việt, chúng 
tôi không dịch chữ ‘‘ngô". Những chỗ khác ở sau cũng như vậy.
(11) An Thố Cao là vương tử nước An-tức (Arsakcs), một vương quôc 
ở vùng Ba Tư (nay là ỉran), từ bỏ ncôi vua, xuất gia, hiểu rộng kinh 
tạng, đốn Lạc Dương dịch kinh năm 148 Tây lịch, thời Hoàn Đ ế  
(147 - 167) cuối đời Hậu Hán.
1 Chi-lâu-ca-sấm  là người Đại-nhục-chi, đôn Lạc Dương dịch kinh 
ihời Hoàn Đê cuối đ<ìi Hậu Hán.
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tê: 1. tống vật cấp nhàn (đem đồ
vật cho người ta) 2. ị% 'rfí‘ huề đái (đem, mang).

'ỉẫ- quái. 1. ký dị, bất thường
kiến (kỳ lạ, không thường thây) 2. IẨ Ẵ ' > nghi
kỵ, kinh nghi (ngờ vực, sự hãi ngờ vực).

ịk. toàn: 1. ■tệ' qui, ÍHÍ hồi (trở về) 2. chuyển 

(chuyển động), ỊS-ậậ viên chuyển (xoay tròn) 3. 0L > 

tật, nga khoảnh chi gian (nhanh chóng, trong 
chốc lát, lập tức, ngay).

rf- 0] Phù-đồ: 1. íỹ  Phật-đà chi dị dịch
(cách dịch khác của Phật-đà [Buđdha]). Ị8Ị 

Phù-đồ tức Phật dã (Phù-đồ tức là Phật) 2. tức
tháp dã (tức là cái tháp ỊBudđha-stupã]),

ịỉ-  hiệu: 1. ị'Z hiệu đối (đối chiếu các dị bản để 
đính chính những chỗ sai lầm) 2. học hiệu (trường 
học).

ẦẾ sưu: * ‘b  cầu dã, sách dã (tìm, tìm tòi).

ằs  miến {miễn): 1. ìế ìg .  dao viễn (xa xôi) 2. 

ỆẾẻ̂ !L tư mạo dã (dáng nghĩ ngợi).
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IV. NGỮ PHÁP

¥

TRỢ TỪ

Hư từ có thể được dùng làm trợ từ hoặc giới từ. 
Khi làm trự từ, nó đứng ỏ giữa câu hoặc cuối câu, vô nghĩa.

1. Đứng ở giữa câu 

Biểu thị ngữ khí đình đôn, không dịch.

a. Chỉ dùng 

Thí dụ:

B ệ  - f ~  w  h  ^  4 Ỉ L  o

Thời hồ nan đắc nhi dị thất dã.

(Thời gian khó được mà dễ mất.)

%L-f- Bệ JL tẬ  Ệh » Ể t M i ề - l í  > 'V  ỉ ề  Ằ. M  >
31 0} o

Cập hồ thời chí duyên thục, cảm ứng đạo giao, 
tâm địa đại khai, linh quang độc lộ.

(Đến khi thời tới duyên đủ, đường cảm ứng giao 
thỏne, tâm địa rộng mở, chỉ có ánh sáng mầu nhiệm 
[của Phật tínhỊ tỏ lộ.)

b.

“Ư thị hồ" (= vì thế) là phức hợp hư từ do từ tổ
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giới tân “ư th ị" tổ hợp với trợ từ hồ mà thành, làm liên 
từ biểu thị quan hệ về thời gian và nhân quả, dùng như 
“ư thị”. Thí dụ:

^  r? õ  ^  ì ề  o

ư  thị hồ dân hòa nhi thần giáng chi phúc.

(V7 thế  dân hòa mà thần ban phước.)

“ Hồ vị h ồ "  (= vì sao, cớ sao) là phức hợp hư  từ  do 
từ tổ giới tân "hồ vị" tổ hợp với trự từ hồ mà thành. Thí dụ:

ã M ề M ’ Ỉ A Â - Ỹ - tâ ?

Đức tư thọ tư, hồ vị hồ chúc?

(Đức ở đây, thọ ở đây [chỉ Thiền sư Xiển Giáo], vì 
sao còn chúc [thọỊ?)

Hồ vị hơ hoàng hoàng dục hà chi?

(Vì sao tâm còn bât định, muốn đi đâu?)

2. Đứng liền sau từ được dùng đê biếu ý cảm
thán

Tùy ý văn, có thể dịch: ơi, ôi, thay.

a. Đứng sau danh từ

thường đứne sau danh từ ^L(= trời), (= thời 

íiiờ, thời gian, thời cơ). Thí dụ:
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- & Ẹ -  o

Thiên hồ\ Ngô vô tội.

(Trời ơi ì Ta vô tội.)

! B ệ - f  o

Thời tó ! Thời /zớ! Bất tái lai.

(Thời gian ôi\ Thời gian ôi\ Không trở lại.)

Sư hồ kỳ nhân!

(Người ấy ịchỉ Thiền sư Xiển Giáo] thật là một 
bậc Đại sư thayl)

bế Đứng sau động từ

Động từ thường gặp là 'íq (= tiếc), (= than thở). 
Thí dụ:

'Kq - f - * â  ẨỄ ẳ )  ị ị .  K  ệặ  Ẳ. £  * ^  i i  ^

o

Tích hồ Đàn kinh vi hậu nhân tiết lược thái đa, bất 
kiến Lục Tổ đại toàn chi chỉ.

(Tiếc thay \Pháp ỉỉâoị Đàn kinh bị 112ƯỜÌ đời sau 
lược bỏ quá nhiều, không thấy đưựe trọn vẹn ý chỉ của 
Lục Tổ.)

" l - f !  , ỂỆ t ® l
o
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Ta lĩồĩ Bần cùng tắc phụ mẫu bất tử, phú quí tắc 
thân thích úy cụ.

(Than ôi'. Nghèo khốn thì cha mẹ không coi là 
con, giàu sang thì thân thích nể sợ.)

Chú ý: Chữ trong câu trên là danh từ biến dụng 
thành động từ. (Xem lại phần ngữ pháp ở bài 28, tập 1)

c. Đứng sau hình dung từ hoặc phó từ
Thí dụ:

p (Đệ tứ thập nhất khóa)

'27 ìĩb ~ỉ~ ếỉi Ẩ  yV tb ĩ ị  o (Đệ nhất khóa)

- í t  M . - f - ! í ế  %  Jỉ~  ! i ĩ -  Ạ -

o

Nguy nguy hồ ỉ Đãng đãng hồ\ Hồng y phái chi 
khuêch trương, chí thị cơ mạc năng danh yên hĩ.

(Cao cả thay \ Lớn lao thay] Phái Hồng y mở rộng 
đến lúc â'y hầu như không ai có thể xưng danh thế nào
được.)(l)

ì l i i ị t l i }  j L  , o

(" Phái Hồng y của Phật giao Tây Tang đôn thời ngài Bát-tư-ba 
(1239 - 1280) 111Ở rộng khắp lãnh thổ nhà Nguyên, đôns lới hiển 
tây tđi châu Âu. nam đốn quán đảo Nam Dư<fne, hắc hao gồm cả 
vùng Tây-há-lợi-á, khung chô nào không có dâu vêt hành hóa của 
H ồns y Lạt-ma.
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Phiêu phiêu hồ\ như di thê độc lập, vũ hóa nhi 
đăng tiên.

(Nhẹ nhànạ thay\ như quên đời đứng một mình, 
mọc cánh mà bay lên cõi tiên.)

3. Đứng sau tên người

Làm hô khởi từ, 3 ỌÍ tên một người nào để nói một 
điều gì, cổ thể dịch là: ơi, ôi.

. - ặ - i i —  o

Sâm hồ, ngô đạo nhât dĩ quán chi.

(Anh Sâm ơi, đạc) của ta chỉ có một gốc mà xuyên 
suốt tất cả.)

4. Đứng cuổì câu

Tùy trường hợp, có thể dịch: ư, chăng, sao.

a. Biểu thị ngữ khí nghi vân

- Dùng ở cuối “câu hỏi có phải hay không” (thị phi 
thức vân cú). Loại câu hỏi này yêu cầu người đối thoại 
trả lời khẳng định hoặc phủ định. Thí dụ:

F*1ĩ3: " vx K  , ị Ả T '  ềệ

Van viết: "Tử đĩ lễ tùng nhân, kỳ nhân bâ't nạp, lễ 
qui tử hồ'V' Đối viết: “Qui h ĩ'\

([Đức Phật] hỏi: “Ông đem lễ vật cho người, người 
ấy không nhận, lễ vật có trở về ông chăng!” Đáp rằng: 
“Trở về.")
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? ” ^ E J :  “ Ẵ o ”

Vi công viết: “Hòa thượng sở thuyết, khả bâ't thị 
Đạt-ma Đại sư  tông chỉ h ồ l"  Sư viết: “Thị.”

(Vi Thứ sử hỏi: “Những điều Hòa thượng nói, 
chẳng phải là tông chỉ của Đại SƯ Đạt-ma sa o l” Sư [Lục 
Tổ] đáp: “Phải.”)

Hoặc vấn: “Niệm Phật vãng sinh chi đạo hữu yếu 
thuật hỒ T  Dư viết: “H ữu.”

(Có người hỏi: “Phương pháp niệm Phật cầu vãng 
sinh có yếu thuật chăng!” Tôi [tức Thiền sư Mộng 
Đông] đáp: “C ó.”)

- Dùng ở cuối câu hỏi để hỏi về ai, vật gì, việc gì, 
khi nào, ở đâu, tại sao (đặc chỉ thức vân cú $  ị ầ  Ằ,

). Loại câu hỏi này yêu cầu người đối thoại phải trả 
lời rõ về ngưừi, vật, việc được hỏi, không thể trả lời 
khẳng định hay phủ định. Thí dụ:

» A H y X t Ẩ t t ì ì L U l Ệ - - ? ?
(Đệ nhất khóa)

■ f  ?

Thiên hạ du sĩ các qui sự kỳ chủ, bệ hạ dữ thùy 
thủ thiên hạ hồl
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([Nếu] du sĩ trong thiên hạ đều trở về thờ vua của 
mình, thì bệ hạ cùng ai chiếm lấy thiên hạ?)

Hán Vương vị Trần Bình viết: “Thiên hạ phân 
phân, hà thời định hồT'

(Hán Vương hỏi Trần Bình rằng: “Thiên hạ rối 
loạn, lúc nào mới dẹp yên?”)

b. Biểu thị ngữ khí tuyển trạch (iựa chọn)

Dùng ở cuối hai nhánh của “lưỡng kỳ thức thị phi 
vân c ú ”, biểu thị ý đắn đo, phân vân. Người được hỏi có 
thể lựa chọn một trong hai khả năng do người hỏi nêu ra 
để trả lời. Thí dụ:

(Đằng là nước nhỏ, ở giữa Tề và Sở, thờ Tề 
chăngl [hay] thờ Sở chăng?)

c. Biểu thị ngữ khí phản cật (phẩn vân)

- Dùng gián cách sau ^  'TÌ'.

•  (= không ... sao / ư?)

& /L A  » 7  £-% Lỷb  » ^

sự Tề hồ?

Đằng, tiểu quốc dã, gián ư T ề  sở,
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Dục dĩ phàm phu thân, liễu sinh thoát tử, siêu 
đăng Phật quốc, bất thành nhi năng đắc h ồ l

(Muốn [với tư cách là] thân phàm phu, dứt hết sinh 
tử, siêu sinh lên nước Phật, không thành khẩn mà có thể 
đượcsaol)

•  ^  À* (= chẳng phải là ... sao?)

Định lực bất sinh, tắc vọng niệm bất diệt, nhi dục 
kiến tính giả, bất dìệc nan hồ'ì

(Định lực không phát sinh, thì vọng niệm không 
diệt, mà muốn thấy tự tính, chẳng phải là khó saol)

- Dùng gián cách sau *J~ > ^ .

•  T . . . ^ ? ( = c ó  thể... sao?)

r5T ì ì Ả ^ ĩ ĩ n ^ :'- ỉtp l% JỊí' ‘}

Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, giai kham 
tác Phật, nga thượng như thị, khả dĩ nhân nhi bất như 
điểu h ồ l

(Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể 
thành Phật, con ngỗng kia còn như thế*1*, có thể  là con 
người mà không bằng loài chim saol)

(1) Con ngỗng ở chùa Vân Thê núi Hoa Đình (Trung Quốc) được vị 
Duy-na khai thị, khiến cầu vãng sinh, sau khi nghe niệm  Phật liền  
vỗ hai cánh mà chết.
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Chú ý: Chữ ỶẰ trong câu trên là giới từ chỉ tư cách.

•  *J” ^ ... ? (= có thể chẳng / không ... sao?)

Kỳ tử nhi sở qui chi xứ, khả bất dự vi an đốn hồ'ĩ

(Người chết mà chỗ về, có thể không sắp đặt trước 
đâu vào đó sao?)

- Dùng gián cách nhau 4ìr> ỈHjf -iL> %•>

'Ệ - o

•  H ^  ? (= khác gì / khác nào ... ư?)

Dục địch thân tâm nhi bất dĩ lễ sám, tắc hà dị ư 
dục lợi lai vãng nhi bất dĩ chu xa giả hồ?

(Muốn rửa sạch thân tâm mà không dùng lễ sám, 
thì khác gì người muốn tiện lợi đi lại mà không dùng xe 
thuyền ư?)

•  'Í5T ? (= có thể nào / sao có thể ... ư?)

Thử tức Tâm kinh chư pháp không tướng chi chư 
pháp. Hà khả đĩ phàm phu đương chi hồ l

(Đây tức là các pháp của chư pháp không tưđng
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trong Tâm kinh. Có thể nào là hạng phàm phu mà hiểu 
được í/?)

•  ... - ^  ? (= chẳng phải là ... sao?)

' ỉ ' ^  (Đệ thất khóa)

Niệm Phật phi tịnh tâm chi yếu hồl

(Niệm Phật chẳng phải là điều trọng yếu làm cho 
tâm thanh tịnh saoĩ)

•  /Ắi...-f~ ? (= huống gì / huống hồ...?)

Thử hí phát chi nguyện dã, thượng chung đắc toại, 
huống chí thành sở phát chi nguyện hồl

(Đó là điều phát nguyện đùa mà rốt cuộc còn được 
toại nguyện(i), huống hồ điều phát nguyện chí thành?)

•  (= còn ... sao?)

Thử đẳng đạo lý bất minh bạch, thượng năng đắc 
trượng Phật từ lực hồl

(l) Thần tiên truyện chép: M ột vị tăng đứng trước tượng Phật bằng 
đá, phát nguyện đùa rằng: “N ếu kiếp này không dứt được sinh tử, 
nguyện kiếp sau làm đại thần uy v ũ ”. Sau quả nhiên làm đại tướng 
quân.
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(Đạo lý loại ấy ịtức không chịu xả bỏ, không 
nguyện vãng sinh] mà không hiểu rõ, thì còn có thể 
trông cậy vào sức từ bi của Phật được sao?)

•  (= há ... ư /  sao?)

$ặ- ^  -f~ ? (Đệ nhất khóa)

Khởi Bồ-tát duy tại Phổ Đà, bất tại tha xứ hồl

(Há Bồ-tát [Quan T hế Âm] chỉ ở tại núi Phổ Đà, 
không ở nơi khác sao l)

•  (= há ... sao?)

1 é ,  -*Ní.4Mc.4r>
[...] Hà dị tiên phục độc dược, hậu phục lương 

dược, dục kỳ thân khinh thể kiện, niên diên thọ vĩnh 
giả, kỳ khả đắc hồ?

([Nếu tâm gian ác mà muốn nhờ Phật pháp để 
khỏi tội nghiệp] khác nào người trước uống thuốc độc, 
sau uống thuốc hay, muốn thân thể khinh an khỏe mạnh, 
tuổi thọ dài lâu, há có thể được saoĩ)

•  . . .  -f- ? (= quả th ậ t ... ư?)

Huống nhân giới danh tăng, tăng nhi vô giới quả 
tăng hồ?
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(Huống chi vì giới mà gọi là tăng, tăng mà không 
giới quả thật là tăng ưì)

ệ . . . •ỹ"? (= há ... sao?)

Công nin/i tích tam thôn thiệt, nhi tàn sổ thiên vạn 
nhân sinh mạng tài sản hồ?

(Ngài há tiếc ba tấc lưỡi, mà làm tàn hại sinh 
mạng, của cải của mấy ngàn vạn người sao?)

d. Dùng ở cuối câu cầu khiến

Biểu thị ngữ khí mệnh lệnh, cầu xin, khuyên bảo, 
ngăn cấm. Thí dụ:

Quân ký tự tàm  tài năng bất như nhân, kỳ duy lực 
học hồ.

(Anh đã tự hổ thẹn tài năng không bằng người, thì 
chỉ gắng sức học thôi.)

JỆ > liỊ n  o

Nguyện quân cố  tiên vương chi tông miếu, cô 
phản quốc thống vạn dân hồ.

(Mong ngài nghĩ tới tông miếu của tiên vương, hãy 
trở về nước cai trị muôn dân.)

đề Biểu thị ngữ khí cảm thán
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Tri ngã giả kỳ duy Xuân thu hồ !

(Những người biết ta [Khổng Tử tự xưng] chỉ bởi 
kinh Xuân thu mà thôi!)

Trung dung kỳ chí hĩ hồ\

(Đạo trung dung thật là cao tột thayì)
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^ m ệ ^ >  v ? T ĩ i fL Ẫ f* \ i ' \—  

% %  T ì H Ắ i r t ^ j y p M > ĩ £

is * L  c , ẵi^ n > H - ’

< j | # ’ t â m M +

1 ^ 1  c

Ặ i ^ ) ,  Ỉ Ế i ù i É U Ì ^ o  

- Í t  o ’ - $ r # f - ì ^ ĩ "

^ i 8 # #  o Ẵ 0 ệ i 3 # >
5 L , i s . ^ ^ i ^ ^ ^ ề t ì ì ệ ^  c *

ỹ f r ứ j k - ^ ’ # ; p ì £  ■ & :& £ # »  ^ f  
& n z j ú Ả . Ẹ r % , ệ ị t %
ì f  c S L ậ o ^ í i# t f r ]
- j f  Ạ ^ M ' ^ j Ị ;  j >  o * Ỷ  * ^

—  ,  'íif'ífo$i_l|- * ' í ^ p ồ í p ^ ’ )ẩ ‘i í j ' ' i f ^ ỉ
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í t  o

& & & & £  o £ - i ệ & t ' l ệ > H & Ì 3 L $ J ặ ỹ & f r

n  JL’ &
iii>  -T & ịt 'f&  o & % ■ £ ,  — & & & M f  ~ ệ f  

^ ị ) ặ * ặ . f t ,  B 9 ^ P è Ể L P è H ( 5 t5 0 »  
J L # i 5 L ì t o  j t t ỷ h i Ỉ 7 - £ & ,  I b g - ^ M M h  *Vj>3pL

o

,  - Ể b ặ ậ i ậ t í Ế ^  ỗ i  o

& ; ỉ M M j t A ,  T É H ì í l U t ^ Ẳ ì Ì ,  ỉ f e £ Ắ Ì i ^

Í r ì â ỷ h g l ^ ^ - Ị - T T Í Ế  o Ể J -# - ^ 'ệ ‘i L i g 'ệ ‘ , Ẩ.E9 

- M M ^ ,  ^ i ^ ầ ,  Ầ W 7 r + t # ,  -=-§-#■ 
& o  = .$ ,1 2 ,1 3 : ^ A ì t ĩ Ị , ^ ,

# * »  * £  
à & o ”

íặ  ềj^ fỉề> ;ềL Â J'Ệ 'M M  téĩỉầ. 

4Ỉ>  M ^ Ỳ M o  ^ B ệ ^ ,  - f ô & Ỉ Ệ ,  j b ) t >  &
ỉ$  > ĩ ỉ ] Ỉ Ệ ^  > $ ' Ỉ M ^ Ỉ - J ế ^ A o  j ib i& & ifr & ỉs ị  , i t  

o - ỉ t ì ề ^ É ĩ ý - ể ệ - ệ i ệ M ^ M  ị  , 

J ặ ỉ ặ L ậ ' l  .  ,  ì â ậ ị ậ ,  * * ■ * * ,  o

( f t ^ Ề a # f ầ l  £  o )

- f ĩ ầ ’ - $ - 4 .  j b £ ,
, ^ ^ ^ l í A ^ I Ề ^ Ị Ề o  i l ^ p É p Ẩ # | ; Ỗ  -

o



31

# Ì L >  j L * ^ ; i U i | t >  - b ã i l t & ^ r ;
& ■ & # ,  o — # Ắ # £ í L 4 l @ & ,

J # — Í ^ ^ M *  , \Z 9 # .

i k ^ g m m ” 3 C Ổ J ^ i ^ i i u i # - ? - ^  o ( £ $ ,

J l>L 4-Ã Ẩ J 4ậ;& lỉjj|_
- f - # y V - H - j ệ ậ  c )

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ TỨ THẬP NHỊ KHÓA 

P H Ậ T  K INH  TR U Y ỀN  D ỊC H  CHI s ơ  K Ỳ

Trung Quốc Phật học truyền tự Ấn Độ, kinh điển 
phiên dịch chi lương phủ, tức ảnh hưởng ư giáo lý giải 
thích. Đại phiên dịch gia, tức khả thị vi khai sáng nhất 
tông giả. Cố Trung Quốc Phật học sử, khả vị vi phiên 
dịch gia kiến giải sở tả hữu dã. Phiên dịch giả thậm đa, 
nhi kỳ ảnh hưởng tối đại giả, duy La-thập, Chân Đế, 
Huyền Trang, Bât Không tứ nhân. Kim ngôn sơ kỳ, hệ 
chỉ La-thập tiền hậu. La-thập lai Hoa vi Diêu (Dao) Tần 
Hoằng Thủy tam niên (Đông Tân An Đ ế  Long An ngũ 
niên), cự Chi-sâm hậu lai nhị bách lục thất thập niên. 
Kỳ gian lai Hoa dịch kinh chi ngoại quốc nhân, tri danh 
giả lục thập hữu dư, kỳ thực bâ't chỉ thử số. Thử ngoại
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ngoại nhân lai Hoa chi cư sĩ, kỳ sở sinh chi tử diệc hữu 
tùng sự phiên dịch giả. Thị thời phiên dịch, vô triêu đình 
bảo hộ dữ dĩ nhất định vị trí, đãn bố giáo nhi kiêm sự 
phiên dịch dã. c ố  hữu thành ư lữ xá giả, hữu do đại bộ 
trung sao dịch nhât phần giả, hữu bât thuật kỳ tính danh 
giả, hữu thuật đồng danh nhi nhân dị giả, cố ư lục thập 
dư nhân chi ngoại, nan ngôn kỳ tường. Hựu kỳ sở hoằng 
giáo nghĩa vi hà, diệc nan quyêt định. Đại trí tùng Kê- 
tân lai giả Tiểu thừa vi đa. Như tứ A-hàm  chi tiền tam 
Trường, Trung, Tăng nhât, dịch giả vi Tăng-già-đê-bà, 
Phật-đà-da-xá, giai Kế-tân nhân; dịch Thập tụng luật 
chi Phất-nhã-đa-la(1), dịch Ngũ phần luật chi Phật-đà- 
thập(2) diệc nhĩ. Nhi Phật-đà-da-xá hựu dịch Tứ phần 
luật Tăng-già-đề-bà hựu dịch Ca-chiên-diên A-tỳ-đàm. 
Kỳ dịch Xá-lợi-phất A-tỳ-đàm  chi Đàm-ma-da-xá diệc 
Kế-tân nhân. Kỳ lai tự Trung Thiên Trúc giả đa dịch 
Đại thừa, Nhục-chi, Tây Vực, Vu Điền diệc nhiên. Tối 
trứ giả, nhâ't Chi-lâu-ca-sấm, nhị Bạch-thi-lê-mật-đa-la, 
tam Cưu-ma-la-thập, tứ Phật-đà-bạt-đà-la (Giác Hiên), 
ngũ Đàm-vô-sấm. Thử ngoại do An-tức, Khang Cư lai 
dịch giả, Đại Tiểu thừa câu hữu.

Trúc Pháp Hộ vi truyền bá Đại thừa chi vĩ nhân, 
thế xưng Đôn Hoàng Bồ-tát. Kỳ tiên tổ Nhục-chi nhân, 
di trú Đôn Hoàng nhi sinh Hộ, xuất gia vi Trúc Cao Tòa

(1) Bản chữ Hán in lầm là Phất-írií ;#■ -đa-la. Đúng là Phất-nM  &  - 
đa-la. Chữ y ề  in lầm thành Mr vì tự dạng gần giống nhau.

(2) Phật-ííà -thập cũng v iết Phật-dà f'è -thập.
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đệ tử, cố tính Trúc, tuần du Tây phương các quốc học 
Phật pháp hoàn, vân thông ngoại quốc ngữ tam thập lục 
chủng. Tự Tấn Vũ Đ ế chí Mần Đế, phàm tứ thập dư niên 
gian, tùng sự dịch kinh, thành bách lục thập dư bộ, tam 
bách dư quyển. Tam Tạng ký viết: “Tư tư sở vụ, dĩ hoằng 
thông vi nghiệp, chung thân dịch tả, lao bất cáo quyện, 
kinh pháp sở dĩ quảng lưu Trung Hoa giả, Hộ chi lực d ã .”

Án Cam Túc tây Đôn Hoàng, Cao Xương đẳng địa 
Hán Vũ Đ ế tiền thuộc Tây Vực hạt, hậu tịnh nhập 
Trung Quốcệ Ngũ Hồ thời đại, Tiền Hậu Lương, Bắc 
Lương, Tây Lương, Nam Lương đẳng, cát cứ hưng phế ư 
thị. Thử địa tối cận Tây Vực, cố tảo thọ Phật hóa. Kỳ du 
học Tây phương qui sự dịch kinh giả do đa, như Trúc- 
ma-la-sát, Bắc Lương Thư Cừ Mông Tốn, Thư Cừ Kinh 
Thanh, kỳ trứ giả dã. (Đôn Hoàng thạch thất hiện tồn 
Phật kinh do đa.)

Thử trung sở vân Tây Vực, Vu Điền, An-tức, 
Khang Cư, Nhục-chi đẳng quốc, tức kim Tân Cương cập 
Tân Cương lân cảnh. Thiên Trúc tức Ân Độ biệt danh, 
Kế-tân thuộc Ấn Độ hạt.

Hựu thử thời đại, tăng lữ đa tính An, như An Thế 
Cao đẳng; hoặc tính Chi, như Chi Khiêm, Chi Lượng 
đẳng; hoặc tính Khang, như Khang (Khương) Tăng Hội 
đẳng; hoặc tính Trúc, như Trúc Pháp Hộ đẳng. Nhất giả 
vị tiêu kỳ sinh chi quốc cố, nhị giả hoặc xuât gia hậu tự 
kỳ sư tính cố. Chí Diêu Tần thời đại Đạo An hoạch Tăng 
nhất A-hàm  kinh, phát kiến “Tứ hà nhập hải vô phục hà
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danh, tứ tính xuất gia giai xưng Thích chủng” văn cú đĩ 
hậu thủy thông xưng Thích tử dã. (Sử tái Đông Tấn 
Hiếu Vũ Đ ế  Ninh Khang nguyên niên Cao Câu Ly triều 
ư Tần, Phật pháp do thị niên truyền nhập Tam Hàn.)

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 42

TH ỜI K Ỳ Đ Ầ U  TR U Y ỀN  BÁ  
VÀ PH IÊN  D ỊC H  K INH  PH Ậ T

Phật học Trung Quốc truyền từ Ấn Độ, kinh điển 
phiên dịch tốt hay không, thì ảnh hưởng ngay đến việc 
giải thích giáo lý. Nhà phiên dịch lớn, tức có thể được 
coi là người khai sáng một tông phái. Vì thế lịch sử Phật 
học Trung Quốc, có thể cho là do kiến giải của các nhà 
phiên dịch chi phối. Người phiên dịch rất nhiều, nhưng 
có ảnh hưởng lổn nhất thì chỉ bốn vị là La-thập (344 - 
413), Chân Đ ế  (499 - 569)(1), Huyền Trang (602 - 664) 
và Bất Không (Amoghavajra, 705 - 774). Nay nói thời 
kỳ đầu là chỉ trước sau La-thập. La-thập đến Trung Hoa 
vào năm Hoằng Thủy 3 (401 Tây lịch) đời Diêu Tần(2) 
(năm Long An 5 thời An Đ ế đời Đông Tân), sau Chi-

(l) Ngài mang kinh vượt biển đến Trung Quốc năm 546, đời Lương.
<2) D iêu  (Dao) Tần tức Hậu Tần, một trong 16 nước Ngũ Hồ. Gọi là 
D iêu Tần để phân biệt với Phù Tần (tức T iền Tần) của họ Phù.
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sâm (3) chừng 260 - 270 năm. Trong khoảng thời gian đó 
người nước ngoài đến Trung Hoa dịch kinh, biết tên hơn 
60 vị, thật ra không dừng lại ở số đó. Ngoài ra, các cư sĩ 
nước ngoài đến Trung Hoa, con của họ sinh ra cũng có 
người theo việc phiên dịch. Thời bấy giờ việc phiên dịch 
không được triều đình bảo hộ và không có vị trí nhất 
định, chỉ vì truyền giáo mà kiêm thêm việc phiên dịch. 
Nên có người dịch ở nhà trọ, có người trong một bộ kinh 
lớn chỉ sao dịch một phần, có người không ghi họ tên, có 
trường hợp tên ghi thì giống mà người lại khác, vì thế 
ngoài hơn 60 vị ấy ra, khó nói rõ ràng. Lại nữa, giáo 
nghĩa mà họ hoằng dương là gì, cũng khó xác định. Đại 
khái những vị từ nước Kế-tân đến phần nhiều là Tiểu 
thừa. Như ba bộ trước trong bốn bộ kinh A-hàm  là 
Trường A-hàm, Trung A-hàm  và Tăng nhất A-hàm, dịch 
giả là Tăng-già-đề-bà (Samghadeva)(4), Phật-đà-da-xá 
(Buđdhayasas)(5) đều là n^ười Kế-tân; Phất-nhã-đa-la 
(Dunyatãra)<6) dịch Thập tụng luật, Phật-đà-thập 
(Buddhajiva)<7) dịch Ngũ phần luật cũng vậy. Và Phật- 
đà-da-xá còn dịch Tứ phần luật, Tăng-già-đề-bà còn 
dịch Ca-chiên-diên A-tỷ-đàm. Đàm-ma-da-xá (Dharma- 
yaấas)(íi) dịch Xá-lợi-phất A-tỳ-ãàm  cũng là người Kê-

<3) Chi-sấm: tức Chi-lâu-ca-sấm.
<4) Đ ến Trung Quốc khoảng năm 365 - 384, đời Tiền Tần. 
<S) Đôn Trung Quốc năm 408, đời Đông Tấn.
<ft) Đ ến Trung Quốc khoảng năm 399 - 415, đời D iêu Tần. 
<7) Đến Trung Quốc năm 423, đời Lưu Tống.
<8) Đ ến Trung Quốc khoảng năm 397 - 401.
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tân. Những vị đến từ Trung Thiên Trúc phần nhiều dịch 
Đại thừa, Nhục-chi, Tây Vực, Vu Điền cũng vậyử Những 
vị nổi tiếng nhất: 1. Chi-lâu-ca-sấm 2. Bạch-thi-lê-mật- 
đa-la (Srimitra)(9) 3. Cưu-ma-la-thập 4. Phật-đà-bạt-đà- 
la (Giác Hiền - Buddhabhadra, 359 - 429)(l0) 5. Đàm-vô- 
sấm (Dharma-raksa, 385 - 433). Ngoài ra, những dịch 
giả đến từ nước An-tức, Khang Cư, Đại Tiểu thừa đều 
có.

Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa)(11) là vĩ nhân truyền 
bá Đại thừa, người đời gọi là Bồ-tát Đôn Hoàng. Tiên tổ 
của Sư là người Nhục-chi, dời đến ở tại Đôn Hoàng rồi 
sinh ra Sư. Sư xuất gia, làm đệ tử ngài Trúc Cao Tòa, 
nên lấy họ Trúc, đi khắp các nước phương Tây(12) học 
Phật pháp trở về, nói thông thạo 36 ngoại ngữ. Từ Tấn 
Vũ Đ ế (265 - 290) đến Mần Đ ế (313 - 316), trong 
khoảng hơn 40 năm, Sư theo việc dịch kinh, dịch được 
hơn 160 bộ, gồm hơn 300 quyển. Tam Tạng ký nói: 
“Chăm chăm công việc, lấy hoằng dưđng làm sự 
nghiệp, suốt đời phiên dịch, lao nhọc mà không nghỉ vì 
m ệt mỏi, kinh điển Phật pháp sở dĩ lưu truyền rộng rãi ở 
Trung Hoa là nhờ công sức của H ộ.”

(9) Đ ến Trung Quôc khoảng năm 307 - 312.
<l0) Đ ến Trung Quôc năm 408, đời Hậu Tần.
(,1) Còn gọi là Đàm -m a-la-sát, sống vào cuối thời Tam Quốc đầu 
đời Tấn.
(l2) “Các nước phương T â y ” nói ở đây là chỉ các nước ở phía tây 
Đôn Hoàng.
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Xét các vùng Đôn Hoàng, Cao Xương ở phía tây 
Cam Túc, trước thời Hán Vũ Đ ế  thuộc Tây Vực quản 
hạt, sau sáp nhập Trung Quốc. Thời đại Ngũ Hồ<13), 
Tiền Hậu Lương, Bắc Lương, Tây Lương, Nam Lương 
cát cứ hưng phế ở đó. Vùng ấy rất gần Tây Vực, nên 
sớm được Phật hóa. Những người du học phương Tây trở 
về làm công việc dịch kinh vẫn nhiều, như Trúc-ma-la- 
sát<14), Thư Cừ Mông Tốn (368 - 433), Thư Cừ Kinh 
Thanh (? - 464) nước Bắc Lương(15) là những vị nổi tiếng 
trong số đó. (Các hang động ở Đôn Hoàng hiện còn 
nhiều kinh Phật.)

Các nước Tây Vực, Vu Điền, An-tức, Khang Cư, 
Nhục-chi nói trong bài này, tức Tân Cương và vùng lân 
cận Tân Cương ngày nay. Thiên Trúc tức tên khác của 
Ấn Độ, Kế-tân thuộc Ấn Độ quản hạt.

Lại thời đại ấy, tăng lữ phần nhiều họ An, như An 
Thế Cao v.v...; hoặc họ Chi, như Chi Khiêm, Chi

(13) Ngũ Hồ: Năm giống người Hồ ở tây bắc Trung Quốc là Hung 
Nô và Y ết (chủng tộc M ông c ổ ) ,  Tiên-ti (chủng tộc Mãn Châu), 
Chi và Khương (chủng tộc Tây Tạng) thấy nhà Tấn  có nội loạn, 
liền  vào chiếm  giữ vùng lưu vực Hoàng Hà và Trung nguycn, trước 
sau lập thành 16 nước gọi là “Ngũ Hồ thập lục q uốc”, xưng đ ế  xưng 
vương trong 136 năm (304 - 439), sử gọi là thời đại Ngũ Hồ.
(l4> Tức Đàm -m a-la-sát (Trúc Pháp Hộ) nói ở trên.
<I5) Thư Cừ M ông Tốn là người Hung Nô, vua sáng lập nước Bắc 
Lương, hết lòng ủng hộ Phật giáo, thỉnh ngài Đàm-vô-sâ'm dịch 
kinh. Thư Cừ Kinh Thanh là em  họ của Mông Tốn, các kinh do ông 
dịch hiện còn 16 bộ.
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Lượng'l6) v.v...; hoặc họ Khang, như Khang (Khương) 
Tăng Hội (? - 280) v.v...; hoặc họ Trúc, như Trúc Pháp 
Hộ v.v... Một là vì nêu tên nước mà họ sinh ra; hai là vì 
sau khi xuất gia theo họ của thầy. Đến đời Diêu Tần, 
Đạo An (312 - 385) được kinh Tăng nhất A-hàm, đọc 
thấy câu “Bốn sông(l7) chảy ra biển rồi thì không còn 
tên sông nữa, bốn chủng tính(l8) ximt gia đều xưng Thích 
chủng” về sau mđi gọi chung là Thích tử. (Sử chép Ninh 
Khang năm đầu [373] thời Hiếu Vũ Đ ế đời Đông Tấn, 
Cao Câu Ly(ầ9) triều kiến ở nước Tần(20), Phật pháp từ 
năm ấy truyền vào Tam Hàn<21).)

III. NGHĨA Từ

è -  ^  tả hữu: l ệ -L  ~F thượng hạ (trên dưới, vào 
khoảng, khoảng chừng), như -Ị~ Ẩ  ;£■ nhị thập tuế 

tả hữu (khoảng chừng 20 tuổi) 2. ẺL S2* chi phôi (chỉ huy 
sắp đặt).

<lfi) Chi Khicm, Chi Lượng sống vào thời Tam Quốc (220 - 280).
<17) Bốn sông: sông Hằng (Ganges), sông Tín-độ (Indus), sông 
Phược-sô (Oxus) và sông Tỷ-đa (Sir-Daria).
<l8) Bốn chủng tính: Bôn giai cấp trong xã hội Ấn Đ ộ thời xưa là Bà- 
la-môn, Sát-đế-lợi (giai cấp vương tộc và sĩ tộc), Phệ-xá (giai cấp 
bình dân), Thủ-đà-la (giai cấp nô lệ).
<ly) Cao Câu Ly: cũng gọi Cao Cú Ly, tên xưa của Cao Ly, Triều Tiên. 
<2(,) Tức Tiền Tần, một trong 16 nước Ngũ Hồ đời Tấn.
<2I) Đời Hán, m iền nam Triều Ticn có ba nước là Mã Hàn, Thần 
Hàn và B iền Hàn, gọi chung là Tam Hàn.
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•ĨÌL-lẩL tư tư: Í$L^- ị } ] i ỉ  à7 ^ i k .  tố  sự cần cẩn 
nhi bất đình chỉ (làm việc chăm chỉ cẩn thận mà không 
ngừng nghỉ - chăm chăm).

ÍẶ  quyện: 1. bì lao (mệt nhọc, mỏi mệt)

2. Mk. yếm  (chán).

4$ hạt: 1. trục đoan kiện dã (cái chốt
cắm ở đầu trục bánh xe [để giữ cho bánh xe không trụt 
ra]) 2. ÍT-ệìr quản hạt (quản lý, cai quản).

$'\ cát: 1. M 77 dụng đao thiết đoạn (dùng

dao cắt đứt - cắt, cắt đứt) 2. 7̂" -ì?1] phân cát (chia cắt).

$'] ịỆ- cát cứ: "tu & ịỆ -— f$ Ị^ ì$ L 1-iỈL > M  $

Mi ~ỆĨ vị phân cứ nhất ngung chi địa dã, biệt ư nhất 
thông nhi ngôn (chia cắt chiếm giữ một vùng đất, tách 
ra khỏi sự nhất thống mà nói).

T h í c h  c h ủ n g :  ^  ì - ừ l ^ ^ ế  i l c  o 7 5  $ 1  

c t â - Ể tệ ịM lỆ  °  Thích-ca chi
chủng tộc. Thích nãi Thích-ca chi lược xưng. Hậu thế 
chuyển xưng Phật đệ tử vi Thích chủng. (Chủng tộc 
Thích-ca. Thích là gọi tắt Thích-ca [Sãkya]. Đời sau 
chuyển dùng gọi đệ tử của Phật là Thích chủng).

# - f -  T h í c h  t ử :  i h  %  - i t ị u

Thích Tôn xuất thân ư Thích-ca tộc, cố chỉ y 
Thích Tôn xuâ't gia chi đệ tử vi Thích tử, hoặc chỉ Thích



Tôn nhập diệt hậu chi giáo đồ (Đức Thích Tôn ximt thân 
từ họ Thích-ca, nên chỉ những đệ tử theo đức Thích Tôn 
xuất gia là Thích tử, hoặc chỉ giáo đồ sau khi đức Thích 
Tôn nhập diệt).

IV. NGỮ PHẤP

CÂU Hữu vô

Câu hữu vô (sệf Mr hữu vô cú) là câu nói rõ có 
hay không có một người hay một sự vật nào đó. Loại 
câu này chỉ dùng động từ hoặc ề k .

Có thể chia câu hữu vô làm hai loại: loại có chủ 
ngữ và loại không có chủ ngữ.

1. Câu hữu vô có chủ ngữ

Loại câu hữu vô này có tính lãnh thuộc (sở hữu).

Mầu câu:

chủ ngữ -  -  tân ngữ

vật.

(Đệ tam thập thất 
khóa)

a. Câu hữu vô dùng

Chủ ngữ có thể là người hoặc sự

chủ ngữ tân ngữ

- 4̂ 1 °
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(Đệ nhị thập cửu 
khóa)

( 1) 
(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Hư không hữu tướng mạo phủ?

(Hư không có tướng mạo chăng?)

(2) Hư không vô hình hữu hà tướng mạo?

(Hư không vô hình mà có tướng mạo gì?)

(3) Đạo hữu ẩn hiện, sự hữu phế hưng.

(Đạo có ẩn hiện, việc có phế hưng.)

(4) Sự sự vật vật vô hữu tự tính.

(Mọi sự mọi vật đều không có tự tính.)

(5) Ngô hữu bạc điền sổ mẫu, phá ốc nhất gian.

(Tôi có mây mẫu ruộng xấu, một gian nhà nát.)

Trong câu (4), vô là phó từ phủ định, tu sức cho 
động từ hữu.

ỉ b Ề ĩ J ỉ ỉ i ựẬ ---ÍỀ  c

Ị ề  s

p,ẵ- Í)L  >

í ỉ ầ n  0

~ụ ^  $7 4Ẩ7 Ể) ' ì í  c
3 -X3 ì ệ  w  ì i ề l  ,

ì& 1 s o
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(Đệ nhị thập 
tam khóa)

(Đệ tam thập 
bát khóa)

( 1 )
(2)

(1) Xuất gia sa-môn giả, nội vô sở đắc, ngoại vô sở
cầu.

(Những vị xuất gia làm sa-môn, trong không có 
sở đắc, ngoài không có sở cầu.)

Trong câu này, nội và ngoại là trạng ngữ biểu thị 
nơi chốn, tu sức cho động từ vô.

(2) Tại phàm phu địa, thùy vô phiền não?

(ở  giai vị phàm phu, ai mà chẳng có phiền não?)

c. Câu hữu vô vừa dùng vừa dùng Ậế 

Thí dụ:

Thử lạc vô hữu thọ giả, diệc vô bất thọ giả.

(Vui này ỊNiết-bàn chân lạc] không có người thọ, 
cũng không có người chẳng thọ.)

b. Câu hữu vô dùng M:

chủ ngữ M- tân ngữ

Mr ệ k - ề  o

ố '14 jẾL o

i k £ ỉ ỷ n # , f*l M

0

’ iệ-
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Nhĩ hữu mẫu di, ê (y) ngã độc vô.

(Ngươi có mẹ để dành biếu mẹ, riêng ta không có.)

Trong câu này, tân ngữ của động từ vô là “m ẫu” 
tỉnh lược vì đã có ở trước (thừa tiền tỉnh lược).

d. Câu hữu vô có tân ngữ đảo trí

Thí dụ:

*ệ.ĩJLẠặ> ÌW  ’ t Â M Â  > l ề M U t  o (Đệ 
thập cửu khóa)

Trong câu trên, tân ngữ của động từ hữu là “hữu vi 
vô vi, thể dụng” đảo trí trước động từ.

o (Đệ ngũ khóa)

Trong câu này, tân ngữ của động từ vô là “chi lưu”.

2ề Câu hữu vô không có chủ ngữ

Trường hợp này, câu hữu vô không có tính lãnh 
thuộc, mà chỉ sự hiện hữu (tồn tại) của một người hay sự 
vật ở một nơi nào đó, hoặc ở một thời điểm hay trong một 
khoảng thời gian nào đó, nên còn được gọi là & Ậ -  £] 
tồn tại cú.

a. Câu hữu vô có bổ từ chỉ nơi chốn

Loại câu này chỉ sự hiện hữu của một người hoặc 
sự vật ỏ một nơi nào đó. Vì bổ từ chỉ nơi chôn đứng 
trước động từ hữu hoặc vô, nên có người lầm tưởng nó là 
chủ ngữ.
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Mẩu câu:

(Đệ tứ thập 
nhị khóa)

(Đệ thập 

nhất khóa) 
(Đệ thập 
tứ khóa)

( 1 ) 
(2) 
(3)
(Đệ thập 
lục khóa)

(4)

(1) Tào Khê hữu Lục Tổ Đại sư.

(Ở Tào Khê có Lục Tổ Đại sư.)

(2) Bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi côn.

(Biển Bắc có loài cá tên là côn.)

(3) Cực Lạc thế giới vô hữu nữ nhân.

(Thế giới Cực Lạc không có người nữ.)

bổ từ chỉ 
nơi chốn

tân ngữ

o

t í í Ệ L Ỳ — ị t £ .  , & Ĩ Ằ

t
ầ ị ” à L t  o

t :Sz o

£ Ề& 4 Ẩ Ấ Í I .
-ic 0

JẾL t b i % ỉ ễ i  o

J L & n  o
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CÔ nguyệt chiếu hàn tuyền, tuyền trung thả vô 
nguyệt, nguyệt thị tại thanh thiên.

(Trăng lẻ soi suối lạnh, dưới suối lại không trăng, 
trăng ở trên trời xanh.)

b. Câu hữu vô có bổ từ chỉ thời gian

Loại câu này chỉ sự hiện hữu của người hoặc sự 
vật ở một thời điểm  hoặc trong một khoảng thời gian 
nào đó. Bổ từ chỉ thời gian cũng đứng trước động từ hữu 
hoặc vô.

Mẩu câu:

bổ từ chỉ 
thời gian t / ầ r tân ngữ

•ith ịẰ. -ĩặ- 7^

ìẳE

[...]

I^r ì T i B ệ ứb-ệ- c

Ỉ . Ì Ệ

IT ^ ỊM Ì ì ấ ^ r -1 -/V g .-ề |ỉ o

& ■ £  -
t

(Đệ tứ thập 
nhất khóa) 
(Đệ tứ thập 
khóa)
(Đệ thập tứ 
khóa)

(Đệ thập 
khóa)

( 1 )
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Ũ Ẳ S - »
A--f~ o (2)

M tu
•&, o (3)

(1) Thượng cổ chi thế vị hữu chu xa.

(Đời thượng cổ chưa có thuyền xe.)

(2) Thượng cổ hữu đại xuân giả, dĩ bát thiên tuế vi 
xuân, bát thiên tuế vi thu.

(Đời thượng cổ có cây xuân lớn, lấy tám ngàn 
năm làm mùa xuân, tám ngàn năm làm mùa thu.)

(3) Thượng cổ chi thời vô sở vị y phục dã.

(Thời thượng cổ không có cái gọi là áo quần.)

Chú ý: Bổ từ có thể đứng sau tân ngữ. Thí dụ:

o

Hữu nhân ư thử.

(Có người ở đây.)

c. Câu hữu vô không có bổ từ chỉ nơi chốn và 
thời gian

Những trường hợp không dùng bổ từ chỉ nơi chốn 
và thời gian:

- Nơi chốn và thời gian đã biết, nên không nói 
nữa. Thí dụ:

t #  ứ} £.-ềp —
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(Đệ tứ thập nhị khóa)

Qua phần đầu của bài 42, người đọc đã biết nơi 
chốn là Trung Quốc, thời gian là thời kỳ đầu phiên dịch 
kinh Phật.

- Câu giả thiết có hay không có một sự vật nào đó. 
Thí dụ:

35- M  ^  ỉ .  'ÌÂ, > 'Í5T

—■ ? (Đệ nhị thập nhất khóa)

0

Nhược /ỉỉ?M thử tâm, công đức vô lượng.

(Nếu có cái tâm ấy, thì công đức vô lượng.)

“Thử tâm ” tức tâm phát nguyện hồi hướng.

- Sự việc có tính khái quát (đúng với mọi nơi mọi lúc). 

Thí dụ:

Vị hữu thượng hiếu nhân nhi hạ bất hiếu nghĩa giả
dã.

(Chưa từng có người trên chuộng nhân mà kẻ dưới 
không chuộng nghĩa.)

d. Câu hữu vô có tính phân chỉ

Cũng có người gọi tính phân chỉ này là tính phân 
mẫu (mẫu số). Loại câu này, trước động từ hữu hoặc v ô  

có một danh từ để chỉ chung, chỉ toàn thể (mẫu số), sau
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hữu hoặc vô là một từ tổ do động từ hoặc hình dung từ 
và đại từ tạo thành, chỉ một phần trong số đó (phân 
chỉ). Trong Hán văn, loại câu này rất thông dụng. Thí dụ:

(Đệ cửu 
k h ó a )(1)

(2) 
(3)

(4)

(1) Danh từ nhân ở trước để chỉ chung những người 
đang có mặt lúc đức Phật sắp nhập diệt, vấn giả ở sau 
để chỉ một phần trong số đó.

(2) Tông nhân hữu canh điền giả.

(Có người nước Tông cày ruộng.)

Tông nhân chỉ chung; canh điền giả là từ tổ, chỉ 
một người cày ruộng nào đó ở nước Tống mà không cần 
nói là ai.

(3) Sở nhân hữu thiệp giang giả.

(Có người nước Sở đi qua sông.)

Sở nhân chỉ chung; thiệp giang giả là từ tổ, chỉ
riêng.

danh từ t / &
từ tổ “động từ / 

hình dung từ + giả ”

JĩL o

0

t o

% # #  ^ ỉ - n & ì ầ
o
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(4) Phí nhân hữu dữ Tăng Tử đồng danh tộc giả 
nhi sát nhân.

(Có người ở đất Phí cùng tên họ với Tăng Tử mà 
giết người.)

Phí nhân chỉ chung, dữ Tăng Tử đồng danh tộc giả 
nhi sát nhân chỉ riêng.

đ. Câu hữu vô giả thiết một việc không có thật

Loại câu này giả thiết một việc như thế nào đó, 
không có thật, để từ đó đặt nghi vân.

Cấu trúc thường gặp:

*

%  ,

rĩóM .Ìằ'? /ừ

Hữu mỹ ngọc ư tư, uẩn độc nhi tàng chư? cầu thiện 
giá nhi cô chư?

(Giả sử có viên ngọc đẹp ở đây, thì nên bỏ vào 
hộp mà cất nó chăng? hay nên chờ được giá mà bán nó 
chăng?)

“Hữu mỹ ngọc ư tư” chỉ là giả thiết mà thôi, 
không có thật.
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t ĩ ^  o / Ì T ^ P - ^ - ỹ - ?

Kim hữu nhân yên, bất manh, bât lung, bất á, bất 
luyên, bât bá, nhi diệc vị chi phế  nhân. Nhữ tri chi hồ?

(Nay giả sử có người ở đây, không mù, không 
điếc, không câm, không co quắp, không bại liệt, mà 
cũng gọi là phế nhân. Anh có biết người ây không?)

“Kim hữu nhân yên... bất bá ” là giả thiết không có
thật.
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| ề PHIÊN ÂM 

ĐỆ TỨ THẬP TAM KHÓA

TẤ N  THỜI TỨ Đ Ạ I PH IÊN  D ỊC H  
CẬ P LA TH Ậ P TR U Y ỆN

(Nhất) Cưu-ma-la-thập dịch Bát-nhã chư kinh cập 
Đại trí độ luận, Trung luận, Bách luận, Thập nhị môn luận 
đẳng, giai Long Thọ chư pháp thực tướng luận, hậu ư 
Trung Hoa thành nhất đại hộ thống, phân xuất Thiên Thai, 
Tam Luận, Thiền tông tam đại tông, c ố  kim thuật chi.

(Nhị) Cưu-ma-la-thập ư Bát-nhã ngoại, hựu dịch 
Pháp Hoa kinh, thường vị Bát-nhã tảo kỳ mê vọng, Pháp 
Hoa thị kỳ cứu cánh. Thử kinh ư La-thập tiền hậu dịch 
giả phả đa, đãn giai bâ't cập La-thập dịch giả ảnh hưởng 
chi đại.

(Tam) Đàm-vô-sấm dịch Niết-bàn kinh. Thử kinh 
Phạn bản, hệ Trí Mãnh tự Ân Độ huề chí Cao Xương, 
thời Đàm thích lai Bắc Lương. Lương chủ thỉnh kỳ dịch 
chi. Kỳ trung tông chỉ, minh Pháp thân thường trụ, Phật 
thân bất diệt, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính 
đẳng nghĩa, quan ưPhật hóa chi ảnh hưởng bẩt tiểu. Thử 
kinh Sấm chi tiền hậu, diệc hữu dịch giả, đãn vị nhược 
Sấm dịch chi toàn.

(Tứ) Phật-đà-bạt-đà-la dịch lục thập Hoa Nghiêm 
kinh. Thử kinh phân phẩm, tảo dĩ phiên xuất, hậu do 
Pháp Lĩnh du học Tây Vực đắc toàn kinh ư Vu Điền, hồi
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Hoa dữ Phật-đà-bạt-đà-la (Giác Hiền) dịch thành lục 
thập quyển. Tuy bất nhược Đường dịch bát thập quyển 
chi toàn, nhiên lưu hành ký tảo, ảnh hưởng cánh trọng, 
như Đỗ Thuận, Trí Nghiễm giai do thử bản sản xuất, cô' 
kim thuật chi.

Cưu-ma-la-thập, Qui Tư quôc nhân, âu niên xuât 
gia, tùng mẫu du Kế-tân, Tây Vực các quốc, học tập Phật 
pháp. Sơ chuyên Tiểu thừa, hậu chuyển Đại thừa. Thời trị 
Ngũ Hồ loạn Hoa, thập lục quốc cạnh khởi. Tần Phù 
Kiên kiến quốc Trường An, sử Lữ Quang chinh Tây Vực, 
thủ La-thập lai Hoa. Nhiên Phì Thủy chi chiến, Kiên nhất 
quệ bât khởi. Hậu Tần Diêu Trường (Trành) đại hưng 
Trường An. Kỳ thời Lữ Quang chinh Tây diệt Qui Tư đắc 
Thập, trị Bắc phương đại loạn, Phù Kiên đĩ tử, toại độc 
lập tây thùy, quốc hiệu Hậu Lương, Thập diệc lưu thị. 
Đãi Diêu Trường tử, tử Hưng đại hưng Phật pháp, Lữ 
Quang tử, nãi nghinh Thập lai. Hưng đại duyệt hậu gia 
tôn ngưỡng, dĩ Tây Minh các, Tiêu Dao viên vi dịch 
trường, thịnh sự giảng dịch, môn đồ vân tập, đạt tam thiên 
nhân, lĩnh ngộ giả bát bách, dĩ Đạo Sinh, Tăng Triệu, 
Đạo Dung, Tăng Duệ, Đàm Ảnh, Tuệ Nghiêm, Tuệ 
Quán, Tăng Khiết vi thượng thủ, thế xứng Bát kiệt. Thập 
tự Hoằng Thủy tam niên nhập Trường An, chí thập nhất 
niên tịch, dịch kinh luận tam bách bát thập dư quyển, lâm 
chung hỏa táng, thiệt bất tiêu iạn. Đương thời Bắc phương 
Phật học dương dương sổ thập niên, thế như húc nhật 
thăng không, thực kham cảnh ngưỡng, nhi kỳ học thuyết 
chi thâm diệu, toại sử Trung Quốc văn hóa sinh nhâ't đại
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biến thiên, ngật kim do linh nhân xưng Phật học vi Không 
môn, La-thập chi lực khởi thiển tiển tai?

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 43

BỐ N NHÀ PH IÊ N  D ỊC H  LỚN TH ỜI TÂ N  
VÀ TR U Y ỆN  LA TH Ậ P

1. Cưu-ma-la-thập (Kumãrajiva, 344 - 409) dịch 
các kinh Bát-nhã và Đại trí độ luận, Trung luận, Bách 
luận, Thập nhị môn luận v.v..., đều là những bộ luận về 
thực tướng các pháp của ngài Long Thọ, về sau thành 
một hệ thống lớn ở Trung Hoa, chia ra ba tông phái lđn 
là Thiên Thai, Tam Luận và Thiền tông. Vì thế nay 
thuật lại việc này.

2. Cưu-ma-la-thập, ngoài kinh Bát-nhã, còn dịch 
kinh Pháp Hoa, thường bảo rằng Bát-nhã quét sạch mê 
vọng, Pháp Hoa hiển bày cứu cánh. Hai kinh này, trước 
và sau La-thập đã có rất nhiều người dịch, nhưng đều 
không bằng bản dịch của La-thập có ảnh hưởng lớn.

3. Đàm-vô-sấm dịch kinh Niết-bàn. Bản tiếng 
Phạn kinh này là do Trí M ãnh(1) từ Ấn Độ đem đến Cao 
Xương(2), lúc bấy giờ Đàm vừa mới đến Bắc Lương. Vua

(1) Sống vào thời Lưu Tông (420 - 479) Nam triều.
(2) Cao Xương: tôn một nước xưa, nằm ở đông nam huyện Thổ-lỗ- 
phồn tỉnh Tân Cương hiện nay.
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Lương thỉnh Sư dịch kinh này. Tông chỉ trong đó thuyết 
minh các giáo nghĩa Pháp thân thường trụ, Phật thân bất 
diệt, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có ảnh hưởng 
quan hệ đến Phật hóa không nhỏ. Kinh này trước và sau 
Sấm, cũng có người dịch, nhưng chưa được hoàn toàn 
như bản dịch của sấm .

4. Phật-đà-bạt-đà-la dịch kinh Hoa Nghiêm  60 
quyển. Từng phẩm của kinh này đã sớm được dịch ra, 
sau do Pháp Lĩnh(3) du học Tây Vực được toàn kinh ở Vu 
Điền, trở về Trung Hoa, cùng với Phật-đà-bạt-đà-la (Giác 
Hiền) dịch thành 60 quyển. Tuy không hoàn toàn như bản 
dịch đời Đường gồm 80 quyển, nhưng đã sớm lưu hành, 
ảnh hưởng rất lớn, như Đỗ Thuận (557 - 640), Trí Nghiễm 
(602 - 668) đều do bản dịch này mà soạn các sách xiển 
minh nghĩa lý kinh Hoa Nghiêm, nên nay thuật lại.

Cưu-ma-la-thập, người nước Qui Tư (Kucina)(4), 
xuất gia lúc tuổi còn nhỏ, theo mẹ đi đến các nước Kế- 
tân, Tây Vực, học tập Phật pháp. Ban đầu chuyên về 
Tiểu thừa, sau chuyển sang Đại thừa. Bấy giờ gặp lúc 
Ngũ Hồ nhiễu loạn Trung Hoa, 16 nước tranh nhau nổi 
lên. Phù Kiên Tiền Tần dựng nước ở Trường An(5), sai

<3) Sư sang Ân Đ ộ cầu pháp, trở về Trung Quốc năm 392, đời Đông  
Tấn.
<4) Qui Tư: tên m ột nước xửa ở Trung Á.
(5) Trường An: tên đô thành xưa, các đời Hán, Ngụy, Tấn, Tiền
Triệu, T iền Tần, Hậu Tần đều đóng đô ở đấy. Thành cũ tại tây bắc
huyện Trường An tỉnh Thiểm  Tây ngày nay.
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Lữ Quang đi đánh Tây Vực để bắt La-thập đưa về 
Trung Hoa. Nhưng trong trận đánh ở Phì Thủy, Kiên 
một lần đại bại không hưng khởi được nữa<6). Diêu 
Trường (Trành) Hậu Tần [giết Kiên] lên thay, phục 
hưng Trường An. Lúc ây Lữ Quang đi đánh phía Tây, 
diệt nước Qui Tư, bắt được Thập, gặp khi phương Bắc 
đại loạn, Phù Kiên đã chết, bèn tự lập ở biên thùy phía 
Tây, tên nước là Hậu Lương, Thập cũng ở lại đó. Đến 
khi Diêu Trường chết, con là Hưng đại huhg Phật pháp, 
Lữ Quang chết, liền thỉnh Thập đến. Hưng rất vui mừng, 
vô cùng tôn ngưỡng, lây Tây Minh các và vườn Tiêu 
Dao làm chỗ dịch kinh, đẩy mạnh việc giảng kinh và 
phiên dịch, môn đồ tụ tập đông đảo, lên đến ba ngàn 
người, người lĩnh ngộ 800, đứng đầu là Đạo Sinh (355 - 
434), Tăng Triệu (384 - 414), Đạo Dung(7), Tăng D uệ(8), 
Đàm Ảnh (349 - 418), Tuệ Nghiêm (363 - 443), Tuệ 
Quán(9), Tăng Khiết(10), đời gọi là Bát kiệt (tám vị tài trí 
hơn người).

La-thập từ năm Hoằng Thủy 3 (401)<n) vào 
Trường An, đến năm 11 (409) thị tịch<12), dịch kinh luận

(6> Năm 383, Phù Kiên cử đại binh đánh Đông Tân, bị tướng Tân là 
Tạ Huyền đánh bại ở sông Phì Thủy.
<7) Sống vào thời Ngụy (220 - 265) Tân (265 - 420).
(8> Sống vào thời Đông Tấn (317 - 420).
(9) Sống vào thời Lưu Tống, Nam triều.
<l0> Sống vào thời D iêu Tần (384 - 417).
(ll) Hoằng Thủy: niên hiệu của Diêu Hưng, nước Hậu Tần (Diêu Tần). 
n2) Có thuyết nói Sư thị tịch năm 413.



58

hơn 380 quyển, lâm chung hỏa táng, cái lưỡi không 
cháy. Đương thời Phật học phương Bắc hưng thịnh mấy 
chục năm, xu thế như mặt trời mới mọc đang lên trên 
không, thật đáng kính ngưỡng, mà học thuyết thâm diệu 
ấy rốt cuộc làm cho văn hóa Trung Quốc phát sinh một 
chuyển biến lớn, đến nay còn khiến người ta gọi Phật 
học là Không môn, công sức của La-thập há ít sao?

III. NGHĨA TỪ

iề- trị: 1. trì dã (cầm) 2. ỉliìlL^tỈL phùng

ngộ dã (gặp, gặp phải) 3. vật giá (giá trị của đồ

vật) 4. 4<k'ỈẲịỆ'fí’ l uân lưu đảm nhiệm chức vụ 
(luân phiên đảm nhiệm công việc). Theo nghĩa này, 
thường đọc trực.

M^quệ: 1. íỉ'ì T  > ỵk.m  đảo hạ, điệt đảo (ngã, té)
2. Ẩậ JL > ị à ỉ ậ  kiệt tận, khô kiệt (cạn kiệt, kiệt quệ).

nhất quệ bất khởi'. IBL T  'T' 

thât bại liễu hât tái chân tác khôi phục (thất 
bại rồi không thể phân phát khôi phục lại được nữa).

Fár thùy: ÌỀ. 41 biên cương dã (nơi biên giới, 
chỗ giáp giới hai nước).

ì ẳ  đãi: 1. cập dã (đến, đến khi; kịp, theo
kịp) 2. ì i i á t  truy bổ chi dã (đuổi bắt).

tiêu: hỏa thương (bỏng lửa, cháy sém).



59

lạn: 1. 'Ằ. %ĩ hỏa thương (bỏng lửa) 2. $f- 

-*ỈL > tiên minh dã, quang dã (tươi sáng, sáng sủa).

dương dương: 1. mỹ thiện chi
nghĩa (tốt đẹp) 2. 3L -ÌL sung mãn dã (đầy đủ) 3. Ệi 
£  -*ỈL chúng đa dã (đông, nhiều) 4. thủy
thịnh đại mạo (nước mênh mông).

ÌQ EJ húc nhật'. ^7] sơ thăng chi thái
dương (mặt trời mới lên).

^  i^Ỹ cảnh ngưởng: ngưỡng mộ dã (hâm
mộ, ngưỡng mộ).

$f- tiên: ì. sinh ngư dã (cá còn sông, cá
tươi) 2. ,% Sk &  tÊ íiỉl $f- điểu thú ngư m iết tân 
sát viết tiên (chim, thú, cá, ba ba mới làm thịt gọi là tiên
- tươi) 3. 0/l bỉ-IỈL minh hảo dã (tốt đẹp, tươi tốt).

tiền : ỳ '  -&> thiểu dã (ít).

IV. NGỮ PHÁP

PHÓ TỪ

Phó từ jL  có thể biểu thị phản vấn hoặc biểu thị ý 
dò hỏi.
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1. Biểu thị phản vấn
Tùy ý văn, có thể dịch: đâu, sao, sao lại, há, lẽ nào.

a. Dùng một mình 
Thí dụ:

(Đệ ngũ khóa)

Jf$L> a t x ì i ,

Học nhân căn tính ám độn, tùng lai đãn y văn tụng 
niệm, khởi tri tông thú?

(Người học [Sư Pháp Đạt tự nói mình] căn tính tối 
tăm chậm lụt, trước nay chỉ y văn mà tụng niệm, đâu 
biết nghĩa thú của kinh?)

Tứ đại huyễn thân, khởi năng trường cửu?

(Huyễn thân do đất, nước, lửa, gió giả hợp mà 
thành, sao có thể [tồn tại] lâu dài?)

b. Dùng vởi trỢ từ biểu thị ngữ khí phản vấn ở 
CUỐI câu

Những trợ từ thường gặp là -ề^ > -tỈL > íp  > .

- jL  • • • -ểị ?  (= há ... sao?)

ỈỀ  (Đệ tứ thập tam khóa)

ì ầ l t - ề k ?
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Tịnh Độ tự hữu vô cùng diệu dụng giả, nhân tự bất 
hội nhĩ, khởi mê tín tail

([Pháp môn] Tịnh Độ tự có tác dụng không thể nghĩ 
bàn, chỉ vì người ta không hiểu mà thôi, há mê tín sao?)

Trường hợp này có thể có kết cấu:

Thí dụ:

Ký bất tri Phật ngoại vô tâm, khởi chân tri tâm 
ngoại vô Phật ta il

{Đã không biết ngoài Phật không có tâm, thì há 
thật biết ngoài tâm không có Phật sao?)

- j L . . .  -$Ll (= há ... sao?)

Ẳ Ạ ^ - t Ỉ L ? ”
Sư viết: “Đạo do tâm ngộ, khởi tại tọa dãV'
(Sư [Lục Tổ] nói: “Đạo do tâm ngộ, há do ngồi 

thiền sao? ”)

- _ÉL .. .  íp  ? (= há / lẽ nào ... sao?)

Như thị tắc thượng năng chuyển phiền não thành 
bồ-đề, khởi bất năng chuyển ưu khổ tác an lạc dái

(Như thế thì còn có thể chuyển phiền não thành bồ- 
đề, lẽ nào lại không thể chuyển sầu khổ thành an lạc saol)
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- JL . . .  ? (= há ... sao?)

%  ễặL-ÊL ^  ỷ t - ^ ?

Đại mạng tương tận, quỉ thần y dược khởi năng 
linh kỳ bất tử hồl

(Vận mạng đối với việc lớn sinh tử sắp hết, quỉ thần 
thuốc thang há có thể khiến người ấy không chết sao‘ì)

2. Biểu thị ý dò hỏi

Có thể dịch: liệu chừng, phải chăng, chắc là, chắc 
có lẽ, có ... không. Thí dụ:

Khởi thu chi dị, thủ chi nan hồ?

(Phải chăng chiếm lấy thì dễ, mà giữ thì khó ư?) 

ì% l |  3 1 o ỳiỆ^-

Gia Cát Khổng Minh giả, ngọa long dã. Tướng 
quân khởi nguyện kiến chi hồ?

(Gia Cát Khổng Minh là con rồng nằm [ẩn náu]. 
Tướng quân [tức Lưu Bị] có muốn gặp ông ấy không?)

C Á C H  NÓI VIỆC  X Ả Y  RA  
Ở H IỆ N  TẠ I, QUÁ KHỨ VÀ VỊ LAI

Động từ trong tiếng Hán, cũng giông động từ trong 
tiếng Việt, luôn luôn là dạng nguyên thể, chứ không có 
các hình thức riêng dành cho việc xảy ra ỏ hiện tại, quá
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khứ và vị lai gọi là “th ì” (tense / temps) như động từ 
trong tiếng Anh, tiếng Pháp.

Trong Hán văn, để nói một việc xảy ra hằng ngày, 
một việc có tính phổ quát hoặc một sự thật luôn luôn 
đúng, chỉ cần dùng động từ. Thí dụ:

-ặ-El
- f ?

Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vị nhân mưu nhi bất 
trung hồ? dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? truyền bâ't 
tập hồ?

(Hằng ngày ta [Tăng Tử] xét bản thân mình ba 
điều: làm việc gì cho ai có hết lòng không? giao thiệp 
với bạn bè có thành tín không? đạo lý thầy truyền dạy 
có thực hành không?)

“Nhật tam tỉnh ngô thân” là việc làm mỗi ngày 
của Tăng Tử.

1Ệ; iỆ  ẼỊ > ậj A .  ^  ÌĨL o

Niệm Phật b ế  mục, dị nhập hôn trầm.

(Niệm Phật mà nhắm mắt, dễ rơi vào [trạng thái] 
hôn trầm.)

Câu này nói về một việc có tính phổ quát.

'M lL  > 'Ệ  ì t - JL

Thông minh bất năng địch nghiệp, phú quí khởi 
miễn luân hồi?

(Thông minh không thể chông lại nghiệp, giàu sang



64

sao tránh khỏi luân hồi?)

Ạ  | f  ^  ^  tỉt l ĩ )  ỈẬ  ỉk. o (Đệ tam thập ngũ

khóa)
Hai câu trên đây nói lên một sự thật luôn luôn đúng. 

Thậm chí nói một việc đã xảy ra trong quá khứ, 
cũng chỉ dùng động từ, việc quá khứ được hiểu ngầm. 
Thí dụ:

Phù Như Lai diệt độ, sở tồn giả duy kinh dữ tượng. 

(Đức Như Lai diệt độ, còn lại chỉ có kinh và tượng.) 

“Diệt đ ộ ” là việc đã xảy ra rất lâu trong quá khứ. 

Để nói rõ một việc đang xảy ra, đã xảy ra hoặc sẽ 
xảy ra, người ta dùng thêm phó từ hoặc bổ từ chỉ thời gian.

1. Việc đang xảy ra

Phó từ chỉ việc đang xảy ra ở hiện tại là 4 "  (= nay, 
hiện nay), ỳ ỹ (= hiện nay), 7ĩ (= đang), Sĩ. (= đang), 

i t  (= đang). Thí dụ:

Hoặc viết: “Tức vọng tâm nhi chân tâm hiện hĩ, 
nhiên tắc chân tâm thể dụng kim tại hà xứ?”

(Có người hỏi: “Dứt vọng tâm thì chân tâm hiện, 
vậy thì thể dụng của chân tâm nay đang ở đâu?”)



Phương kim duy Tần hùng thiên hạ.

(Hiện nay chỉ có nước Tần mạnh trong thiên hạ.)

o

Dân kim phương đãi.

(Dân hiện nay đang nguy khốn.)

o

Thiên hạ phương loạn, quần hùng hổ tranh.

(Thiên hạ đang loạn, các anh hùng tranh giành 
nhau như cọp.)

^  ỉ±ỉ K : !h? #  „

Niệm Phật tăng chúng diệc chánh xuất điện hồi liêu.

(Tăng chúng niệm Phật cũng đang ra khỏi điện trở 
về liêu.)

Ngã chánh nhập định thời, bất kiến hữu hữu vô chi
tâm.

(L úc tôi đang nhập định, chẳng thây có cái tâm có 
và không.)

Đương niệm Phật thời, bất đắc linh thân hữu lai 
bệnh nhân tiền.

(Lúc đang niệm Phật [cầu sinh Tây phương cho 
người bệnh], không được cho thân thích bằng hữu đến 
trước người bệnh.)
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2. Yiệc đã xảy ra

a. Việc vừa mổi xảy ra

Để nói một việc vừa mới xảy ra, người ta dùng phó 
từ i ẫ  (= vừa, vừa mới), ỳj (= mới, vừa mới). Thí dụ:

Hệ7 %  ì l ĩ  Ậ- &  íỆ o (Đệ tứ thập tam khóa)

Tọàn tự tăng chúng phương tại Tổ điện niệm  Phật
tất.

(Tất cả tăng chúng trong chùa vừa mới niệm Phật 
ở Tổ điện xong.)

b. Việc đã xong

- Dùng phó từ tl» (= rồi, xong), 7  (= rồi, xong) ở 
sau vị ngữ. Thí dụ:

sL  &  ’ 'i r  o (Đệ nhị khóa)

Ể1 A  o
(Đệ tứ khóa)

&  tL > ì ề ử } ì % ^ k £ M - j ặ ề ^ ~ Ề  ầ ề ^
(Đệ thập nhị khóa)

t L  t -<f>L Mj J ệ c  o

Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc.

(Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui.)

’ « p j ệ 4 -  o

Tú thư kệ liễu, tiện khước qui phòng.



67

([Thần] Tú viết bài kệ [lên vách] xong , liền trở về 
phòng.)

- Nếu dùng động từ ^  (= xong, làm xong) thì phó 

từ (= đã, rồi) đứng trước động từ. Thí dụ:

ềề %_ 6j ^  o (Đệ thập nhất khóa)

c. Việc xảy ra đã lâu

- Dùng các phó từ tì* (= đã), (= đã), tL (= đã) 
trước động từ. Thí dụ:

M  &  vá tL Hu iỉỉ o (Đệ tứ thập tam khóa)

$  tii ỷb o (Đệ tứ thập tam khóa)

Ệr "Ị“ %  tL M  -lc o (Đệ tứ thập nhất
khóa)

o (Đệ tứ thập nhất
khóa)

° (Đệ tứ
thập khóa)

\% ỷ^ âìề  » o

Phật í/rcửu ngộ, nhi ngã do mê.

(Đức Phật ngộ đã lâu, mà ta còn mê.)

X Ỉ E / i ,

Văn Vương một, văn bất tại tư hồ?

(Văn Vương đã mất, lễ giáo của ngài chẳng còn 
lại nơi ta đây sao?)
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0 (Đệ
nhị thập lục khóa)

ị i ể f L T >  i l T g t & t é - k o  

Tử trị thiên hạ, thiên hạ ký d ĩ  trị dã.

(Ngài [vua Nghiêu] trị thiên hạ, thiên hạ dã bình
trị.)

- Dùng các phó từ ^  (= trước đây, trước kia, xưa), 

ĩ£j (= lúc nãy, trước đây), (= trước kia, xửa). Thí dụ:

ề.-% rìfe$LìêL  [...] (Đệ tam
thập khóa)

-ft  ơ  ’ ễk'íệ-$C JL  o

Tích Đại Trí Luật sư thâm thông Thai giáo, 
nghiêm tịnh tỳ-ni.

{Xưa Luật sư Đại Trí thông hiểu sâu xa giáo nghĩa 
của tông Thiên Thai, nghiêm tịnh giữ giới luật.)

i ê j  Ỹ f \  t ề  %  s i  í t  o ( Đ ệ  t h ậ p  n h ị

khóa)
l ế j  -ệ- A .  1Í 7 o 

Hướng ngô nhập nhi điếu yên.

(.Lúc nãy ta vào để chia buồn.)

3 t  ịB L jễ r jtf  4 " -& !ẳ r-Ịắ & — ^  o

Nãng dữ ngô tổ cư giả, kim kỳ thất thập vô nhất yên. 

(Những người cùng ở với ông tôi trước kia, nay 
mười nhà không còn được một.)
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- Dùng bổ từ chỉ thời gian. Thí dụ:

Ỷ  » * Ẩ
c

Phù Thích-ca, Di-đà, vu vãng kiếp trung, phát đại 
thệ nguyện, độ thoát chúng sinh.

(Đức Phật Thích-ca, Di-đà, ở kiếp quá khứ, đã phát 
thệ nguyện lớn, cứu độ giải thoát chúng sinh.)

“Vãng k iếp” là bổ từ chỉ thời gian, hợp với “vu” 
và “trung” thành bổ ngữ.

d. Việc đã xảy ra trong thời gian bao lâu

Dùng “ tL + khoảng thời gian” sau động từ. Thí dụ: 

Ỉ-ÌỀLĨÊ, ểL - í - ' R  > 1Ệ ũ -  tL 77 w  #■
Ệz o (Đệ nhị thập tứ khóa)

đ. Việc đã xảy ra ở thời điểm nào trong quá khứ

Thí dụ:

' í t  Ố  c - ặ -  * —  & [ . . . ]  ( Đ ệ

tứ thập tam khóa)

“Hoằng Thủy tam n iên ” là thời điểm La-thập 
“nhập Trường A n”; “thập nhất n iên” là thời điểm Sư thị 
tịch.

> 3 t # 4 ể  ỂJ 'ệ*7Ìc-f

-h - f -  o (Đệ tứ thập nhất khóa)

“Hậu Hán Minh Đ ế Vĩnh Bình thập n iên” là thời 
điểm Phật pháp bắt đầu truyền vào Trung Quốc.
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Ẫ  ì i i  — -j~ 1 M  Ệậ- ửi 'Ệ- o (Đệ tứ khóa)

Đức Phật “thành đạo nhị thập ngũ n iên” là thời 
điểm A-nan xuất gia.

e. Việc đang xảy ra trong quá khứ

v ẫn  dùng phó từ ỳj như việc đang xảy ra ở hiện tại. 
Thí dụ:

Thị thời Hạng Vũ phương dữ Hán Vương tương cự 
Huỳnh Dương.

(Lúc bấy giờ Hạng Vũ đang cầm  cự nhau với Hán 
Vương ở Huỳnh Dương.)

g. Việc xảy ra dần dần.

Dùng iậf (= dần dần), ■ . . ỉ ề f . .. (= càng ... càng ...). 
Thí dụ:

, ' M t
^  o (Đệ thập khóa)

ỷ ằ  H ệ  ^  ' M  Ẫ ầ .  .  M  H è - ^ L t ẫ  &  o ( Đ ệ

thập lục khóa)

h. Việc xảy ra trong quá khứ kéo dài cho đến 
hiện tại

Dùng ỂỊ M-ýẻ y'Ẳ Ậ- (= từ vô thủy đến nay),
Ậ. (= từ vô thủy đến nay), ỂỊ . . .  J L ^  (= từ ... đến 

nay), Ậ- (= từ trước đến nay, trước nay, trước giờ), 
Ố . . .  ÝÀ Ạ  (= từ ... đến nay). Thí dụ:
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- ặ - A  ỂJ j5Cễà * N ^ £ * t .^ . í ặ -  o (Đệ
ngũ khóa)

— - f e 7 & £ ,  V L ề k - k ề fc ,  Ạ ỳ r i i t ’ M H t

& ỉầ  o
Nhất thiết chúng sinh, tùng vô thủy lai, tại lục đạo 

trung, vô nghiệp bất tạo.

(Tất cả chúng sinh, từ vô tiiủy đến nay, ở trong sáu 
đường thọ sinh, không nghiệp nào mà chẳng tạo.)

&  & iề i®  *
Jĩi £** °

Công tự phi truy chí kim, dĩ bát thập dư niên, bất 
trụ trì hiện thành tự viện.

(Ngài [Hư Vân] từ khi xuất gia đến nay, đã hơn 80 
năm, không trụ trì tự viện hiện đã hoàn thành.)

“Phi truy”: khoác pháp y màu đen, khoác áo nhà 
sư, tức xuất gia.

iu  > o (Đệ thập thất khóa)

^  i p t ệ ắ - ì ^ l ,  ° (Đệ thập bát khóa)

i. Việc sẽ xảy ra trong quá khứ

Dùng Í t  (= sắp, sẽ), 7$- (= sắp, sẽ). Thí dụ: 

ệ ặ  3Ệ- ^  A . /$, [...] (Đệ cửu khóa)
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7fc7ỈÝ-íấ. [•••] (Đệ thập nhât khóa)

Đây là hai câu trần thuật, tác giả kể hai việc sắp 
xảy ra trong quá khứ. Khi thuật lại thì việc đã xảy ra 
rồi.

3. Việc sắp hoặc sẽ xảy ra, chưa xảy ra

a. Dùng 7$- (= sắp, sẽ), 3T (= sẽ), (= sắp), Ạ  
(= chưa), Ểỉ ^  (= từ nay về sau), ^  ịầ. (= từ 
nay về sau), (= từ  nay về sau). Thí dụ:

0 ^  7 Ỉ Ệ £ f c  ì^ L  > $ 1  '/ỉầ, JỀ_  o ( Đ ệ  c ử u  k h ó a )

Đây là câu nói của đức Phật. Khi nói lời này thì 
Ngài chưa nhập diệt.

c

Bệnh nhân tương chung chi thời, [...] chỉ khả dĩ 
Phật hiệu khai đạo bỉ chi thần thức.

(Lúc người bệnh sắp chết, [...Ị chỉ có thể lấy Phật 
hiệu mở đường dẫn lối cho thần thức của họ.)

c

Nhữ khứ tam niên, ngô phương thệ thế.

(Ông [Lục Tổ] đi ba năm, ta [Ngũ Tổ] sẽ lìa đời.)

SL i& (J JLẠ ) ,
o (Đệ nhị thập khóa)
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ẺỊ 4 ^ 4  ỉ ệ *  ~ ỉ~  Ệ í -  $ ệ -  o ( Đ ệ  c ử u

khóa)

4 k  n  Ẩ .Í0-'] o

Ả^m nhi hậu, ngã chân tri nhân tâm phản trắc.

("Từ nay về sau, tôi thật biết lòng người phản trắc.)

ÌỀ W H ^ » r ô 4 - i ím Ĩ ,  —
ị7J o ”

Đạt văn kệ, hôi tạ viết: “Nhi kim nhi hậu, đương 
khiêm cung nhất th iế t.”

([Phápì Đạt nghe bài kệ, hối hận tạ lỗi rằng: “Từ 
nay về sau xin khiêm cung đối với tất cả ”.)

bế Dùng bổ từ chỉ thời gian

Thí dụ:

o I. .. Ì&1-% - & & & &  o

Nhữ dương thọ thượng hữu thập niên. [...] Ngô thập 
niên hậu lai tiếp nhữ.

([Đức Phật nói:] Tuổi thọ ở dương thế  của ngươi 
còn mười năm. [...] Mười năm sau ta sẽ đến tiếp đẫn 
ngươi.)

“Thập niên h ậu ” là bổ từ chỉ thời gian, chỉ một 
thời điểm trong tương lai.





m m + m w í

m m m

ì Ỳ  ¥  * ^  8 M t Ắ

Ì & S l f c >  , ả í ì # ^ ể ì i - ^

;3 : « ì i - i & aJ H ậ M ,  M ĩ t y i & Ệ ặ - t y  o £ : * - &  

0ệ  , - g - ỉ& # ^ - :  

( — ) ị -ề r iS L  

‘t ể ' f à & & >  J L J ầ m ẻ j k t & >

tíì % & & & * - & & >  o ^
T& #Ẫ il &  Â  ^  & ỉ k M  c ỷằ ' Ỉ k ệ ị i t 4 c  n  #■ , t t  ĩ ế  

o Ỳ Ì & tâ $ % ì& 4 c ìL $ L ĩệ - Ấ & M  > ^ ^ í ^ ỳ ị r  

é f  3 L Ậ .M  » #  # — -ỉtf ì £  & 4 M ầ  è  ề L ^ Ì U ấ ỳ  Ề  *r

c 4 j l ' ] £ & > i à & , M £ —

J |  > ỳ f  ‘ì à ^ r ^ ĩ ^ / ỉ c ^ ^ t - t i L  o

(JL ) .u & ì f c

I H Ệ ^ Â ’ » % ậ Ị Ị Ậ .^ M
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o 0

^ ^ # 'J '> | ' Ỉ  o ĩ L & ỳ k ậ ị ì ĩ i Ặ 7A  ị l  ? ế  Hệ , J f i £  

M i ỉ .  £ M £ ^ - f # M M L ,  ^ y S c H ệ # , i t ®

i Ì - £ - ệ ^ ' ; & £ & & »  > R # # 4 l ,  i i ' Ị & í ệ Ì ? ; f  í&

ứ j  J Í -  o

( -S )  * p ề ,ìfc

Ì ^ P & Ẵ Ễ .  £ '< > 'W A . & &
^ P ầ - ^ t Ỉ L  o i t i ế  ( ì t M Ặ )  # f ì £ .  o , ệ £  J r

# ơf  A  Ĩ4  ỉH ( M ỉ*ỉ £p M Ỷ  ’ -fê P Ẩ ^  ã i & ỉ ẻ  VẢ ỉH)

£ p ê ,ì& >  ứ ỉ - A ì ề ^ P Ỹ & i ỉ i Ấ M  o A ì ề ^ P r & ì g .
i c l à ,  ì ề P ự & Â  o Ỳ 1kĩẰ ĩ% t t ìỳU & ìL f ỉ -& ệ lr  
ÌỀÌ/ị; o " I T ^ E Ị s Ể H t S L ^ i E -  ^  ‘ ỉ i l  o ] è j ' í l H ^ r ' Í T ‘ĩ ’  / ẳ r  H í

ỉỆ> ^  ~f~ /ằ- Kj > #] 'S ÍẰ jl) >L ^  ^  * 'ềJ ậ  éj ỉlí Jl 

M Ỷ ’ t ^ M L i i ^ - ệ - E p & Ể á ,  o & £ ■ & £ # y*
t ỉ ề i ỉ t Ấ S L ,  o

y Ằ X S - i ỉ í Ỳ  ’ ĩ & ì t 4 ỉ : ^ M f & ’ Ẻ i V ? Ế , i Ỉ L  

ỳ | g * ẩ r Ỷ ì ầ ^ - ^ - l c ^ ^ / F
-^L o ( jtb -^  ỉ&

/ V B t k Ắ  i ư M ậ ^ i Ề r  » a ì M
-51 o ) #ủ j ỉ t  4 H £ Ỉ £ # >  H'J ^  Ầ  )!?-#  t i #

Ề ^ M a ầ ^ - ^ M í '  o c

M t â ì x ề r t t  —  ỶẰ %  #  :ề -& rề : —
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• t ìầ r y ị t  —  3 ìr $ jM  —  y'Ẳệ̂  —

P p ể , #  —  ẻv &  —  8'ì % &  ^  £  M  —

Ệ t £ & ỉ ặ - /Ỉ f  yX iíỉf1£M  t 

i i L Ặ ,  * * # # # * * £ *  o \ t

&  * £'] ì  w  ,ậ  -4ỷ Ề  > #  !& n  ' í t  #  41 # f  #
^  o

I. PHIÊN ÂM

ĐỆ TỨ THẬP TỨ KHÓA

LONG THỌ G IÁO  NGHĨA  
N H Ậ P HOA TH ẬM  TẢO

Long Thọ chi không vô tướng luận, truyền nhập 
Trung Hoa, tuy dĩ La-thập vi trung tâm nhiên kỳ thực tế  
tắc thậm tảo, như Đạo An hoằng Đại thừa Phật học đa 
dụng không vô tướng thuyết, bất quá thị thời Phật kinh 
vô đa, vãng vãng tá Lão Trang ngữ nhi giải thích chi. 
Như Trúc Pháp Nhã, Khang Pháp Lãng đẳng sở xướng 
cách nghĩa, đại đô dụng Lão Trang ngữ thuyết minh 
Phật kinh, dĩ trí hoảng hốt nan minh. Yếu chi thị thời, kỳ 
thuyết hữu tam:
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(Nhất) Bản vô thuyết

Kháp tự Lão Trang, thiên địa chi thủy tiên hữu vô, 
do vô sinh hữu, nhi vạn vật tồn tại chi thuyết dã. Trung 
luận sớ  dĩ vi Sâm Pháp sư thuyết, Triệu luận tân sớ  dĩ vi 
Trúc Pháp Thải thuyết. Nhiên Thải dữ Đạo An đồng 
học, cô" khủng hữu biệt. Trung luận sớ  vị Đạo An chi 
thuyết tuy vi bản vô, dị ư Sâm Pháp sư chi bản vô, đĩ dữ 
nhât thiết chư pháp bản tính không tịch chi Long Thọ 
Không tông lý đồng, cố học giả quân thừa nhận chi. Thị 
tắc Trúc Pháp Thải luận bản vô nhất thiên, diệc tất dị ư 
Sâm Pháp sư giả dã.

(Nhị) Tâm vô thuyết

Phi Phật học nghĩa, sở vị vô tâm ư vạn vật, vạn vật 
vị thường vô dã. Tức không tâm bất không cảnh chi vị. 
Cao Tăng truyện vị Đạo Hằng thịnh thuyết thử ý ư Kinh 
Châu. Trúc Pháp Thải dữ Đạo An biệt Tương Dương lai 
thử thời, nhĩ Đạo Hằng tà thuyết, nhân sử đệ tử Đàm 
Nhất nạn chi, bất khuất. Thời Tuệ Viễn nhân Đạo An 
mệnh tỉnh thị Trúc Pháp Thải, đại nạn cật chi, Đạo 
Hằng từ cùng bất năng đáp, do thị tâm vô chi nghĩa thủy 
chỉ.

(Tam) Tức sắc thuyết

Vị tức sắc thị không, nhược tâm bất chấp, tắc sắc 
vô khả sắc, cố sắc tức không dã. Triệu luận tân sớ  đĩ vi 
Chi Độn (Đạo Lâm) sở thuyết. Nhiên Gia Tường hô vi 
Quan Nội (Quan Nội tức Quan Trung, chỉ Thiểm Tây 
Hàm Cốc quan dĩ nội) tức sắc thuyết, dữ Chi Độn chi tức
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Sắc thuyết vi biệt. Chi Độn trứ Tức sắc du huyền luận, 
thuật tức sắc nghĩa. Trung luận sớ vị thử hứa giả pháp 
chi tồn tại dữ chư pháp. Thực tướng luận Bát-nhã chánh 
tông nhât trí. Cao Tăng truyện hữu Vu Pháp Lan đệ tử 
Vu Pháp Khai, cư Diễm Thạch Thành sơn Nguyên Hoa 
tự, hậu di Bạch Sơn Linh Thứu tự, thường dữ Chi Đạo 
Lâm tranh tức sắc không nghĩa, c ố  nhược y Gia Tường 
dĩ Chi Độn thuyết vi chính, tắc Pháp Khai đương vi dị 
nghĩa giả.

Dĩ thượng tam thuyết trung, trừ Đạo An bản vô 
thuyết, Chi Độn tức sắc thuyết ngoại, giai ư Tăng Triệu 
chi Bất chân không luận trung thuật kỳ đại yếu nhi phá 
xích chi. (Thử tam thuyết Nhật Bản Đảo Địa Đại Đẳng 
Thị ư Cao Luân học báo nhất chi bát hiệu đề vi “La- 
thập dĩ tiền chi Chi-na Phật giáo tư trào” dĩ thuyết minh 
chi.) Yếu chi tựu thử đẳng chư thuyết khảo chi, tắc giai 
vi giải thích Long Thọ không vô tướng nghĩa chi dị 
thuyết giả. Như tả sở minh thị dã.

Bản vô giả —  vạn vật sơ vô cố —  dĩ vạn vật 
nguyên ư vô —  vi Phật học không 
nghĩa —  thác

Tâm vô giả —  phi vật vô —  dĩ tâm ly vạn vật chi 
chấp —  vi Phật học không nghĩa
—  thác

Tức sắc giả —  tâm bất chấp chi —  tắc vạn vật 
bản tông vô —  vi Phật học không 
nghĩa —  tự
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Quan hữu tri La-thập dĩ tiền chư thuyết, tất cánh vi 
tranh không nghĩa, duy Đạo An, Chi Độn đẳng thuyết, 
dữ La-thập sở truyền vô đại sai dị. Tín nhiên, tắc Long 
Thọ hệ diệu không chi thuyết, phi tất ư La-thập dĩ hậu 
sở hành dã.

Ilễ DỊCH NGHĨA 

BÀI 44

G IÁO  NGHĨA LONG THỌ  
T R U Y Ề N  VÀO TRUNG HOA R Â T SỚM

Không vô tướng luận của Long Thọ truyền vào 
Trung Hoa, tuy lây La-thập làm trung tâm, nhưhg thực tế  
thì rất sớm, như Đạo An hoằng dương Phật học Đại thừa 
phần nhiều dùng thuyết không vô tướng, chẳng qua thời 
bấy giờ kinh Phật không nhiều, thường hay mượn lời của 
Lão Trang mà giải thích. Như cách nghĩa(1) mà Trúc Pháp 
Nhã, Khang Pháp Lãng<2) v.v... đề xướng phần lớn dùng 
ngôn ngữ Lão Trang để thuyết minh kinh Phật, đến nỗi lờ 
mờ khó rõ. Chủ yếu thời này có ba thuyết:

(1) Cách nghĩa: Phương pháp vận dụng tư tưởng Lão Trang và Nho 
gia để giải thích đạo lý Phật giáo vào thời kỳ đầu truyền vào Trung 
Quốc cho các phần tử trí thức dễ dàng tiếp nhận vì cho rằng đạo lý 
Phật giáo cũng giống tư tưởng Lão Trang và Nho gia.
(2) Trúc Pháp Nhã và Khang Pháp Lãng đều sông vào đời Tân.



81

l ệ Thuyết bản vô

Thuyết này giống hệt Lão Trang, cho rằng trời đất 
ban đầu có cái không, từ cái không sinh ra cái có, mà vạn 
vật tồn tại. Trung luận scP  cho rằng đây là thuyết của 
Sâm Pháp sư, Triệu luận tân S('J4) cho là thuyết của Trúc 
Pháp Thải (320 - 387). Nhưng Thải và Đạo An là đồng 
học, vì thế e có khác biệt. Trun;i luận sớ  nói thuyết của 
Đạo An tuy là bản vô, nhiủig khác với bản vô của Sâm 
Pháp sư, vì lý giống với Không tông của Long Thọ cho 
rằng tất cả các pháp bản tính rỗng lặng, nên các học giả 
đều thừa nhận. Vậy thì thiên luận về bản vô của Trúc 
Pháp Thải ắt cũng khác với thuyết của Sâm Pháp sư.

2ẳ Thuyết tâm vô

Không phải nghĩa Phật học, đó là nói vô tâm đối 
với vạn vật, chứ vạn vật chưa từng không. Tức nói tâm 
không cảnh chẳng không. Cao Tăng truyện nói Đạo 
Hằng (346 - 417) thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa này ở 
Kinh Châu. Khi Trúc Pháp Thải và Đạo An rời Tương 
Dương đến đó, nghe tà thuyết của Đạo Hằng, vì thế  sai 
đệ tử Đàm Nhất vặn hỏi Sư, nhưng không khuất phục. 
Bấy giờ Tuệ Viễn (334 - 416) nhân Đạo An sai đến 
thăm hỏi Trúc Pháp Thải, thay mặt cật vấn, Đạo Hằng 
đuối lý không đáp được, do đó nghĩa tâm vô mới châm 
dứt.

<:,) Trung luận sớ  do Đ ại SƯ Cát Tạng (549 - 623), tức Gia Tường 
soạn.
<4) Triệu luận do Đ ại sư Tăng Triệu soạn.
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3. Thuyết tức sắc

Cho rằng tức sắc thị không, nếu tâm không chấp 
trước, thì sắc không thể là sắc, nên sắc tức không. Triệu 
luận tân sớ  cho rằng đó là thuyết của Chi Độn (Đạo 
Lâm, 314 - 366). Nhưng Gia Tường cho đó là thuyết tức 
sắc của Quan Nội (Quan Nội tức Quan Trung, chỉ từ cửa 
ải Hàm Cốc ở Thiểm Tây trở vào)(5), khác với thuyết 
tức sắc của Chi Độn. Chi Độn soạn Tức sắc du huyền 
luận, nói về nghĩa tức sắc. Trung luận sớ  cho rằng 
thuyết này thừa nhận sự tồn tại của giả pháp và các 
pháp. Thực tướng luận Bát-nhã chánh tông nhất trí như 
thế. Cao Tăng truyện có nói Vu Pháp Khai, đệ tử của Vu 
Pháp Lan(6) ở chùa Nguyên Hoa tại núi Thạch Thành 
huyện Diễm (tỉnh Chiết Giang), sau dời đến chùa Linh 
Thứu ở Bạch Sơn, thường tranh luận với Chi Đạo Lâm 
về nghĩa tức sắc không. Vì thế  nếu dựa vào Gia Tường 
cho thuyết của Chi Độn là chính, thì thuyết của Pháp 
Khai đương nhiên là dị nghĩa.

Trong ba thuyết trên, trừ thuyết bản vô của Đạo 
An và thuyết tức sắc của Chi Độn, thuyết của các vị 
khác đều có thuật sơ lược và bài xích trong Bất chân 
không luậna) của Tăng Triệu. (Về ba thuyết này, Đảo

<5) Quan N ội hay Quan Trung là tên đất, không phải tên người, nên  
có sách gọi Quan N ội là “ngài Quan N ộ i” là không đúng. Đ ây ý 
nói thuyết tức sắc sản sinh ở vùng Quan Nội.
<6) Vu Pháp Lan và Vu Pháp Khai đều sống vào đời Tân.
(7> Bất chân không luận là một phần trong Triệu luận của Tăng Triệu.
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Địa Đại Đẳng Thị người Nhật Bản trên Cao Luân học 
báo số 1 - 8 có bài nhan đề là “Tư trào Phật giáo Chi-na 
trước La-thập” để thuyết minh.)

Tóm lại, theo các thuyết loại này mà xét, thì đều 
là những thuyết khác nhau giải thích nghĩa không vô 
tướng của Long Thọ. Như nêu rõ sau đây:

Bản vô — vì vạn vật ban đầu là vô — do vạn 
vật khởi đầu từ vô —  là nghĩa 
“không” của Phật học —> sai lầm

Tâm vô —  không phải vật vô —  vì tâm lìa chấp 
trước vạn vật —  là nghĩa “không” 
của Phật học -»  sai lầm

Tức sắc —  tâm không chấp trước vào sắc — thì 
vạn vật vốn là vô —  là nghĩa 
“không” của Phật học -> tương tự

Xem trên đây thì biết các thuyết trước La-thập rốt 
cuộc là tranh luận về nghĩa “không”, chỉ có thuyết của 
Đạo An, Chi Độn là không sai dị lớn với sở truyền của 
La-thập. Như thế thì thuyết diệu không trong hệ Long 
Thọ, không hẳn lưu hành sau La-thập.

III. NGHĨA TỪ

'tể' kháp: » j ĩ - £ f  thích hợp, chánh hảo (vừa 
vặn, vừa đúng).
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‘Ị& lkl khấp tự: jE -úfikẨ  t SL-kỷ^Ệ. chánh hảo tự, 

chánh hảo tượng (thật giống như, giống hệt).

^  khủng: 1 . 'lfl-t!L cụ dã (sỢ) 2 . uy hách

(dọa nạt) 3. xai tưởng chi từ (từ biểu thị sự
đoán phỏng - e, e rằng, có lẽ).

ỹỊt 'Ệ  vị thường: Ị5] Ạ Ì ệ  đồng vị thường (nghĩa 

như vị thường 'Ệ  - chưa từng, chưa hề).

Ệặ- nan: ^  3] bâ't dị dã (không dễ, khó).

nạn: 1 . i ím ậ  * tai nạn, hoạn nạn 2 .

> ''ít F«1 M  7 Ĩ  phản bác, chất vân đối phương (bác 
bẻ, vặn hỏi đốì phương).

iẾ  cậ t: jt~ trách vấn (hỏi lỗi), iế. truy vấn 
(hỏi việc đã qua).

Chi-na:

^-tỈL  o Phật thư xưng Trung Quốc vi Chi-na, hậu lai 
Nhật Bản nhân diệc xưng Trung Quốc vi Chi-na. Án 
Chi-na hoặc vị vi Tần tự chuyển âm, phi dã. (sách Phật 
học gọi Trung Quốc là Chi-na, về sau người Nhật Bản 
cũng gọi Trung Quốc là Chi-na [do đó người phương 
Tây cũng gọi Trung Quốc là China]. X ét Chi-na có 
thuyết cho là do chữ “T ần ” đọc chệch âm, không 
đúng).
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IV. NGỮ PHÁP

Tùy theo cách dùng, chữ 3Ìr có thể thuộc nhiều từ 

loại khác nhau.

1. D anh  từ

ấY có nghĩa: điều sai, điều quấy, điều không 

đúng, điều không hợp lý; trái nghĩa với chữ Ẵ  (= điều 
phải, điều đúng). Thí dụ:

Phòng phi chỉ ác viết giới.

(Phòng ngừa điều sai, ngăn câm việc ác là giới.)

Phi là danh từ, tân ngữ của động từ phòng.

ì | Ả ơ i ,  o

Mê nhân khẩu niệm, đương niệm chi thời, hữu 
vọng hữu phi.

(Người mê miệng niệm, lúc đang niệm, có vọng 
có quấy.)

Phi là danh từ, tân ngữ của động từ hữu.

Ngu giả đa tế  quá sức phi.
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(Người ngu phần nhiều che đậy chỗ lầm lỗi, trau 
chuôt điều sai trái của mình.)

Phi là danh từ, tân ngữ của động từ sức.

2. Động từ

có nghĩa: chê trách. Thí dụ:

Â
^  S E - ì  i ề ị ,  ^  -2C . o

Tích Thái Dương Bình Thị Giả đạo học vi tùng 
lâm suy trọng, dĩ xử tâm bất chính, thức giả phi chi.

(Xưa Bình Thị Giả chùa Thái Dương, về đạo học 
được tùng lâm tôn trọng, vì tâm xử sự bất chính, hàng 
thức giả chê trách.)

Phi là động từ, có tân ngữ là đại từ chi thay cho 
Bình Thị Giả.

3. Hệ từ

là hệ từ phủ định, có nghĩa: không phải là; 

tương đương với ' ĩ '  Ẵ . .

Mẩu câu:

chủ ngữ # biểu ngữ

o (Đệ tứ thập tứ 
khóa)

—  -& »  o (Đệ tam khóa)
ơ

o (Đệ tứ khóa)
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(Đệ ngũ khóa) 

(Đệ thập tam 
khóa)

(Đệ thập tứ 
khóa)

(Đệ nhị thập 

bát khóa)
(Đệ tam thập 
ngũ khóa)

(Đệ tam thập 
bát khóa)

(Đệ tam thập 
cửu khóa)

( 1 )

(2)

(1) Ngã phi ứng phó kinh tăng.

(Tôi [Thiền sư Hư Vân] không phải là sư đi tụng 
kinh ở tư gia.)

(2) Vô nhất pháp phi Phật pháp, diệc vô nhất nhân 
phi Phật dã.

(Không một pháp nào không phải là Phật pháp, 
cũng không một người nào không phải là Phật.)

ặ . t ì í - Ề ,  0

ỳk  ■5 iậ M . 0

ỉ k i ụ 0

Ẩ ,'ỉ fP J f^ T 'ÌỀ đ .  0

0

0

0

ầ* # c

5Ì' 0
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4. Hình dung từ

AY có nghĩa: sai, trái, quấy. Có thể làm định ngữ, 

vị ngữ hoặc biểu ngữ. Thường dùng đối xứng vđi Ẵ  
(= phải, đúng).

a. Làm định ngữ

thị phi chi lý

(lẽ đúng sai, lẽ phải trái)

Thị và phi làm định ngữ, tu sức cho danh từ lý.

b. Làm v| ngữ

ỂỊ ° (Đệ nhị thập nhị khóa)

Kỳ phi là kêt câu chủ vị làm tân ngữ của động từ 
giác, trong đó kỳ là chủ ngữ, phỉ là vị ngữ hình dung từ.

c. Làm biểu ngữ

'iỉ- > -ác 'ÍT ̂  ẽ&  ỉiỉ ^  iĩL Mì Ẵ.  >
o

Trụ trì tồn tâm, yếu công hành sự, bất tất xuất ư 
kỷ vi thị, dĩ tha vi phi.

(Vị trụ trì cần phải để tâm, làm việc phải công 
chính, không hẳn điều do mình làm là đúng, cho người 
khác là sai.)

Phi đứng sau hệ từ vi làm biểu ngữ.
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5. Phó từ
#  là phó từ phủ định, có nghĩa: không, không 

phải, không phù hợp. Thí dụ:

- Không
í  o (Đệ tam thập ngũ khóa)

i t

-Ẫ W\ o (Đệ tam thập ngũ khóa)

■ỳp ,? v ^  *& & . * ỈA  ỶẲ Â ) %  » #

Í l  ^  o (Đệ tam thập bát khóa)

Trong ba câu trên, phi là phó từ, làm trạng ngữ tu 
sức cho phó từ thực và động từ hữu.

- Không phải, chẳng phải

A i t r ^ ề ỉ ,  o

Phật tính phi thường phi vô thường, thị cố bât 
đoạn, danh vi “bất nhị”.

(Phật tính chẳng phải thường chẳng phải vô thường, 
thế nên chẳng đoạn, gọi là “chẳng hai”.)

Phi là phó từ, làm trạng ngữ tu sức cho thường và 
vô thường.

c ầ u  lợi giả bất khả dữ đạo, cầu đạo giả bât khả dữ 
lợi. Cổ nhân phi bất năng kiêm chi, cái kỳ thế bât khả dã.
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(Người cầu lợi không thể cùng với đạo, người cầu 
đạo không thể cùng với lợi. Người xưa không phải 
không thể cầu cả lợi và đạo, bởi lẽ cái thế không được 
làm như vậy.)

Phi là phó từ, làm trạng ngữ tu sức cho phó từ bất.

- Không phù hợp, không hợp

f a :  i ỉ v i í .  .
„ ”

Tử viêt: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật 
ngôn, phi lễ vật động. ”

(Khổng Tử nói: “Vật gì không hợp lễ thì đừng 
nhìn, điều gì không hợp lễ thì đừng nghe, lời gì không 
hợp lễ thì đừng nói, việc gì không hợp lễ thì đừng làm .”)

6. Một sô' cách dùng thường gặp khác của chữ ịụ  ĩ

- (= chẳng phải là ... sao?)

[Ngô Thái sử] nhật tiền khứ thế  thời, [...] bất hứa 
thỉnh sư vu tụng kinh, tịnh vị tương hữu cao tăng lai vị 
chi siêu độ [...] Kim nhật Sư lai, đắc phi pháp duyên?

([Thái sử họ Ngô] ngày trước lúc lìa đời, [...] không 
cho mời thầy cúng tụng kinh, lại nói sẽ có vị cao tăng 
đến siêu độ cho ông ta [...] Hôm nay Sư [Hư Vân] đến, 
chẳng phải là pháp duyên sao?)
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- (= không ai ... không là; không vật nào ... 
không là; đều là)

%  » . i ế i â ố ộ  ,  A M ^ ^ ề r  o (Đệ
ngũ khóa)

& i ậ J L  o

Pháp Hoa nhất kinh, tùng thủy chí chung, vô phi 
khai thị ngộ nhập Phật tri Phật kiến.

(Kinh Pháp Hoa, từ đầu đến cuối, không chỗ nào 
không là [hoặc: đều là] khai mở cho chúng sinh tỏ ngộ 
để nhập vào Phật tri kiến.)

ĩ i ^ í - S Ỉ - .  .

Công danh cái thế, vô phi đại mộng nhất trường. 

(Công danh trùm đời, đều là một trường đại mộng.)

- 0  ‘Ỉ& (= không chắc, không hẳn)

\ t  ỷẤ  » M ì l  #  %  -k ỳ  è  4 1  ì s l  , #  {& n

ỶẰ Ỷf[ -tỈL o (Đệ tứ thập tứ khóa)

t AY /ẩr-ậếr o (Đệ thập thất khóa)

- ấY . . .  (= chẳng phải là ... sao?)

Niệm Phật phi minh tâm chi yếu hồ?
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(Niệm Phật chẳng phải là điều trọng yếu làm cho 
tâm sáng sao?)

- # Ếẽ. *  (= nếu không ... thì không; chỉ có ... thì
mới)

Biểu thị quan hệ điều kiện.

t o (Đệ nhị thập bát
khóa)

Chân ngã dục thân kiến, phi đại triệt đại ngộ bất
khả.

(Muôn tự mình thấy cái ngã chân thật, nếu không 
đại triệt đại ngộ thì không thể được.) [H oặc:... chỉ có đại 
triệt đại ngộ thì mới có thể được.]

Phi hoằng pháp bất năng trùng hưng, phi thủ giới 
bất năng hoằng pháp.

cNếu không hoằng pháp thì không thể trùng hưng, 
nếu không giữ giới thì không thể hoằng pháp.) [Hoặc: 
Chỉ có hoằng pháp thì mới có thể trùng hưng, chỉ có giữ 
giới thì mới có thể hoằng pháp.])

- 'H ?  (= chẳng phải .Ễ. thì là gì?; chỉ có 
thể là...)
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Phù vọng bản không nhi chân bản hữu, phi Phật 
nhi hà l

(Vọng bản lai không mà chân bản lai hữu, chẳng 
phải Phật thì là gì?) [Hoặc: Vọng bản lai không mà chân 
bản lai hữu, chỉ có thể là Phật.])

- 4Ìr . . .  rfíi iệ -?  (= nếu không p h ả i... thì ai?)

S n iặ íệ r ^ ị?

Khởi bất niệm, đạo phi ngã tu, nhi thùy tu tai?

(Sao chẳng nghĩ, đạo nếu không phải ta tu, thì ai
tu?)

- (= không những, 
không phải chỉ)

Nhiên hành trụ tọa ngọa diệc giai thị thiền, phi duy 
độc tọa.

(Nhưng đi đứng ngồi nằm cũng đều là thiền, không 
chỉ riêng ngồi.)

Lập thành phi độc thiện kỳ thân, tương huấn học 
giả chi vị thành.

(Làm việc không chỉ để hay riêng cho mình, mà 
còn đem dạy bảo cho người học chưa thành đạt.)

Nhiên phi đặc hiếu cổ, cái kim nhân bất túc pháp.
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(Nhưng ta [Sư ông Bạch Vân] không phải chỉ hiếu 
cổ, mà vì người đời nay chẳng đủ để ta bắt chước.)

o

Phi đồ vô ích, nhi hựu hại chi.

(Không những vô ích, mà còn có hại.)
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I . PHIÊN ÂM

ĐỆ TỨ THẬP NGỦ KHÓA 

T H IỀ N  NG U Y ÊN

Trung Quốc tối sơ truyền định học giả vi An Thế 
Cao. T hế Cao dịch Đại An-ban thủ ý kỉnh, Thiền hành 
tam thập thất phẩm  kinh. Kỳ nhị vi Chi-sấm, sấm  dịch 
hữu Thiền kinh. Kỳ tam vi Chi Khiêm, Khiêm dịch hữu 
Tu hành phương tiện kinh, Thiền bí yếu kinh. Kỳ tứ vi 
Khang Tăng Hội, Hội dịch hữu Tọa thiền kinh. Kỳ ngũ 
vi Trúc Pháp Hộ, Hộ dịch hữu Pháp quán kinh, Tu hành 
đạo địa kinh. Dĩ thượng ngũ nhân, định học tối tinh, cố 
kỳ sở dịch đa thiền kinh. Kim ngô nhân dục cầu định 
học, đương ư thượng liệt chư kinh trung, cầu chi.

Thiền học chi nguyên, thường suy Đạt-ma. Nhiên 
tô" kỳ uyên, Đạo An vi tảo, cái kỳ viễn nguyên, lưu tự 
Bát-nhã. An sở chú kinh thập cửu bộ nhị thập dư quyển, 
tôi trọng Bát-nhã thiền kinh, cụ siêu trần thoát tục chi 
chí, thị đạm bạc nhàn tĩnh chi vị, trí lực ư Bát-nhã thiền 
hành, khả tri hĩ. Kỳ An-ban chú tự viết: “Giai sai giả, 
tổn chi hựu tổn chi, dĩ chí ư vô vi. c ấ p  biệt giả, vong chi 
hựu vong chi, dĩ chí vô dục dã. Vô vi cô" vô hình nhi bất 
nhân, vô dục cố vô sự nhi bất thích. Vô hình nhi bất 
nhân, cô" năng vong vật; vô sự nhi bất thích, cố năng 
thành vụ. ” Thử khả tri Đạo An chi ư thiền dã.

Đạo An chi hậu, truyền thiền học giả, quyết hữu
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nhị nhân, nhất La-thập, nhị Giác Hiền. La-thập truyền 
Bát-nhã ngoại, hựu truyền thiền yếu. Kỳ sở dịch kinh ư 
Bát-nhã, Pháp Hoa ngoại, hựu dịch Thiền bí yếu pháp 
kinh, Tọa thiền tam-muộỉ kinh, Thiền pháp yếu giải, Tư 
duy lược yếu pháp  đẳng. Thử vi Bát-nhã dữ thiền kết 
hợp chi khởi điểm dã.

Giác Hiền ư Kế-tân tùng Phật-đại-tiên học Đạt- 
ma-đa-la thiền kinh, lai Hoa truyền thọ. Tối sơ thọ 
nghiệp giả đa tại Bắc phương, như Trí Nghiêm đẳng thị. 
Thị thời Đạo Sinh tuy xuất La-thập môn hạ, nhiên tự bị 
đồng môn trục hậu, độn nhập Lô Sơn, dữ Giác Hiền kết 
hợp, chung xuất đốn ngộ thành Phật luận. Kỳ thọ Giác 
Hiền chi ích phủ tuy bất minh, nhiên kỳ thọ đa thiểu ảnh 
hưởng, thị bất đãi ngôn. Yếu chi Đạo Sinh chi đốn ngộ 
thành Phật luận, hệ dụng Thập Hiền chi Bát-nhã dữ 
thiền tác nhất lô nhi dã thành chi Bát-nhã thiền giả vô 
nghi. Cao Tăng truyện tái kỳ đôn ngộ thành Phật luận 
như h ạ :

“Nãi vị nhiên thán viết: Phù tượng dĩ tận ý, đắc ý 
tắc tượng vong. Ngôn dĩ thuyên lý, nhập lý tắc ngôn tức. 
Tự kinh điển Đông lưu, dịch nhân trùng trở, đa thủ trệ 
văn, tiển kiến viên nghĩa, nhược vong thuyên thủ ngư, 
thủy khả dữ ngôn đạo hĩ. Ư thị hiệu duyệt chân tục, 
nghiên tư nhân quả, nãi ngôn thiện bất thọ báo, đôn ngộ 
thành Phật.”

Đạo Sinh thử thuyết, đương thời đa thọ phản đối. 
Chí tịch hậu nhị thập tam niên, Tống Văn Đ ế ngẫu thuật
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Đạo Sinh chi đốn ngộ thành Phật thuyết, đương thời 
Tăng Bật đẳng tức xuất nhi phản đốì chi. Văn Đ ế viết: 
“Nhược Đạo Sinh tại, đương bất khuất ư nhữ đẳng g iả .” 
Dĩ nhi Văn Đ ế vấn đốn ngộ chi nhân ư Tuệ Quán. Quán 
đáp viết: “Sinh công đệ tử Đạo D u”. Tức sắc Đạo Du tự 
Lâm Xuyên quận lai Kiến Khang, đại tập nghĩa học chi 
đồ dữ biện. Du thừa cơ tỏa nhuệ, vãng tất tồi phong, 
Văn Đ ế phủ kỷ xưng khoái.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 45

NG UỒ N GỐC TH IỀN  HỌC

Người truyền bá định học trước nhất ở Trung 
Quốc là An T hế Cao. T hế Cao dịch Đại An-ban thủ ý 
kinh(] ), Thiền hành tam thập thất phẩm kinh. Người thứ 
hai là Chi-sấm, sấm  dịch có Thiền kinh. Người thứ ba 
là Chi Khiêm, Khiêm dịch có Tu hành phương tiện 
kinh, Thiền bí yếu kinh. Người thứ tư là Khang Tăng 
Hội, Hội dịch có Tọa thiền kinh. Người thứ năm là Trúc 
Pháp Hộ, Hộ dịch có Pháp quán kinh, Tu hành đạo địa 
kinh. Năm vị kể trên rất tinh thông định học, vì thế  
kinh các vị ấy dịch phần nhiều là kinh thiền. Nay

(1> An-ban: gọi đủ là an-na-ban-na (anapana), nghĩa là hít vào (an- 
na) và thở ra (ban-na).
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chúng ta muốn tìm cầu định học, nên tìm cầu trong các 
kinh nêu trên.

Nguồn gốc thiền học [Trung Quốc], thường suy 
cử Đạt-ma. Nhưng đi ngược về cội nguồn, thì Đạo An 
là sớm nhất, bởi lẽ nguồn xa chảy từ Bát-nhã. An chú 
giải kinh 19 bộ hơn 20 quyển, rấ t chú trọng Bát-nhã 
thiền kinh, đầy đủ chí siêu trần thoát tục, ưa thích vị 
đạm  bạc nhàn tĩnh, dô"c sức vào Bát-nhã thiền hành, 
điều đó có thể biết được. Bài tựa An-ban chú của Sư 
nói: “Bậc sai thì bớt đi lại bớt đi, cho đến vô vi. c ấ p  
b iệt thì quên dần lại quên dần, cho đến vô dục. Vô vi 
nên vô hình mà không tạo nhân, vô dục nên vô sự mà 
không chạy theo. Vô hình mà không tạo nhân, nên có 
thể quên vật; vô sự mà không chạy theo, nên có thể 
thành v iệc .” Như thế  có thể biết được Đạo An đối vđi 
thiền vậy.

Sau Đạo An, truyền bá thiền học có hai người, một 
là La-thập, hai là Giác Hiền. La-thập ngoài việc truyền 
Bát-nhã, còn truyền yếu chỉ của thiền. Kinh Ngài dịch, 
ngoài Bát-nhã, Pháp Hoa, còn dịch Thiền bí yếu pháp 
kỉnh, Tọa thiền tam-muội kỉnh, Thiền pháp yểu giải, Tư 
duy lược yếu pháp  v.v... Đó là khởi điểm của sự kết hợp 
giữa Bát-nhã và thiền.

Giác Hiền theo Phật-đại-tiên (Buddhasena) học 
Đạt-ma-đa-la thiền kinh ở Kê-tân, đến Trung Hoa 
truyền thọ. Những người thọ nghiệp trước nhất với Ngài, 
phần nhiều ở phương Bắc, như Trí Nghiêm v.v... Lúc bấy 
giờ Đạo Sinh tuy xuất thân là môn đồ của La-thập,
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nhưng từ sau khi bị đồng môn đuổi<2), trốn vào Lô Sơn(3), 
kết hợp với Giác Hiền, cuối cùng đưa ra thuyết đốn ngộ 
thành Phật. Tuy không rõ Sư có tiếp thọ lợi ích gì từ 
Giác Hiền hay không, nhưng có chịu ít nhiều ảnh hưởng 
thì không cần phải nói. Tóm lại, thuyết đốn ngộ thành 
Phật của Đạo Sinh là Bát-nhã thiền, dùng Bát-nhã và 
thiền của La-thập và Giác Hiền cho vào một lò mà 
luyện thành, không còn nghi ngờ gì nữa. Cao Tăng truyện 
chép về thuyết đôn ngộ thành Phật của Sư như sau:

“Bèn ngậm ngùi than rằng: Ôi, hình tượng để bày 
tỏ hết ý tưởng, được ý tưởng thì hình tượng quên. Lời để 
giải thích lý, vào được lý thì lời dứt. Từ khi kinh điển 
truyền sang phía Đông [Trung Quốc], người dịch gặp 
nhiều trở ngại, phần nhiều giữ lấy lời văn ứ tắc, ít thây 
nghĩa lý trọn vẹn, nếu quên nơm mà bắt cá, thì mới có 
thể cùng nói đạo được(4). Vì thế  xem xét chân tục,

<2) X iển-đề là người mất hết căn lành, không có điều kiện thành 
Phật. Nhưng Đ ạo Sinh chủ trương X iển-đề thành Phật, nên bị đồng 
môn đuổi vì cho là tà thuyết.
<3) Lô Sơn: Tcn núi ở huyện cử u  Giang tỉnh Giang Tây. Các vị cao  
tăng nhiều đời đến núi này lập am dựng chùa để tu hành, dịch kinh, 
nên nơi đây dần dần trở thành một đạo tràng lớn, một trung tâm 
Phật giáo nổi tiếng của Trung Quốc, là thánh địa của Tịnh Độ giáo. 
Vào thời kỳ cực thịnh, Lô Sơn có đến hơn vài trăm tự viện, học 
chúng các nơi qui tụ hơn ba ngàn người.
(4) Mượn ý của Trang Tử. Thiên Ngoại vật trong Trang Tử: “'Êỉr^t 

i í  Thuyên giả sở dĩ tại ngư, đắc ngư nhi vong thuyên, [...] ngôn giả
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nghiền nghĩ nhân quả, mới nói thiện không thọ báo, đốn 
ngộ thành Phật.”

Thuyêt này của Đạo Sinh đương thời bị nhiều 
người phản đối. Đến sau khi Sư thị tịch 23 năm, Tông 
Văn Đ ế (424 - 453) tình cờ thuật lại thuyết đốn ngộ 
thành Phật của Đạo Sinh, lúc ấy Tăng Bật (365 - 442) 
v.v... liền đứng ra phản đ ô i Văn Đ ế nói: “Nếu Đạo Sinh 
còn sông, hẳn là không bị các ông khuất phục.” Rồi Văn 
Đ ế  hỏi Tuệ Quán về người đốn ngộ. Quán đáp rằng: 
“Hãy hỏi đệ tử của Sinh công(5) là Đạo Du(6).” [Văn Đế] 
liền ra lệnh cho Đạo Du từ quận Lâm Xuyên đến Kiến 
Khang<7), tập hợp đông đảo những nhà nghĩa học(8) để 
tranh biện. Du nhân cơ hội ây bẻ gãy những lập luận sắc 
bén đôi nghịch, đến khi đánh bại hẳn quan điểm của họ, 
Văn Đ ế vỗ ghế tỏ ý thích thú.

sở dĩ tại ý, đắc ý nhi vong n gôn .” (= Nơm là đ ể bắt cá, được cá thì
quên nơm, [...] lời là để biểu ý, được ý hãy quên lời.)
(5) Sinh công: chỉ Đ ạo Sinh.
(6> Sông vào đời Lưu Tống (Nam triều), thị tịch trong khoảng niên  
hiệu Nguyên Huy (473 - 477), thọ 71 tuổi.
<7) Đời Tân có tên là Kiến Nghiệp, sau đổi là Kiến Khang, thành cũ 
ở phía nam thành phố Nam Kinh ngày nay. Các đời Đ ông Tâ'n, 
Tông, Tề, Lương, Trần đểu lâ'y nơi này làm đô thành.
(8) Nghĩa học: nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến lý luận 
giáo nghĩa.
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III. NGHĨA TỪ

^  thị: hỉ chi dã, ái hiếu (ưa
thích, ham thích).

/Ằ/Ồ đạm bạc: ỹ  #  s  ninh tĩnh quả dục 
(lặng lẽ ít ham muôn).

ỉ ẳ  lô: ểk. n  thịnh hỏa chi khí (lò lửa).

/ẻ  dã: 1 . tiêu dã (nâu chảy kim loại) 2 . 
chú dã (đúc kim loại thành đồ dùng).

ì® nãi: dữ nãi đồng (nghĩa giống chữ y5

nãi).

pff vị: Ệk. Ẳ ' thán tức (than thở).

pn vị nhiên: M -& Ì&  thán tức mạo (dáng vẻ 
than thở - ngậm ngùi, bùi ngùi).

Ịẫr thuyên: n  thủ ngư trúc khí (dụng cụ

bắt cá đan bằng tre - cái nơm). &  / è  %  Đắc ngư 
vong thuyên: được cá quên nơm.

4Íj ^  nghĩa học: Xt '-p' > ^Ệ ỉ^ ĩ§ -Ặ ề ĩ

^  'Ệ' danh tướng huấn nghĩa chi học, giáo nghĩa lý luận 
chi học (học về giải thích danh tướng, học về lý luận 
giáo nghĩa).

ị ầ  tỏa: 1 . chiết dã (bẻ gãy) 2 . bại dã

(thua) 3. Mx ĩ t  khuất nhục (chịu sỉ nhục).
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nhuệ: 1 . tiêm dã (nhọn) 2 . lợi dã
(sắc bén) 3. ệ ệ ĩ tinh dã (tinh nhuệ).

$ặ- tồi: 1 . ịf[W {  chiết đoạn (bẻ gãy) 2 . hủy
hoại (phá hủy) 3. bi (bi thương).

phong : n  X. ẸJ iệ- phàm binh khí
chi tiêm đoan viết phong (phàm mũi nhọn của binh khí 
gọi là phong - mũi nhọn).

IV. NGỮ PHÁP

PH Â N  LO ẠI CÂ U  
D ự A  VÀO TÍNH CH ẤT CỦA VỊ NGỮ

Căn cứ vào tính chât của vị ngữ, có thể chia câu ra 
bốn loại: câu vị ngữ thể từ, câu vị ngữ hình dung từ, câu 
vị ngữ động từ và câu vị ngữ chủ vị.

1. Câu vị ngữ thể từ (thể từ vị ngữ cú)

Câu vị ngữ thể từ là câu dùng thể từ làm vị ngữ. 
Thể từ m  là gọi chung danh từ, từ tổ có tính danh từ, 
đại từ, số từ, số lượng từ. Thí dụ:

[...] t ậ H - í t ,  -ic
^  Ề  V 9  A .  o ( Đ ệ  t ứ  t h ậ p  n h ị  k h ó a )

Duy La-thập, Chân Đế, Huyền Trang, Bất Không tứ 
nhân là danh từ làm vị ngữ.



105

iH  > »

Liên, hoa chi quân tử giả dã.

(Sen là hoa quân tử trong loài hoa.)

Hoa chi quân tử giả là từ tổ có tính danh từ, làm vị 
ngữ. Đây là câu phán đoán tỉnh lược hệ từ, có cấu trúc: 
chủ ngữ + vị ngữ + dã.

Chú ý: Nếu câu có vị ngữ là danh từ hoặc từ tổ có 
tính danh từ, thì có thể gọi hẹp lại là câu vị ngữ danh từ.

(Sẽ đề cập loại câu vị ngữ thể từ đầy đủ hơn ở 
phần ngữ pháp bài 49.)

2. Câu vị ngữ hình dung từ (hình dung từ vị ngữ
cú)

Câu dùng hình dung từ hoặc cụm từ có tính hình 
dung từ làm vị ngữ thì gọi là câu vị ngữ hình dung từ.

a. Hình dung từ làm vị ngữ

(Đệ tứ thập tam khóa) (1) 

(Đệ tứ thập nhị khóa) (2)

(3)

(4)

chủ ngữ vị ngữ

.
^  / è Ạ ì í t  *

a ề . .
(1) Thiển tiển: hình dung từ làm vị ngữ. Khởi: phó
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từ, tai: trỢ từ biểu thị ngữ khí phản vấn.

(2) Đa: hình dung từ làm vị ngữ. Thậm: phó từ tu 
sức cho đa.

(3) Thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại.

(Giữ chí hành đạo, đạo ấy rất lớn.)

Đại\ hình dung từ làm vị ngữ. Thậm : phó từ tu sức 
cho đại.

(4) Quang lão hĩ, tinh thần nhật suy.

(Quang tôi [Đại sư An Quang tự xưngl già rồi, 
tinh thần ngày càng suy.)

Lão, suy. hình dung từ làm vị ngữ.

chủ ngữ vị ngữ

í ,
ỹ t  , Ẳ7 4ỈL 0

(1) Sinh, huyễn dã; tử, huyễn dã.

(Sinh là huyễn, tử là huyễn.)

b. Cụm từ có tính hình dung từ làm vị ngữ

chủ ngữ vị ngữ

ổit ^  EỊ o

/ ệ í ệ - ^ i ẫ è  o

( 1)

(2)

(1) Phật pháp hóa độ thế gian, hạo như thanh thiên 
bạch nhật.
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(Phật pháp hóa độ thế gian, sáng tỏ như ban 
ngày ở giữa trời xanh.)

(2) Phật dĩ pháp vi thân, thanh tịnh như hư không.

(Phật lấy pháp làm thân, thanh tịnh như hư
không.)

Trong hai câu trên, “hạo như thanh thiên bạch 
nhật”, “thanh tịnh như hư không” là cụm từ có tính hình 
dung từ, làm vị ngữ.

Chú ý: - Phó từ Sr  có thể làm vị ngữ hình dung từ. 
Thí dụ:

ĩ -  t Ì t  Ệ z  o

Vương chi tế  thậm hĩ.

(Nhà vua bị che lấp nhiều lắm.)

Vương chi tế\ chủ ngữ. Thậm : phó từ, dùng làm vị 
ngữ hình dung từ.

- -ẳr ề z  có khi được dùng theo cách đảo trí.
Thí dụ:

ể r A  ’ c 

Thậm hĩ, nhữ chi bất huệ.

(Ông kém thông minh quá lắm.)

Câu này có thể đổi thành: “Nhữ chi bất huệ thậm
hV '

3. Câu vị ngữ động từ (động từ vị ngữ cú)

Câu có động từ làm vị ngữ gọi là câu vị ngữ động
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từ. Các động từ > M?; các hệ từ Ẵ  t Ấ  » ^  ... ; các 
chuẩn hệ từ ^  ... đều được qui vào loại này.

Những thí dụ sau đây đều lấy từ Đệ tứ thập ngũ khóa:

-Ểrỉti

Trong câu trên, dịch là động từ.

Trong câu này, động từ là dục cầu, cầu.

» x # # i c  o 

Cả hai chữ truyền đều là động từ.

> # # # ■ : ! ) ' >  o

Động từ dùng trong câu trên là hữu.

o

Hai câu trên đây là câu vị ngữ động từ dùng hệ từ vi.

Đề nghị xem thêm các thí dụ thuộc loại câu này ở 
phần ngữ pháp nói về:

- Câu hữu vô (bài 42)

- Câu phán đoán dùng hệ từ (bài 5)

- Ẵ  (hệ từ) (bài 38)

- #  (hệ từ) (bài 44)

- jip , ÌỊIỂĨ ... (So sánh giống nhau) (bài 37)
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4. Câu vị ngữ chủ vị (chủ vị vị ngữ cú)

Câu có kết cấu chủ vị làm vị ngữ thì gọi là câu vị 
ngữ chủ vị. Thí dụ:

chủ ngữ vị ngữ

o (Đệ tứ thập ngũ 
khóa) ( 1 )

0 (2 )

(3)
o (4)

(1) Định học tối tinh là kết cấu chủ vị, trong đó 
định học là chủ ngữ, tinh là hình dung từ làm vị ngữ, tối 
là phó từ tu sức cho tinh.

(2) A-tu-la vương thân trường bát vạn tứ thiên do-
tuần.

(Chúa loài A-tu-la, thân cao 84.000 do-tuần(I).)

Thân trưởng bát vạn tứ thiên do-tuần là kết câu 
chủ vị, trong đó thân là chủ ngữ, trường bát vạn tứ thiên 
do-tuần là vị ngữ.

(3) Địa ngục thời trường nhi khổ trọng.

(l) Do-tuần (yojana) là đơn vị đo chiều dài ở Ấn Độ thời xưa. v ề  
chiều dài của do-tuần, có nhiều thuyết khác nhau. Theo các kinh 
luận Phật giáo, 1 do-tuần dài 8,5 km.



110

(Địa ngục thời gian dài mà rất khổ.)

Thời trường là kết câu chủ vị, trong đó thời là chủ 
ngữ, trường là hình dung từ làm vị ngữ; khổ trọng cũng 
là kết cấu chủ vị, trong đó khổ  là chủ ngữ, trọng là hình 
dung từ làm vị ngữ. Liên từ nhỉ nối hai kết cấu chủ vị 
này.

(4) T hế nhân tử sinh sự đại.

(Người đời tử sinh là việc lớn.)

Sự đại là kết câu chủ vị, trong đó sự là chủ ngữ, 
đại là hình dung từ làm vị ngữ.
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ TỨ THẬP LỤC KHÓA 

TẤ N  TH ỜI NHỊ Đ Ạ I TRÀO LƯU

Trung Quốc Phật học, Đông Tấn dĩ tiền, cực vi ấu 
trĩ, phiên dịch dĩ ngoại, vô đa đặc thắng. Đạo An nhi 
hậu, La-thập hoằng ư Bắc, Tuệ Viễn tĩnh ư Nam, nhất 
động nhất tĩnh, thí chi thịnh hoa u lan, câu khả quí dã. 
Tuy nhiên, Tuệ Viễn cực chủ điềm đạm niệm Phật, bất 
khởi sai biệt, nhi tân ư Tuệ Viễn chi Giác Hiền tắc 
đương nhân bất nhượngỄ Kim thám liệt kỳ bất đồng chi 
điểm như hạ tức khả tri hĩ.

(Nhất) Quan ư giáo nghĩa

La-thập tận lực hoằng Long Thọ chi Không tông, 
vị thế  giới vạn pháp giai không, dĩ hữu không nghĩa cô", 
nhất thiết pháp đắc thành. Tam thiên đệ tử nhĩ đề diện 
mệnh, tông phong viễn bị, di bố Thần Châu. Quyết hậu 
cánh thành Thai, Thiền, Tam Luận tam tông.

Giác Hiền dịch Hoa Nghiêm, tuy phi Giác Hiền 
bản chỉ, nhiên kinh trung tam giới duy tâm chi thuyết, 
khế hợp học giả tâm lý, do bỉ nhất thủ dịch xuất. Triển 
chuyển lưu truyền, chung thành Hoa Nghiêm, Duy Thức 
cập Thiền tam tông. Nhất không nhất hữu, huýnh nhiên 
các biệt, duy thiền nhất nghĩa, bất mâu nhi đồng.

(Nhị) Quan ư luật nghi

La-thập tuy truyền vân bất câu tiểu kiểm, nhiên
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cánh đữ Phất-nhã-đa-la cộng dịch Thập tụng luật nhi 
hoằng dương chi, đương thời truy lữ, cơ vô nhân bất tập.

Thời Giác Hiền sở dịch chi Tăng-kỳ luật tuy bất 
nhược Thập tụng chi thịnh, ư luật diệc bất vô quan hệ.

(Tam) Quan ư thiền định

Thập Hiền nhị nhân câu dịch hữu thiền kinh, như 
tiền khóa ngôn. Duy Giác Hiền thị thiền học chuyên gia, 
nhi La-thập vi tuệ học chuyên gia, các hữu đặc thắng, 
cố tôì hậu lưu truyền, phân tông lưỡng phái, kỳ trung 
quan hệ, khả tri kỳ khái.

Án Thập Hiền nhị Sư, hữu nghị thậm hậu, duy tính 
cách hữu dị, cố sở hoằng diệc biệt. Sơ Giác Hiền lai 
Hoa thời, trị Diêu Tần sùng Phật, Thập danh viễn 
truyền. Hiền chí Trường An, La-thập đại duyệt, thường 
dữ chất cứu thâm nghĩa, vô sảo kỳ kiến. Duy Hiền chi 
cảnh ngộ tính cách đại dị, luật nghi nghiêm chỉnh, tị thê 
trần hiêu, duy giáo dục đệ tử nhi dĩ. Thập đồ tam thiên, 
vãng lai cung khuyết, thịnh tu nhân sự, nhi Hiền tập 
thiền, bất vấn Thập sự. Nhất nhật Hiền ngữ đệ tử vân: 
“Tạc kiến bản hương ngũ bạc câu phát.” Đệ tử truyền 
xuất, Thập đồ dĩ vi hoặc chúng. Hựu Hiền môn hữu nao 
ngụy giả, Hiền vị tức kiểm, toại trí lưu ngôn, đại bị báng 
độc, tương thành bất trắc. Ư thị đồ chúng tán tận, Hiền 
vô giới ý. Tự kinh Đạo Hoành (Hành) đẳng khuyến, 
Hiền viết: “Ngã thân nhược phù bình, khứ lưu thậm dị, 
đãn hoài bão vị thân, dĩ vi khái nhiên.” Nãi giai đệ tử 
Tuệ Quán đẳng tứ thập dư nhân câu phát, thần chí thung
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dung, hào vô dị sắc; thức chân giả hàm cộng thán tức, 
hắc bạch tống giả sổ thiên nhân.

Hiền ly Trường An chi Lô Sơn, dữ Tuệ Viễn như 
thủy nhũ hợp, cái nhị giả giai viễn quyền quí, thượng 
luật nghi, toại trí kết thành Nam phương Phật pháp chi 
trung tâm. Thử chi nhân duyên, bất cẩn giáo nghĩa 
thượng hữu biệt nhi địa lý thượng chi Nam Bắc giới diệc 
biệt, nhi thiền lý giáo nghĩa diệc phân nhị đại phái dã.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 46

H AI TRÀO LƯU LỚN TH ỜI TA N

Phật học Trung Quốc trước thời Đông Tấn ĩất là 
ấu trĩ, ngoài việc phiên dịch kinh ra, không có gì đặc sắc 
nhiều. Từ Đạo An về sau, La-thập hoằng truyền ở miền 
Bắc, Tuệ Viễn tịch tĩnh ở phương Nam, một động một 
tĩnh, ví như hoa nở rộ và lan u nhã, đều đáng quí. Tuy 
nhiên, Tuệ Viễn cực lực chủ trương thanh tĩnh niệm 
Phật, chứ không có gì sai biệt, còn Giác Hiền làm khách 
ở chỗ Tuệ Viễn thì gặp việc nhân không nhường cho ai. 
Nay tìm xem và nêu ra những điểm bất đồng giữa La- 
thập và Giác Hiền dưới đây thì có thể biết được.

1. về giáo nghĩa

La-thập hết sức hoằng dương Không tông của Long 
Thọ, cho rằng vạn pháp trong thế giới đều không, vì có
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nghĩa không, tất cả pháp được lập thành. Ba ngàn đệ tử 
đều được khẩn thiết dạy bảo, tông phong truyền xa, rộng 
khắp Trung Quốc, v ề  sau rốt cuộc hình thành ba tông 
phái là Thiên Thai, Thiền và Tam Luận.

Giác Hiền dịch Hoa Nghiêm, tuy kinh này không 
phải là tông chỉ gốc của Giác Hiền, nhưng thuyết “tam 
giới duy t âm” trong kinh khế hợp với tâm lý học giả, do 
một tay Sư dịch ra. Thuyết này phát triển lưu truyền, 
cuối cùng hình thành ba tông phái là Hoa Nghiêm, Duy 
Thức và Thiền. Một bên không một bên hữu, khác xa 
nhau, chỉ một nghĩa thiền là không đoạt thủ mà giống 
nhau.

2. v ề  luật nghi
La-thập tuy truyền rằng không câu nệ khuôn phép 

nhỏ nhặt, nhưng rổt cuộc cùng với Phật-nhã-đa-la dịch 
chung Thập tụng luật mà hoằng dương bộ luật này, 
đương thời tăng lữ gần như không ai không thực hành.

Lúc bấy giờ Tăng-kỳ luật mà Giác Hiền dịch, tuy 
không thịnh hành như Thập tụng, nhưng về giới luật 
cũng không phải không có quan hệ.

3. Về thiền định
Hai ngài La-thập và Giác Hiền đều có dịch thiền 

kinh, như bài trước đã nói. Nhưng Giác Hiền là chuyên 
gia thiền học, còn La-thập là chuyên gia tuệ học, mỗi 
bên đều có đặc sắc, nên sau cùng lưu truyền, phân tông 
thành hai phái, trong đó mối quan hệ có thể biết được 
đại khái.
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Xét hai Sư La-thập và Giác Hiền, tình hữu nghị rất 
thân, nhưng tính cách thì có khác, vì thế  những điều 
hoằng truyền cũng khác nhau. Ban đầu Giác Hiền mới 
đến Trung Hoa, gặp lúc Diêu Tần sùng Phật, Thập nổi 
danh khắp nơi. Hiền đến Trường An, La-thập rất vui 
mừng, thường cùng nhau bàn luận nghiên cứu những 
nghĩa lý sâu xa, không chút ý kiến bất đồng. Nhưng 
cảnh ngộ và tính cách của Hiền rất khác, luật nghi 
nghiêm chỉnh, xa lánh chốn thế tục phồn hoa, chỉ lo giáo 
dục đệ tử mà thôi. Môn đồ của Thập có đến ba ngàn, tới 
lui nơi cung vua, lo toan việc người đời; còn Hiền thì tu 
thiền, chẳng để ý đến việc của Thập. Một hôm Hiền nói 
với đệ tử rằng: “Hôm qua ta thấy năm chiếc thuyền ở 
quê hương đều xuất phát.”(l) Đệ tử truyền ra, môn đồ 
của Thập cho là Hiền làm mê hoặc mọi người. Lại thêm 
đệ tử của Hiền có người rêu rao điều không có thật(2), 
Hiền chưa kịp kiểm tra, thì đã lan truyền, bị phỉ báng dữ 
dội, sắp thành họa không lường. Vì thê môn đồ của 
Hiền lìa tan hết, Hiền vẫn không để ý tới. K ế đó Đạo 
Hoành (Hành) v.v... khuyên, Hiền nói: “Thân tôi như 
bèo nổi, đi hay ở rất dễ, song hoài bão chưa bày tỏ, nên 
lấy làm cảm khái.” Bèn cùng với các đệ tử là Tuệ Quán 
v.v... hơn 40 người ra đi, thần chí thung dung, không chút

(1) Theo Cao Tăng truyện quyển 2 (Phật-đà-bạt-đà-la truyện), về sau 
khi Giác Hiền đến Giang Lăng, gặp thuyền nước ngoài đến, hỏi ra thì 
quả là năm chiếc thuyền của Thiên Trúc mà Sư đã thấy trước kia.
<2) Cao Tăng truyện, sách đã dẫn, cho biết một đệ tử của Giác Hiền  
tự nói mình đã chứng đắc quả vị A-na-hàm.
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đổi sắc, những người biết sự thật đều than thở, tăng tục 
tiễn đưa lên đến mấy ngàn người.

Hiền rời Trường An đi Lô Sơn, cùng với Tuệ Viễn 
hòa hợp như nước với sữa, bởi vì cả hai Ngài đều tránh 
xa nơi quyền quí, trọng luật nghi, thế  rồi kết thành trung 
tâm Phật pháp ở phương Nam(3). Nhân duyên này không 
chỉ khác biệt về giáo nghĩa, mà bờ cõi Nam Bắc về địa 
lý cũng khác biệt, và giáo nghĩa thiền lý cũng chia 
thành hai phái lớn.

III. NGHĨA TỪ

trĩ: ty] ' ] '  JỈL ấu tiểu dã (trẻ con).

điềm đạm : (điềm: yên, tĩnh; đạm: lạt) 
thanh tĩnh (trong sạch lặng lẽ), - f  - /& MrGk bình đạm vô 
dục (bình thường lạt lẽo không ham muôn).

tân: 1 . khách dã (khách) 2 . iH-tỈL phục
dã (phục tùng).

rềì 'í- 1  ÌỆ~ đương nhân bất nhượng: gặp việc nên 
làm thì quyết không từ chối. Xuất xứ từ thiên Vệ Linh 
Công trong Luận Ngữ: “Đương nhân bất nhượng ư sư” 
(Hễ gặp điều nhân thì làm ngay, chẳng nhường thầy mình).

(3> Theo PQ ĐTĐ , tr. 2739 trung, Giác Hiền chỉ lưu lại chỗ ngài Tuệ 
V iễn  vài năm. Theo Cao Tăng truyện, sách đã dẫn, Sư dừng lại ở 
Lô Sơn khoảng một năm. Sau đó Sư đến ở chùa Đ ạo Tràng tại Kiến 
Khang (nay là Nam Kinh).
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ị rẬ  thám: 1 . sưu tầm (tìm kiếm) 2 . íầ  l£-
trinh sát (dò xét).

\ễj ^  nhĩ đề diện mệnh: (nhĩ đề: vạch tai mà 

nói; diện mệnh: tận mặt mà dạy bảo) Ể ế& ĩM -iỆ  khẩn 
thiết giáo hôi (dạy bảo một cách khẩn thiết).

Thần Châu: 'Ị7 lẵỊ ~ịr$ặị-ÌỶ :J'H Trung Quốc 
cổ xưng Thần Châu (Trung Quốc xưa gọi là Thần Châu).

ÌẺI huýnh: cũng viết i í i .  viễn dã (xa).

ì ể l ỷ ầ & M  huýnh nhiên các biệt: huýnh dị

(khác xa, khác hẳn), đại bất tương đồng (rất
không giống nhau).

mâu: 1 . tề đẳng dã (ngang hàng)

2 . thông mâu, thủ dã (dùng thông chữ
mâu [bộ ngưu], đoạt lấy).

$ 9  truy: ,lr„-{ỈL. hắc dã (màu đen). Giải thích cho 
chính xác thì truy là màu đen nhạt, màu bùn, đen pha 
trắng ( é j  Ếj bạch hắc sắc), không phải màu đen gốc 

(chánh hắc). t ì ! -51-^- Truy vị chi tạo (Truy gọi là tạo 
[màu bùn]).

truy lữ: ,
/Ằ. ẩL £sj $L tăng trước truy y, cố xứng tăng lữ vi truy 

lữ, truy lưu hoặc truy đồ (nhà sư mặc y màu đen, nên gọi 
tăng lữ là truy lữ, truy lưu hoặc truy đồ).

kỳ kiến: (kỳ: đường rẽ) ^  Í*Ị M  Ẳ j bất đồng
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ý kiến (ý kiến khác nhau).

ÌÉ.ÌM: tị thế: (tị: tránh, lánh) E Ỉ-ìấ-tL  vị ẩn độn 
dã (đi ở ẩn, tránh đời).

%  hiêu: Ì ềpỆ- Ếj  huyên hoa đã (ồn ào).

iÀ  nao: M huyên náo (ồn ào).

4ỏ bạc: Ì Ệ Ỳ  hải trung đại thuyền (thuyền 
lđn đi biển).

ị ị ị  độc: 1 . phỉ báng (nói xấu) 2 . ^  ỉẫ
thống oán (hết sức oán trách).

iỀ  giới ý: Ặ . Hí ’ ỳ ì  lỀ  tại ý, chú ý (để ý 
vào, chú ý).

'/ỹ- bình: 7jc ỄJ ^  •b ịề .ỉ^ Ị  ,
phù sinh thủy diện chi tiểu thực vật, thông xưng phù 
bình (một loài thực vật nhỏ sông nổi trên m ặt nước, 
thường gọi là phù bình - cây bèo).

IV. NGỮ PHÁP

H ÌNH  D U N G  TỪ B IE N  d ụ n g  t h à n h  
ĐỘ NG  TỪ

Trong Đệ tứ thập lục khóa, có chữ iâ- là hình dung 
từ biến dụng thành động từ.

- Hình dung từ:

1̂ 7i j f i â .  o
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Nhiệm trọng nhi đạo viễn.

(Gánh nặng mà đường xa.)

- Động từ:

Khi biến dụng thành động từ, iẾ  có nghĩa: tránh 
xa, ngại xa, xa ra. Thí dụ:

s .  ^  o (Đệ tứ thập lục khóa)

Trong câu này, viễn (= tránh xa) là động từ, tân 
ngữ của nó là quyền quí.

Hung hiểm chi nhân, kính nhi viễn chi.

(Đối với hạng người hiểm ác, kính mà tránh xa họ.)

Viễn là động từ, có tân ngữ là đại từ chi thay cho 
hung hiểm chi nhân.

4 ^ o

Kim bất viễn vạn lý tầm Sư.

(Nay không ngại xa xôi vạn dặm mà đi tìm Sư.)

Tẩu bất viễn thiên lý nhi lai, diệc tương hữu đĩ lợi 
ngô quốc hồ?

(Cụ không ngại xa xôi ngàn dặm mà đến đây, hẳn 
có điều gì làm lợi cho nước tôi chăng?)

— 0  # - ặ - * ^ Ể Ị ì â ầ r o

Nhất nhật hành thiện, phúc tuy vị chí, họa tự viễn hĩ.
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(Một ngày làm điều thiện, phước tuy chưa tới, họa 
tứ nhien Xữ [ra].)

Những hình dung từ biến dụng thành động từ 
thường gặp:

hình dung từ ------- >

■Ệr thiện (= lành, tốt) 

w  tịnh (= trong sạch, 

thanh tịnh)
JỀ hư ( -  rỗng)

minh (= sáng) 

iE- chính (= ngay thẳng) 

%  phú (= giàu)

H" bần (= nghèo)
_ẩr-M quí (= sang) 

tiện (= hèn)

^Ệr khổ  (= khổ sở)

^  đại (= lớn)

'J ' tiểu (= nhỏ) 

tiên (= trước) 

jề. hậu (= sau)

1*1 nội (= trong) 

ngoại (= ngoài)

-ệc trưởng (= lớn)

động từ 

ở lành, ở tốt.

làm cho trong sạch, làm 
cho thanh tịnh.

làm rỗng.

làm cho sáng.

làm cho ngay thẳng.

làm cho giàu.

làm cho nghèo.

làm cho sang, quí chuộng.

coi hèn, coi khinh, khinh rẻ.

làm khổ.

coi là lớn.

coi là nhỏ.

đi lên trước, đặt ở trước.

đặt ở sau.

đặt vào trong.

đặt ra ngoài, không tham dự.

nuôi lớn, lớn lên.
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^  lão ( -  già) coi là già, tôn kính.

âu (= nhỏ, trẻ con) coi là trẻ con, yêu mến trẻ
con.

Thông thường, hình dung từ biến dụng thành ngoại 
động từ (động từ phải có tân ngữ) và theo hai cách: sử 
động dụng pháp (đã đề cập ở phần ngữ pháp bài 32) và 
ý động dụng pháp (xem phần ngữ pháp bài 48).

Vài thí dụ về hình dung từ biến dụng thành động 
từ nêu trên:

ẩ ê  • ĩ=t ẻ

• Hình dung từ:

^  ệĩỹ o

Thiện nhân, bất thiện nhân chi sư.

(Người tốt là thầy cho người chẳng tốt [bắt chước 
điều tốt].)

Cả hai chữ thiện đều là hình dung từ, làm định ngữ 
tu sức cho danh từ nhân', chữ thiện thứ hai có phó từ phủ 
định bất tu sức cho nó.

• Động từ:

c

Ư ngã ác giả, ngã diệc thiện chi.

(Kẻ nào ở ác với ta, ta cũng ở lành với họ.)
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Thiện là động từ, có tân ngữ là đại từ chỉ thay cho 
ư n g ã á cg iả .

- 'ấ  ■

• Hình dung từ:

Bất tri túc giả, phú quí diệc ưu.

(Người không biết đủ, giàu sang cũng lo.)

• Động từ:

o

Dục phú kỳ quốc giả, phú kỳ dân.

(Muốn làm cho nước giàu, thì hãy làm cho dân giàu.)

Cả hai chữ phú  trong câu trên đều là động từ, chữ 
phú trước có tân ngữ là kỳ quốc, chữ phú  sau có tân ngữ 
là kỳ dân.

-JE:

• Hình dung từ:

$L o

Kỳ thân chính, bất lệnh nhi hành; kỳ thân bất 
chính, tuy lệnh bất tùng.

(Thân mình [vua, quan] ngay thẳng, không ra lệnh 
mà [dân] làm; thân mình không ngay thẳng, dầu có ra 
lệnh [dân] chẳng vâng theo.)
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• Động từ:

& & & # # >  c

Dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm.

(Muôn sửa mình, trước phải làm cho tâm  mình 
ngay thẳng.)

H ÌNH  DUNG  TỪ B IE N  d ụ n g  t h à n h  
PHÓ TỪ

Trong Đệ tứ thập lục khóa, hình dung từ ìẳ . hai 
lần được biến dụng thành phó từ:

^ A ì ầ ^ c ( i )

(2)
(1) Viễn: phó từ, tu sức cho động từ bị.

(2) Viễn: phó từ, tu sức cho động từ truyền.

Thí dụ khác:

Ỳ  i l  * i t  ° (Đệ tam thập lục khóa)

ifL%. M  'S' %. * i ầ  H  ’ 'Kế £■

* ỉẹ \ % » o

Đệ tử thị Lĩnh Nam Tân Châu bách tính, viln lai lễ 
Sư, duy cầu tác Phật, bất cầu dư vật.

(Đệ tử [Huệ Năng] là dân Tân Châu thuộc Lĩnh
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Nam, từ xa đến lễ Sư [Ngũ Tổ], chỉ cầu làm Phật, không 
cầu gì khác.)

Viễn: phó từ, tu sức cho động từ lai.

^  í t » ỈẪj %  Ạ Ẩ L  -IL
'ỈỆ ’ - Ỉ C ^ Ệ ^ Ì Ế  o

Nhược chúng sinh tâm, ức Phật niệm Phật, hiện 
tiền đương lai tất định kiến Phật, khứ Phật bâ't viễn.

(Nếu tâm chúng sinh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại 
và vị lai chắc chắn thây Phật, cách Phật không xa.)

Viễn: phó từ (có phó từ bất tu sức cho nó), tu sức 
cho động từ khứ.

Cũng trong Đệ tứ thập lục khóa, chữ vừa là 
hình dung từ, vừa là phó từ.

• Hình dung từ:

[ . . . ]  o

Đại: hình dung từ, tu sức cho danh từ phái.

• Phó từ:

n  c (1)

o (2)

ì ấ í t / Ẩ . õ '  » o (3)

(1) Đại: phó từ, tu sức cho động từ duyệt.

(2) Đại: phó từ, tu sức cho hình dung từ dị.

(3) Đại: phó từ, tu sức trợ động từ bị động bị.
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Thí dụ khác:

* ậ - ã t ' Ĩ Ề m v ệ ì L / ^  o ‘l t 4 L 5 L 'l t  . n u ^ ỉ l  
^ ^ ỉ ậ f m , . s ^ b Ì l * .  c

Duy ưng thường ức tỉnh thời chi nhân, ứ c  chi hựu 
ức, tắc tương kiến đại mộng tiệm tỉnh, nhi mộng nhãn 
đại khai.

(Chỉ nên luôn nhớ người lúc thức tỉnh. Nhớ rồi lại 
nhớ, thì sẽ thấy mộng lớn tỉnh dần, mà mắt mộng mở 
lớn.)

Câu trên có hai chữ đại, chữ đại trước ]à hình dung 
từ, làm định ngữ tu sức cho danh từ mộngw ; chữ đại sau 
là phó từ, làm trạng ngữ tu sức cho động từ khai.

Ngoài viễn và đại vừa đề cập ỏ trên, một số hình 
dung từ khác cũng có thể biến dụng thành phó từ, 
thường gặp là:

•" m *

Khi làm phó từ, thiện có nghĩa: khéo, giỏi. Thí dụ:

> A - Ị ^ Ậ ! ậ c  o

Đại giác Thế Tôn thiện trị chúng sinh thân tâm 
đẳng bệnh, thiện sử thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc.

(Đại giác Thế Tôn khéo chữa các bệnh thân tâm

(l) Đ ại mộng: giấc mộng lớn. Trong thơ văn, “đại m ộn g” chỉ cuộc 
đời; nhà Phật dùng từ “đại m ộng” dụ cho cảnh giới sinh tử.
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của chúng sinh, khéo làm cho thiên hạ thái bình, nhân 
dân yên vui.)

Cả hai chữ thiện trong câu trên đều là phó từ, chữ 
thiện trước tu sức cho động từ trị, chữ thiện sau tu sức 
cho động từ sử.

- |rJ •

• Hình dung từ:

ỳ) vx z ,  o

Vật dĩ kỷ cao nhi ti nhân.

(Chớ ỷ mình cao mà coi người ta thấp hèn.)

• Phó từ:

Trượng Phật lực, nhược tín nguyện chân thiết, tức 
khả cao đăng cửu liên.

(Dựa vào Phật lực, nếu tín tâm và cầu nguyện chân 
thành khẩn thiết, thì có thể lên cao chín phẩm đài sen.)

Cao: phó từ, tu sức động từ đăng.

- m ,  ầ -

• Hình dung từ:

í t - í ấ # # #  „

Sinh trị Phật thế nan.

(Sinh nhằm đời có Phật là khó.)

Nan: hình dung từ, làm vị ngữ.
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Ắ Ế T 4  o

Vi quân nan, vị thần bất dị.

(Làm vua khó, làm bề tôi không dễ.)

Nan, dị: hình dung từ, làm vị ngữ.

• Phó từ:

-H- iấl A . r?rj Ệịí- ửi o 

Tam đồ dị nhập nhi nan xuất.

(Tam đồ [hỏa đồ, đao đồ, huyết đồ] vào dễ  mà ra
khó.)

Dị: phó từ, tu sức động từ nhập-, nan\ phó từ, tu sức 
động từ xuất.

LIÊ N  TỪ CHỈ GIỚI H Ạ N  VE THỜI GIAN, 
NƠI CHỐN, PHƯƠNG HƯỚNG, PH Ạ M  VI

VẲ dùng với ị í  > Ậ . > J l  > T  > ÌPĨ ’ -íầ- > Í*1 >

* Ạ . > > ĩệj > để chỉ giới hạn về thời gian, nơi 
chốn, phương hướng, phạm vi. Với cách dùng này, d ĩ là 
liên từ.

1. Chỉ giới hạn về thời gian

a. ỶẰ (= trở đi, về sau)
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Dùng với ẾJ ^  để chỉ khoảng thời gian từ hiện tại 
trở về sau. Thí dụ:

Tự kim d ĩ vãng, ngô kỳ vô ý ư nhân thế hĩ.

(Từ nay trở đi, ta không để ý đến nhân thế  nữa.)

b. ỶX Ạ . (= đến nay, về sau)

- Dùng gián cách sau giới từ Ể) để chỉ một khoảng 
thời gian bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ trở về 
sau hoặc cho đến nay. Có thể dùng một nhân vật hoặc 
một sự kiện để chỉ thời điểm. Thí dụ:

Ể) thời điểm VẲ Ạ

â M -kẻ ỶX ạ . (Đệ ngũ khóa)

ố ì i i lệ .  H  ặậ- VẢ Ạ. (Đệ thập bát khóa)

ố ể ệ i ậ VẲ Ặ . (Đệ nhị thập nhị khóa)

ố M t
VÀ Ậ . (Đệ nhị thập ngũ khóa)

ố
V'X Ệ- (Đệ nhị thập thất khóa)

- Ậế io  VẰ ^  (không dùng giới từ Ể) ). Thí dụ: 

(Đệ nhị thập thất khóa)
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■kữ& M -kỉĩ ỸẰ Ị f  iUL 4 f  à ế  &  iL Bệ o (Đệ 
tam thập cửu khóa)

c. ỸẰ ỉ -  (= cho đến)

Thường dùng gián cách sau giới từ Ể) để chỉ một 
khoảng thời gian được giới hạn giữa hai thời điểm hoặc 
một vùng được giới hạn giữa hai địa điểm. (Xem phần 
ngữ pháp bài 7)

d. Dùng với 'tậ’ » Jề. f ~F đ ể  chỉ từ một thời 
điểm nào đó trở về trưởc hoặc trở về sauế

- VẰ đứng sau một thời điểm. Thời điểm
có thể là một triều đại, một nhân vật.

thời điểm

Ạ # ý-Ằ BÍ (Đệ tứ thập lục khóa)

! M t ỳẦ t í (Đệ tứ thập tứ khóa)

H t ĩ - V Ằ ịt (Đệ nhị thập tứ khóa)

ỸẰ 01]' (1)

(1) VẰ À'J VÀ % L ' ầ } 7 o

Tông đại d ĩ tiền vi Đường đại, Tông đại d ĩ hậu 
vi Nguyên đại.

(Trước đời Tống là đời Đường, sau đời Tống là 
đời Nguyên.)

[Hoặc: Đời Tống trở về trước..., đời Tống trở về
sau..]
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- k>í. àó > VẲẬỆLi dùng gián cách sau giới từ

â , * K

(Đệ tam thập tam khóa) 

(như trên)

(Đệ tứ thập khóa)

(Đệ tứ thập nhất khóa) 

(Đệ tứ thập tứ khóa) 

(Đệ nhị thập nhị khóa) 

chôn , phương hưởng,

ỸẰ dùng với > J i  > T  I í̂ l > ’

^  .

a. Đ ặ t trư ớ c  d an h  từ  hoặc  từ  tổ  có tín h  d an h  từ , 
làm  đ ịnh  ngữ  chỉ nơi chôn.

(Đệ tam thập thất khóa) 

(Đệ tứ thập ngũ khóa) 

(Đệ tam thập thất khóa)

y'Ằ B Í / danh từ / từ tổ

- t / T có tính danh từ

y'Ằ lír ịaị,

Ý Ằ ỵ . Ỉ Ả

V'À _h /V

â / * thời điểm ỸX M /  
Í l / T

Ố J*b VẲ

Ể) VẢịiL

â V Ằ ịt

â VẰ T

Ỹ X ịị.

y'Ằ

2. C hỉ giới h ạ n  về nơi 
p h ạm  vi
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vx

ÝẰ * &

ế
ÝẰ T

b. Đ ặ t trư ở c  động  từ ,

(Đệ thập cửu khóa)

(Đệ nhị thập thất khóa) 

(Đệ thập ngũ khóa)

àm  bổ  ngữ  chỉ nơi chôn.

v x ỵ . động từ

Ý Ẳ ỵ . u m (Đệ thập tứ khóa)

VẲ _h (Đệ thập thất khóa)

v x x &  iỀ  $7

± 4 (Đệ nhị thập ngũ khóa)

c. Đ ặ t sau  m ộ t d an h  từ  đ ể  ch ỉ giổi h ạ n  về nơi 
chôn, phương hưởng, phạm vi.

ì i t ^  ĩầ VÀ 1*1 (Đệ tứ thập tứ khóa)

:ễ$ vx (Đệ tứ thập lục khóa) (1)

W Ỉ Ẳ ễ $ - Ằ v x ỷ y (Đệ thập nhất khóa)

v x y (như trên)

ỉ ề vx J*1 (2)

ỉ t ỸẰ&i (3)

(1) Phiên dịch: động từ, dùng như danh từ (việc 
phiên dịch).
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( 2 )  ỹ à  Ỷ Ầ  1*1 #  $  w  ,  0  Ý Ằ  ' ] '  &  o

Tường d ĩ nội hữu cúc phố, tường d ĩ ngoại hữu tiểu
trì.

(Từ bức tường trở vào [trong] có vườn cúc, từ bức 
tường trở ra [ngoài] có ao nhỏ.)

Ngũ Lĩnh dĩ nam, cổ vi Bách Việt chi địa.

(Từ Ngũ Lĩnh trở về phía nam, xưa là đất của Bách
Việt.)

Chú ý: Cần phân biệt chữ y'Ẳ liên từ đề cập ở trên 

với chữ ỸẰ là giới từ chỉ thời gian.

Ỉ<Ẳ (giới từ) + bổ từ chỉ thời gian chỉ một thời

điểm (giờ, ngày, tháng, năm).

, V t - $ : j 5 Ĩ ấ t í ì $ L  o

D ĩ tứ nguyệt bát nhật, tùng mẫu hữu hiếp nhi sinh.

(Vào ngày mồng tám tháng tư, [đức Phật] từ sườn 
bên phải của mẹ mà sinh ra.)

VẰ Ạ  Hệ' i i .  %  > 'ìk  ỸẰ JỆL Bệ o

Dư dĩ mùi thời hoàn gia, nhữ d ĩ  thin thời khí tuyệt.

(Ta về đến nhà vào giờ mùi, còn em tắt thở vào 
giờ thin.)



m r a - h - b B i

ì t í ê , K . l Ì i ®

# 4 M J L Ặ >  %h$L‘ịk ‘W> +  —  t b ^ >  I ? Õ : ^  t i

afe, , # Í W 4 >  ^ Ì Ề

M .  M  —  H k . % *  Ằ ^ ^ - o  J L l r t >  iẵ .
#  ® o íỉB ậ  , o Hệ^ẽễ- Eĩ :
“ í | ~ ì ì L A ,  % v $ í ì ặ  o ”  j Ị L J ỉ t ĩ g i i % ' Ễ L ’ '\$ -

i b ý L Ỷ  o ^ ^ 'ệ ^ y Ệ L T C - ^ , jẵ L 5 & 8 l>  # - ^ - f -

Ỉ & Ỉ Ế Ỉ -

í . í #  o # § ẵ r # . & l £  , #  
Ặ  , 1ìf: “ - ^ ' Ị - g í ^ M P ế  > c -£-

' i — A . ,  f  A .&  o ” 4 c > ì . ^ —

jỊ, Ỳ  @ > Ì M ^ ể  o

M » c ' í ậ P I - ^ ấ Ề l *

o o Ạ ỉ ệ - H & H :  “ J n

4 ^ i >  0 t b 7 ^ ^ - c 4

“ j t b— o *»
- & ^  #  $Ị l ề  £  * #  &  1*1 4 '  ^  ềi t  í t  -ÍL ^T

i  o ” À # L m k m ầ & À .  c # 4 : + - = -  o
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ì t k Ệ . ầ : W  c Ệ . f ậ $ L ,  ' ẵ ệ ^ ă . m ẳn '\ . i t í í ì Ậ - ^
r ê , J L Ề L d i ì ị i ệ ,  Ĩ Ề  o B ệ # ]ễ \  n  ,- i

7 , Ệỷ]fc\ Ẩ ^ - á ^ l ặ ^ Ặ ^ r T t i i y g - ^ L  o

^ Ẵ J ' ầ - h ễ ị\ĩẾ .ụ^ y HT/iLír; i U y ^ l ^ ^ Ậ . , ìỀiT7]
ềề&■ 8ẫ -ậ- w  -T--Ị- = . / v ■ i'l 3$,ìt o #  &'ỉiiềtữễ

ĩ L # ỉ ỷ F Ịì & f ẹ - ỉ . # i ề t ,  ÍM 8HS 
3LM $ệ- o i ầ J ễ A 4 - ^ - ì b  Jw . i ấ ^

i ề . / ẵ :  Ầ  F $ -  o ỆLìUÉL
-SL > it^ ríí is_ỹ^7 Ẳẫ£'ệ̂ I.'Ì3~ > -5C iÈ. ỈẬ-ỹ^ ỉ̂ -~ềềfĩ >

# # & ỹ ị r # ; £ ^ 4 W ,

o i L ì t / ẳ r

o —  E J ^

% , ặ> ỳẦ ẫiỉễị ìề  , tẵiẾ^ặ^ ệt  o S^if\ỳẰyỴ^
®  , ì ấ M  0 # / v - ì -

ả U i 4 ^ ầ J - ) - ò f Ã >  ^ J b f Ắ Ì >  T & i l t E l
o

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ TỨ THẬP THẤT KHÓA 

ĐẠO  AN C Ậ P TUỆ V IỄN

Phù Tần Đạo An, ấu thất hô thị, thập nhị xuất gia, 
nhi hình mạo xú, bất vi sư trọng, khu dịch sổ niên, tinh
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cần bất quyện, mỗi độc kinh, tụng nhât vạn ngôn, sư đại 
kinh, vi thợ cụ. Chí Nghiệp Đô, ngộ Phật Đồ Trừng, sư 
chi. Trừng giảng, An mỗi phúc giảng. Thời nhân ngữ 
viết: “Tất đạo nhân, kinh tứ lân”. Hậu lịch du chư xứ, ư 
Thái Hàng, Hằng Sơn lập tự. Tân Vũ Đ ế Ninh Khang 
nguyên niên, tị Thạch thị loạn, suất đệ tử Viễn đẳng tứ 
bách dư nhân chí Tương Dương, dĩ Trương Ân trạch vi 
tự, tháp kiến ngũ trùng, tăng phòng tứ bách, danh Đàn 
Khê tự. Phù Kiên thủ Tương Dương, đắc An, vị: “Ngô dĩ 
thập vạn sư thủ Tương Dương, đắc nhất nhân bán. An 
công nhất nhân, Tập Tạc x ỉ  bán nhân d ã .” An chú kinh 
nhị thập nhị quyển, vi Trung Quốc chú kinh chi thủy. 
Vĩnh Gia lục niên, Thái thú Lô Hâm thỉnh An giảng 
kinh, thính giả như băng thành giác, kỳ thịnh khả tưởng. 
Phật môn chi nghi qui, chí An thủy cụ. An trì giới cực 
nghiêm. Tự Tăng nhất A-hàm  viết: “Nhi kim nhi hậu, 
hạnh cộng hộ chi, sử dữ luật đồng, thử nãi tư bang chi 
cấp giả dã, tư truân truân chi hối, hạnh vật mạc mạc 
thính d ã .” Hựu viết: “Thử nhị kinh, hữu lực đạo sĩ, nãi 
năng kiến đương dĩ trước tâm yên. Như kỳ khinh hốt bất 
dĩ vi ý giả, hạnh ngã đồng chí minh cổ công chi khả dã 
Kỳ qui mô chi nghiêm chỉnh nhược thị. Thọ thất thập nhị.

Đệ tử Tuệ Viễn, Nhạn Môn nhân, quán tuế xuât 
gia, sư Đạo An, đạt Đại thừa áo chỉ. Tương Dương loạn, 
từ sư chí Kinh Châu, toàn vãng La Phù để Tầm Dương, 
kiến Lô Sơn thanh tịnh, trụ ư Sơn Âm. Thời hữu đồng 
môn Tuệ Vĩnh trụ Tây Lâm tự, khuyến Thứ sử Hoàn Y 
hưng Đông Lâm tự thỉnh Viễn CƯ chi.. Ư thị ẩn sĩ Lưu Di
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Dân, Lôi Thứ Tông cập sa-môn đẳng câu lai, Viễn nãi 
kết hợp truy tố  bách nhị thập tam nhân thủ sáng Liên 
Xã. Thường trứ Pháp tính luận xướng Niết-bàn thường 
trụ chi thuyết, hựu trứ Sa-môn bất bái vương giả luận, 
trương truy lữ chi cương duy. Viễn cư Lô Phụ tam thập 
dư niên, ảnh bất xuât sơn, tống khách dĩ Hổ Khê vi hạn. 
Tư thời Trường An Phật pháp thí như xuân hoa; Lô Sơn 
phản chi, địa ký nhàn tĩnh nhi Viễn lực tị quyền quí, hựu 
chủ trương bất bái luận, phát huy Nam phương Phật 
pháp chi đặc thắng, thí như thu lão khô mộc chi nhàn 
tịch; thử sở dĩ năng nạp Giác Hiền, dữ La-thập tịnh giá 
tề khu dã. Thả khiển Pháp Lĩnh đẳng cầu pháp Tây 
Vực, tùng sự dịch kinh, kỳ nghiệp thịnh hĩ. Nhất nhật 
bệnh đốc, đệ tử dĩ thị tửu tiến, vị vi luật bất ẩm. Hựu 
thỉnh dĩ thủy hòa mật, diệc khủng vi luật, kiểm luật văn 
chí bán, toại minh mục. Thọ bát thập tam, kỳ di giới 
vân: “Tử hậu khí thi tùng lâm, thị nhược thổ m ộc”ế c ố  
hậu lai Lô Sơn chi di phong, dĩ nghiêm túc vi chủ, khả 
tưởng kiến đương nhật Công chi vi nhân hĩ.

I lẵ DỊCH NGHĨA 

BÀI 47

ĐẠO  AN VÀ TUỆ V IỄN

Đạo An là người thời Phù Tần, thuở nhỏ mồ côi 
cha mẹ, 12 tuổi xuâ't gia, nhưng hình mạo xấu xí, không 
được thầy quí mến, sai khiến làm phục dịch mây năm,
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tinh tấn siêng năng không m ệt mỏi, mỗi lần đọc kinh, 
tụng đến một vạn lời, thầy rất kinh ngạc, được thọ giới 
cụ túc. Sư đến Nghiệp Đô(1), gặp Phật Đồ Trừng (232 - 
348), tôn Ngài làm thầy. Trừng giảng kinh, An thường 
phúc giảng(2). Người đương thời bảo rằng: “Tất đạo 
nhân(3) làm kinh ngạc bốn bên láng g iềng”. Sau Sư đi 
qua các nơi, lập chùa ở Thái Hàng(4), Hằng Sơn(5). Ninh 
Khang năm đầu (373) thời Hiếu Vũ Đ ế đời Tấn, Sư 
tránh loạn họ Thạch(6), đem đệ tử Tuệ Viễn v.v... hơn 
400 người đến Tương Dương, dùng nhà của Trương Ân 
làm chùa, xây tháp năm tầng, 400 tăng phòng, đặt tên là 
chùa Đàn Khê. Phù Kiên chiếm Tương Dương, được An, 
bảo rằng: “Ta đem mười vạn quân đánh chiếm Tương 
Dương, chỉ được một người rưỡi: An công là một người,

(l) N ghiệp Đô: tên đất, T iên Tần (Phù Tần), Hậu Triệu, Đông  
Ngụy, Bắc T ề từng đóng đô ở đó, thành cũ ở phía tây huyện Lâm  
Chương tĩnh Hà Nam ngày nay.
<2) Phúc giảng: còn gọi là phúc thuật, thuật lại những điều đã nghe 
thầy giảng.
<3> Tất đạo nhân: chỉ Pháp sư Đ ạo An, vì da của Sư đen nên người 
đương thời gọi như vậy {tất: màu đen).

<4) Thái Hàng: (chữ -ÍT ở đây đọc hãng, không đọc hành) tên núi, 

sơn hệ nằm ở địa phận ba tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam.
<5) Hằng Sơn: tên núi, còn gọi là Bắc Nhạc, ở địa phận hai tỉnh Hà 
Bắc và Sơn Tây.
<6) Thạch Lặc (274 - 333) là người Y ết (chủng tộc M ông c ổ )  từng 
đánh phá Lạc Dương, bắt Tân Hoài Đ ế, lập nước Hậu Triệu là một 
trong 16 nước Ngũ Hồ.
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Tập Tạc Xỉ(7) là nửa người.” An chú giải kinh 22 quyển, 
là người đầu tiên chú giải kinh ở Trung Quốc. Năm 
Vĩnh Gia 6<8), Thái thú Lô Hâm thỉnh An giảng kinh, 
người nghe đông chật như góc thành bị sụp đổ, có thể 
biết được sự hoằng pháp của Sư thịnh như thế nào. Nghi 
thức phép tắc cửa Phật đến thời An mới đầy đủ. An trì 
giới rất nghiêm. Đề tựa kinh Tăng nhất A-hàm , Sư nói: 
“Từ nay về sau, mong cùng gia hộ, khiến hợp với giới 
luật, đó chính là việc câp thiết của người tu hành, ân 
cần dặn dò như thế, mong chớ lơ là để ngoài ta i.” Lại 
nói: “Hai kinh này, người tu có sức mới có thể thấy nên 
dụng tâm ở đó. Như ai coi thường không để ý tới, thì 
mong những người cùng chí hướng với tôi gióng trông 
mà công kích mới được.” Khuôn phép của Sư nghiêm 
chỉnh như thế. Sư thọ 72 tuổi.

Đệ tử của Sư là Tuệ Viễn, người Nhạn Môn<9), 
năm 20 tuổi xuất gia, thờ Đạo An làm thầy, đạt được ý 
chỉ uyên áo của Đại thừa. Bây giờ Tương Dương loạn 
lạc, Sư từ giã thầy đến Kinh Châu, rồi đi La Phù, đên

<7) Tập Tạc Xỉ là người Tương Dương đời Tân, học rộng, giỏi văn  
chương, có tài về sử học, được Hoàn Ôn (Đ ại tư mã, Đ ô đốc trung 
ngoại chư quân sự, tưổc Nam quận công) mời ra làm việc, thăng' 
dần đến Thái thú Huỳnh Dương. Ỏng thấy Ôn âm mưu soán đoạt 
nhà Tấn, bèn soạn Hán Tấn xuân thu ngụ ý can gián, x ỉ  tôn ngưỡng 
Đ ạo An, từng diện kiến và có thư từ qua lại với Sư.
(8> Chỗ này hoặc tác giả viết lầm hoặc in sai. Năm Vĩnh Gia 6 (năm  
312) là năm sinh của Đ ạo An.
<9) Thuộc tỉnh Sơn Tây.
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Tầm Dương, thấy Lô Sơn thanh tịnh, bèn trụ ở Sơn Âm. 
Lúc ấy có đồng môn là Tuệ Vĩnh (332 - 414) trụ ở chùa 
Tây Lâm, khuyên Thứ sử Hoàn Y dựng chùa Đông 
Lâm, thỉnh Viễn ở đấy. Từ đó các ẩn sĩ như Lưu Di Dân, 
Lôi Thứ Tông và các sa-môn đều đến, Viễn bèn kết hợp 
tăng tục 123 người sáng lập Bạch Liên xã. Sư từng soạn 
Pháp tính luận đề xướng thuyết Niết-bàn thường trụ, lại 
soạn Sa-môn bất bái vương giả luận, mở ra giềng mối 
cho tăng lữ. Viễn ở Lô Phụ(l<)) hơn 30 năm, bóng không 
ra khỏi núi, tiễn khách lấy Hổ Khê(U) làm giới hạn. 
Thời ấy Phật pháp ở Trường An ví như hoa xuân nở rộ; 
Lô Sơn thì trái lại, cảnh đã nhàn tĩnh mà Viễn lại hết 
sức xa lánh quyền quí, còn chủ trương bất bái vương giả 
luận(12), phát huy đặc sắc của Phật pháp phương Nam, 
nhàn tịch như cây khô cuối thu; vì thế mới có thể dung 
nạp Giác Hiền, sánh ngang với La-thập. Sư lại sai đệ tử 
là Pháp Lĩnh v.v... tìm cầu Phật pháp ở Tây Vực, theo 
đuổi việc dịch kinh, sự nghiệp hoằng hóa của Sư rất hưng 
thịnh. Một hôm Sư bệnh nặng, đệ tử đem rượu thuốc đến, 
Sư bảo trái luật, không chịu uống. Đệ tử lại xin lây nước 
hòa với mật ong, Sư cũng sợ trái luật, kiểm tra luật văn 
nửa chừng, rốt cuộc thị tịch. Sư thọ 83 tuổi, để lại lời dạy 
rằng: “Sau khi ta chết, hãy bỏ xác trong rừng thông, xem 
như đất cát cỏ cây. ” Cho nên về sau di phong của Lô Sơn

<10) Tức Lô Sơn.
(11) Tên cái cầu ở trước chùa.
<l2) Sa-môn đã qui y Tam bảo không lễ bái vua chúa.
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lấy nghiêm túc giới luật làm điều cốt yếu, có thể thây 
được con người của Sư sinh thời như thế nào.

IIIẾ NGHĨA TỪ

^  ệỀ" 'Nf thất hỗ thị: » 1^-4^ :

5l W £ ?  » t í
E7 A ' ỉ ệ  o Thi, Tiểu Nhã, Lục Nga: “Vô phụ hà 

hỗ? Vô mẫu hà thị?” Tục nhân vị phụ tử viết “thất h ỗ ”, 
vị mẫu tử viết “thất th ị”. (Thiên Lục Nga thuộc Tiểu 
Nhã trong kinh Thi có câu: “Không có cha thì nương tựa 
vào đâu? Không có mẹ thì trông cậy vào đâu?” Tục 
nhân đó gọi cha chết là “thất h ỗ ” [mất nơi nương tựa], 
gọi mẹ chết là “thất thị” [mất chỗ trông cậy]).

/ậr tất: 1. /ậ4 if^C ÌỈfLl5r  V'Ẳ ịẾ jẶ J ĩỉ  -Hr tất thụ chi 
giao khả dĩ đồ m ạt dụng cụ (nhựa của cây sơn có thể 
sơn đồ dùng - sơn) 2. M  hắc sắc chi xưng (gọi
màu đen).

M  băng: 1. sơn hoại dã (núi sạt lở) 2 .^ -

$7 M  sự vật hủy hoại cập trụy thất
giai viết băng (sự vật hư hoại và rơi mất đều gọi là băng).

mạc: 1. ỈÉ.-tỈL viễn dã (xa) 2. ệễ-ffljỆkj khinh 
thị mạo (coi thường).

Ì& Ì&  mạc mạc: viễn mạo (xa tít).

il|.ìiắ ííẳ ' mạc mạc thính: ^ ^ Ĩ Ẳ iỀ. ^
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^0 ìf i  > H'J -$r "o ^  ếti A . Ệz thính ngôn giả dữ ngã sơ 
Vien bất tương thân, tắc kỳ ngôn bất năng nhập hĩ 
(người nghe nói xa cách, không thân thiết với ta, thì lời 
nói không thể lọt vào tai được - nghe một cách lơ là, 
không để vào tai).

ự,% Ề t  1 ^ 7  ĩk. minh cổ  nhi công: ĩỆ  Ệc 4 P - 1 ^ 7  'ề ị 

^  thanh kỳ tội nhi thảo chi dã (nói rõ tội mà đánh).

qui mô: (qui: dụng cụ để vẽ hình tròn; mô: 
cái khuôn) vị qui chế pháp thức dã
(phép tắc thể thức).

quán tuế', {quán: lễ đội mũ; ngày xưa con 
trai đến 20 tuổi thì làm lễ đội mũ) vị
niên nhị thập tuế  dã (năm 20 tuổi).

để: 1. cự dã (chống cự) 2. ỂỆ -Ếj xúc dã
(đụng đến, chạm đến) 3. JL chí dã (đến).

truy tố: M] ỉỉỗ Ạ - > iỆ  'Ề

g ị ẳ Ị Ì
truy vi truy y, tăng chúng chi phục dã; tố  vi bạch y, Ân 
Độ tục nhân chi phục dã; nhân vi tăng tục chi biệt xưng. 
(truy là y màu đen, y phục của tăng chúng; tố  là áo màu 
trắng, y phục của người thế tục ở Ân Độ; nhân đó dùng 
làm tên gọi khác của tăng và tục).

ỈỆ- cương duy: {cương: giềng lưới; duy: sợi dây 
ở bốn góc của cái lưới) 'iị; JsL t %}] pháp độ, nguyên 
tắc (cách thức nhất định, phép tắc chung).
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ắk thị: _3-ãẳ.»

> ằềiểẤ-í&^ệt )f1 > /Ằ ẫ ÌL ^  | t  Jĩ] đậu thị, dĩ đậu 
chế thành chi thực vật, hữu hàm đạm lưỡng chủng, hàm thị 
cung thực dụng, đạm thị cung dược dụng (tức đậu thị, là 
thực phẩm dùng đậu làm thành, có hai loại mặn và lạt, đậu 
thị mặn dùng làm thức ăn, đậu thị lạt dùng làm thuốc).

0|£ minh: ẼỊ -tÍL. bế  mục dã (nhắm mắt).

BIt ẽ) minh mục: 1. ẼỊ HỈL b ế  mục dã (nhắm 

mắt) 2. ỷ t ^ L  tử dã (chết).

IV. NGỮ PHÁP

m

l ề Hình dung từ chỉ thị

(= này, ấy) đứng trước danh từ hoặc từ tổ có 
tính danh từ, làm định ngữ. Thí dụ:

danh từ/ từ tổ 
có tính danh từ

M Bệ (1)

m (2)

m i t (3)

m (4)
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m
r t

'Ề (5)

M (6)

(1) o (Đệ tứ thập thất
khóa)

(2) JL ^ # 'í Ị  ỆằL^ìỀĩlìỉk ỈM ỉậ- o (Đệ tam 
thập tam khóa)

(3) vx Ệ^ỷJịĩẾ. i i l  (Đệ tam thập nhị khóa)

(4 ) M t j L M i ? ỉ £ ị ?

Tư ngôn khởi vô vị tai?

(Lời nói ấy há không có ý nghĩa sao?)

(5) 3 l > o

Đăng tư đài, thọ đại pháp lạc.

(Lên đài ấy [cửu phẩm liên đài], thọ dụng 
pháp lạc lớn.)

O ^ - E ĩ :  R / f f

Z - ề z o ” ,
0 :  o ”

Tử Cống vấn chính. Tử viết: “Túc thực, túc 
binh, dân tín chi h ĩ.” Tử cống  viết: “Tất bất đắc dĩ nhi 
khử, ư tư tam giả, hà tiên?” Viết: “Khử binh”.

(Tử Công hỏi cách cai trị. Khổng Tử đáp: “Đủ 
lương thực [để nuôi dân], đủ binh lực [để bảo vệ dân], 
dân tin m ình”. Tử Công lại hỏi: “Nếu bất đắc dĩ mà
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phải bỏ bớt, thì trong ba điều ấy, bỏ điều nào trước?” 
Đáp: “Bỏ binh lực”.)

Trong câu này, tư làm định ngữ tu sức cho tam giả 
là từ tổ có tính danh từ (do sô từ tam + đại từ giả). Tư 
tam giả chỉ “túc thực, túc binh, dân tín chi” nói ở trước.

2. Đại từ chỉ thị

M  khi làm đại từ chỉ thị, tùy theo cách dùng, có 
thể dịch: cái này, cái ấy, đây, ở đây, chỗ này, thế...

a. Làm chủ ngữ

[...] Hựu suy Niết-bàn thường lạc, ngôn hữu thân 
thọ dụng, tư nãi chấp lận sinh tử, đam trước thế  lạc.

([...] Lại suy ra N iết-bàn thường lạc, nói có thân 
thọ dụng, đây là chấp lận sinh tử, đam mê cái vui thế 
gian.)

b.

■ỳpỷjị (= như thế) là quán dụng từ tổ do -ỳp và đại 

từ M  tổ hợp mà thành. Cách dùng giông -ỈPsL, nhưng 
không thông dụng bằng.

- Làm định ngữ cho danh từ

-ỳpỷỏf ̂ " Ì T  rậ’ (Đệ thập thất khóa)

- ị l p ỷ j n  , ề k i k M r ì ầ  o

Như tư đẳng tội, vô lượng vô biên.
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(Những tội như thế, vô lượng vô biên.)

- Làm vị ngữ

-keÍ ^ P è l t ,  >  

'■01 ' ĩ '  ìỆ: ’ -ịp iỀ  3Ặ » ^  ' ỉ '  /$ỉ ^  ; -$r # f  " í- ?

Đối cơ lập giáo, chân lý kiêm bao, như A-già-đà 
dược, vô bệnh bất liệu; như Như ý châu, vô nguyện bất 
mãn giả; kỳ như tư  hồ?

([Sư] tùy theo căn cơ mà giáo hóa, chân lý bao 
gồm cả, như vị thuốc A-già-đà [Agada], không bệnh nào 
mà không chữa lành; như bảo châu Như ý, không cầu 
nguyện nào mà không mãn nguyện; có lẽ như thê chăng?)

Cị^ ^ r

$ r  đi với giới từ làm bổ ngữ chỉ nơi chốn, có 
thể dịch: ở đây, nơi này.

[...] Ì L J L ^ $ r  » Ẹ.

[...] trực chí ư tư, thân vị ngã hiện, thủ vị ngã thùy, 
tội dung ngã sám, danh hứa ngã trì, bạt ngã chi khổ, 
giác ngã chi mê.

([Đức Phật A-di-đà] đến thẳng nơi này, thân vì ta 
mà hiện, tay vì ta mà đưa ra, tội thì cho ta sám hối, danh 
hiệu thì cho ta trì niệm, cứu vớt nỗi khổ của ta, thức tỉnh 
sự mê muội của ta.)

3. Liên từ

Mìf (= mới, thì) dùng như liên từ -8']. Thí dụ:
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‘Ĩệ-M i  » iL vv BO $b 'ề  » /fôM-ễ- 
^  ̂  i ?  * %  -£■ - è  M  /#j o

Duy nguyện khai quyển cử mục, trực nhập đại 
viên giác hải, tục Phật Tổ tuệ mạng vô cùng, tư dư chí 
nguyện mãn hĩ.

(Chỉ mong mở quyển [kinh] ngước mắt, vào thẳng 
biển giác quảng đại viên mãn, tiếp nối tuệ mạng của 
Phật Tổ đến vô cùng, thì chí nguyện của ta thỏa mãn rồi.)

• í - i i í- Ĩ h - ẵ *  .

Nhân viễn hồ tai? Ngã dục nhân tư nhân chí hĩ.

(Điều nhân ở xa ta chăng? Ta muốn điều nhân thì 
điều nhân đến ngay.)

4. Giởi từ

(= để) là giới từ chỉ mục đích, dùng như giới từ 
y'Ẳ. Thí dụ:

o

Lỗi tỉ rỉ/canh.

(Cái cày để  cày.)

5. Trự từ

a. Đặt sau hình dung từ như một từ vĩ để chỉ 
dáng vẻ, trạng thái. Dùng như trợ từ . Thí dụ:

c

Vương hách tư nộ.

(Văn Vương bừng bừng nổi giận.)
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b. Dùng ở cuốĩ phân cú trước để hỏi, ngụ ý than
thở. Thí dụ:

o

Bỉ thượng cầu sinh, ngã hà nhân tư, bất tiết tu tập.

(Những vị kia [Thiện Tài, Hải hội] còn cầu sinh 
Tây phương, ta là hạng người nào mà chẳng chịu tu tập.)

o

[...] Mã Minh Long Thọ đẳng chư đại Tổ Sư, Trí 
Giả Vĩnh Minh sở  Thạch Liên Trì đẳng chư đại thiện tri 
thức, giai tất qui tâm. Ngã hà nhân tư, cảm bâ't qui 
mạng.

([...] Các vị đại Tổ Sư Mã Minh, Long Thọ v.v..., 
các vị đại thiện tri thức Trí Giả, Vĩnh Minh, sở  Thạch, 
Liên Trì v.v..., tất cả đều qui tâm. Ta là hạng người nào 
mà dám chẳng qui mạng.)

ỈẰ có nghĩa và cách dùng như chữ .

1. Hình dung từ chỉ thị

(= này, ấy) đứng trước danh từ hoặc từ tổ có 
tính danh từ làm định ngữ. Thí dụ:
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£
danh từ / từ tổ 
có tính danh từ

3 H (1)

£ Ý (2)

lỗ (3)

(1) ỈẴL.77] o (Đệ tứ thập thất khóa)

(2) &  ^  * #  — 0 ệ # f  $L ỉfc s t  o

Tư sự thể đại, phi nhất thời sở năng quyết định.

(Qui mô việc này rất lớn, không phải là việc có 
thể quyết định trong chốc lát.)

(3) 'Ề > ị% ÌỆittéLMt #  » $L ỉk k .
Ẩ . ’ 1Ề & Ì------- -ịtpỳk . o

Vân vị vãn đồi phong, quyên phí tín thí tài vật, 
thành tư đại hạ, ý dục nhất nhất như pháp, bồi thực nhân 
tài, thường chuyển pháp luân.

(Vân tôi [Thiền sư Hư Vân tự xưng] vì cứu vãn 
tông phong suy đồi, quyên góp tài vật của tín thí, xây 
cất nên tòa nhà lớn này, ý muốn tất cả đều đúng theo 
giáo pháp, vun trồng nhân tài, thường chuyển pháp 
luân.)

2ề Đại từ chỉ thị

Tùy theo ý văn, có thể dịch: nay, người ấy, việc 
ấy, đây, như thế... Thí dụ:
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l ỉ  ìál i t  T" o (Đệ tứ thập nhất khóa)

IS ỉ í .  o (Đệ lục khóa)

— i M i a .  l < ] ẳ f ẫ o  

rw dĩ nhất thừa chi lý, phẫu quyết quần nghi.

(Nay lấy lý nhất thừa xét đoán mọi điều hoài
nghi.)

o Ạ t Ế ị Ấ Ỉ
%  , ® & 1 ĩ j Z  o

Tứ Thiên Vương hiện thân, tọa trấn tứ phương. 
Kim tự cảnh hữu Thiên Vương lĩnh, nhân tư  nhi danh.

(Bôn vị Thiên Vương hiện thân, ngồi trấn bốn 
hướng. Nay trong địa phận chùa [Bảo Lâm ở Tào Khê] 
có ngọn núi Thiên Vương là nhân việc ấy mà đặt tên.)

o

Tự tư dĩ hậu, chưng chưng nhật thướng. Chí Đường 
nhi chư tông tất bị, khả vị cực thịnh.

(Từ đấy về sau, mỗi ngày một phát triển rực rỡ 
như m ặt trời lên. Đến đời Đường thì các tông đều hoàn 
bị, có thể gọi là cực thịnh.)

Ẩỗ Ệ l ỉk  » VẢ jL  — I I  o

Niệm tư tại tư, dĩ chí nhất tâm bất loạn.

(Niệm đây, nhớ ở đây, cho đến khi nhất tâm không 
tán loạn.)
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Trong câu này, tư  là đại từ chỉ kinh A-di-đà.

3. Phó từ

!£ khi làm phó từ, có nghĩa: càng thêm. Thí dụ:

í  o

Phú liễm tư trọng.

(Thuế má càng thêm nặng.)

Tư: phó từ, tu sức hình dung từ trọng.

4ế Liên từ

Ẩỗ (= thì) dùng như liên từ H 'j. Thí dụ:

o

Quân nhi k ế  chi, tư vô địch hĩ.

(Nhà vua mà tiếp tục việc ấy, thì không ai địch

5. TrỢ từ

Biểu thị tán thán hoặc cảm thán. Thí dụ:

^  Ẳ Ỉ!

Ô h ô ! Hưu tư\

(Ôi! Tốt lắm!)

« Ễ I Ỉ

Ta íi/hồ! Thánh nhân chi ngôn trường hồ tai!

(Than ôi! Lời nói của thánh nhân hay lắm thay!)
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’ f f p | i  o ẵ ầ l ẵ -  
f | : Ặ .  o ì ĩ ^ l ^ ấ  * i t - ^ i u ^ r *  

■ tệ ^  > 'fỆ‘ỉẳ . 'Ệ '# iệ r , ỳ ịr jỊ 'M Ế ,i& >  'ÍỆ M /ặ -J^ i£ t o 

#íẫL^ỈL c * íL ^ '] j§ P l  

4 ’ ì M ẫ Ằ l ắ  o B ệ £ . Ạ Ạ # »  
ì i ế , m & ’ â - ì ấ ì Ầ &  o £ . ^ - £ 0 *  , ■ fậỉE &  

M , E J : “ :feMM>r
ìfc , ậ 2 # 'U # ? ” ấ ì ầ É L ù ’ M M
- Ệ r £  0 o >

"Ệ :fê  ;£p'1  ̂ o -$r$M>ỉ'ễ'JỈịi/ÍỆp&t > Ì^ ì Ì L Ì í t .»

tL ìầ ;? f  o

^ - H .3 £ jk t4  o

ịè L ^ L ìL ^ Ì Q A .'i* Ỷ 's ft-^ - ° ^ - 'â '

£U JL , M t M & >  ^ 3 j Ằ f c 1 ^ ? h ^ i Ằ >
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# #  f tM - ì£ 3 L %  0 ^ x © L - | M O # r  > i ế f ầ - ^ ĩ A  

# 5 £ » ■£■i t j— A . „ f  I I
' t M ^ ỹ ị r l ỉ ệ ,  o

» iẾ ỉi ỉJ - J jậ ->  ^

4r o . £ £ í à
/ £ ,  ì ề ỉ ầ ậ k M  * Ả ậ T ' ^  c F Ẩ # i ' ỉ & £ N I >  =.
A M  i  & F * 1  , o ”  ' & ; S j - C ,  £ t í * ì t  o

- H - v M ^ i t -  ’ o ,  ì ẩ y y s -

1 M & 3 6 5 N H 1 .  » # o  

# / £  c í ầ i ẵ ^ l M M I t v 1̂ #  »
^  o itjy |rjth. > » H i l i í è j & »  ÍẾ

i  o ì ề J ễ H f c t ì i f ệ f Ề ú i  c ỉ § l , è # ^ # # ^ ^  . 

M Ã # ậ .  f # i £ i f r .  3 M ^ t £ - ; i i - 6  - i i j #
&  » Ẩ M l / í K  o » jềỉềj Ỉ.Ầbậ&Jf-ỉA >

Ầ ^ - ĩ - l M ' ^  ( ì f T J i ? i L + # ) ,

c - Ể T i t ỉ ^ r ỉ À i r ỗ ’ , _ t i r l f #
- ề r . ^ ẩ l t ^ o  f ^ . # Ậ # ^ j ) f c

# í ẩ H t  — i ẳ i * 7 / ẻ j f -  o
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ TỨ THẬP BÁT KHÓA 

ĐẠO  SINH  C Ậ P TR Í N G H IÊM  Đ A N G

Đạo Sinh tục tính Ngụy, Cự Lộc nhân, trị Trúc 
Pháp Thải xuất gia, nhập Lô Sơn u thê thất niên, toàn 
ngưỡng quần kinh. Hậu dữ Tuệ Nghiêm, Tuệ Duệ đồng 
du Trường An, tùng La-thập học. Hoàn đô hậu, chỉ 
Thanh Viên tự, trứ Nhị đ ế  luận, Phật tính thường hữu 
luận, Pháp thân vô sắc luận, Phật vô Tịnh độ luận. Thủ 
văn chi đồ, đa sinh hiềm nghi. Nan quái hồ hữu đôn ngộ 
thành Phật luận chi đặc hiện dã. Thứ nhân lục quyển 
Nê-hoàn kinh tiên chí kinh SƯ, Sinh phẫu giải kinh nghĩa, 
lập Xiển-đề thành Phật nghĩa. Thời đại bản vị dịch, 
đồng học bất hứa, vị vi tà thuyết, Sinh toại bị trục. Nhập 
Bình Giang Hổ Khâu sơn, giảng Niết-bàn kỉnh, thụ thạch 
nhi thính, chí Xiển-đề hữu Phật tính xứ, viết: “Như ngã 
sở thuyết, khế Phật tâm phủ?” Quần thạch giai thủ 
điểm. Hậu hoàn Lô Sơn, cư Tiêu Cảnh Nham. Thời 
Đàm Vô Sấm tại Bắc Lương dịch Niết-bàn kinh. Kinh 
chí Nam Kinh, quần thủy tri quí. Kỳ đốn ngộ thành Phật 
luận, kế  kỳ nghiệp giả vi Đạo Du, dĩ thuật ư tiền. Thử 
ngoại Đạo Sinh tằng trụ cư chi Long Quang tự hữu Trí 
Lâm cập kỳ đệ tử Pháp Bảo diệc tổ thuật thử nghĩa.

Thử ngoại Tuệ Quán diệc trứ đốn ngộ thành Phật 
nghĩa nhâ't thiên, đệ tử Pháp Viện bị Tống Văn Đ ế chiếu 
nhập cung trung giảng chi. Hà Thương Chi văn chi viết:
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“Sinh công một hậu, vi ngôn tư tuyệt, kim nhật phục văn 
tượng ngoại chi đàm, khả vị thiên vị táng tư văn dã .” Thử 
hậu Tống mạt Nguyên Huy niên gian tịch chi Đàm Bân, 
diệc tằng thân đốn ngộ chi chỉ. Tống Văn ký hỉ chi như 
tư, toại ẩn ước gian truyền chí Tề Lương chi thế yên.

Truyền Giác Hiền chi thiền giả hữu Trí Nghiêm, 
Huyền Cao nhị nhân. Trí tự Kế-tân bạn Hiền qui giả, 
Giác Hiền phó Nam phương thời, Trí vãng Sơn Đông tu 
thiền. Tống Lưu Dụ thọ Tấn mệnh diệt Diêu Tần ư 
Trường An, đồ xuất Sơn Đông, hội Trí. Cao Tăng truyện 
tái nhĩ thời “hữu nhất tinh xá hữu tam tăng, các tọa 
thằng sàng, trạm nhiên đam thiền, nhân lai bất tri. Tùy 
Dụ Vương Khôi đàn chỉ, tam nhân từ khai mục hốt bế, 
vấn bất đáp .” Khôi cao chi, dục bạn hoàn. Tam nhân bất 
khẳng, cưỡng chi nãi cộng suy Trí Nghiêm. Trí vô dĩ, 
toại cộng Dụ nhập Kiến Khang, trú Thủy Hưng tự. 
Vương Khôi vị Trí đặc kiến Chỉ Viên tự cư chi. Sơn 
Đông tinh xá dư nhị nhân, đương hệ Giác Hiền đệ tử, 
tích bất truyền.

Huyền Cao ư Giác Hiền cư Trường An Thạch 
Dương tự thời vi kỳ đệ tử, thọ thiền pháp. Hậu ẩn Tây 
Tần Mạch Tích sơn tu thiền, đệ tử đạt tam bách nhân chi 
đa. Cao cứ thử, hội Tây Tần hữu nhị tăng, ố  Cao đức 
vọng, sàm chi. Thiên cư Hà Bắc Lâm Dương Đường sơn. 
Đồng chí Đàm Hoằng truyền thiền M ân Thục, văn Cao 
đắc tội, mạo sạn đạo hiểm, lai Tần thân kỳ thanh bạch. 
Cao đắc miễn, phó Hậu Lương. Ngụy Vũ nhập Hậu 
Lương, ủng Cao chí Bắc Ngụy Bình Thành, vi thái tử
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Hoảng sư, chung tao pháp nạn nhi tử (tường hạ Đệ ngũ 
thập khóa), cận quyền quí chi hại như thử. Huyền Cao 
hữu môn nhân sổ bách, thượng thủ bách dư nhân, Huyền 
Thiệu tối trứ. Do thử khả tri Giác Hiền chi thiền hệ 
truyền ư thử hĩ, cứu bất tri hữu nhược hà chi nhân 
duyên, thủy dữ Đạo Sinh chi đốn ngộ thành Phật luận 
tác nhât lô nhi dã nhĩ.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 48

ĐẠO  SINH VÀ TRÍ NGHIÊM ...

Đạo Sinh họ Ngụy, người Cự Lộc, gặp Trúc Pháp 
Thải xin xuất gia, vào Lô Sơn ẩn tu bảy năm, dốc sức 
nghiên cứu nghĩa lý kinh điển. Sau Sư cùng với Tuệ 
Nghiêm, Tuệ Duệ (355 - 439) đến Trường An, theo học 
với La-thập. Sau khi trở về kinh đô (Kiến Nghiệp), Sư ở 
chùa Thanh Viên, soạn Nhị đ ế  luận, Phật tính thường 
hữu luận, Pháp thân vô sắc luận, Phật vô Tịnh độ luận. 
Những người chấp vào văn tự, phần nhiều sinh hiềm 
nghi. Nhưng thuyết đôn ngộ thành Phật của riêng Sư 
xuất hiện cũng chưa đủ để họ lấy làm lạ. Tiếp đến, 
nhân Nê-hoàn kinh gồm 6 quyển(l) đến kinh sư trước,

(l) Tức kinh Đụi Bút N iết-bàn  (6 quyển), cũng gọi kinh Đ ại Bút Nê- 
hoùn , do Pháp Hiến và Giác H iền dịch vào đời Đ ông Tân.
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Sinh giải thích nghĩa kinh, lập nghĩa Xiển-đề thành 
Phật. Lúc bấy giờ toàn bản kinh ấy chưa dịch, đồng học 
của Sư không chấp nhận, cho là tà thuyết, Sinh liền bị 
tẫn xuất. Sư vào núi Hổ Khâu ở Bình Giang, giảng kinh 
Niết-bàn, dựng đá làm người nghe, giảng đến chỗ Xiển- 
đề có Phật tính, Sư hỏi: “Như lời ta nói có khế hợp với 
tâm Phật không?” Các tảng đá đều gật đầu. Sau Sư trở 
về Lô Sơn, ở tại Tiêu Cảnh Nham(2). Lúc bấy giờ Đàm 
Vô Sấm ở Bắc Lương dịch kinh N iết-bàrP\ Kinh đến 
Nam Kinh, những người phản đối Sư trước kia mới biết 
hổ thẹn. Thuyết đốn ngộ thành Phật của Sư, người kế  
nghiệp là Đạo Du, đã thuật ở trước(4). Ngoài ra chùa 
Long Quang mà Đạo Sinh từng ở(5), có Trí Lâm (409 - 
487) và đệ tử Pháp Bảo cũng tổ thuật nghĩa này.

Ngoài ra Tuệ Quán cũng soạn một thiên nói về 
nghĩa đôn ngộ thành Phật, đệ tử Pháp Viện (409 - 489) 
được Tống Văn Đ ế  triệu vào cung giảng vấn đề này. Hà 
Thượng Chi(6) nghe giảng, nói: “Sau khi Sinh công mất, 
lời nói sâu kín của Ngài cũng dứt từ đấy, hôm nay lại 
nghe bàn chuyện vượt ra ngoài phép thường, có thể gọi 
là trời chưa để mất đạo lý của người xưa vậy .” Sau đó

(2) Cao Tăng truyện  quyển 7 (Trúc Đ ạo Sinh truyện) chép là Tiêu  

Ảnh Nham.

<3) Tức kinh Đ ại Bát Niết-bàn  (40 quyển).
(4) Xem  Đ ệ tứ thập ngũ khóa.
<5) Chùa Long Quang ỉúc đầu có tên là chùa Thanh V iên, ở Kiến 
Khang (Nam Kinh).
<6) Hà Thượng Chi làm chức Thị trung đời Tống Văn Đ ế.
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Đàm Bân, thị tịch trong khoảng niên hiệu Nguyên Huy 
(473 - 476) cuối đời Tống, cũng từng thuyết minh ý chỉ 
đốn ngộ. Tông Văn Đ ế  đã thích thuyết này như thế17’, 
nên trong chỗ kín đáo truyền đến đời Tề, Lương.

Truyền bá thiền học của Giác Hiền có hai người là 
Trí Nghiêm (350 - 427) và Huyền Cao (402 - 444). Trí 
Nghiêm từ Kế-tân cùng Giác Hiền trở về [Trung Quốc], 
khi Giác Hiền đi xuống phương Nam, thì Trí đến Sơn 
Đông tu thiền. Tống Lưu Dụ(8) vâng lệnh Tấn diệt Diêu 
Tần ở Trường An, trên đường ra Sơn Đông, gặp Trí. Cao 
Tăng truyện chép lúc ấy “có một tinh xá có ba nhà sư, 
đều ngồi giường dây, đang lặng lẽ vào sâu thiền định, 
người 'đến mà không biết. Vương Khôi đi theo Dụ, khảy 
ngón tay, ba người từ từ mở m ắt rồi nhắm mắt lại ngay, 
hỏi không trả lờ i.” Khôi đánh giá cao ba vị, muốn họ 
cùng trở về. Ba người không chịu, ép mãi họ mới cùng 
cử Trí Nghiêm. Trí không thể từ chôì, đành theo Dụ vào 
Kiến Khang, ở chùa Thủy Hưng. Vương Khôi vì Trí xây 
riêng chùa Chỉ Viên thỉnh Sư ở đấy. Hai người còn lại ở 
tinh xá Sơn Đông chắc là đệ tử của Giác Hiền, tiếc rằng

(7) Tông Văn Đ ê hai lần nghe giảng về thuyết đốn ngộ thành Phật: 
lần đầu nghe Đ ạo Du tranh biện với những nhà nghĩa học phản đối 
thuyết này, lần sau nghe Pháp V iện thuyết giảng.
(8) Lưu Dụ làm quan đời Đ ông Tấn. Hoàn Huyền dấy binh mưu 
phản, Dụ đánh bại Huyền, đón Tấn An Đ ế  trở về, được phong Tống  
Công. Dụ lại diệt các nước Nam Yên, Hậu Y ên, Hậu Tần, giết An 
Đ ế, lập Cung Đ c, được phong Tông Vương; rồi lại p hế Cung Đ ế, 
lcn đ ế  vị, tức Tông Vũ Đ ế  (420 - 422).
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không truyền lại tên tuổi.

Huyền Cao là đệ tử của Giác Hiền lúc Ngài ở chùa 
Thạch Dương tại Trường An, học thiền pháp. Sau ở ẩn tu 
thiền tại núi Mạch Tích thuộc Tây Tần<9), đệ tử đông đến 
300 người. Cao ở đấy, gặp lúc Tây Tần có hai vị tăng 
ghét Sư đức cao vọng trọng nên gièm pha. Sư phải dời 
đến núi Lâm Dương Đường ở Hà Bắc(10). Cùng chí hướng 
với Sư là Đàm Hoằng (? - 455) truyền thiền ở Mân Thục, 
nghe tin Cao bị tội, xông pha sạn đạo gian hiểm, đến Tần 
bày tỏ sự trong sạch của Sư. Nhờ vậy Cao được miễn tội, 
đến Hậu Lương. Ngụy Vũ Đ ế vào Hậu Lương, đưa Cao 
đến Bình Thành(11) của Bắc Ngụy, làm thầy của thái tử 
Hoảng, cuối cùng gặp pháp nạn mà chết (xem bài 50 ở 
sau), họa hại của sự gần quyền quí là như thế. Huyền Cao 
có mây trăm môn đồ, hàng thượng thủ hơn 100 người, nổi 
tiếng nhất là Huyền Thiệu. Do đó có thể biết dòng thiền 
của Giác Hiền truyền ở đây, rốt cuộc không rõ có nhân 
duyên thế nào mới cùng với thuyết đốn ngộ thành Phật 
của Đạo Sinh bỏ chung một lò mà luyện thành.

<9> Tây Tần (385 - 431) và Hậu Lương (386 - 403) đề cập dưới đây 
là hai trong 16 nước Ngũ Hồ đời Tâ'n.
(10> Theo Cao Tăng truyện quyển 10 (Thích Huyền Cao truyện), lúc 
bây giờ ở Hà Nam có hai nhà sư đặt điều nói gièm  với Hà Nam  
Vương thế tử Man rằng Huyền Cao nhóm họp đồ chúng định tạo 
loạn. Man tin lời, muốn hại Sư, nhưng cha ông không cho, bèn trục 
xuất Sư đến núi Lâm Dương Đường ở Hà Bắc.
(ll> Bình Thành: Đ ạo Vũ Đ ế  nước Bắc Ngụy dựng đô ở đây, thành 
cũ tại phía đông huyện Đ ại Đồng tỉnh Sơn Tây ngày nay.
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III. NGHĨA TỪ

ềk u: 1. fỀ-^L ẩn dã (ẩn núp) 2. thâm dã
(sâu kín) 3. t ám dã, minh chi đối (tối
tăm, đôi lại với minh [= sáng]).

thê (tê): 1. ^ đ i ể u  túc dã (chim đậu) 

2 . ÌỶ  0? > y ệ H ì đình lưu, cư trú (dừng lại, ở).

toản: ỉ ị  xuyên khổng chi khí (dụng
cụ để dùi, khoan lỗ - cái dùi, cái khoan).

toàn: 1. thích dã (đâm) 2. 'Ệ  ÌẾ- xuyên
quá (dùi, khoan) 3. ^  f ỉ  Ệi<ỵ§- nghiên cùng nghĩa lý 
(nghiên cứu rốt ráo nghĩa lý).

toàn ngưỡng: iửìiẳ ' > -?£■ ■ “ ty  ̂  ỈM 
%  , c ” i t / ^ & á b i% 'Ỉ Ệ .4 L ý ]  t

o Luận ngữ, Tử hãn: “Ngưỡng chi di cao, toàn chi di 
k iên .” Hậu nhân bản thử vị thâm cầu lực sách viết toàn 
ngưỡng. (Thiên Tư hãn trong Luận ngữ: “Đạo của thầy 
ta, trông lên thì thấy càng cao, dùi vào thì biết càng kiên 
cô .” Người đời sau do đó gọi ra sức tìm cầu sâu xa là 
toàn ngưỡng).

ịỆ- hiềm: 1. M.-ÌỈL nghi dã (ngờ) 2. ^  /$j iẾ  bất 
mãn ý (không vừa ý).

M M . hiềm nghi: M .ĩề  ’ l ỉ - ẵ '  nghi hoặc, nghi 
kỵ (ngờ vực).
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Ệệ-‘ìẵr nan quái: ^  /L-H- bất túc dị (không đủ để 
lấy làm lạ).

§: thụ: ÍẺ  -à- -*Ịl. thực lập dã (dựng đứng).

quí: tàm dã (hổ thẹn, thẹn).

$ f  X. tư văn: > 'Ỷ  r X.
o ”  o L u ậ n  n g ữ ,

Tư hãn: “Thiên chi vị táng tư văn d ã .” Tư văn nguyên 
chỉ lễ nhạc, pháp độ, giáo hóa chi tích. (Thiên Tử hãn 
trong Luận ngữ: “Trời chưa để mất văn vật, giáo hóa 
â y .” Tư văn nguyên chỉ lễ nhạc, chế độ, giáo hóa [của 
Chu Văn Vương] truyền lại).

ẩn ưâc: 1. /ff ề k  tiềm  tàng (ngấm ngầm) 

2. ^  ^  bất phân minh (không rõ ràng).

trạm: 1. Ỉ^-$L  hậu dã (dày) 2. 'Ì§:^L trừng dã 

(nước trong) 3. thâm dã (sâu).

Ẻ t đam\ đồng đam tự (giống chữ đam bộ
nhĩ).

đam\ 1Ế Ỉ51 Ỷ  ái hiếu chi trầm tẩm
kỳ trung (yêu thích mà chìm ngâm trong đó).

Ệ t ị ụ  đam thiền: ỈẸ -ịụ  thâm thiền (thiền định
sâu).

i k  sàm : ỸẲ 'Ệ‘ Ìặríễ-LÌẾẬ- R  đĩ ngôn ngữ hủy 
báng thiện lương (dùng lời lẽ nói xấu người tốt - nói 
gièm, gièm pha).
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f  mạo: 1. phạm dã (phạm, đụng chạm

đến) 2. giả sung (giả làm người khác, vật khác để
thay thế  người ấy, vật ấy).

f  mạo hiểm-, m vị phạm hiểm  dã 
(xông pha nguy hiểm).

^ Ì | L  sạn đạo: (sạn: gác cây gỗ làm đường đi) Ạ .

J l  M  tại hiểm tuyệt
chi sơn thượng đụng trúc mộc giá thành chi đạo lộ 
(đường dùng tre gỗ gác qua gác lại để đi ở những nơi 
núi non hiểm trở cách tuyệt).

ì i  tao: ì!L-íỊl ngộ dã (gặp).

iẾ ỉậ - tao nạn: thọ nạn (bị nạn), ilLltậ- ngộ
nạn (gặp nạn).

IV. NGỮ PHÁP

¥

GIỚI TỪ

Giới từ - f '  CÓ nghĩa và cách dùng như giới từ 
tùy theo văn cảnh mà dịch, có khi không cần địchế

1. Chỉ nơi chốn

Có thể dịch: ở, tại, ở nơi, ở chỗ. Thí dụ:
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%  o

Phù đại mê chi bản tồn hồ ngã, nhi ngã chi tối ái 
giả mạc quá thân.

(Gốc của đại mê tồn tại ở nơi ta, mà cái ta yêu 
nhất không gì hơn bản thân.)

' ^ Ạ - Jỹ ' i k o

Trì tụng kinh chú, quí tại hồ thành.

(Trì tụng kinh chú, quí ở chỗ thành tâm.)

2. Chỉ thời gian
Có thể dịch: vào lúc. Thường thì không cần dịch. 

Thí dụ:

& J L M

Đạo bản quán hồ cổ kim, pháp khởi gián ư phàm 
thánh?

(Đạo vốn xuyên suốt cả xưa nay, pháp há phân 
biệt ở phàm thánh?)

Trong câu trên, hai giới từ hồ và ư dùng đối xứng

ỉ k - f ' - ặ '1 ì ĩ  ’ -S-M ìiL-tỈL > Ỉ Ỉ Ị£ j- f '- ễ '>  -ặ -tíi

tá P ỹ  ì L  o

Sinh hồ ngô tiền, kỳ văn đạo dã, cố tiên hồ ngô, 
ngô tùng nhi sư chi.

(Người sinh trước ta, nghe đạo cố nhiên trước ta, ta
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theo mà tôn làm thầy.)

Cả hai chữ hồ trong câu trên đều là giới từ chỉ thời
gian.

Thiên hạ ô hồ định?

(Thiên hạ lúc nào mới bình định?)

3. Chỉ đốí tượng mà hành động nhắm tới.
Có thể dịch: về, với, cho. Thí dụ:

o (Đệ tứ
thập bát khóa)

i ậ - 4 ề i ầ $ j '

c ầ u  học năng chuyên, tu đức năng cần, hà hoạn 
hồ bất thành khí?

(Cầu học có thể chuyên tâm, tu đức có thể gắng 
sức, lo gì [về] không thành người hữu dụng?)

Giới thận hồ kỳ sở bất văn, khủng cụ hồ kỳ sở bất đổ.

(Thận trọng đề phòng với những điều [mà người 
ta] không nghe, sợ hãi vớíề những việc [mà người ta] 
không thấy.)

Thiên tử giá nữ hồ chư hầu, tất sử chư hầu đồng 
tính giả chủ chi.

(Thiên tử gả con gái cho vua chư hầu, ắt khiến vua
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chư hầu cùng họ làm chủ hôn.)

4. Dùng trong câu bị động

Mầu câu bị động dùng - f ' :

chủ ngữ + động từ + + khởi từ 
(chỉ từ)

Vạn Thường dữ Trang Công chiến, hoạch hồ 
Trang Công.

(Vạn Thường đánh với Trang Công, bị Trang Công
bắt.)

Vạn Thường: chủ ngữ (chỉ từ), hoạch: động từ, 
Trang Công: khởi từ. (Xem lại phần ngữ pháp nói về 
câu bị động dùng J L /  'è / í Ẩ .  ở bài 28.)

5ề Chỉ đốì tượng so sánh giống nhau hoặc khác
nhau.

Có thể dịch: với. Thí dụ:

Đồng hồ kỷ giả phất dữ, dị hồ kỷ giả phất phi.

(Điều giống với mình, không cho là đúng; điều 
khác với mình, không chê là sai.)

4 - ^ 5 1 1 5 ]

■ f  Ễ L - t L  o

T hế tục chi nhân giai hỉ nhân chi đồng hồ kỷ, nhi ố
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nhân chi dị vu kỷ dã.

(Người thế tục đều thích người ta giống [với] mình, 
mà ghét người ta khác [với] mình.)

6. Dùng trong câu so sánh 

aế Bậc hơn (thương đẳng)

Phù Thái Khang chi dịch, chúng vị thịnh hồ nãng 
nhật chi sư.

(Trận đánh năm Thái Khang, quân không đông 
hơn quân ngày trước.)

Cấu trúc:

chủ ngữ hình dung từ hồ bổ từ so sánh

chúng vị thịnh hồ nãng nhật chi sư

VỊ: phó từ, tu sức cho hình dung từ thịnh.

b. Bậc hơn tuyệt đốĩ (tốì thượng đẳng)

Dùng gián cách sau chữ %  để so sánh bậc hơn 
tuyệt đối. (Xem phần ngữ pháp nói về cách dùng chữ 
Ể  ở bài 55.)

(= thế  nào, ra sao, vì sao, làm sao, làm thế
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nào) là quán dụng từ tổ, có những cách dùng thường gặp 
sau đây:

1Ệ Dùng làm định ngữ

^  ỷp 'í^ĩ-3L Ễ] £Ậ[...](Đệ tứ thập bát khóa) 

Nhược hà làm định ngữ cho danh từ nhân duyên.

2. Dùng để hỏi nguyên nhân

Làm trạng ngữ, đứng trước vị ngữ. Thí dụ:

3f. > ?

Hữu tội, nhược hà cáo vô?

(Có tội, vì sao nói không?)

3ể Dùng để hỏi phương pháp 

a. Làm trạng ngữ, đứng trước vị ngữ

Giữa nhược hà và vị ngữ có liên từ nhi. Thí dụ:

vị ngữ

jẽ ầjH T ? (1)

yểr&ĩ \Jrj (2)

p ? (3)

h ? (4)

(1) Nhược hà nhi khả?
(Làm thế  nào mới được?) [Hoặc: Nên làm thế

nào?]
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(2) Nhược hà nhi chiến?

(Đánh như thếnào ĩ)

(3) Nhược hà nhi hòa?

(Hòa như thếnào ĩ)  [Hoặc: Hòa cách nàol]

(4) Nhược hà nhi phục tứ hoang chi ngoại?

(Làm thế  nào để chế phục các nước hoang dã 
ngoài bốn phương?)

( 1) 
(2)

(1) Tử tương nhược hà?

(Ông định làm thếnào l)

Tương: phó từ, làm trạng ngữ tu sức cho vị ngữ 
nhược hà.

(2) Trung thần chi sự kỳ quân dã nhược hà l

(Bề tôi trung mà thờ vua thì như thế  nàoĩ)

Trung thần chi sự kỳ quân : tổ hợp thức từ kết, làm 
chủ ngữ.

4. Dùng để hỏi ý kiến người đối thoại.

Dĩ ly dĩ xuất sự nhược hà l

bỆ Làm vị ngữ

chủ ngữ vị ngữ
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([Đức T hế Tôn] đã rời [Đâu-suất], đã ra đời, việc 
thế  nào?)

Đây là câu một vị tăng hỏi ý kiến Trần Thái Tông.

Mầu viết: “Diệc sử tri chi, nhược h à i”

(Bà mẹ hỏi: “Cũng cho [Tấn Hầu] biết việc này, 
[ý con] thế  nà o !”)

Câu trên là bà mẹ của Giới Chi Thôi hỏi ý kiên 
con về việc có nên cho Tân Hầu biêt ông đã quên 
không ban thưởng cho Giới Chi Thôi không.

Ý ĐỘ NG  D Ụ N G  PH Á P

Khi một danh từ hoặc hình dung từ biến dụng 
thành ngoại động từ với nghĩa “nhận là ”, “coi là ”, “cho 
là ” đôì với tân ngữ của nó thì gọi là ý động dụng pháp 
(phép dùng ý động).

Ở Đệ tứ thập bát khóa, trong câu rễj
vốn là hình dung từ được biến dụng thành ngoại động từ 
với nghĩa “coi là cao”, “cho là cao”, “đánh giá cao” đối 
với tân ngữ của nó là đại từ (chỉ “tam tăng”). Cao 
chi: đánh giá cao ba nhà SƯ này, cho là ba nhà sư này có 
đạo hạnh cao.

Xin dẫn thêm một thí dụ về chữ cao dùng theo 
phép ý động:
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"t~- ¥ ■ ^ > -ĨC '^
Ẻ Ẹ r£ # \4 r>

Jtl* 7  £ p # t4 L  o

Như Hy Mậu nhị nhân giả, tam thập niên đạo bất 
việt khổn, y duy bố tố, thanh danh lợi dưỡng, liễu vô sở 
trệ, cô" bang nhân cao kỳ tháo lý nhi sư kính chi.

(Như hai nhà sư Hy và Mậu, suốt 30 năm không 
bước ra khỏi cổng, áo chỉ mặc vải thô, không màng 
thanh danh lợi dưỡng, nên người trong quận [Tô Châu] 
cho là có tiết tháo cao mà kính trọng như bậc thầy.)

Vài thí dụ khác:

$ r ề ~ ù J n ' \ ' & T  o
Đăng Thái sơn nhi tiểu thiên hạ.

(Lên núi Thái rồi nhận thấy thiên hạ là nhỏ.)

Trong câu trên, tiểu là hình dung từ biến dụng 
thành ngoại động từ có tân ngữ là thiên hạ.

,^^'J ÌLỹLìk, 1Í7 'J' í ;  Ạ  > T -^ -?

Nhiên tắc ngô đại thiên địa nhi tiểu hào mạt, khả
hồ?

(Vậy thì ta coi trời đất là lớn mà coi đầu sợi lông 
là nhỏ, được chăng?)

Trong câu này, ngoài chữ tiểu được dùng như ở 
câu trên kia, chữ đại cũng là hình dung từ biến dụng 
thành ngoại động từ, có nghĩa “coi là lớn” đối với tân
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ngữ của nó là thiên địa, tức dùng theo phép ý động.

Khổng Tử chi tác Xuân thu dã, chư hầu dụng Di lễ 
tắc di chi.

(Khổng Tử soạn kinh Xuân thu, nước chư hầu nào 
dùng lễ của người Di thì coi là mọi rợ.)

Câu này có hai chữ Di, chữ trước là danh từ 
(= giông người Di ở phía đông Trung Quốc), chữ sau là 
danh từ biến dụng thành ngoại động từ (= coi là người 
Di, coi là mọi rợ) có tân ngữ là đại từ chi.
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ TỨ THẬP CỬU KHÓA 

V IỄ N  TỐ Đ Ạ O  GIÁO  

CHI LAI N G U Y ÊN  CẬ P LO ẠI T ự

Thuật Phật học sử nhi tô Đạo giáo lai nguyên giả 
dĩ Đạo giáo dữ Phật pháp chi xung đột tốì đa, bất năng 
bất lược thuật chi.

Đạo giáo thủy tự Lão Tử chi thuyết, thử cẩn vi kỳ 
nhẩt diện. Tha diện căn cứ ư hạ tằng xã hội chi mê tín 
tức y hư vô điềm  đạm chi Lão Tử học, sinh xuất siêu 
tục thoát trần chi tiên nhân tưởng, dữ dân gian tín 
ngưỡng thần dị chi tục tình tương kết hợp. Ký cầu 
trường sinh bất tử phương pháp hựu vi y bệnh phù thủy 
chú pháp, cố  tri Trung Quốc Đạo giáo chi khởi, cơ ư 
thần tiên tư tưởng. Thử chủng tư tưởng chi khởi nguyên 
cực bât dị minh. Nhiên thử vi ngô Hoa nhân tôn giáo tư 
tưởng phát triển chi khởi điểm, bất khả bấí tri. Đại để 
thần tiên tư tưởng, ngô Hoa nhân vô trí giả tín chi phả 
chúng, thả vi tôi cổ. Ngật Đ ạo giáo dục kỳ khuếch 
trương, nãi dữ Lão Tử thuyết kết hợp, suy Lão Tử vi 
thần tiên đệ nhât vị bản tôn hĩ; cô Lão Tử tây thiệp lưu 
sa nhi khứ, hậu thế  toại đĩ vi thăng thiên, tịnh tín kỳ 
thời giáng hạ giới thọ tu hành giả dĩ bí lục đẳng, sở vị 
Thái Thượng Lão Quân thị dã.



176

Thần tiên chi lưu ngôn cực cổ, Tam Hoàng Ngũ 
Đ ế thời đại phả đa. Thống nhất lục quốc chi Tần Thủy 
Hoàng cực tín thần tiên, lệnh Từ Phúc nhập hải cầu bất 
tử chi dược. Hán Vũ Đ ế diệc cực tín, vị đạo sĩ cố, trí thất 
chính nhi bất cố. Thần tiên chi thuyết ký thịnh, ư thị(1) 
giáo chi thế lực dũ đại, chí thành sảo hữu hình thái chi 
tôn giáo khủng hệ Hậu Hán thời đại, dữ Phật giáo 
truyền lai thời tương tiên hậu. Thử thực thủy ư Thục chi 
Hạc Minh sơn Trương Đạo Lăng, cố Lăng khả vị thành 
hình thái Đạo giáo chi tổ dã. (Trương Đạo Lăng sinh Từ 
Châu chi Bái) Đạo Lăng ẩn ư Hạc Minh sơn, vị Thái 
Thượng Lão Quân thọ dĩ bí lục, bác ngu tục chi tín. Thời 
thích Hán chính bất cương, kỳ tử Trương Hoành (Hành), 
tôn Trương Lỗ ích suy quảng kỳ thuật. Hoàng cân 
Trương Giác thực thử chi nhất phái dã. Nhĩ hậu Đạo 
giáo tuy hữu chủng chủng biến thiên, đãn dân gian tín 
chi, đa sùng phụng yên.

Phật pháp nhập Trung Quốc, đệ nhất khởi xung 
đột giả, thực vi Đạo giáo, nhiên thậm tương tự giả diệc 
vi Đạo giáo. Dĩ Phật học dữ Lão Trang học, câu hữu 
siêu trần thoát tục chi chỉ cô Tân sơ học Phật giả, đa do 
tiên học Lão Trang nhi lai, dĩ cô văn tự ngữ khí diệc đa 
loại tự. Cái Tấn thế đại loạn, nhân giai yếm phiền, bất 
đắc bất cầu Lão Trang học dĩ an. Đãi Đạo An, Tuệ Viễn 
đẳng xuất hiện, nhi La-thập hựu truyền không vô tướng

(1> Chỗ này nguyên bản chữ Hán in thiếu chữ ÌIL Đạo.
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chi lý, ngữ tuy tự Lão Trang chi tự nhiên vô vi, nhi giáo 
nghĩa chi tổ chức, kinh điển chi thuyết minh, tu tập chi 
phương pháp, giai phi Lão Trang học sở năng vọng kỳ 
nhai ngạn, ư thị tằng tập Lão Trang học giả, giai phù 
kiên nhi nhập Phật môn. Nhân chi Đạo giáo toại tận lực 
mô phỏng Phật pháp vi chi. Như Phật pháp trung hữu 
tam thân thuyết, bỉ tức lập nhâ't 'dií hóa tam thanh nghĩa, 
thậm chí tạo xuất Lão Tử hóa Hồ kinh. (Hóa Hồ kinh chí 
Nguyên đại thủy phần, tường hậu.) Hoầng minh tập 
trung hữu Chính vu luận nhât thiên, thuật chi thậm 
tường. Hựu Biện ngụy lục trung diệc ngôn chi liễu liễu. 
Cái Hóa Hồ kinh hệ Tây Tấn Vương Phù sở soạn. Bỉ 
nhân dữ Phật tử Bạch Pháp luận tà chính, lũ khuất, phẫn 
muộn bất kham, tạo thử kinh dã.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 49

TÌM  XA Đ Ế N  NGUỒN Gốc VÀ  
NHỮNG ĐIỂM  TƯƠNG T ự  CỦA ĐẠO GIÁO

Thuật lịch sử Phật học mà lại tìm hiểu nguồn gốc 
của Đạo giáo là vì Đạo giáo và Phật pháp xung đột 
nhiều nhất, không thể không lược thuật vân đề này.

Đạo giáo bắt đầu từ thuyết nói về Lão Tử, đó chỉ 
là một phương diện. Phương diện khác căn cứ vào sự



178

mê tín của hạ tầng xã hội, tức dựa vào học thuyết hư 
vô điềm  đạm của Lão Tử mà phát sinh ý tưởng người 
tiên siêu tục thoát trần, kết hợp với tình cảm  thê tục về 
những truyện thần dị trong tín ngưỡng dân gian. Đã cầu 
phương pháp trường sinh bất tử, lại dùng phù thủy, chú 
thuật để chữa bệnh, cho nên biết khởi đầu của Đạo 
giáo Trung Quốc đặt nền tảng trên tư tưởng thần tiên. 
Khởi nguyên của loại tư tưởng này thật không dễ biết 
rõ. Nhưng đây là khởi điểm  của sự phát triển tư tưởng 
tôn giáo của người Trung Hoa, không thể không biết. 
Đại để tư tưởng thần tiên, những người Trung Hoa 
không sáng suốt tin tưởng rất đông, lại là rấ t xưa. Đến 
khi Đạo giáo muôn mở rộng, bèn kết hợp với thuyết 
nói về Lão Tử, suy tôn Lão Tử làm  vị thần tiên bản 
tôn(l) bậc nhất; vì thế  Lão Tử vượt sa mạc bỏ đi về 
phía tây, người đời sau bèn cho rằng ông lên trời, lại 
tin rằng thời ấy ông xuống hạ giới để truyền trao bí 
lục(2) cho người tu hành, đó gọi là Thái Thượng Lão 
Quân.

Những điều lưu truyền về thần tiên đã có từ xa 
xưa, thời đại Tam Hoàng Ngũ Đ ế<3) rất nhiều. Tần

(1) Bản tôn: bậc tôì tôn tối thắng xuâ't thế gian.
(2) Bí lục: bùa chú bí mật, không hiển bày cho người thường biết.
<3) Theo truyền thuyêt, Tam Hoàng Ngũ Đ ế  là những ông vua đầu 
ticn của Trung Quốc. Có nhiều thuyết khác nhau về Tam Hoàng 
Ngũ Đ ế. Ở đây chỉ nêu vài thuyết chính. Tam Hoàng: 1. Thiên  
Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng 2. Phục Hy, Thần Nông, Hoàng
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Thủy Hoàng (246 - 210 trước Tl), người thống nhâ't sáu 
nước^ \  râ t tin thần tiên, sai Từ Phúc ra biển tìm thuôc 
trường sinh bất tử. Hán Vũ Đê cũng rất tin, vì nghe lời 
đạo sĩ, đến nỗi làm  nhiều việc sai trái mà chẳng đoái 
tưởng. Thuyết thần tiên đã thịnh, do đó thế  lực của 
Đạo giáo càng lđn, đến mức trở thành phần nào có 
hình thái tôn giáo có lẽ là vào thời Hậu Hán (25 - 220) 
xấp xỉ đồng thời vđi Phật giáo truyền đến. Đ iều này 
thật ra bắt đầu từ Trương Đạo Lăng ở núi Hạc Minh 
đất Thục, nên có thể gọi Lăng là ông tổ làm  thành 
hình thái Đạo giáo. (Trương Đạo Lăng sinh ở đất Bái 
thuộc Từ Châu.) Đạo Lăng ở ẩn tại núi Hạc Minh, nói 
Thái ThựỢng Lão Quân trao cho ông bí lục, được sự tin 
tưởng rộng rãi của những kẻ ngu muội. Bây giờ gặp 
lúc chính sự của nhà Hán không có kỷ cương con ông 
là Trương Hoành (Hành), cháu là Trương Lỗ càng 
truyên rộng thuật của ông. Giặc Khăn vàng Trương 
Giac thật ra là một phái của hình thái Đạo giáo này 
Vê sau Đạo giáo tuy có nhiều biến đổi, song dân gian 
vẫn nhiều người sùng tín.

Phạt pháp truyên vào Trung Quốc, dây lên xung

Đ ế. Ngũ Đế: 1. Thái Hạo, Hoàng Đ ế, Thần Nông, Thiếu Hạo 
Chuyên Húc 2. Hoàng Đ ế, Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đ ế  Khốc Đ ế  
Chí. Thời đại Tam Hoàng Ngũ Đ ế  được cho là trong khoảng 2900 - 
2350 trước Tl.

<4) Sáu nước cuối thời Chicn quốc (478 - 221 trước Tl.) là Tề Sỡ 
Yên, Triệu, Hàn, Ngụy đều bị Tần diệt.
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đột trước nhất, thật là Đạo giáo, nhưng rất tương tự cũng 
là Đạo giáo. Vì Phật học và Lão Trang học đều có tông 
chỉ siêu trần thoát tục, nên đầu đời Tấn, người học Phật 
phần nhiều do học Lão Trang trước mà đến, bởi lẽ đó 
văn tự ngữ khí phần nhiều cũng giống nhau. Vì đời Tân 
đại loạn, mọi người đều phiền chán, không thể không 
tìm đến Lão Trang học để được an ổn. Đ ến khi Đạo An, 
Tuệ Viễn xuất hiện, rồi La-thập lại truyền bá lý không 
vô tướng, lời tuy giống tự nhiên vô vi của Lão Trang, 
nhưng tổ chức giáo nghĩa, thuyết minh kinh điển, 
phương pháp tu tập, đều không phải là bên bờ mà Lão 
Trang học có thể mong cầu, do đó những người từng tu 
tập Lão Trang học, đều rủ nhau vào cửa Phật. Nhân thế 
Đạo giáo bèn hết sức mô phỏng Phật pháp mà làm. Như 
trong Phật pháp có thuyết tam thân(5), họ liền lập nghĩa 
“nhất khí hóa tam thanh ”(6), thậm chí còn tạo ra Lão Tử 
hóa Hồ kinh (Hóa Hồ kinh đến đời Nguyên [1206 - 
1368] mới bị đốt, xem ở sau). Trong Hoằng minh tập(1) 
có thiên Chính vu luận, thuật việc này rất rõ. Lại trong

(5) Tam thân: gọi chung Pháp thân, Báo thân và ứ n g  thân của chư 

Phật.
(6) Tam thanh: Đ ạo gia gọi ba cõi N gọc thanh, Thượng thanh, Thái 
thanh là Tam thanh cảnh. Bậc thánh lên N gọc thanh, bậc chân lên  
Thượng thanh, bậc tiên lên  Thái thanh. Ba vị Hư Vô Tự Nhiên  
N guyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đ ạo Quân, Thái Thượng 

Lão Quân gọ i là Tam thanh chúng thánh.
<7) Tác phẩm của Tăng Hựu (445 - 518), được soạn vào đời Lương 

(Nam triều).
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Biện ngụy /wc(8) cũng nói rõ sự kiện này. Bởi Hóa Hồ 
kinh là do Vương Phù<9) đời Tây Tấn soạn. Ông ấy nhân 
tranh luận lẽ tà chính với Phật tử Bạch Pháp(10), nhiều 
lần bị khuất phục, phẫn uất không chịu được, nên tạo ra 
kinh này.

III. NGHĨA TỪ

phù: 1. % Ậ . %  1 'ầỊ Ề - Ì ã  \ ^  >

VẰ lầ" #  iK  tả tự tại trúc thượng, phẫu 
vi tả hữu lưỡng bán, mỗi nhân các chấp nhất bán dĩ 
nghiệm chân giả (viết chữ trên mảnh tre, chẻ làm hai 
nửa trái phải, mỗi người giữ một nửa để nghiệm thật 
giả) 2. hợp dã (hợp nhau, phù hợp) 3. ÌỀ-Ệ-4Ệ'

0 ì -Ếj đạo gia phù lục dã (cái bùa của đạo sĩ).

phù thủy: y'Ằ ỈẶ  /b  ?j<- /é  dĩ phù
lục chú thủy trị bệnh chi thuật (thuật dùng bùa, nước 
phép để chữa bệnh).

<1!) Tác phẩm của Tường M ại, được soạn năm 1291 đời Nguyên.
(9) Vương Phù: đạo sĩ thời Huệ Đ ế  (290 - 306) đời Tây Tân.
<l0) Theo PQĐTĐ, mục “Lão Tử hóa Hồ kinh” (tr. 2505 hạ) và mục 
“Bạch V iễ n ” (tr. 3196 trung), người tranh luận với Vương Phù về  
lõ tà chính của đạo Phật là Bạch V iễn , còn gọi là Bạch Pháp Tổ, 

danh tăng thời Ngụy Tân. Chữ bạch  (Bạch V iễn) v iết là Ệ ,  còn  

viết là ỂJ.
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/Âj ỳỷ lưu sa: ỳỳ  /H vị sa mạc dã (gọi sa 
mạc). -£■ VẰ '}Ằ ỳ ỳ ỉ ỳ ^ ^ ỳ ỉ i M  , 0  $r  

ỳỳ /Ằ  -ịp ?fc- > í i l - í r  c ổ  dĩ lưu sa vi tây bắc chư 
phương sa mạc chi phiếm xưng, nhân kỳ sa lưu như 
thủy, cô" vân (Xưa dùng từ lưu sa làm  tên gọi chung các 
sa mạc ở các phía tây, bắc [Trung Quốc], vì cát ở đó 
chảy [không ở một chỗ cố  định] như nưđc, nên gọi như 
vậy).

J |:  lục: đạo gia chi phù chú (bùa
chú của đạo sĩ).

/Ẳ  "ề" lưu ngôn: > tỐP 7.K- -5L/Ẳ  > Ể)

ịẰ. 1̂ 7 JL -tỈL. vô căn chi ngôn, như thủy chi lưu, tự bỉ 
nhi chí thử dã (lời nói không có căn cứ, như nước chảy, 
từ chỗ kia mà đến chỗ này - lời lưu truyền, lời đồn đại).

Ệậ. cố: 1. 1SJ Ịfĩ hồi đầu khán (quay đầu lại 

nhìn) 2. ĩềị quan tâm (để tâm đến), M Ậ Ẵ  chiếu cố 
(đoái tưởng đến).

ỉầ  nhai: 1. thủy biên  dã (bờ nước, ven

bờ) 2. ^ ■ JỈL cực dã (chỗ cuối cùng), fH-*ỈL hạn dã (giới 
hạn).

M  kiên: . ^ ^ r ^ f i ầ ề ầ .  đương
cảnh hạng chi hạ, tí dữ thân liên thuộc xứ (ở dưới cổ, 
chỗ cánh tay và thân liền nhau - cái vai)ế

T  7  liễu liễu: é} minh bạch (rõ ràng).



183

ỉề- muộn: M, ỉMI phiền muộn dã (buồn rầu, 

buồn phiền), ‘ÌỀ %  phẫn uất dã (tức giận không nói 
ra được).

IVỀ NGỮ PHÁP

C Â U  VỊ NG Ữ TH Ể TỪ (tiếp  theo)

Ở phần ngữ pháp bài 45 chúng tôi đã đề cập sơ 
lược câu vị ngữ thể từ, ở đây sẽ nói rõ hơn về loại câu này.

Thể từ bao gồm danh từ, từ tổ có tính danh từ, đại 
từ, số từ, sô lượng từ.

1. Danh từ hoặc từ tổ có tính danh từ làm vị ngữ

Loại câu này thường là câu phán đoán tỉnh lược hệ
từ.

( 1) 
(2)

(1) Tăng Trí Thông, Thọ Châu An Phong nhân.

(Sư Trí Thông là người ở An Phong thuộc Thọ
Châu.)

(2) Lưu Bị, thiên hạ kiêu hùng.

(Lưu Bị là người kiêu hùng trong thiên hạ.)

chủ ngữ vị ngữ

M 
ã

.

M
I

o 
^ 0
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chủ ngữ vị ngữ

*  +  ỉ h ầ -*ỈL o (Đệ tứ thập
cửu khóa)

i£j > -tỈL o (1)

0 (2)

M  ^  @ ỶX

/í=- Ệit > c (3)

(1) Hòa thượng, dư đồng môn dã.

(Hòa thượng [Liên Phiệt] là đồng môn của tôi 
[Thiền sư Mộng Đông].)

(2) Hoài Nhượng Thiền sư, Kim Châu Đỗ thị tử dã.

(Thiền sư Hoài Nhượng là con nhà họ Đỗ ở 
Kim Châu.)

(3) Chu du liệt quốc dĩ thuyết nhân nghĩa giả, 
Mạnh Tử dã.

(Người đi khắp các nước để nói về nhân nghĩa 
là Mạnh Tử.)

Trừ “Mạnh T ử” là danh từ, những vị ngữ còn lại 
đều là từ tổ có tính danh từ.

chủ ngữ £ vị ngữ

%
3 L ê L > ề  o ( 1 )
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* (2)

(1) Vô biểu sắc giả, bất biểu hiện ư ngoại chi sắc
pháp.

(Vô biểu sắc là sắc pháp không biểu hiện ra
ngoài.)

(2) Giới giả chủng tộc chi nghĩa.

(Giới [trong 18 giới] nghĩa là chủng tộc.)

“Bất biểu hiện ư ngoại chi sắc pháp”, “chủng tộc 
chi nghĩa” đều là từ tổ có tính danh từ.

chủ ngữ % vị ngữ

'?ỳ n ^  c (1)

%
o (2)

(1) Sa-môn giả, học tử giả dã.

(Sa-môn là người học về sự chết.)

(2) Tam thừa giả, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát

(Tam thừa là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát.) 

“Học tử giả ” là từ tổ có tính danh từ.

2. Đại từ làm vị ngữ 

Thí dụ:
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Chứng giả thùyl - Thích-ca tôn.

(Người chứng nhập cứu cánh là a ỉl - Là đức 
Thích-ca.)

Chứng giả', từ tổ làm chủ ngữ. Thùy: đại từ nghi 
vấn, làm vị ngữ.

c

Nguyên niên giả hà? -  Quân chi thủy niên dã.

(Nguyên niên [= năm đầu] là g ìl -  Là năm bắt 
đầu của một ông vua.)

Nguyên niên: chủ ngữ. Giả', trợ từ. Hà: đại từ nghi 
vấn, làm vị ngữ.

3. Sô' từ làm vị ngữ

Thí dụ:

3ị*L -à- “Ị- > ^3pL -5-ì-f o (Đệ

tam thập nhất khóa)

Lục thập thất, ngũ bách là sô từ, làm vị ngữ.

Công xuân thu dĩ cửu thập bát hĩ.

(Tuổi của ngài [Thiền sư Hư Vân] đã 98 rồi.)

Cửu thập bát: số từ, làm vị ngữ.

^ T 4 L ì £ i t - 2 - » o

Thiên hạ chi đạt đạo ngũ , sở dĩ hành chi giả tam.
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(Đạt đạo trong thiên hạ có năm điều(1), để thi hành 
năm điều ây phải có ba [đạt đức](2).)

Ngũ , tam: số  từ, làm vị ngữ.

+  j t —  =. c

Kim du nọa giả, thập thường thất bát; canh giả, 
thập chỉ nhị tam.

(Nay kẻ rong chơi lười biếng, mười người thường 
có đến bảy, tám; kẻ cày ruộng, mười người chỉ có hai, 
ba.)

Thập thường thất bát, thập chỉ nhị tam: sô từ làm vị
ngữ.

o

Tiêu Hà đệ nhất, Tào Tham thứ chi.

(Tiêu Hà thứ nhât, Tào Tham k ế  đó.)

Đệ nhất: số từ làm vị ngữ.

4. Sô' lương từ làm vị ngữ

Số lượng từ là số từ + danh từ. Thí dụ:

,?r„ Ể7 ì|£  ̂  A . o (Đệ tứ thập lục khóa)

SỔ thiên nhân: số lượng từ làm vị ngữ.

(l) Năm  điều đạt đạo: vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em , bạn bè.
<2) Ba đạt đức: nhân, trí, dũng.
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Nhị Tổ Đại sư bách đơn thất tuế.

(Đại sư Nhị Tổ [Tuệ Khả] thọ 107 tuổi.) 

Bách đơn thất tuế: số lượng từ làm vị ngữ.

o

Lâm Chuy tam bách lư.

(Đâ't Lâm Chuy có ba trăm phường.)

Tam bách lw. số lượng từ làm vị ngữ.

GIỚI TỪ

ìế- (= đến) cùng với tân ngữ của nó (tân ngữ giới 
từ) thường đặt trước vị ngữ để biểu thị khoảng thời gian 
có quan hệ với động tác, hành vi. ì£  có mấy cách dùng 

sau đây:

l ế ìề_ dừng một mình 

Thí dụ:

o (Đệ tứ thập cửu khóa)

2. (= đến nay)

Thông thường, giới từ được dùng với danh từ
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biểu thị một khoảng thời gian từ quá khứ kéo dài đến 
hiện tại. Thí dụ:

/Ề  $ f-ềk  o (Đệ tứ thập tam khóa)

[...] (Đệ thất
khóa)

'ỹ* A - M  3$. /ĨỆ in- > ýẳr M /Ệ" i -  /Ề" p 1 

- ĩ" fc  &  &Ậ ìlỉ , i t  4 " " i f o

Mộng Đông lão nhân kế  Liên Trì, Ngẫu ích, 
hoằng xiển Tịnh Độ pháp môn vu Kinh Bắc chi Hồng 
Loa sơn, ngật kim bách hữu dư niên.

(Mộng Đông lão nhân nôì tiếp các ngài Liên Trì, 
Ngẫu ích, hoằng dương pháp môn Tịnh Độ ở núi Hồng 
Loa tại Kinh Bắc, đến nay hơn 100 năm.)

Ngật chí (= đến, cho đến) là phức hợp hư từ, ngật 
và chí đều là giới từ, nghĩa giông nhau, dùng liền nhau 
thì gọi là “liên dụng” hay “trùng ngôn” (nói trùng lặp, 
vì hai chữ cùng nghĩa).

Ngật chí thường dùng với hoặc ~ĩ~-4^. Ngật
chí ư k im /v u  kim: đến nay, cho đến nay. Thí dụ:

Ề - ệ t ^ V Ằ T  (Đệ tứ thập nhất khóa)

■f  Bệ +  / V Ệ_ , ' & Í - - Ị - S . A .  [...] (Ọiẳ .

#  . i í £ f 4 - ? f  .
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Vu thời thập bát hiền chúng, bách nhị thập tam 
nhân [...] tâm ân đệ truyền, ngật chí vu kim bất trụy.

(Lúc bấy giờ hiền chúng 18 vị, 123 người(1) [...] 
tâm ấn lần lượt truyền xuống, đến nay vẫn không rơi 
mất.)

0) Bạch Liên xã do ngài Tuệ V iễn sáng lập đời Đ ông Tân, tăng tục 
có 123 người, trong số  đó nổi bậl có 18 vị gọi là “thập bát h iền ”.
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T %  ặh 7 Ĩ ề - k ữ - k ^ &  . ' > Ằ , # £ #
^  o f r ặ r
Pf$L,  â ẵ ầ ì l  o ^ H - ò £ 4 >  # L & : Ị > ỉ u ẳ M ,  £
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I. PHIÊN ÂM

ĐỆ NGŨ THẬP KHÓA

ĐẠO  GIÁO ĐỒ TẬ T PH Ậ T  
C Ậ P BẮ C  N G Ụ Y  CHI PH Ậ T PH Á P

Đạo giáo đồ chi vận động, gia Phật giáo dĩ đại đả 
kích giả, Tùy dĩ tiền hữu Bắc Ngụy Thái Vũ chi phá 
Phật, cập Bắc Chu Vũ phá Phật chi nhị đại sự tích, kim 
ngôn kỳ sơ:

Bắc Ngụy (tức kim Sơn Tây Đại Đồng) Đạo Vũ 
Đ ế cực kính Phật pháp, thả hữu kiến tự nhiệm Tăng 
thống đẳng sự. Kỳ tôn Thái Vũ thời vi Đạo giáo đồ sở 
vận động, toại bội tiên đại di nghiệp. Nhiên kỳ sơ 
thượng như tổ chí, thả chiêu thiền đức Quân Cao, Huyền 
Cao vi thái tử Hoảng sư. Thời hữu Tư đồ Thôi Hạo cực 
tín Đạo giáo chi Khấu Khiêm Chi, Thái Vũ phả hiếu 
Lão Trang thư, triêu tịch vị chi. c ố  Thôi Hạo thường dĩ
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Đạo giáo tiên hóa chi sự thuyết Thái Vũ, thả thuyết 
Phật giáo tệ hại. Thái Vũ bản bất tri Phật học vi hà vật, 
toại tín Thôi Hạo ngôn, c ả i  niên hiệu vi Thái bình chân 
quân. Hội Cái Ngô khởi loạn, Thái Vũ thân chinh phó 
Trường An, ngẫu kiến tự viện tàng nhưỡng cụ, tích mục 
thú phú nhân sỏ ký tài bảo cự vạn, sinh hoạt hào xa, toại 
vu tăng tạo quật thất nặc phụ nhân, tàng cung thỉ vũ khí, 
phục do Hạo gia chủng chủng nhàn ngôn. Thái Vũ nộ, 
tùng Hạo ngôn, tất sát Trường An sa-môn, thiêu khí kinh 
quyển Phật tượng. Hoàn Bình Thành hậu, cánh hạ chiếu 
sắc tứ phương tất như Trường An pháp, thiêu tự xá kinh 
tượng, sát tăng ni. Kỳ chiếu sắc trung hữu “Ngu dân vô 
thức, tín ngụy hoặc yêu, tư dưỡng sư vu, hiệp tàng sấm 
ký. Sa-môn chi đồ, giả Tây Vực hư đản, tọa trí yêu 
nghiệt, phi sở dĩ tề nhất chính hóa, bố  thuần đức ư thiên 
hạ dã. Tự vương công dĩ hạ chí ư thứ nhân, hữu tư dưỡng 
sa-môn giả, hạn kim niên nhị nguyệt thập ngũ nhật, quá 
kỳ bất xuất, sa-môn thân tử, dung chỉ giả tru nhất môn. ” 
(Kiến Hoằng minh tập sở dẫn Ngụy thư) Thái tử Hoảng 
tín Phật phả đốc, Thôi Hạo khủng thái tử hậu nhật bất 
lợi ư kỷ, sàm kỳ hữu dị chí ư đế, u sát chi, thái tử sư 
Huyền Cao diệc tọa tội. Thượng thư Hàn Vạn Đức sư 
Lương Châu sa-môn Tuệ Sùng, diệc bị bổ xử tử. Thử tức 
Ngụy Vũ chi pháp nạn. Bắc địa pháp tung nhất thời nhi 
tuyệt, thực Thái bình chân quân thất niên dã. (Thôi Hạo 
hậu giám bí thư sự, sử kiến kỳ sở soạn quốc sử khắc 
thạch, đ ế  đĩ vi bộc dương quốc ác, xử tử Thôi thị nhất 
môn.)



195

Thái Vũ băng, Văn Thành Đ ế  lập, xuât tái hưng 
Phật giáo chi sắc viết: “T hế tổ Thái Vũ, đức trạch hà bị, 
sa-môn đạo sĩ, vãng vãng thành lâm, nhi tự xá chi trung, 
trí hữu hung đảng, tiên triều án trị lục kỳ hữu tội, sở tư 
thất chỉ, nhất thiết cấm đoán,... Thích-ca Như Lai công tế  
Đại thiên, nãi chế chư quận kiến Phật-đồ, hữu hiếu Phật 
pháp giả, thính vi sa-m ôn.” Thứ Hiến Văn Đ ế cực hộ 
Phật giáo, triệu đạo sĩ Khương Bân sử dữ Dung Giác tự 
Đàm Mô đối luận, nộ kỳ hư vọng, nghĩ xử tử, do Bồ-đề- 
lưu-chi gián thích. Đ ế  ư Ngũ c ấ p  đại tự chú trượng lục 
tượng ngũ khu (dụng xích kim nhị thập ngũ vạn cân); 
hựu nhân Đàm Diệu thỉnh, tạo thạch quật ngũ xứ ư Tây 
Sơn thạch bích (kim Sơn Tây Phồn Trĩ huyện bắc), 
tuyên Phật tượng ư các quật (cao lục thất thập xích), 
điêu khắc kỳ vĩ, thực quán vạn đại; hựu kiến Vĩnh Ninh 
tự ư Trường An Bắc Đài, khởi thất trùng tháp. Hựu ư 
Thiên Cung tự, tạo Thích-ca đại tượng (cao tứ thập tam 
xích, dụng xích kim thập vạn cân, hoàng kim lục bách 
cân), kiến tam trùng thạch tháp (cao thập trượng); hựu 
kiến Vĩnh Ninh tự tháp (cao tam thập trượng), xirtig 
Kinh hoa tráng quan. Thứ Hiếu Văn Đ ế  diệc đốc hộ 
Phật giáo. Hồ Thái hậu xứng chế, ư Lương Thiên Giám 
thập ngũ niên(1), kiến Vĩnh Ninh tự phù-đồ cao cửu thập 
trượng, tĩnh dạ linh giác chi thanh, văn ư thập lý. Bắc Ngụy 
chi Phật pháp, nhâ't giáng nhâ't hiửig, cánh chí như thử.

(1) Chỗ này đúng ra là chữ niên, bản chữ Hán in sai thành chữ ^  tự.
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l lế DỊCH NGHĨA 

Bài 50

TÍN ĐỒ ĐẠO  GIÁO G H EN G H É T  PH Ậ T  
GIÁO VÀ PH Ậ T PH Á P Ở B Ắ C  NG ỤY

Sự vận động của tín đồ Đạo giáo, mạnh mẽ đả 
kích Phật giáo, trước đời Tùy (581 - 618) có hai sự kiện 
lớn là Thái Vũ Đ ế nước Bắc Ngụy (386 - 534) phá Phật 
giáo và Vũ Đ ế  nước Bắc Chu (557 - 581) phá Phật giáo, 
nay nói sự kiện đầu:

Đạo Vũ Đ ế (386 - 409) nước Bắc Ngụy (tức huyện 
Đại Đồng tỉnh Sơn Tây ngày nay) rất sùng kính Phật 
pháp, lại có làm các việc xây dựng chùa chiền, cử 
nhiệm Tăng thống. Thời cháu của ông là Thái Vũ Đ ế 
(424 - 451) bị tín đồ Đạo giáo vận động, bèn làm điều 
trái ngược với di nghiệp của đời trước. Nhưng ban đầu 
vẫn còn như chí hướng của ông nội, lại vời các bậc thỉền 
đức như Quân Cao, Huyền Cao làm thầy thái tử Hoảng. 
Lúc bấy giờ có Tư đồ Thôi Hạo rất tin Khấu Khiêm Chi 
của Đạo giáo, Thái Vũ rất thích sách Lão Trang, sáng 
chiều nghiền ngẫm. Vì thế Thôi Hạo thường đem việc 
hóa thành tiên của Đạo giáo để thuyết phục Thái Vũ, 
lại nói những điều tệ hại của Phật giáo. Thái Vũ vốn 
không biết Phật học là gì, nên tin lời Thôi Hạo. Ông đổi 
niên hiệu là Thái bình chân quân. Gặp lúc Cái Ngô khởi
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loạn(1), Thái Vũ đích thân đem quân đến Trường An, 
tình cờ thấy tự viện chứa dụng cụ nâu rượu, cất giữ quá 
nhiều tiền của do các quan chức và nhà giàu gởi, sinh 
hoạt hoang phí, liền vu khống các nhà sư làm nhà hầm 
giấu phụ nữ, tàng trữ cung tên vũ khí, lại do những lời 
bịa đặt của Hạo. Thái Vũ giận, nghe lời Hạo, giết hết 
sa-môn ở Trường An, thiêu hủy kinh sách, tượng Phật. 
Sau khi trở về Bình Thành, lại hạ chiếu ra lệnh cả nước 
thi hành pháp lệnh như ở Trường An, đốt chùa chiền 
kinh tượng, giết tăng ni. Trong chiếu sắc của ông có 
đoạn: “Người dân ngu muội không có tri thức, tin điều 
giả dối yêu hoặc, nuôi dưỡng thầy chùa đồng cốt, cất 
gi âu sấm ký. Các sa-môn mượn lời hư dối của Tây Vực, 
ngồi không gây điều quái gở, chẳng phải để giúp cho 
chính trị giáo hóa được tề chỉnh, ban bố thuần đức cho 
thiên hạ. Từ hàng vương công xuống đến dân thường, 
kẻ nào có nuôi dưỡng sa-môn, hạn đến ngày 15 tháng 2 
năm nay, nếu quá kỳ hạn ây mà không ra, bản thân sa- 
môn sẽ bị tội chết, người dung dưỡng bị giết cả n hà .” 
(Xem Hoằng minh tập dẫn Ngụy thư) Thái tử Hoảng rât 
tin Phật, Thôi Hạo sợ ngày sau thái tử bâ't lợi cho mình, 
nói gièm với vua là thái tử có chí khác(2), ngầm giết đi, 
thầy của thái tử là Huyền Cao cũng bị tội(3). Thầy của

(1) Hồ Cái N gô, người Lô Thủy, tụ tập dân chúng mứu làm  phản ở 
Hạnh Thành.
(2) Thái tử Hoảng hai ba lần dâng biểu can gián vua về việc phá 
Phật, đều không được nghe theo.
<3) Sư bị thắt cổ ở phía nam kinh thành.
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Thượng thư Hàn Vạn Đức là sa-môn Tuệ Sùng ở Lương 
Châu cũng bị bắt giết. Đây là pháp nạn thời Thái Vũ 
nước Bắc Ngụy. Dấu vết Phật pháp ở Bắc Ngụy nhất 
thời bị dứt bỏ, đúng là vào năm Thái bình chân quân 7 
(446). (Thôi Hạo sau trông coi việc bí thư, sai dựng bia 
khắc bộ quốc sử do ông soạn, vua cho rằng như thế  là 
phơi bày cái xâu của quốc gia, giết chết cả nhà họ 
Thôi.)

Thái Vũ băng, Văn Thành Đ ế  (452 - 465) lên 
ngôi, ban sắc lệnh phục hưng Phật giáo, nói rằng: “Thế 
tổ Thái Vũ, ân đức trùm xa, sa-môn đạo sĩ khắp nơi 
đông đảo như rừng, mà trong chùa chiền lại có bọn xâu, 
tiên triều xét trị tìm kẻ có tội, người thừa hành làm sai ý 
chỉ, câm  đoán tất cả... Thích-ca Như Lai công đức tế  độ 
khắp Đại thiên thế  giới, vì thế  cho các quận xây dựng 
chùa tháp, có ai thích Phật pháp, cho làm sa-môn. ” Tiếp 
đến Hiến Văn Đ ế  (466 - 471) hết lòng bảo hộ Phật giáo, 
triệu đạo sĩ Khương Bân khiến tranh luận với Đàm Mô 
chùa Dung Giác, giận ông ta dối trá, định giết chết, nhờ 
Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruci) can ngăn mđi được tha. Nhà 
vua cho đúc năm pho tượng Phật cao 1 trượng 6 (dùng 
25 vạn cân đồng đỏ) ở chùa lớn tại Ngũ Cấp; lại nhân 
Đàm Diệu thỉnh cầu, cho tạo năm hang đá trên vách đá 
Tây Sơn (phía bắc huyện Phồn Trĩ tỉnh Sơn Tây ngày 
nay), khắc tượng Phật ở các hang (cao sáu, bảy mươi 
thước), chạm khắc kỳ vĩ, thật đứng đầu muôn đời; lại 
xây chùa Vĩnh Ninh ở Bắc Đài, Trường An, dựng tháp 
bảy tầng. Lại đúc đại tượng Thích-ca (cao 43 thước,
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dùng 10 vạn cân đồng đỏ, 600 cân vàng) ở chùa Thiên 
Cung, dựng tháp bằng đá ba tầng (cao 10 trượng); lại 
dựng tháp chùa Vĩnh Ninh (cao 30 trượng), gọi là “Kinh 
hoa tráng quan” (cảnh tượng tráng lệ ở kinh đô). K ế đến 
Hiếu Văn Đ ế  (471 - 499) cũng dốc lòng bảo hộ Phật 
giáo. Hồ Thái hậu(4) làm  phụ chính, Thiên Giám năm 15 
(516) đời Lương(5), cho xây tháp chùa Vĩnh Ninh cao 90 
trƯỢng(6), đêm  thanh vắng tiếng inh treo ở các góc tháp 
khua động, nghe xa đến mười dặm (7). Phật pháp ở nước 
Bắc Ngụy, lúc suy lúc thịnh, rốt cuộc đến như thế.

III. NGHĨA TỪ

§il n hưỡng: 1. /ễị §|L tác tửu viết nhưỡng 

(gây rượu, làm rượu gọi là nhưỡng) 2. /Ễị '7F1=J s u  tửu 
diệc viết nhưỡng (rượu cũng gọi là nhưỡng).

mục: 1. - ì ị  ỈẾ  Mi ỉa  w  ềỉt / ế  A . phong 
kiến thống trị giai cấp xứng thống trị nhân dân (giai cấp 
thống trị phong kiến gọi việc thống trị nhân - trị [dân],

<4) Hồ Thái hậu là m ẹ của Hiếu Minh Đ ế  (516-528) nước Bắc Ngụy.
(5) Thiên Giám  là niên h iệu  của Lương Vũ Đ ế. Thiên Giám  năm  
15 là nhằm vào  Hy Bình năm  đầu (516) đời H iếu Minh Đ ế  nước 
B ắc Ngụy.
<6) Chùa Vĩnh Ninh nói ở đây là ngôi chùa mới, do Hồ Thái hậu xây  
năm 516, sau khi dời đô đến Lạc Dương; khác với chùa Vĩnh Ninh 
nói ở đoạn trên do Hiến Văn Đ ế  xây dựng năm 467.
<7) Các diềm mái của tháp chùa Vĩnh Ninh có treo hơn 5 ngàn cái linh.
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chăn [dân]) 2. ÍT  %> * -ặc quan danh, châu trưởng 
(tên quan, chức quan cai trị một châu).

^  thú: Ỷ & ’ — 
quan danh, nhâ't quận chi trưởng viết quận thú, hựu xưng 
thái thú (tên quan, chức quan đứng đầu một quận gọi là 
quận thú, còn gọi là thái thú). Mục thú: chức quan cai trị 
các châu, quận.

4H cự: h - ề s  đại dã (lớn); # E i ấ  dữ cự thông 
(dùng thông với chữ cự bộ công).

cự vạn: 1. n  %  vạn vạn (100 triệu) 2. ^  
cực đa (rất nhiều).

'Ệ- hào: 1. Ẫ-> ỷằ ỹị~ ^  ý j  ^  ẸJ "Ệi phàm
dĩ tài hoặc lực thắng nhân giả giai viết hào (phàm kẻ do 
tài hoặc sức hơn người đều gọi là hào) 2. ỈỀ -tỈL túng 
tứ dã (buông thả).

áp  xa: ' i ỷ xỉ dã, kiệm  chi đôi 
(hoang phí tiền bạc, đôi lại với kiệm  [= tằn tiện]).

ịẰ  hiệp: 1. giáp trì đã (cắp nách, xốc

nách) 2. tàng dã (cất giấu) 3. ^ ' í s t  ỷ trượng (dựa 
vào, cậy vào).

ÌỆ, sấm: Ei-lĩcHIÍ/&lỊf A  ẩn ngữ dự quyết cát 
hung (lời nói bí ẩn quyết đoán trước việc lành dữ trong 
tương lai).

ÌỀjịZ> sấm ký: t í t  ịẾ, vị sấm thư dã (sách 
chép lời sấm).
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-$ 1  yêu: 1. dị ư thường vật
nhi hại nhân giả (vật khác với bình thường mà làm hại 
người - yêu quái) 2. fé -Ế j > diễm dã, mị dã (xinh
đẹp).

-^ -(Ịậ )  nghiệt: 1. tai dã (tai họa). iệ-Â} (Ẩ

^7Ỉ Nghiệt vi tai sơ sinh chi danh (Nghiệt ỉà gọi
tai họa mới sinh ra) 2. ,§• ỊỄ] EJ iị-  > jlp/ịỳ3 f. , 
ác nhân diệc viêt nghiệt, như tác nghiệt, tạo nghiệt 
(nhân xấu, nhân ác cũng gọi là nghiệt, như tác nghiệt 
[= làm ra nhân ác], tạo nghiệt [= tạo ra nhân ác]).

-bkĩệ- yêu nghiệt: t u  vị hung ác
chi manh triệu dã (điềm báo trước điều hung dữ - điềm 
quái gở).

/-?- thuần: Jậ-^L hậu dã (dày dặn, thuần hậu), 
^ 't ÌL  phác dã (thật thà, mộc mạc).

A . thứ nhân: (thứ: dân thường) R, bình dân 
(dân thường).

ìH  hà: iẾ-^L  viễn dã (xa).

M. khu: IÌ-íỊl. thể dã (thân thể).

bích', ỉầ*.ÌL tường dã (tường, vách).

tuyên: UM!l tạc dã (đục, đẽo), Ẩ'j -^L khắc dã 
(chạm khắc). Cũng đọc thuyên.

Ịặ kinh hoa: Ề ị ỷ)f ^  > ỊẫỊ 'ến
^  ^  ^  kinh sư vi văn vật sở tụy, nhân vị kinh sư
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viết kinh hoa (kinh sư là nơi văn vật nhóm họp lại, nhân 
đó gọi kinh sư là kinh hoa - kinh sư, kinh đô).

Ỉ Ì ÍM  tráng quan: 1. M  -ặr_ ề? hình dung mỹ 

thịnh (hình dung đẹp đẽ lớn lao) 2. mỹ quan (bề
ngoài đẹp đẽ).

xưng chế: i n Ả X H ^  -ÍỈL vị đại 
hành thiên tử chi sự dã (làm thay công việc của vua).

linh: 1. i ỳ ị ^ Ế ^ ì 'h  » 'ị \~ ỉr 'ỉĩfá Ị  t 
tự chung nhi tiểu, hữu thiệt hữu bính, xưng vi chân linh 
(giống cái chuông mà nhỏ, có con lắc, có cán, gọi là cái 
linh lắc, cái chuông lắc) 2. M

£? ’ t ttL ® huyền ư lâu điện diêm giác
đẳng xứ chi linh, hữu thiệt, năng nhân phong phát thanh 
(cái linh treo ở các góc mái lầu, điện, có con lắc, có thể 
nhân gió lay động mà phát ra tiếng).

IV. NGỮ PHÁP

R

Chữ 3 -  thường được dùng làm liên từ hoặc phó từ, 
làm trợ từ thì ít gặp hơn.

1. Liên từ

JL làm liên từ có những nghĩa sau đây:
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a. Lại, mà lại, và

- Nối hai hình dung từ, biểu thị cùng một lúc có đủ 
hai loại tình trạng, tính chất. Thí dụ:

Bất nghĩa nhi phú thả quí, ư ngã như phù vân.

(Bất nghĩa mà giàu và sang, đối với ta [Khổng Tử] 
như mây nổi.)

Thả nối hai hình dung từ phú, quí.

- Nối hai động từ, biểu thị hai động tác hay hành vi 
đồng thời tiến hành. Thí dụ:

Nữ bi khấp thả tạ.

(Long nữ khóc lóc thảm thương lại cảm  tạ.)

- Nối hai phân cú, biểu thị quan hệ tiến thêm một 
bậc của hành động nói ở phân cú sau đối với hành động 
nói ở phân cú trước. Trong Đệ ngũ thập khóa, chữ thả 
được dùng theo cách này ba lần:

-ề:Ệ j

y Z ì £ . # i » JL Ỉ£ /fijỉ

Thí dụ khác:



o

Nhất thiết tu trì pháp môn, duy thử tối vi dị tu, nhi 
thả công đức tối đại.

(Tất cả pháp môn tu trì, chỉ pháp môn này [Tịnh 
Độ] rất là dễ tu, mà lại công đức rất lớn.)

- ^ /ÍS -Ệ- ( ịĩq) JL(=  chẳng những / không chỉ... mà
lại...)

Biểu thị sự tăng tiến ý tưởng, ý tưởng ở sau chữ 
thả mạnh hơn ý tưởng ở trước nó. Thí dụ:

ỉ ầ  , n ' Ị f c X ' Ỉ 2 L M - ệ n ế  , o

Ký tri tử chi khả bi, đương ư vị tử chi tiền, tu thử 
đại pháp, tắc tử bất đãn vô khả bi, thả đại khả hạnh dã.

(Đã biết chết là đáng buồn, phải nên trước khi chết, 
tu đại pháp này [tín nguyện niệm Phật], thì chết chẳng 
những không có gì đáng buồn, mà lại rất đáng mừng.)

- ệ • JL (= đã ... l ạ i ...)

Nối hai từ hoặc hai phân cú, biểu thị hai loại tình 
huống đồng thời tồn tại. Thí dụ:

• Nối hai từ:

Ký minh thả triết, dĩ bảo kỳ thân.

(Đã sáng suốt lại khôn ngoan, để giữ được mình.)
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Ký... thả nôi hai từ minh và triết.

• Nối hai phân cú:

Ì ) i i J L Ỉ % a  o

Đạo ký tinh túy, huấn thả quân phu.

(Đạo đã tinh túy, giáo huấn lại ban bô" đồng đều.)

Ký dùng ở phân cú trước, thả dùng ở phân cú sau 
để nối hai phân cú này.

b. J L - ễễ J L '"  (= v ừ a ... v ừ a ...)

Do hai liên từ thả trước sau điệp dụng mà thành, 
biểu thị hai tâm trạng hoặc hai động tác xuất hiện đồng 
thời. Thí dụ:

ậ h i B - Ẳ i i t ỉ t ’ J L - ẳ - i L ' ỉ ậ ^  o

Cao Tổ kiến Tín tử, thả hỉ thả liên chi.

(Cao Tổ thấy [Hàn] Tín chết, vừa mừng vừa thương.)

ề j  o

Lăng thả chiến thả dẫn nam.

([Lý] Lăng vừa đánh vừa lui quân về phía nam.)

c. V ả chăng , vả lại, huống  chi

Với nghĩa này, thả đứng đầu câu, trước và sau nó 
có hai tầng ý tưởng. Thí dụ:

c ố  xưng Phật giáo [...] xu tiến đại đồng chi duy



206

nhất đại giáo, khởi đồ ngôn tai? Thả kim nhật tín giáo tự 
do, bất năng cưỡng nhân dĩ mê tín.

(Cho nên nói Phật giáo [...] có xu thế  tiến tới một 
tôn giáo lớn duy nhất đại đồng, há nói suông sao? Vả 
chăng ngày nay tự do tín ngưỡng, không thể lấy mê tín 
mà cưỡng ép người ta được.)

Theo cách dùng này, JL có thể phức hợp với trợ từ 

A  thành phức hợp liên từ JL A  (= vả chăng, vả lại, hơn 
nữa), thường đứng đầu câu, biểu thị ý tưởng tiến thêm 
một bậc. Thí dụ:

J L o

Thả phù giới dã giả, sở dĩ tục tuệ mạng dã.

(Hơn nữa giới là để tiếp nối tuệ mạng.)

dề Lại, mà lại, nhưhg lại

Thả nối từ hoặc phân cú, biểu thị quan hệ chuyển 
chiết. Thí dụ:

l ặ i L Ể L í Ễ - *  o

Cùng thả ích kiên, bất trụy thanh vân chi chí.

(Cùng khốn lại càng bền vững, không rơi m ất cái 
chí mây xanh.)

đ. Nếu

Nối phân cú, biểu thị quan hệ giả thiết. Thí dụ:

Quân thả dục bá vương, phi Quản Di Ngô bất khả.
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(Nếu ngài muốn làm bậc bá bậc vương, không có 
Quản Di Ngô thì không được.)

e. Hay là

Dùng ở đầu nhánh thứ hai trong câu hỏi gồm hai 
nhánh, biểu thị quan hệ tuyển trạch. Thí dụ:

Vương dĩ thiên hạ vi tôn Tần hồ? thả tôn Tề hồ?

(Đại vương cho rằng thiên hạ tôn Tần chăng? hay 
là tôn Tề chăng?)

2. Phó từ

Khi dùng làm phó từ, JL có những nghĩa sau đây:

a. Còn

- Dùng một mình

-ít-lc  o

Bỉ bảo thực nhi noãn ý, thả dĩ vi bất hạnh, thành 
bất tri túc chi thậm hĩ.

(Anh ấy ăn no mặc âm, còn cho là không may, 
thật quá không biết đủ.)

- Thả thường dùng với -5c (= sao), 'H  (= sao), /Ắ. 
(= huống gì).

• JL • • •, -$-••• (= c ò n ..., s a o ... ?)
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Nhân tình mạc bất ái kỳ thân, thân thả bất ái, an 
năng ái quân?

(Tình người không ai không yêu thân mình, thân 
mình còn chẳng yêu, thì sao yêu vua được?)

• JL - • • > 'f5T‘ •ố (= còn sao ...?)

Tự thả bất thức, hà túc ngôn văn?

(Chữ còn chẳng biết, sao đủ nói chuyện văn chương?)

• J L ’ • • > '/Ắt’ ■ • (= còn ..., huống [g ì] ... ?)

'ỈL ^rỆ -JL Jậ -f-?

Tăng Tử thả nhiên, huống ngô bối phàm dung hồ?

(Tăng Tử còn như thế, huống chúng ta là hạng tầm 
thường?)

b. Sắp, sẽ

’ á l i U ì i L  o

Kim ngô thượng bệnh, bệnh dũ, ngã thả vãng kiến. 

(Nay ta còn bệnh, bệnh khỏi, ta sẽ đi thăm.)

c. Gần

Thả dùng trước số từ, chỉ số lượng xấp xỉ.

& & & & % ,  o

Bắc Sơn Ngu Công giả, niên thả cửu thập.

(Ngu Công ở Bắc Sơn tuổi gần chín mươi.)
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d. Tạm, hãy, hãy cứ, cứ

J ĩ- iề  > À1] -§f ’ ^7^s ~ ^ v ề ĩ  o

Phu phụ chính dâm, tiền dĩ lược thuyết lợi hại, kim 
thả bất luận.

(Vợ chồng chính dâm, ở trước đã nói sơ qua sự lợi 
hại, nay tạm không bàn đến.)

Tịnh nghiệp đắc tu thả tu, hoạn trường khả hạ tiện hạ.

([Đối với người đang làm quan] tịnh nghiệp tu 
được cứ tu, chốn làm quan có thể bỏ thì bỏ.)

3. TrỢ từ

Dùng ở đầu câu (không dịch), làm phát ngữ từ mở 
đầu câu nói, vừa biểu thị phát biểu nghị luận, vừa có tác 
dụng đề thị (nhân việc cũ mà suy ra cái mới). Thí 
dụ:

° ầ - f \

‘ì t  o

Ta hồ! Thả cơ giả hữu quá thậm chi nguyện, khát 
giả hữu kiêm lượng chi tình.

(Than ôi! Người đói muôn có thức ăn nhiều hơn 
sức ăn của mình, người khát muốn có nước uống gấp đôi.)

Tác dụng “đề th ị” của câu trên là từ sự ham muốn 
cái ăn cái uống của kẻ đói khát, người ta có thể suy ra 
những việc khác.
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HÌNH DUNG  TỪ

Ở Đệ ngũ thập khóa này, trong câu 

^ ”, 'H  là hình dung từ nghi vấn, làm định 

ngữ tu sức cho danh từ $7. Hình dung từ 'H  (= gì, nào, 
sao) có mấy cách dùng sau đây:

1. Nghi vân

danh từ

(1)
7 Ĩ

(2)

'H í (3)

Ml (4)

'f5T Bệ (5)

( 1 )

Toại vấn khách tụng hà kinh.

(Bèn hỏi khách tụng kinh gì.)

(2) ỉ k H & Ầ S ?

Nhữ hà phương nhân? dục cầu hà vậ ũ  

([Ngũ Tổ hỏi Huệ Năng:] Ông là người phương
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nàol muốn cầu vật gì?)

(3) T k t í tH ặ S ?  ;g fcj£ /í»r^?

Nhữ tùng hà lai? Dục cầu hà sự?

([Lục Tổ hỏi sư Trí Thường:] Ông từ-đâu đến? 
muốn cầu việc gì!)

Trong câu này có hai chữ hà, chữ hà ở trước là phó 
từ nghi vấn (đề cập ở phần ngữ pháp bài 76).

(4) ^ ỉ i r ề ệ —  , — ễ ệ tâ M .?

Vạn pháp qui nhất, nhất qui hà xứ‘ĩ

(Muôn pháp về một, một về chỗ nàóì)

(5) » — -ỉr 'H B ệểệỸ

Nhân tử, nhất khứ hà thời qui?

(Người chết, một đi bao giờ trở về?)

2. Phản cật
Thí dụ:

^  ® r-f  t y  Ậ & i ệ ?

Bất đoạn thập ác chi tâm, hà Phật tức lai nghinh 
thỉnh?

([Nếu] không đoạn trừ cái tâm tạo mười điều ác, 
thì Phật nào lại đến nghinh đón [về Tịnh độ]?)

“Hà Phật tức lai nghinh thỉnh” biểu thị phản cật, ý 
nói không có Phật nào lại đến nghinh đón kẻ “bất đoạn 
thập ác chi tâm ”.

I g - m n - í , í m - k x . ?
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Thế gian hà sự, năng đắc trường cửu?

(Việc gì ở thế gian mà có thể lâu dài được?)

Câu trên ý nói không việc gì ở thế gian có thể lâu 
dài được, biểu đạt theo cách phản cật.

3. Phiếm chỉ

Thí dụ:

Tận hư không, biến pháp giới, hà xứ bất thị đạo tràng!

(Tận hư không, khắp pháp giới, nơi nào chẳng là 
đạo tràng!)

“Nơi nào chẳng là đạo tràng” có nghĩa nơi nào 
cũng là đạo tràng cả, nên có tính phiếm chỉ.

l ậ i k i v i k . Ạ A J L J H  „ ỉ k t i ĩ . P M - r ệ - r - H

Â ?

Phật pháp như tiền, tại nhân thiện dụng. Nhữ hữu 
tiền tắc hà sự  bất khả vi? Nhữ năng chuyên tu nhất 
pháp, hà cầu bất đắc?

(Phật pháp như tiền bạc, do người ta khéo dùng. 
Ông có tiền thì việc gì chẳng làm được? Ông hay chuyên 
tu một pháp môn, thì cầu gì chẳng được?)

“Việc gì chẳng làm được” có nghĩa là việc gì cũng 
làm được, vì thế  có tính phiếm chỉ. Câu này có hai chữ 
hà, chữ hà thứ hai (hà cầu) là đại từ nghi vân (xem lại 
phần ngữ pháp bài 5).
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tb ẨỄÍỔì' ^  o » -ĩSf ̂  ~"t~ ^  »

Ể) ỉ ầ - ễ M l ậ -  o

&  JẶ” EJ: “ i £  &  i  &  t -  ĩ t  f è ỉ k ệ k &  t t e t l ỉ L

7Ík%']j}vỳ)ì\^t ’ » I ^ Ắ ( Ỷ @ )  ^  °

Ố ^ M í ^ Ẳ . ^ ’ % J L i & X Ẫ , ì ế ’ f è y * ỉ ễ j £ ầ ệ - ệ '
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^ 7 ^ ! ^  E7if-i2j ^ )  i L ^ P ^ ậ ^ t  -5 -íỆ :’ Ố Ạ -S i 

5 L / 'f / f  , Ì ư t ^ i L ì ĩ í ặ Ẵ ^ i l P Ế ,  £ i M # #  

& m  o &LtL ( & /& )  Ỉ W ^ - 4  >
-Ể:» ^ t M # #  o # ^ W ỉ ầ J L p ẩ i & f Ề  >
H ế í / f  o ^ ế W f t ,  n W j L ^ 5 c $ ?  

ủ k * - % L Ì &  c í ừ - É - H P l ặ t #  .
^  o 4 ^ # r t í !  “ i M t  l e / ’ %  . 2p
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ỉ ầ ễ M i ậ m i í ’
Hệ o - & ^ X E W é J L ^ ,  * ã *  >

ì £ ^ >  Ẩ 'iẵ »  ;!Ế J L ^ r  ỉ*] l£  o ;f;7 

( ^ Ì Ẵ )  c |S Ị # ^ N & ,  A ^ ^ - è ,  v r & i k k  
■Ếỏ [...] Ẳ . Ẵ t | . +  i 0  [...] ^jL1í > ;Jw ậ:/?Ì/f. ’

g r m t Y & ầ ế n Â ầ L ’ o f t i fct@ iL
^  o H í P Ị & H l# . , m ^ H H -4 & M L , ? P r í j £ W

P è ĩ l i g ,  { ầ . f ^ - f  o ” ( H Ẩ - t
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Ậ ^ f ề . ” “ ệ ỉ ^ t >  ầ E Ằ ị .
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/ĨỊ? ' ệ ^ ^ ^ Ì L ,  ^ M > - f - ;  ỉ b — ^ - f . 3 ’] 

H ẫ c ^ % i ì  > o
^ t « £ >  Ặ l i ^ i - ầ  o

- f 0  4 i ^ ,  ^Ế— ' r t
Ẩ ^ Ẳ E Í :  “ ' Í S - iầ iầ S  » ' í t J ^ i£ 4 £  o >

c ”  t ậ ì | ặ l . t ,

V ì ầ ỉ ầ T  o 5 M H | ỉ & >  T ì í ! J i £  o
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ NGŨ THẬP NHẤT KHÓA

M Ỹ CH Â U  XÁ C DO PH Á P H IỂN  
PH Á T H IỆ N  —  C Ầ U -N A -BẠ T-M A

Pháp Hiển Bình Dương nhân, tục tính Cung, tam tuế 
độ vi sa-di. Diêu Tần Hoằng Thủy nhị niên Kỷ Hợi, dữ 
đồng học Tuệ Cảnh, Đạo Chỉnh đẳng phát Trường An, tây 
độ lưu sa, lục niên đáo trung Ân Độ, đình trú lục niên, học 
giới luật Phạn ngữ. Hoàn, kinh tam niên đạt Thanh Châu. 
Hậu tựu Kiến Khang Đạo Tràng tự dịch xuất kinh luận đa 
bộ. Tịch ư Kinh Châu Tân Tự, thọ bát thập lục, hữu tự trứ 
chi Lữ hành ký, viết Pháp Hiển truyện.

Cận kiến Chương Thái Viêm Văn lục Sơ biên Biệt 
lục tam, “Pháp Hiển phát kiến Tây bán cầu ” viết: “Cận 
Pháp-lan-tây Mông đà mục điệt luân báo ngôn thủy phát 
kiến Mỹ-lợi-gia châu giả, phi Kha-luân-bố, nhi vi Chi- 
na (Trung Quốc) nhân. Tự lai khảo lịch sử giả, giai kiến 
cận bất kiến viễn, đồ dĩ cao danh qui Kha thị. Án kỷ 
nguyên (Tây lịch) tứ bách bát thập lục niên (đương 
Trung Quốc Tề Vũ Đ ế Vĩnh Minh tứ niên Bính Dần) 
Chi-na hữu Phật giáo tăng ngũ chúng, tự Đông Á chi hải 
ngạn, trực hành lục thiên ngũ bách hải lý nhi thướng lục, 
kỳ chủ tăng xưng Pháp Hiển. Kỷ nguyên (Tây lịch) ngũ 
bách nhị niên, công kỳ Lữ hành kỷ ư thế, kim dĩ truyền 
dịch chí Âu châu. Cứ kỳ sở thuật thướng lục địa điểm,
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xác tức kim M ặc-tây-ca. Kim khảo Mặc-tây-ca văn hóa, 
thượng hữu Chi-na văn vật chế độ chi thuế hình. Hiện 
hữu Bà-la-môn trang sức, hựu hữu đại Phật tượng đẳng, 
bất tri hà niên chế tạo. Kim án sở vị “Lữ hành k ý ” giả, 
tức Pháp Hiển Phật quốc ký, kỳ phát hiện Mỹ châu chi 
tích, đương tại đông qui thất lộ thời. Kỳ nguyên văn viết 
Hoằng Thủy nhị niên, tuế tại Kỷ Hợi, dữ Tuệ Cảnh, 
Đạo Chỉnh, Tuệ ứng, Tuệ Ngôi đẳng đồng khế chí 
Thiên Trúc tầm cầu giới luật. Sơ phát Trường An, lục 
niên đáo Trung Ân quốc, đình kinh lục niên, đáo Sư Tử 
quốc (kim Tích Lan thị). Đồng hành phân phi, hoặc lưu 
hoặc vong, tức tải thương đại bạc [...] Đại phong trú dạ 
thập tam nhật [...] Phục tiền, đại hải di mạn, bất thức 
đông tây [...] Như thị cửu thập nhật, nãi chí nhất quô"c 
danh Da-bà-đề. Kỳ quốc ngoại đạo Bà-la-môn hiửig 
thịnh, Phật pháp bất túc ngôn. Đình thử quốc ngũ 
nguyệt. Án Da-bà-đề giả, dĩ kim đối âm nghĩ chi, tức 
Nam Mỹ Da-khoa-đà-nhĩ quốc, trị Mặc-tây-ca nam nhi 
đông tân Thái Bình dương”. (Án văn trung ngôn Tây kỷ 
tứ bách bát thập lục niên, kỳ bát tự hoặc hệ thất tự chi 
ngộ, bất nhiên tất tại Mỹ châu đình trú thập niên nãi 
hợp tiền hậu văn khí.)

Tông Văn Đ ế văn cầu-na-bạt-m a (Công Đức 
Khải) danh, khiển Đạo Mần đẳng hàng hải nghinh chi. 
Bạt-ma chí, cư Kỳ Hoàn tự, Hà Thương Chi đẳng tịnh sư 
sự chi. Đ ế thường vấn viết: “Trẫm dục trai giới bất sát 
đĩ ngự thiên hạ, vị sở đắc chí”. Bạt-ma đối viết: “Đê 
vương sd tu, dữ thất phu dị. Thât phu thân tiện, ngôn
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linh bất uy; thảng bất khắc kỷ khổ cung, hà dĩ tế  dụng? 
Đ ế vương đĩ tứ hải vi gia, triệu dân vi tử; xuất nhất gia 
ngôn, tắc sĩ dân hàm duyệt; bố nhất thiện chính, tắc 
thần nhân dĩ hòa. Hình bất yểu mạng, dịch bất lao lực, 
tắc phong vũ ứng thời bách cốc tư mậu. Dĩ thử trì trai, trì 
trai diệc đại hĩ; dĩ thử bất sát, bất sát diệc chí hĩ. Ninh 
tại chuyết bán nhật chi xan, toàn nhất cầm chi mạng, 
nhiên hậu vi trai da?” Đ ế  phủ kỷ thán viết: “Tục mê 
viễn lý, tăng trệ cận giáo. Như Pháp sư chi ngôn, khả vị 
tận nhân thiên chi tế  h ĩ.” Bạt-ma giảng Hoa nghiêm  
kinh, đ ế  suất công khanh, nhật nghệ tòa hạ. Tống thời 
Phật pháp, khả vị thịnh hĩ.

Ị|ế DỊCH NGHĨA 

BÀI 51

C H Â U  M Ỹ XÁC T H ự C  DO PH Á P H IE N  
PH Á T H IỆ N  —  CẦƯ -NA-BẠT-M A

Pháp Hiển(1) người Bình Dương(2), họ Cung, 3 tuổi 
xuất gia làm sa-di. Hoằng Thủy năm 2, Kỷ Hợi (399) 
thời Diêu Tần, Sư cùng với bạn đồng học là Tuệ Cảnh, 
Đạo Chỉnh v.v... xuất phát từ Trường An, vượt qua vùng 
sa mạc phía tây, m ất 6 năm mới đến miền trung Ân Độ,

(l) Sống vào đời Đ ông Tân. Có thuyết cho rằng Sư sinh năm 340. 
<2) Nay thuộc tỉnh Sơn Tây.
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ở lại 6 năm, học giới luật, tiếng Phạn(3). Trở về, trải qua 
3 năm thì đến Thanh Châu. Sau đến chùa Đạo Tràng ở 
Kiến Khang(4), phiên dịch nhiều bộ kinh luận. Sư thị tịch 
ở Tân Tự tại Kinh Châu, thọ 86 tuổi(5), có tự soạn Lữ 
hành ký, gọi là Pháp Hiển truyện.

Gần đây thấy trong Văn lục của Chương Thái 
Viêm, Tập đầu, Biệt lục 3, “Pháp Hiển phát kiến Tây 
bán cầu” (Pháp Hiển tìm thấy châu Mỹ trước nhất) nói: 
“Gần đây báo Mông đà mục điệt luân của Pháp(6) người 
đầu tiên tìm thây châu Mỹ(7) không phải là Kha-luân-bố 
(Christophe Colomb)(8), mà là người Chi-na (Trung 
Quốc). Trước nay các nhà khảo cứu lịch sử đều thây gần 
mà không thấy xa, chỉ đem danh tiếng lớn qui cho họ 
Kha(9). Xét năm 486 kỷ nguyên Tây lịch (nhằm năm Vĩnh

<3) Theo PQĐTĐ, tr. 3435 thượng, Sư sau khi đi khắp các Phật tích, 
ở lại thành Hoa Thị học 3 năm, đến vùng hạ du sông Hằng học 2 
năm, sau đó đến Tích Lan học 2 năm, về nưđc năm Nghĩa Hy 9 
(413).
(4) Theo Trung Quốc Phật g iáo  đạ i quan, Hoàng Trác V iệt chủ biên, 
2 tập thượng và hạ, Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) xuất bản xã, 1995, 
tr. 482 - 483 (tập thượng), Pháp Hiển về nước năm Nghĩa Hy 8 
(412), năm sau (413) đến chùa Đ ạo Tràng ở Kiến Khang.
(5) Sư thị tịch khoảng năm 418 - 423.
(6) Người Trung Quốc phiên âm France là Pháp-lan-tây.
<7) Người Trung Quốc phiên âm America là M ỹ-lợi-gia châu hoặc 
Á-mỹ-lỢi-gia châu.
<8) Christophe Colomb tìm thây châu Mỹ năm 1492.
<9) Chỉ Kha-luân-bố.
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Minh 4, Bính Dần, đời Tề Vũ Đế, Trung Quốc)<10), Chi-na 
có 5 vị tăng Phật giáo từ bờ biển Đông Á vượt thẳng 6500 
hải lý rồi lên đất liền, vị tăng cầm đầu là Pháp Hiển. 
Năm 502 kỷ nguyên Tây lịch, công bố Lữ hành ký của Sư 
với đời, nay bản dịch đã truyền đến châu Âu. Căn cứ vào 
những điều Sư thuật lại về địa điểm lên đất liền, thì đúng 
là Mặe-tây-ca (Mexico) ngày nay. Nay khảo sát văn hóa 
Mặc-tây-ca, vẫn còn vết tích văn vật chế độ Chi-na. Hiện 
có những vật trang sức của Bà-la-môn, lại có tượng Phật 
lớn v.v..., không biết chế tạo vào năm nào. Nay xét tác 
phẩm gọi là “Lữ hành ký”, tức Pháp Hiển Phật quốc ký, 
vết tích Sư phát hiện châu Mỹ là đang khi đi về phía 
đông(11) bị lạc đường. Nguyên văn của Sư nói rằng năm 
Hoằng Thủy 2, năm Kỷ Hợi, Sư cùng với những người 
đồng chí hướng là Tuệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Tuệ ứng, Tuệ 
Ngôi đến Thiên Trúc tìm cầu giới luật. Đầu tiên xuất 
phát từ Trường An, trải qua 6 năm đến Trung Ấn, ở lại 6 
năm, đến nước Sư Tử (nay là Tích Lan)(12). Những người 
cùng đi chia lìa nhau, hoặc ở lại hoặc chết, liền đi theo 
thuyền buôn lớn [...] Bão suốt 13 ngày đêm [...] Lại tiến 
tới phía trước, biển cả mênh mông, không thể xác định 
phương hướng [...] Như thế chín, mười ngày mới đến một 
nước tên là Da-bà-đề. Ngoại đạo Bà-la-môn ở nước này

(10) Theo từ điển Từ Hải, mục “Pháp H iển ”, là năm 458.
(1Á) Tức đang khi đi trở về Trung Quốc bằng đường biển.
<12) Trước kia, người Trung Quốc gọ i Tích Lan là Sư Tử vì dịch tiếng  
Phạn Simhala. Người phương Tây gọ i nước này là C eylon (Tích 
Lan). Nay đảo quốc này đổi tên là Sri Lanka.
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hưng thịnh, Phật pháp không đáng kể. Ở lại nước này 5 
tháng. Xét Da-bà-đề, nay đối chiếu âm để nghĩ định, tức 
nước Da-khoa-đà-nhĩ ở Nam Mỹ, ngay phía nam Mặc- 
tây-ca mà bờ đông Thái Bình dương”. (Xét trong đoạn 
văn nói “Tây kỷ tứ bách bát thập lục niên ” [năm 486 kỷ 
nguyên Tây lịch], chữ b á t  này có lẽ là chữ th ấ t  viết lầm, 
nếu không như thế ắt [Pháp Hiển] phải ở lại châu Mỹ 10 
năm thì văn khí trước sau mới phù hợp nhau.)(13)

Tống Văn Đ ế nghe danh cầu-na-bạt-m a (Công 
Đức Khải)(14), phái Đạo Mần v.v... đi đường biển thỉnh Sư. 
Bạt-ma đến, ở chùa Kỳ Hoàn, các ông Hà Thượng Chi 
v.v... đều lấy lễ thầy trò thờ Sư. Nhà vua từng hỏi Sư 
rằng: “Trẫm muốn trai giới, không sát sinh mà cai trị 
thiên hạ, nhưng chưa đạt được chí nguyện”. Bạt-ma đáp 
rằng: “Bậc đế vương tu hành khác với kẻ thất phu. Thất 
phu thân phận thấp hèn, lời nói không có uy; nếu không 
chế ngự mình và chịu khổ thân thì lấy gì thực hiện? Bậc 
đế vương lấy bôn biển làm nhà, muôn dân làm con; thốt 
ra một lời nói lành thì sĩ dân đều vui mừng; ban bố một 
chính sách đúng thì thần và người hòa hợp. Hình phạt 
không làm tổn hại sinh mạng, sai dịch không nhọc nhằn, 
thì gió hòa mưa thuận, thóc lúa dồi dào. Lấy những điều

<l3) N iên đại 486 hay 476 hoặc 458 (theo từ điển Từ Hải) đều không 
chính xác, bởi thời điểm  Pháp Hiển về đến Trung Quốc là năm 412  
hoặc 413.
<14) cầu-na-bạt-m a (Gunavarman, 367 - 431), Hán dịch Công Đức 
Khải.
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ấy mà trì trai, thì trì trai cũng lớn rồi; lấy những điều ấy 
mà giữ giới bất sát, thì bất sát cũng tột bậc rồi. Há phải 
nhịn ăn nửa ngày, bảo toàn mạng sống của một con chim, 
mới là trai giới sao?” Nhà vua vỗ ghế tán thán rằng: “Tục 
mê muội nên xa lý, tăng không thông đạt cũng gần đạo. 
Như lời Pháp sư nói, có thể gọi là rốt ráo cái lý của người 
và trời vậy”. Bạt-ma giảng kinh Hoa Nghiêm, nhà vua 
dẫn các công khanh mỗi ngày đến nghe dưới pháp tòa. 
Phật pháp đời Tống có thể nói là hưng thịnh.

III. NGHĨA TỪ
ị |  cung: ịị--iỈL tính dã (họ Cung).

&)L thuế: 1. xà thiền sở giải bì dã
(cái vỏ ngoài mà loài rắn, ve lột bỏ) 2. giải dã (lột 
vỏ, thoát xác).

ịềiphi: ^ 'tL p h â n  dã (chia ra), p̂L-tỈL liệt dã (xé ra).

'M di: thủy thịnh dã, thủy
mãn dã (nước đầy).

'i§L mạn: thủy trướng (nước lứn).

'M / ị .  di mạn: đại thủy mạo (nước lớn,
mênh mông).

'ÌỆ tân: 1. ỈỄ-tỊL nhai dã (bờ) 2. bách cận
dã (gần sát).

■ẾỈL hàng: 1. thuyền dã (chiếc thuyền) 2.
■Ãữ-tiL hành thuyền dã (đi thuyền), dĩ thuyền
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độ hà (dùng thuyền đi qua sông).

M sìậ  hàng hải: hàng hành ư hải
thượng dã (đi thuyền trên biển).

thảng: l ĩ í ý v  , iĩíiỂL giả như, giả sử (nếu, giả 
sử, ví phỏng).

/ắ. tư. 1. -̂ L-tỈL. trưởng dã (lớn thêm) 2. ích
dã (càng, thêm).

^  mậu: 1. ^-'aUẳkl^L thảo phong thịnh mạo (cỏ 

tốt tươi) 2. iÉk-tỈL thịnh dã (thịnh vượng) 3. mỹ dã 
(tốt đẹp).

ệ$Lchuyết {xuyết)-. -lL-tỈLchỉ dã (thôi, nghỉ, đình lại). 

Ệrxan: 1. i^-tỊLthực dã (ăn) 2. iíưỊLphạn dã (cơm), 

t a  nghệ-. ỉ lỊ 4l> t đáo dã, chí dã (đến).

IV. NGỮ PHÁP

PHÓ TỪ

1. Đứng trước vị ngữ, làm trạng ngữ.

ỹ  (= thà, thà rằng) biểu thị thái độ kiên quyết đối 
với việc thực thi một loại động tác, hành vi nào đó. Thí dụ:

i?á ềk  Ỳ  ^  o
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Ninh phó thường lưu, nhi táng hồ giang ngư phúc 
trung nhĩ.

(Thà gieo mình xuống sông mà chôn trong bụng cá.)

Đại trượng phu ninh vi trung quỉ, an năng tác bạn 
thần hồ?

(Đại trượng phu thà làm quỉ trung nghĩa, sao có 
thể làm bề tôi phản nghịch?)

2ế Dùng gián cách vổi phó từ bất hoặc vô.

■tệ- ■ • • ■ • • (= Thà ... chứ k hông ...)

-Ệ- • • • -ề*k •ế • (= Thà ... chứ không ...)

Ninh ... b â t ... và ninh ... vô ... là cách thức cố định do 
phó từ ninh và phó từ bất, vô cấu thành. Ninh dùng ở 
phân cú trước, bất hoặc vô dùng ở phân cú sau, biểu thị 
ý chí kiên quyết làm điều gì và không làm điều gì.

Chú ỷ: Chữ vô có thể là M- hoặc là .

(Đệ tam khóa) 

(1)
(2)
(3)

(4)

ỹ  + phân cú trước + phân cú sau

ầ ,  *

c

o
0  ề ệ ĩậ -Ị

M  Ố o
c

(1) Ninh khẳng xả mạng, quyết bất phạm giới.
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(Thà chịu bỏ mạng, quyết không phạm giới.)

(2) Ninh khả thiên niên bất ngộ, bất khả nhất nhật 
thác lộ!

(Thà có thể ngàn năm chẳng ngộ, chứ không 
thể một ngày lầm đường!)

(3) Ninh tín độ, vô tự tín dã.

(Thà tin vào cái mẫu đo, chứ không tự tin mình.)(1)

(4) Ninh nhân phụ ngã, vô ngã phụ nhân.

(Thà người phụ ta, chứ ta không phụ người.)

3. • ’ề ■ • ’

Ninh ... ninh ... (= thà ... hay thà ...?, thà ... hay là ...?) 
là cách thức cố định, do hai phó từ ninh câu thành, biểu 
thị sự tuyển trạch, đưa ra hai tình huống để đối phương 
chọn mà trả lời. Thí dụ:

Thử qui giả, ninh kỳ tử vi lưu cốt nhi quí hồ? ninh 
kỳ sinh nhi duệ vĩ ư đồ trung hồ?

(Con rùa ấy, thà chết để được lưu lại bộ xương cho 
người ta quí trọng chăng? hay thà sống mà kéo lê cái 
đuôi trong bùn chăng?)

(1) Có người nước Trịnh đi chợ mua giày cho chính mình, quên đem  
theo cái mẫu đo bàn chân, bèn quay về nhà lấy. Có người hỏi anh 
la sao không dùng chân để thử giày, thì anh ta đáp như th ê .
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Hai đại phu nước sở  nghe Trang Tử hỏi như thế, 
liền trả lời: “Ninh sinh nhi duệ vĩ đồ trung.” (Thà sông 
mà kéo lê cái đuôi trong bùn còn hơn.)

Dữ kỳ n inh ... (= n ế u c h i  b ằn g ... còn hơn; nếu 
thì thà ... còn hơn) là cách thức cố định, dữ kỳ dùng ở 
phân cú trước, ninh dùng ở phân cú sau, biểu thị sau khi 
so sánh, cân nhắc hai việc, thì quyết định chọn cách 
hành động sau. Thí dụ:

+ phân cú trước ỹ  + phân cú sau

ỹ Ỷ ầ i M Í ’ 0 (1)
0 (2)

Ố ứ} , o (3)

(1) Dữ kỳ hối ư hậu, ninh thận ư tiền.

(Nếu phải hối hận về sau, thì thà [hoặc: chỉ 
bằng] thận trọng từ trước còn hơn.)

(2) Dữ kỳ hại vu dân, ninh ngã độc tử.

{Nêu có hại cho dân, thì thà ta chịu chết một 
mình còn hơn.)

(3) Dữ kỳ bất tự do, ninh tử.

(Nếu không được tự do, thì thà chết còn hơn.)

5. Biểu thị phản cật
Tùy theo ý văn, có thể dịch: há, sao, sao lại, lẽ 

nào lại.
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a. Dùng như chữ _SL

Trường hợp ninh dùng như chữ khởi, ở cuối câu có 
trợ từ , 'Ỷ' hoặc -ểị, biểu thị ngữ khí phản cật (phản 
vấn). Thí dụ:

?  (Đệ ngũ thập nhất khóa)

Cư mã thượng đắc chi, ninh khả dĩ mã thượng trị 
chi hồ?

([Nỉjà vua] ngồi trên ngựa lấy được thiên hạ, há có 
thể ngồi trên ngựa mà trị được thiên hạ sao?)

b. Dùng như chữ

Thí dụ:

Nông bất cần canh, ninh hữu thu hoạch?

(Nhà nông không siêng năng cày ruộng, sao có gặt
hái?)

% L£piết% 7

Thư vi các chủng tri thức chi bản nguyên, ninh hữu 
bất độc thư chi năng hoạch tri thức giả?

(Sách là cội nguồn của các loại tri thức, lẽ nào lại 
có người không đọc sách mà có thể thu hoạch được tri 
thức?)
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4 ĩ ì L e [ . . . ]  n & à t r ị ,  k ? Y t ĩ -
t $ n  °

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ NGŨ THẬP NHỊ KHÓA 

TỐNG TỀ CHI PH Ậ T PH Á P

Tống Nguyên Gia thập nhị niên, Văn Đ ế vị Thị 
trung Hà Thượng Chi viết: “Phạm Thái, Tạ Linh Vận 
thường ngôn Lục kinh bản tại tế  tục, nhược cầu tính 
linh chân yếu, tắc tất dĩ Phật lý vi chỉ nam. Cận kiến 
Nhan D iên Chi chiết Đạt tính luận, Tông Bính nạn Hắc 
bạch luận, tịnh minh đạt chí lý, khai tưởng nhân ý; 
nhược suât thổ giai thuần thử hóa, tắc trẫm  tọa trí thái 
bình h ĩ.” Thượng Chi viết: “Đông tiệm  dĩ lai, Vương 
Đạo, Chu Khải, Dữu Lượng, Tạ An, Đái Quì, Hứa 
Tuân, Vương Mông, Hi Siêu, Tạ Thượng, Vương Thản 
Chi, thần cao tổ huynh đệ (Hà Sung huynh đệ), mạc 
bất bẩm  chí qui y. Phù bách gia chi hương, thập nhân 
trì ngũ giới, tắc thập nhân thuần cẩn. Thiên thất chi ấp, 
bách nhân tu thập thiện, tắc bách nhân hòa mục. Nhân

‘V &
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năng hành nhất thiện, khử nhất ác, tắc tức nhất hình. 
Nhất hình tức ư gia, vạn hình tức ư quốc, thử minh chỉ, 
sở dĩ tọa trí thái bình giả dã. Cô" Đồ Trừng thích Triệu, 
nhị Thạch giảm  bạo, linh tháp phóng quang, Phù Kiên 
tổn ngược, thần thông trợ hóa, chiêu nhiên khả quan. 
Chí ư thổ mộc nhân công, tuy nhược cự phí (bất cập 
quân phí vạn nhâỴ), nhiên cực phúc báo ân, bâ't khả 
đôn tu y ệ t”. Dương Huyền Bảo tiến viết: “Thử đàm, cái 
thiên nhân chi tế, khởi thần sở nghi dự thiết vị Tần Sở 
cường binh, Ngô Tôn tính thôn, tương vô thủ ư thử d ã ”. 
Thượng Chi viêt: “Phù lễ ẩn dật, tắc chiến sĩ tức; quí 
nhân đức, tắc binh khí tiêu. Dĩ Ngô Tôn vi chí, động kỳ 
tính thôn, tắc vô thủ hồ Nghiêu Thuấn chi đạo, khởi 
đặc Thích giáo nhi dĩ ta i?” Đ ế  duyệt viết: “Thích môn 
chi hữu khanh, do Khổng môn chi hữu Quí Lộ, ác ngôn 
bất nhập ư nhĩ hĩ. ”

Nam Tề (Tiêu Đạo Thành thọ Tống thiện, đô Kiến 
Khang, kim Giang Ninh) Kiến Nguyên nguyên niên, đế  
hạnh Trang Nghiêm tự thính Đạt Đạo giảng Duy-ma 
kinh. Vũ Đ ế  Vĩnh Minh nguyên niên, đế  ư Hoa Lâm 
viên thiết bát quan trai, tứ Pháp Hiến, Pháp Sướng kiên 
dư dữ tham chính sự, xưng “Hắc y nhị k iệ t”.

Bắc Tề (Cao Dương thọ Đông Ngụy thiện, quốc 
hiệu Tề, đô Nghiệp, tức kim Hà Nam An Dương) Văn 
Tuyên Đê Thiên Bảo nhị niên, chiếu Tăng Trù nhập 
nội, kính thọ thiền quán, tùng thọ Bồ-tát giới. Hựu
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chiếu trí Chiêu huyền thập thống, dĩ Pháp Thượng Sa- 
môn vi Đại thống, trí Lệnh lại ngũ thập dư nhân, sở bộ 
tăng ni tứ bách dư vạn, hàm  bẩm phong giáo. Đ ế  trúc 
đàn cụ lễ, tôn vi quôc sư, bô' phát vu địa, linh Pháp 
Thượng tiễn chi thăng tòa. Hậu phi trọng thần giai thọ 
Bồ-tát giới. Thử thời Nam triều Lương Vũ Đ ế hưng 
long Phật pháp, bắt dụng Đạo giáo. Đạo đồ tẩu Bắc Tề 
giả cực đa, đạo sĩ Lục Tĩnh Tu thỉnh dữ Thích thị giác 
pháp. Pháp Thượng cử Đàm Hiển, thắng kỳ thuật. Ư thị 
chiếu câm  Đạo giáo, Đạo lưu tuyệt Tề cảnh. Trung thư 
Nhan Chi Thôi gia huấn viết: “Thần tiên chi sự, hữu 
kim ngọc chi phí, phả vi hư phóng, túng sử đắc tiên 
chung đương hữu tử, bất năng xuất thế, bất khuyến nhữ 
tào học chi. Phật gia tam thế  chi sự, tín nhi hữu trưng, 
chúng tô' qui tâm vật khinh m ạn dã. [...] Nho gia quân 
tử, kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thanh bất 
nhẫn thực kỳ nhục. Cao Sài, Tăng Tích vị tri nội giáo, 
giai năng bất sát, thử giai nhân giả tự nhiên dụng tâm  
dã. Hàm sinh chi loại, mạc bât ái mạng, khử sát chi sự, 
tấ t m iễn hành chi. [...] Nội điên sơ môn, thiêt ngũ 
chủng chi cấm, dữ ngoại thư ngũ thường phù đồng. 
Nhân giả bất sát chi câm, nghĩa giả bất đạo chi cấm, lễ 
giả bất tà chi cấm, trí giả bất tửu chi câm, tín giả bất 
vọng chi câm. Qui Chu Khổng nhi bội Thích Tôn, hà 

kỳ mê d ã?”
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l lỄ DỊCH NGHĨA 

BÀI 52

PH Ậ T  PH Á P Đ Ờ I TÔ NG , TỀ

Năm  Nguyên Gia 12 (435) đời Tông, Văn Đ ế  
bảo Thị trung Hà Thượng Chi rằng: “Phạm  Thái, Tạ 
Linh Vận từng nói Lục kinh(1) gốc ở chỗ cứu đời, nếu 
muôn tìm cái cô't yếu thật sự của tính linh, thì tấ t phải 
lấy g iáo lý nhà Phật làm  chỉ nam. Gần đây thây Nhan 
D iên Chi (384 - 456) phản bác Đ ạt tính luận(2\  Tông 
Bính (375 - 443) vân nạn Hắc bạch lu ậ n ^ \  đều thông 
suốt chí lý, khai mở khuyến khích tâm  ý người ta- 
nêu khắp cả nước đều thuần giáo hóa này, thì trẫm  
ngồi không mà đem lại thái b ình”. Thượng Chi thưa: 
“Từ khi Phật giáo truyền sang phía đông(4) đến nay

(1) Lục kinh chỉ sáu kinh Thi, Thư, ũ , Nhạc, Dịch  và Xuân Thu. Sau 
ngọn lửa đốt sách của nhà Tần, kinh Nhạc thất truyền. Đời Hán hợp 
năm kinh Thi, Thư, Lễ, Dịch và Xuân Thu làm Ngũ kinh.
(2) Đ ạ t tính luận  do Hà Thừa T hiên  (370 - 447) soạn, phê phán  
thuyết báo ứng của Phật giáo và chủ trương “thần tùy hình d iệ t”.
( ’ H ắc bạch luận do Sa-môn Tuệ Lâm (sống vào đời Lưu Tống thời 
Nam triều) soạn, chủ trương hình thể chết đi thì tâm thần cũng theo 
đó mà tan mất.

Y  nói truyên sang Trung Quốc, vì Trung Quôc ở phía đông của 
Ân Độ.
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Vương Đạoí5), Chu Khải(6>, Dữu Lưựngơ), Tạ An(ii), Đái 
Quì(9), Hứa Tuân, Vương Mông, Hi Sieu<l0), Tạ Thượng, 
Vương Thản Chi(ll) là bạn của ông cao của thần (bạn của 
Hà Sung<12)), chẳng ai không bẩm chí qui y. Trong làng 
100 nhà mà có 10 người giữ năm giới, thì 10 người đó 
thuần hậu cẩn trọng. Trong ấp 1000 nhà mà có 100 người 
tu mười điều thiện, thì 100 người đó hòa mục. Người ta 
nếu có thể làm một điều thiện, bỏ một điều ác, thì bỏ 
được một hình phạt. Ớ trong nhà bỏ được một hình phạt, 
thì trong nước bỏ được vạn hình phạt, cái tông chỉ sáng

>5) Vương Đ ạo làm Thừa tướng, rồi Thái phó. trải thờ ba triều vua là 
Tấn N guyên Đ ế  (317 - 322), Minh Đ ế  (323 - 325), Thành Đ ế  (326 - 
342).
<f,) Chu Khái làm Thượng thư Tả bộc xạ thời Tân Nguyên Đ ế.
<7) Dữu Lượng làm Thị giảng đônc cung thời Tân N guycn Đố, làm  
Phụ chính cho Minh Đ ế, thời Thành Đê giữ chức Trung thư lệnh, 
Chinh tây tướng quân.
<8) Tạ An làm quan đôn Thái bảo đời Tân, từng giữ chức Chinh thảo 
đại đô đốc, điều khiển iướng súy đại phá trăm vạn quân của Phù 
Kiên ở Phì Thủy.
(ÍJl Đái Quì là người đời Tân, học rộng, giỏi đánh đàn và thư họa. 
v ề  già chuyên khắc tượng Phậl.
<H)) Hi Siêu là người đời Tân, làm quan đến Tư đồ Tả trưởng sử; vì 
có lang m ẹ, xin từ quan. Sau đó được vời ra làm Tán kỵ thường thị. 
Lâm Hải thái thú, ông đcu không nhận.
<n' Vương Thản Chi là người đời Tấn, làm quan đến Trung thư lệnh, 
kiêm Từ Duyộn đô đốc, từtig cùne Tạ An đồng giúp việc triều chính.

' Hà Sung là cao tổ của Hà Thượng Chi, làm Tổ tướng dưới triều 
Tân Mục Đô (345 - 361), tính Ihích kinh Phật, sùng tu chùa chiền.
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suốt ây là để nẹồi khôrm mà đcm lại thái bình. Cho nên 
Phật Đồ Trừng đến nước T r i ệ u ' m à  hai vua họ Lặc<l4) 
giảm tàn bạơ, linh tháp phóns hào quang, Phù Kiên bớt 
bạo ngược, thi triển thần thông giúp cảm hóa, rõ ràng có 
thể thấy được'131. Còn như đất ụỗ, nhân công, tuy phí tổn 
lớn như thố (không bằng một phần vạn quân phí), nhưng 
phước lớn báo ơn, khỏntĩ nên dứt bỏ". Dương Huyền 
Bảo tiến lên thưa rằng: “Lời đàm luận ây thật bao trùm 
cái lý của trời và người, có lẽ điều mà thần nên dự bàn 
là trộm cho rằng Tần và sở  binh mạnh, nhưng bị Ngô 
Khỏi và Tôn Vũ đánh chiếm, hẳn là vì không theo cái lý 
â y ”. Thượng Chi thưa: “Trọng người ẩn dật, thì chiến sĩ 
nghỉ ngơi; quí điều nhân đức, thì binh khí trừ bỏ. Lấy Ngô 
Khởi và Tôn Vũ làm chí hưđns, hành động mà mong nuốt 
chửng kẻ khác, thì khône theo cái đạo của Nghiêu Thuấn, 
há cliĩ đạo Phật mà thôi sao?” Nhà vua đẹp lòng, nói: 
“Cửa Phật mà có khanh, giống như cửa Khổng mà có Quí 
Lộ, lời nói ác không lọt vào tai(l6).”

<l;ì) Thời Đôníi Tân, Thạch Lặc xưna đê, đặt tcn nước là Triệu, sử 
gọi là Hậu Triệu (319 - 351), là một trong 16 nước Ngũ Hồ.
"4) Tức Thạch Lặc (274 - 333) và cháu là Thạch Hổ (295 - 349).
(i5) Cao TãníỊ truyện quycn 9 (Trúc Phậl Đồ Trừng truyện) cho biết 
Phật Đồ Trừnii có ihần thông, giỏi chú thuật, có thể nghe tiêng cái 
linh (một loại chuôníĩ nhỏ) kcu mà biốl v iệc sắp xảy ra... Nhiều lần 
Sư thi triển thần thông khiòn cho Thạch Lặc, Thạch Hổ lín phục, 
nhàn đó mà khuyên bảo họ bỏ những điều bạo ngược.
(lh) Quí Lộ là học trò của Khổng Tử. Ong tên là Trọng Do, tự là Tử 
Lộ, lyi có tự khác là Quí Lộ, làm quan ở nưức V ệ. bị chết vì nạn
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Nam Tề (Tiêu Đạo Thành tiếp nối ngôi vị của 
Tống, đóng đô ở Kiến Khang, nay là Giang Ninh) Kiến 
Nguyên năm đầu (479), nhà vua(l7) đến chùa Trang 
Nghiêm nghe Đạt Đạo giảng Duy-ma kỉnh. Vĩnh Minh 
năm đầu (483) đời Vũ Đế, nhà vua thiết bát quan trai ở 
vườn Hoa Lâm, ban kiệu cho Pháp Hiến (423 - 497), 
Pháp Sướng(18) và cho hai Sư tham dự việc chính trị, gọi 
là Hắc y nhị k iệ t”(19).

Bắc Tề (Cao Dương tiếp nối ngôi vị của Đông 
Ngụy, đặt tên nước là Tề, đóng đô ở Nghiệp, tức An 
Dương, Hà Nam ngày nay) Văn Tuyên Đ ế năm Thiên 
Bảo 2 (551), hạ chiếu thỉnh Tăng Trù (480 - 560) vào 
cung, kính cẩn thọ học thiền quán, thọ Bồ-tát giới với 
Sư. Lại hạ chiếu đặt Chiêu huyền thập thông(20), cử Sa- 
môn Pháp Thượng (495 - 580) làm Đại thống, đặt Lệnh 
lại hơn 50 người, thống suất hơn 400 vạn tăng ni, đều 
vâng theo phong tục và giáo hóa. Nhà vua lập đàn đầy 
đủ lễ nghi, tôn làm quốc sư, trải tóc trên m ặt đất, mời

Khổng Khôi. Khổng Tử rất thương xót, nói rằng: “Từ khi ta có anh 
Do làm học trò, những lời nói ác không vào tới tai ta .”
<17) Tức Cao Đ ế  (T iêu Đ ạo Thành).
(18) Theo Cao Tăng truyện  và PQĐTĐ, thì Sư là Huyền Sướng 
(416 - 484).
(19) Vì hai Sư là hai bậc kiệt xuất và đắp y màu đen, nên người 
đương thời tôn xưng là “Hắc y nhị k iệ t”.
<20) Chiêu huyền thập thống: mười chức tăng quan do Văn Tuyên  
Đ ế  (nước Bắc Tề) đặt ra năm 551. Vị tăng đứng đầu gọi là Chiêu  
huyền Đ ại thông, chín vị còn lại gọi là Thông thông.
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Pháp Thượng bước qua mà lên pháp tòa. Hậu phi và đại 
thần đều thọ Bồ-tát giới. Lúc bấy giờ, Lương Vũ Đ ế 
(502 - 549) Nam triều hưng long Phật pháp, không dùng 
Đạo giáo. Tín đồ Đạo giáo chạy đến Bắc Tề rấ t nhiều, 
đạo sĩ Lục Tĩnh Tu xin đấu phép với sa-môn. Pháp 
Thượng cử Đàm Hiển, thắng pháp thuật của ông ta. Vì 
thế  nhà vua ra lệnh cấm Đạo giáo. Đạo giáo dứt hẳn 
trên đất Tề. Trung thư Nhan Chi Thôi(21) răn dạy con em 
trong nhà rằng: “Việc thần tiên, hao tốn vàng ngọc, rất 
hư vọng phóng đản, giả sử thành tiên thì rốt cuộc cũng 
chết, không thể xuất thế, ta khuyên các ngươi chớ học. 
Việc ba đời của nhà Phật, thực mà có chứng cớ, xưa nay 
mọi người một lòng qui hướng, chớ khinh thường. [...] 
Quân tử Nho gia, thấy con vật sống mà không nỡ thấy 
nó chết, nghe tiếng kêu của nó mà không nỡ ăn thịt nó. 
Cao Sài, Tăng Tích chưa biết giáo pháp nhà Phật(22), 
đều có thể không giết hại súc vật, đó chính là dụng tâm 
tự nhiên của người có lòng nhân. Các loài có sự sống, 
chẳng loài nào mà không yêu quí sinh mạng, bỏ việc sát 
sinh là điều cần phải cố  gắng làm. [...] Cửa vào đầu tiên 
của kinh điển Phật giáo, đặt năm điều câm, cũng phù hợp

(21) Nhan Chi Thôi (531 - 590) là người thời Nam Bắc triều, lần lượt 
làm  quan các triều Lương, T ề, Tùy. R iêng ở T ề, ông lãnh chức 
Trung thư xá nhân, sau thăng Bình N guyên thái thú. Ông có soạn 
sách Nhan thị gia huấn.
<22) Cao Sài và Tăng Tích là người thời Xuân Thu, học trò của 
Khổng Tử. V ào thời đó Phật pháp chưa truyền đến Trung Quốc.
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với ngũ thường(23) trong sách Nho gia. Nhân là cấm sát 
sinh, nghĩa là cấm trộm cắp, lễ là cấm tà dâm, trí là cấm 
uống rượu, tín là cấm vọng ngữ. Qui hướng Chu Khổng(24) 
mà quay lưng với Thích Tôn, sao mà mê muội thế?”

IIIẾ NGHĨA TỪ

'H  tính linh: "ỗr ' í i  do vân linh tính (còn 

nói là linh tính), 'Ê. vị linh tuệ chi tính dã 
(tính linh tuệ [= linh lợi sáng suốt] của con người).

suất thổ: m  ■&> vị cảnh vực
chi toàn bộ dã (tất cả bờ cõi, toàn cõi, cả nước).

vh ÌSl cao tổ: tl) 1Ệ vị tằng tổ chi phụ (cha
của ông cố  - ông cao).

Ịặz bẩm: 1. thừa thọ ư thiên (bẩm thọ

từ trời - phú bẩm) 2. thọ mệnh (vâng mệnh) 3. ^
é j đối trưởng thượng bạch sự xưng chi

(thưa việc gì với người trên thì xưng là bẩm - thưa bẩm, 
bẩm bạch, bẩm báo).

$$ hương: 1. ữệ7 — Chu 
thời nhất vạn nhị thiên ngũ bách gia vi hương (thời nhà 
Chu 12500 nhà là hương) 2. ỹ* VẰ

<23> Ngũ thường: năm đức thường của người ta là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
<24) Khổng Tử là người đời Chu, nên gọi là Chu Khổng.
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bách hộ dĩ thượng chi thôn trang địa phương (nơi thôn 
xóm có 100 hộ trở lên - làng).

Ếj ấp: 1. quốc dã (nước [của chư hầu])

2. i&ýỹ’-SLÍ-ỉậ » ^  > '] '  1=7 ẽ j  địa phương chi xưng, 
đại viết đô, tiểu viết ấp (tên gọi địa phương, lớn gọi là 
đô, nhỏ gọi là ấp) 3. ềậ  huyện (huyện - như chức tri 

huyện hoặc huyện lệnh xưa gọi là ễL ấp tề).

tò  mục: ^v Ị iỳ  hòa hảo (hòa thuận), ỂẾÌỈL thân 
cận (thân thiết gần gũi).

j ề  ngược: tàn bạo dã (tàn bạo, bạo ngược).

BỖ M  chiêu nhiên: ty  M  minh hiển (rõ ràng).

M' tiêu: 1. thước kim dã (nấu chảy kim
loại) 2. tổn dã (hao mòn), diệt dã (tiêu diệt)
3. -tỈL. trừ khử dã (trừ bỏ đi).

thiện: 'ÍỆÌằ-^L  truyền vị đã (truyền ngôi), ÌỆL 
'Ìằ.-^L nhượng vị dã (nhường ngôi).

w  thọ thiện: tR  5 1 rặ" ' i í  thừa thọ thiện 
nhượng chi đế  vị (nhận ngôi vua nhường cho).

hạnh: ^ ị í ỉ Í L  'ệ*ỉ 'ì  ^ jễ L - ỉr  đặc chỉ hoàng đế 
đáo mỗ xứ khứ (chỉ riêng hoàng đ ế  đến một nơi nào đó - 
[vua] đi đến).

M  kiên dư-, {kiên: khiêng, gánh trên vai; dư-, cái 

kiệu) kiệu dã;
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sử nhân kiên chi hành, cố danh viết kiên dư  (cái kiệu; 
sai người khiêng nó đi, nên gọi là kiên dư).

Ệr tham: tham tục tự (tục tự của chữ

tham), tham dự dã (dự vào, tham dự).

tiễn: ĨỆl ^L  lý dã (đạp chân lên, đi lên trên).

hậu: 1. thiên tử chi thê (vỢ của

thiên tử - hoàng hậu) 2. ìííMắ. thông hậu (đùng thông 

với chữ lề. hậu [= sau]).

phi: 1. thiên tử chi thiếp (thiếp

[= vỢ bé] của thiên tử), thứ ư hậu giả (bậc

dưới của hậu - hàng phi tần) 2. ỈL 'Ỉ~  » thái
tử, chư hầu chi thê (vợ chính của thái tử hoặc của vua 
chư hầu).

M giác: ìẳ -Ệ ' cạnh tranh (tranh đua, đấu).

IVề NGỮ PHÁP

*

PHÓ TỪ - LIÊ N  TỪ - TRỢ TỪ

Chúng ta đã học chữ hình dung từ (ở bài 7) và 

đại từ (ở bài 8 và 19). Ở đây nói về cách dùng chữ Ệr 
làm phó từ, liên từ và trợ từ.
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1. Phó từ

%  có thể đứng đầu câu, nhưng thường thì đứng 
trước vị ngữ.

a. Biểu thị một động tác hoặc tình huống sẽ xảy
ra.

Có thể dịch là sẽ. Thí dụ:

Dĩ tàn niên dư lực, tằng bất năng hủy sơn chi nhất 
mao, kỳ như thổ thạch hà?

(Với tuổi già sức tàn, một cọng cỏ trên núi còn 
không hủy được, ông sẽ dọn chỗ đất đá kia như thế nào?)

b. Biểu thị suy trắc, ức đoán

Cuối câu có trợ từ -f ' .  Có thể dịch: có lẽ, e rằng. 
Thí dụ:

MỖ lão tăng vị công viết: “Kỳ Văn-thù Bồ-tát tiếp 
dẫn hồ?”

(Vị lão tăng nọ bảo ngài [Hư Vân] rằng: “Cớ lẽ 
Bồ-tát Văn-thù tiếp dẫn Sư [đến đây] chăng?”)

- ễ " t í t í Ậ £ - ^ ý l JĩL , o

Ngô thế  duyên kỳ bất cửu hồ, tạc mộng Lục Tổ 
triệu hồi khứ.

(Thế duyên của ta [Sư Hư Vân tự xưng] có lẽ không
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còn lâu nữa, đêm qua ta mộng thấy Lục Tổ gọi về.)

c. Biểu thị phản vân

--}£-(= há, làm sao) dùng như chữ jẳL Thí dụ:

o í & J .  —

ầ  . &1ỆLĨỈLM  >

Thực bỉ chi nhục, sung ngă chi phúc. Tất chí nhất 
đán túc phúc dĩ tận, sát nghiệp hiện tiền, dục bất cải đầu 
hoán diện, thọ bỉ triển chuyển sát thực, kỳ khả đắc hồ?

(Ăn thịt của chúng, no bụng của ta. Ắt đến một 
ngày kia phước tu tạo ở đời trước đã hết, sát nghiệp hiện 
tiền, muốn không thay đầu đổi mặt, bị đến lượt chúng 
giết ăn, há có thể được chăng?)

Quốc vô chủ, kỳ năng cửu hồ?

(Nước không có vua hiền, há có thể tồn tại lâu dài 
sao?) [H oặc:... làm sao có thể tồn tại lâu dài được?]

Như ngô chi suy giả, kỳ năng cửu tồn hồ?

(Suy yếu như chú [Hàn Dũ tự xưng với cháu], làm 
sao mà thọ được?)

- Ệ? (= còn, mà còn) dùng với phó từ i / Ị .

ề ẵ. . . .  9 cộn / c5 n _ sao / làm sao ...?)
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Thiên kỳ phất thức, nhân hồ năng giác?

(Trời mà còn không biết, thì người làm sao cảm 
thấy được?)

d. Biểu thị cầu mong, khuyên bảo
Có thể dịch là mong, hãy. Thí dụ:

Quân kỳ vật phục ngôn! Tương linh Tư đắc tội.

(Mong ông đừng nói nữa! Sẽ khiến Tư tôi đắc tội.)

o

Thiền nhân kỳ miễn chi.

(Người tu thiền hãy cố gắng.)

Tử kỳ miễn chi, ngô bâ't phục kiến tử hĩ.

(Ông hãy cố gắng, tôi không gặp lại ông nữa.)

2. Liên từ

aể Biểu thị giả thiết

Có thể dịch là nếu. Thí dụ:

ĩ -  M  * ÌC Ỳ  ®  #  Ấ  T  * ÝX ầ ,
ỉ í  > M  o

Vương kỳ dục bá, tất thân trung quốc dĩ vi thiên hạ 
xu, dĩ uy Sở, Triệu.

(Nếu nhà vua muốn làm nghiệp bá, thì phải hòa 
thân với các nước ở giữa làm nơi then chốt của thiên hạ,
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để uy hiếp nước sở, nước Triệu.)

b. Biểu thị ý chọn lựa (tuyển trạch)

Có thể dịch: hay là. Thí dụ:

Ô hô! Kỳ tín nhiên da? kỳ mộng da?

(Than ôi! Có lẽ thật như vậy chăng? hay là mộng 
chăng?)

Trong câu này, chữ kỳ trước là phó từ, biểu thị suy 
trắc; chữ kỳ sau là liên từ, biểu thị ý phân vân, lựa chọn 
giữa hai tình huống (tín nhiên và mộng). Hai chữ đọc 
là da, dùng như chữ .

3. TrỢ từ

Khi làm trợ từ, kỷ vô nghĩa (không dịch). Có thể 
đứng đầu câu, giữa câu, cuối câu hoặc dùng trước và sau 
một số đại từ.

a. Đứng đầu câu

Kỳ như thị, thục năng ngự chi?

(Như thế thì ai có thể chế ngự nó đưực?)

b. Đ ứng giữa câu

t  o

Thiên vị túc cao, địa vị túc hậu. Ngã kỳ vân hà?
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Phần hương khể thủ.

(Trời chưa đủ cao, đất chưa đủ dày. Ta như thế 
nào? Đốt hương cúi đầu sát đất [lễ Phật].)

c. Đứng cuối câu

Dạ như hà Ấrỳ? Dạ man man.

(Đêm như thế  nào rồi? Đêm dài dằng dặc.)

d. Dùng trước hoặc sau một sô" đại từ

Theo cách dùng này, chúng ta thường gặp: t

» iệ-Ệ r > (= nó, họ, chúng

nó, của nó, của họ, của chúng nó), ^

Ệr (= bao giờ, lúc nào, vì sao), ty.1 Ệr (= vì sao). Thí dụ:

w  Ấ  'lệ -i H  ’ M ý v  
M Ệ .J ầ  » % . 1*7 A ỉ ệ  * JỀ ^ » %

Như thị tắc nhất thiết hành môn, giai vi Tịnh Độ 
trợ hạnh, do như tụ chúng trần nhi thành địa, tụ chúng 
lưu nhi thành hải, quảng đại uyên thâm, kỳ thùy năng 
cùng?

(Như thế  thì tất cả pháp môn tự lực tu hành, đều là 
trợ hạnh(1) cho [pháp môn] Tịnh Độ, giống như họp 
nhiều hạt bụi mà thành đất, họp nhiều dòng sông mà

(1) TrỢ hạnh: các hạnh tu khác giúp hoàn thành chính hạnh.



245

thành biển, rộng lớn sâu xa, ai có thể hiểu cho tột cùng 
được?)

Nhân năng hư kỷ dĩ du thế, kỳ thục năng hại chi?

(Người mà có thể làm cho mình trở thành hư 
không để rong chơi trên đời, thì ai có thể hại người ấy 
được?)

rĩri o

Nhi hậu tri thử kỳ đại mộng dã.

(Mới biết đó là giấc mộng lớn.)

Ệr là phức hợp hư từ, do phó từ hà và trợ từ kỳ 
phức hợp mà thành. Chữ kỳ ở đây có tác dụng làm cho 
ngữ khí mạnh thêm.

Hà kỳ được dùng làm phó từ để hỏi nguyên nhân 
hoặc để biểu thị nghi vấn.

1. Hỏi nguyên nhân

Có thể dịch: sao, vì sao. Thí dụ:

ềệ  JỊỊ 31, 1̂ 3 lệ  ệ ệ  t yíĩT-^-iề-'tỊL.? (Đệ ngũ thập 
nhị khóa)
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//àẢ rỳcửudã?

(Sao mà lâu thế?)

2. Biểu thị nghi vấn vởi ngữ khí cảm thán

Có thể dịch: làm sao, biết bao, xiết bao. Thí dụ:

Bi phù! Sĩ hà kỳ dị đắc nhi nan dụng d ã !

(Buồn thay! Kẻ sĩ dễ tìm được mà khó dùng biết
baol)

Chú ý: Hà kỳ nói ở đây là phức hợp hư từ, khác với 
hà kỳ trong câu “Dạ như hà Ấrỳ? Dạ man m an” đã dẫn ở 
phần trên. Trong câu này, hà là đại từ nghi vấn, tổ hợp 
với như thành từ tổ quen dùng (quán dụng từ tổ) “như 
h à ”, còn kỳ là trợ từ đứng cuối câu. Tương tự câu này, 
nhitìig không dùng chữ kỳ:

Thí vấn dạ như h à i Dạ dĩ tam canh.

(Thử hỏi đêm như thế  nào? Đêm đã canh ba.)
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f n % ' ỉ ặ ỉ - $ ấì%lf r 4 t t í i ỹ t  o m t - â .
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I. PHIÊN ÂM 
ĐỆ NGŨ THẬP TAM KHÓA 

LƯƠNG THỜI CHI PHẬT PHÁP

Lương Vũ Đ ế  (tính Tiêu danh Diễn) Thiên Giám 
tam niên thân chế nguyện văn, suất sĩ thứ nhị vạn dư 
nhân, phát bồ-đề tâm, vĩnh khí Đạo giáo, kiến Quang 
Trạch tự, chú Đại phẩm Bát-nhã, chiếu Pháp Vân vi 
bách liêu chi thủ. Thập nhị niên chiếu Tăng M ân giảng 
Thắng-man kinh, tự lập thệ đoạn tửu nhục. Thập lục 
niên bãi sinh lao dụng sơ thái, lệnh đạo sĩ nhất luật hoàn 
tục. Sắc Sa-môn Huệ Siêu vi Thọ Quang điện Đại học 
sĩ, chiếu chúng tăng nhập cấm trung chú giải kinh văn. 
Thập bát niên thỉnh Tuệ Ước Pháp sư ư Đẳng Giác điện, 
bính cổn phục, ý điền y, thọ Bồ-tát giới, đồng thời thọ 
giới tứ vạn bát thiên. Đại Thông nguyên niên tạo Đồng 
Thái tự, hạnh tự xả thân tam nhật, thiết Tứ bộ Vô già 
đại hội, hành thanh tịnh đại xả, vị tứ chúng giảng Niết- 
bàn kinh. Tứ niên cải tạo Trường Can tự. Thất niên hạnh.
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Hoa Lâm viên giảng Kim tự Bát-nhã tam tuệ kỉnh. Đê tại 
vị tứ thập cửu niên, phụng Phật tuân pháp. Tuy cư ám 
thất thường lý y quan, thử vị lộ đản, chung thân nhự tố, 
thọ bát thập lục. Sử xưng “Đ ế hiếu từ cung kiệm, bác 
học năng văn, sơ chính trọng Nho lập học, thiết bảng 
mộc, đoạn cống hiến, thậm hữu khả quan. Hậu sùng tín 
Phật giáo, tam độ xả thân Đồng Thái tự. Hầu Cảnh dĩ 
Hà Nam lai hàng, nạp chi. Ngụy lai cầu thành hựu hứa 
chi. Hầu Cảnh nghi toại phản, công hãm Đài thành, đế  
bị tài giảm ẩm thực nhi tử. Tại vị tứ thập bát n iên .”

Án thử sử văn luận Diễn, sơ tắc vị trọng Nho thậm 
hữu(l) quan, hậu tắc vị sùng Phật chí tài giảm ẩm thực 
nhi tử. Sự hoặc hữu chi, duy Diễn nhất sinh tứ thập bát 
niên chi huyết hãn, cánh bị thử “sơ khả quan hậu tài 
thực” lục tự bao biếm chi, chân khả vị trọng Nho khinh 
Phật chi đao bút lại dã.

Chân Đ ế Tam Tạng hệ Tây Ấn Độ Ưu-thiền-ni 
quốc nhân, Phạn xưng Ba-la-mạt-đà, Lương Đại Đồng 
thập nhị niên tam thập dư tuế  lai Chi na, thọ Vũ Đ ế hảo 
ngộ, bất hạnh phùng Hầu Cảnh phản, vãng Bắc Tề, phó 
Đông Ngụy. Lưu ly gian, dịch Kim quang minh kinh, 
Nhiếp Đại thừa luận đẳng, cập T hế Thân trứ thư nhị 
bách thất thập bát quyển, Thế Hữu tạo chi Bộ chấp dị 
luận nhất quyển; khai Pháp Tướng tông, Duy Thức tông, 
Nhiếp Luận tông đẳng chi tiên hà. Kỳ công đức bất

(1) Chỗ này bản chữ Hán in thiếu chữ khả.
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nhược minh tinh. (Tịch ư Trần Thái Kiến nguyên niên, 
thọ thất thập nhất.)

Bảo Chí vi Tăng Kiệm đệ tử, chuyên tập thiền 
nghiệp, Tống sơ diên (diên tự hoặc hệ thế  tự chi ngộ) 
phát, thường chấp tích trượng, quải tiễn đao, phất tử cập 
kính hoặc bạch ư trượng đầu, bộ hành thị trung, truyền 
vân hữu dị tích chúng đa. Tề Văn Đ ế phẫn kỳ hoặc 
chúng, phó chi dĩ ngục. Kỳ hình dị, bất trọng ư Tống Tề, 
nhi Lương đế  đặc qui y chi. Trứ hữu Đại thừa tán thập 
thủ, Thập tứ khoa tụng thập thủ, Thập nhị thời tụng thập 
nhị thủ. Thiên Giám thập tam niên tịch, tháp ư Chung 
Sơn; vị lập ngũ cấp phù-đồ, sáng Khai Thiện tự, đồ kỳ di 
tượng thị thiên hạ. (Minh Hồng Vũ y Trần Ý Ước tấu cải 
táng, do đoan tọa, chỉ trảo nhiễu yêu, phát bị thể vân.)

Phó Hấp, tự Huyền Phong, hiệu Thiện T uệỄ Sơ 
dung ư nhân, thả tập Phật pháp, phụng Lương chiếu lai 
Kiến Khang, Tương truyền, đ ế  thỉnh giảng Kim cang 
kinh thời, Hấp tài thăng tòa, dĩ xích khâu án tức hạ. 
Nhât nhật đạo quan phục pháp phục táp lý nhập cung. 
Đ ế vân: “Vi tăng da?” tắc mặc chỉ kỳ quan. “Nhiên tắc 
đạo sĩ da?” tức chỉ kỳ lý. “Tục nhân da?” chỉ pháp y nhi 
hoàn. Thử chi truyền thuyêt chân ngụy nan minh, yếu 
diệc dữ sở vị Đạt-ma hệ chi thiền, toàn xuất biệt 
phương, nhi hựu dữ hậu thế  Thiền tông hữu tương tự 
điểm. (Biên giả án thử chủng truyền thuyết vân đáp phả 
tự Vũ Đê dữ Đạt-ma vân đáp.) sở  tác Tâm vương minh 
phả giản yếu, hựu hữu luân tạng chi sáng.
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 53

PH Ậ T PH Á P ĐỜ I LƯƠNG

Năm Thiên Giám 3 (504), Lương Vũ Đ ế (họ Tiêu 
tên Diễn) tự mình soạn nguyện văn(1), dẫn đầu các quan 
và dân chúng hơn hai vạn người, phát tâm bồ-đề, dứt bỏ 
hẳn Đạo giáo, xây chùa Quang Trạch, chú giải Đại phẩm  
Bát-nhã, ban chiếu cử Pháp Vân (467 - 529) đứng đầu 
các tăng quan. Năm 12 (513), ban chiếu thỉnh Tăng Mân 
(467 - 527) giảng kinh Thắng-man, tự lập thệ nguyện bỏ 
hẳn rượu thịt. Năm 16 (517), bãi bỏ việc giết súc vật để 
cúng tế, thay bằng cỗ chay, ra lệnh cho tất cả đạo sĩ đều 
phải hoàn tục. sắc  phong Sa-môn Huệ Siêu (475 - 526) 
làm Thọ Quang điện Đại học sĩ, ban chiếu thỉnh chúng 
tăng vào cung cấm chú giải kinh văn. Năm 18 (519), 
thỉnh Pháp SƯ Tuệ Ước (452 - 535) vào điện Đẳng Giác, 
cởi triều phục, đắp ca-sa, thọ giới Bồ-tát, 4 vạn 8 ngàn 
người khác cũng đồng thời thọ giới. Đại Thông<2) năm 
đau (527), xây chùa Đồng Thái, nhà vua đến chùa xả 
thân(3) ba ngày, thiết Tứ bộ Vô già đại hội(4), thực hành

(1) N guyện văn: bài văn phát nguyện làm những v iệc  thiện như xây  
cất chùa tháp, tạo tượng, thiết trai v.v...
(2) Thiên Giám (502 - 519) là niên hiệu thứ nhất, Đ ại Thông (527 -
528) là niên hiệu thứ ba của Lương Vũ Đ ế.
<3) Xả thân: lập nghi thức trai hội, xả thân mình vào chùa đ ể biểu thị 
tâm qui y đối vđi Phật giáo. Đời Lương, vua và hàng quí tộc thường
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pháp thanh tịnh đại xả, giảng kinh Niết-bàn cho bốn 
chúng. Năm 4 (530)(5), cải tạo chùa Trường Can. Năm 7 
(533), nhà vua đến vườn Hoa Lâm giảng kinh Kim tự Bát- 
nhã tam tuệ. Nhà vua ở ngôi 49 năm, phụng Phật tôn 
Pháp. Dù ở trong nhà tối mà vẫn luôn áo mũ(6), trời nóng 
vẫn không cởi trần, suốt đời ăn chay, thọ 86 tuổi, sử  luận 
rằng “Nhà vua hiếu từ cung kiệm, học rộng văn hay, khi 
mới lên ngôi thì trọng Nho, thiết lập việc học hành, yết 
bảng đề danh, bãi bỏ cống hiến, rất là khả quan. Sau 
sùng tín đạo Phật, ba lần xả thân ở chùa Đồng Thái. Hầu 
Cảnh(7) đem quân Hà Nam đến hàng, nhà vua thâu nhận. 
Ngụy đến cầu hòa, lại chấp thuận. Hầu Cảnh sinh nghi, 
bèn làm phản, công hãm Đài thành<8), nhà vua bị cắt đứt 
lương thực mà chết. Tại vị 48 năm ”.

Xét đoạn văn sử này luận về Diễn (Lương Vũ Đế), 
ban đầu thì cho là trọng Nho, rất khả quan, sau thì bảo là

làm như thê. Lương Vũ Đ ế  ba lần (có sách chép bôn lần) xả thân 
vào chùa Đồng Thái, các quan phải nộp cho chùa một khoản tiền  
lớn đ ể chuộc vua về.
<4) Tức pháp hội thực hành tài thí và pháp thí m ột cách bình đẳng, 
không phân biệt hiền thánh, tăng tục, sang hèn, trên dưới, do nhà 
vua làm thí chủ.
<5) Thật ra niên hiệu Đ ại Thông (527 - 528) chỉ có 2 năm. Tiếp theo  
là niên hiệu Trung Đ ại Thông (529 - 534). Năm  530 là năm Trung 
Đ ại Thông 2.
<6) Ý  nói ở chỗ tối tăm không ai nhìn thây mà vẫn nghiêm  chỉnh, 
không cẩu thả.
(7) Hầu Cảnh nguyên là tướng nước Ngụy, bỏ Ngụy hàng Lương.
(8) Đ ài thành: tức Câm thành, cung thành vua ở.
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sùng Phật đến nỗi bị cắt đứt lương thực mà chết. Việc 
hoặc có thật, nhiửig một đời Diễn khó nhọc 48 năm, rốt 
cuộc bị sáu chữ “sơ khả quan hậu tài thực” này chê, thật 
đáng gọi là hạng sử quan trọng Nho khinh Phật vậy.

Tam Tạng Chân Đ ế là người nước Ưu-thiền-ni 
(Ujjaini) ở Tây Ân Độ, tiếng Phạn gọi là Ba-la-mạt-đà 
(Paramãrtha), năm Đại Đồng 12 (546) đời Lương, Sư 
hơn 30 tuổi, đến Chi-na (Trung Quốc), được Vũ Đ ế đãi 
ngộ trọng hậu, chẳng may gặp lúc Hầu Cảnh tạo phản, 
bèn đi Bắc Tề, đến Đông Ngụy. Trong thời gian lưu ly, 
Sư dịch kinh Kim quang minh, luận Nhiếp Đại thừa v.v... 
và sách do T hế Thân soạn gồm 278 quyển, Bộ chấp dị 
luận 1 quyển do Thê Thân soạn; là người đem đường 
mở lối trước tiên cho việc khai sáng các tông Pháp 
Tướng, Duy Thức, Nhiếp Luận. Công đức của Sư không 
thua kém gì La-thập, Huyền Trang, trong Phật học sử 
lấp lánh như một vì sao sáng. (Sư thị tịch vào Thái Kiến 
năm đầu [569] thời Trần, thọ 71 tuổi.)

Bảo Chí (418 - 514) là đệ tử của Tăng Kiệm, 
chuyên tu tập thiền nghiệp, cắt tóc (chữ diên có lẽ là 
chữ thế  viết lầm) xuât gia vào đầu đời Tống<9), thường 
cầm tích trượng, đầu trượng treo cái kéo, cái chổi và 
tấm kính hoặc mảnh lụa, dạo bước trong chợ, người ta 
đồn rằng Sư làm nhiều chuyện lạ. Tề Văn Đ ế(1<)) giận Sư

<91 Tức Lưu Tống (420 - 479), Nam triều.
<l0) Sách khác chép là Tc Vũ Đ ê (483 - 493). Tề Vũ Đ ê mới đúng, 
bởi lẽ đời Tề không có ông vua nào tên là Văn Đ ế.
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mê hoặc dân chúng, bắt hạ ngục<" ). Hình dáng của Sư 
ky dị, nen khong đƯỢc các vua Tông, Tề tôn trong 
nhưng vua nhà Lương lại qui y riêng với Sư. Trứ tác có 
10 bài Đại thừa tán, 10 bài(l2) Thập tứ khoa tụng, 12 bài 
Thập nhị thời tụng. Sư thị tịch năm Thiên Giám 13 
(514), nhập tháp ở Chung Sơn; nhà vua cho xây tháp 5 
tâng, lập chùa Khai Thiện, vẽ tượng của Sư để thiên hạ 
được biết. (Niên hiệu Hồng Vũ [1368 - 1398] đời Minh 
theo lời tâu của Trần Ý Ước, cho cải táng, thây Sư vẫn 
ngồi ngay ngắn, móng tay dài quân quanh lưng, tóc phủ 
thân thể.)

Phó Hâp (497 - 569), tự Huyền Phong, hiệu Thiện 
Tuệ. Ban đầu đi làm thuê cho người ta, lại học tập Phật 
pháp, phụng chiếu nhà Lương đến Kiến Khang. Tương 
truyen nhà vua thỉnh ông giảng kinh Kim cang, Hấp vừa 
mđi bước lên tòa, liền lây thước gõ xuống bàn rồi bước 
ngay xuông. Một hôm ông đội mũ đạo sĩ, mặc áo ca-sa 
mang giày đi vào cung. Nhà vua hỏi “Là tăng ư?” thì 
im lặng chỉ vào cái mũ. “Vậy thì đạo sĩ ư?”, liền chí' đôi 
giày. “Người thế tục ư?”, chỉ áo ca-sa rồi bưức trở ra. 
Truyên thuyêt như thê thật giả khó rõ, quan trọng ở chỗ 
ông hoàn toàn đưa ra một phương pháp khác biệt với cái 
gọi là dòng thiền Đạt-ma, nhưng lại có điểm tương tự 
với Thiền tông đời sau. (Người biên soạn xét thấy cuộc

Ul) Sư bị giam trong ngục, nhưng ngày ngày người ta vẫn thấy Sư 
dạo chơi bcn ngoai, kiêm  tra thì vân thây Sư ở trong ngục
(l2) Có sách chép là 14 hài.
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hỏi đáp truyền thuyết loại này rất giống cuộc hỏi đáp 
giữa Vũ Đê và Đạt-ma.) Tâm vương minh do ông trứ tác 
khá giản yếu, lại có sáng chế luân tạng(13).

III. NGHĨA TỪ

liêu: 1. 'Ể’ -tÍL quan dã (quan chức) 2. 
đồng quan dã (cùng làm quan).

H  bãi: 1. j£- ^  chỉ tức dã (nghỉ, thôi, bỏ) 2. Ềj 
miễn kỳ chức dã (cách chức, bãi chức).

4 4  sính: cung tê tự
cập yến hưởng dụng chi ngưu dương trư (bò, dê, heo 
dùng để cúng tế  và yến tiệc).

^  lao: # t ác tế  phẩm dụng 
chi ngưu dương trư (bò, dê, heo dùng làm phẩm vật cúng 
tế).

3Ế sơ: J L ^ - ^ liĨ Ì £ % ì ề & Ấ ĩ ầ .  phàm thảo 
thái khả thực giả thông danh vi sơ (phàm thứ rau cỏ nào 
ăn được đều gọi chung là sơ -  rau).

3sL thái: thảo chi khả thực giả dã

(loài thảo có thể ăn được - rau).

<13) Luân tạng: cái giá sách tôn trí Đ ại Tạng kinh, có hình cái tháp 
bát giác ở giữa có trục, dưới có bánh xe đ ể xoay chuyển. Người 
đọc chỉ cần đứng m ột chỗ, xoay vòng cái giá sách là có thể thây 
được toàn bộ kinh đ ể trên đó.
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Ipr Cấm: 1. ì I h Ị l  chỉ dã (ngăn câm) 2. giới
dã (kiêng; điều cấm).

ệệ? Ỳ  cấm trung: Ỹí\ t h i ê n  tử sở cư (chỗ 
vua ở - cung cấm).

bình: tế  dã (ngăn che).

bính: -tÍL > n  trừ dã, khí dã (trừ đi, bỏ đi).

(ỆS) cổn: ỹL~ỉ~ t h i ê n  tử lễ phục dã 
(áo lễ của vua).

jL ý :  ỉ f  Ạ -  xuyên y (mặc áo).

m Ạ .  điền y: 0 y'Ầ

® : > M -k v ữ ! . ị t f á
w  Ạ .  ca-sa chi biệt xưng. Tức dĩ ca-sa chi hoành thụ cát 
tiệt thành phiến nhi hậu phùng chuyết (xuyết), do như 
điền bạn chi trạng, cố xưng điền y  (tên gọi khác của ca- 
sa. Tức theo chiều ngang và dọc của ca-sa cắt ra thành 
từng mảnh rồi mới may ráp lại, giống như hình trạng bờ 
ruộng, nên gọi là điền y).

-Ệ~ thử\ ỷẰ^L  nhiệt dã (nóng).

ị s .  đản: lỏa (khỏa) dã (cỏi trần).

nhự: thực dã (ăn).

ío  ~ậr nhự tố: ÌPỈlệ^^ỷt-ÚL vị tố thực dã (ăn chay).

Jiấ (%L) bao: dương mỹ dã (khen, khen
ngợi).
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bao biếm: (biếm : chê) 1. ^  Miỷỉ-^ìr $ ’] ■&> 
tán mỹ dữ phi thích dã (khen và chê) 2.
^ ì ễ i ^ Ầ ]  Ĩậ-PẤ. tục xưng bình luận nhân chi quá thất 
vi bao biếm (tục gọi bình luận điều sai lầm của người 
khác là bao biếm).

tiên hà: sự chi sáng đạo
ư tiên giả (người đi trước đem đường mở lối của một 
việc).

'ÍỆ dung: » ủi Ý  3] thọ cố- dung,
xuất mại lao động lực (được thuê mướn, bán sức lao 
động - làm thuê).

Ệk. táp: 1. 'ì^ýLML-Ếs tiểu nhi lý dã (giày của trẻ 

con) 2. lý vô chủng giả (loại giày không có
gót).

yặt /ý: l. ậầ-Ếj hài dã (giày) 2. dĩ lý
gia túc (lấy giày mang vào chân - đi giày, mang giày)
3. ỉìk -tỈL* tiễn dã (giẫm, đạp).

IV. NGỮ PHÁP

K IÊ M  NG Ữ THỨC

Trong một câu có hai động từ không thuộc về một 
chủ ngữ, tân ngữ của động từ thứ nhất lại làm chủ ngữ 
của động từ thứ hai. Loại một từ kiêm hai chức năng
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này gọi là kiêm ngữ ềv , câu có kiêm ngữ gọi là kết 
cấu kiêm ngữ thức -Ệ: PẳiC .

Trong Đệ ngũ thập tam khóa có rất nhiều kết cấu 
kiêm ngữ thức, xin dẫn một số câu làm thí dụ:

chủ ngữ động từ 
thứ 1

kiêm ngữ động từ thứ 2

i ễ Mị l ĩ  0 (1)
M 0 - o (2)

* — f ê ĩ ỉ ' Ị &  c (3)
ậj] ỳ ỷ n & M

d r  o (4)

(1) Pháp Vân: tân ngữ của động từ chiếu, đồng 
thời là chủ ngữ của động từ vi.

(2) Tăng M ân: tân ngữ của động từ chiếu, lại là 
chủ ngữ của động từ giảng.

(3) Đạo sĩ: tân ngữ của động từ lệnh, đồng thời là 
chủ ngữ của động từ hoàn (tục). “Nhâ't lu ậ t” đứng trước 
động từ hoàn là phó từ.

(4) Sa-môn Huệ Siêu: vừa là tân ngữ của động từ 
sắc, vừa là chủ ngữ của động từ vi.

Ngoài những động từ i £ ,  4 "  (đọc lệnh), ặj] dùng 
riêng cho vua, những động từ thường gặp khác có kiêm 
ngữ là i t ,  ì i ,  4^ (đọc linh), M ,  $J . Thí dụ:
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(Đệ tứ thập 
thất khóa) (1) 
(Đệ tứ thập 
tam khóa) (2)

(Đệ tứ thập 
nhất khóa) (3)

(Đệ thập nhị 
k h ó a )(4)

(5)

(6)

(1) An đứng giữa hai động từ thỉnh và giảng làm 
kiêm ngữ.

(2) Lữ Quang đứng giữa hai động từ sử  và chinh 
làm kiêm ngữ.

(3) Trương Khiên đứng giữa hai động từ khiển và 
sứ  làm kiêm ngữ.

(4) Thiện tín đứng giữa hai động từ lỉnh và đầu làưi 
kiêm ngữ.

(5) Dư trỢ miêu trưởng hĩ.

(Tôi đã giúp cho lúa lớn rồi.)

Miêu: tân ngữ của động từ trợ, đồng thời là chủ

chủ ngữ động từ 
thứ 1

kiêm
ngữ

động từ thứ 2

i f ị ị ỷ ã  o

# £ [ . . . ] & jfjiĩỉĩ} ỉJ0i o

ì i o

tb £ - ] * 4 - i t o

-hầ i  o

ầ $} ^5 í i r ì X  °
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ngữ của động từ trưởng.

(6) Túc khuyến Quyền triệu Du hoàn.

([Lỗ] Túc khuyên [Tôn] Quyền triệu [Chui Du
về.)

Câu này có hai kiêm ngữ là Quyền (tân ngữ của 
động từ khuyến, đồng thời là chủ ngữ của động từ triệu) 
và Du (vừa là tân ngữ của động từ triệu, vừa là chủ ngữ 
của động từ hoàn).

ĐẠI TỪ (tiếp theo)

Trong Đệ ngũ thập tam khóa có rất nhiều đại từ 
được dùng theo cách đứng sau động từ làm tân ngữ 

(đã đề cập ỏ phần ngữ pháp bài 9):

động từ tân ngữ

-ỔL

ỆlPẴ.
-ỔL

Chi chỉ Hầu Cảnh.
Chi chỉ việc Ngụy cầu hòa.
Chi chỉ những điều sử quan bình 

luận về Lương Vũ Đế.
Chi chỉ Lương Vũ Đê.
Chi chỉ Bảo Chí.
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Đại từ chi có cách dùng rất đa dạng. Ở đây nói 
thêm vài cách dùng khác.

- Đại từ chi làm kiêm ngữ.

Chi đứng giữa hai động từ hoặc đứng giữ động từ 
và hình dung từ.

động từ + ^  + động từ / hình dung từ

Đối với động từ ở trưđc thì chi là tân ngữ, đối với 
động từ hoặc hình dung từ ở sau thì chỉ là chủ ngữ. Vì 
chi vừa làm tân ngữ vừa làm chủ ngữ, nên được gọi là 
kiêm ngữ. Thí dụ:

ì ễ . - Ệ t ỳ ' o

Toại tán lục quốc chi tung, sử chỉ tây diện sự Tần.

(Thê rồi làm lìa tan cái thê hợp tung của sáu 
nước(1), khiến sáu nước hướng mặt về phía tây thờ Tần.)

Chỉ: đại từ, thay cho lục quốc, là tân ngữ của động 
từ sử đứng trước nó, đồng thời là chủ ngữ của động từ 
diện (= ngoảnh mặt về, hướng mặt về) và động từ sự  (= 
thờ) đứng sau nó.

A M i i M  .

(1) Sáu nước cuối thời Chiến quốc là T ề, Sở, Y ên, Triệu, Hàn và 
Ngụy gọi là “lục quốc ”, đều ở phía đông cửa Hàm Cốc, liên hợp 
với nhau để chông lạ i Tần ở phía tây, gọi là “hợp tung”, sau đều bị 
Tần diệt.
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Ngu Thuân vi, Nghiêu văn chi thông minh.

(Vua Ngu Thuấn lúc còn hàn vi, vua Nghiêu nghe 
nói ồng ta thông minh.)

Chi\ đại từ, thay cho Ngu Thuấn, vừa là tân ngữ của 
động từ văn, vừa là chủ ngữ của hình dung từ thông minh.

Chú ý: Cần phân biệt đại từ chi làm kiêm ngữ với 
đại từ chi là kiêm từ. Đại từ chl là kiêm từ gồm nghĩa 
của giới từ ^  và đại từ (chi = ư thị), đứng sau động 
từ làm bổ ngữ chỉ nơi chốn (đã đề cập ở phần ngữ pháp 
bài 13). Ớ đây dẫn thêm một thí dụ để tiện so sánh 
“kiôm ngữ” với “kiêm từ”:

i Ề , o (Đệ tứ thập thất khóa)

Trong câu này, đại từ chỉ làm kiêm từ (= ư thị), 
đứng sau động từ cư làm bổ ngữ chỉ nơi chốn. Cư chi: ở 
đó, tức ở tại chùa Đông Lâm.

- Đại từ chi làm tân ngữ được đặt trước động từ.

• Khi động từ có chủ ngữ là đại từ phủ định J |;.

(1)
(2)
(3)

Vị trí của đại từ chi:

chủ ngữ tân ngữ động từ

ì ấ
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(\)  -kv ỉầ  ịSL ^r l f  ii. > kX 7fc

Như Từ Minh đắc Dươnc Kỳ, Mã Tổ đắc Bách 
Trượnẹ, dĩ thủy đầu thủv, mạc chi nghịch dã.

(Cũng như Từ Minh được Dương Kỳ, Mã Tổ 
được Bách Trưựnư, lây nưđc đổ vào nước, khône cổ i!Ì 
trái niỉhịch nhau.)

(2) Ầ. ^  ^  íề- 'ÍẲ^L ^  ệ ( > -II:

ÌL Í ìU íl  c

Tam Đại sư mạt hậu thị vị chi ân, phân cốt toái 
thân, mạc chỉ năniĩ báo.

(ơn chí bày sau cùng về giai vị của ba Đại sư 
ịNcẫu ích, Trí Giả, Nam Nhạc], dù cho tan xương nát 
thịt, khône iíì có thể báo đáp được.)

(3) ịf\ ĩ ị - $ Ệ .ỉL j í  »

0  ề> z  , Jb ^ Ì L Í Ì Í  &  o

Tu tri cự phược phàm phu, nhược vô bần cù II ụ 
tậl bệnh đẳnụ khổ, tươnc nhật bôn trì ư thanh sắc danh 
lợi chi trường, nhi mạc c h i  năng dĩ.

(Nên biết hàng phàm phu bị phiền não trói 
buộc, nếu khône có các cái khổ về 1111 heo khốn tật bệnh, 
ắt sẽ mỗi nyày chạy vạy ỏ chôn thanh sắc danh lợi, mà 
khônq 2Ì có thể nsỉăn chặn được.)

• Khi độĩiỉĩ từ có phó từ phủ định tu sức.



265

Vị trí của đại từ chi:

phó từ 
phủ định

tân ngữ động từ

Ạ ( 1)

* SL (2)

(1) ặ̂ S t & Ì L r ỉ ĩ ] g } ! ị h ^ ? ' Ì
' ị t^ r  * o

Chính nhân cô tiên chính kỷ, tâm chính kỷ lập 
nhi vạn vật bất tùng hóa giả, vị chi hữu dã.

(Muôn làm cho người ngay thẳng cố nhiên 
trước phải sửa mình cho ngay thẳng, tâm đã ngay mình 
đã lập, mà vạn vật không theo sự giáo hóa của mình, 
chưa từng có việc đó.)

(2) H] -ỈỂriĩí ’ -2C JL o

Bệnh khuẩn thậm vi, nhân bất chi kiến.

(Bệnh khuẩn rất nhỏ, người ta không nhìn thây
chúng.)

Trong hai thí dụ trên, đại từ tân ngữ chi được đặt 
trước động từ hữu, kiến, vì hai động từ này có phó từ phủ 
định vị, bất tu sức.

Chú ý:
1. Trường hợp đại từ chi không làm tân ngữ, mà 

làm bổ ngữ chỉ nơi chốn cho động từ, nó cũng được đặt
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trước động từ. Thí dụ:

-ẵ-& >  m
$ k ì ễ l ỉ k ỹ L >  ^ z ^ c Ẻ í i k  o

Chúng sinh do bất liễu ngộ, bất khẳng tu tập thiện 
pháp, dĩ trí trường kiếp luân hồi sinh tử, mạc chỉ năng 
xuất.

(Chúng sinh vì không giác ngộ thực tướng của các 
pháp, không chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi suốt kiếp 
dài luân hồi sinh tử, không thể .ra khỏi nơi đó được.)

Trong câu này, mạc là phó từ phủ định, có nghĩa: 
không, không thể. Chi là đại từ thay cho sinh tử, làm bổ 
ngữ cho động từ xuất. Mạc chi năng xuất: không thể ra 
khỏi vòng sinh tử.

2. Trong câu phủ định, đại từ chi làm tân ngữ được 
đặt trước động từ không phải là qui tắc tuyệt đối. Có 
không ít câu phủ định trong đó tân ngữ chi vẫn đứng sau 
động từ. Thí dụ:

o

Thiên nhân quỉ súc tứ thú chi trung, mạc bất hữu
chi.

(Trong bốn đường thọ sinh là trời, người, ngạ quỉ, 
súc sinh, không đâu không có họ.)

Chi: đại từ, chỉ cha mẹ của ta trong đời quá khứ, 
tân ngữ của động từ hữu. Trong câu này, mặc dù có 
dùng mạc bất, đại từ chi vẫn đứng sau động từ hữu.
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ NGŨ THẬP TỨ KHÓA

PHẬT-ĐÀ DỮ BẠT-ĐÀ 
TỨC GIÁC HIỀN DA?

Phật-đà-bạt-đà-la Tôn giả chi danh, nguyên dịch 
vi Giác Hiền, ư  thử thời đại bất viễn, Ngụy thư trung 
hữu danh Bạt-đà giả; Cao Tăng truyện trung, hữu xứ tác
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Phật-đà, hữu xứ tác Bạt-đà; cứu hệ nhất nhân da? nhị 
nhân da? tam nhân da? Kim nan minh.

Án Phật-đà-bạt-đà-la (Giác Hiền) nhập tịch vi 
Tông Văn Đê Nguyên Gia lục niên. Hậu ước ngũ thập 
niên, hữu Thiếu Lâm tự Tổ sư Phật-đà Thiền sư giả, lai 
Bắc Ngụy (Hiếu Văn Đ ế thời) hoằng thiền. Thử sự 
Đường Cao Tăng truyện Tập thiền thiên tái chi, cứ vân 
Phật-đà lai tự Thiên Trúc, Hiếu Văn Đ ế tự Bình Thành 
thiên Lạc Dương hậu, vị Phật-đà tạo tự ư Tung Nhạc 
Thiếu Thất sơn cư chi, tức Thiếu Lâm tự dã. Thử sự 
Ngụy thư diệc vân vị Tây Vực sa-môn Bạt-đà kiến 
Thiếu Lâm tự, công cấp y thực. Thế vị Đạt-ma diện bích 
chi Thiếu Lâm tự tức thử. Phật-đà truyện hữu đệ tử Đạo 
Phòng, Tuệ Quang đẳng.

Tuệ Quang tức tạo Tứ phần luật chi Quang Thống 
Luật sư dã. Quang Thông Luật sư thập nhị tuế  thời, mại 
kỹ ư Lạc Dương, Phật-đà bạt vi đệ tử. Phật-đà hậu quan 
Tuệ Quang vi nhân trọng luật, toại sử nghiên cứu giới 
luật, ư thị Quang hựu thọ giới luật ư Đạo Phú (Phúc) Luật 
sư vân.

Truyền Phật-đà Thiền sư chi thiền giả, dĩ Đạo 
Phòng vi chủ, nhiên kỳ truyện bất tường. Đạo Phòng 
hữu đệ tử danh Tăng Trù Thiền sư. Tăng Trù thọ Bắc 
Tề Văn Tuyên Đ ế chi qui y. Sơ tùy Đạo Phòng, hậu 
thọ thập lục đặc thắng pháp ư Đạo Minh Thiền sư 
(truyện bất tường), kỳ chủ yếu do Niết-bàn kinh Thánh 
hạnh phẩm  tu Tứ niệm  xứ chi quán pháp, tích công hậu
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thủy chứng thâm định, cử u  nhật gian nhập định bất 
khởi. Ký xuât định, tình tưởng trừng nhiên, thân trình 
sở chứng ư Phật-đà Thiền sư. Sư viết: “Tự Thông Lĩnh 
đĩ lai thiền học đệ nhất, nhữ kỳ nhân h ĩ.” Cánh thọ 
thâm yếu vân. Do thị lịch tu chư định, danh tiệm  cao. 
Bắc Ngụy Hiếu Minh Đ ế ỉũ chiếu cô" từ bất khởi. Bắc 
Tề Văn Tuyên Đ ế  triệu chi tái tam, thủy thú Nghiệp 
đô. Đ ế  xuất nghinh, thọ Bồ-tát giới, đoạn tửu cấm  
nhục, tận phóng ưng diêu, cấm thiên hạ đồ sát. Trù 
đình cung trung tứ thập dư nhật, hoàn trú sở (Đại Minh 
sơn). Đ ế  bất tiện chi, vị kiến Vân Môn tự (Nghiệp 
Thành tây nam bát thập lý). Nhất thời Tề quốc nội chí 
dục cấm  thiền ngoại Phật pháp. Trù phản gián chi, 
thiền thịnh khả tri. Trù đệ tử Đàm  Tuân. Tuân đệ tử 
hữu Tĩnh Lâm, Đạo Nguyện, Tuệ Lực đẳng, kỳ hậu hệ 
thống bất minh.

II. DỊCH NGHĨA 

Bài 54

PHẬT-ĐÀ VÀ BẠT-ĐÀ 
TỨC LÀ GIÁC HIỀN CHĂNG?

Tên của Tôn giả Phật-đà-bạt-đà-la, nguyên dịch 
là Giác Hiền. Cách thời đại này không xa, trong Ngụy 
thư có nói đến một vị tên là Bạt-đà; trong Cao Tăng 
truyện, có chỗ chép là Phật-đà, có chỗ chép là Bạt-đà; 
rốt cuộc là một người chăng? hai người chăng? ba người
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chăng? Nay thật khó minh định.

Xét Phật-đà-bạt-đà-la (Giác Hiền) thị tịch năm 
Nguyên Gia 6 (429) thời Tống Văn Đế. Sau đó khoảng 
50 năm, có Tổ sư chùa Thiếu Lâm là Thiền sư Phật-đà 
đến Bắc Ngụy (thời Hiếu Văn Đế, 471 - 499) truyền 
thiền. Việc này có chép ở thiên Tập thiền trong Đường 
Cao Tăng truyện, theo đó thì Phật-đà từ Thiên Trúc sang 
sau khi Hiếu Văn Đ ế  từ Bình Thành dời đô đến Lạc 
Dương, xây chùa ở núi Thiếu Thất tại Tung Nhạc thỉnh 
Phật-đà ở đó, tức chùa Thiếu Lâm. Việc này Ngụy thư 
cũng nói: xây chùa Thiếu Lâm cho sa-môn Tây Vực là 
Bạt-đà ở, cung cấp y thực. Người đời cho rằng chùa 
Thiếu Lâm mà Đạt-ma ngồi quay mặt vào vách tức 
chùa này. Phật-đà truyện nói Sư có đệ tử là Đạo Phòng, 
Tuệ Quang.

Tuệ Quang (468 - 537) tức Luật sư Quang Thống 
soạn luật Tứ phần. Luật sư Quang Thống năm 12 tuổi 
làm các trò xiếc để kiếm sống ở Lạc Dương, Phật-đà đem 
về làm đệ tử(l). Sau Phật-đà quan sát, biết Tuệ Quang là 
người trọng luật, liền khiến nghiên cứu giới luật, vì thế 
Quang lại học giới luật với Luật SƯ Đạo Phú (Phúc).

Những người hoằng truyền thiền pháp của Thiền sư 
Phật-đà, chủ yếu là Đạo Phòng, nhưng không rõ tiểu sử 
của Sư. Đạo Phòng có đệ tử là Thiền sư Tăng Trù (480 -

(l) Theo Tục Cao Tăng truyện  quyển 21 (Thích Tuệ Quang truyện), 
năm 13 tuổi Sư theo cha đến Lạc Dương. N gày m ồng 8 tháng 4, Sư 
đến chỗ Thiền sư Phật-đà xin thọ tam qui.
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560). Tăng Trù được Văn Tuyên Đ ế (550 - 559) nước 
Bắc Tề qui y. Lúc đầu Sư theo Đạo Phòng, sau học 16 
pháp quán đặc thắng<2) với Thiền sư Đạo Minh (không 
rõ tiểu sử), Sư chủ yếu do phẩm Thánh hạnh trong kinh 
Niết-bàn tu pháp quán Tứ niệm xứ, tích lũy công phu 
sau mới chứng thâm định. Sư nhập định trong 9 ngày 
không xả. Khi đã xuất định, thần thái trong lắng, đem sở 
chứng trình với Thiền sư Phật-đà. Thiền sư nói: “Từ 
Thông Lĩnh(3) trở lại đây, người đứng đầu thiền học là 
ông”. Lại truyền cho Sư thâm yếu về thiền pháp. Do 
trải qua tu tập các pháp thiền định như thế, danh tiếng 
của Sư cao dần. Hiếu Minh Đ ế (516 - 528) nước Bắc 
Ngụy nhiều lần hạ chiếu triệu thỉnh, Sư cố từ không 
đến. Văn Tuyên Đ ế nước Bắc Tề hai ba lần triệu, Sư 
mới đến Nghiệp đô. Nhà vua ra đón, thọ giới Bồ-tát, bỏ 
hẳn rượu thịt, thả hết chim ưng chim diêu(4), cấm dân 
chúng giết súc vật. Trù ở lại trong cung hơn 40 ngày, rồi 
trở về chỗ ở của mình (núi Đại Minh). Nhà vua cho như 
vậy là bất tiện, xây chùa Vân Môn (80 dặm về phía tây

<2) Thập lục đặc thắng pháp: 16 pháp quán rất thù thắng thuộc sổ  
tức quán (pháp quán đếm  số  lần hơi thở vào hoặc ra để thâu nhiếp  
tâm vào một cảnh).
<3) Thông Lĩnh: tcn một dãy núi ở tây nam tỉnh Tân Cương, cách  
Đôn Hoàng 8 ngàn dặm về phía tây.
<4) Chim Ưng và chim dicu là hai giống chim dữ, chuyên bắt các 
chim khác ăn thịt. Những người đi săn thường nuôi chúng đê săn 
chim, thỏ. Văn Tuyên Đ ê thả hết hai giống chim này có nghĩa là bỏ 
v iệc  săn bắn.
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nam Nghiệp Thành) để Sư ở.  Có lúc trong nước Tề rất 
muôn câm Phật pháp ngoài thiền. Trù phản đối can 
ngăn việc ấy, qua đó có thể biết thời bấy giờ thiền thịnh 
như thế nào. Đệ tử của Trù là Đàm Tuân. Đệ tử của 
Tuân có Tinh Lâm, Đạo Nguyện, Tuệ Lực v.v..., hệ 
thông truyền thừa sau đó không rõ.

III. NGHĨA TỪ

iH thiên: 1. di tỉ dã (dời đi nơi khác, như

thiên đô [= dời kinh đô đi nơi khác]) 2. 
biến dịch dã (thay đổi).

4ÌL kỹ: 1. nghệ dã (nghề) 2. ÍẾi-ÚL tài
năng dã (tài năng).

ịỉL bạt: 1. trừu khởi (nhổ lên, rút lên, kéo

ra) 2. đề bạt (cất nhắc lên) 3. ÍÌL-Ệ£. công thủ
(đánh chiếm).

:/Ề  trừng: tK- '?Ệ\ ^  :jfL ịÍL thủy thanh bất lưu mạo 
(nước trong và không chảy - lắng trong).

JL trình: JL ^  trình bẩm (kẻ dưới thưa trình việc 
gì với người trên - thưa trình, thưa bẩm).

M- lũ: ỷ  đa thứ (nhiều lần).

@0 c ố : 1. kiên dã (bền chắc, vững bền)
2. /Ấ kiên quyết (nhất định vững vàng không thay đổi
- kiên quyết, một mực, khăng khăng), $r-= - tái tam (hai
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ba lần, nhiều lần) 3. 4A — chấp nhất (cố chấp không 
chịu thay đổi ý kiến) 4. Ậ -  Ạ- bản lai (trước, vốn), 

bản nhiên (vốn như thế) 5. an dã (yên, yên ổn)

6. ìế ỉẨ . thông cố  (dùng thông với chữ iỈL cố), ỳẦ,ỈỈỊ 

itb sở dĩ, nhân thử (cho nên, vì thế).

ẼỊ ẵệ cố  từ: ^ r ỉẰ  ẫệ^ự  kiên quyết từ khước 

(kiên quyết từ chối, một mực từ chối), tái từ
(nhiều lần từ chối).

M  ưng: J k m ' )  > , '14

Ì& ÍỄ; ìs) mãnh cầm danh, chủy
trảo nhuệ lợi, thị lực ngận cường, tính hung mãnh; liệp 
nhân đa súc chi dĩ trục cầm thố (tên một loài chim dữ, 
mỏ và móng nhọn bén, thị lực rất mạnh, tính hung dữ; 
người đi săn phần nhiều nuôi nó để săn bắt chim, thỏ - 
chim ưng, chim cắt).

diêu: ỵ ẫ ã .iằ ì> iệ -M  TÍ7-ặầ.'J' mãnh cầm danh, 
tượng ưng nhi giảo tiểu (tên một loài chim dữ, giống như 
chim ưng nhuhg nhỏ hơn - chim điêu).

đồ: 1. tể sát dã (làm thịt súc vật)
ìễ, tể sát sinh súc chi nhân (người làm 

nghề mổ giết súc vật).

ÌỶ  đình: chỉ tức dã (dừng lại, thôi),

-IÌL lưu dã (ở lại).
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IV. NGỮ PHÁP

PHÂN LOẠI CÂU 
DựA VÀO NỘI DUNG BIÊU ĐẠT

Căn cứ vào nội dung biểu đạt của câu để phân 
loại, thì có thể chia ra bôn loại: câu trần thuật PẬìáL 

câu nghi vấn !aLF»1 éq , câu cầu khiến (kỳ sử
cú) và câu cảm thán 6] .

1. Câu trần thuật

Cũng có người gọi loại câu này là câu trực trần 
iLBậ- é] , là câu để bảo cho người khác biết một điều gì 
kể cả câu trả lời về một vân đề.

Loại câu này lại có thể chia ra: câu khẳng định 'iì 
ỔI và câu phủ định ẨL .

a. Câu khẳng định
Thí dụ:

„ (Đệ
ngũ thập tứ khóa)

iS- "íw ^  o (Đệ ngũ thập tứ
khóa)

Câu trả lời khẳng định cũng thuộc loại này:

‘í ^ ' ^ ặ > ■ ĩ ' i ề É ỉ ì ,, o (Đệ tứ thập ngũ
khóa)



ì ỳ r ĩ  m ậ :

“H ì ĩ i ^ - Â - ^ t - ề - » o

Sa-môn vân Phật: “Hà giả vi thiện? Hà giả tối 
đại?” Phật ngôn: “Hành đạo thủ chân giả thiện, chí dữ 
đạo hợp giả đ ạ i”.

(Có vị Sa-môn hỏi Phật: “Điều gì là lành? Điều gì 
rất lớn?” Phật dạy rằng: “Thực hành theo đạo, giữ điều 
chân thật là lành; chí hợp với đạo là lớn.”)

Câu trả lời của đức Phật là câu khẳng định. 

bế Câu phủ định
Loại câu này có dùng những phó từ phủ định như 

&  (= không, không phải, không như thế), (= chẳng, 

không), M  (= không), #  (= không, không phải), %  
(= không, chẳng), (= không), Ạ- (= chưa). Thí dụ:

ỷầ ^  0 (Đệ ngũ thập tứ khóa)

^  ^  ° (như trên)

Đương tri ngu nhân trí nhân, Phật tính bản vô sai
biệt.

(Nên biết người ngu người trí, Phật tính vốn không 
khác.)

Kỳ nhân phất năng ứng dã.

276
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(Người ây không trả lời được.)

Câu trả lời phủ định thuộc loại này:

& : “ Ạ  í t  ” o (Đệ thập nhất khóa)

Câu trả lời “V/ tằng” là câu phủ định.

E 7 :  o

Viết: “Tự chức chi dư?” Viết: “/Vzíỉ, dĩ túc dịch chi”.

([Mạnh Tử] hỏi: “[Hứa Tử] tự dệt lấy ư?” [Trần 
Tương] đáp: “Không, đem lúa để đổ i”.)

Câu trả lời của Trần Tương là câu phủ định.

2. Câu nghi vấn
Câu nghi vấn là tên gọi chung, nếu chia nhỏ ra thì 

có ba loại: câu tuân vân iệ} ể j , câu phản cật J ^ ị ề  

, câu trắc độ Ì3'J ỄL .

aẻ Câu tuân vân

Phàm có điều gì nghi ngờ, không biết mà hỏi thì 
gọi là câu tuân vấn. Loại câu này lại có thể chia ra: 
nhiên phủ vấn cú ỷầ ĩ ?  , đặc chỉ vấn cú $F ịn  f°1 

ểj , tuyển trạch vấn cú ể] và phản phục vân cú

(1) Nhiên phủ vấn cú

Là câu hỏi “phải không”, còn gọi là thị phi thức 
vân cú Ẩ , M . Loại câu hỏi này để hỏi giữa chủ
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ngữ và vị ngữ có quan hệ khẳng định (phải) hay quan hệ 
phủ định (không). Người đối thoại có thể trả lời khẳng 
định bằng cách dùng những chữ jẫL (= phải), (= phải), 

(= có); hoặc trả lời phủ định bằng cách dùng chữ ^  
(= không, không phải).

Ở cuôì câu hỏi thuộc loại này thường dùng các trợ 
từ nghi vấn n h ư -^ , ệỉr, -*ị, Í^ .T h íd ụ :

'ệ* : “ M t ụ ? ” [...] “ J ì l d r í p ? ” [...] uf è

? ” (Đệ ngũ thập tam khóa)

- f  m t Ệ , o

Mạnh Tử viết: “Hứa Tử tất chủng túc nhi hậu thực 
h ồ T  Viết: “Nhiên”. - “Hứa Tử tất chức bố nhi hậu ý 
hồV' Viết: “Phã”.

(Mạnh Tử hỏi: “Hứa Tử tất trồng lúa mà ăn ư?” 
[Trần Tương] đáp: “Phải". [Mạnh Tử lại hỏi] “Hứa Tử 
tất dệt vải mà mặc ư?” Đáp: “Không”.)

E J :“ Ẵ-<ỈL” o

Viết: “Thị Lỗ Khổng Khâu dư?” Viết: “Thị d ã ”.

([Trường Thư] hỏi: “Là Khổng Khâu ở nước Lỗ 
chăng?” [Tử Lộ] đáp: “Phải”.)

(2) Đặc chỉ vân cú

Là loại câu hỏi để hỏi về ai, cái gì, việc gì, khi 
nào, ở đâu... Trong câu tất có dùng các đại từ hoặc phó
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từ nghi vân như iỆ- (= ai), 4Ấ (= ai, cái gì, cái nào),
(= người nào, điều gì, việc gì, cái gì, gì, nào, đâu, ở đâu, 
sao, tại sao), lợ (= ai, người nào, gì, nào, cái gì, cái 

nào, sao, bao giờ), (= ai, cái gì, gì, nào, sao, vì sao), 

(= cái gì, cái nào, con nào, tại sao, đâu, bao giờ, lúc 
nào). Người đối thoại phải trả lời rõ về người, vật, việc 
được hỏi, chứ không thể trả lời “phải” hay “không”, 
“có ” hay “không”. Thí dụ:

Kiệt Nịch viết: “Tử vi thùyl"  viết: “Vi Trọng D o”.

(Kiệt Nịch hỏi: “Ngươi là aiT ' Đáp: “Là Trọng D o”.)

J í .” o

Trường Thư viết: “Phù chấp dư giả vi thùyV ’ Tử 
Lộ viết: “Vi Khổng K hâu”.

(Trường Thư hỏi: “Này, người ngồi cầm cương 
trên xe là ai thế?” Tử Lộ đáp: “Là Khổng K hâu”.)

Từ viết: “Trái tất thu, dĩ hà thị nhi phản?” Mạnh 
Thường Quân viết: “Thị ngô gia sở quả hữu g iả .”

([Phùng Huyên] từ biệt, hỏi: “Nợ thu xong, tôi 
mua gì mà trở v ề?” Mạnh Thường Quân đáp: “Xem nhà 
tôi thiếu thứ gì thì mua. ”)



280

(3) Tuyển trạch vân cú

Là câu hỏi đề xuất hai khả năng để yêu cầu giải 
đáp. Người được hỏi, tùy theo quan điểm, ý kiến của 
mình mà chọn một trong hai khả năng do người hỏi nêu 
ra để trả lời. Loại câu hỏi này cũng có thể biểu thị sự tự 
vân, tự mình đắn đo, phân vân giữa hai khả năng. Vì 
loại câu hỏi này có hình thức gồm hai “nhiên phủ vấn 
c ú ” (tức thị phi thức vấn cú), nên còn gọi là “lưỡng kỳ 
thức thị phi vấn c ú ”. Thí dụ:

o

Ngô hà chấp? Chấp ngự hồ? Chấp xạ hồ? Ngô 
chấp ngự hĩ.

(Ta [Khổng Tử tự xưng] nên làm nghề gì? Làm 
nghề đánh xe chăng? Làm nghề bắn cung chăng? Ta 
làm nghề đánh xe vậy.)

(Về ba loại câu hỏi nói trên, chúng tôi đã có đề 
cập sơ qua ở phần ngữ pháp bài 41, đề nghị xem lại.)

(4) Phản phục vấn cú

Là câu hỏi có hình thức dung hợp hai “nhiên phủ 
vấn c ú ”, có tác dụng gần giống “tuyển trạch vấn cú ”. 
Từ phủ định thường gặp ở loại câu này là 'ễ " , Ậ- và 
thì ít gặp hơn; tất cả đều đứng cuối câu. Thí dụ:

Tần Vương dĩ thập ngũ thành thỉnh dịch quả nhân 
bích, khả dữ phủi

(Vua Tần đem mười lăm  thành xin đổi lấy viên
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ngọc bích của quả nhân, nên cho hay không?)

“Khả dữ ph ủ ”-, nên cho hay không nên cho. 

M,-ặr-Ịr

Thị ngô thiệt thượng tại phủ i

(Nhìn xem cái lưỡi của ta còn khôngl)

“Thượng tại phủ"-, vẫn còn hay không còn.

b. Câu phản cật
Còn gọi là câu phản vấn. Tuy hình thức là câu hỏi, 

nhưng không phải vì không biết mà hỏi, mà là biết 
nhưng vặn hỏi. Có thể phân biệt hai cách phản cật:

- Nếu trước động từ không có từ phủ định, thì câu 
có ý nghĩa phủ định. Thí dụ:

Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai?

(Chim én, chim sẻ làm sao biết được chí của chim 
hồng, chim hộc?)

Ý nghĩa của câu này là chim én, chim sẻ không 
thể biết được chí của chim hồng, chim hộc.

- Nếu trước động từ có từ phủ định, thì câu có ý 
nghĩa khẳng định. Thí dụ:

Thử bất vi viễn giả tiểu nhi cận giả đại hồ?

(Đó chẳng phải là vật ở xa [thì thấy Ị nhỏ mà vật ở 
gần [thì thấy] lớn sao?)
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Câu này có nghĩa khẳng định: vật ở xa thì thấy 
nhỏ mà vật ở gần thì thấy lớn.

cẳ Câu trắc độ
Loại câu này biểu thị sự nửa tin nửa ngờ. Người 

hỏi đối với một vân đề nào đó, đã có suy nghĩ đánh giá, 
chẳng qua còn chút nghi ngờ, hi vọng người trả lời 
chứng tỏ sự thật. Thí dụ:

Đạo bất hành, thừa phù phù ư hải, tùng ngã giả kỳ 
Do dư?

(Đạo của ta không thi hành được, ta thả bè lênh 
đênh trên mặt biển, người theo ta là trò Do chăng?)

JỆĩ fễ\ ĩ̂ 7 -ÍT -f-?

Cư giản nhi hành giản, vô nãi thái giản hồ?

(Tự mình cư xử giản tiện mà trị dân lại dễ dãi, e 
rằng quá dễ dãi chăng?)

Ngô văn “thánh nhân bất tướng”, đãi tiên sinh hồ?

(Tôi nghe nói: “thánh nhân không thể lấy tướng mạo 
mà xét đoán được”, có lẽ ông là người như thế chăng?)

3. Câu cầu khiến
Là câu lấy sự chi phối hành động của người khác 

làm mục đích, có thể chia ra hai loại là câu mệnh lệnh 
và câu cấm chỉ iL  é] .
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a. Câu mệnh lệnh
- Biểu thị mệnh lệnh

Câu thường không có chủ ngữ. Thí dụ:

- ễ -K R l o

Cách nang chúng uế, nhĩ lai hà vi? Khứ! Ngô bất
dụng.

([Đức Phật bảo ngọc nữ] Cái túi da chứa những thứ 
ô uế, ngươi đến đây làm gì? Đi! Ta chẳng dùng đâu.)

ẩề ềẬ \

Cấp kích! Vật thất!

(Phải đánh gấp! Chớ để lỡ!)
- Biểu thị thỉnh cầu

Loại câu này thường dùng các từ tiầ (= xin, mong) 
■ff (= xin, mong), (= mong). Thí dụ:

Nhiên nội điển chi cứu, nguyện bệ hạ vô vong tư tu
dã.

(Nhưng việc nghiên cứu nội điển, ,wềfi bệ hạ [Trần 
Thái Tông] đừng quên trong phút chốc.)

Huệ Năng bất thức tự, thỉnh thượng nhân vị độc.

(Huệ Năng không biết chữ, xin thượng nhân đọc 
[bài kệ] cho nghe.)
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Diệc hữu nhất kệ, vọng Biệt giá vị thư.

(Tôi cũng có một bài kệ, mong quan Biệt giá viêt 
giùm cho.)

- Biểu thị khuyên bảo

Loại câu này thường dùng các từ (= nên), %  

(= nên), #  (= nên), ũ  %  (= phải nên), T  (= nên),
(= hãy, nên) để biểu thị ý khuyên bảo. Thí dụ:

ỉ k M ì ầ - ỉ r  > o

Nhữ tu tốc khứ, khủng nhân hại nhữ.

(Ông [Huệ Năng] nên đi nhanh, e người ta hại ông.)

H ệ  .  Ề  $  vk #  ’ % % ¥  o

Khai điếu thời, nghỉ dụng tố trai, vạn vật dụng huân.

(Lúc bắt đầu điếu tang, nên dùng chay, tuyệt đối 
chớ dùng mặn.)

Trong câu này, nghi biểu thị khuyên bảo, vạn vật 
biểu thị ngăn cấm.

-Ệr $$ > SI ° ^  •í'- ^  ̂  °

Thân nhân thiện lân, quốc chi bảo dã. Quân kỳ 
hứa Trịnh.

(Thân gần người nhân, giao hảo với nước láng 
giềng là vật báu của quốc gia. Nhà vua hãy nên nhận lời 
cầu hòa của nước Trịnh.)

b. Câu cấm chỉ
Là câu biểu thị sự ngăn cấm, can ngăn một hành
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động nào đó, thường dùng các từ cổ ý ngăn cản như ^7 
(= chớ, đừng, không nên), #■ (= chớ, đừng, không được), 
^  (= không nên, đừng), (= chớ, đừng), (= đừng, 

chớ, đừng nên); 'I U # ,  'l í t lc ,  (đều có nghĩa: nhất

thiết đừng, nhât thiết không nên); ^  T  (= không nên), 

% ỷ] ( -  nhất thiết đừng, tuyệt đối chớ). Thí dụ:

VẲ ẫ -  'J ' 1̂ 7 Mị ^  » ^7 VẢ -ặ- '] ' 1̂ 7 Mj o

Vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi.

(Đừng cho việc ác nhỏ mà làm, đừng cho việc 
thiện nhỏ mà không làm.)

Vô vọng ngôn!

(Đừng nói bậy!)

Câu này là lời Hạng Tịch nói với Hạng Vũ. Ở ngữ 
cảnh khác, có thể dịch là “Đừng nói láo!”.

Nhân phi hiền bất giao, vật phi nghĩa bất thủ.

(Người không tốt thì không nên làm bạn, của 
chẳng phải nghĩa thì không nên lấy.)

> ì ễ Â ^ l t M  o

Hữu phúc mạc hưởng tận, phúc tận thân bần cùng.

(Có phước chớ hưởng hết, phước hết thân nghèo
khổ.)
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Tang táng chi sự, bất khả quá vi phô bài trương la.

(Việc tang ma chôn cất, không nên quá bày vẽ phô 
trương.)

Phật ngôn: “Thận vật thị nữ sắc, diệc mạc cộng 
ngôn ngữ. ”

(Phật dạy: “Nhất thiết chớ nhìn nữ sắc, cũng chớ 
cùng nói chuyện”.)

o
Khả tật khứ hĩ, thận vô lưu.

(Anh nên đi ngay đi, nhất thiết chớ ở lại.)

Câu này có hai phân cú, phân cú trước dùng khả 
biểu thị khuyên bảo, phân cú sau dùng thận vô biểu thị 
can ngăn.

4. C âu cảm  thán

Loại câu này lấy việc biểu đạt tình cảm làm mục 
đích. Ngoài thán từ, câu cảm thán còn thường dùng cách 
trùng điệp và đảo trang.

a. Biểu thị bi thống

Thí dụ:

Kinh vân: “Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất 
phục”. Thâm khả thống tai!
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(Kinh nói rằng: “Một khi mất thân người, muôn 
kiêp không có lạ i.” Thật đáng đau xót thay!)

l ẵ  £ .!  i) '^ 'Ẵ i R - í ậ ,
É .

Ta phù! Kim chi nhân mê lai cửu hĩ! Bất thức tự 
tâm thị chân Phật, bất thức tự tính thị chân pháp.

(Than ôi! Người đời nay mê muội lâu rồi! Không 
biêt rằng tự tâm là Phật chân thực, không biết rằng tự 
tính là pháp chân thực.)

Nhan Uyên tử. Tử viết: “Y! Thiên táng dư! Thiên 
táng dư!”

(Nhan Uyên chết. Khổng Tử than rằng: “Ôi! Trời 
hại ta! Trời hại ta !”)

Trong những câu trên, “ta phù”, “y ” là thán từ; 
“thiên táng dư” là câu trùng điệp.

b. Biểu thị tán thán
Thí dụ:

‘ỉ ề  c s * ^ !

Nhât thiêt trọng tội, giai khả sám hối; báng Phật 
pháp tội, bât khả sám hôi. Thành tai thị ngôn d ã !

(Hết thảy tội nặng, đều có thể sám hối; tội hủy 
báng Phật pháp, không thể sám hối được. Đúng thay lời 
nói ây!)



288

Thiện tai Niệm Phật nhất môn!

(Hay thay pháp môn Niệm Phật!)

Hiền tai Hồi d ã !

(Trò Hồi hiền đức thayl)

Thay vì nói “Thị ngôn thành ta i”, “Niệm Phật nhất 
môn thiện ta i”, “Nhan Hồi hiền ta i” thì ba câu trên dùng 
cách đảo trang, đưa “thành ta i”, “thiện ta i”, “hiền ta i” 
ra đầu câu.
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ NGŨ THẬP NGỦ KHÓA 

CHU VŨ DIỆT PHẬT CHI NGUYÊN NHÂN

Bắc Chu (Vũ Văn thọ Tâỵ Ngụy thiện, quốc hiệu 
Chu, đô Trường An) M ẫn*Đế,vMinh Đ ế tại vị bất cửu, 
chí tam đại Vũ Đế, sở vị “Chu Vũ pháp n ạn ” toại khởi. 
Vũ Đ ế sơ chiêu Tăng Vĩ ư Trường An chi Thiên Bảo tự 
thính kỳ giáo; sử hậu phi công khanh giai thọ thập thiện 
giới. Đồng thời sử Vũ Đế khuynh tâm Đạo giáo giả hữu 
nhị nhân, nhất vi đạo sĩ Trương Tân, nhất vi tăng lữ 
phản tục chi Vệ Nguyên Tung.

Vũ Đê bản cực tín sâm ngôn, tự tích “Hắc nhân 
đương vương” sấm ngôn lưu hành, toại đại ố  hắc, chí sử 
tăng lữ pháp y cải vi hoàng sắc. Ư thị Trương Tân đẳng 
thuyết hắc vi tăng lữ, hoàng vi đạo sĩ, cố Phật giáo vi 
quốc chi bất tường, nhi đạo sĩ vi quốc tường, toại quyết 
tâm phá hoại Phật giáo. “Hắc nhân” chi sấm giả, tiền 
thuật Bắc Tề Tăng Trù thời dĩ xuất, khả tri vi đương thời 
quảng hành chi lưu ngôn. Vũ Đ ế phụ danh Hắc Thái, 
nhân vi Tây Ngụy Đại thừa tướng cố, tự tư kỷ ứng “Hắc 
nhân” chi sấm, kỳ nhập quan dã (quan như Đệ tứ thập tứ 
khóa chú), hắc sắc chi triều chương dã phục giai cải vi 
tạo sắc, dĩ phòng kỳ sấm chi điệp lai, cố Chu Vũ tín chi 
cánh thậm.
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Đê chi quyêt tâm bài Phật, vi tức vị chi đệ thập 
tứ niên Kiến Đức tam niên. (Hệ chính thốnổ Nam triều 
Trần Tuyên Đê Thái Kiên lục niên, tức Dân nsuyên 
tiền thiên tam bách tam thập lục niên) Quvết hành chi 
gian, thưựng hữu nhị tam sự xuấl. Kiến Đức tam niên 
tiền tứ niên chi Thiên Hòa tứ niên tam nguyệt thập ngũ 
nhật, triệu nho giả, tăng lữ, đạo sĩ đẳng nhị thiên dư 
nhân, luận Tam giáo chi Ưu liệt, niĩhị kỳ phế lập, phân 
phân mạc quyết, thử cái dế  hài Phật quyết tâm chi sơ 
dã. Đồng nguyệt nhị thập nhật hựu tái triệu tập. Đ ế  tự 
vân: “Nho Đạo nhị giáo thử quôc thườnìi tuân, Phật vi 
ngoại giáo." Đường đường thuật bài Phật chi luận, 
chúng khủng cụ, mạc năng đáp. Thử thời diệc vô kết 
quả nhi tán. Hựu ư thử tứ nguyệt tam hành triệu tập, 
xúc kỳ lập quyết, thả mệnh Tư lệ đại phu Chân Loan 
phê bình Đạo Phật nhị giáo. Loan tạo Tiếu Đạo luận 
tam quyển, trào Đạo ẹiáo chi thiển phu. Đê đại bất 
khoái, chung phẩn chi ư đicMi đình. Thích Đạo An (thử 
phi Tân thời chi Đạo An) tạo Nhị iỊÍáo luận thập tam 
thiên, luận nhị giáo chi Ưu liệt tâu chi. Phật giáo đồ 
phan kháng như tư, đế  bát vi độnụ.

Chí Kiên Đức tam niên, nài đoán nhiên phế Đạo 
Phật nhị giáo, biệt kiến Thônỉỉ Đạo quán, sử Phật Đạo 
nhị giáo trứ danh Liiủ nhập chi, hô vi Thông Đạo quán 
học sĩ, kỳ sô" bách nhị thập nhàn, iỊĨai sử trước y quai' 
hôt lý. Kỳ thòi chiéu sắc trunsi hữu “thánh triết huy 
ngôn, tiên hiền điển huấn, kim khoa ngục tập, bí tích
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huyền văn, sở dĩ tế  dưỡng lê nguyên, phù thành giáo 
nghĩa giả, tịnh nghi hoằng xiển nhất dĩ quán chi”. Tự 
mưu Phật Đạo nhị giáo chi nhất trí, kỳ thực tắc hủy tự 
phần kinh tượng nhi phế Phật giáo yên. Thông Đạo 
quán duy dĩ Đạo giáo vi chủ nhi dĩ.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 55

NGUYÊN NHÂN CHU v ũ  ĐẾ 
DIỆT PHẬT GIÁO

[Hiếu] M ẩn Đ ế (557), Minh Đ ế (557 - 560) nước 
Bắc Chu (họ Vũ V ăn(1) tiếp nối ngôi vị của Tây Ngụy, 
tên nước là Chu, đóng đô ở Trường An) làm vua không 
lâu, đến đời thứ ba là Vũ Đ ế  (561 - 578), sự kiện gọi là 
“pháp nạn Chu V ũ” liền xảy ra. Ban đầu Vũ Đ ế  vời 
Tăng Vĩ ở chùa Thiên Bảo tại Trường An để nghe Sư 
thuyết giáo; khiến hậu phi công khanh đều thọ giới 
thập thiện. Cùng lúc ấy có hai người làm  cho Vũ Đ ế 
sinh lòng hướng đến và ngưỡng mộ Đạo giáo, m ột là 
đạo sĩ Trương Tân, một là tăng lữ hoàn tục Vệ Nguyên 
Tung.

(1> Vũ Văn là họ kép (phức tính). Hiếu Mẩn Đ ế  nước Bắc Chu họ 
Vũ Văn, tên Giác.
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Vũ Đ ế vốn rấ t tin các câu sấm, từ trưđc đã có câu 
sấm  “Người áo đen sẽ làm vua” lưu hành, nên rấ t ghét 
m àu đen, đến nỗi ra lệnh pháp y của tăng lữ đổi thành 
màu vàng. Vì thế  bọn Trương Tân gièm  pha rằng màu 
đen là tăng lữ, màu vàng là đạo sĩ, cho nên Phật giáo 
là điều chẳng lành cho đất nước, còn đạo sĩ là điều 
lành cho quốc gia, [Vũ Đ ế  nghe vậy] bèn quyết tâm 
phá hoại Phật giáo. Câu sấm “Người áo đen sẽ làm 
vua”, thời Tăng Trù nước Bắc Tề thuật ở trước(2) đã 
xuất hiện, có thể biết đó là lời nói lưu hành rộng rãi 
lúc bây giờ. Cha của Vũ Đ ế  tên là Hắc Thái, vì làm 
Đại thừa tưđng nước Tây Ngụy, tự nghĩ mình ứng với 
câu sấm “Người áo đ en ”, khi ông vào quan ải (quan: 
như đã chú thích ở bài 44), phẩm phục triều đình và 
quần áo dân chúng màu đen đều đổi thành m àu đen 
bùn, để đề phòng câu sấm ấy lại ứng lần nữa, vì thế  
Chu Vũ Đ ế  càng tin hơn.

Nhà vua quyết tâm  bài Phật là vào năm  Kiến 
Đức 3 (574), sau khi lên ngôi 14 năm  (nhằm năm Thái 
Kiến 6 của chính thông Nam triều Trần Tuyên Đế, tức 
trước kỷ nguyên Dân Quốc 1336 năm )(3). Trong

(2) Đ ệ ngũ thập tứ khóa.
<3) Kỷ nguycn Dân Quốc bất đầu từ năm 1912. Trước kỷ nguyên  
Dân Quốc 1336 năm thì không đúng, phải là trước 1338 năm: 574 + 
1338 = 1912. Tính theo cách khác cũng vậy: 1912 -  574 = 1338 
năm.
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khoảng thời gian quyết định bài Phật, còn xảy ra hai ba 
việc. Ngày 15 tháng 3 năm  Thiên Hòa 4 (569), bốn 
năm trước năm Kiến Đức 3, nhà vua triệu tập nho sĩ, 
tăng lữ, đạo sĩ hơn 2000 người, thảo luận chỗ tốt xâu 
của Tam giáo để quyết nghị đạo nào nên bỏ đạo nào 
nên lập, nhưng ý kiến m âu thuẫn không quyết định 
được, đó có lẽ là khởi đầu quyết tâm  bài Phật của nhà 
vua. Ngày 20 cùng tháng lại triệu tập lần nữa. Nhà vua 
tự nói: “Nho giáo và Đạo giáo trong nưđc thường theo, 
còn Phật là tôn giáo từ ngoài truyền v ào .” Nhà vua 
công khai bày tỏ luận điệu bài Phật, mọi người sợ hãi, 
không ai dám trả lời. Lần ấy cũng không có kết quả 
mà giải tán. Rồi đến tháng 4 lại triệu tập ba lần để xúc 
tiến việc ra quyết định, lại ra lệnh Tư lệ đại phu Chân 
Loan phê bình Đạo giáo và Phật giáo. Loan soạn Tiếu 
Đạo luận 3 quyển, nhạo báng Đạo giáo nông cạn. Nhà 
vua rấ t tức giận, rốt cuộc đem đốt ở cái nhà nhỏ trưđc 
điện. Thích Đạo An(4) (vị này không phải là Đạo An 
đời Tân) soạn Nhị giáo luận 13 thiên, luận chỗ tốt xâu 
của Đạo giáo và Phật giáo tâu lên nhà vua. Tín đồ 
Phật giáo phản kháng như thế, nhưng nhà vua vẫn 
không lay chuyển.

(4) Sông vào thời Bắc Chu. Sư vâng mệnh Vũ Đ ế  đến trụ ở chùa Đ ại 
Trung Hưng. Vũ Đ ế  trọng Lão khinh Phật, Sư v iết Nhị g iáo  luận 
trình lên  nhà vua, rồi ẩn tu trong rừng sâu. Vũ Đ ế  cho người đi tìm, 
ban cho Sư cái hốt bằng ngà, lụa ià và chức vị ở triều đình, nhưng 
Sư từ chối.
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Đên năm Kiến Đức 3, mới kiên quyết bỏ Đạo 
giáo và Phật giáo, lập riêng Thông Đạo quán, khiến 
những vị nổi danh của Phật giáo và Đạo giáo vào đây, 
gọi là Thông Đạo quán học sĩ, gồm 120 người, đều bắt 
mặc áo, đội mũ, cầm hốt, đi giày [như các quan chức]. 
Trong chiếu sắc lần này cổ những câu “những lời tốt 
đẹp của các bậc thánh triết, khuôn phép của các bậc 
tiên hiền, khoa vàng tập ngọc, bí tích huyền văn, là để 
giúp nuôi dưỡng nhân dân, giúp hoàn thành giáo nghĩa, 
đều nên hoằng truyền xiển minh cái đạo chỉ gốc ở một 
lý mà xuyên suốt muôn v iệc”. Có vẻ nhưm ưu sự nhâ't 
trí của Phật giáo và Đạo giáo, nhưng thật ra thì hủy 
chùa chiền, đốt kinh tượng mà trừ bỏ Phật giáo. Thông 
Đạo quán chỉ lây Đạo giáo làm chủ mà thôi.

III. NGHĨA TỪ

#  khuynh tâm : Ỷ  &  Ệ -  tâm trung hướng 
mộ (trong lòng hướng đến và ngưỡng mộ).

tường: 1. cf ^'J > i ỉ  cát lợi, cát tường (tốt 

lành) 2 . i ĩ  5)^ cát hung chi dự triệu (điềm báo
trước việc lành dữ).

4 L (^ -)  tạo: M. ể t  hắc sắc (màu đen), 
truy vị chi tạo (truy gọi là tạo - màu đen bùn)

ÍẾ ưu: ÌL-tỈL > lương dã, liệt chi đối (tốt,
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trái lại với liệt 1= xấu])ỗ

đường đường: / L rỆ~Ệít s t ỂẳL ’ -Ệ* $7 $ í <n. 
ỳ ịi ^  ỳẦ ứb3ĩý phàm dung mạo phong
thịnh, sự vật trang nghiêm tráng đại giả giai khả dĩ thử 
hình dung chi (phàm hình dáng to lớn, sự vật trang 
nghiêm lớn lao đều có thể dùng từ này để miêu tả).

1ỈL xúc: l. iậ-iầ. thôi bách (thúc giục) 2. ,Ềr cấp 

(gấp) 3. cận, '-Ìm mật (gần kề).

trào: $1 dụng thoại lai thủ
tiếu tha nhân (dùng câu chuyện để giễu cợt người khác).

M  phu: thân thể chi biểu bì dã
(lớp da bên ngoài của thân thể).

JỆị phu thiển: (trong bài dùng thiển phu, đúng là 

phu thiển) ìầ itệị- thiển bạc (cạn mỏng, nông cạn); M  Ấ
> $ $ L Ì % ỉ ầ / Ệ Â  M  phu vi ngoại biểu, cố vị 

thiển bạc vi phu thiển (da là m ặt ngoài, nên gọi cạn 
mỏng là phu thiển).

ặĩr tấu: 1. hướng quân
vương tiến ngôn hoặc thướng thư (dâng lời nói hoặc 
dâng thư lên vua - tâu) 2. A . Ễ. ~Ệ- ̂  ~Ệì ĨẰ  'TÌ' ầr  
nhân thần ngôn sự chi thư sớ diệc xứng tấu (thư sớ của 
bề tôi tâu trình sự việc cũng gọi là tấu - tờ tâu).

ịỈL kháng: 1. ỳ k ịk .  để kháng (chống cự lại) 2. i i  
ị ỉ í  vi kháng (chống lại), ^  J'1M bất thuận tùng (không
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thuận theo, không vâng theo), như kháng mệnh
(chống lại mệnh lệnh).

ỆỳỳẰ đoán nhiên: > 'ĨH-Ịip :
M. quyết đoán chi từ, lệ như: đoán nhiên xử trí (từ chỉ sự 
quyết đoán, thí dụ: đoán nhiên xử trí [= sắp đặt công 
việc một cách kiên quyết]).

hốt: ^  > JfỊ

ỳ Ầ Ì iL ^  cổ đại triều kiến thời đại thần sở chấp chi thủ 
bản, dụng dĩ ký sự (cái thẻ cầm tay thời xưa các đại 
thần cầm khi vào chầu vua, dùng để ghi chép công việc
- cái hốt).

Ệ t huy: -ề-JỈL > thiện dã, mỹ dã (tốt, đẹp).

ỈỀỰÌĨ' » Ì2È.) tích: 1. túc tích dã (vết chân)

2. ~ Ệ Ị ì Ề ĩ ể ỉ ^ t  tiền đại hoặc tiền nhân sở
di lưu giả (những vật thời đại trước hoặc người trước để 
lại).

lê: 1. hắc dã (đen) 2. chúng dã

(dân chúng). Ệ rĩk i lê dân: vị thứ dân dã
(dân thường, dân đen).

lê nguyên: lịĩ- > 7C tL  /L  )

lê tức lê dân, nguyên tức nguyên nguyên, 
dân chi khái xưng dã ựê tức lê dân [= dân đen, dân 
thường], nguyên tức nguyên nguyên [= thứ dân, dân 
thường], gọi chung dân chúng - dân chúng, nhân dân).
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IV. NGỮ PHÁP

-IỀ có thể là đại từ hoặc phó từ.

1. Đại từ

(= không ai, không người nào, không [vật / 
việc / điều] gì) là đại từ phủ định, chỉ người hoặc sự vật, 
làm chủ ngữ.

aỂ dùng một mình (không có danh từ đứng 
trước nó).

Danh từ đứng trước mạc giúp xác định ý nghĩa của 
nó, vì thế  khi mạc dùng một mình thì nó có nghĩa bao 
quát, không giới hạn. Thí dụ:

^ Ĩề - 'W -  » ° (Đệ ngũ thập ngũ khóa)

Thật ra, trong câu trên, tuy trước chữ mạc không 
có danh từ, nhưng dựa vào ngữ cảnh, chúng ta có thể 
biết được mạc có nghĩa không ai trong sô" những người 
nghe Chu Vũ Đ ế bày tỏ luận điệu bài Phật.

i t  tb > 'Ề' vx \ệj Ệ: Ề} t ụ  %  ^

Đương địa sĩ thân, thiêm dĩ Nam Hoa vi Thiền 
tông phát nguyên địa, phi đắc long tượng, mạc năng trụ 
trì, hàm suy cử công.
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(Các vị thân sĩ trong vùng đều cho rằng chùa Nam 
Hoa là nơi phát nguyên của Thiền tông, nếu không được 
bậc long tượng, thì không ai có thể trụ trì, nên đều suy 
cử ngài [Hư Vân].)

Chú ý: Trong câu có mạc làm chủ ngữ, nếu tân 
ngữ là đại từ, thì đại từ làm tân ngữ được đặt trước động 
từ. Thí dụ:

Mạc ngã tri dã phù!

(Đời chẳng ai biết ta\)

Ngã : đại từ (Khổng Tử tự xưng) làm tân ngữ của 
động từ tri.

Ngô vương dục sát vương tử Khánh Kỵ nhi mạc chỉ 
năng sát.

(Vua nước Ngô muốn giết vương tử Khánh Kỵ 
nhưng không ai có thể giết được ông ấy.)

Chi: đại từ (chỉ vương tử Khánh Kỵ), tân ngữ của 
động từ sát.

b. dùng vởi danh từ đứng trước nó.

Thí dụ:

^  ÝẦ ứb o
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Tự hậu nhưực Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thanh 
Lương, Vĩnh Minh, mạc bất dĩ thử tự hành hóa tha.

(Từ đó về sau như các ngài Đàm Loan, Trí Giả, 
Đạo Xước, Thanh Lương, Vĩnh Minh, không ai không 
lấy đây [Dháp môn Tịnh Độ] để tự mình tu hành và giáo 
hóa người khác.)

Trong câu trên, mạc được xác định nhờ các danh 
từ riêng đứng trước nó; mạc là không ai trong số những 
vị đã kể ở trước.

o

Vật mạc bất nhược thị.

(Các vật không gì là không như thế.)

Danh từ vật đứng trước mạc giúp xác định nghĩa 
của nó, mạc ở đây chỉ vật.

c. dùng trong câu so sánh bậc hơn tuyệt đôi 
(tố ì thư ợng  đẳng).

Mạc được dùng để biểu thị so sánh bậc hơn tuyệt 
đốì theo các cách sau đây:

- Mạc + hình dung từ + chi + d a n h  từ

Kết câu này có hình thức của từ tổ “gia từ + chi + 
đoan từ ”. Thí dụ:

+ hình dung từ danh từ

*)ì (1)
(2)
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3L & (3)
■ặr (4)

Niệm Phật đối ư tu tâm hữu mạc đại chi công.

(Niệm Phật đối với việc tu tâm có công hiệu 
không gì lớn hơn.)

Mạc đại chi công: tân ngữ của động từ hữu.

(2) [„Ệ] % & â . ỳ ệ ± & F ỉì > j t

[...] Linh bác địa phàm phu đái nghiệp vãng 
sinh Tịnh Độ pháp môn, thực mạc đại chi hạnh dã.

([...] Pháp môn Tịnh Độ khiến cho hạng phàm 
phu thấp kém  được mang túc nghiệp vãng sinh, thật may 
m ắn không gì lớn hơn.)

Mạc đại chi hạnh: làm vị ngữệ

( 3 o

Tu tri thân khẩu ý tam nghiệp giai ác, tức mạc 
đại chi ác.

(Nên biết ba nghiệp thân, miệng, ý đều ác, tức 
là cái ác không gì lớn hơn.)

Thảng tam nghiệp giai thiện, tức mạc đại chi
thiện.
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(Nếu ba nghiệp [thân, miệng, ýj đều thiện, tức 
là cái thiện không gì lớn hơn.)

Trong câu (3) và (4), mạc đại chi ác, mạc đại chỉ 
thiện đều đứng sau hệ từ tức, làm biểu ngữ.

- Danh từ / từ tổ + mạc (làm chủ ngữ) + hình dung 
từ / phó từ / động từ + ư / vu ỉ hồ + bổ từ so sánh.

Trước mạc thường có danh từ hoặc từ tổ để nói rõ 
người nào, việc gì. Bổ từ so sánh tức đốỉ tượng so sánh. 
Thí dụ:

danh từ / từ tổ (nếu hình dung từ ư 1 bổ từ
có) + mạc (chủ / phó từ / vu / so sánh

ngữ) động từ hồ

Ẳ &  o (1)
&

t o  o (2)
£

o (3)
i ẳ 4 ã x  o (4)
-í- s > â .  o (5)

% JL »

% m -? ặ í  o (6)

(1) Ái dục mạc thậm ưsắc.

(Sự thích muốn không gì hơn nữ sắc.)
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(2) Nhiếp tâm chi pháp, mạc tiên ư chí thành khẩn
thiết.

(Phương pháp nhiếp tâm, không gì trước hơn 
chí thành khẩn thiết.)

(3) Sở tối đắc ích giả, mạc quá ư nhất tâm niệm
Phật.

(Điều được lợi ích nhất, không gì hơn nhất tâm 
niệm Phật.)

(4) Ngũ bá mạc thịnh vu Hoàn Văn.

(Trong Ngũ bá(l> không ai hưng thịnh hơn Tề 
Hoàn Công và Tấn Văn Công.)

(5) Nhân mạc quí hồ sinh.

(Người ta không gì quí hơn mạng sống.)

(6) Mạc hiện (chữ kiến ở đây đọc hiện) hồ ẩn, mạc 
hiển hồ vi.

{Không gì hiện rõ hơn những việc kín, không gì 
sáng tồ hơn những việc nhỏ.)

Câu này ý nói đừng nghĩ rằng những việc thầm 
kín, nhỏ nhặt thì không ai biết mà không cẩn trọng.

Chú ý: Sau “mạc qu á” có thể dùng giới từ ư như 
câu (3) trên đây, có thể không dùng ư. Thí dụ:

a) Ngũ há: Năm bá chủ chư hầu thời Xuân Thu (Trung Quôc) là Tề 
Hoàn Công, Tân Văn Công, Tần Mục Công, Tống Tưdng Công, s ỏ  
Trang Công.
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o

Khổ chi thậm giả, mạc quá sinh tử.

(Điều rất khổ, không gì hơn sinh tử.)
-+ỈT ì -±tr 4f

- ^

Mạc n/ỉM-, mạc nhược đều có nghĩa: không ai bằng, 
không gì bằng. Đứng ngay sau mạc như, mạc nhược là 
đối tượng so sánh. Bổ từ so sánh có thể là danh từ (hoặc 
từ tổ có tính danh từ), kết câu động tân.

• Danh từ (hoặc từ tổ có tính danh từ)

Thí dụ:

i -  o

Phật học chi cao, mạc như Thiền tông; Phật học 
chi quảng, mạc như Tịnh Độ.

(Chỗ cao của Phật học, không gì bằng Thiền tông; 
chỗ rộng của Phật học, không gì bằng Ịpháp môn] Tịnh 
Độ.)

Trạch thần mạc nhược quân, trạch tử mạc nhược phụ.

(Chọn bề tôi, không ai bằng vua; chọn con, không 
ai bằng cha.)

#  °
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Thế chi sở vị trung thần giả, mạc nhược vương tử 
Tỷ Can, Ngũ Tử Tư.

(Người mà đời gọi là bề tôi trung, không ai bằng 
vương tử Tỷ Can, Ngũ Tử Tư.)

•  Kết câu động tân

Thí dụ:

—

Ạ ;  o

Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; thập niên chi 
kế, mạc như thụ mộc; chung thân chi kế, mạc như thụ 
nhân.

(K ế hoạch một năm, không gì bằng trồng lúa; kế  
hoạch mười năm, không gì bằng trồng cây; k ế  hoạch 
trọn đời [trăm năm], không gì bằng trồng người.)

Thụ cốc, thụ mộc, thụ nhân là ba kết câu động tân.

2. Phó từ

Phó từ mạc có nhiều nghĩa:

a. Chở, đừng

Biểu thị ý khuyên can, ngăn cấm. Thí dụ:

s ề -^ 'ỉ lr  ’ o

Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.

(Các điều ác chớ làm, các việc thiện vâng theo mà 
thi hành.)
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Khẩu mạc chung nhật thuyết không, tâm trung bất 
tu thử hạnh.

(Miệng chớ suốt ngày thuyết giảng về lẽ “không”, 
mà trong tâm chẳng tu hạnh này.)

b. Không, không thể

Dùng như phó từ Thí dụ:

m  c

Nhân quả khiên liên, tương tục bâ't đoạn; tùng 
kiếp chí kiếp, mạc năng giải thoát.

(Nhân quả buộc liền nhau, nối tiếp nhau không 
dứt; từ kiêp này đến kiếp khác, không thể giải thoát 
được.)

c. Hoặc giả, có lẽ

- Biểu thị sự đánh giá. Thí dụ:

X , o

Văn, mạc ngô do nhân dã.

(Về văn [học thuật], có lẽ ta cũng bằng người 
khác.)

Câu này là lời Khổng Tử tự đánh giá, tự nhận xét
mình.
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- Biểu thị sự suy đoán. Thí dụ:

cử u  văn Hoàng Mai y pháp nam lai, mạc thị hành 
giả phủ?

(Từ lâu nghe nỗi y pháp của Hoàng Mai [Ngũ Tổ] 
đến phương nam, có lẽ là hành giả chăng?)
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I. PHIÊN ÂM

ĐỆ NGŨ THẬP LỤC KHÓA

CHU VŨ PHÁ PHẬT CẬP PHẬT GIÁO Đ ồ  
CHI TRÁNG LIẸT s ự  TÍCH

(Tục tiền) Thử thời Thục chi Tân Châu Quả 
Nguyện tự Tăng M ãnh tự nghệ khuyết luận bài Phật chi 
bất khả, trứ thập bát điều phi nạn Đạo giáo. Tĩnh Ái 
Pháp sư yết đ ế  diệc luận biện bất khuất, chung bị dẫn
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xuâ't ư cung trung nhi tự sát. Nghi Châu Đạo Tích kiến 
kỳ gián ngôn bất dung, dữ kỳ đồng chí thất nhân ngạ tử. 
Thử đẳng tráng liệt sự tích, giai tại thử thời.

Kiến Đức tam niên dĩ hậu, phàm tam niên gian, 
thực hành phá Phật, Quan Lũng Phật pháp, tru trừ lược 
tận. Kiến Đức lục niên (Bắc Tề Ấu Chủ Thừa Quang 
nguyên niên), Vũ Đ ế công Bắc Tề chung diệt chi. Thử 
diệc vị vi phá diệt Phật pháp chi công đức, triệu ngũ bách 
dư Đại đức (vị tiền vi tu hành chi Đại đức thử thời dĩ qui 
tục giả) ư điện trung, đ ế  thao thao biện phá Phật lý do. 
Nhĩ thời ngũ bách dư tăng, giai nhiếp ư vương uy, mặc 
nhiên bất đáp, duy Tuệ Quang Luật SƯ đệ tử Huệ Viễn 
(hữu xứ diệc tác Tuệ Viễn) tiến nhi công kích biện nạn 
bất chỉ, đế  chung từ khuất bất năng đáp. Kỳ thời Huệ 
Viễn cánh lệ thanh ngôn: “Bệ hạ kim thị vương lực, tự tại 
phá hoại Tam bảo, thị tà kiến nhân. A-tỳ địa ngục bất 
giản quí tiện, bệ hạ hà đắc bất bố?” Đ ế bột nhiên tác sắc 
đại nộ, nghễ Viễn viết: “Đãn linh bách tính đắc lạc, trẫm 
diệc bất từ địa ngục chư khổ. ” Viễn cánh viết: “Bệ hạ đĩ 
tà pháp hóa nhân, hiện chủng khổ nghiệp, đương cộng bệ 
hạ đồng thú địa ngục, hà xứ hữu lạc hữu(l) đắc?” Đ ế đãn 
mệnh tăng đẳng giai xuất vân. Huệ Viễn chi hành động 
khả vị tráng khoái, nhi đế  ích lệ hành phá Phật, dĩ cập 
Bắc Tề tứ vạn dư tự giai sung vương công đệ trạch, tam

(1) Bản Hán văn chỗ này in lầm  chữ ^r, phải là chữ 1̂ 7 mới đúng 
(hà xứ hữu lạc nhi đắc?).
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bách vạn tăng lữ tất mệnh qui tục, đương thời Bắc Tề 
Phật pháp chi thịnh, lược khả tri hĩ. Tiền Tăng nhiệm Đạo 
Lâm, ư Nghiệp cung tân điện, dữ đế đôi luận diệc tại thử 
thời. Lâm diệc vi mạo tử đồ Phật pháp tái hưng chi nhân, 
đối diện giao luận nhị thập dư nhật, tiền hậu thất thập dư 
phiên, chung bất năng phản Chu Vũ chi ý. Chu Vũ tự thị 
bất nhất niên nhi tử, tử Tuyên Đ ế lập, cẩn nhất niên nhi 
vi Tĩnh Đế, toại vi Tùy diệt.

Tuyên Đ ế thời, thỉnh hưng Phật pháp giả tục xuất; 
đế  diệc hữu kỳ chí, tiên kiến Trắc Hỗ tự ư Đông Tây nhị 
kinh, trí Bồ-tát tăng, sử kỳ quốc gia bình an vân. (Tường 
Chu Vũ phá Phật chi niên dữ Nam Nhạc Tuệ Tư nhập 
tịch chi niên đồng.) hựu (Huệ Viễn tri thời bât khả tế  toại 
ẩn cư Thanh Liên sơn, trứ Niết-bàn sớ; hậu Tùy thời cư 
Lạc Dương Tịnh Ảnh tự, trứ Vô lượng thọ kinh sớ đẳng.)

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 56

CH U VŨ Đ Ê PHÁ PH Ậ T  
VÀ NHỮNG S ự  TÍCH TR Á N G  LIỆ T  

CỦA TÍN ĐỒ PH Ậ T GIÁO

(Tiếp theo bài trước) Lúc bây giờ Tăng Mãnh ở 
chùa Quả Nguyện tại Tân Châu đất Thục tự đến cung 
vua để luận về việc không nên bài Phật, soạn 18 điều
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vấn nạn Đạo giáo. Pháp sư Tĩnh Ái (534 - 578) yết kiến 
nhà vua, cũng biện luận bất khimt, rốt cuộc bị dẫn ra 
ngoài cung mà tự sát. Đạo Tích ở Nghi Châu thây những 
lời can gián của mình không được nghe, cùng với bảy 
người đồng chí hướng nhịn đói mà chết. Những sự tích 
tráng liệt như thế đều ở thời này.

Năm Kiến Đức 3 về sau, trong khoảng ba năm, 
thực hành phá Phật, Phật pháp ở Quan Lũng diệt trừ gần 
hêt. Năm Kiên Đức 6 (577) (tức Thừa Quang năm đầu 
đời Âu Chủ nước Bắc Tề), Vũ Đ ế đánh Bắc Tề, CU(ÍÌ 
cùng diệt nước này. Nhà vua cũng cho rằng đó là công 
đức phá diệt Phật pháp, triệu tập hơn 500 Đại đức (gọi 
những người trước kia là Đại đức tu hành, lúc này đã [bị 
buộc] hoàn tục) vào điện, nhà vua thao thao biện luận lý 
do phá Phật. Bây giờ hơn 500 vị tăng đều sợ uy lực của 
nhà vua, im lặng không đáp, chỉ đệ tử của Luật sư Tuệ 
Quang*!) là Huệ Viễn (523 - 592) (có chỗ cũng viết Tuệ 
Viễn)<2) đứng ra công kích chất vấn không ngừng, nhà 
vua cuối cùng đuối lý không trả lời được. Lúc ấy Huệ 
Viễn lại lớn tiêng nói: “Bệ hạ nay cậy quyền lực của 
vua, mặc ý pháp hoại Tam bảo, đó là người tà kiến. Địa 
ngục A-tỳ(3) không phân biệt sang hèn, bệ hạ không sợ

(1> Tức Luật sư Quang Thống (đã đề cập ở Đệ ngũ thập tứ khóa).
<2) Sư là Huệ Viỗn chùa Tịnh Ảnh, người đời Tùy, khác với Lô Sơn 
Tuệ Viỗn người thời Đông Tân đề cập ở Đ ệ tứ thập thất khóa. 
r,) Địa ngục A-tỳ (Avĩci) là một trong 8 địa ngục nóng (bát nhiệt địa 
ngục), Hán dịch là Vô gián địa ngục, vì người có tội ở trong địa
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hay sao?” Nhà vua liền bừng bừng nổi giận, liếc nhìn 
Viễn, nói: “Chỉ cần trăm họ được an vui, trẫm cũng 
không từ các nỗi khổ ở địa ngục.” Viễn lại hỏi: “Bệ hạ 
đem tà pháp giáo hóa mọi người, hiện tại đang gieo khổ 
nghiệp, họ sẽ cùng bệ hạ đồng xuông địa ngục, nơi nào 
có an vui mà được?” Nhà vua liền ra lệnh cho tăng lữ 
đều ra khỏi điện. Hành động của Huệ Viễn có thể nói là 
mạnh mẽ quyết liệt, nhưng Vũ Đ ế càng ra sức thi hành 
việc phá Phật, đến nỗi tại Bắc Tề hơn 4 vạn ngôi chùa 
đều sung làm nhà ở cho các vương công, 300 vạn tăng 
lữ đều bắt hoàn tục, [qua số chùa và tăng lữ ấy] có thể 
biết sơ lược Phật pháp ở Bắc Tề đương thời hưng thịnh 
như thế  nào. Trước đó Tăng nhiệm Đạo Lâm tranh luận 
trực tiếp với nhà vua ở tân điện Nghiệp cung cũng vào 
thời này. Lâm cũng là người đương đầu với cái chết để 
mưu việc phục hưng Phật pháp, đôi diện tranh luận hơn 
20 ngày, trước sau hơn 70 lần, rốt cuộc vẫn không thể 
làm thay đổi ý định phá Phật của Chu Vũ Đế. Từ đó 
chưa đầy một năm thì Chu Vũ Đ ế chết, con là Tuyên Đê 
(579) nốì ngôi chỉ được một năm thì đến Tĩnh Đ ế (579 - 
581), rồi bị nhà Tùy diệt.

Thời Tuyên Đế, những người xin phục hưng Phật 
pháp tiếp tục xuất hiện; nhà vua cũng có chí ấy, trước 
hết cho xây chùa Trắc Hỗ ở Đông Kinh và Tây Kinh<4),

ngục này phải chịu đau đớn thống khổ liên tục. Những người phạm  
tội ngũ nghịch, phỉ báng Đ ại thừa thì đọa xuống địa ngục này.
<4) Đông Kinh tức Lạc Dương, Tây Kinh tức Trường An.
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đặt Bồ-tát tăng(5), ra lệnh cầu nguyện cho quốc gia được 
bình an. (Năm Chu Vũ Đê phá Phật cũng là năm Nam 
Nhạc Tuệ Tư thị tịch) lại (Huệ Viễn biết thời thế  không 
thể cứu vãn được, bèn ẩn cư ở núi Thanh Liên, soạn 
Niết-bàn sớ; sau đến thời nhà Tùy, Sư ở chùa Tịnh Ảnh 
Lạc Dương, soạn Vô lượng thọ kinh sớ  v.v.ế.)

Illẽ NGHĨA TỪ

Mụ bài: 1. Mụ ĩ f  bài xích (bài bác) 2. ỉ $)

bài trừ, tiêu trừ (trừ bỏ đi) 3. # ỹ 'J  bài liệt (bày ra, 
bày đặt).

■fậ yết: 1. i í l iL  tiến kiến (ra mắt), JL thỉnh 
kiên (xin gặp) 2. & ÌÌL  > é / cáo dã, bạch dã (bẩm, 
thưa) 3. sỀ Ậ .  thỉnh cầu (cầu xin).

dung: 1. dung nạp (chứa nhận, thu nạp)
2. khoan dung (rộng lượng bao dung) 3. f

m Ệ -  dung mạo, nghi dung (dáng vẻ, dáng dấp) 4.

T  » hứa khả, duẫn (doãn) hứa (cho được, bằng
lòng cho).

^  bất dung: ^  tf- bất hứa (không cho).

# -  tru: 1. L  sát dã (giết) 2. i t w  thảo phạt

<5) Các cao tăng bị bắt buộc phải đ ể tóc và ăn m ặc theo th ế tục ở 
đời Chu Vũ Đ ế  gọi là Bồ-tát tăng.
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(đem binh đi đánh kẻ có tội) 3. Ề'ầ tiễn trừ dã (trừ 
bỏ đi).

Ỳầ thao: thủy mạn mạn đại mạo
(nước iớn mênh mông).

/ễề/Ệ thao thao: ]. đại thủy mạo (nước

lớn mênh mông) 2. Ê f  thủy lưu đắc bâ't đoạn

(nước chảy cuồn cuộn) 3. ìỂL$ị liên tục bất tuyệt 
(nối liền không dứt).

‘ìễr nhiếp: khủng cụ dã (sợ sệt, sợ hãi).

fẰ  mặc: tĩnh dã (yên lặng), bất
ngữ dã (không nói, im lặng, làm thinh).

Mị lệ: 1. M ’?] &  L̂> ma đao thạch dã (đá mài 
dao) 2. ma dã (mài) 3. khuyên miễn dã

(khuyên người gắng sức) 4. Ml-Ếj nghiêm dã (nghiêm 

túc, nghiêm khắc), uy mãnh dã (mạnh dữ).

lệ thanh: ÍẾ ,?ị^C ỉệ~  mãnh liệt chi thanh 
(tiếng nói mạnh mẽ).

ẺỊ Ạ - tự tại: 1. nhiệm ý dã (tùy ý, mặc

ý) 2. Ố Ạ
Phật gia dĩ tâm ly phiền não chi hệ phược, thông đạt vô 
ngại vi tự tại (nhà Phật cho rằng tâm lìa sự trói buộc của 
phiền não, thông suốt vô ngại là tự tại).

^  ể t  tác sắc: ề%. ểL nhan sắc biến dã (sắc
mặt biến đổi).
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'ềh ỷỉ\ ể t bột nhiên tác sắc: &  ĩk. ~ỀL ổỡ ệ j  
hốt nhiên cải biến diện sắc (thình lình thay đổi sắc mặt).

9Ă nghễ: tà khán (nhìn xiên, liếc nhìn).

% đệ: i ĩ l ệ : q u a n  liêu dữ quí tộc 
chi trạch (nhà ở của các quan và quí tộc).

ề r  phiên: 'k . thứ (lần, lượt, phen).

IV. NGỮ PHÁP

í !

Tùy theo cách dùng, is .  có thể là phó từ hoặc là 
liên từ.

1. Phó từ

Khi dùng làm phổ từ, chữ ÌSL có nghĩa: chỉ, chỉ 
cần; không, suông, vô ích, uổng phí.

a. Chỉ, chỉ cần

'Í2. biểu thị phạm vi hạn chỉ của động tác.

-Chỉ

Thí dụ:

[...] o (Đệ nhị thập
cửu khóa)
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'Ịs.ỷữ

' ^ ỷ h Ị M ậ ,  .

Kim nhân đãn tri vạn pháp duy tâm, bất tri tâm 
duy vạn pháp; đẵn  tri tâm ngoại vô Phật, bất tri Phật 
ngoại vô tâm.

(Người ngày nay chỉ biết muôn pháp do tâm biến 
hiện, chứ không biết tâm do muôn pháp mà biến 
chuyển; chỉ biết ngoài tâm không có Phật, chứ không 
biết ngoài Phật không có tâm.)

n'J42 . J L $ é Ỷ f ỉ ặ > * Ế ,

ỳ f - f r f S ị M  o

Nhược năng tương tự thân tha thân, tùng ngoại chí 
nội, nhất nhất đ ế  quan, tắc đãn kiến cấu hãn thế  thóa, 
phát mao trảo xỉ, cốt nhục nùng huyết, đại tiểu tiện lợi, 
xú đồng tử thi, ô như thanh xí.

(Nếu có thể đem thân mình thân người khác, từ 
ngoài vào trong, xem xét kỹ tất cả, thì chỉ thấy cáu bẩn 
mồ hôi nước mũi nước dãi, tóc lông móng răng, xương 
thịt máu mủ, đại tiện tiểu tiện, thôi như xác chết, nhơ 
như nhà xí.)

Xuất gia giả, đãn xuất phụ mẫu gia, phi chân xuất
gia.

(Xuất gia mà chỉ ra khỏi nhà cha mẹ, không phải
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là thật xuất gia.)

Trong bôn thí dụ dẫn ở trên, đẫn là phó từ, làm 
trạng ngữ tu sức cho các động từ kỳ, tri (2 lần), kiến, 
xuất.

- Chỉ cần 

Thí dụ:

o (Đệ
ngũ thập lục khóa)

' í í b g - ^ í M É ỉ T r - ỉ r ứ b ^ ì ề  o

Sứ  quân tâm địa đẵn vô bất thiện, Tây phương khứ 
thử bất dao.

(Tâm địa Sứ quân chì cần không có điều gì bất 
thiện, thì Tây phương cách đây không xa.)

b. Không, suông, vô ích, uổng phí, phí công

Biểu thị một động tác tiến hành phí công vô ích. 
Thí dụ:

Hà đãn viễn tẩu, vong nặc ư mạc bắc hàn khổ vô 
thủy thảo chi địa vi?

{Phí công chạy xa, trốn tránh ở vùng phía bắc sa 
mạc lạnh lẽo không có nước và đồng cỏ mà làm gì?)

2. Liên từ

Biểu thị chuyển chiết, tùy ngữ cảnh có thể dịch:



nhưng, nhưng mà, song, chẳng qua.

a. Nhiừig, nhưng mà, song

Thí dụ:

' í s Ạ ^ - l í t #

o (Đệ tứ thập tam khóa)

ầ Ế í r :  u JL A Ề - ^ ằ : ” ' 12-%Ỉ t t í ễ ]  ,
ỷ ị-Á ^ M lệ  , $ é j tb i§ ỊÍậ - , i í L Í - ê ì i L  o

Kinh vân: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, đãn 
lưu thử kệ, dữ nhân tụng trì, y thử kệ tu, miễn đọa ác đạo.

(Kinh nói: “Phàm những gì cổ hình tướng đều là 
hư vọng”, nhưng để lại bài kệ này cho người trì tụng, 
theo bài kệ này mà tu, khỏi đọa vào đường ác.)

b. C hẳng qua

Thí dụ :

'í-ấ^ r ĩé - ^ - M - ề r ’

1̂ 7 J L 0 &  & T ỉ .  ?& ’ 7Ở M íỶ'~%& o

Luyện đan nhât pháp, phi vô lợi ích, đẵn khả diên 
niên ích thọ, cực nhi chí ư thành tiên thăng thiên. Nhược 
viết liễu sinh thoát tử, nãi thuộc mộng thoại.

(Phép luyện đan, không phải là không có lợi ích, 
chẳng qua có thể thêm tuổi tăng thọ, cùng lắm thì đến 
mức thành tiên lên trời. Còn như nói thoát vòng sinh tử, 
thì chỉ là chuyện mộng tưỡng.)
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(= không chỉ, không những, chẳng những) 

thường dùng gián cách với ÌẾ. tịnh (= lại còn), 1Í 7 JL «/ỉ/ 
í/ỉả (= mà còn, mà lại), biểu thị sự tăng tiến ý tưởng, ý 
tưởng sau mạnh hơn ý tưởng trước. Thí dụ:

o (Đệ nhị thập cửu khóa)

ữ  , i?aJL o

Thử ngữ bất đãn thuyết chi ư khẩu, nhi thả bút chi
ưthư.

(Lời nói ấy không chỉ nói ở miệng, mà còn chép 
vào sách.)

Ư thị hồ uy giả, bất đãn vô thành hiệu, nhi thả hữu 
lưu tệ.

(Vì thê uy vũ chẳng những không có hiệu quả, mà 
còn gây nên tệ hại.)

Chữ "tu có thể là động từ hoặc giới từ, nhưng chủ 
yếu được dùng làm động từ.
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1. Động từ

Động từ "IH có những nghĩa sau đây:

a. Bảo (cho biết), nói với

Hoặc dùng một mình, hoặc dùng với viết.

- Chỉ dùng thôi. Thí dụ:

iK :
s t & ,  ”f # .  r - l iL ,  Ấ ' ặ . í f c . (Đệ cửu
khóa)

- Thường thì "IM được dùng với viết.

V ị... viết: b ả o ... rằng, nói v ớ i... rằng. Thí dụ:

ẺỊ lậ ] ỉ ệ r M t 'ẩ :  ơ  ,

Tây Quốc Trí Dược Tam Tạng tự Nam Hải kinh 
Tào Khê khẩu, cúc thủy nhi ẩm, hương mỹ, dị chi, vị kỳ 
đồ viết: “Thử thủy dữ Tây Thiên chi thủy vô biệt, khê 
nguyên thượng tất hữu thắng địa, kham vi lan-nhã

(Ngài Tam Tạng Trí Dược người Tây Trúc, từ 
Nam Hải đi qua cửa Tào Khê, vốc nước mà uống, vị 
thơm ngon, lấy làm lạ, nói với đệ tử rằng: “Nước ở đây 
không khác gì nước ở Thiên Trúc, trên nguồn khe ắt có 
thắng địa, có thể xây chùa.”)
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o ”

Sư vị chúng viết: “Pháp bản nhất tông, nhân hữu 
Nam Bắc; pháp tức nhất chủng, kiến hữu trì tậ t.”

(Sư [Lục Tổ] bảo chúng rằng: “Pháp vốn một 
tông, người có Nam Bắc; pháp tức một thứ, thấy có mau 
và chậm. ”)

bỀ Gọi là, nghĩa là

Dùng để giải thích. Thí dụ:

í&ỉầ » % — Ì A Ý é b  o

Chư pháp, vị nhất thiết sự vật.

(Chư pháp là gọi tất cả sự vật.)

Vô minh vị ngô nhân túc thế  chi hoặc.

(Vô minh nghĩa tà [hoặc: là gọi] mê lầm từ đời 
trước của chúng ta.)

c.

(= sao gọi là, thế  nào là, nghĩa là gì) dùng ở 
đầu câu để hỏi nghĩa lý, để yêu cầu giải thích ý nghĩa. 
Thí dụ:

Hà vị phương tiện? - Phương tiện giả, lượng chúng 
sinh căn khí thi chư quyền xảo nhi độ chi dã.
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(Sao gọi là phương tiện? - Phương tiện là xem xét 
căn khí của chúng sinh để thi hành các quyền xảo mà 
cứu độ họ.)

“ ' f r 1 f ! Ề íỉP Ẵ ể L ? ”

Sư vân: “Hà vị không tức thị sắc?”

(Sư hỏi: “Sao gọi là không tức là sắc?”)

cư /Ị-ìH

(= gọi là, điều gọi là, cái gọi là) cùng với từ / 
từ tổ / câu đứng liền sau nó làm chủ ngữ, vị ngữ, biểu 
ngữ, tân ngữ. Phần ngữ pháp bài 14 đã nói rõ, ở đây chỉ 
dẫn thêm một thí dụ:

ị ệ ự)L M  M  » V'Ẳ %  %. ’ £'] T

Ệz  o » M'Ị ^
o

Trì chú tụng kinh, dĩ chi thực phúc tuệ, tiêu tội 
nghiệp, tắc khả hĩ. Nhược vọng ý dục cầu thần thông, 
tắc sở vị xả bản trục mạt, bất thiện dụng tâm.

(Trì chú tụng kinh, nhờ đó mà vun trồng phước 
tuệ, tiêu trừ tội nghiệp thì được. Nếu có vọng ý muốn 
cầu thần thông, thì gọi là bỏ gốc chạy theo ngọn, dụng 
tâm không tốt.)

có nghĩa: gọi đó / cái ấy / việc ấy là. Chữ 
^  là đại từ chỉ vật, việc nói ở trước, làm tân ngữ của
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động từ . Thí dụ:

M U # ,  o

Phàm sở kiến giả, giai vị chỉ sắc.

(Phàm những gì trông thây, đều gọi [đó] là sắc.)

“S ắc” nói ở câu này là sắc trong năm uẩn. Để câu 
văn dịch được gọn, không cần dịch chữ chi.

, ứ i ỉ k ỉ t ,  # & # ,  Ì I

ì l & M  o

Diệt phiền não, xuất sinh tử, ly hệ phược, đắc tịch 
tĩnh, vị chi Niết-bàn.

(Diệt hết phiền não, ra khỏi sinh tử, lìa bỏ trói 
buộc, đạt được tịch tĩnh, gọi [đó] là Niết-bàn.)

e.

Chữ này là trợ từ, dùng để đưa tân ngữ ra trước 
động từ t u .  Thí dụ:

Bồ-đề tát-đỏa, giác ngộ hữu tình chi vị.

(Bồ-đề tát-đỏa nghĩa là giác ngộ hữu tình.)

Giác ngộ hữu tình là tân ngữ của động từ vị, được 
đưa ra trước. Câu trên có thể viết lại là “Bồ-đề tát-đỏa, 
vị giác ngộ hữu tình”.

o

Niết-bàn, bât sinh bất diệt chi vị.
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(Niết-bàn nghĩa là [hoặc: là gọi] không sinh không
diệt.)

Có thể viết lại câu trên là “Niết-bàn, vị bất sinh 
bất d iệ t”.

gề Cho là, cho rằng

Biểu thị ý kiến, quan điểm về một người nào hoặc 
một vấn đề gì. Thí dụ:

ỉ k t ỳ p m Â ì fề L ì ỉ k , i% > '/ề ; ịỀ  o (Đệ ngũ thập 
lục khóa) 

[...] ^  o (Đệ ngũ
thập tam khóa)

> 1*1 ^ ' ĩ ' i j r  > ° (Đệ tứ thập bát
khóa)

■$L o (Đệ nhị thập tứ khóa) 

k Ệ L -ề p íĩ ỉ
M  ị} ' ^  ếễ  'ỈỆ ̂  M 'M  ^  -Ếj o (Đệ thập thất khóa)

Í J 3 % ] Ì %  Ề  o

Thiết vật vị tự thệ thọ giới giả, vi bất như pháp.

(Nhất thiết đừng cho rằng tự thệ nguyện thọ giới 
là không đúng phép.)
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2. Giới từ

Giới từ "tu có nghĩa: vì, với.

a. Vì (dùng như giổi từ ẺỊ vị, ỶẰ đĩ)

Có thể dùng một mình hoặc dùng với vấn từ /fsf .

- Dùng một mình. Thí dụ:

- ỉ r t â Ạ - L ỉ ệ - i - ?  - i ĩ Ạ  > -&-ÌÍÌÌÌL

' d L # ;  4 ì í U Ẩ : . ± -  » - g - A l ậ & ề  o

Vân hà cầu sinh Tịnh độ? - VỊ tại thử độ tu hành, 
kỳ tiến đạo dã nan; vãng sinh bỉ độ, kỳ thành Phật dã dị.

(Vì sao cầu vãng sinh Tịnh độ? - Vì ở cõi [Ta-bà] 
này tu hành, đường tiến lên khó; vãng sinh cõi nước ấy, 
thành Phật dễ.)

Diệc bất dĩ chúng nhân chi quan, dịch kỳ tính mạo; 
diệc bất v/ệ chúng nhân chi bất quan, bất dịch kỳ tình mạo.

(Cũng chẳng vì mọi người nhìn xem, mà thay đổi 
thái độ; cũng chẳng vì mọi người không nhìn xem, mà 
không thay đổi thái độ.)

Câu này gồm hai v ế  đối nhau, v ế  trước dùng giới 
từ dĩ, v ế  sau dùng giới từ vị.

- Dùng vđi n .  Nghĩa như 'HM ) hà vị. Thí dụ:
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Vương dục dụng nhữ, hà vị từ chi?

(Nhà vua muốn dùng ông, vỉ sao từ chôì?)

Tăng Tử viết: “Hà vị d ã?”

(Tăng Tử hỏi: “Vì sao th ế?”)

b. Vởi (dùng nhừ  giổi từ  dữ)

Thí dụ:

Ệ r t  o
Tấn dục đắc Thúc Chiêm vi lục, Trịnh Văn Công 

khủng, bất cảm vị Thúc Chiêm ngôn.

(Nước Tấn muốn được Thúc Chiêm để giết, Trịnh 
Văn Công sỢ, không dám nói chuvện với Thúc Chiêm.)

Trong câu trên, giới từ vị có thể thay bằng giới từ 
dữ: “bất cảm dữ Thúc Chiêm ngôn”.



I m + - t w k

ĩ ề m ^ ị m

o í l% -  , l£

ì& iỆ  > i í v y - ă p M ì ầ ^ Ì t  ° ^ - - ^  ’ ^  
J z ĩ ỉ ± M Ỷ & J ỉ '  o ^ F ẩ ^ ì í - t >  l Ì ị % L Ị & # ,  'ệ*
ầíẤ^C  o o

^ ' ỉ ầ ,  o & 'ệ ' ^ Ỉ Ề s l ^ ^ 4 ê V ' ì  k í . Ỷ ì ề ^ t ỉ L #  
l i l  ủ - ^  » X  ì i t  ắ ỉ t  ^ v  o ^ L  r ^ J  - ế "  M- '^ ẫ -  7 F

^  o r # / ì  o # i f ^ i  o )

t â ì L k ã — - ^ ,  ễ 3 / £ i L w ^ ; M M S : ì ị ^ i M
M  o

í ỉ l ^ t  o 4 f  M i M : “i l ỉh t  Eì M % t >  ớ
o £ # ] ? ”

' ệ * ' l £ »  0

( -& # ;&  4 - ì g í l
$  ’ # A  ĩ í t k  ^  , ^ f * X l 4 \ % S L ^ § .
i t ’ I M # # A F # Ị I ] ; t ắ £  ( < f  ^ )  o ^ ? j ỉ Ị  - ^ - - í -  — A .
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r£ 3 L * L ìf ,  M .ĩệ ,  o 

^ - A z j ệ i ^ M X .  c ^ ^ 7 0 - ^  ( i l

- Ẩ r ^ # 7 t - f - )  $ "* £  * 0 .  . ề~> %> # f r F  —

-H H  . o M ì ỷ ĩ U L - ị - A . i ệ & t à ỉ Ẻ Ỉ :
ì £ 4 r «  ề - T Ỉ Ị H ệ # ^ - ’ - # t ì r — . -Ị-
/ f  ’ » íỉ-H .-t- ệ»1 I 4Ịfl & -f- ^  - h i
g ^ s ệ i s ] ^  o — - f - 4 U f c £ .  PA, & .,  ặ t ^ ỉ .
- h — ^ ^ E 9 / ] / V E ỉ  c ' K

M W  +  7 T â »  +
# r  o ^ 4 ’ Ì - Í - ì 2 >í f M f c & í ế : $ í : : | f 3 Ế . f | i l ì ế / f S - >  Ỷ

! % % , & £ % &  o ã ù k d l & i ỉ t t ệ - l g x i t ’ M
o o o ì f

o

I. PHIÊN ÂM 
ĐỆ NGỦ THẬP THẤT KHÓA 

TRẦN TÙY CHI PHẬT PHÁP

Trần thừa ư Lương, phụng Phật diệc ân. Vũ Đ ế 
Vĩnh Định nguyên niên, chiếu nghinh Phật nha ư Đỗ mụ 
trạch, thiết Tứ bộ Vô-già đại hội. Nhị niên, hạnh Đại 
Trang Nghiêm tự xả thân. Kim Lăng thất bách tự, Hầu 
Cảnh hủy hoại giả, đ ế  tất phục chi. Tả kinh tạo tượng độ 
tăng, bộ bộ hành chi. Văn Đ ế Thiên Gia tứ niên, ưT hái
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Cực điện thiết Vô-già đại hội, hành xả thân pháp, tu 
Pháp Hoa sám. Tuyên Đ ế Thái Kiến nguyên niên ư 
Dương Châu Thái Hoàng tự tạo thất cấp phù-đồ. Thất 
niên, hựu tạo thất cấp đại tháp. Cửu niên Nam Nhạc 
Tuệ Tư thị tịch. (Hữu xứ vân Thái Kiến lục niên tịch như 
tiền khóa chú. Truyện tường hậu.) Hậu Chủ Chí Đức nhị 
niên, chiếu Hổ Khâu Trí Tụ ư Thái Cực điện giảng Kim 
quang minh kỉnh. Thời triều nghị tăng ni loại đa vô 
nghiệp, dục lệnh sách kinh bất thông giả giai bãi chi. Trí 
Khải gián viết: “Điều-đạt nhật tụng vạn ngôn, vị miễn 
luân trụy. Bàn-đặc duy trì nhất kệ nãi chứng Tứ quả. Đốc 
luận vi đạo khởi quan đa tụng?” Đ ế duyệt, đình SƯU giản.

Tùy Văn Đ ế (tính Dương danh Kiên) thọ Chu 
thiện, Khai Hoàng nhị niên chiếu phục Chu hủy chi phế 
tự, hứa nhân dân xuất gia, nạp hộ khẩu tiền doanh lập 
kinh tượng, sắc Tăng Mãnh vi Tùy quốc Đại thống 
(Tăng quan). Trí Chu đẳng thập nhất nhân tùng Thiên 
Trúc hoàn, chí Tùy, đ ế  tứ tăng tiền. Ngũ niên định mỗi 
nguyệt thường thỉnh nhị thất tăng ư Đại Hưng Thiện tự 
độc nhất thiết kinh văn. Đại Nghiệp nguyên niên (hoặc 
vân Nhân Thọ nguyên niên) ư Kỳ, Ung, Thái, Tung, 
Hoa, Hành đẳng tam thập châu, các kiến xá-lợi tháp. Dĩ 
sa-môn tam thập nhân am pháp tướng kham tuyên đạo 
giả, các tương thị giả nhị, tản quan nhất, huân lục hương 
nhất bách nhị thập cân, phân tống xá-lợi, vãng tam thập 
châu kiến tháp, kỳ dĩ thập nguyệt thập ngũ nhật ngọ 
thời đồng nhập tháp. Nhị niên phục sắc Tần, Thiểm, 
Hằng, Khái đẳng ngũ thập nhất châu kiến tháp, kỳ đĩ tứ
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nguyệt bát nhật ngọ thời đồng nhập tháp. Đ ế tả kinh tứ 
thập lục tạng, tạo tượng lục thập dư vạn khu, tự tháp ngũ 
thiên dư sở. Dượng Đ ế ngũ niên chiếu tăng đồ vô đức 
nghiệp giả tịnh bãi đạo phản tục, tự viện nhũng dư giả 
sách hủy. Lô Sơn Đại Chí thượng biểu thỉnh đình chiếu 
bất hành, nguyện nhiên thân dĩ báo quốc ân. Hứa chi. 
Toại dĩ bố lạp triền thân phần thân. Tường Đệ nhất sách 
Đệ nhị thập thất khóa nội.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 57

PH Ậ T PH Á P ĐỜ I T R Ầ N  TÙY

Nhà Trần (557 - 589) tiếp nối nhà Lương, cũng rất 
sùng phụng Phật giáo. Vĩnh Định năm đầu (557), Trần 
Vũ Đ ế (557 - 559) hạ chiếu cung nghinh răng Phật ở Đỗ 
mụ trạch, thiết Tứ bộ Vô-già đại hội. Năm 2 (558), đến 
chùa Đại Trang Nghiêm xả thân. Bảy trăm ngôi chùa ở 
Kim Lăng, bị Hầu Cảnh phá hủy trước kia, nhà vua đều 
cho xây dựng lại. Việc chép kinh, đúc tượng, độ tăng 
từng bước tiến hành. Năm Thiên Gia 4 (563), Văn Đ ế 
(560 - 567) thiết đại hội Vô-già ở điện Thái Cực, làm 
pháp xả thân, tu Pháp Hoa sám. Thái Kiên năm đầu 
(569), Tuyên Đ ế (569 - 582) cho xây tháp bảy tầng ở 
chùa Thái Hoàng Dương Châu. Năm 7 (575), lại cho xây 
đại tháp bảy tầng. Năm 9 (577), Nam Nhạc Tuệ Tư thị 
tịch (có chỗ nói Sư thị tịch năm Thái Kiến 6 [574] như
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bài trước chú thích. Tiểu sử xem ở sau.)(l) Năm Chí Đức 2
(584), Hậu Chủ (583 - 589) ban chiếu thỉnh Trí Tụ ở Hổ 
Khâu đên giảng kinh Kim quang minh tại điện Thái Cực. 
Lúc bấy giờ triều đình tấu nghị tăng ni phần nhiều 
không chuyên nghiệp, muốn ra lệnh sách vân kinh điển, 
ai không thông hiểu đều phải hoàn tục. Trí Khải (538 - 
597) can rằng: “Điều-đạt(2) mỗi ngày tụng vạn lời, vẫn 
chưa tránh khỏi đọa lạc. Bàn-đặc<3) chỉ trì một câu kệ lại 
chứng quả A-la-hán. Bàn luận cho xác đáng, tu đạo há 
chỉ tụng nhiều sao?” Nhà vua đẹp lòng, bỏ việc gạn lọc.

Tùy Văn Đ ế (581 - 604) (họ Dương tên Kiên) tiếp 
nối ngôi vị của Bắc Chu, năm Khai Hoàng 2 (582) ra 
lệnh phục hồi những chùa chiền hoang phế  vì bị Chu Vũ 
Đ ế phá hủy, cho mọi người xuất gia, thu tiền hộ khẩu để 
in kinh đúc tượng, sắc phong Tăng Mãnh làm Đại thống 
(Tăng quan) nước Tùy. Trí Chu v.v... 11 người từ Thiên 
Trúc trở về, đến Tùy, nhà vua ban lụa và tiền. Năm 5

(l) Bài 56 chú thích: “Năm  Chu Vũ Đ ế  phá Phật cũng là năm Nam
Nhạc Tuệ Tư thị tịch”. Đó là năm Kiến Đức 3 (574) đời Chu Vũ 
Đ ế, nhằm năm Thái Kiến 6 đời Trần Tuyên Đ ế.
<2) Đ iều-đạt tức Đề-bà-đạt-đa (Devadatta), lúc đầu theo đức Phật 
xuất gia, sau đối nghịch với Phật, phạm tội ngũ nghịch.

Bàn-đặc tức Chu-lợi-bàn-đặc (Cũdapanthaka), đệ tử của đức 
Phật, bẩm tính ngu độn, phàm học tập giáo pháp đọc qua rồi quên  
ngay. Phật dạy cho Ngài một câu ngắn “Phất trần trừ câ u ” (quét 
bụi trừ dơ), bảo N gài trong khi lau chùi giày dép của các tỳ-kheo  
thì đọc đi đọc lại câu ây. M ột hôm Ngài bỗng nhiên khai ngộ 
chứng quả A-la-hán.
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(585), qui định mỗi tháng thỉnh 27 vị tăng đọc tất cả 
kinh văn ở chùa Đại Hưtig Thiện. Đại Nghiệp năm đầu 
(605) (có chỗ nói là Nhân Thọ năm đầu [601])(4), ở 30 
châu là Kỳ, Ung, Thái, Tung, Hoa, Hành v.v..., mỗi nơi 
đều xây tháp xá-lợi. Cử 30 vị sa-môn am hiểu giáo lý, 
có khả năng tuyên giảng Phật pháp, mỗi vị đem theo hai 
thị giả, một viên quan, 120 cân huân lục hương(5), chia 
xá-lợi đưa đến 30 châu xây tháp, ra hạn đến giờ ngọ 
ngày 15 tháng 10 đồng nhập tháp. Năm 2 (606), lại ra 
lệnh Tần, Thiểm, Hằng, Khái v.v... gồm 51 châu xây 
tháp, ra hạn đến giờ ngọ ngày 8 tháng 4 đồng nhập tháp. 
Nhà vua chép 46 tạng kinh, đúc hơn 60 vạn pho tượng, 
xây hơn 5 ngàn chùa tháp. Năm 5 (609), D ượng Đê ra 
lệnh tăng đồ người nào không có đức nghiệp đều phải 
bỏ đạo hoàn tục, những tự viện nào dư thừa thì phá hủy. 
Đại Chí ở Lô Sơn dâng biểu xin đình chỉ chiếu lệnh 
không thi hành, nguyện đốt thân để báo đền ơn nước. 
Nhà vua thuận cho. Sư liền dùng vải tẩm sáp quấn thân 
mình rồi tự thiêu.(6)

<4) Nhân Thọ (601 - 604) là niên hiệu thứ hai (niên hiệu thứ nhất là 
Khai Hoàng) của Tùy Văn Đ ế. Đ ại Nghiệp (605 - 616) là niên hiệu 

của Tùy Dượng Đ ế.
<5) Huân lục hương (kundura hoặc kunđuraka) là loại hương đốt 
được ch ế  từ nhựa cây huân lục hương. Hiện nay người Ân Độ 
thường đốt loại hương này đ ể làm  thanh tịnh phòng ốc.
(6) Cuối bài này, phần Hán văn có câu “Tường Đ ệ nhất sách Đ ệ nhị 
thập thất khóa n ộ i” (Xem  bài 27 tập I). V ì thây nội dung bài 27 
không liên quan gì đến vấn đề nói ở đây, nên chúng tôi đưa câu  
này xuống phần chú thích.
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III. NGHĨA TỪ

Ẻk- ăn\ l ệ đại dã (lớn) 2. ìỉk-tỈL. thịnh dã,
chúng dã (nhiều, đông) 3. "Ệ -tL phú dã (giàu có).

jịL sách: 1. giản dã (thẻ tre). >

iẾ ầ ề ir t  íặ  $LM- c ổ  thời vô chỉ, liên biên trúc
giản thành sách đĩ ký sự (Thời xưa không có giấy, bện 
liền các thẻ tre lại với nhau thành sách để chép việc - 
một thẻ tre gọi là giản, nhiều thẻ tre bện liền lại gọi là 
sách) 2.

TẺẫPẠiỀ. iỉ  thí sĩ văn thể chi
nhất, ứng khảo chi nhân án sách thượng chi vấn đề trần 
thuật tự kỷ chi kiến giải, vị chi đối sách (một thể văn để 
thi hạch học sinh, người dự thi theo vấn đề chép trên thẻ 
tre mà trình bày kiến giải của chính mình, gọi là đối 
sách [= trả lời sách vấn]).

Uế- trụy: lạc dã (rơi xuống).

% ìề ĩ đốc luận: %ặ- »'■<) xác luận (luận đoán một 
cách xác thực, bàn luận xác đáng).

ÌỲ  đình: chỉ tức dã (dừng lại, thôi không
tiến hành nữa).

^  sưu: cầu dã (tìm tòi, tìm kiếm).

tăng'. bạch chi tổng danh (tên gọi
chung các thứ lụa).
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i ề  am: ệầ /è' > ịầ  iaị thục tất, thục thức (biết rõ).

kham : 1. ~°ĩ ýẲ khả dĩ (có thể) 2. nhẫn
thọ (chịu được).

tản quan: (tản: nhàn tản, thong thả) r«1 •$£.

-$L nhàn tản nhi vô chức sự chi quan dã 
(quan nhàn rỗi không có chức vụ; quan có hàm mà 
không có chức, chờ sai phái).

7ũ(7C ) nhũng'. 1. nhàn tản (nhàn rỗi) 2. 

đa dư (thừa ra), 1̂ 7 ^  M. đa nhi vô ích (nhiều mà 
vô ích - thừa).

sách: hủy hoại (phá hủy).

4jỳêỉt sách hủy. lịl hủy hoại kiến trúc
vật (phá hủy vật xây dựng [như nhà cửa]).

^  nhiên: JỂ.JỈL thiêu dã (đốt).

&ÍỊ (ỊH ) lạp: 1. phong lạp (sáp ong) 2. ỊIL

M  'TỈ' lạp chúc diệc giản xưng lạp (đèn sáp
[nến] cũng gọi tắt là lạp).

M  (1 8 ) triền: ệẾ-ÚL nhiễu dã (quấn quanh).
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IV. NGỮ PHÁP

Đ Ạ I TỪ  (tiếp theo)
Một cách dùng khác nữa của đại từ ^  là thay cho 

tân ngữ ngoại vị.

Nói chung, khi một thành phần trong câu được đưa 
ra ngoài kết cấu của câu thì gọi là ngoại vị ngữ 

pễ". Thành phân ngoại vi có thê là chu ngữ, tân 
ngữ hoặc tu sức ngữ. Ở đây chỉ đề cập ngoại vị ngữ là 
tân ngữ, tức tân ngữ ngoại vị.

Tân ngữ ngoại vị có thể được đưa lên đầu câu, 
thông thường vì số chữ của nó quá nhiều; cũng có khi nó 
được đặt ở cuối câu. Chỗ trông của nó được thay bằng 
đại từ Đại từ này gọi là bản vị ngữ hay
tân ngữ bản vị.

- Đại từ thay cho tân ngữ ngoại vị đưa lên đầu
câu.

• Tân ngữ ngoại vị là danh từ. Thí dụ:

Thị tật dã, Giang Nam chi nhân thường thường hữu
chi.

(Bệnh ấy, người Giang Nam thường mắc phải.)

Chi: bản vị ngữ, tân ngữ của động từ hữu.
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Tật: danh từ, ngoại vị ngữ của chỉ.

Câu này có thể viết lại là “Giang Nam chi nhân 
thường thường hữu thị tậ t”, như vậy thì chỉ có tân ngữ 
của động từ hữu là “tậ t”, không có ngoại vị ngữ và bản 
vị ngữ.

• Tân ngữ ngoại vị là từ tổ “gia từ + chi + đoan 
từ”. Thí dụ:

o

Dân chi tình ngụy, tận tri chi hĩ.

(Lòng người ngay thật hay giả dối, đã biết rõ cả.)

Chi: bản vị ngữ, tân ngữ của động từ tri.

Dân chỉ tình ngụy: từ tổ, ngoại vị ngữ của chi.

• Tân ngữ ngoại vị là từ tổ “hình dùng từ / động từ 
+ g ia '. Thí dụ:

^  w  o (Đệ ngũ thập thất khóa)

o (nhưtrên)

Trong câu trên, chi là bản vị ngữ, tân ngữ của động 
từ bãi', bất thông giả là từ tổ, ngoại vị ngữ của chi. Trong 
câu dưới, chi là bản vị ngữ, tân ngữ của động từ phục, 
Hầu Cảnh hủy hoại giả là từ tổ, ngoại vị ngữ của chỉ.

c

Nhược giả đanh tọa thiền, tâm vị đắc định nhi tuệ 
giám sinh giả, vị chi hữu dã.
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(Nếu giả danh ngồi thiền, tâm chưa thể định được 
mà gương tuệ sinh, chưa có việc ấy.)

Chi: bản vị ngữ, tân ngữ của động từ hữu-, vì động 
từ hữu có phó từ phủ định vị tu sức, nên chi được đặt 
trước động từ.

Tâm vị đắc định nhi tuệ giám sinh giả : từ tổ, ngoại 
vị ngữ của chi.

Hôn giả khả sử ma chi nhi minh.

([Kính] mờ có thể khiên lau chùi mà sáng.)

Chi: bản vị ngữ, tân ngữ của động từ ma.

Hôn giả: từ tổ, ngoại vị ngữ của chỉ.

• Tân ngữ ngoại vị là kết câu động tân. Thí dụ:

ỷ% $Ê.ìề.‘ÍỆ-M_‘iÌẫ » ^  o (Đệ ngũ thập
thất khóa)

Tả kinh, tạo tượng, độ tăng: ba kết cấu động tân, 
đều là ngoại vị ngữ của đại từ chỉ.

- Đại từ thay cho tân ngữ ngoại vị đặt ở cuối 
câu. Thí dụ:

Ngô văn chi dã, quân tử bâ't đĩ kỳ sở dĩ dưỡng 
nhân giả hại nhân.

(Tôi nghe điều này: người quân tử không lây vật 
để nuôi dưỡng người mà làm hại người.)

Chỉ\ đại từ, bản vị ngữ, tân ngữ của động từ văn.
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Quân tử bất d ĩ ... hại nhân\ từ tổ chủ vị, ngoại vị 
ngữ của chi.

ầ '

o

Đạo chi bất hành dã, ngã tri chi hĩ, trí giả quá chi, 
ngu giả bất cập dã.

(Đạo [trung dung] mà không thi hành được, ta đã 
biết rồi, người trí thì làm quá mức, kẻ ngu thì bất cập.) 

Chi: bản vị ngữ, tân ngữ của động từ tri.

Trí giả ... bất cập dã: hai từ tổ chủ vị, ngoại vị ngữ 
của chi.

TỪ CHỈ ĐƠN VỊ

Trong Hán văn, ngoài những từ chỉ đơn vị cân đo 
như JL  (= thước), i t  (= 10 thước), / r  (= cân, 16 lượng), 
JL (= dặm đường), i ậ s .  (= dặm biển, dài hơn 5,5 km) 

v.v..., thí dụ:

jtj E? -Ị~ (Đệ ngũ thập khóa)

(như trên)

J ĩ ì ^  (như trên)

M ^  'Ì - -Ễ. (như trên)

jL ^T  7T -f~ ỉ -  ì ĩ  / ậ  JL (Đệ ngũ thập nhất khóa)

còn dùng những từ chỉ đơn vị dành riêng cho từng vật, 
từng loài.
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1. Vị trí của từ chỉ đơn vị

a. Sô" từ + danh từ chỉ người hoặc sự vật (dùng 
làm từ chỉ đơn vị)

Thí dụ:

số từ danh từ

(Đệ ngũ thập lục khóa)

(như trên)

Ỷ (như trên)

0 (Đệ ngũ thập tứ khóa)

t - (Đệ ngũ thập nhị khóa)

-h A (như trên)

ĩ . (như trên)

ẩ t (như trên)

+ -ẵ- (như trên)

- - - í # (Đệ tứ thập bát khóa)

b. Danh từ + sô" từ + từ chỉ đơn vị

Thí dụ:

danh từ số từ từ chỉ 
đơn vị

ì i - H - ì í
A

(Đệ ngũ thập tam khóa) 

(Đệ ngũ thập nhị khóa) 

(Đệ tứ thập bát khóa)
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® ìễ - -= -+ 7 7
(Đệ tứ thập thất khóa) 

(Đệ tứ thập nhị khóa)

c. Sô' từ + từ chỉ đơn vị + danh từ

Cách dùng này ít gặp hơn hai cách trên. Thí dụ:

nhất tòa phá miếu 

(một ngôi miếu đổ nát)

Tòa là từ chỉ đơn vị.

2. Từ chỉ đơn vị về người, loài vật, đồ vật

a. về người

Dùng 'ỈỲ'. Thí dụ:

'?}' (Đệ ngũ thập thất khóa)

— ỵỈỲ"?ỳ F1 (Đệ nhị khóa)

b. v ề  chùa, tháp, điện đường, miếu, phòng xá

Dùng # f , JẾ, PB1 . Thí dụ:

'ỀrỸềi-^C w  (Đệ ngũ thập thất khóa) 

ĩ -  -f* (như trên)

Thập niên trung lục tục trung tân kiến trúc, điện 
đường phòng vũ am tháp nhị bách tứ thập tam gian.

(Trong mười năm, liên tiếp trùng tu và xây dựng
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mới 243 gian điện đường, phòng nhà, am tháp.)

Trúc lâu phòng thượng hạ ngũ gian, đĩ tác Tổ đường.

(Xây phòng lầu trên dưới năm gian để làm Tổ 
đường.)

Nhân tu ngũ thập đa tòa bảo tháp [...]

(Nhân tu bổ hơn 50 tòa bảo tháp [...])

c. về tượng Phật

Dùng u ,  4É. Thí dụ:

iiMỆ- ̂  (Đệ ngũ thập thất khóa)

(Đệ ngũ thập khóa)

T ố ngũ trượng cao kim thân đại Phật tam tôn.

(Đắp ba pho tượng Phật lớn kim thân cao 5 trượng.) 

^ i t E Ị  ,  „

Lữ Xiêm nhật, định điêu ngọc Phật nhất tôn, ước 
tam bách dư cân.

(Ngày [ngài Hư Vân] ở nước Xiêm [Thái Lan], 
định tạc một tượng Phật bằng ngọc, nặng khoảng hơn 
300 cân.)

d. Về xá-lợi

Dùng khỏa (= hạt, viên), ậ i  lạp (= hạt). Thí dụ:
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% m  o

An Đại sư trà-tỳ chi dực vãn, kiểm đắc ngũ sắc 
xá-lợi châu bách dư khỏa.

(Trà-tỳ Đại sư Ấn Quang đến chiều hôm sau, kiểm 
được hơn trăm viên ngọc xá-lợi năm sắc.)

: ồ ơ p f  Ẳ . * ệ * Ạ #  Ì L ^ H ệ  ,  —  ! f  

& ,  & & f ê & ì ỉ L s t  , n ' ì t i j r $ ậ z ( ỉ t ĩ i ~ )  c

Như Tùy Văn Đ ế vị tác hoàng đ ế  thời, nhất Phạm 
tăng tặng xá-lợi sổ lạp, cập đăng cực hậu thị chi, tắc 
hữu hứa đa lạp (sổ bách).

(Như Tùy Văn Đ ế lúc chưa làm vua, một vị tăng 
Thiên Trúc tặng cho mấy viên xá-lợi, đến sau khi lên 
ngôi vua xem lại, thì có rất nhiều viên [mây trăm].)

đ. v ề  kinh, sách

Dùng M , M , M -  Thí dụ:

'M' (Đệ ngũ thập ngũ khóa)

ệ ị ì ĩ ĩ Jỉc ìá :^ :-M~Ìửì~'f~ -H -il (như trên) 

[ặ L Ìệ^ -M < ]Ìệ< 3 tjũ fy Ị$ Ể ’ ìậ - > &  

WL?Ệ- ý  "b ' t - o (Đệ ngũ thập tam khóa) 

(Đệ tứ thập thất khóa) 

[ ỉ t ỉ k ì l ] t f L ^ ĩ ệ t ấ ,  -H-
U" o (Đệ tứ thập nhị khóa)
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Sư đại duyệt chi, thọ dĩ Pháp Hoa nhất bộ.

(Sư rất hài lòng [Tăng Đạo], trao cho một bộ kinh 
Pháp Hoa.)

tân thư nhất sách 

(một quyển sách mới)

T #

thượng sách, trung sách, hạ sách 

(tập thượng, tập trung, tập hạ [hoặc: tập 1, tập 2, 
tập 3])

eế v ề  kệ, tán, tụng, thơ, văn

Dùng m  kệ (= bài kệ), ÌỆ" thủ (= bài), II1] tắc (= bài). 

Thí dụ:

c

Các tác nhất kệ.

(Mỗi người làm một bài kệ.)

thuyết kệ tam thủ 

(nói ba bài kệ)

(Đệ ngũ thập tam khóa)

-Ị- (như trên)

J l t ì ệ ^ - t ĩ ì Ệ
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Đường thi tam bách thủ

(ba trăm bài thơ Đường)

ÌỊ $ :—£']
Tự tự nhất tắc

(Tự tự 1 bài)

g. về cây

Dùng chu (= cây), thụ (= cây)ế Thí dụ:

Trí Dược Tam Tạng tự Tây Trúc quốc hàng hải nhi 
lai, tương bỉ độ bồ-đề thụ nhất chu.

(Ngài Tam Tạng Trí Dược từ nước Tây Trúc đi 
đường biển đến, đem sang một cây bồ-đề của nước ây.)

cổ mai nhị thụ

(hai cây mai trồng lâu năm)

h. Về hoa

Dùng 7 :̂ đóa (= đóa hoa, cái hoa). Thí dụ:

Điện ngoại cổ mai nhị thụ, hô't sinh thiên diệp 
bạch liên hoa sổ đóa.

(Ngoài điện [chùa Vân Thê] hai cây mai cổ bỗng 
nhiên nỏ mây đóa hoa sen trắng ngàn cánh.)
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Sơn hoa thiên vạn đóa, du tử bất tri qui.

(Hoa rừng ngàn vạn đóa, khách đi xa quên về.)

i. v ề  ruộng đất

Dùng khoảnh (= khoảnh ruộng, thửa ruộng, 

thửa đất), mẫu (= mẫu ruộng, mẫu đất). Thí dụ:

sổ khoảnh chi điền

(vài khoảnh ruộng, vài thửa ruộng)

tư điền nhị khoảnh 

(hai khoảnh ruộng tư)

—

nhất mẫu chi địa 

(một mẫu đât) 

kẽ v ề  quần áo

Nếu là một cái thì dùng kiện (= cái), lãnh 

0lĩnh) (= cái áo), nếu là một bộ thì dùng sáo (= bộ). 
Thí dụ:

— &  nhất kiện y (một cái áo) 

nhất kiện (một cái áo)

— 4M Ạ -  nhât lãnh y (một cái áo)
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— nhất sáo y phục (một bộ quần áo)

1. v ề  những đồ vật có miệng như giếng, chum,
vò

Dùng n  khẩu. Thí dụ:

— ơ  nhất khẩu tỉnh (một cái giếng)

— p  -ấi nhất khẩu cương (hàng) (một cái chum) 

m. về vải lụa

Dùng /5L thất (= tâm, xấp), E5. thất (= xấp). Thí
dụ:

-—/ĩ .  bố nhât thất (một tấm [xấp\ vải)

trứu sa vũ đoạn các tứ thất

(sô sa nhiễu đoạn mỗi thứ bôn xấp)

n. v ề  loài vật

- Ngựa: dùng E  thất. Thí dụ:

Ĩ l E  mã ngũ thất (năm con ngựa)

- Trâu bò: dùng đầu. Thí dụ:

ngưu nhị đầu (hai con bò)

- Cá: dùng vĩ (vốn nghĩa là cái đuôi, chuyển 
dụng thành từ chỉ đơn vị để đếm cá). Thí dụ:

&  ĩ$ i Mj kim ngư lưỡng vĩ (hai con cá vàng)
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^ tô t/ffc4 & » & .& & Ắ  »

v V Ế ,  o #  A E 9 - f f » % # ! § ] # -  o

« Ạ ,  £ & ắ : Ễl#> 4 ^ M M & ’ -tì-



350
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---f ĩÌ^Ằịĩl'vửỊ’ ì ----^ Ỉ /V ^ p ---■ yVEM'7' > Jj-» E?

n - ỉ - ^ ^ H .
t e — ;V E ? f r 3 L * b  ^  — ^ Ĩ Z M }

ịỉư t^ ^ L  o
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Ì í - A # ^ i ^ ,  4 W í  

# M ậ  - I  ắ\ £ i & , 4 2 . f  i ả - ^ i c Ạ t à  ’ ^  >

o W f ề t l

4 1 & ÌỈM P ?

|ẽ PHIÊN ÂM 
ĐỆ NGŨ THẬP BÁT KHÓA 

BỒ Đ Ề  Đ Ạ T  MA

Trung Quốc Phật giáo sử (Nhật nhân cản h  Dã 
Thôn trứ, Trung Quốc Trần T ế  Bác địch) vân: “Thiền 
tông tông chỉ quân nhận vi Bồ-đề-đạt-ma truyền chi 
Trung Hoa, đãn tự lịch sử đích nghiên cứu, tắc kỳ hành 
tung bất minh, kỳ đại thể tự kim thượng bất năng sủy ma 
dã. Bồ-đề-đạt-ma chi truyện, dĩ Lưm g Cao Tăng truyện 
vi tối cổ. Truyện vân vi Nam Thiên Trúc Bà-la-mổn
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chủng (Thiền tông thông thường vị vi Hương Tích vương 
tử Sát-đế-lựi chủng), sơ Tống đại do Nam Hải lai Hoa, 
tiệm thứ Bắc phương Ngụy địa, sở chí truyền thiền, tự 
hiệu niên bách ngũ thập dư tuế. Hựu truyện Đạt-ma hữu 
thuyết như thứ:

Như thị an tâm, vị bích quán dã. Như thị phát 
hạnh, vị tứ pháp dã. Như thị thuận vật giáo, hộ cơ hiềm. 
Như thị phương tiện giáo, ỉinh bất trước. Nhiên tắc nhập 
đạo đa đồ, yếu duy nhị chủng, vị lý hạnh dã. Tạ giáo 
ngộ tông, tín hàm sinh đồng nhất chân tính, khách trần 
chướng cố, linh xả ngụy qui chân, ngưng trụ bích quán, 
vô tự vô tha, phàm thánh đẳng nhât. Kiên trụ bất di, bất 
tùy tha giáo, dữ đạo minh phù, tịch nhiên vô vi, danh lý 
nhập dã. Hạnh nhập tứ hạnh, vạn hạnh đồng nhiếp.

(Sơ) Báo oán hạnh giả, tu đạo khổ chí, đương niệm 
vãng kiếp, xả bản trục mạt, đa khởi ái tăng, kim tuy vô 
phạm, thị ngã túc tác, cam tâm thọ chi, đô vô oán tố. 
Kinh vân: “Phùng khổ bất Ưu, thức đạt cô" dã. Thử tâm 
sinh thời, dữ đạo vô vi, thể oán tiến đạo cố d ã .”

(Nhị) Tùy duyên hạnh giả, chúng sinh vô ngã, khổ 
lạc tùy duyên; túng đác vinh dự đẳng(1), túc nhân sở cấu, 
kim phương đắc chi; duyên tận hoàn vô, hà hỉ chi hữu? 
Đắc thất tùy duyên, tâm vô tăng giảm, vi thuận phong 
tĩnh, minh thuận ư pháp dã.

(1' Bản Hán văn chỗ này in thiêu chữ -p- sự. Tục Cao Tăng truyện  
quyển 16, Bồ-đề-đạt-m a truyện, chép: “túng đắc vinh dự đẳng sự".
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(Tam) Danh vô sở cầu hạnh, thế nhân trường mê, 
xứ xứ tham trước, danh chi vi cầu. Đạo sĩ ngộ chân, lý 
dữ tục phản, an tâm vô vi, hình tùy vận chuyển, tam giới 
giai khổ, thùy nhi đắc an? Kinh vân: “Hữu cầu giai khổ, 
vô cầu nãi lạc d ã .”

(Tứ) Danh xứng pháp hạnh, tức tính tịnh chi lý dã.

Hữu vị Ma dĩ thử pháp khai hóa Ngụy thổ.

Thử nhị nhập(2) tứ hạnh chi thuyết, nhĩ hậu chuyển 
tái Thiền tông chư thư, văn cú hữu dị. Văn trung lý nhập 
thuyết minh trung tương “cánh bất tùy tha giáo” chi tha tự, 
biến tác văn tự đẳng, tuy duy nhất tự, diệc đại khả chú ý 
giả dã. Thử xác hệ hậu thế tăng tu giả. Đạt-ma chi thời, 
thiền giáo tương vi, thượng bất như hậu thế sở ngôn chi 
biệt. Như đệ nhất sở thuật “Tạ giáo ngộ tông” khả đĩ minh 
chi. Hựu nhược thử lý hạnh nhị nhập dữ tứ hạnh chi thuyết, 
quả hệ Đạt-ma chân diện mục, thục độc thử đẳng văn, diệc 
biệt vô tự hậu thế Thiền tông chi đặc dị điểm dã. [...]

Đạt-ma lai Hoa niên đại, tự cổ dị thuyết. Nhất vị 
Lương Vũ Đê Phổ Thông bát niên cửu nguyệt (Cảnh 
Đức Truyền đăng lục đẳng chi thuyết). Nhiên Phổ 
Thông bát niên tam nguyệt cải nguyên vi Đại Thông hĩ. 
Truyền pháp chính thống ký dĩ vi Phổ Thông nguyên 
niên cửu nguyệt, nhiên Đường Cao Tăng truyện minh 
ngôn “đạt Tông cảnh Nam V iệt” dĩ vi lai tại Tống đại.

<2) Bản Hán văn chữ A . nhập  in sai thành chữ -ÍT hạnh. Chúng tôi 
phiên âm cho đúng là “nhị nhập tứ hạnh”.
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Nhược nhiên tắc Lương Vũ dữ Đạt-ma chi vân đáp ưng 
vô, thử diệc ưng tra khảo giả dã. [...]

Yếu chi Đạt-ma phi vô kỳ nhân, đãn vi hậu thế phụ 
hội tăng gia, cố khả tín giả thiểu. Tuy Thiếu Thất lục môn 
tập (đệ nhất môn Tâm kinh tụng, đệ nhị môn Phá tướng 
luận, đệ tam môn Nhị chủng nhập tức Nhị nhập tứ hạnh, 
đệ tứ môn An tâm pháp môn, đệ ngũ môn Ngộ tính luận, 
đệ lục môn Huyết mạch luận) xưng vi Đạt-ma chi tác, 
đãn Nhị nhập tứ hạnh chi ngoại, vô nhất khả danh vi bỉ 
tác giả dã. Đạt-ma chi ngôn, vô tnrtig vu kim chi Thiền 
tông, phản chi La-thập hệ chi Đạo Sinh, Tuệ Quán đẳng 
mạt lưu chi thuyết, tiệm tự Thiền tông. Lương Vũ Đ ế thời, 
như hữu danh chi Bảo Chí cập Phó Đại sĩ đẳng, kỳ ngôn 
hành sở truyền, tuy đa quái đản, đãn Bảo Chí chi Đại 
thừa tán, Bất nhị luận, Phó Hấp Tâm vương minh, phả hữu 
đặc dị chi phong. Thử cái Phật học Không tông hệ cập 
Lão Trang chi học dữ Nam nhân phong khí sở nhưỡng 
thành giả, đãi sở vị Nam thiền chi khởi nguyên da?

II. DỊCH NGHĨA 
BÀI 58

BỒ Đ Ề  Đ Ạ T  M A

Trung Quốc Phật giáo sử  (Cảnh Dã Thôn người 
Nhật soạn, Trần T ế  Bác người Trung Quốc dịch) viết: 
“Tông chỉ Thiền tông đều cho là do Bồ-đề-đạt-ma 
(Bodhidharma, ? - 535) truyền vào Trung Hoa, nhưng
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dựa vào nghiên cứu lịch sử thì hành tung của Ngài không 
rõ ràng, về đại thể cuộc đời Ngài đến nay vẫn không 
thể tìm biết được. Truyện Bồ-đề-đạt-ma trong Lương 
Cao Tăng truyện được cho là xưa nhất. Truyện chép 
rằng Ngài thuộc dòng Bà-la-môn ở Nam Thiên Trúc 
(thông thường Thiền tông cho rằng Ngài là con vua nước 
Hương Tích(1) dòng Sát-đế-lợi<2)), đầu đời Tông vượt 
Nam Hải đến Trung Hoa, dần dần đến đất Ngụy ở 
phương Bắc, đi đến đâu truyền thiền đến đó, tự nói hơn 
150 tuổi. Lại chép Đạt-ma có thuyết như sau:

An tâm như thế là bích quán (nhất tâm thiền quán)(3). 
Phát hạnh như thế là bốn pháp<4). Thuận theo vật mà giáo 
hóa như thế để phòng ngừa chê bai ghen ghét. Phương tiện 
giáo hóa như thê khiến không chấp trước. Vậy thì nhập 
đạo có nhiều đường, nhưng chủ yếu chỉ có hai cách là lý 
nhập và hạnh nhập. Nhờ giáo nghĩa để ngộ tông chỉ, tin 
rằng tất cả chúng sinh cùng một chân tính, vì khách trần 
ngăn che, nếu bỏ vọng về chân, ngưng trụ bích quán, thì 
không còn phân biệt ta và người, phàm thánh bình đẳng.

(1) Có chỗ chép là Hương Chí.
(2) Sát-đế-lợi (Ksatriya) là giai cấp thứ 2 trong bốn giai cấp của xã 
hội Ân Độ thời xưa, gồm  vương lộc và sĩ tộc, nắm giữ v iệc  chính ưị 
và quân sự. Đức Phật cũng xuất thân từ giai câp này.
<3) Bích quán: (bích: vách) vừa chỉ phép thiền tĩnh quán quay mặt 
vào vách, vừa chỉ nhât tâm thiền quán, thân tâm vắng lặng, kiên cô" 
như tường vách.
<4) Bốn hạnh pháp để tu chứng của Bồ-đề-đạt-m a: báo oán hạnh, 
tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh.



An trụ vững chắc không dời đổi, không theo giáo pháp 
khác, ngầm hợp với đạo, lặng lẽ vô vi, gọi là lý nhập. 
Hạnh nhập bốn hạnh thì vạn hạnh cùng gom cả.

1. Báo oán hạnh là tu đạo nếu khổ đến, thì nên 
nghĩ rằng kiếp trước ta đã bỏ gốc theo ngọn, khởi nhiều 
yêu ghét, nay tuy không phạm, nhưng đó là tác nghiệp 
đời trước của ta, hãy cam tâm nhẫn chịu, đều không nên 
oán than. Kinh nói: “Gặp cảnh khổ không buồn phiền, 
vì biết được nguyên nhân. Lúc tâm này phát sinh, không 
trái với đạo, là vì thấu hiểu oán mà tiến đ ạo ”.

2. Tùy duyên hạnh là chúng sinh vốn vô ngã, khổ 
vui tùy duyên; nếu được những sự vinh dự là do nhân 
đời trước tạo nên, nay mới được những điều ấy; khi 
duyên hết lại hoàn không, có gì mà vui mừng? Được 
mất tùy duyên, tâm không thêm bớt, nghịch hay thuận 
đều lặng gió, ngầm thuận với pháp.

3. Gọi vô sở cầu hạnh là người đời mê muội mãi, 
chỗ nào cũng tham trước, gọi đổ là “cầu ”. Người tu 
hành tỏ ngộ lẽ thật, đáng lý phải trái ngược vđi thế tục, 
an tâm vô vi, hình tùy vận mà chuyển biến, ba cõi đều 
khổ, ai mà được an lạc? Kinh nói: “Có mong cầu đều 
khổ, không mong cầu mới an lạc”.

4. Gọi xứng pháp hạnh, tức là lý về tính thanh tịnh.

Có người cho rằng Đạt-ma đem pháp này khai hóa 
ở đất Ngụy.

Thuyết “nhị nhập tứ hạnh” này, về sau đều ghi 
chép trong các sách Thiền tông, câu văn mỗi sách có

356
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khác nhau. Trong đoạn văn thuyết minh “lý nhập”, đem 
chữ “tha” trong câu “cánh bất tùy tha giáo” đổi thành chữ 
“văn” v.v..., tuy chỉ một chữ, cũng là điều rất đáng chú ý. 
Đây xác thực là đời sau thêm [chữ cánh] và sửa [chữ tha]. 
Thời Đạt-ma, thiền và giáo tuy trái nhau, nhưng vẫn 
không khác biệt nhau như đời sau nói. Như câu “Tạ giáo 
ngộ tông” thuật ở cách thứ nhất [lý nhập] có thể minh 
chứng điều này. Lại nữa, nếu thuyết “lý hạnh nhị nhập” 
và “tứ hạnh” này quả thật là chân diện mục của Đạt-ma, 
đọc kỹ những đoạn văn ấy, cũng hoàn toàn không giống 
những điểm đặc dị của Thiền tông đời sau. [...]

v ề  niên đại Đạt-ma đến Trung Hoa, xưa nay có 
nhiều thuyết khác nhau. Một thuyết cho là vào tháng 9 
năm Phổ Thông 8 (527) đời Lương Vũ Đ ế (thuyết của 
Cảnh Đức Truyền đăng lục v.v...). Nhưng tháng 3 năm Phổ 
Thông 8 đổi thành niên hiệu Đại Thông rồi. Truyền pháp 
chính thống ký cho là tháng 9 Phổ Thông năm đầu (520), 
nhưng Đường Cao Tăng truyện nói rõ “đến Nam Việt 
thuộc bờ cõi nước Tống” để cho rằng đến vào đời Tống. 
Nếu như thế thì cuộc đối thoại giữa Lương Vũ Đ ế và Đạt- 
ma có lẽ không có, đó cũng là điều nên tra xét. [...]

Tóm lại, Đạt-ma không phải là không có con 
người ấy, nhưng được đời sau tô vẽ thêm, nên điểm 
đáng tin không nhiều. Tuy Thiếu Thất lục môn tập(5)

<5) Tác phẩm của Bồ-đề-đạt-m a. Nội dung chia là 6 môn, nói về  
tông chỉ của thiền. N goài Nhị chủng nhập (môn thứ 3), các môn còn  
lại bị nghi là do người đời sau ngụy soạn.
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(môn thứ 1: Tâm kinh tụng; môn thứ 2: Phá tướng luận; 
môn thứ 3: Nhị chủng nhập, tức Nhị nhập tứ hạnh; môn 
thứ 4: An tâm pháp môn; môn thứ 5: Ngộ tính luận; môn 
thứ 6: Huyết mạch luận) nói là trứ tác của Đạt-ma, 
nhưng ngoài Nhị nhập tứ hạnh ra, không môn nào còn 
lại có thể cho là do Ngài soạn. Lời nói của Đạt-ma 
không có chứng cứ ở Thiền tông ngày nay, trái lại 
thuyết của cuối dòng phái Đạo Sinh, Tuệ Quán v.v... 
thuộc pháp hệ La-thập lại dần dần giống Thiền tông. 
Thời Lương Vũ Đế, những vị nổi tiếng như Bảo Chí và 
Phó Đại sĩ, lời nói và hành vi của họ truyền lại, tuy 
nhiều quái đản, nhưng Đại thừa tán, Bất nhị tụng của 
Bảo Chí, Tâm vương minh của Phó Hấp, rất có phong 
cách đặc dị. Đó là vì hệ Không tông(6) của Phật học và 
học thuyết Lão Trang cùng phong khí của người miền 
Nam kết hợp mà thành, có lẽ là khởi nguyên của cái gọi 
là Thiền học phương Nam chăng?

III. NGHĨA TỪ

ỉir- tung: 1®] M- đồng tung (như chữ M. tung) ỈTT-tỈL 
tích dã (vết chân, dấu chân.)

JỆ ma: 1. 1% $7 ̂ 0 "^7 lưỡng vật tương thiết ma 

(hai vật mài cọ nhau - chà xát, xoa xát, mài cọ) 2. ìk - ìít

(6) Không tông: tông phái chủ trương tất cả đều không, lấy tư tưởng 
Bát-nhã của Đ ại thừa làm cơ sở.
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bách cận (gần sát) 3ế ìA  tiêu diệt (tan, mất) 4. 
sủy trắc (đo lường, liệu lường, lường xét).

% J ặ  sủy ma: % L 4 L ịtm >  thám
cầu tỷ phụ, kỳ đắc kỳ chân tướng (dò tìm so sánh, mong 
đạt được tình trạng chân thật của một việc gì).

CƠ-. 1. phỉ dã (chê, chê bai) 2. ÍỂ.-*Ịl
khiển dã (quở trách, khiển trách).

ÌẾ  đồ: đạo lộ dã (đường đi).

'Ề ' hàm: 1. Ệ tẬ .  ơ  Ỳ  hàm tại khẩu trung (ngậm 

ở trong miệng) 2. bao dung (chứa ở trong, có ở
trong) 3. hoài tàng (ôm mang, chất chứa trong lòng).

& ỉk .  hàm sinh:
* ị n — b ĩ Ệ i Ì -  hàm hữu sinh mạng giả, 

dữ hàm tình hàm lỉnh hàm thức đồng nghĩa, chỉ nhất 
thiết chúng sinh (những vật có mạng sống, đồng nghĩa 
với hàm tình, hàm linh, hàm thức, chỉ tất cả chúng sinh).

ẽì?Ế tăng: hiềm ố  dã (ghét).

iỈỸ tố: 1. -cT-tỈL cáo dã (cáo mách) 2. > -aT
tụng dã, cáo tố  dã (đi kiện) 3. M % L jỉL  trâm hủy 

dã (nói xâu, gièm chê).

dự  : 1. xư ng dương dã (khen ngợi)

2. mỹ xưng dã (tiếng tốt).

:Â . giảm: lẪ  f ị  tổn dã, dữ gia tương
đối (bớt, giảm, trái nghĩa với chữ gia [= thêm]).
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khảo: 1. ^  -tL lão dã (già) 2. ì% E7

» ỷ L E J ^  vị phụ dã, sinh viết phụ, tử viết khảo 
(cha, cha còn sống gọi là phụ, chết gọi là khảo - cha đã 
chết) 4. #  s  khảo sát (xem xét), k h ả o  hạch 
(xem xét sức học của học sinh).

IV. NGỮ PHÁP

... Z 1 ĩ

(= có gì mà ...?, có gì là ... đâu?, ... nào 
mà GÓ?) đứng ở cuối câu, đùng để hỏi ngược lại với 
động thái, quan điểm, ý kiến của người khác. Đứng giữa 
/Í5T . . . ^ ^ '  có thể là danh từ, động từ hoặc hình dung từ.

H  + danh từ + 
động từ 
hình đung từ

1. Hà + danh từ + chi hữu

Thí dụ:

“ % - iệ ỉ ỉn T - Ấ  > H t â & L ì L # ? ”

Viết: “Thánh đế thượng bất vi, hả giai cấp chi hữul”

([Thiền sư Hành Tư] đáp: “Thánh đế  còn chẳng 
làm, thì giai cấp nào mà có?”)



361

JỀf » ^  1*1

Nhất trần hiện pháp giới, pháp giới nhập nhất trần, 
hà nội ngoại chi hữúì

(Một hạt bụi hiện ra cả pháp giới, cả pháp giới thu 
vào một hạt bụi, có gì là trong ngoài đâu?)

Tông hà tội chi hữúì 

(Nước Tông có tội gì đâu ì)

2. Hà + động từ + chi hữu 

Thí dụ:

Thân ký bình định, hà trị chi hữul 

(Thân đã bình ổn, có gì mà chữa trị?)

®EỄ£ /f ậ Ì | .

Ký sinh Phật quốc, ư kỳ thân giả, hà thất chỉ hữu?

(Đã sinh về nước Phật, đối với thân của mình, có 
gì là m ất đâu?)

3. Hà + hình dung từ + chi hữu

Thí dụ:

Ểỉ  ỊSỊ pjf ịỆ.  Ị ^ ỳ j  ị Ỉ Ặ  Ểt  ÌỄ. ềk > H ầ r  

(Đệ ngũ thập bát khóa)

Tử viết: “Quân tử cư chi, hà lậu chi hữu?”
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(Khổng Tử nói: “Người quân tử ở đó [ở nơi mọi rỢ 
thì cải hóa họ], có gì mà quê m ùa?”)

L IÊ N  ĐỘ NG  THỨC

Loại câu có hai động từ trở lên cùng thuộc một 
chủ ngữ, động từ trước chỉ động tác xảy ra trước, động 
từ sau chỉ động tác xảy ra tiếp sau, gọi là kết cấu liên 

động thức ì ầ t ử i v

l ẻ Các động từ đi liền nhauỆ

Thí dụ:

'/ầ * tầ , o (Đệ ngũ thập thất khóa)

Câu này có ba động từ chỉ ba động tác liên tiếp 
phát xuất từ cùng một chủ ngữ là Văn Đế: thiết, hành,

^  T  > o (Đệ ngũ thập lục khóa)

Câu này có ba động từ chỉ ba động tác liên tiếp 
cùng thuộc chủ ngữ Tăng Mãnh: nghệ, luận, trứ.

õ

Hạng Trang bạt kiếm khởi vũ.

(Hạng Trang rút gươm đứng dậy múa.)

Câu này có ba động từ chỉ ba động tác liên tiếp 
phát xuâ't từ chủ ngữ Hạng Trang là bạt, khởi, vũ.
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2. G iữ a  hai động  từ  cố liên  từ  1̂ 7 nôi liền .

Thí dụ:

(Đệ ngũ thập lục khóa)
Trong câu trên, chủ ngữ Huệ Viễn có ba động từ 

liên tiếp: tiến, công kích, biện nạn. Giữa hai động từ tiến 
và công kích có liên từ nhi nối liền.

Tăng Duệ kiến nhi kỳ chi, vấn viết [...]
(Ngài Tăng Duệ thấy [Sư Tăng Đạo còn trẻ mà 

tinh anh bộc phát] thì lấy làm  lạ, hỏi rằng [...])

Ba động từ kiến, kỳ, vấn đều thuộc chủ ngữ Tăng 
Duệ, liên từ nhi nối hai động từ kiến và kỳ.

o

Tử Lộ củng nhi lập.

(Tử Lộ chắp tay mà đứngệ)
Hai động từ củng và lập thuộc chủ ngữ Tử Lộ, có 

liên từ nhi nối liền.

3. Câu vừa liên động vừa kiêm ngffệ 
Thí dụ:

ệ j j ỉ ỷ n ầ M Â
o (Đệ ngũ thập tam khóa)

Câu trên là liên động thức vì các động từ bãi, 
dụng, lệnh, sắc, chiếu đều thuộc một chủ ngữ là Lương
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Vũ Đ ế (tỉnh lược vì đã có ở trước). Trong câu lại có ba 
kiêm ngữ thức: 1. “lệnh đạo sĩ nhất luật hoàn tục” (đạo 
s ĩ  là tân ngữ của động từ lệnh, đồng thời là chủ ngữ của 
động từ hoàn) 2. “sắc Sa-mỗn Huệ Siêu vi Thọ Quang 
điện Đại học s ĩ” (Sa-môn Huệ Siêu vừa là tân ngữ của 
động từ sắc, vừa là chủ ngữ của động từ Vỉ) 3. “chiếu 
chúng tăng nhập cấm trung chú giải kinh văn ” (chúng 
tăng là tân ngữ của động từ chiếu, đồng thời là chủ ngữ 
của động từ nhập).

ĐỒNG VỊ NGỮ

Trong câu, trước hoặc sau một thành phần nào đó, 
có khi dùng thêm một thành phần khác để giải thích cho 
nó. Thành phần được giải thích gọi là “bản vị ngữ”, 
thành phần thêm vào để giải thích gọi là “đồng vị ngữ
m Ỉ L - k ”.

Đồng vị ngữ có thể là từ hoặc từ tổ. Thành phần 
đồng vị có hai loại thường gặp dưới đây:

1. Thành phần đồng vị là chủ ngữ

Thí dụ:

(Đệ ngũ thập lục khóa)

Huệ Viễn: chủ ngữ, là bản vị ngữ.

Tuệ Quang Luật sư đệ tử: từ tổ, là đồng vị ngữ của 
Huệ Viễn.
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1^ #  #  % Ấầ ÍÀ 'i'1'l />' H  f ề  r$: ì P ỳ i l Ề Ễ L i t  o 

(Đệ ngũ thập khóa)

Lương Châu Sa-môn Tuệ Sùng: chủ ngữ, là bản vị
ngữ.

Thượng thư Hàn Vạn Đức sư\ từ tổ, là đồng vị ngữ 
của Lương Châu Sa-môn Tuệ Sùng.

Chú ý: Đừng lầm đồng vị ngữ với định ngữ. Đồng 
vị ngữ là thành phần cùng đứng ở vị trí chủ ngữ hoặc tân 
ngữ với bản vị ngữ để giải thích thêm cho thành phần 
này. Vì thế, khi câu có đồng vị ngữ thì có thể bỏ bản vị 
ngữ mà vẫn đúng ngữ pháp và vẫn có nghĩa (tất nhiên 
câu sẽ không còn đồng vị ngữ và nghĩa không đầy đủ). 
Lấy lại hai thí dụ trên đây và bỏ bản vị ngữ, ta có:

“Duy Tuệ Quang Luật sư đệ tử tiến nhi công kích . 
biện nạn bất chỉ.” (Chỉ đệ tử của Luật sư Tuệ Quang 
đứng ra công kích chất vân không ngừng.)

Luật sư Tuệ Quang có nhiều đệ tử, người đọc 
không biết đệ tử nói ở đây là ai.

“Thượng thư Hàn Vạn Đức sư diệc bị bổ xử tử .” 
(Thầy của Thương thư Hàn Vạn Đức cũng bị bắt và bị 
giết.)

Người đọc không biết thầy của Thượng thư Hàn 
Vạn Đức là ai.

Định ngữ là thành phần phụ bổ sung ý nghĩa cho 
từ trung tâm. Thí dụ:
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Jg 'Jt| 'ệ r/ífH ẳ  ỂJ "50 íMj [...] (Đệ ngũ thập 
lục khóa)

Thục chi Tân Châu Quả Nguyện tự: từ tổ, làm định 
ngữ bổ nghĩa cho Tăng Mãnh.

Tăng Mãnh: từ trung tâm, làm chủ ngữ.

Câu này nếu bỏ thành phần định ngữ thì còn lại:

“Tăng M ãnh tự nghệ khuyết [...]”

Câu vẫn đúng ngữ pháp và vẫn có nghĩa (tất nhiên 
người đọc sẽ không rõ Sư Tăng M ãnh ở chùa nào tại 
đâu). Nhưng không thể bỏ chủ ngữ Tăng Mãnh, vì câu 
sẽ vô nghĩa.

2. Thành phần đổng vị là tân ngữ

Thí dụ:

àk. & Bệ  » J fi£ * Ịg .tfỊS  
®  o (Đệ tứ thập tứ

khóa)

Đàm Nhất: tân ngữ, là bản vị ngữ.

Đệ tử: đồng vị ngữ của Đàm Nhất.

Câu trên vẫn đúng ngữ pháp và vẫn có nghĩa nếu 
chỉ dùng một trong hai thành phần: “nhân sử đệ tử nạn 
chi” hoặc “nhân sử Đàm Nhất nạn chi”. Tuy nhiên, nếu 
chỉ dùng “đệ tử ”, người đọc sẽ không biết đệ tử nói ở 
đây là ai; nếu chỉ dùng “Đàm N hất”, người đọc sẽ 
không rõ vị này có quan hệ như thế  nào với Trúc Pháp 
Thải và Đạo An.
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I. PHIÊN ÂM 
ĐỆ NGŨ THẬP CỬU KHÓA 

TAM  LU Ậ N  TÔNG CHI U Y Ê N  NG UYÊN

Tam Luận chi uyên nguyên, xuất tự Long Thọ, cố 
sở cộng tri, nhiên tự La-thập truyền nhập Trung Hoa dĩ 
hậu, tắc hữu tân cổ chi phân, kim sở tường giả c ổ  Tam 
Luận tông dã. Kỳ tân cổ chi phân, dĩ Gia Tường Cát 
Tạng Đại sư vi giđi, tiền vi cổ, hậu vi tân.

Cứ Cát tự xứng, k ế  thừa La-thập chính hệ. Nhiên 
La-thập phi thuyết không chi nhất phương, nhi Cát lập 
luận sùng không, tự phi La-thập chính hệ, đãn kỳ 
thuyết khả vị vi La-thập giáo nghĩa Nam lai thành thục 
nhất phái, chí Cát nhi đại thành dã. Chí ư c ổ  Tam 
Luận chi phái, trừ La-thập Đạo Sinh nhị nhân đĩ ngoại, 
kỳ giáo nghĩa, kim vô tùng mạc sách. Duy cổ lai truyền 
thuyết, Tam Luận tông kinh La-thập Đ ạo Sinh chí Đàm 
Tế. Lương Caoạ) Tăng truyện cẩn vị T ế  trứ Thất tông 
luận (kim bất tồn), kỳ đệ tử vi Đạo Lãng (truyện bất 
minh). Đãn Đại thừa huyền luận trung, vị Nhiêp Sơn 
Cao Ly Lãng Đại sư, tùng Bắc thổ viễn tập La-thập 
giáo nghĩa, lai nhập Nam địa, trú Chung Sơn Thảo 
Đường, ẩn sĩ Chu Ngung tùng chi học. Thứ Lương Vũ

(1) Chỗ này bản chữ Hán in thiếu chữ cao, chúng tôi thêm cho 

đúng tên sách là Lương Cao Tăng truyện.
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Đê kính tín Tam bảo, văn Đại sư lai, khiển Tăng chính 
Trí Tịch đẳng thập sư vãng sơn thọ nghiệp.

Tùng Huyền nghĩa thích thiêm  vân, tự Tông triều 
dĩ lai, Tam Luận tương thừa, kỳ sư phi nhất, tịnh bẩm 
La-thập, đãn niên nhân cửu, văn sđ linh lạcễ Tự Tề 
triều dĩ lai, huyền cương đãi tuyệt, Giang Nam thịnh 
hoằng Thành Thật, Hà Bắc thiên thượng Tỳ-đàm, ư thị 
Cao Ly Lãng công, tự Tề K iến Vũ, lai chí Giang Nam, 
nạn Thành Thật sư, kết thiệt vô đối. Nhân tư Lãng 
công tự hoằng Tam Luận, chí Lương Vũ Đ ế  sắc thập 
nhân Chỉ Quán Thuyên đẳng, lệnh học Tam Luận. Cửu 
nhân đãn vi nhi hí, duy Chỉ Quán Thuyên tập học, 
thành tựu. Thuyên hữu học sĩ tứ nhân nhập thất, thời 
nhân ngữ viết: “Hưng Hoàng phục hổ Lãng, Thê Hà 
đắc ý Bố, Trường Can lãnh ngộ Biện, Thiền Chúng 
văn chương D ũng”, c ố  tri Nam tông sơ hoằng Thành 
Thật, hậu thượng Tam Luận vân vân. Khả tri Tam 
Luận nghiên cứu, nhất thời yểm  ư Thành Thật. Lương 
Vũ Đ ế  thời, Hàn Đạo Lãng lai tái hưng, diệc khả vị 
Gia Tường dĩ hậu chi Tân Tam Luận tự thử thủy dã. 
Lương Vũ Đ ế sở khiển thập nhân, duy Tăng Thuyên 
đắc truyền kỳ giáo. Cao Tăng truyện tái Thuyên sơ vi 
địa phương chi tông, hậu vãng Nam phương, cư Nhàn 
Cư tự, chuyển Hổ Khâu sơn, hậu ứng Bình Xương 
M ạnh Khải sở kiến Dư Hàng Phương Hiển tự thỉnh, 
vãn niên manh mục, ư Lâm  An Đổng mỗ gia nhập 
tịch. Tự tằng cư N hiếp Sơn Chỉ Quán tự, cô" vị vi Chỉ 
Quán chi Thuyên. Đ ãn Thuyên học vấn thượng kim vô
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năng tri. Kỳ đệ tử Pháp Lãng, Pháp Lãng đệ tử tức 
C át Tạng. Kim thị kỳ hệ thống ư tả.

Đ ạo Sinh

Đ ạó Du Đàm  T ế  Tăng c ẩ n

Pháp Sủng Đ ạo Lãng Tăng Tông

I
Tăng Thuyên

Pháp Lãng(2) Tuệ Nhân Tuệ B ố  Tuệ Dũng

Cát Trí Đ ạo Pháp Tiểu Trí Tuệ Tuệ Pháp La Minh 
Tạng Khải Trang Trừng Minh Cự Giác Triết An Vân Pháp

sư

Tuệ Tuệ Tuệ Pháp 
Tuyền Hạo Lăng Mẫn

<2) Bản chữ Hán in lầm là Tuệ Lãng, chúng tôi sửa lại cho đúng là 
Pháp Lãng.
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 59

NGUỒN GỐC TÔNG TAM  LUẬ N

Nguồn gốc của tông Tam Luận, xuất phát từ ngài 
Long Thọ, vôn là điều ai cũng biết, nhưng từ khi La- 
thập truyền vào Trung Hoa về sau, thì có sự phân biệt 
tân và cổ, nay nói về tông c ổ  Tam Luận.(1) Sự phân biệt 
tân và cổ này, lấy Đại sư Cát Tạng (549 - 623) chùa Gia 
Tường làm ranh giới, trước là cổ, sau là tân.

Căn cứ vào lời Cát tự xưng, thì Sư kế  thừa chính hệ 
của La-thập. Nhưng La-thập không phải chỉ nói riêng về 
một phương diện “không”, còn lập luận của Cát thì sùng 
“không”, tựa như không phải là chính hệ của La-thập, 
nhưìig thuyết của Sư có thể cho là giáo nghĩa của La-thập 
truyền đến phương Nam, hình thành một phái, đến Cát thì 
đại thành. Còn như phái c ổ  Tam Luận, ngoài hai vị La- 
thập và Đạo Sinh, giáo nghĩa của nó, nay không biết do 
đâu mà tìm. Theo truyền thuyết xưa nay, tông Tam Luận 
trải qua La-thập, Đạo Sinh đến Đàm T ế  (411 - 475). 
Lương Cao Tăng truyện chỉ nói Tê soạn Thất tông luận

(,) Tông Tam Luận lấy ba bộ Trung luận, Bách luận và Thập nhị môn 
luận làm cơ sở để xiển dương giáo nghĩa “không”. Tông này có hai 
phái, phái do Cưu-ma-la-thập truyền vào Trung Quốc đời Diêu Tần gọi 
là Cổ Tam Luận để phân biệt với tông Tam Luận đo Tam Tạng Nhật 
Chiếu truyền đến Trung Quốc vào đời Đường gọi là Tân Tam Luận.
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(nay không còn), đệ tử của Sư là Đạo Lãng (tiểu sử 
không rõ). Nhưng trong Đại thừa huyền luận nói Đại sư 
Lãng người Cao Ly ở Nhiếp Sơn, từ đất Bắc xa xôi đến 
học tập giáo nghĩa của La-thập, xuống miền Nam, trú ở 
chùa Thảo Đường tại Chung Sơn, ẩn sĩ Chu Ngung theo 
học với Sư. K ế đó, Lương Vũ Đ ế kính tin Tam bảo, nghe 
nói Đại sư đến, liền phái Tăng chính(2) Trí Tịch v.v... gồm 
10 vị sư đến núi(3) thọ nghiệp.

Theo Huyền nghĩa thích thiêm nói, từ triều Tống 
(420 - 479) về sau, Tam Luận truyền thừa, thầy của tông 
này không phải một, đều bẩm thọ giáo nghĩa của La- 
thập, nhưng đã lâu năm, sách vở thất lạc. Từ triều Tề 
(479 - 502) về sau, giềng mối sâu kín gần như bị tuyệt, 
Giang Nam thịnh truyền tông Thành Thật, Hà Bắc riêng 
chuộng tông Tỳ-đàm, do đó Đại sư Lãng người Cao Ly từ 
niên hiệu Kiến Vũ (494 - 498) triều Tề, đến Giang Nam, 
vấn nạn các sư tông Thành Thật, các vị này không trả lời 
được. Nhân thế Đại sư Lãng tự hoằng truyền tông Tam 
Luận, đến nỗi Lương Vũ Đ ế ra lệnh Chỉ Quán Thuyên(4) 
v.v... gồm 10 người theo học Tam Luận. Chín người trong 
số đó chỉ cho là trò chơi trẻ con, riêng Chỉ Quán Thuyên

(2) Tăng chính: chức Tăng quan thống lãnh giáo đoàn cả nước hoặc 
một địa phương, có nhiệm vụ chân chỉnh hành vi sai phạm của tăng 
ni. Chức này bắt đầu lập từ thời Nam Bắc triều.
<3) Theo văn cảnh thì chữ “n ú i” ở đây phải hiểu là Chung Sơn. Có 
chỗ chép 10 vị này đến thọ nghiệp với ngài Đ ạo Lãng (tức Tăng 
Lãng) ở chùa Chỉ Quán tại Nhiếp Sơn.
(4) Chỉ Quấn Thuyên tức Tăng Thuyên chùa Chỉ Quán.
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chịu tu tập nghiên cứu nên thành tựu. Thuyên có bốn đệ 
tử nhập thất(5), người đương thời tán tụng rằng: “Lãng ở 
chùa Hiứig Hoàng hàng phục cọp, Bố ở chùa Thê Hà đạt 
được ý chỉ, Biện ở chùa Trường Can lãnh ngộ, Dũng ở 
chùa Đại Thiền Chúng giỏi văn chương ”.(6) Vì thế biết 
tông phái ở phương Nam lúc đầu hoằng truyền Thành 
Thật, sau mới chuộng Tam Luận v.v... Có thể biết việc 
nghiên cứu Tam Luận, một thời bị Thành Thật che lấp. 
Thời Lương Vũ Đế, Đạo Lãng người Hàn(7) đến tái hưng, 
cũng có thể nói Tân Tam Luận từ Gia Tường(8) về sau bắt 
đầu từ đấy. Trong 10 người mà Lương Vũ Đ ế phái đi học, 
chỉ Tăng Thuyên đắc truyền giáo nghĩa. Cao Tăng truyện 
chép rằng lúc đầu Thuyên theo học tông ở địa phương, 
sau đến phương Nam, ở chùa Nhàn Cư, rồi chuyển đến 
núi Hổ Khâu, sau nhận lời thỉnh cầu của Mạnh Khải xây 
chùa Phương Hiển ở Dư Hàng, tuổi già bị mù, thị tịch ở 
nhà họ Đổng tại Lâm An. Có lẽ Sư từng ở chùa Chỉ Quán 
tại Nhiếp Sơn, nên gọi là Chỉ Quán Thuyên. Nhưng về 
học vân của Thuyên thì nay không ai biết được. Đệ tử

<5) Vào thất của thầy đ ể thọ nhận pháp môn mà k ế  thừa dòng pháp 
hoặc đ ể tham học tu tập gọ i là nhập thất.
(6) Bốn vị Pháp Lãng (507 - 581), Tuệ B ố  (518 - 587), Trí Biện (? - ?) 
và Tuệ Dũng (515 - 583) còn được gọi là “Tăng Thuyên môn hạ tứ 
triết” (bôn hiền triết học trò của Tăng Thuyên).
(7) Khi nói về ngài Đ ạo Lãng (còn gọi là Tăng Lãng) này, sở dĩ nói
thêm là người Cao Ly hoặc người Hàn, vì đời sau thường lầm Sư  
với ngài Đ ạo Lãng (? - ?) người Trung Quốc sống vào đời Đông Tân. 
<8) Gia Tường tức ngài Cát Tạng.
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của Sư là Pháp Lãng, đệ tử của Pháp Lãng tức Cát Tạng. 
Nay biểu thị hệ thống của tông Tam Luận như sau:

Đ ạo Sinh 
(355 - 434)

Đ ạo Du Đàm Tê Tăng c ẩ n  
( ? -? )  (411 -4 7 5 )  ( ? -? )

Pháp Sủng Đ ạo Lãng Tăng Tông 
(451 -5 2 4 )  ( ? - ? )  (4 3 8 -4 9 6 )  

ỉ
Tăng Thuyên 

(? - ?)

Pháp Lãng Tuệ Nhân Tuệ B ố  Tuệ Dũng 
(5 0 7 -5 8 1 )  (? -? )  (518 - 587) (515 -5 8 3 )

Cát Trí Đ ạo Pháp Tiểu Trí Tuệ Tuệ Pháp La Pháp
Tạng Khải Trang Trừng Minh Cự Giác Triết An Vân sứ
(549- (533- (525- (538- (?-?) (535- (554- (539- (?-?) (542- Minh
623) 610) 605) 605) 606) 606) 597) 616) (?-?)

Tuệ Tuệ Tuệ Pháp
Tuyền Hạo Lăng Mẫn

(?-?) (547- (576- (579-
633) 640) 645)
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III. NGHĨA TỪ

M  mạc: ịŨ ^ L  môn dã (sờ mó).

mô: M/ÍỈÍC-íỊL qui phỏng dã (bắt chước).

•ặ tác: l ệ thằng dã (sợi dây) 2. giảo

dã (buộc chặt, thắt chặt) 3. áL-tỊli tận dã (hết).

sách: cầu dã (tìm).

'Ề  mạc sách : -#■ tầm cầu (tìm tòi).

ỈẾ nhân: 1. /ỈL &  một dã (chìm, chìm mất), S / i l  

mai một (mất đi) 2. S-tỈL  tắc dã (tắc, lấp). Theo nghĩa 

này, cũng đọc yên.

Ệ i lỉnh: 1. t lạc, điêu lạc (rơi, rụng, héo

rụng) 2. linh số (số lẻ), ẳ t  0  số mục chi
không vị (vị trí số không của số đếm), như — ÍT ^ - A .  
nhất bách linh bát (108, một trăm lẻ tám).

linh lạc: 1. thảo mộc khô lạc

(cỏ cây khô rụng) 2. nhân sự
chi suy đồi diệc xưng ỉỉnh lạc (công việc của người suy 
bại cũng gọi là ỉinh lạc).

ềề -£■ kết thiệt: i t  ỉb vị bất cảm xuất
ngôn dã (không dám nói, líu lưỡi không nói được).

yểm: 1. già tế  dã (che lấp) 2.

b ế  dã (đóng lại, bưng bít).
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0J manh: 1. §  mục vô mâu tử dã
(mắt không có con ngươi - mù), ẼỊ i ^ L  mục vô
sở kiến dã (mắt không thây - mù) 2. 
dụ bất minh sự lý dã (dụ cho không hiểu rõ sự lý).

IV. NGỮ PHÁP

PHÓ TỪ

1. Biểu thị một sự tình hoặc tình huống vốn như
thế.

Có thể dịch: vốn, vốn đã. Thí dụ:

Ũ  » ib ỂJ i t $ ị  , gỊ 0 (Đệ
ngũ thập cửu khóa)

i n  t i ĩ  H f í  .
n n m t  0

Thảng năng nhâ't niệm hồi quang, trực đồng vân 
khai nguyệt hiện. Tính bản bất thất, nguyệt thuộc cố  
hữu.

(Nếu có thể một niệm tự soi chiếu lại bản tâm, thì 
thật giống như mây tan trăng hiện. Tính vốn không mất, 
trăng thì vốn có.)
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-k*-f45LEỊ , 0

& ỊẠ .J L ,  4 3 L $ £ 8 H o

Dĩ nghiệp chướng ư tâm, bất năng lãnh hội, như 
manh đổ nhật, nhật c ố  tại thiên, đổ c ố  tại nhãn.

(Vì nghiệp chướng ở tâm, không lãnh hội được, 
như người mù nhìn mặt trời, m ặt trời vốn ở trên bầu trời, 
thấy vốn ở mắt.)

2. Biểu thị thái độ kiên quyết

Tùy văn cảnh, có thể dịch: cố, quyết, một mực, 
khăng khăng, khư khư. Thí dụ:

'ậ* J ị i £  » ỄJ o (Đệ ngũ thập
tứ khóa)

-S - tâ v V Ễ l, ĩ ễ Ị ^ l ấ ^ o

Ngũ luân bát đức, c ố  bất nhượng nhân.

(Năm mối quan hệ và tám  đức, quyết không 
nhường người khấc.)(1)

3ễ Biểu thị nhượng bộ

Có thể dịch: cố nhiên. Thí dụ:

t i ,  ® 

t i í ấ t ;  & & & £ >  o

(l) Ngũ luân: năm m ối quan hệ xã hội thời xơa là vua tôi, cha con, 
chồng vỢ, anh em , bầu bạn. Bát đức: tu thân, tề gia, trị quốc, bình 
thiên hạ, chính tâm, thành ý, trí tri, cách vật.
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Lương đĩ Phật thị chúng sinh, do như nhất tử. Ư 
thiện thuận giả, cố  năng từ dục; ư ác nghịch giả, bội sinh 
liên (lân) mẫn.

(Đúng là Phật xem chúng sinh giống như con. Đối 
với người thiện thuận, c ố  nhiên có thể từ bi giáo dục; 
đối với người ác nghịch, càng thêm thương xót.)

SỊT ĩ ề f r  o

Nhược đắc đạo thánh nhân, c ố  liễu liễu tất tri.

(Còn như thánh nhân đắc đạo, cô nhiên biết rõ tât cả.)

4ế Biểu thị tính tất yếu của động tác hoặc tính 
tất nhiên của tình huống.

Có thể dịch: nhất định, tất nhiên. Thí dụ:

À # * . * * .  « • » ị ì - à .  0

Lực tu định tuệ giả, cô đắc vãng sinh.

(Người gắng sức tu định tuệ, nhất định được vãng
sinhế)

5. Biểu thị tính xác thực của tình huống.

Có thể dịch: đúng là, thật. Thí dụ: 

ỉ -ậ- > ẼỊ ^  "Ệ~ o

Túc sinh bồi thử tuệ căn, cố  bất dung dị.

(Đời trước vun bồi tuệ căn này, thật không dễ dàng.)

6. Biểu thị sự giữ nguyên tình trạng vốn cóế 

Có thể dịch: vẫn, vẫn còn. Thí dụ:
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^  Ềti o

Ngô vong tắc Thục cô, nhược cát Ngô chi bán dĩ 
dữ Thục, Thục cố  bâ't năng cửu tồn.

(Ngô mất thì Thục lẻ loi, nếu cắt một nửa đất Ngô 
để cho Thục, thì Thục vẫn không thể tồn tại lâu được.)

7. Biểu thị tính vững chắc của một hành động 
hoặc tình huống.

Có thể dịch: vững, chắc, chặt. Thí dụ:

Thảng cấp dục kiến Phật, tâm niệm phân phi, dục 
kiến Phật chi niệm, cô' kết hung khâm, tiện thành tu 
hành đại bệnh.

(Nếu gấp muốn thấy Phật, tâm niệm lộn xộn, ý 
niệm muôn thây Phật, kêt chặt trong lòng, thì thành căn 
bệnh nặng của sự tu hành.)

■kế cố thể là danh từ, động từ hoặc phó từ.

1. Danh từ

Khi là danh từ, i ể  cố nghĩa là sự bắt đầu, sự khởi 
đầu, lúc ban đầu của sự vật. Thí dụ:
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- Ẩ - È È . M — ■- f -  — 4 - ,  Â ị  ỳ  s  Ì Ì . M 4 L 4 Ồ  o (Đệ 
tứ thập thất khóa)

Chí Tôn Ngô Xích Ô tứ niên [...] Toại tu tự kiến 
tháp, dĩ hoằng pháp hóa, thử pháp bị Nam phương chi 
thủy dã.

(Đến năm Xích o  4 [241 Tây lịch] đời Tôn Quyền 
nước Ngô [...] Vì thế xây chùa dựng tháp để hoằng 
dương pháp hóa, đó là khởi đầu của sự phổ biến Phật 
pháp ở miền Nam [Trung Quốc].)

2ẳ Động từ

■ỉtẻ (= bắt đầu) thường dùng với giới từ ỂJ hoặc 
" f \  Có ba cách dùng sau đây:

a. Tự + thời điểm bắt đầu + thủy

Thí dụ:

ỂJ jifc c (Đệ
ngũ thập cửu khóa)

Tự thử thủy, thử là đại từ, chỉ thời điểm bắt đầu.

T hế chi xưng tịnh nghiệp giả, tự  Tấn Viễn Pháp sư
thủy.

(Đời gọi là “tịnh nghiệp” là bắt đầu từ Pháp sư



383

Tuệ Viễn đời Tấn.)

b. Thủy tự + thời điểm (hoặc chỗ) bắt đầu 

Thí dụ:

ì â  o (Đệ tứ thập cửu khóa)

ỉ ầ ì t Ỳ  i l  ’ £ . #  4Ồ ẺỊ Ầ Ấ • ệ r 7 % - f  -f- 
o (Đệ tứ thập nhất khóa)

c. Thủy vu + thời điểm bắt đầu

Thí dụ:

io  ' ĩ ' o  (Đệ thập tam khóa)

'TÌ' -hè ^  o  (như trên)

3. Phó từ

-ễể khi dùng làm phó từ, có những nghĩa sau đây:

a. Bắt đầu 

Thí dụ:

Ậ .  m  m  - k b  >Ẳ i o

Tuyền quyên quyên nhi thủy lưu.

(Suôi róc rách mà bắt đầu chảy ra.)

b. Lúc đầu, ban đầu

-ầa thường dùng với các phó từ m  (= tiếp theo, 

sau đó), (= cuối cùng), ^  (nay). Thí dụ:
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fè-% -&Ị7ĩ , T  c

Linh kỳ íftw;y tắc tiệm tín nhân quả, k ế  tắc thâm tín 
Phật pháp, chung tắc vãng sinh Tây phương, liễu sinh 
thoát tử.

(Khiên họ lúc đầu thì tin dần lẽ nhân quả, sau đó 
thì tin sâu Phật pháp, cuô'i cùng thì vãng sinh Tây 
phương, thoát khỏi sinh tử.)

> M L . o

Thủy ngô Ưnhân dã, thính kỳ ngôn nhi tín kỳ hành. 
Kim ngô ư nhân dã, thính kỳ ngôn nhi quan kỳ hành.

{Lúc đầu ta đôi với người khác, nghe lời họ nói mà 
tin việc làm của họ. Nay ta đốì với người khác, nghe lời 
họ nói mà xem việc làm của họ [có phù hợp với iời họ 
nói chăng].)

c. Mổi, vừa mđi

Biểu thị một việc hoặc tình huống mới bắt đầu xảy 
ra. Thí dụ:

M. o (Đệ tứ thập nhất khóa)

-Ỳ  Ể l M o

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
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Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.

(Chốn nhân gian tháng tư hoa tàn hết,

[Vào lúc ấy] chùa trong núi hoa đào mới nở rộ.) 

d. Mới, thì mới

Biểu thị quan hệ giữa tiền đề và kết quả. Nói cách 
khác, biểu thị một việc hoặc tình huống được xem là kết 
quả của một việc khác. Thí dụ:

ỉ-4 t- ỉto Ậ r  o (Đệ tứ thập thất khóa) 

’ 'ỉtế*ĩM -~Ệĩĩẳ-ềz o (Đệ tứ thập
ngũ khóa)

ử ỉ j ì -  o (Đệ tứ thập tứ khóa)

ỊỊỊẫk > > ỉ ể  ■‘T I I 1 Ă - 2 - B Í '  * 7

WLỉk-5L o
Lý sự viên dung, không hữu bất nhị, thủy khả viên 

thành tam-muội, liễu thoát sinh tử.

(Lý và sự viên dung, không và hữu chẳng hai, mới 
có thể thành tựu viên mãn tam-muội, thoát khỏi sinh tử.)

“Lý sự viên dung, không hữu bất nhị” là tiền đề, 
“khả viên thành tam-muội, liễu thoát sinh tử ” là kết 
quả.

đ. M ới, chỉ m ới, chỉ

Thí dụ:
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'E Ị M - k ’ 5 :4 .0

Tử Hậu hữu tử nam nhị nhân, trưởng viết Chu Lục, 
thủy tứ tuế; quí viết Chu Thất, Tử Hậu tốt nãi sinh.

(Tử Hậu có hai con trai, đứa lớn tên là Chu Lục, 
chỉ mới bốn tuổi; đứa út tên là Chu Thất, Tử Hậu chết 
mới sinh.)

eề Từng

Dùng vđi phó từ Ạ  (= chưa). chưa từng.
Thí dụ:

i i j  ậ&  Ể Ị  T  > ĩềr fỳ M .  ' j &  1 ]  ì i t  o  ìễ:
> 'TÌ' ^  ÚỊ A.-ỉỊl o

Nhược thăng cao tất tự hạ, nhược trắc hà tất tự nhĩ. 
Cầu đạo chứng thánh chi nhân, diệc vị thủy bất do thử 
nhi nhập dã.

(Như lên cao ắt từ chỗ thấp, như lên xa ắt từ chỗ 
gần. Người cầu đạo chứng thánh, cũng chưa từng không 
do đó [năm giới] mà vào.)

4ề -ịầ dùng đi đôi với

Thí dụ:

Thủy chung như nhất

(Trước sau như một)
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Thủy chung bất giải

{Trước sau không lười biếng)

Thủy cần chung đãi

{Trước chăm chỉ sau lười biếng)

ỉfc.Ẹ — > Ịề ìh :ĩí- \ t  > o

Thứ đệ nhất thập lục chương, thủy ư “Chính tín”, 
chung hồ “Sở vãng”.

(Trước sau 16 chương, bắt đầu với [chương] 
“Chính tín”, kết thúc với [chương] “Sở vãng”.)

Dĩ Tịnh Độ pháp môn, nãi thập phương tam thế  
chư Phật thượng thành Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, 
thành thủy thành chung chi pháp môn.

(Vì pháp môn Tịnh Độ là pháp môn mà chư Phật 
ba đời trong mười phương trên thì thành Phật đạo, dưới 
thì hóa độ chúng sinh, thành trước [tức thành Phật đạo] 
thành sau [tức hóa chúng sinh].)
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ỉ-ìifcr là phức hợp hư từ do động từ ỉ -  và giới từ 

phức hợp mà thành, có thể dùng như giới từ hoặc 
liên từ.

1. Giởi từ

ỉ-# ? -  có những nghĩa sau đây: 

aỀ Đến
- Biểu thị tiến trình phát triển đến một thời điểm 

nào đó. Thí dụ:

Ạ ;  o

Nhược suy quá khứ, đĩ thị đa sinh y ngộ nhi tu, 
tiệm  huân nhi lai; chí ư kim sinh văn tức phát ngộ.

(Nếu suy quá khứ, đã nhiều đời nương ngộ mà tu, 
huân tập dần tới nay; đến đời này nghe liền tỏ ngộ.)

- Biểu thị địa điểm đạt tới. Thí dụ:

Toại hưng sư phạt Ngô chí ư Ngũ Hồ.

(Bèn khởi binh đánh Ngô đến Ngũ Hồ.)

b. Cho đến, đến mức
Biểu thị sự việc phát triển đến một mức độ nào 

đó. Thí dụ:
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» Ỹ X Ị L Ì k ề t ầ Ị  o (Đệ
tứ thập ngũ khóa)

^ - ^ ỉ t  —  o (Đệ nhị thập nhất khóa)

V Ằ Ỉ - ìb
c

Nhược năng nhiếp tâm, tắc vọng niệm  đương tiệm 
tiệm  khinh vi, đĩ chí ư  vô nhĩ.

(Nếu có thể nhiếp tâm, thì vọng niệm  sẽ dần dần 
giảm bớt, cho đến mức không còn [vọng niệm] nữa.)

c. Đốĩ với

Chỉ đối tượng được nó i tới. Thí dụ:

Chí wcăn cơ độn giả, thả chuyên nghiên cứu Tịnh 
Độ pháp môn.

(Đối với người căn cơ chậm lụt, hãy chuyên 
nghiên cứu pháp môn Tịnh Độ.)

2. Liên từ

Có thể dịch là còn như, còn về. Thí dụ:

o (Đệ ngũ thập cửu khóa)

, ỉệ -yề-4ẽ .ft , >

^  "®r o (Đệ ngũ thập nhị khóa)
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ỉ . f c ê f r $ k — ^  > i t y X Â ỳ ẻ o

Chí ư đoạn dục nhất sự, đương dĩ vi tặ  bệnh đệ 
nhất yếu pháp.

{Còn như  việc đoạn trừ sắc dục, nên xem là cách 
chữa bệnh quan trọng bậc nhất.)

Chí wniệm Phật, tất tu chí thành.

(Còn như niệm Phật, cần phải tâm  thành.)



^ - H & i í ẩ r B ệ ,
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SLé] , * ìk$r*ế*L  o "

4r> * 5 f c 5 H f £ * B ệ .  o
£ * ) i * ] Ì b « 3 M U * M f c ,  & & % ■ $ £ % & $ & .  
t ỉ ề t â  ° * ệ - ặ M ỉ Ẳ ^ >  0 & ổ t ì t Ậ Ả ,  Í ế 7 i1 b  

5 M H # i | ^ >  f f r y Z & J t ! Ề ' f ậ £ M .  o

I M M H H , f ì Ấ ì t $ & ề ấ %  o m t v ệ & t â & m  

Ì & Ì 3 N & 3 M Ì .  Ắ # # >  ' í t & Ắ ^
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ì ẩ L , % ^ 7  ĩ í j A .  o
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ũ # . * * '  o

M .ĩ ị p ệ t ô t f r m d ỉ ĩ ỉ L  o

ì L l ỉ t  o ^ s t ^ ì ì L ^ m  .  ,  # # Ả 5 M T

c

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP KHÓA 

HOA NGHIÊM KINH CHI s ơ  HOANG

Hoa Nghiêm kỉnh tự Giác Hiền dịch thành lục thập 
quyển dĩ lai, ngật Bắc Ngụy tam sư dịch Thập địa luận 
thời, kỳ gian nghiên cứu Hoa Nghiêm kỉnh chi trạng 
huống, thậm bất minh liễu, c ẩ n  do Cao Tăng truyện tái 
Giác Hiền dịch Hoa Nghiêm  thời, nhiệm bút giả Pháp 
Nghiệp, trứ Hoa Nghiêm chỉ qui nhị quyển, vi nghiên 
cứu Hoa Nghiêm  chi đoan, c ố  Hoa Nghiêm truyện vân: 
“Sa-môn Đàm Bân đẳng sổ bách nhân, phục ưng bắc 
diện, khâm thừa nhã huấn, đại giáo lạm thương, Nghiệp 
chi thủy d ã ”. Hựu vân: “Dĩ hi thanh sơ khởi, vị hoàng 
khúc tận, đãn tiêu cử đại trí nhi d ĩ”. Cái đương thời phát 
huy thượng vị chí bí áo dã.

Pháp Nghiệp cao túc Đàm Bân, tiên học Thập tụng 
luật tịnh Niết-bàn đẳng, vãn thọ Hoa Nghiêm  ư Pháp
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Nghiệp. Đãn diệc vân thân Đạo Sinh chi đốn ngộ, tiệm 
ngộ, khủng vi Đạo Sinh hệ nhân. Tống Nguyên Huy 
trung tịch ư Trang Nghiêm tự. Kỳ đệ tử Pháp An trứ 
Thập địa nghĩa sớ.

Hựu Giác Hiền đệ tử Huyền Cao, Huyền Cao đệ 
tử Huyền Sướng. Huyền Cao bị Ngụy Vũ pháp nạn thời, 
Sướng cẩn dĩ thân miễn, tự ngũ nguyệt chí bát nguyệt 
(Tống Nguyên Gia nhị nhị niên) đắc đạt Dương Châu. 
Phả giải Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm kinh chi giảng giải, 
thực tự Sướng thủy. Cao Tăng truyện vân: “Sơ Hoa 
Nghiêm  đại bộ, văn chỉ uyên bác, chung cổ vị hữu tuyên 
thích, Sướng nãi kiệt tư nghiên tầm, đề chương chính cú, 
truyền giảng ngật kim, Sướng kỳ thủy d ã .” Đãn Sướng 
diệc Tam Luận học giả, cái Giác Hiền dịch Hoa Nghiêm 
thời, Tuệ Quán Tuệ Nghiêm đẳng giai liệt dịch trường. 
Tuệ Quán phán giáo đĩ Hoa Nghiêm vi đôn giáo, cố  thử 
đẳng học giả giai dữ Hoa Nghiêm  hữu quan hệ. Duy Hoa 
Nghiêm  lưu bô", đa thuộc Giác Hiền hệ nhân, Sướng nãi 
Giấc Hiền tái truyền đệ tử, sở dĩ tư tư tuyên truyền Hoa 
Nghiêm.

Giác Hiền tịch ư Tống Nguyên Gia lục niên, hậu 
lục niên, cầu-na-bạt-đà-la để Quảng Châu, diệc vi đạt 
Hoa Nghiêm kinh giả. Nhân đương thời Thừa tướng Nam 
Tiều Vương Nghĩa Tuyên thỉnh giảng Hoa Nghiêm, đệ 
tử Pháp Dũng vi truyền dịch, Tăng Niệm vi đô giảng. 
Hoa Nghiêm truyện vị “giảng sổ thập dư b iến ” (chân 
ngụy bất minh), cầu-na để Dương Châu thời, Tuệ Quán 
Tuệ Nghiêm đẳng thọ sắc nghinh chi.
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Tống Lưu Cầu bãi quan qui ẩn, trứ hữu Pháp Hoa, 
Hoa Nghiêm chú, giảng Nỉết-bàn, Đại phẩm, Tiểu phẩm  
đẳng, phán giáo diệc dĩ Hoa Nghiêm  vi đốn. Thượng 
thuật tất vi Nam nhân.

Hoa Nghiêm truyện Bắc phương Ngụy Hiếu Văn 
Đ ế Thái Hòa niên trung, hữu Lưu Khiêm Chi ư Ngũ Đài 
sơn tạo Hoa Nghiêm luận lục bách quyển giải thích chi. 
Khiêm Chi vi yêm  quan, bi kỳ hình dư, thỉnh nhập Ngũ 
Đài tu hành, hứa chi. Nhập Thanh Lương tự. Đãi hậu tứ 
thập niên thời, Bắc Ngụy sa-môn Linh Biện diệc tạo 
Hoa Nghiêm luận ư Thanh Lương tự, nhị niên nhi xuất, 
cư Huyền Đoài sơn Tung Nham tự. Hậu Hiếu Minh Đ ế  
triệu nhập cung trung, phàm ngũ niên, đắc dữ đệ tử Linh 
Nguyên hoàn thành Hoa Nghiêm luận bách quyển vân, 
đệ tử Đạo Sưởng, Linh Nguyên, Đàm Hiện đẳng tả chi 
lưu bố  ư thế, nhiên cẩn cập Bắc phượng Phần Tân địa, 
bách ngũ lục thập niên hậu. Đường Cao Tông m ạt Hiền 
Thủ Đại sư thời, Chí Tướng tự sa-môn Đạo Hiền đẳng 
tham nghệ Thanh Lương sơn thời, ư Tinh Châu Đồng Tử 
tự phát kiến chi, truyền ư kinh, toại hành ư Trường An 
học giả gian vân. Đãn tuy hữu như tư đại trứ, kỳ dữ hậu 
thế  học giả ảnh hưởng nhược hà, cập kỳ thuyết như hà, 
kim giai bất năng khuy tri, thả bất năng kiến kỳ hữu 
tương ứng chi ảnh hưởng dã.

Chí Trần Tùy gian hữu Đỗ Thuận xuất hiện. Đỗ 
Thuận tiền chi hệ thông bất minh, Đỗ Thuận đệ tử Trí 
Nghiễm, hựu hữu thọ Hoa Nghiêm  ư Chí Tướng tự Trí 
Chính chi thuyết. Trí Chính trứ thuật kim bất minh, duy
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ĐỖ Thuận, Trí Nghiễm cập Hiền Thủ chi trứ thuật 
thượng tồn.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 60

BUỔI ĐẦU HOẰNG TRUYỀN 
KINH HOA NGHIÊM

Kinh Hoa Nghiêm  từ Giác Hiền dịch thành 60 
quyển về sau, cho đến khi ba nhà thời Bắc Ngụy dịch 
Thập địa luận, tình hình nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm  
trong khoảng thời gian đó, thật khó biết rõ. Chỉ do Cao 
Tăng truyện chép, khi Giác Hiền dịch kinh Hoa Nghiêm, 
người ghi chép là Pháp Nghiệp, có soạn Hoa Nghiêm chỉ 
quỉ 2 quyển, đó là mối đầu của việc nghiên cứu Hoa 
Nghiêm. Cho nên Hoa Nghiêm truyện nói: “Sa-môn 
Đàm Bân v.v... mấy trăm người, cúi mình ngước m ặt về 
phương bắc, kính vâng lời dạy cao nhã, khởi đầu của đại 
giáo là từ N ghiệp.” Lại nói: “Vì âm thanh ít ỏi buổi đầu 
mới phát ra, chẳng rỗi tấu cho hết khúc, chỉ nêu lên đại 
thể mà thôi.” Bởi đương thời việc phát huy nghĩa lý còn 
chưa đạt đến chỗ sâu kín.

Đệ tử giỏi của Pháp Nghiệp là Đàm Bân, trước 
học luật Thập tụng và kinh Niêt-bàn v.v..., sau mđi thọ 
học Hoa Nghiêm  với Pháp Nghiệp. Nhưng Sư cũng suy 
rộng thuyết đốn ngộ, tiệm  ngộ của Đạo Sinh, e rằng là
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người thuộc pháp hệ Đạo Sinh. Trong khoảng niên hiệu 
Nguyên Huy (473 - 477) đời Tống, Sư thị tịch ở chùa 
Trang Nghiêm. Đệ tử của Sư là Pháp An (454 - 498) 
soạn Thập địa nghĩa sớ.

Lại nữa đệ tử của Giác Hiền là Huyền Cao, đệ tử 
của Huyền Cao là Huyền Sướng. Khi Huyền Cao bị pháp 
nạn Ngụy Vũ Đế, Sướng chỉ lo thoát thân, từ tháng 5 đến 
tháng 8 (năm Nguyên Gia 22 [445] đời Tống), đến được 
Dương Châu. Sư giải thích sơ lược Hoa Nghiêm. Việc 
giảng giải kinh Hoa Nghiêm, thật bắt đầu từ Sướng. Cao 
Tăng truyện chép: “Lúc đầu toàn bộ Hoa Nghiêm , ý chỉ 
kinh văn uyên bác, suốt thời xưa chưa có ai tuyên thuyết 
giải thích, Sướng bèn hết sức suy nghĩ nghiên cứu, phân 
chương chỉnh câu, truyền giảng đến nay, Sướng là người 
khởi đầu.” NhuYig Sướng cũng là học giả Tam Luận, bởi 
khi Giác Hiền dịch Hoa Nghiêm, Tuệ Quán, Tuệ Nghiêm 
v.v... đều có mặt ở dịch trường. Tuệ Quán phán giáo lấy 
Hoa Nghiêm  làm đốn giáo, cho nên những học giả này 
đều có quan hệ với Hoa Nghiêm. Việc truyền bá Hoa 
Nghiêm phần nhiều là do những người thuộc pháp hệ 
Giác Hiền, Sướng lại là đệ tử truyền hai đời của Giác 
Hiền, vì thế  chăm lo truyền bá Hoa Nghiêm.

Giác Hiền thị tịch năm Nguyên Gia 6 (429) đời 
Tống, 6 năm sau (435) cầu-na-bạt-đà-la (Gunabhadra, 
394 - 468) đến Quảng Châu, cũng là người thông hiểu 
kinh Hoa Nghiêm. Nhân Thừa tướng lúc bấy giờ là Nam 
Tiều Vương Nghĩa Tuyên thỉnh Sư giảng Hoa Nghiêm, đệ 
tử Pháp Dũng làm truyền dịch, Tăng Niệm làm đô
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giảng(1). Hoa Nghiêm truyện nói “giảng hơn mấy chục 
lần” (chẳng rõ có thật không). Khi cầu-na đến Dương 
Châu, Tuệ Quán, Tuệ Nghiêm v.v... được lệnh vua nghinh 
đón Sư.

Lưu Cầu (437 - 495) đời Tống từ quan về ẩn, có soạn 
Pháp Hoa, Hoa Nghiêm chú, giảng Niết-bàn, Đại phẩm, 
Tiểu phẩm  v.v..., phán giáo cũng lấy Hoa Nghiêm làm đốn 
giáo. Các vị thuật trên đây đều là người phương Nam.

Theo Hoa Nghiêm truyện, trong niên hiệu Thái Hòa 
(477 - 499) đời Hiếu Văn Đ ế nước Ngụy ở phương Bắc, 
có Lưu Khiêm Chi ở núi Ngũ Đài soạn Hoa Nghiêm luận 
600 quyển giải thích kinh này. Khiêm Chi nguyên là thái 
giám, buồn thân phận hoạn quan, xin vào núi Ngũ Đài tu 
hành, được vua chấp thuận. Ông vào chùa Thanh Lương. 
Sau đó 40 năm, sa-môn Linh Biện (477 - 522) nước Bắc 
Ngụy cũng soạn Hoa Nghiêm luận ở chùa Thanh Lương, 
2 năm thì rời chùa này, đến ở chùa Tung Nham núi 
Huyền Đoài. Sau Hiếu Minh Đ ế  triệu vào cung, trong 5 
năm Sư cùng với đệ tử Linh Nguyên hoàn thành Hoa 
Nghiêm luận 100 quyển, các đệ tử Đạo Sưởng, Linh 
Nguyên, Đàm Hiện v.v... chép ra lưu hành ở đời, nhưng 
chỉ truyền đến vùng Phần Tấn(2) ở phương Bắc sau 
khoảng 150, 160 năm. Cuối đời Đường Cao Tông (650 -

(l) Đ ô giảng: Từ thời Ngụy Tấn đến Nam Bắc triều, phương thức 
“nhất vấn nhất đ áp ” được sử dụng đ ể giảng kinh, nghĩa là m ột vị 
tăng gọi là đô giảng nêu lên  câu hỏi đ ể vị giảng sư giảng giải.
<2) Tức tỉnh Sơn Tây.
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683), thời Đại sư Hiền Thủ(3), khi sa-môn Đạo Hiền v.v... 
ở chùa Chí Tướng đến tham học tại núi Thanh Lương, tìm 
thây bộ luận ấy ở chùa Đồng Tử tại Tinh Châu, truyền 
đến kinh, do vậy lưu hành trong các học giả ở Trường An. 
Nhưng dù có những trứ tác lớn như thế, ảnh hưởng đối với 
các học giả đời sau ra sao và những bộ luận ấy nói như 
thế nào, nay đều không thể tìm biết được, lại không thể 
thấy được ảnh hưởng lẫn nhau giữa các bộ luận ấy.

Đ ến khoảng đời Trần, Tùy có Đỗ Thuận (557 - 
640)(4) xuất hiện. Hệ thống truyền thừa trước Đỗ Thuận 
ra sao không rõ, đệ tử của Đỗ Thuận là Trí Nghiễm, lại 
có thuyết nói Trí Nghiễm thọ học Hoa Nghiêm  với Trí 
Chính (559 - 639) chùa Chí Tướng. Trứ thuật của Trí 
Chính nay không rõ, chỉ trứ thuật của Đỗ Thuận, Trí 
Nghiễm và Hiền Thủ vẫn còn.

III. NGHĨA TỪ

'ỈẰ. phục: 1. Ã 1% ”F  diện hướng hạ (cúi mặt 

xuống) 2. ỈK ÍẤ  t M ,ĩễ  mai phục, tàng nặc (ẩn nấp, 

cất giấu) 3. ÌÍỈM . > f ' í t ỉ ỉ l  thông phục, kính

bội, tín phục (thông với chữ ẴẤ phục, bội phục, tin phục).

M  ưng: 1. hung dã (ngực) 2. i t  
đương dã, thọ dã (đương lấy, chịu).

<3) Tức ngài Pháp Tạng (643 - 712), vị Tổ thứ 3 của tông Hoa Nghiêm. 
<4) Sư là Sơ Tổ tông Hoa Nghiêm .
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-0íJỆ phục ưng: (chữ phục cũng viết $L) 1.
'Cì-tỈL ký tại tâm dã (ghi nhớ trong lòng) 2.
jJỀ phủ phục kỳ hung ức (cúi phần ngực xuống - cúi mình).

ềk. khâm: 1. kính dã (kính, kính cẩn).

Khâm thừa: kính vâng m ệnh người trên. 2. jL 'ệ ’

tôn kính hoàng đ ế  chi xứng (từ dùng để biểu thị 

sự tôn kính vua - như ề ỉlỂ . khâm sai [= quan chức được 
vua đặc phái ra ngoài để làm một việc gì]).

hi: ỉ. ỳ ' -&> thiểu dã (ít - như địa

quảng nhân hi [= đất rộng người ít]) 2. Ạ  Ậ- hi cầu 
(mong cầu).

ì i  hoàng: hạ dã (rảnh rang, nhàn rỗi).

^  tiêu: 1. mộc m ạt dã (ngọn cây) 2. Ậ-

-$L mạt dã (ngọn - như bản tiêu [= gốc ngọn])

3. biểu thức dã (nêu lên cho mọi người biết).

tiêu cử: itj Úi cao xuất dã (nêu cao, cất
cao lên).

ĩtj Ẵ . cao túc: vh 'tỈL. cao đệ dã (học trò giỏi, đệ 

tử giỏi), hữu hiền tài
nhi năng truyền sư nghiệp chi đệ tử (đệ tử có tài đức và 
có thể truyền học nghiệp của thầy).

Ỷ  thân: 1. 4$ ̂  thân dã (duỗi ra; suy rộng ra) 

2. PẠìẩL > i ỉ t ^  trần thuật, thuyết minh (bày tỏ, nói rõ 
ràng ra) 3. thập nhị chi chi đệ cửu
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vị (chi thứ 9 trong 12 chi - chi thân).

chung cổ: 1. ỷ^iỀL-ịL cửu viễn dã (lâu dài)

2. cổ tích dã (thời xưa).

ỉề- biến: ỉ^ì-íềb đồng biến (như chữ -íề) 1. ỉ lỊ ỄL 

đáo xứ (khắp nơi), - t t t â  phổ biến (khắp cả) 2. — 

<fc. 57 —  iề- tục vị nhất thứ viết nhất biến (tục gọi một 
lần là nhất biến - lần).

/| f  yêm quan: Ẳ . Jn- * %  'Ệ’ thái giám, hoạn 
quan (quan thái giám ở hầu trong cung vua).

# 1 hình dư. Lt vị yểm  nhân dã (hoạn
quan).

ỆL khuy: 1. # L ' ] ' - 5 t ù n g  tiểu khổng khán 

(nhìn qua cái lỗ nhỏ - nhòm) 2. quan sất (xem

xét), iM ịỆ- trinh thám (dò xét ngầm).

IV. NGỮ PHÁP

a  là phó từ, có mấy cách dùng sau đây:

1Ệ Biểu thị sự thế, trình độ hoặc sô' lượng giới 
hạn trong một phạm vi nào đó.

Có thể dịch: chỉ. Trong Đệ lục thập khóa, phó từ
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cẩn được dùng theo cách này đến ba lần:

i í  [...]

Một số thí dụ khác:

^ Ị Ị L ^ S l ,  ' í í  —  -%-ỉĩnẺỊ^"^ o (Đ ệ  n gũ  thập  

lục khóa)

ở b í ỉ  % %  — Ể7 o (Đệ tứ thập cửu khóa)

Ì l E J :  g  .  & & & £  o

Hoặc viết: “T hế nhân thiên vạn, tai nạn tần sinh. 
Quan Âm Bồ-tát cẩn thị nhất nhân, hà năng nhất thời 
các tùy kỳ nhân nhi cứu hộ chi da?”

(Có người hỏi rằng: “Người đời ngàn vạn, tai nạn 
xảy ra luôn. Bồ-tát Quan Âm chỉ là một người, sao có 
thể cùng một lúc đi theo họ mà cứu giúp?”)

ì Ề l l ậ . ^ Ệ - ^ ì > [...] -%-M »

- f - #  c

Ca-diếp Tôn giả đạo tràng dã, [...] tương truyền sổ 
bách niên tiền, hữu tam bách lục thập am, thất thập nhị 
đại tự, kim tắc cẩn tồn tử tôn miếu thập dư.

(Đạo tràng Tôn giả Ca-diếp, [...] tương truyền mấy 
trăm năm trước, có 360 am, 72 chùa lớn, nay thì chỉ cồn
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hơn 10 chùa nhỏ.)

2. Biểu thị động tác, tình huông hoặc số" lượng 
gần đạt tới một mức độ nào đố

Có thể dịch: gần, ngót. Thí dụ:

Phật chi sinh dã, viễn Trung Quốc cẩn nhị vạn lý; 
kỳ một dã, cự kim tư cẩn nhị thiên tuế.

(Đức Phật ra đời cách xa Trung Quốc gần hai vạn 
dặm, Ngài tịch diệt cách nay [thời Liễu Tông Nguyên 
đời Đường] ngót hai ngàn năm.)

w  i è i  > o

Hòe hoa mãn điền địa, cẩn tuyệt nhân hành tích.

(Hoa hòe nở khắp đồng ruộng, gần tuyệt dấu chân 
người.)

3ề Biểu thị sự tăng tiến ý tưởng

' í ỉ  dùng trong kết cấu ... iL  ... (= chẳng
những... mà còn không c h ỉ ... mà l ạ i ...). Thí dụ:

Bất cẩn ư phụ mẫu sinh tiền nhi đương hiếu kính, 
thả đương độ thoát phụ mẫu chi linh thức, sử kỳ vĩnh 
xuất khổ luân, thường trụ chánh giác.

{Không chỉ lúc cha mẹ còn sống thì nên hiếu kính,
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mà còn nên độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho 
linh thức của cha mẹ vĩnh viễn ra khỏi luân hồi khổ não, 
thường trụ chánh giác.)

4. Biểu thị sự hãn hữu

a  dùng trong thành ngữ (= rất
ít có, hiếm có). Thí dụ:

# - ỉ í . < ữ Ậ 2 . ,  « ' ] t

Tái tiến nhi cầu chi, tắc Ngẫu ích lão nhân Di-đà yếu 
giải, thực vi thiên cổ tuyệt vô nhi cẩn hữu chi lương đạo.

(Lại tiến thêm mà tìm cầu [pháp môn Niệm Phật], 
thì Di-đà yếu giải của ngài Ngẫu ích thật là quyển sách 
dẫn đường tốt thiên cổ hiếm có.)

z
ĐẠI TỪ (tiếp theo)

Đại từ còn có những cách dùng khác nữa mà 
chúng ta chưa đề cập ở những bài trước.

- Đại từ chi có tính phiếm chỉ, chỉ chung, không 
thay cho một sự vật nào đã nói ở trước. Chữ chi này 
không cần dịch, hoặc nếu cần thì có thể dịch là điều gì, 
việc gì. Thí dụ:
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Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã. 

cĐiều gì biết thì nhận là biết, [điều gì] không biết 
thì nhận là không biết, như thế  là biết thật.)

i ặ ạ ì L ,  # F ^ >  t y ệ ệ ì L ,  %

4 f ì L  o

Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện 
chi, đốc hành chi.

(Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho chín, xét cho 
rõ, dốc lòng làm.)

Trong hai thí dụ trên, đại từ chi phiếm chỉ, đem áp 
dụng vào điều gì, việc gì cũng được.

- Có trường hợp đại từ chỉ chỉ người, về hình thức 
là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, nhưng thật ra là người 
nói tự chỉ mình, tức ngôi thứ nhất, vì thế  phải dịch là 
“tô i”. Thí dụ:

E7:

Chiêm Doãn nãi đoan sách phất qui, viết: “Quân 
tương hà đĩ giáo chiT '

(Chiêm Doãn bèn sửa cỏ thi cho ngay, phủi bụi mu 
rùa, nói: “Ông muốn dạy tôi việc gì?”)

Trong câu trên, đại từ chi là Chiêm Doãn tự chỉ
mình.

i í . $ ỉ b ề £ »  e í:

- f - ? ”



406

Tưởng thị đại thích, uông nhiên xuất thế, viết: 
“Quân tương ai nhi sinh chi hồ?”

(Người họ Tưởng rất bi thảm, nước m ắt giàn giụa, 
nói: “Ông thương mà muôn cứu sống tôi chăng?”)

Trong câu này, đại từ chi là người họ Tưởng tự chỉ
mình.

- Lại có trường hợp chữ chi chỉ người, về hình thức 
là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, nhưng trên thực tế  thì 
chỉ người nghe, tức ngôi thứ hai, có thể dịch là ông, 
ngài. Thí dụ:

ìi!LÌfc “ ẼL > ÍỈL fề  ì f  %. ỊiiỊ ì ầ

Thông thuyết Phạm Dương lệnh Từ Công viết: 
“Thần, Phạm Dương ồách tính Khoái Thông dã, thiết 
mẫn công chi tương tử, cố  điếu chi. Tuy nhiên hạ công 
đắc Thông nhi sinh d ã .”

(Thông thuyết quan lệnh huyện Phạm Dương là 
Từ Công rằng: “Tôi là Khoái Thông, người dân ở Phạm 
Dương, trộm lo ngài sắp chết, nên điếu ngài. Tuy nhiên 
xin mừng ngài nhờ Thông này mà sống. ”)

Đại từ chi đứng sau động từ điếu làm tân ngữ là 
chỉ Từ Công.
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|ễ PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP NHẤT KHÓA

THẾ THÂN GIÁO NGHĨA TAM THỨ 
NHẬP HOA CẬP TAM PHÁI CHI DỊ ĐIEM

Kim nhật nghiên cứu Phật học giả, ngôn cập 
T hế  Thân chi học thuyết, triếp liên tưởng cập Huyền 
Trang truyền A-lại-da duyên khởi thuyết. Đ ãn T hế 
Thân trứ thuật phả đa, thá thừa k ế  chư dị luận phân 
khởi, cố  bất dị đoán định hà giả vi đắc T hế  Thân chi 
chính ý. Kỳ A-lại-da thuyết, năng tín vi T hế Thân 
chính thống chi thuyết giả, thực do Huyền Trang chi 
th ế  lực, Huyền Trang dĩ tiền  chi cựu dịch, đãi giai vi 
H uyền Trang tân dịch sở áp đảo dã. c ổ  lai ngô Trung 
Quốc nhân, đối ư T hế  Thân chi học thuyết, hạ chủng 
chủng kiến giải:

(Nhât) Pháp Bảo chi Câu-xá luận sớ  dĩ Niết-bàn 
luận vi Thế Thân tôi chung chi thuyết,

(Nhị) Tịnh Độ tông nhân dĩ Vãng sinh Tịnh độ luận 
vi T hế Thân tận lý chi thuyết,

(Tam) Thanh Lương chi Hoa Nghiêm huyền đàm  dĩ 
Thập địa luận vi Thế Thân tận lý chi thuyết,

(Tứ) Chân Đ ế  Tam Tạng truyện dĩ Nhiếp Đại thừa 
luận vi Thế Thân tối thượng thuyết,



411

(Ngũ) Huyền Trang Pháp sư truyện dĩ Duy thức 
luận vi T hế Thân tối thượng thuyết.

Ngôn luận phân phân, mạc trung nhất thị. Kỳ 
trung tối khả chú mục giả, vi truyền dịch T hế Thân học 
thuyết nhập Trung Quốc giả, tiền hậu hữu tam thứ, kim 
dục tường tri T hế Thân học thuyết toàn thể hà như, 
đương ư hạ liệt chư SƯ sở dịch trung cầu chi. Hựu hạ liệt 
tam thứ tuy giai A-lại-da thức vi căn bản, nhi kỳ nghĩa 
thuyết tắc hỗ hữu tương vi, kỳ bất đồng điểm, đại trí 
diệc liệt ưhạ:

Đệ nhất thứ 
(Bắc Ngụy)

Lặc-na-ma-đề -  Pháp Hoa kinh luận

Bồ-đề-lưu-chi -  Thâm mật, Giải thoát 
đẳng sổ chủng

Phật-đà-phiên-đa -  Thập địa luận đẳng

Đệ nhị thứ (Lương): Chân Đ ế  -  Nhiếp Đại thừa luận
đẳng thập tứ chủng 

Đệ tam thứ (Đường): Huyền Trang -  Thành duy thức luận
đẳng sổ thập chủng
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Tam
phái

dị
đồng

r Địa Luận phái -  Dịch vi Vô diệt thức, 
tuy tại sai biệt mê 
vọng trung nhi bất 

^  thất chân như tính
tưởng.

Nhiếp Luận phái -  Dịch vi Vô diệt thức, 
vi mê vọng căn 
bản, tuy ngộ nhận 
vi ngã nhi thể bất 
diệt thất cố.

A-lại-da -  Duy Thức phái -  Dịch vi Tàng thức,
toàn vỉ mê vọng 
chi căn bản.

' Địa Luận phái -  Dụng tác đồng chân 
như, ý nghĩa vi thanh 

A-lê-da -Ị tịnh thức.

Nhiếp Luận phái -  Vi chân vọng hòa 
hợp, nhất diện 
đồng chân như, 
nhất diện đồng 
tàng (Khởi tín 
luận dụng thử).

A-lại-da -  Duy Thức phái -  Toàn vi vọng thức,
dữ chân như bất 
nhất.
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Hữu tam phái, thùy đắc Thế Thân chân ý kim nan 
minh đoán, đãn Địa Luận phái chi thuyết tối cổ, hựu bất 
nan kiến tiệm  thứ nhi lai chi quan hệ, cái thử đẳng vấn 
đề, tu tựu Long Thọ thuyết T hế Thân thuyết như hà 
tương vi nhi minh chi. Sử gia vị thử nhị Bồ-tát, đương 
thời quyết vô như hậu nhân sở suy tưởng chi xung đột 
cập phản đối, duy T hế Thân giảo Long Thọ sảo đối hiện 
tượng sai biệt thế  giới sở duyên khởi phương diện, gia 
tích cực chi giải thích, cẩn bổ Long Thọ ngôn sở bất túc 
điểm chi dĩ. Quả nhiên, tắc A-lại-da thức, định kỳ vi 
duyên khởi chi lý do, Địa Luận phái dĩ thử thanh tịnh 
A-lê-da thức, nhất chuyển nhi vi hiện vọng cảnh giới 
giả. Nhiếp Luận phái vị chân như thức viết Am-ma-la 
thức vi hiện vọng cảnh giới giả, viết A-lê-da thức. Duy 
Thức phái vị phi chân như bản tính, nhi đơn dĩ vi vọng 
cảnh khai phát chi nguyên lý, danh A-lại-da thức. Địa 
Luận phái chi thuyết, tự tự Long Thọ thuyết cẩn nhâ't 
chuyển chi đơn thuần giáo nghĩa, nhi khả kiến kỳ tiệm 
thứ vọng cảnh khai phát chi duyên khởi đích thuyết 
minh, tiệm  thành uy tế  chi tích dã.

Vô luận thục đắc T hế Thân chân ý, đối ư T hế 
Thân sở thuyết chi A-lại-da thức, đương độc T hế Thân 
Phật thuyết chi Giải thâm mật kinh cập Di-lặc thuyết chi 
Du-gỉà-sư-địa luận, Thế Thân chi Duy thức tam thập 
tụng đẳng thủy năng thân kỳ đại lược. (Án Nhiếp Đại 
thừa luận, kỳ bản luận hệ Vô Trước tạo, thích luận hệ 
T hế Thân tạo.)
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 61

GIÁO NGHĨA THẾ THÂN BA LAN 
TRUYỀN VÀO TRUNG HOA 

VÀ NHỮNG ĐIỂM DỊ BIỆT CỦA BA PHÁI

Giới nghiên cứu Phật học ngày nay, khi nói đến 
học thuyết của T hế Thân, liền liên tưởng đến Huyền 
Trang hoằng truyền thuyết A-lại-da duyên khởiỗ Nhưng 
T hế Thân trứ thuật rất nhiều, lại thừa k ế  các bộ luận 
khác nhau phiền tạp khởi xướng, nên không dễ đoán 
định thuyết nào đạt được chính ý của T hế Thân. Thuyết 
A-lại-da này, có thể tin là thuyết chính thống của T hế 
Thân, thật do thế  lực của Huyền Trang, các bản cựu 
dịch trước Huyền Trang gần như đều bị bản tân dịch của 
Huyền Trang áp đảo. Xưa nay người Trung Quốc, đối 
với học thuyết của Thế Thân, đưa ra nhiều kiến giải:

1. Câu-xá luận sớ của Pháp Bảo cho rằng Niết-bàn 
luận là thuyết sau cùng của T hế Thân,

2. Người thuộc tông Tịnh Độ cho rằng Vãng sinh 
Tịnh độ luận là thuyết rốt ráo nghĩa lý của T hế Thân,

3. Hoa Nghiêm huyền đàm của Thanh Lương(1) cho 
rằng Thập địa luận là thuyết rốt ráo nghĩa lý của Thế Thân,

(1) Tức Thanh Lương Quốc sư Trừng Quán (738 - 839).
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4. Chân Đê Tam Tạng truyện cho rằng Nhiếp Đại 
thừa luận là thuyết tối thượng của Thế Thân,

5. Huyền Trang Pháp sư truyện cho rằng Duy thức 
luận là thuyết tối thượng của T hế Thân.

Ngôn luận phân vân, không kiến giải nào đúng 
hẳn hoặc sai hẳn. Tronp đó đáng chú ý nhất là việc 
truyền dịch học thuyết T hế Thân vào Trung Quốc, trước 
sau có ba lần, nay muốn biết rõ toàn bộ học thuyết Thế 
Thân như thê nào, phải tìm trong các dịch phẩm của các 
nhà nêu ra dưới đây. Lại nữa, ba lần nêu ra dưới đây tuy 
căn bản đều là A-lại-da thức, nhiửig nghĩa thuyết thì có 
trái nhau, những điểm bât đồng ây cũng nêu đại khái 
sau đây:

r Lặc-na-ma-đề -  Pháp Hoa kinh luận

Lần thứ 1  ̂ Bồ-đề-lưu-chi -  Thâm mật, Giải thoát 
(Bắc Ngụy) v.v... mây loại

^ Phật-đà-phiến-đa -  Thập địa luận v.v...

Lần thứ 2 (Lương): Chân Đê -  Nhiếp Đại thừa luận v.v...
14 loại

Lần thứ 3 (Đường): Huyền Trang -  Thành duy thức luận
v.v... mấy chục loại
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/A-lê-da<

Đồng'!

Dị 
đồng^ 
giữa 
ba 

phái

Dị ị

Phái Địa Luận -  Dịch là Vô diệt thức, 
tuy ở trong mê vọng 
sai biệt nhưng không 
mất chân như tính 
tưởng.

Phái Nhiếp Luận -  Dịch là Vô diệt thức, 
là căn bản của mê 
vọng, tuy ngộ nhận 
là ngã, nhưng thể 
của nó không diệt 
mất.

A-lại-da -  Phái Duy Thức -  Dịch là Tàng thức,
hoàn toàn là căn 
bản của mê vọng.

Phái Địa Luận -  Tác dụng giống chân 
như, ý nghĩa là thức 
thanh tịnh.

>. Phái Nhiếp Luận -  Là chân vọng hòa 
hợp, một mặt 
giông chân như, 
một mặt giống 
tàng (Khởi tín 
luận theo thuyết 
này).

,A-lại-da -  Phái Duy Thức -  Hoàn toàn là vọng
thức, không giống 
với chân như.

A-lê-da^
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Ba phái trên, phái nào đạt được chân ý của T hế 
Thân, nay khó mà đoán định cho rõ, nhitìig thuyết của 
phái Địa Luận là xưa nhất, lại dễ dàng thấy mối quan 
hệ dần dần mà đến, bởi những vấn đề loại ấy, nên xét 
thuyết Long Thọ và thuyết T hế  Thân trái ngược nhau 
như th ế  nào mà làm  sáng tỏ. Các sử gia cho rằng hai vị 
B ồ-tát này, đương thời quyết không xung đột và phản 
đôi nhau như người đời sau suy tưởng, có điều là T hế 
Thân so với Long Thọ, đôi với phương diện duyên khởi 
thế  giới hiện tượng sai biệt, phần nào thêm  sự giải 
thích tích cực, chỉ bổ sung những điểm  chưa đầy đủ 
trong học thuyết của Long Thọ mà thôi. N ếu quả như 
thế, thì thức A-lại-da, xác định nó là lý do duyên khởi, 
phái Địa Luận cho rằng đó là thức A-lê-da thanh tịnh, 
m ột lần chuyển biến mà thành cảnh giđi hiện vọng. 
Phái Nhiếp Luận gọi thức chân như là thức Am-ma- 
la(2), là cảnh giđi hiện vọng, gọi là thức A-lê-da. Phái 
Duy Thức cho rằng đó không phải là bản tính chân 
như, mà chỉ cho là nguyên lý khai phát vọng cảnh, gọi 
là thức A-lại-da. Thuyết của phái Địa Luận có lẽ từ 
thuyết Long Thọ, chỉ chuyển biến giáo nghĩa đơn 
thuần, nhưng có thể thấy thuyết này dần dần thuyết 
minh duyên khởi khai phát vọng cảnh, dần thành dấu 
vết quanh co nhỏ nhặt.

Bất luận phái nào đạt được chân ý của T hế Thân,

<2) Thức Am-m a-la còn gọi là thức A-m a-la (Amala-vịịnana), dịch 
nghĩa là thức Thanh tịnh hoặc thức Vô câu.
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đối với thuyết A-lại-da thức mà T hế Thân nói, nên đọc 
Phật thuyết Giải thâm mật kinh và Di-lặc thuyết Du-già- 
sư-địa luận của T hế Thân, Duy thức tam thập tụng v.v... 
do T hế Thân soạn, mới có thể trần thuật đại lược học 
thuyết của Ngài. (Xét Nhiếp Đại thừa luận, bản luận 
gốc là Vô Trước soạn, bản luận chú thích là T hế Thân 
soạn.)

III. NGHĨA TỪ

áp : 1. È Ị - Ì L i ĩ r i T ý Ị v y Ả ^ ý ]  do thượng nhi hạ 
gia đĩ trọng lực (dùng sức nặng từ trên đè xuống - đè 
ép) 2. VẰ j t  dĩ uy quyền cấm chỉ hoặc
chế chỉ (dùng uy quyền ngăn cấm hoặc đàn áp - áp chế, 
trấn áp) 3. ÌỂ .ÌÍ. bách cận (đến gần bên, đến sát bên).

HMí'] áp đảo: ^  t ỉ t  đi Ệ i > tài năng
xuất chúng, thắng quá nhất thiết (tài năng hơn người, 
vượt qua tất cả).

mạc trưng nhất thị: ^

3Ìr vô hữu nhất định chi thị phi (không có sự đúng sai 
nhất định; không đúng hẳn hoặc sai hẳn).

v i  chú: 1. :Ạ jỈL quán dã (rót nước vào) 2. 
giải thư (chú giải sách). Theo nghĩa này cũng viết chữ 
Ãẳ. chú. 3. lọí -ÍỈL. ý sở hướng dã (nơi để ý vào).

v i  9  chú mục: ỸẰ 0  VÌíC-lL dĩ mục chú thị dã
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(dùng m ắt nhìn chăm chú vào).

-ểc ủy: ỉ. tích, tụ tích (chứa, chứa tụ

lại) 2. ' i í  > 'íĩHí* nhiệm, phó thác (giao phó cho, phó 
thác, ủy thác).

uy: Ã  ^ỈL khúc dã (cong). Theo nghĩa này cũng
đọc ủy.

'ÍỶ thân: 1. ^L-íỊl, > ÌL-iỊl > M  triển
dã, trực dã, khuất giả sử trực dã (làm cho thẳng ra, vật 
gì cong mà làm cho thẳng ra - duỗi ra) 2. PẬiáL > ^  
trần thuật, thuyết minh (bày tỏ, nói cho rõ ra).

IV. NGỮ PHẤP

là phó từ, được dùng theo hai cách sau đây:

1. Biểu thị động tác hoặc hành vi sau xảy ra tiếp 
liền động tác hoặc hành vi trước.

Có thể dịch: liền, th ì ... ngay, thì, lập tức. Thí dụ:

t i t ẵ t ệ t .  ậ r iìềM & ic^ ậ H Ệ Ế
íp  o (Đệ lục thập nhất khóa)

Triếp liên tưởng cập...-, liền liên tưởng đến..., thì 
liên tưởng ngay đến...



420

- i M r & A , > ặ d Ấ ĩ ế
- ấ l t ỳ s L ’ ; M f j f é
# i r A .  o

Thế hữu ngu nhân, ư phụ mẫu quyến thuộc lâm 
chung thời, trỉếp vi bi thống khốc khấp, tẩy thân hoán y. 
Chỉ đồ thế  nhân hảo khán, bất k ế  di hại vong nhân.

(Đời có người ngu muội, vào lúc cha mẹ quyến 
thuộc sắp mất, liền khóc lóc thảm thiết, lau rửa mình 
mẩy, thay quần áo. Chỉ cốt người đời nhìn cho đẹp mắt, 
không kể di hại cho người chết.)

' K U S . g - á ^ Ă .  0

p ị ị t % ,
Ý S M i Ể - A l .

Hận thâm ân chi mạc báo, trướng thỉnh ích chi vô 
do. Triếp thủ ngô Sư di trứ, hân tịch phi lãm, thục độc 
nhi thâm tư chi, giác kỳ trung nhất tự nhâ't cú, giai hôn 
cù chi tuệ cự, khổ hải chi từ hàng.

(Hận ơn sâu không báo đáp, buồn xin chỉ dạy 
thêm chẳng biết do đâu. Liền lây trứ tác của Thầy tôi để 
lại, sớm tối mở xem, đọc kỹ mà suy ngẫm sâu xa, thây 
mỗi chữ mỗi câu trong đó đều là đuốc tuệ trên đường 
tối, thuyền từ trong biển khổ.)

2. Biểu thị cách thức của động tác hoặc tình 
hu ông không thay đổi.

Có thể dịch: đều, thì đều, luôn luôn, cũng vẫn. Thí
dụ:
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4& jb  0  ò

cư  thường trừ trai chúc lỵ chúng ngoại, tiện phần 
hương chú kinh. Chấp bút triếp cánh nhật.

([Thiền sư Thông Lý] theo lệ thường ngoài giờ thọ 
thực sáng và trưa đến chúng ra, liền đốt hương chú thích 
kinh. Hễ cầm bút thì đều suốt ngày.)

Sở chí triếp hữu hưng kiến.

(Những nơi Sư đến [trụ trì] đều có chân hưng xây 
dựng.)

Ệk  là đại từ nghi vấn, dùng cho cả người lẫn sự 
vật, thông thường để hỏi người nào, vật nào trong hai 
hay nhiều người, vật. Tùy trường hợp, có thể dịch: ai, 
người nào, cái gì, vật gì, cái nào, việc nào.

Ệk có thể làm  chủ ngữ hoặc tân ngữ.

1. Làm chủ ngữ

a. Hỏi về người

Thí dụ:

M iừ Ệ k lỹ - ứ t  ặk ÌỀ  [...] (Đệ lục thập nhất khóa)
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ỉ k & í ề t b ?

Phi Pháp thân Đại sĩ, thục khắc trăn thử?

(Nếu không phải là Pháp thân Bồ-tát, ai có thể đạt 
đến chỗ đó?)

Đệ tử thục vi hiếu học?

(Trong số đệ tử của ông, người nào hiếu học?)

Chú ý: Cũng như chữ ìệ-, trước chữ t k  có thể có 
trợ từ Thí dụ:

Bất hữu Diệu giác, kỳ thục năng chửng tư nịch hồ?

(Nêu chẳng có bậc Diệu giác, thì ai có thể cứu vớt 
kẻ chìm đắm này?)

b. Hỏi về vật

Thí dụ:

Công di nhiên ngữ dư phu viết: “Thử thạch dữ 
ngọc Phật thục trọng?”

(Ngài vui vẻ hỏi phu khiêng vác rằng: “Tảng đá 
này và tượng Phật bằng ngọc, vật nào nặng hơn?”)

T ần  dữ  Sở th ụ c  cường?
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(Tần và Sở nước nào mạnh hơn?)

c. Hỏi về việc 

Thí dụ:

Ệ i ệ L Ị ĩ  $ L f r % Ắ$ \ ‘ĩ 

Chiến dữ thủ dữ hòa thục lợi?

(Đánh với giữ với hòa việc nào lợi?)

2. L àm  tâ n  n g ữ  cho động  từ  

Thí dụ:

Ẫ - ^ E Ĩ :  o

* . ? — o ”

Mạnh Tử viết: “Sự thục vi đại? -  Sự thân vi đại. 
Thủ thục vi đại? -  Thủ thân vi đại. ”

(Mạnh Tử nói: “Thờ ai là quan trọng? -  Thờ cha 
mẹ là quan trọng. Giữ cái gì là quan trọng? -  Giữ thân 
mình là quan trọng. ”)

Câu trên có hai chữ thục, chữ thục trước là tân ngữ 
của động từ sự, chữ thục sau là tân ngữ của động từ thủ. 
“Thủ thân” là giữ mình cho khỏi mắc vào những việc 
bất nghĩa.

3. Làm tân ngữ của giới từ

Thục đứng trước giới từ mà nó làm tân ngữ. Thí
dụ:
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Bách tính bất túc, quân thục dữ túc?

(Nếu trăm họ không no đủ, thì nhà vua no đủ với
ail)

Thục: tân ngữ của giới từ dữ.

Tâm thục vị bi?

(Lòng vì ai mà buồn? Hoặc: Lòng buồn vì ai!) 

Thục: đứng trước giới từ vị làm tân ngữ giới từ.

'Pĩ %  là phức hợp hư từ, do hình dung từ nghi vân 

'H  và đại từ M  hợp thành. (Có ý kiến cho là do đại từ 
nghi vấn hà và trợ từ giả phức hợp mà thành(1).)

H được dùng như đại từ để hỏi về người hoặc 
sự vật. Tùy theo văn cảnh, có thể dịch: ai, người nào, 
vật nào, cái nào, cái gì, việc gì.

có những cách dùng sau đây:

(1) Xem  C ổ  đạ i Hán ngữ hư từ từ điển, V iện Khoa học xã hội Trung 
Quốc, Sở Nghiên cứu ngôn ngữ, Phòng N ghiên cứu Hán ngữ cổ  đại 
biên soạn, Bắc Kinh, Thương Vụ ấn thư quán, 1999, tr. 218.
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1. Làm  chủ ngữ

a. Chỉ người
Thí dụ:

“ ^ r % A l ế T '

“ J L # - Ẵ #  o ”

Tích Dị Kiến Vương vấn Bà-la-đề Tôn giả viết: 
“Hà giả thị Phật?” Tôn gia viết: “Kiến tính thị Phật.”

(Xưa Dị Kiến Vương hỏi Tôn giả Bà-la-đề rằng: 
“Ai là Phật?” Tôn giả đáp: “Thấy tính là Phật. ”)

Ngã dục thức Phật, hà giả tức thị?

(Ta muốn biết Phật, ai là Phật?)

b. Chỉ sự vật

Thí dụ:

Sa-môn vấn Phật: “Hà giả đa lực? Hà giả tối 
m inh?”

(Một vị Sa-môn hỏi Phật: “Điều gì rất mạnh? Điều 
gì rấ t sáng?”)

w  H %  Ể  #

Qua đậu sơ quả chi thuộc, hà giả nghĩ cão điền? hà 
giả  nghi trạch địa? hà giả  tảo thục? hà giả  vãn thành?
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(Các loài dưa, đậu, rau, quả, loài nào thích nghi 
với ruộng cao? loài nào thích nghi với đất lầy? loài nào 
chín sđm? loài nào kết trái muộn?)

2. Làm vị ngữ

Thí dụ:

v ấ n  sài lang kỳ hà g iả i

(Hỏi tham tàn như chó sói là ai?)

Hà giả: vị ngữ của sài lang.

# # ] $ ,  H  M : “t â g n # ? ' '  #  

/ V í t * :  ”

Ngạn trắc hữu phụ nhân tẩy dược, nhân vấn: “Bỉ 
giai hà g iả i” Phụ nhân chỉ vân: “Trung tâm sàng tọa, tu 
mân bạch giả, Từ quân d ã .”

(Bên bờ có người đàn bà rửa thuốc, nhân hỏi: “Đó 
là những người n à o V  Người đàn bà chỉ mà nói: “Người 
ngồi ở giữa giường, râu tóc bạc phơ là ông Từ. ”)

3. Làm kiêm ngữ

Thí dụ:

thập nhất khóa)

Hà giả là kiêm ngữ, vừa làm tân ngữ của động từ 
đoán định, vừa làm chủ ngữ của hệ từ vi.
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4. Dùng trong câu hỏi về việc lựa chọn ngươi 
hoặc sự vật.

Thí dụ:

[ n '\3 L } & : “% L £ £ S L ^ ,  ? ”

[Tắc Thiên] viết: “Trẫm dục lập thái tử, hà giả vi
đắc?”

([Tắc Thiên] hỏi: “Trẫm muốn lập thái tử, người 
nào thì được?”)

Phù vạn dân chi cơ dữ viễn man bất thảo, hà giả vi
đại?

(Muôn dân đói khổ và không đánh dẹp các nước 
man di ở xa, việc nào quan trọng?)

5. Dùng đặt câu hỏi để chờ câu tự trả lời tiếp 
liền sau.

Trường hợp này, nên hiểu hà là phó từ nghi vấn và 
giả là trợ từ.

Có thể dịch: vì sao thế, sao vậy. Thí dụ:

o

Như dục niệm Phật, tức dĩ hạ trí vi tiên. Hà g iả i 
Vị hữu chú ý cố dã.

(Như muốn niệm Phật, thì lấy bậc hạ trí làm đầu. 
Vì sao th ế l Vì có sự chú ý.)
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- è ,  o

Ngôn giả bất tất hữu đức. Hà g iả i  Ngôn chi dị nhi 
hành chi nan dã.

(Người nói chưa chắc có đức. Vì sao thế? Vì nói thì 
dễ mà làm thì khó.)

M .ểề ỳ k f ê >

Phong tức ba trừng, cấu trừ kính triệt. Hà giả?

(Gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương trong. 
V7 sao thếl)
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!. PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP NHỊ KHÓA

LỤ C  T R IỀ U  TH ỜI Đ Ạ I  
CHI PHÁN GIÁO CHƯ GIA

Thiên Thai Pháp Hoa huyền nghĩa trung tái Thiên 
Thai đĩ tiền phán giáo giả hữu thập sư, sở vị “Nam địa 
tam sư Bắc địa thất SƯ” thị dã. (Sư tức gia nghĩa) Kim 
liệt thị ưhạ:

(Nhất) Cấp sư lập Đốn giáo, Tiệm giáo, Bất định 
giáo chi tam.

(Nhị) Tông Ái lập Đôn giáo, Hữu tướng giáo, Vô 
tướng giáo, Đồng qui (Pháp Hoa) thường trụ (Niết-bàn) 
giáo chi tứ. Lương tam Đại pháp sư trung chi Tăng Mân 
diệc đồng thử thuyết.

(Tam) Tuệ Thứ, Tăng Nhu đẳng lập Đốn giáo, Hữu 
tướng giáo, Vô tướng giáo, Bất định giáo, ứ c  dương đồng 
qui thường-trụ giáo chi ngũ. {ức dương giả tường ngôn 
Bao biếm ức dương giáo, ha ức Tiểu thừa dương Đại thừa 
như Duy-ma kỉnh đẳng) Tuệ Quán (Đạo Tràng tự), Pháp 
Vân (Quang Trạch tự), Trí Tạng (Khai Thiện tự) diệc 
đồng thử thuyết. (Dĩ thượng xƯQg Nam địa tam sư)

(Tứ) (Vô nhân danh, duy tiền khóa chi Nam Tề 
Lưu cầu(l) phán giáo dữ thử thuyết đồng) Tự tiền chư

(1> Bản chữ Hán in là Lưu Xà. Chúng tôi sửa lạ i cho đúng là Lưu 
Cầu  41 .
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thuyết, duy đĩ Tiệm giáo phân Nhân thiên, Hữu tướng, 
Vô tướng, Đồng qui, Thường trụ giáo chi ngũ, ngoại gia 
Đốn giáo vi lục.

(Ngũ) Bắc Ngụy Bồ-đề-lưu-chi đĩ Phật tại thế  
thời, thập nhị niên tiền vi Bán tự giáo, thập nhị niên hậu 
vi M ãn tự giáo. (Thử duy phân đại tiểu khu biệt.)

(Lục) Quang Thống Luật sư lập Nhân duyên, Giả 
danh, Cuống tướng, Thường chi tứ tông. (Quang Thống 
vi Bắc địa tối khả chú mục chi học giả.)

(Thất) Mỗ học giả (Huyền nghĩa trung vị cử kỳ 
danh, đại khái chỉ Hộ Thân tự Tự Quĩ) ư Quang Thống 
tứ tông thượng gia Pháp giới tông {Hoa Nghiêm kinh), trí 
Hoa Nghiêm  ư Niết-bàn thượng.

(Bát) Kỳ-xà tự Pháp Lẩm ư Quang Thống tứ tông 
thượng gia Chân tông (Phấp Hoa), Viên tông (Hoa 
Nghiêm) chi nhị vi lục tông.

(Cửu) Kỳ tha duy phân Đ ại thừa giáo vi Hữu tưđng 
Đại thừa (như Hoa Nghiêm, Anh lạc, Đại phẩm  đẳng 
thuyết Thập địa chi giai cấp giả), Vô tưđng Đại thừa giả 
(như Lăng-gỉà, Tư ích đẳng kinh nhất thiết chúng sinh 
giai Niết-bàn tướng thuyết vô giai cấp giả).

(Thập) Diệc hữu thuyết duy Nhất âm giáo giả (vị 
duy nhất Phật thừa vô nhị diệc vô tam, cố  Phật thuyết 
duy nhất vô chủng chủng khu biệt, do văn giả dị giải 
toại sinh chủng chủng khu biệt chi thuyết).

Hiền Thủ Ngũ giáo chương cử thập gia chi thuyết, 
dữ tiền đa hữu bất đồng, tư liệt ư hạ (Thám huyền ký
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diệc cử thập gia đại đồng tiểu dị):

(Nhất) Bồ-đề-lưu-chi ngôn Nhất âm giáo (vị Như 
Lai nhất âm đồng thời báo vạn Đại, Tiểu tịnh trần). La- 
thập diệc ngôn Nhất âm giáo (vị Phật nhất âm bình 
đẳng vô nhị, cơ văn tự thù, phi trần Đại Tiểu).

(Nhị) Tuệ Đản (Tùy Đàm Diên đệ tử) cơ Lăng-già 
kinh, lập Đốn Tiệm nhị giáo. Đàm Vô sấm  cập Chân 
Đ ế  Tam Tạng, Tịnh Ảnh tự Tuệ Viễn giai đồng thử 
thuyết.

(Tam) Quang Thống lập Tiệm, Đốn, Viên tam giáo. 
Đốn Tiệm nhị giáo, tựu Phật thuyết thượng nhi phân, 
Viên giáo tự giáo chất thượng sở quan chi danh dã. (Do 
thử tri Quang Thống hữu tam giáo tứ tông chi biệt.)

(Tứ) Đại Diễn tự Đàm Ẩn (Quang Thống đệ tử) 
lập Nhân duyên, Giả danh, Bất chân, Chân tứ tông.

(Ngũ) Hộ Thân tự Tự Quĩ lập ngũ giáo, (như tiền 
khóa sở thuật)

(Lục) Kỳ-xà tự Pháp Lầm lập lục giáo, (như tiền 
khóa sở thuật)

(Thất) Thiên Thai lập tứ giáo đại trí dĩ Tạng, 
Thông, Biệt, Viên vi Hóa pháp tứ giáo. Hựu đĩ Đốn, 
Tiệm, Bất định, Bí m ật vi Hóa nghi tứ giáo.

(Bát) l ìn h  Lâm tự Pháp Mần lập Thích-ca giáo 
(diệc danh Khuất khúc giáo, diệc danh Tam thừa giáo), 
Lô-xá-na giáo (diệc danh Nhất thừa giáo) chi biệt.

(Cửu) Quang Trạch tự Pháp Vân lập tứ giáo. Vân
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Cơ Đạo Tràng tự Tuệ Quán lập Đốn Tiệm nhị giáo 
(Tiệm hữu ngũ chủng khu biệt), hựu thuyết khả hợp 
Tam thừa dữ Nhất thừa vi tứ giáo vân.

(Thập) (Lục triều đĩ hậu) Đường Huyền Trang 
Tam Tạng lập Hữu, Không, Trung tam giáo. (Thử xuâ't 
Thiên Thai chi hậu.)

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 62

CÁC NHÀ PHÁN GIÁO THỜI LỤC TRlỀU(1)

Trong Pháp Hoa huyền nghĩa của Đại sư Thiên 
Thai(2) chép trước thời Thiên Thai có mười nhà phán 
giáo, gọi “miền Nam ba nhà miền Bắc bảy nh à” là đó. 
(Sư tức nghĩa là nhà.) Nay nêu ra dưới đây:

1. Pháp sư Cấp lập ba giáo là Đốn giáo, Tiệm 
giáo, Bất định giáo.(3)

(1> Sáu ttiều đại N gô, Đ ông Tân, Tông, T ề, Lương, Trần trước sau 
đóng đô ở Kiến Khang (Nam Kinh ngày nay), gọi chung là Lục 
triều.

(2) Đ ại sư Thiên Thai tức ngài Trí Khải, còn gọi là Đ ại sư Trí Giả.
<3) Đốn giáo: giáo pháp giúp chúng sinh mau chứng được quả Phật. 

Tiệm  giáo: giáo pháp tu theo thứ lớp tiến dần đến chứng quả.
Bâ't định giáo: giáo pháp mà người nghe thể ngộ khác nhau tùy 

theo năng lực của m ỗi người.
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2. Tông Ái lập bốn giáo là Đốn giáo, Hữu tướng 
giáo, Vô tướng giáo, Đồng qui (Pháp Hoa) thường trụ 
(Mếí-ửàn) giáo.(4) Tăng M ân trong ba Đại pháp sư đời 
Lương(5) cũng cùng thuyết này.

3. Tuệ Thứ (439 - 490), Tăng Nhu (431 - 494) v.v... 
lập năm  giáo là Đốn giáo, Hữu tướng giáo, Vô tướng 
giáo, Bất định giáo, ứ c  dương đồng qui thường trụ giáo. 
(ứ c  dương nói rõ là Bao biếm  ức dương giáo, nghĩa là 
chê bai Tiểu thừa, khen ngợi Đại thừa, như kinh Duy-ma 
v.v...) Tuệ Quán (chùa Đạo Tràng), Pháp Vân (chùa 
Quang Trạch), Trí Tạng (458 - 522), chùa Khai Thiện) 
cũng cùng thuyết này. (Trên đây gọi là ba nhà miền Nam.)

4. (Không nói rõ tên, chỉ Lưu c ầ u  thời Nam Tề đề 
cập ở bài tníớc(6) phán giáo giông với thuyết này) Giống 
các thuyết trước, nhưng lấy Tiệm giáo chia làm  năm 
thời là Nhân thiên giáo(7), Hữu tướng giáo, Vô tướng 
giáo, Đồng qui giáo, Thường trụ giáo, ngoài ra thêm

(4> Hữu tướng giáo: giáo pháp thừa nhận có sự sai biệt giữa các sự 
vật tồn tại.

Vô tướng giáo: giáo pháp phủ nhận sự sai b iệt giữa các sự vật 
tồn tại.

Đ ồng qui giáo: giáo lý xóa bỏ tam thừa qui về m ột Phật thừa. 
Thường trụ giáo: giáo lý  chủ trương Phật tính thường trụ.

(5) Ba ngài Tăng Mân, Pháp Vân và Trí Tạng được tôn xưng là 
“Lương tam Đ ại pháp sư” (ba Đ ại pháp sư đời Lương).
<6) Tức bài 60. Lưu Cầu có lập thuyết Ngũ thời giáo.
(7) Nhân thiên giáo: giáo pháp dạy người ta tu tập để được sinh vào  
cõi người, cõ i trời.
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Đốn giáo thành sáu.

5. Bồ-đề-lưu-chi thời Bắc Ngụy lấy 12 năm đầu 
thời gian Phật tại thế  làm Bán tự giáo, 12 năm sau làm 
Mãn tự giáo(8). (Thuyết này chỉ phân biệt Đại thừa và 
Tiểu thừaử)

6. Luật SƯ Quang Thống lập bôn tông là Nhân 
duyên tông, Giả danh tông, Cuông tướng tông, Thường 
tông.(9) (Quang Thống là học giả đáng chú ý nhất ở 
miền Bắc.)

7. Học giả mỗ (trong [Pháp Hoa] huyền nghĩa 
không nêu tên, chắc là chỉ Tự Quĩ ỏ chùa Hộ Thân) 
thêm Pháp giới tông(10) (kinh Hoa Nghiêm) vào bốn tông 
của Quang Thống, xếp Hoa Nghiêm  trên Nỉết-bàn.

<8) Bán tự giáo chỉ 9 thể loại kinh của Thanh văn T iểu thừa, Mãn tự 
giáo chỉ kinh Phương đẳng  của Đ ại thừa.
<9> Nhân duyên tông: chủ trương các pháp do nhân duyên giả hợp 
mà tồn tại, nhưng các yếu  tố  cấu thành sự tồn tại của nhân duyên  
thì thật có.

Giả danh tông: chủ trương các pháp đều hư giả và không có thực 
tính.

Cuống tướng tông: chủ trương các pháp như huyễn tức không, 
tướng giả danh cũng không thật có.

Thường tông: chủ trương các pháp nương vào vọng tưởng mà có, 
vọng tưởng vốn vô thể, phải nương vào Chân mà khởi, Chân tức 
Như Lai tạng tính.
<10) Pháp giới tông: chỉ pháp giới tự tại vô ngại nói trong kinh Hoa 
Nghiêm.
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8. Pháp Lẫm(1I) chùa Kỳ-xà thêm hai là Chân tông 
{Pháp Hoa) và Viên tông (Hoa Nghiêmý12̂ vào bôn tông 
của Quang Thống thành sáu tông.

9. Ngoài ra có nhà chỉ chia Đại thừa giáo thành 
Hữu tướng Đại thừa (như Hoa Nghiêm, Anh lạc, Đại 
phẩm  v.v... nói về giai vị Thập địa), Vô tướng Đại thừa 
(như các kinh Lăng-gỉà, Tư ích nói tất cả chúng sinh đều 
có tướng Niết-bàn, không có giai vị).

10. Cũng có nhà lập thuyết chỉ Nhất âm giáo 
(nghĩa là chỉ một Phật thừa, không hai cũng không ba, vì 
Phật nói chỉ có một, không chia nhiều thuyết khác nhau, 
do người nghe hiểu khác nhau mới sinh ra những thuyết 
khác nhau).

Ngũ giáo chương của Hiền Thủ nêu thuyết của 
mười nhà, so với các thuyết nêu trên có nhiều điểm bất 
đồng, nay liệt ra dưới đây (Thám huyền ký cũng nêu 
mười nhà, [so với mười nhà trong Ngũ giáo chương] thì 
phần lớn giống nhau, chỉ khác nhau chút ít):

1. Bồ-đề-lưu-chi nói Nhất âm giáo (cho rằng Như 
Lai dùng một âm thanh để thuyết pháp mà đồng thời tất 
cả giáo pháp Đại, Tiểu thừa đều bày ra). La-thập cũng 
nói Nhất âm giáo (cho rằng âm thanh Phật dùng để diễn 
nói chánh pháp bình đẳng không hai, tùy theo căn cơ

(11) P Q Đ T Đ  tr. 2409 thượng, ch ép  là A n L ầm  (507 - 583); Tục Cao 
Tăng truyện  quyển 7 cũng chép là An Lẩm.
(12> Chân tông: chỉ lý chân không của các pháp nói trong kinh Bát-nhã. 

Viên tông: lấy giáo nghĩa Đại thừa chân thực viên mãn làm chỉ thú.
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của người nghe mà tự khác nhau, không phải Phật diễn 
nói Đại, Tiểu thừa).

2. Tuệ Đản (đệ tử của Đàm Diên [516 - 588] đời 
Tùy) căn cứ vào kinh Lăng-già lập Đốn giáo và Tiệm 
giáo. Đàm Vô sấm  và Chân Đ ế Tam Tạng, Tuệ Viễn 
chùa Tịnh Ánh đều cùng thuyết này.

3. Quang Thống lập Tiệm  giáo, Đốn giáo, Viên 
giáo(13). Đôn giáo và Tiệm giáo là theo lời Phật dạy mà 
chia, còn Viên giáo là tên gọi do xem xét giáo chất mà 
đặt. (Do đây biết Quang Thông có lập tam giáo tứ tông 
khác nhau.)

4. Đàm Ẩn chùa Đại Diễn (đệ tử của Quang 
Thống) lập bốn tông là Nhân duyên tông, Giả danh 
tông, Bâ't chân tông, Chân tông.

5. Tự Quĩ chùa Hộ Thân lập năm giáo, (như đã nói 
ở đoạn trước)

6. Pháp Lầm chùa Kỳ-xà lập sáu giáo, (như đã nói 
ở đoạn trước)

7. Đại sư Thiên Thai lập bốn giáo, đại khái lấy 
Tạng, Thông, Biệt, Viên làm Hóa pháp tứ giáo. Lại lấy 
Đốn, Tiệm, Bất định, Bí m ật làm Hóa nghi tứ giáo.

8. Pháp Mần (579 - 645) chùa Tĩnh Lâm lập giáo 
thuyết khác biệt là Thích-ca giáo (còn gọi Khuất khúc

(l3) V iên  giáo: vì những người đạt đến cảnh giới Phật mà nói các  
pháp môn tự tại của Như Lai. Kinh Hoa Nghiêm  được cho là V iên  
giáo.
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giáo, cũng gọi Tam thừa giáo), Lô-xá-na giáo (còn gọi 
Nhất thừa giáo).

9. Pháp Vân chùa Quang Trạch lập bốn giáo. Vân 
dựa vào Tuệ Quán chùa Đạo Tràng lập hai giáo là Đốn 
và Tiệm (Tiệm giáo có phân biệt năm  loại), lại nói có 
thể hợp Tam thừa với Nhất thừa thành bôn giáo.

10. (Sau thời Lục triều) Huyền Trang Tam Tạng 
đời Đường lập ba giáo là Hữu giáo, Không giáo, Trung 
giáo.(14) (Thuyết này xuất hiện sau Thiên Thai.)

III. NGHĨA TỪ

phán giáo: 5^ > 7 ĩ'ằ ;  > M,

tức y giáo thuyết chi hình thức, phương 
pháp, thuận tự, nội dung, ý nghĩa đẳng, nhi phân loại 
giáo thuyết chi thể hệ, đĩ minh Phật-đà chi chân ý (tức y 
cứ hình thức, phương pháp, thứ tự, nội dung, ý nghĩa của 
giáo thuyết mà phân loại hệ thống của giáo thuyết, để 
làm sáng tỏ chân ý của đức Phật).

(l4) Hữu giáo: Đức Phật giảng pháp Tứ đế, nói về ý chỉ “ngã không 
pháp hữu”.

Không giáo: Đức Phật giảng kinh Bát-nhã..., nói về ý chỉ “các 
pháp đều không”.

Trung giáo (còn gọ i Trung đạo giáo): Đức Phật giảng kinh Thâm 
mật..., phá chấp Hữu chấp Không.
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%  gia:
'Ệ- J ^  hữu chuyên môn chi học vấn giả viết gia, 
như ngôn khoa học gia, triết học gia (người có học vấn 
chuyên môn gọi là gia, như nói khoa học gia, triết học 
gia [= nhà khoa học, nhà triết học]).

ức: 1. #■» l £ j T H - » án, hướng
hạ áp, dữ dương tương đối (đè xuống, đối lại với chữ 
dương) 2. > Ì § . J á p  bức dã, át chỉ dã (đè

nén, ngăn cấm, ức chế).

dương: 1. phi cử dã (bay lên, bốc lên)

2. iịMế.^ỈL cử khởi dã (cất lên, đưa lên) 3. hiển dã 

(làm cho rõ rệt, tỏ rõ ra) 4. xứng tụng (khen ngợi).

v°ĩ ha: 1. nộ trách dã (quở trách, trách

mắng) 2. tiếu thanh dã (tiếng cười ha ha).

&  mổ: 1. ’ 1F%I>
đại thế  bất minh xác chỉ xuất chi thời gian, 

sự vật, xứ sở hoặc nhân (thay thế  cho thời gian, sự vật, 
nơi chốn hoặc người nào đó không chỉ ra rõ ràng đích 
xác - mỗ, nọ, nào đó, như: J=Ị EJ m ỗ  nguyệt mỗ  

nhật [= ngày mỗ tháng mỗ, ngày nọ tháng nọ], 

m ẽ  sự [= sự việc nào đó], rnỗ ông [= ông mỗ, ông
XI, 7%^ệị Vĩnh hữu mỗ thị giả [= Vĩnh Châu có

một bà nọ]) 2. > 'Ệ*ỉ% ^  » ^0
khiêm xưng, thường dụng tại đối thoại hoặc



442

thư tín trung, tương đương ư ngã (từ xưng hô khiêm tốn, 
thường dùng trong đối thoại hoặc thư từ, tương đương với 
ngã - tôi, mỗ tôi, như: ,

i3kiẩL Khải tư Thượng Sĩ, m ổ  vi sinh tử đại sự, vô 
thường tấn tốc [= Bạch Thượng Sĩ, tôi cho rằng sinh tử 
là việc lớn, vô thường mau chóng.])

ÍV. NGỮ PHÁP

SO SÁNH TÔÌ THƯỢNG ĐANG 

(tiếp theo)

Khi nói về cách dùng giới từ ^  trong câu so sánh 

(phần ngữ pháp bài 24) và cách dùng đại từ Mi (phần 
ngữ pháp bài 55), chúng tôi đã đề cập cách so sánh tối 
thượng đăng (bậc hơn tuyệt đôi), ơ  đây xin nói thêm vài 
cách so sánh tối thượng đẳng khác.

1. Dùng %  — + danh từ

Thí dụ:

o

Đệ nhất công tứ quốc tính.

(Hạng có công bậc nhất được ban quốc tính(1).)

(1) Quốc tính là họ của vua, quốc tính nói ở câu này là họ Lê của Lê 
Thái Tổ. Tứ quốc tính là cho đổi sang họ của vua, như N guyễn Trãi 
được đổi thành Lê Trãi.
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Thiên hạ đệ nhất kỳ sơn

(Ngọn núi kỳ vĩ bậc nhất trong thiên hạ(2))

m ỉ ệ Ẹ  —  ỊSỊ

Nam Hải đệ nhất động

(Động đẹp bậc nhất ở Nam Hải(3))

2. Dùng ^  + hình dung từ + M  &

C ự c... vô tỷ : hết sức ... không gì bằng. Thí dụ:

o

Thử chi tội quá cực đại vô tỷ.

(Tội lỗi ấy hết sức lớn không gì bằng.)

3. Dùng phố từ ìịt.

Cách dùng này thường gặp hơn cả và cũng đa 
dạng hơn hai cách trên.

a. 3pL + hình dung từ /  động từ

Thí dụ:

'ỈS -ỉ& Ì& ìậ -^ÌỈtỉlL ^Ế ' o (Đệ lục thập nhị khóa)

- Ề Ị L ^ c T Ỉ ề L Ỉ Ệ - ^ Ề  > ĩ Ị k ^ Ệ - ỉ ị L - t - Ệ ^ ^ i  o

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật, tối tôn tối thượng tối đệ
nhất.

(2) Hoàng Sơn của Trung Quốc.
<3) Động Hương Tích của nước ta.



444

(Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật là tối tôn tối thượng tối 
đệ nhất.)

Thoại đầu ngận đa, như “Vạn pháp qui nhất, nhất 
qụi hà xứ?”, “Phụ mẫu vị sinh tiền, như hà thị ngã bản 
lai diện m ục?” đẳng đẳng, đãn đĩ “Niệm Phật thị thùy?” 
vi tối phổ thông.

(Thoại đầu rất nhiều, như “Vạn pháp qui về một, 
một qui về đâu?”, “Trước khi cha mẹ chưa sinh, bản lai 
diện mục của ta như thế  nào?” v.v..., song “Niệm Phật là 
a i?” được cho là phổ thông nhất.)

b. So sánh trong phạm vi từ tể
So sánh trong phạm vi từ tổ, tức từ tổ có hình thức 

so sánh tối thượng đẳng.

- Từ tổ “hình dung từ / động từ + ”• Thí dụ:

&  t  A T  V Ì 0  % Â  # ?ệ-Ểt&# ì f c A .  t  @
^ t [ - ]  (Đệ lục thập nhất khóa)

“Tối khả chú mục g iả”: từ tổ có hình thức so sánh 
tối thượng đẳng.

ở (Đệ tứ thập
ngũ khóa)

“Tối sơ truyền định học g iả”: từ tổ có hình thức so 
sánh tối thượng đẳng.
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r ô * # * * * . * .  ì r l ằ ,
o (Đệ tứ thập nhị khóa)

“Tối đại g iả”: từ tổ có hình thức so sánh tối thượng
đẳng.

ỳ r ^ ^ ỉ S ^ l ề i ’ i q - ì ả ^ ^ - Ý ^ ậ - i  o

Tối thượng căn giả dữ ngôn Thiền, thượng căn giả 
dữ ngôn Giáo, trọng phân tích giả dữ ngôn Duy thức, 
phổ thông giả dữ ngôn Tịnh độ.

(Với hạng người có căn khí tối thượng đẳng thì nói 
Thiền, với hạng người có căn khí thượng đẳng thì nói 
Giáo, với hạng người chú trọng phân tích thì nói Duy 
thức, với hạng người thường thì nói Tịnh độ.)

“Tối thượng căn g i ả từ tổ có hình thức so sánh 
tối thượng đẳng.

- Từ tổ “gia từ + - ^  + đoan từ”. Thí dụ:

Duy ngã Thích tử, dĩ thành đạo lợi sinh vi tối 
thượng báo ân chi sự.

(Phật tử chúng tạ lấy thành đạo và lợi ích cho 
chúng sinh làm sự báo ơn cao nhất.)

“Tối thượng báo ân chi sự”: từ tổ “gia từ + chi + 
đoan từ ” có hình thức so sánh tối thượng đẳng.
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c. đi đôi với ^

Cách so sánh này có hai kết cấu:

- ÌỆL — s k  ’ ... Thí dụ:

Thế chi tối khả trân trọng giả, mạc quá tinh thần; 
thế  chi tối khả ái tích giả, mạc quá quang âm.

(Điều đáng trân trọng nhất trên đời, không gì hơn 
tinh thần; điều đáng quí nhất trên đời, không gì hơn thời 
giờ.)

- H  ... %  f ... Thí dụ:

o

Thiên hạ chi tôi cường giả, mạc như  quần lực.

(Điều mạnh nhất trong thiên hạ, không gì bằng sức 
hợp quần.)



» J # >  * Ỳ - Ế L 4 t ’ 2 Ầ & '  x k Ả k
-^_ ]ế# ] > j th J H -fc J |_ t  l ẵ # ]  o Ỷ  * $ !
% l $ ị $ & l ® . ,  ì f c M M £ á f c Ẩ S & M .  ì £ ỉ & * ố l § ]  o

o # J L

B ệ ì£ ,  Ã * t t r i T & * l l  ( # * * - = .
t ^ i ù & ỉ k ^ o  £ # ^ - H . H ệ ữ 7 B ệ ^ L Ì £ ,  £ j > Ị f ^

f e # i l £ . Ỉ L B ệ - j &  o * ị ì ê Ệ f L r Ằ Ấ t f à ,  M % ’

& í £  ( ^ H I )  o y X t y é Â ì r ^ á ẩ S t â  > 
t i t & ế >  & % >  ìS .& tY *  4 M M Í M .  £ Â ỉ ặ n  

4 U t ,  o ì r À 3 L ^ Ẵ . Ì t t  ’

# m >  w # & # >  & * . £ > * * £ .
I $ T ' t t ^ 4 f &  o X & M y X Ỉ S .
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|ệ PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP TAM KHÓA

THIÊN THAI GIÁO NGHĨA 
CHI UYÊN NGUYÊN

Thiên Thai Trí Giả Đại sư đĩ tiền, như tiền khóa sở 
ngôn, ký hữu chủng chủng phán thích, kỳ trung nhất trí 
giả, đa vi Đốn, Tiệm, Bất định tam chủng chi khu biệt, 
thử thuộc hóa cơ thượng khu biệt. Y thời chi thuận tự 
trung, Đốn giáo vi Hoa Nghiêm kinh, Tiệm giáo cực trí vi 
Niết-bàn kinh, chư thuyết đãi đồng. Duy Tiệm giáo trung 
hữu phân tam thời giả, hoặc phân tứ thời ngũ thời đẳng. 
Kỳ ngũ thời thuyết, xuất La-thập môn hạ Tuệ Quán (tiền 
khóa Nam tam trung chi Tăng Nhu, Tuệ Thứ thuyết xuất 
thử). Kỳ dư hợp tam thời tứ thời đẳng chi thuyết, kỳ thuận 
tự khái dữ Thiên Thai ngũ thời nhất trí. Duy Tuệ Quán đĩ 
vi Hữu tướng, Vô tướng, ứ c  dương giả, Thiên Thai đĩ vi 
A-hàm (Hữu tướng), Phương đẳng (ức dương), Bát-nhã 
(Vô tướng) nhi đĩ. Dĩ ứ c  dương vi Phương đẳng chi khoan 
quảng danh xưng, trừ Bát-nhã, Pháp Hoa, Niết-bàn ngoại, 
kỳ dư chư kinh, danh vi Đàn ha chi giáo, giải thích chi ý 
đồng ứ c  dương. Tiền nhân trí ư Bất định giáo trung, kinh 
điển diệc nhập ư thị. Thả đĩ Bất định vi khả năng nhập ư 
Đốn Tiệm chi đặc biệt giáo, Phật bâ't tư nghị lực, văn giả 
dị giải, cô Thiên Thai dĩ Bất định vi Bí mật bất định, 
Hiển lộ bất định chi nhị giả dã. Hựu Tuệ Quán đĩ Nỉêt- 
bàn kinh vi Tiệm giáo cực trí. Ư thị Thiên Thai định Niết-
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bàn vi truy thuyết truy dẫn (mẫn) chi kinh. Phật lâm nhập 
tịch, trùng cử do tiểu nhập đại chi toàn thể, cánh dẫn thử 
đẳng chư thuyết, tất nhập Pháp Hoa nhất thừa, tức định vi 
dữ Pháp Hoa đồng vị chi giáo giả dã. Do thị tri Thiên 
Thai Hóa nghi chi thuyết, khả vị cơ ư Tuệ Quán, Quang 
Trạch chi thuyết nhi nhất biến giả dã.

Thiên Thai Hóa pháp tứ giáo (tự tính chất thượng 
khu biệt giáo giả) thủy tự Quang Thống tứ giáo, thứ hữu 
Tự Quĩ ngũ giáo, Pháp Lẩm lục giáo đẳng, Thiên Thai 
tứ giáo, tự đĩ thử đẳng chư thuyết, tham đĩ Tuệ Quán 
thuyết nhi thành giả. Tuệ Quán vi Tam Nhất khu biệt 
(tiền khóa chi Pháp Vân tứ giáo khủng diệc cơ ư Tuệ 
Quán), đĩ Tam thừa phân vi Tam thừa biệt giáo (Hữu 
tướng giáo), Tam thừa thông giáo (Vô tướng giáo). Nhi 
Thiên Thai dĩ vi Đại thừa thông giáo, Đại thừa biệt giáo, 
tức phân Tạng, Thông, Biệt chi tam; cánh hợp Pháp 
Hoa, Niết-bàn nhi thiết Viên giáo ư kỳ thượng giả da? 
Thiên Thai Tạng, Thông, Biệt, Viên chi thuận tự, hữu tự 
Quang Thống Nhân duyên, Giả danh, Cuống tướng, 
Thường tứ tông xứ. Do thị quan chi, Thiên Thai nhân 
Quang Thống thuyết, châm chước tha gia, thiết Hóa 
nghi, Hóa pháp nhị đại khu biệt nhi tập chư gia phán 
giáo chi đại thành giả, minh hĩ. Dĩ thượng ngôn phán 
giáo chi uyên nguyên, dĩ hạ ngôn truyền thọ chi hệ 
thông.

Tường đương nhật La-thập sở truyền, phi toàn 
thuộc Bát-nhã, thị truyền Pháp Hoa giáo nghĩa ư Đàm 
Anh, Tuệ Quán, đĩ cố  La-thập hệ Nam lai thành Không
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tông chuyển thành Thiền tông. Nhất diện tại Bắc 
phương thành Tứ Luận, hậu chuyển Nam phương thành 
Thiên Thai tông. Thiên Thai Sơ Tổ vi Bắc Tề Tuệ Văn 
Thiền sư. Tuệ Sư nhân Đại trí độ luận trung “Tam trí 
nhất tâm  trung đắc” chi văn, cập Trung luận Tam đ ế  kệ 
nhi ngộ trung đạo chi lý, cố  tri Thiên Thai xác vi La- 
thập hệ. Tuệ Văn tuy vô trứ thuật hành thế, nhi do đệ tử 
Nam Nhạc Tuệ Tư truyện trung khả dĩ tri kỳ khái. Tư 
sinh ư Lương Thiên Giám cửu niên, Trần Quang Đại nhị 
niên nhập Nam Nhạc, cư trú thập niên nhi tịch. Thiên 
Thai Trí Giả thập bát xuất giạ, nhị thập tam tuế  ư Quang 
Châu Đại Tô sơn vi Tuệ Tư đệ tử, hậu thập ngũ niên 
nhập Thiên Thai cư Quốc Thanh tự, vi ngô Trung Quốc 
Phật giáo đại phóng dị thái chi vĩ nhân.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 63

NG UỒ N GỐC GIÁO NG H ĨA  
TÔ NG  T H IÊ N  TH AI

Trước thời Đại sư Thiên Thai Trí Giả, như nói ở 
bài trước, đã có rất nhiều phán giáo, trong đó nhất trí 
nhiều là khu biệt thành ba loại Đốn, Tiệm, Bâ't định, 
đây là sự khu biệt thuộc về giáo hóa và căn cơ. Theo 
thứ tự thời gian, Đôn giáo là kinh Hoa Nghiêm, tột cùng 
Tiệm giáo là kinh Niết-bàn, các thuyết hầu như giông
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nhau. Riêng trong Tiệm giáo, có thuyết chia thành ba 
thời, hoặc chia thành bốn thời, năm thời. Phán thuyết 
năm thời xuất phát từ đệ tử của La-thập là Tuệ Quán 
(thuyết của Tăng Nhu, Tuệ Thứ trong ba nhà phán giáo 
miền Nam nói ở bài trước xuất xứ ở đây). Ngoài ra 
thuyết hợp ba thời bốn thời, thứ tự của nó đại khái cũng 
nhất trí với năm thời của Thiên Thai. Có điều Tuệ Quán 
cho là Hữu tướng, Vô tướng, ứ c  dương, thì Thiên Thai 
cho là A-hàm  (Hữu tướng), Phương đẳng (ứ c  dương), 
Bát-nhã (Vô tướng) mà thôi. Lấy ứ c  dương làm tên gọi 
sự rộng lớn của Phương đẳng, ngoài Bát-nhã, Pháp Hoa, 
Niết-bàn ra, các kinh còn lại gọi là Đàn ha giáo(1), ý 
nghĩa giải thích giông ứ c  dương. Các nhà phán giáo 
tníđc xếp vào trong Bất định giáo, kinh điển cũng đưa 
vào đó. Lại cho Bất định là giáo pháp đặc biệt có khả 
năng vào Đốn Tiệm, Phật lực không thể nghĩ bàn, người 
nghe hiểu khác nhau, nên Thiên Thai lấy Bất định chia 
làm hai là Bí mật bất định và Hiển lộ bất định. Lại nữa, 
Tuệ Quán lấy kinh Niết-bàn làm tột cùng của Tiệm 
giáo. Vì thế  Thiên Thai định Niết-bàn là kinh truy 
thuyết truy dẫn(2). Khi Phật sắp nhập diệt, nhiều lần nêu 
cái toàn thể do nhỏ nhập vào lớn, lại xóa bỏ các thuyết 
ấy, nhập tất cả vào Pháp Hoa nhất thừa, tức định là giáo

(1) T h eo  PQĐTĐ, tr. 1133 trung, đàn ha là “đàn ha th iên  g iá o ” hoặc  

“ha trách T iểu thừa”, đều có nghĩa là chê trách giáo pháp Tiểu  
thừa (Tạng giáo) nông cạn, thiên châ'p.
(2) Truy thuyết là p h ế bỏ các hội trước thời Pháp Hoa mà lập thuyết 
Tứ giáo. Truy dẫn là sau hội Pháp Hoa thì bàn về lý Phật tính 
thường trụ đ ể xóa bỏ Tứ giáo sai biệt mà trở về Nhất thực.
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thuyết cùng một vị với Pháp HocP\ Do đó biết thuyết 
Hóa nghi của Thiên Thai, có thể nói là dựa trên thuyết 
của Tuệ Quán, Quang Trạch mà biến cải.

Hóa pháp tứ giáo (giáo thuyết dựa vào tính chất mà 
khu biệt) của Thiên Thai bắt đầu từ thuyết tứ giáo của 
Quang Thống, sau đó có các thuyết ngũ giáo của Tự Quĩ, 
lục giáo của Pháp Lấm, tứ giáo của Thiên Thai có lẽ lấy 
các thuyết này tham khảo với thuyết của Tuệ Quán mà 
thành. Tuệ Quán khu biệt Tam thừa và Nhất thừa (thuyết 
tứ giáo của Pháp Vân nói ở bài trước có lẽ cũng dựa vào 
Tuệ Quán), lấy Tam thừa chia thành Tam thừa biệt giáo 
(Hữu tướng giáo) và Tam thừa thông giáo (Vô tướng giáo). 
Còn Thiên Thai thì cho là Đại thừa thông giáo, Đại thừa 
biệt giáo, tức chia thành ba là Tạng, Thông, Biệt; lại hợp 
Pháp Hoa, Niết-bàn mà lập Viên giáo thêm vào ba giáo 
trên chăng? Thứ tự Tạng, Thông, Biệt, Viên của Thiên 
Thai có chỗ giống bốn tông Nhân duyên, Giả danh, Cuống 
tướng, Thường của Quang Thống. Do đó mà xét, Thiên 
Thai nhân thuyết của Quang Thống, châm chước các nhà 
khác, để lập hai khu biệt lớn là Hóa nghi và Hóa pháp mà

(3) Từ con bò vắt ra nhũ (sữa), từ nhũ có lạc (sữa đặc), từ lạc có sinh 
tô, từ sinh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ (vị thơm ngon tuyệt 
hảo), đó gọi là ngũ vị.

Đ ại sư Thiên Thai Trí Khải căn cứ  theo thứ tự thời gian thuyết 
giáo của đức Phật mà lập thành ngũ thời giáo, lạ i phối hợp với ngũ 
vị nói trcn đ ể dụ cho sự phát sinh dần dần của năm thời giáo: 1. Hoa 
Nghiêm  thời (Nhũ vị) 2. Lộc U yển thời (Lạc vị) 3. Phương đẳng  thời 
(Sinh tô vị) 4. Bát-nhã thời (Thục tô vị) 5. Pháp Hoa N iết-bàn  thời 
(Đ ề hồ vị).
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đại thành tập hợp thuyết của các nhà phán giáo, điều đó 
thật rõ ràng. Trên đây nói về nguồn gốc phán giáo của 
tông Thiên Thai, ở dưới sẽ đề cập hệ thống truyền thọ.

Xem rõ sở truyền lúc bấy giờ của La-thập, không 
phải toàn thuộc Bát-nhã, mà còn truyền giáo nghĩa Pháp 
Hoa cho Đàm Ảnh, Tuệ Quán, vì thế  pháp hệ La-thập 
đến phương Nam thành Không tông, rồi chuyển thành 
Thiền tông. M ặt khác ở phương Bắc thành tông Tứ Luận, 
sau chuyển đến phương Nam thành tông Thiên Thai. Sơ 
Tổ tông Thiên Thai là Thiền sư Tuệ Văn thời Bắc T ề(4). 
Tuệ Sư nhân câu “Tam trí nhất tâm  trang đ ắc”(5) trong 
Luận Đại trí độ và bài kệ nói về Tam đ ế (6) trong Trung 
luận mà ngộ lý trung đạo, vì thế biết tông Thiên Thai 
đúng là thuộc hệ phái La-thập. Tuệ Văn tuy không có 
trứ thuật lưu hành ở đời, nhưng qua truyện của đệ tử là 
Nam Nhạc Tuệ Tư, có thể biết đại khái về Sư. T ư  sinh 
năm Thiên Giám 9 (510) đời Lương(7), năm Quang Đại 2 
(568) đời Trần vào núi Nam Nhạc, ở đó 10 năm thì thị

<4) Có thuyết cho Tổ thứ nhất của tông Thiên Thai là Bồ-tát Long 
Thọ, Thiền sư Tuệ Văn là Tổ thứ hai, Nam Nhạc Tuệ Tư là Tam  
Tổ, Thiên Thai Trí Khải là Tứ Tổ.
(5> Ở  trong m ột tâm mà chứng đắc Tam trí. Tam trí là chân trí (trí 
quán chiếu lý không của chân đế), tục trí (trí quán chiếu các pháp 
sai b iệt của tục đế) và trung đạo trí (không thiên v ề  hai bên chân 
và tục). Tam trí tương ưng với Tam đế.
(6) Tam đế: không đ ế  (tức chân đế), giả đ ế  (còn gọi là tục đ ế, hữu 
đế) và trung đ ế  (phi chân phi tục, phi không phi hữu).
(7) Theo PQĐTĐ, tr. 6035 hạ, Nam Nhạc Tuệ Tư sinh năm 515, thị 
tịch năm 577.
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tịch. Đại sư Thiên Thai Trí Giả 18 tuổi xuất gia, 23 tuổi 
làm đệ tử Tuệ Tư ỏ núi Đại Tô tại Quang Châu, 15 năm 
sau vào núi Thiên Thai, ở chùa Quốc Thanh, là một bậc 
vĩ nhân tỏa sáng sắc thái đặc dị của Phật giáo Trung Quốc.

III. NGHĨA TỪ
ỉụ  đàn: 1. ylẰ ^  dã cung phát hoàn dã

(dùng cái cung mà bấn đạn) 2. kích dã (đánh)

3. M  -tỈL. hặc dã (chỉ trích điều lỗi).

đạn: 1. ỉụ  ^  đạn cung (cái cung bắn đạn) 2. ỉụ  

Â> đạn hoàn (viên đạn).

'Pĩ ha: 1. ^  ẽ  đại ngôn nhi nộ dã (lớn

tiếng mà tức giận - quát mắng) 2. 
trách khiển, hữu ha chỉ ý (quở trách, có ý quát bảo thôi).

đàn ha: P ĩ i t  ha trách (quở trách).

/R, dẫn (mẫn): L.» JlhÌL diệt dã, tận dã (tiêu 
diệt, hết).

-Ể4- châm: ễKỉ -fỈL chước dã (rót rượu).

ễKj chước: -Ểf/Ễị châm tửu (rót rượu).

■íệỗvl châm chước: y ể t i t

^  - í ị ỗ t  phàm sự độ lượng kỳ khả phủ nhi thủ xả chi 
viết châm chước (phàm việc cân nhắc nên chăng mà lấy 
hay bỏ gọi là châm chước).
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IV. NGỮ PHÁP

PH Â N  LOẠI C Â U  D ự A  VÀO K E T  c ấ u

Căn cứ vào kết cấu, có thể chiầ câu thành ba loại: 
câu đơn, câu có vị ngữ phức và câu phức.

1. Câu đơn (-^- 6] đơn cú)

Câu đơn là loại câu gồm có một hay nhiều chủ 
ngữ, nhưng chỉ có một vị ngữ mà thôi. Thành phần vị 
ngữ có thể có thêm tân ngữ, biểu ngữ, trạng ngữ hoặc 
bổ ngữ.

a. Câu có một chủ ngữ

Thí dụ:

- I M í  ậ z  o

Ngô hành hĩ.

(Ta đi nhé.)

Đây là một câu rất đơn giản, chỉ có đại từ ngô 
(Lục Tổ tự xưiig) làm chủ ngữ và động từ hành làm vị 
ngữ, h ĩ là trợ từ đứng ở cuối câu.

I o (Đệ lục thập
tam khóa)

Thiên Thai Sơ Tổ: chủ ngữ.

Vi: hệ từ làm vị ngữế Thành phần vị ngữ có thêm 
Tuệ Văn Thiền sư  là biểu ngữ, Bắc Tề làm định ngữ cho 
Tuệ Văn Thiền sư.
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o (Đệ lục thập
nhị khóa)

Huyền Trang Tam Tạng', chủ ngữ. Đường làm định 
ngữ cho Huyền Trang Tam Tạng.

Lập: động từ làm vị ngữ, có Hữu, Không, Trung 
tam giáo làm tân ngữ.

b. Câu có hai chủ ngữ trử lên

Hai chủ ngữ trở lên có chung một vị ngữ. Trường 
hợp này được gọi là chủ ngữ phức hay chủ ngữ liên hợp. 
Thí dụ:

ẦbM  w  'ệ* 'Ệ' I A. o (Đệ ngũ thập ngũ
khóa)

Đây là câu đơn có hai chủ ngữ Mẫn Đế, Minh Đế. 
Bắc Chu làm định ngữ cho hai danh từ riêng này.

Tại: động từ làm vị ngữ, có vị là bổ ngữ chỉ nơi 
chôn và bất cửu là bổ ngữ chỉ thời gian.

Giữa các chủ ngữ có thể có liên từ 2L  hoặc nối 
liền. Thí dụ:

» Ị ị Ỷ A - ì ì \
Ì%J o (Đệ lục thập nhị khóa)

Câu này có ba chủ ngữ là Đàm Vô sấm, Chân Đ ế  
Tam Tạng và Tuệ Viễn (Tịnh Ánh tự làm định ngữ cho 
Tuệ Viễn), giữa các chủ ngữ có dùng liên từ cập nôi 
liền.

* t , i  I o
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Ngụy Vương cập công tử hoạn chi.

(Ngụy Vương và công tử [Vô Kỵ] lo sợ việc ấy.)

Giữa hai chủ ngữ Ngụy Vương, công tử có liên từ 
cập nôi liền.

Duy ngã dữ nhĩ hữu thị phù.

(Chỉ có ta [Khổng Tử] và ngươi [Nhan Uyên] được 
như vậy thôi.)

Giữa hai chủ ngữ ngã, nhĩ có liên từ dữ nối liền.

CỀ Câu có tân ngữ liên hợp

Tân ngữ liên hợp là hai tân ngữ trở lên cùng bình 
đẳng về chức năng ngữ pháp. Thí dụ:

-

Phu tử tri độ dữ lễ hĩ.

(Phu tử [tức Tử Sản] thật là người biết pháp độ và 
lễ nghĩa.)

Độ và lễ  là hai tân ngữ bình đẳng về chức năng 
ngữ pháp (đều là tân ngữ trực tiếp của động từ tri), ở 
giữa có liên từ dữ  nốì liền, được gọi là tân ngữ liên 
hợp.

d. Câu có tân ngữ là kết cấu chủ vị

Thí dụ:

o (Đệ ngũ thập khóa)

Phật học vi hà vật là kết câu chủ vị, làm tân ngữ
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của động từ tri.

t t - í ĩ  ú i  Ỉ J L &  o
(Đệ tứ thập nhất khóa)

Khổng Tử ám thị... xuất hiện là kết cấu chủ vị, làm 
tân ngữ của động từ kiến.

đ. Câu có song tân ngữ

Song tân ngữ là một tân ngữ trực tiếp và một tân 
ngữ gián tiếp (không bình đẳng về chức năng ngữ pháp) 
(xem Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp ở phần ngữ 
pháp bài 67).

2. Câu vị ngữ phức (ìễLí% 5§- é] phức vị ngữ cú)

Câu có hai vị ngữ trở lên cùng chung chủ ngữ gọi 
là câu vị ngữ phức. Thí dụ:

I ì * . * * . — ■ 4 ^ *
-Ế- » I 1 o (Đệ lục thập tam khóa)

Tư: chủ ngữ.

Sinh ư ... cửu niên: vị ngữ 1.

T rần ... Nam Nhạc: vị ngữ 2.

Cư trú thập niên: vị ngữ 3.

[nhi] tịch: vị ngữ 4.

-N V ìt ỉ  Ệ L , I ^

Ỷ  f I Ỳ  ®  o (Đệ lục
thập tam khóa)
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Trí Giả', chủ ngữ. Thiên Thai làm định ngữ cho Trí
Giả.

Thập bát xuất gia: vị ngữ 1.

thập tam tu ế ... đệ tử: vị ngữ 2.

H ậ u ... Thiên Thai: vị ngữ 3.

Cư Quốc Thanh tự', vị ngữ 4.

Ví ngô Trung Q uốc ... vĩ nhân: vị ngữ 5.

Giữa các vị ngữ có thể có liên từ 1̂ 7 nối liền. Thí
dụ:

o

Quân tử tôn hiền nhi dung chúng.

(Người quân tử tôn trọng bậc hiền đức mà bao 
dung kẻ tầm thường.)

Liên từ nhi nôi hai vị ngữ tôn hiền, dung chúng.

Cô" quân tử long sư nhi thân hữu.

(Cho nên người quân tử tôn trọng thầy mà yêu 
mến bạn.)

Liên từ nhỉ nối hai vị ngữ long sư, thân hữu.

(còn tiếp)
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP TỨ KHÓA 

NIỆM PHẬT TÔNG CHI UYÊN NGUYÊN

Niệm Phật chi uyên nguyên, xuất ư Phật thuyết 
Tịnh độ tam kinh, nhân cố cộng tri, thử vô thuyết minh 
chi tất yếu. Kim sở tường giả, thuật lịch đại tiên đức chi 
như hà hoằng dương dã.

Ấn Độ Long Thọ, T hế Thân dĩ thuật như tiền, tư 
ngôn truyền nhập Trung Quốc giả, thủ tiên vi Hán thời 
chi An T hế Cao, Chi-lâu-ca-sấm; Tào Ngụy thời chi 
Khang Tăng Khải, Bạch Diên; Ngô chi Chi Khiêm; Tây 
Tấn chi Trúc Pháp Hộ; Đông Tấn thời chi Trúc Pháp 
Lực, La-thập, Giác Hiền; Tông chi Cương-lương-da-xá 
đẳng; thử giai cẩn dự truyền dịch giả, nhi ngô Trung 
Quốc chi hoằng dương giả, thủ tiên do Đạo An chi khu 
biệt Tịnh độ, u ế  độ, vị tất do tâm  hiện. Đệ tử Tuệ Viễn 
sáng Lô Sơn Liên xã, vị khẩu xitìig Phật danh, tâm 
chuyên niệm Phật, tắc thành vô ngã vô tâm, sở vị vô 
tưởng ly niệm, khế hợp chân như chi lý, nhi vãng sinh 
Tịnh độ chi sự thành tựu, cổ lai vị vi lý sự song tu niệm 
Phật dã. Đương thời Viễn chi đồng khế, hữu Tuệ Vĩnh, 
Tuệ Trì, Đạo Sinh, Đàm Thuận, Tăng Duệ, Đàm Hằng, 
Đạo Bính, Đàm sằn , Đạo Kính, Phật-đà-da-xá, Giác 
Hiền, Lưu Trình Chi, Trương Dã, Chu Tục Chi, Trương 
Toàn, Tông Bính, Lôi Thứ Tông đẳng thập thất nhân.
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Cao Tăng truyện đối ư sảo hậu Đạo An chi Trúc 
Pháp Khoáng hữu “mỗi dĩ Pháp Hoa vi hội tam chi chỉ, 
Vô lượng thọ vi Tịnh độ chi nhân, hữu chúng tắc giảng, 
vô chúng tắc tụng.” Thử cái Cao Tăng truyện sở tái tôi 
sơ chi niệm Phật giả. Thử ngoại thượng hữu Đàm-ma- 
mật-đa chuyên tinh thiền nghiệp, diệc tu quán Phật 
pháp vân. Dịch Quán kỉnh giả Cương-lương-da-xá kiêm 
minh tam tạng, mỗi nhất thiền quán, thất nhật bất khởi. 
Nguyên Gia sơ lai Kiến Khang dịch Dược Vương Dược 
Thượng quán dữ Quán vô lượng thọ, vị “thử nhị kinh thị 
chuyển chướng chi bí thuật, Tịnh độ chi hồng nhân”, sở 
chí học giả vi quần vân. Kỳ hậu Bắc Ngụy Bồ-đề-lưu- 
chi hữu Tịnh độ luận chi dịch, trứ Tịnh độ luận sớ  giả 
Đàm Loan khí tiên kinh nhi tu Tịnh nghiệp giả dã. Hựu 
tiền khóa sở thuật Tịnh Ảnh tự Huệ Viễn, diệc hữu Vô 
lượng thọ, Quán vô lượng thọ nhị kinh chi sớ. Thiên Thai 
Trí Giả Đại sư tứ chủng tam-muội trung minh Thường 
hành tam-muội, tức thử Niệm Phật tam-muội. Chân Đ ế 
dịch chi Nhiếp Đại thừa luận trung, diệc thuyết A-di-đà 
Phật; Khởi tín luận trung, diệc minh Tây phương Cực 
Lạc thế  giới. Trần thời Đạo Xước trứ An lạc tập, Đường 
Cát Tạng hữu Quán vô lượng thọ kinh thời giai xiửig sớ. 
Đường Thiện Đạo Đại sư vi niệm Phật chuyên gia, 
Trường An đạo tục vô bất vi kỳ sở hóa, đĩ cố kim nhật 
lão ấu nam nữ, vô luận hà thời giai xưng A-di-đà Phật 
danh hiệu giả, thực Thiện Đạo Đại sư chi lực dã. Thử 
hậu Niệm Phật c ổ  đức VƯU đa.
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 64

NGUỒN GỐC TÔNG NIỆM PHẬT

Nguồn gốc của tông Niệm Phật(1) phát xuất từ ba 
bộ kinh nói về Tịnh độ(2) do đức Phật thuyết giảng, mọi 
người vốn đều biết, không cần thiết thuyết minh ở đây. 
Nay điều cần nói rõ là thuật lại các bậc tiên đức trải qua 
các đời đã hoằng dương như thế  nào.

Các ngài Long Thọ, Thế Thân người Ấn Độ như đã 
thuật ở trước, nay nói các vị truyền vào Trung Quốc, đầu 
tiên là An Thế Cao, Chi-lâu-ca-sấm thời Hán; Khang Tăng 
Khải, Bạch Diên thời Tào Ngụy; Chi Khiêm thời Ngô; 
Trúc Pháp Hộ thời Tây Tấn; Trúc Pháp Lực, La-thập, Giác 
Hiền thời Đông Tấn; Cương-lương-da-xá (Kãlayãsãs, 383 - 
442) thời Lưu Tống; đó đều chỉ là những vị tham dự vào 
việc truyền dịch, còn những vị hoằng dương của Trung 
Quốc, đầu tiên do Đạo An khu biệt Tịnh độ và u ế  độ(3), 
cho rằng tất cả đều do tâm hiện. Đệ tử là Tuệ Viễn sáng 
lập Liên xã ở Lô Sơn, cho rằng miệng xuhg danh hiệu

(1) Tông N iệm  Phật còn  gọ i tông Tịnh Đ ộ, chủ trương xưng niệm  
danh hiệu Phật A-di-đà cầu vãng sinh Cực Lạc.
(2) Tịnh độ tam kinh: Vô lượng thọ kinh (Phật nói ở núi Kỳ-xà-quật), 
Quán vồ lượng thọ kinh (Phật nói ở thành Vương-xá), A-di-đà kinh 
(Phật nói ở Kỳ Thọ c ấ p  Cô Đ ộc viên).
(3) u ế  độ còn gọi U ế  sát, u ế  quốc, là cõ i nước u ế  trược bất tịnh, chỉ 
thế giđi Ta-bà, nơi cư trú của phàm phu.
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Phật, tâm chuyên tưởng niệm Phật, thì thành vô ngã vô 
tâm, đó gọi là không khởi tâm tưởng, lìa tất cả niệm lự, 
khế hợp với lý chân như, mà sự vãng sinh Tịnh độ thành 
tựu, xứa nay gọi đó là lý sự song tu niệm Phật. Đương thời 
cùng chí hướng với Viễn có 17 vị là Tuệ Vĩnh, Tuệ Trì 
(337 - 412), Đạo Sinh, Đàm Thuận, Tăng Duệ, Đàm Hằng, 
Đạo Bính (365 - 435), Đàm sằn, Đạo Kính, Phật-đà-da-xá, 
Giác Hiền, Lưu Trình Chi, Trương Dã, Chu Tục Chi, 
Trương Toàn, Tông Bính, Lôi Thứ Tông.

Cao Tăng truyện đối với Trúc Pháp Khoáng, xuất 
hiện sau Đạo An một chút, có viết “thường lấy Pháp Hoa 
làm tông chỉ hội tam qui nhất (họp ba về một), lấy Vô 
lượng thọ làm nhân của Tịnh độ, có chúng thì giảng, 
không chúng thì tụng niệm ”. Đây có lẽ là người chủ 
trương niệm Phật trước nhất chép trong Cao Tăng truyện. 
Ngoài ra còn có Đàm-ma-mật-đa (Dharma-mitra, 356 - 
442) chuyên tinh thiền nghiệp, cũng tu pháp quán Phật. 
Người dịch Quán kinh(4) là Cương-lương-da-xá thông hiểu 
cả ba tạng, mỗi lần thiền quán, bảy ngày chưa xả. Đầu 
niên hiệu Nguyên Gia (424 - 453), Sư đến Kiến Khang 
dịch Dược Vương Dược Thượng quán và Quán vô lượng 
thọ, cho rằng “hai kinh này là bí thuật chuyển chướng 
ngại, nhân lớn của Tịnh độ ”, người đến học với Sư rất 
đông. Sau đó Bồ-đề-lưu-chi thời Bắc Ngụy có dịch Tịnh 
độ luậrp\ người soạn Tịnh độ luận sớ  là Đàm Loan (476 -

<4) Quán kinh là gọi tắt Quán vô lượng thọ kinh.
<5) Tịnh độ luận gọi đủ là Vãng sinh Tịnh độ luận.
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542) bỏ kinh tiên mà tu Tịnh độ. Lại Huệ Viễn chùa Tịnh 
Ảnh thuật ở bài trước, cũng có chú sớ hai kinh Vô lượng 
thọ, Quán vô lượng thọ. Đại sư Thiên Thai Trí Giả trong 
bốn thứ tam-muội(6) nói rõ Thường hành tam-muội(7), tức 
đây là Niệm Phật tam-muội. Trong Nhiếp Đại thừa luận 
do Chân Đ ế dịch cũng nói Phật A-di-đà, trong Khởi tín 
luận cũng nói rõ thế giới Tây phương Cực Lạc. Khi Đạo 
Xước (562 - 645) thời Trần soạn An lạc tập, Cát Tạng đời 
Đường có kinh Quán vô lượng thọ đều nói có chú sớ. Đại 
sư Thiện Đạo (613 - 681) đời Đường là người chuyên 
hành trì niệm Phật, người xuất gia và tại gia ở Trường An 
không ai không được Sư giáo hóa, vì thế ngày nay già trẻ 
nam nữ bất luận lúc nào cũng đều xưng danh hiệu Phật 
A-di-đà, thật do công sức của Đại sư Thiện Đạo. Từ đó 
về sau các bậc cổ đức tông Niệm Phật càng nhiều.

III. NGHĨA Từ

tiên đức: 1. tiên bối chi

hữu đức giả (những bậc tiền bối có đức hạnh) 2ử 'ỉo
vị trị dân chi đạo, dĩ đức vi

(6) Bốn thứ tam-muội: 1. Thường tọa tam-muội 2. Thường hành tam- 
muội 3. Bán hành bán tọa tam-muội 4. Phi hành phi tọa tam-muội.
<7) Thường hành tam-muội: trong thời gian 90 ngày, hành giả ở 
trong đạo tràng, thường đi nhiễu quanh tượng Phật, m iệng xướng 
niệm  danh hiệu Phật A-di-đà, tâm cũng tưởng niệm  Phật A-di-đà, 
không hề ngừng nghỉ. Cứ siêng năng như thế, trong lúc thiền định 
hành giả sẽ thây chư Phật trong 10 phương tiện ra trước m ặt mình.
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tiên dã (có nghĩa là đạo trị dân lấy đức làm đầu).

uế: 1. w  Ỳ  $ệ-3ệ--*ỈL điền trung tạp thảo dã (cỏ 

dại trong ruộng lúa), vu dã (cỏ rậm) 2. lằ-tỈL. ác
dã (điều xấu) 3. /5"íẳ . ô u ế  (dơ bẩn, bất tịnh).

Iiếđ0 : j M l ,  %

vị chúng sinh sở cư ô trược (trọc) 
chi quốc độ dã, đối Phật sở cư chi Tịnh độ chi ngôn (gọi 
cõi nước ô trược mà chúng sinh ở, đối lại với cõi nước 
thanh tịnh là nơi ở của Phật mà nói).

ịk- xã: l ệ thổ địa chi thần dã (thần

đất) 2. J ^ jỊl  tế  hậu thổ dã (lễ tế  thần đất) 3.

-f* — ị t  nhị thập ngũ gia vi nhất xã  (25 nhà là
một xã - làng xã) 4. 1*] 0  #£  » -V eệ7

ị i -  đồng chí hội tập chi sở diệc viết xã, như thi xã (chỗ 
những người cùng chí hướng hội họp cũng gọi là xã, như 
thi xã [= nhiều thi sĩ họp lại thành một nhóm để làm thơ 
xướng họa với nhau]).

Liên xã: é? tức Bạch Liên xã (tức 
là Bạch Liên xã).

éj m í .  Bạch Liên xã:

a L í M M - H i a i * - - ? — - Ì - X A ,  ỉ Ế ^ m r è i ậ  

I% # ■ & & & £ ;  y X - Ỷ ị ầ é ỉ ỉ ế ,
# -  t 'TP 4ề-jjẾịi- Tấn Tuệ Viễn Pháp Sư tại Lô Sơn Hổ 
Khê Đông Lâm tự tập truy tố  bách nhị thập tam nhân, 
kiến thệ ư Di-đà Phật tượng tiền, đồng tu Tây phương
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tịnh nghiệp; đĩ tự thực bạch liên, cố  danh Bạch Liên xã, 
diệc xưng Liên xã (Pháp sư Tuệ Viễn đời Tấn tập hợp 
xuất gia tại gia gồm 123 người ở chùa Đông Lâm tại Hổ 
Khê, Lô Sơn, lập thệ trước tượng Phật Di-đà, đồng tu 
tịnh nghiệp cầu vãng sinh Tây phương; vì chùa trồng sen 
trắng, nên lấy tên Bạch Liên xã, cũng gọi là Liên xã).

# í  thuật: 1. n* > ị ỉ i i h  nghệ, kỹ năng (nghề, kỹ 

năng) 2. /£■&> pháp dã (phương pháp).

hồng: 1. đại thủy dã (nước lụt lớn)

2. đại dã (lớn).

-& ịế  cổ  đức: M  -à' ĩềj ' í t  đối cổ
tích hữu đức cao tăng chi tôn xưng (từ tôn xưng đối vđi 
các bậc cao tăng thạc đức thời xưa).

IV. NGỮ PHÁP

m  ~ áJ& ~ ^

Ba chữ $ '], ệ&  và có âm đọc giống hoặc gần 
giống nhau, nên người học thường nhầm lẫn chữ này với 
chữ kia. Vì vậy ở đây lần lượt đề cập cả ba chữ để phân 
biệt rõ.

l.H»J Tắc

a. Liên từ

Chữ w\ chủ yếu được dùng làm liên từ, biểu thị
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nhiều ý nghĩa khác nhau.

- Biểu thị hai việc có quan hệ duyên do, nhân quả. 
Thí dụ:

iẾ- ’ M  ^L$'J M  o (Đệ lục thập tứ khóa)

- Đi gián cách sau những chữ t yề' f -ỳp t 
biểu thị giả thiết.

Hai cách dùng nói trên có liên quan m ật thiết với 
nhau, và đã được đề cập ở phần ngữ pháp bài 16.

Xin dẫn thêm một thí dụ:

Trú xứ hữu Tam bảo tắc thiện căn tăng trưởng.

(Nơi ở có Tam bảo thì thiện căn tăng trưởng.)

Trong câu trên, liên từ tắc nối hai việc có quan hệ 
nhân quả. “Trú xứ hữu Tam bảo ” là nhân, “thiện căn 
tăng trưởng” là quả. Chỉ cần thêm chữ 3Ệĩ (= nếu) vào 
đầu câu, thì nó sẽ trở thành câu giả thiết:

N l - ẵ - ề - ỹ t - k  .

(Nếu nơi ở có Tam bảo thì thiện căn tăng trưởng.)

- Biểu thị hai việc có quan hệ về thời gian. Thí dụ:

Vũ chỉ tắc thiên dĩ vãn.

(Mưa tạnh thì trời đã chiều.)

- Biểu thị quan hệ chuyển chiết.

Có thể dịch: lại, thì lại, nhưng lại. Thí dụ:
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^  Ì Ề .  o

Dục tốc tắc bất đạt.

(Muốn gấp thì lại không đạt.) 

b. Hệ từ
Có thể dịch: là. Thí dụ:

ỉ t M  o

Thử tắc quả nhân chi quá dã.

(Đó là lỗi của quả nhân(1).)

CẾ Phó từ
Tùy trường hợp mà dịch. Thí dụ:

- Mà lại

B i  Ạ  á m * ]  ty ’

n o
Phỉ đông phương tắc minh,

Nguyệt xuất chi quang.

(Chẳng phải phương đông [mặt trời mọc] mà lại 
sáng. [Đó là] ánh sáng của m ặt trăng mọc.)

- Có thể

Điểu tắc trạch mộc, mộc khởi năng trạch điểu?

(l) Quả nhân có nghĩa là “quả đức chi nhân” (= người ít đức), từ 
khiêm  xưng của ông vua, do đó có  thể giữ nguyên không dịch, hoặc 
dịch là ta, trẫm.
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(Chim có thể  chọn cây [mà đậu], cây sao có thể 
chọn chim?)

- Liền

o

Ngã thọ khổ thời, Phật tắc bạt tế  ngã.

(Lúc ta thọ khổ, Phật liền cứu vớt ta.)

2. ‘Sà T ấ t

Chữ $sk  chủ yếu được dùng làm phó từ, biểu thị sự 
tất yếu, cần thiết, chắc chắn.

a. Phó từ

- Biểu thị tất yếu. Tùy trường hợp, có thể dịch: ắt, 
ắt hẳn, tất, chắc chắn, bắt buộc phải. Thí dụ:

■ Ỉ r ế ỉ t  ‘Sà o (Đệ ngũ thập nhị khóa)

Tiền nhân tất cảm hậu quả, hậu quả tất hữu tiền
nhân.

(Nhân trước ắt cảm quả sau, quả sau ắt có nhân 
trước.)

- ‘Sà liên dụng với ẨL, biểu thị sự tất yếu mạnh 
mẽ hơn. Tất định\ chắc chắn, nhất định sẽ, nhất định 
phải. Thí dụ:

Phàm lợi nhân lợi vật giả, tử tôn tất định hiền 
thiện phát đạt.
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(Phàm kẻ làm lợi ích cho người cho vật, con cháu 
nhất định sẽ hiền thiện phát đạt.)

- dùng với -Jc biểu thị sự cần thiết. Tất yếu: 
cần thiết, cần phải, tất yếu. Thí dụ:

Í& -lc o (Đệ lục thập tứ khóa)

- '>£• dùng với biểu thị sự không cần thiết. Bất 
tất: không cần phải, cần gì phải. Thí dụ:

Bất tất hựu phục hành qui y lễ, phương vi qui y. 

{Không cần phải làm lễ qui y lại nữa, mổi là qui

y-)
- dùng với Ạ . > ịụ  biểu thị ý không chắc.

• VỊ tất: chưa chắc. Thí dụ:

- M Ạ í & Ề k t  o

Tích kim đĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ.

(Chứa vàng để lại cho con cháu, con cháu chưa 
chắc giữ được.)

• Phi tất: không chắc, chưa chắc, không nhất định 
phải, không hẳn. Thí dụ:

y'Ẳ ° (Đệ tứ thập tứ khóa)

* # ò & ì i ỉ ^ ! Í 7

4ầLệT4f, o
Nguyện hành Bồ-tát hạnh, cầu Vô thượng đạo giả,
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phi tất xuất gia nhi hậu khả hành, tại gia diệc vô bất 
khả.

(Người nguyện thực hành hạnh Bồ-tát, cầu đạo Vô 
thượng, không nhất định phải xuất gia thì mới thực hành 
được, tại gia cũng chẳng có gì là không được.)

b. Liên từ
Biểu thị giả thiết, có thể dịch: nếu. Thí dụ:

Tất năng hành đại đạo, hà dụng tại thâm sơn?

(Nếu có thể thi hành đạo lđn, thì cần gì ở chôn 
rừng sâu?)

3. Tất

íẾ  là phó từ, biểu thị sự bao quát toàn thể.

aể Biểu thị nhiều người hoặc nhiều sự vật cùng 
có một tính chất, trạng thái nào đó, hoặc cùng làm 
một động tác, hành vỉ nào đóẳ

Có thể dịch: đều. Thí dụ:

(Ế Â ị ĩệj o (Đệ lục thập khóa)

Ì t ĩ Ế ^ ỳ y ê ử ị t ĩ ệ  , 1 f — -t~-H-Á.,

T Ẻ  J - ỉ  o

Đương Viễn công sơ kết xã thời, tức hữu nhất bách 
nhị thập tam nhân, tất thuộc pháp môn long tượng, nho 
tông sơn đẩu.

(Vào lúc ngài Tuệ Viễn mới lập Liên xã, đã có
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ngay 123 người, đều là những bậc pháp môn long tượng, 
nho gia sơn đẩu(1).)

b. Biểu thị toàn bộ

Có thể dịch: hết, hết thảy, tất cả. Thí dụ:

f c & 3 & 4 è ì L & J Ỉ ' ] ì ệ - ả - & i . Ì -  . i f i ầ ủ ì é̂
í l i  o (Đệ lục thập tứ khóa)

— Ệ -  o (Đệ lục
thập tam khóa)

í *  M
^ '% / è  JL o

Ngô nhân nhất cử nhất động, thiên địa quỉ thần, 
chư Phật Bồ-tát, vô bất tất tri tất kiến.

(Nhất cử nhất động của chúng ta, trời đất quỉ thần, 
chư Phật và Bồ-tát, không việc gì không biết hết, thây 
hết.)

c. íố  ^  Tất giai

Tất giai là phức hợp hư từ do hai phó từ tất và giai 
đồng nghĩa liên dụng mà tổ hợp thành. Có thể dịch: tất 
cả, tất cả đều. Thí dụ:

(1) Long tượng: những con voi mạnh khỏe nhất trong loài voi, chỉ 
những vị cao tăng có đầy đủ đức độ và thiền định.

Sơn đẩu: Thái sơn và B ắc đẩu, chỉ người được thiên hạ cảnh 
ngưỡng.
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Đại chúng văn thuyết, liễu nhiên kiến tính. Tất 
giai lễ bái.

(Đại chúng nghe nói, thấy rõ tự tính. Tất cả đều lễ
bái.)

Nhất thiết chư pháp, tất giai như mộng.

(Hết thảy các pháp, tất cả đều như mộng.) 

d. ắằ Tất tâm

Có thể dịch: hết lòng, dốc lòng. Thí dụ:

t o ũ v ì k i t & . Ã t t Ệ i ,
A 4 Ẽ .&  , !& ỂỊ > ầ  M  o

Công đáo Vân Môn, nhưng đĩ Minh Không Tỳ- 
kheo vi đương gia, nhiên sự vô cự tế, tất thân tự kiểm 
điểm, tất tâm phách hoạch.

(Ngài [Hư Vân] đến chùa Vân Môn, vẫn đùng Tỳ- 
kheo Minh Không làm quản lý, nhuhg việc không kể lớn 
nhỏ, ắt đích thân tự xem xét, hết lòng trù liệu sắp đặtỗ)

4. H1] dùng vởi

Tắc làm liên từ, tất làm phó từ, hoặc dùng liền 
nhau, hoặc dùng gián cách.

a. Dùng liền nhau

Thí dụ:

o (Đệ
ngũ thập nhị khóa)
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Tắc: liên từ, nối hai phân cú có quan hệ giả thiết. 

Tất: phó từ, biểu thị sự tất yếu, tu sức cho d ĩ ... vi.

€  o

[...] Hựu phục chí thành niệm Phật, cập niệm Quan 
Âm, tắc tất khả tốc dũ.

[...] Lại chí thành niệm Phật và niệm  Bồ-tát Quan 
Âm, thì ắ t có thể mau lành bệnh.

Tắc: liên từ, biểu thị hai việc có quan hệ nhân quả.

Tất: phó từ, biểu thị sự tất yếu, tu sức cho khả.

b. Dùng gián cách {tắc .ẺẾ tất)

Thí dụ:

Kỳ nghiệp dĩ thành, tắc tương lai tất định yếu thọ 
địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh chi tam đồ ác báo dã.

(Những nghiệp ấy đã thành, thì tương lai nhất định 
phải chịu ác báo vào ba đường địa ngục, ngạ quỉ, súc 
sinh.)

Tắc: liên từ, nối hai việc có quan hệ nhân quả.

Tất định: phó từ, biểu thị sự tất yếu, tu sức cho yếu
thọ.

ỉậ -  i Ị . i ậ '  > IÍ7 ẻỉ&  VÀ ÌỆ- i  Mị

ì  o
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Nhược đại thông gia, tắc Thiền Tịnh song tu, nhi 
tất đĩ Tịnh Độ vi chủ.

(Nếu là người rất thông đạt, thì Thiền Tịnh song 
tu, nhưng cần phải lấy Tịnh Độ làm chính.)

Tắc: liên từ, nối hai việc có quan hệ giả thiết.

Tất: phó từ, biểu thị sự tất yếu, tu sức cho d ĩ ... vi.

5. $'] dùng vổi

Tắc làm liên từ, tất làm  phó từ. Thí dụ:

í Ế - & ^ r ĩ ĩ 7  o

Kỷ nhược tự tri, tắc thiên địa quỉ thần Phật Bồ-tát 
đẳng, vô bất tất tri chi nhi tất kiến chi hĩ.

(Nếu mình tự biết, thì trời đất, quỉ thần, Phật và 
Bồ-tát, không việc gì không biết hết và thấy /ỉế/ử)

Tắc: liên từ, nối hai việc có quan hệ giả thiết.

Tất: cả hai chữ tất đều là phó từ biểu thị toàn bộ, 
chữ tất trước tu sức cho động từ tri, chữ tất sau tu sức 
cho động từ kiến.

6. Ặ&  dùng với M

T ấ t... tắc (= nếu ... th ì ...) là cách thức cố định do liên 
từ tất và liên từ tắc trước sau hô ứng cấu thành. Thí dụ:

Tất đĩ hiền, tắc Khứ Tật bất tiếu.

{Nếu chọn người hiền, thì Khứ Tật này chẳng hiền.)
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4 )  A J Ỉ , X H M M M L ì t .  t â t m - ệ - ,  » &
& w @ .  - l ĩ ^ - N  , ^ ì l # i â .

I I Ắ # .  i t t « ,  4 * a $ i & j t  

J ế à .  - M m i Ặ i i Ề y p k .  * M Ũ M í £ # .
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP NGŨ KHÓA

ĐƯỜNG Sơ PHẬT PHÁP 
CẬP HUYỀN TRANG DU Ấ n

Tùy Dượng Đ ế thất đức, quần đạo phong khởi, 
Hữu Đường thừa mệnh, tứ duy khuyếch thanh, Phật 
pháp tế  thử diệc trình nhâ't dị thái. Đương Vũ Đức nhị 
niên, chiếu y Phật chế  ư chính ngũ cửu nguyệt cập 
nguyệt chi thập trai nhật cấm hành hình đồ điếu, vĩnh vi 
quốc thức.

Thời Huyền Trang xuất gia dĩ lục niên hĩ. Huyền 
Trang Pháp sư tục tính Trần, Yển Sư nhân, huynh 
Trường Tiệp tiên xuất gia. Sư niên thập tam, diệc nhập 
Lạc Dương Tịnh Độ tự xuẩt gia, tựu Cảnh Tuệ thính 
Niết-bàn kinh, ư Nghiêm Pháp sư thọ Nhiếp Đại thừa 
luận, lệnh danh túc trứ. Vũ Đức nguyên niên dữ huynh 
nhập Trường An, tầm phó Thành Đô, tựu Đạo Cơ, Bảo 
Thiên nhị Sư học Nhiếp luận, Tỳ-đàm, tựu Chấn Pháp sư
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thính giảng Phát trí luận. Ngũ niên thọ cụ túc giới, hựu 
tập luật bộ; ký nhi vãng Kinh Châu giảng Nhiếp luận, 
Tỳ-đàm; vãng Tương Châu yết Tuệ Hưu; trú Triệu Châu 
thọ Thành thật ư Đạo Thâm; tầm nhập Trường An, tựu 
Đạo Nhạc học Câu-xá luận. Thời hữu Pháp Thường, 
Tăng Biện nhị Đại đức, danh quán thượng kinh, thiên 
giảng Nhiếp Đại thừa luận, Sư hựu tựu thính chi. Nhiên 
dĩ ch i/1* Sư các tông dị đồ, thánh điển diệc hữu ẩn hối, 
bất tri sở tùng, nãi dục Tây du đĩ minh chi, biểu thỉnh 
bất hứa.

Sư bất vi khuất, Trinh Quán tam niên (tức Dân 
nguyên tiền nhất nhị bát nhị niên) bát nguyệt, thượng 
vạn lý cô du chi đồ, bị thường gian tân, kinh tây phiên 
chư quốc, nhất bách hựu tam thập, duyên đồ nguy hiểm, 
điểu đạo nan thông, luyên nham viên thạch, tạc bích vi 
thê, đồ trung bị đạo, phược nhi dục phanh giả lũ lũ. Chí 
Trinh Quán thất niên thủy đạt Ấn Độ, ư bỉ lữ hành cầu 
học, đông tây bôn trì, đạt thập niên chi cửu, Phạn văn 
kinh điển, thông đạt giả đa. Thời Giới Hiền tòa hạ nhị 
thiên dư chúng, Sư liệt thượng thủ, do thị thanh dự viễn 
dương, Giđi Nhật Vương tôn kính VƯU ân. Trinh Quán 
thập thất niên hồi quốc, nhưng do Thiên Sơn nam lộ. 
Thập cửu niên để Trường An, Thái Tông sắc văn võ 
quan liêu nghinh ư sổ thập lý ngoại, quần chúng hoan

(1> Bản chữ Hán in sai là 1ẩ' pp chí Sư, chúng tôi theo văn cảnh mà 

sửa chữ chí thành chữ icề chư. Phải là “chư Sư” mới có nghĩa.
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nghinh như ngộ Di-lặc hạ sinh, chí bất đắc tiền tiến, 
đình ư biệt quán.

Hậu tương sở tê hồi kinh điển dịch xuất, thành 
thiên tam bách dư quyển. Thực cổ kim tuyệt tỷ chi đại 
phiên dịch gia, đại mạo hiểm gia dã. Đệ tử tam thiên, 
đạt giả bách số, thịnh tỷ Khổng Tử. Môn hạ dĩ Khuy Cơ, 
Viên Trắc, Phổ Quang, Thần Thái, Pháp Bảo, Tình Mại 
đẳng vi thủ, nhi dĩ Khuy Cơ vi chính hệ, hiện kim lưu 
hành chi Duy thức luận thập quyển tức Trang dữ Khuy 
Cơ sở nhữu thành giả dãử Cơ hựu tác thuật ký đẳng, 
quyển số bách dư, bộ nhị thập nhị. Khuy Cơ hựu viết Từ 
Ân, cái trụ Từ Ân tự dã. Trung Quốc hoằng Pháp Tướng 
Duy Thức giả, do lai thịnh hành, đãn chí Huyền Trang, 
Khuy Cơ nãi đại thành yên.

Huyền Trang tịch ư Cao Tông Lân Đức nguyên 
niên, phế  triều tam nhật, liệm  dĩ kim quan ngân quách, 
ngũ hạ ngự trát, bao tuâ't tang sự, hội táng giả bách dư 
vạn nhân, sở dĩ kim nhân mạc bâ't tri hữu Đường Tăng 
dã.

Đường sơ Phật pháp chi truyền bá ngoại địa, Trinh 
Quán thập ngũ niên sơ hữu Văn Thành công chúa 
truyền nhập Tây Tạng. Nhật nhân lai Hoa học Phật giả, 
Tùy thời cẩn hữu Tiểu Dã Muội Tử vi thủy, chí thử thời 
tắc hữu Đạo Chiếu, Trí Thông, Trí Đạt đẳng đa nhân lai 
Đường tùng Trang, Cơ học.
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 65

PHẬT PHÁP THỜI Sơ ĐƯỜNG 
VÀ HUYỀN TRANG ĐI SANG Ấn  đ ộ

Tùy Dượng Đ ế (601 - 617) thất đức, các nhóm 
trộm cướp nổi lên như ong, nhà Đường thừa mệnh trời, 
dẹp yên bốn phương, Phật pháp gặp thời thế ấy cũng 
bày ra một sắc thái đặc dị. Vào năm Vũ Đức 2 (619), 
[Cao Tổ] ra lệnh theo Phật chế vào tháng giêng, tháng 
5, tháng 9 và 10 ngày trai mỗi tháng cấm hành hình, giết 
súc vật, đánh bắt cá, vĩnh viễn là quốc pháp.

Lúc bấy giờ Huyền Trang xuất gia đã 6 năm rồi. 
Pháp sư Huyền Trang họ Trần, người huyện Yển Sư 
(tỉnh Hà Nam), người anh là Trường Tiệp xuâ't gia trước. 
Năm 13 tuổi, Sư cũng vào chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương 
xuất gia, theo Cảnh Tuệ nghe giảng kinh Niết-bàn, thọ 
học Nhiếp Đại thừa luận với Pháp sư Nghiêm, lúc đó Sư 
đã sớm nổi tiếng. Vũ Đức năm đầu (618), Sư cùng người 
anh vào Trường An, rồi đến Thành Đô, theo hai Sư Đạo 
Cơ (? - 637), Bảo Thiên học Nhiếp luận, Tỳ-đàm, theo 
Pháp sư Chấn nghe giảng Phát trí luận. Năm Vũ Đức 5 
(622), thọ giới cụ túc, lại học luật bộ; sau đó đi Kinh 
Châu giảng Nhiếp luận, Tỳ-đànr, đi Tương Châu tham 
yết Tuệ Hưu (548 - ?); dừng lại Triệu Châu học Thành 
thật luận với Đạo Thâm; rồi vào Trường An, theo Đạo



485

Nhạc (568 - 636) học Câu-xá luận. Thời đó có hai Đại 
đức Pháp Thường (567 - 645), Tăng Biện (568 - 642) 
danh tiếng trùm khắp kinh đô, chuyên giảng Nhiếp Đại 
thừa luận, Sư lại theo hai vị này nghe giảng. Nhưng vì 
các Sư mỗi tông đường lối khác nhau, thánh điển cũng 
có chỗ sâu kín, không biết theo ai, bởi vậy muốn đi sang 
Tây Trúc để mong được sáng tỏ, dâng biểu xin đi nhưng 
triều đình không cho.

Sư không chịu khuất phục, tháng 8 năm Trinh 
Quán 3 (629) (tức trước kỷ nguyên Dân Quốc 1282 
năm), một mình dấn bước trên con đường vạn dặm, nếm 
đủ mọi gian khổ, đi qua 130 nựớc ở phía tây, đường đi 
hiểm nguy, chỉ chim bay mới qua được, buộc dây vịn đá, 
đục vách núi làm thang, dọc đường nhiều lần bị bọn 
cướp bắt trói định làm thịt nấu ăn. Đến năm Trinh Quán 
7 (633) mới đến Ấn Độ, ở đó Sư đi các nơi cầu học, bôn 
tẩu đông tây, lâu đến 10 năm, thông hiểu nhiều kinh 
điển tiếng Phạn. Bây giờ dưới tòa của Giới H iền(1) hơn 
hai ngàn đồ chúng, Sư đứng vào hàng thượng thủ, đo dó 
danh tiếng truyền xa. Giới Nhật Vương(2) rất mực tôn

(1) Giới H iền (Silabhađra): Đ ại luận sư Ấn Đ ộ, sông vào khoảng thế  
kỷ VI - VII, trụ trì chùa Na-lan-đà, hoằng truyền giáo nghĩa Duy 
thức.
<2) Giới Nhật Vương (Silãditya): Quốc vương nước Yết-nhã-cúc-xà  
(Kanyakubja) ở Ân Đ ộ, sống vào khoảng thế kỷ VII. Trong thời 
gian Pháp sư Huyền Trang du học ở đó, nhà vua cử hành Đ ại hội 
V ô-già, thỉnh N gài thuyết giảng giáo nghĩa Đ ại thừa.
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kính. Năm Trinh Quán 17 (643), Sư về nước, vẫn do con 
đường phía nam Thiên Sơn(3). Năm 19 (645) về đến 
Trường An, Thái Tông ra lệnh các quan văn võ đón rước 
Sư ngoài mấy chục dặm, quần chúng hoan nghinh như 
gặp Di-lặc hạ sinh, đông đến nỗi không tiến lên được, 
phải dừng lại ở biệt quán(4).

Sau Sư đem các kinh điển mang về dịch ra, được 
hơn 1300 quyển. Thật là nhà đại phiên dịch, nhà đại 
mạo hiểm xưa nay không ai sánh kịp. Đệ tử ba ngàn, sô" 
người thông đạt lên đến cả trăm, thịnh ngang với Khổng 
Tử*5*. Đứng đầu môn đồ là Khuy Cơ (632 - 682), Viên 
Trắc (613 - 696), Phổ Quang, Thần Thái, Pháp Bảo, 
Tĩnh Mại, mà Khuy Cơ được cho là chính hệ, Duy thức 
luận 10 quyển lưu hành hiện nay là bộ luận do Huyền 
Trang và Khuy Cơ đồng biên soạn. Cơ lại soạn thuật ký 
v.v..., hơn trăm quyển, 22 bộ. Khuy Cơ còn gọi là Từ Ân, 
vì trụ trì chùa Từ Ân. Việc hoằng truyền Pháp Tướng 
Duy Thức ở Trung Quốc, trước giờ thịnh hành, nhưng 
đến Huyền Trang, Khuy Cơ mới đại thành.

Huyền Trang thị tịch vào Lân Đức năm đầu (664) 
đời Cao Tông, nhà vua bãi triều ba ngày, liệm bằng

(3) Núi Thiên Sơn chia ngang tỉnh Tân Cương, con đường mặt núi 
phía bắc gọi là Thiên Sơn bắc lộ , con đường mặt núi phía nam gọi 
là Thiên Sơn nam lộ.
<4) B iệt quán: chỗ vua tạm nghỉ khi đi ra ngoài kinh đô.
<5) Khổng Tử có ba ngàn học trò, 72 người trong số  đó được liệt vào  
bậc hiền gọi là “thất thập nhị h iền ”.
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quan vàng quách bạc, năm lần gửi ngự trát, chu cấp việc 
tang, đến dự lễ mai táng hơn trăm vạn người, vì thế 
ngày nay chẳng ai không biết có Đường Tăng.

Việc truyền bá Phật pháp ra nước ngoài vào đầu 
đời Đường, năm Trinh Quán 15 (641) trước tiên có công 
chúa Văn Thành truyền vào Tây Tạng. Người Nhật đến 
Trung Hoa học Phật pháp, đời Tùy chỉ có Tiểu Dã Muội 
Tử là người đầu tiên, đến thời này thì có nhiều người 
như Đạo Chiếu, Trí Thông, Trí Đ ạt v.v... đến Đường (tức 
Trung Quốc) theo học với Huyền Trang và Khuy Cơ.

III. NGHĨA TỪ

%  hữu: Jầ
trợ từ dụng tại danh từ tiền, như Ngu viết Hữu 

Ngu, Đường viết Hữu Đường (trợ từ dùng trưđc danh từ, 
như nhà Ngu gọi là Hữu Ngu, nhà Đường gọi là Hữu 
Đường).

hựu:
dụng tại chỉnh số dữ linh số chi gian, tương đương ư hựu 
(dùng ở giữa số tròn và số lẻ, tương đương với chữ X. 

[= lại] - không dịch, như — 'ÉT -H- nhất bách hựu 
tam thập [= 130], “nhất bách” là chỉnh số, “tam thập” là 
linh sô").

tứ duy: 1. ÌH
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'tÍL vị lễ nghĩa liêm sỉ vi trị quốc chi tứ cương dã (gọi lễ, 
nghĩa, liêm, sỉ là bốn giềng môi của việc trị nưđc - bốh 
giềng mối) 2. jịL $ Ị iệj V3 Kặ-tÌL đông tây nam bắc tứ 
ngung dã (bốn phương đông, tây, nam, bắc).

khuếch: 1. 3^-ìỊl  đại dã (lớn) 2. không
dã (rỗng không, trống không).

khuếch thanh: -ỈỆ ỆỆ M -ỈỀ  tảo đãng vô di 
(quét sạch không để lại thứ gì - quét sạch, dẹp hết).

tầm: tùy tức (liền, ngay, lập tức), Ằ.
bất cửu (chẳng bao lâu, rồi).

thượng kinh: kinh đô chi
thông xitìig (gọi chung kinh đô).

hối: 1. A -Ề i nguyệt tận dã (ngày nguyệt 

tận, ngày cuối tháng âm lịch) 2. dạ dã (đêm),

hôn dã (tối) 3. vi dã (kín).

EỈ'0Ậ ẩn hối: bất hiển trứ (không rõ ràng).

%) iH  điểu đạo: ^  > ' ỉ t  %-

vị tuấn hiểm chi xứ, cẩn hữu phi điểu chi đạo dã 
(gọi nơi cheo leo hiểm trở, chỉ có đường chim bay).

tỆ ỉuyên: /fậ -tỈL. hệ dã (buộc, ràng buộc với nhau).

luyến-. ^  quyền khúc bất năng
thân dã (nắm tay cong lại không duỗi ra được - co quắp).

viêm 1. khiên dẫn dã (dẫn, kéo) 2.
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ÌỀ: dẫn chứng (viện dẫn, dẫn chứng). Theo nghĩa này 
cũng đọc viện.

viện: cứu trợ (cứu giúp).

Ệề- tạc: 1. 'Ệ  xuyên mộc dã (đục gỗ) 2. Ấj 
'Ệ  ^  ẸJ H- phàm xuyên vật giai viết tạc (phàm đục 

các vật đều gọi là tạc) 3. ỹ  xuyên mộc chi
khí dã (đồ dùng để đục gỗ - cái đục).

$ệ- phược: Ạ-tỈL thúc dã (bó, buộc), VẰ ỈỂL 

- ^ aỊl  đĩ thằng triền nhiễu chi dã (dùng dây quấn quanh 
một vật gì (bó, buộc, ràng buộc).

phanh: ^  chử dã (nấu).

MrMr lũ lũ: 'Ệ'mỆ' thường thường (thường, thường 

hay, luôn luôn, nhiều lần).

'ỳ ' tê: tê tục tự (tục tự của chữ ^  tê)
(xem nghĩa của chữ này ở bài 41).

quan: 'ề tỵ*  liệm thi chi cụ dã (đồ vật
để liệm  xác chết - cái áo quan, cái hòm).

$ p ( ị ị )  quách: ngoại quan dã (cái áo
quan ở bên ngoài - cái quách để bọc ngoài áo quan).

'Ịìk tuất: 1. líu dã (buồn rầu) 2. ’ M-

-tỈL cứu dã, chẩn dã (cứu giúp) 3. cố dã (đoái nghĩ 
tới).
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IV. NGỮ PHÁP

PHÓ TỪ

Phó từ -Ệ- dùng trước động từ, biểu thị thời gian 
việc sau xảy ra cách việc trước không lâu. Có thể dịch: 
chẳng bao lâu, rồi.

Ở Đệ lục thập ngũ khóa, phó từ tầm được dùng hai
lần:

Tầm biểu thị thời gian việc sau “phó Thành Đô ” 
xảy ra cách việc trước “nhập Trường A n” không lâu.

Tầm biểu thị thời gian việc sau “nhập Trường A n” 
xảy ra cách việc trước “trú Triệu Châu thọ Thành thật ư 
Đạo Thâm ” không lâu.

M ột thí dụ khác:

l ệ í l ĩ ậ ì L ,  t íL Ị£ $ L
&  * o

Nam Dương Lưu Tử Ký, cao thượng sĩ dã, văn chi, 
hân nhiên thân vãng, vị quả, tầm bệnh chung.
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(Ông Lưu Tử Ký ở quận Nam Dương, là bậc cao 
sĩ, nghe kể chuyện, hân hoan tự đi tìm nơi đó, chưa tìm 
thấy, rồi bị bệnh mà mất.)

S E M

lí* 1̂ 7 là phức hợp hư từ, do phó từ và liên từ 

1̂ 7 tổ hợp mà thành. Dùng làm phó từ, đứng trước vị 
ngữ hoặc đứng đầu câu, biểu thị một việc xuất hiện 
không lâu sau một việc đã xảy ra trước. Có thể dịch: 
không bao lâu sau thì, ít lâu sau thì, rồi thì, sau đó, về 
sau.

1. Đứng trước vị ngữ

Thỉ dụ:

> ỈS 'Ễ' ° (Đệ lục thập ngũ khóa)

^  o

Sở Thành Vương đĩ Thương Thần vi thái tử, ký nhi 
hựu dục trí công tử Chức.

(Sở Thành Vương chọn Thương Thần làm thái tử, 
ừ lâu sau lại muốn lập công tử Chức.)

2. Đứng đầu câu

Thí dụ:
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o ” S tlS rỉíM L  o

Toại trí Khương thị vu Thành Dĩnh, nhi thệ chi 
viết: “Bất cập hoàng tuyền, vô tương kiến d ã .” Ký nhi 
hối chi.

(Thế rồi [Trịnh Trang Công] an trí bà Vũ Khương 
ở Thành Dĩnh, và thề rằng: “Không xuống suối vàng, 
không gặp lại nữa. ” Không lâu sau lại hối hận.)

1. Động từ

Động từ thường dùng với hai nghĩa sau đây: 

aề Đến, đi đến, tiếp cận

Với nghĩa này, theo sau là một danh từ chỉ 
người hoặc nơi chốn nhắm đi tới, muốn tiếp cận. Sau 
danh từ này có thể có động từ để chỉ mục đích của việc 
đi đến hoặc tiếp cận ấy.

tJù + danh từ chỉ người /  nơi chốn + động từ (nếu có)

- Tựu + danh từ chỉ người

Trong Đệ lục thập ngũ khóa có năm  lần dùng theo 
cách này:
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ẳ t danh từ chỉ người động từ + tân ngữ

« Í ẳ - M M  „

ĩ t o

ắ t

iJL i t - ắ r 0

ì i [ ỳ ầ t  , í # # ệ

—  £ . í l ] H 4 l  0

(1) “Pháp Thường, Tăng Biện nhị Đại đức” tỉnh 
lược vì đã có ở trước, nên tựu và thính chi đi liền nhau. 
Đại từ chỉ chỉ Nhiếp Đại thừa luận.

- Tựu + danh từ chỉ nơi chốn

danh từ chỉ 
nơi chốn

ắ t Jầ (1)

ìkj ỹ b iầ (2)

i t & (3)

fJù (4)

ì l (5)

(1) > —  Mt ơ  > Ỳầ o

sư  tựu tòa, nhất khải khẩu, tức thao thao bất
tuyệt.
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(Sư lên tòa, vừa mở miệng, liền thao thao bất
tuyệt.)

(2) , ^ 4 - 4 ^  

# # ?

Vương nhược ẩn kỳ vô tội nhi tựu tử địa, tắc 
ngưu dương hà trạch yên?

(Nhà vua nếu thương xót con vật ấy vô tội mà 
phải đi đến chỗ chết, thì sao còn lựa chọn giữa [giết] 
trâu và [giết] dê?)

(3) & & % ,% ]  Í 'J  c 

Kim tựu lệ tắc lợi.

(Gươm dao mài [tiếp cận đá mài] thì sắc bén.)

(4) +
^  o

Ngã nhị thập ngũ niên hĩ, hựu như thị nhi giá, 
tắc tựu mộc yên.

(Thiếp đã 25 tuổi rồi, lại như thế [đợi 25 năm 
nữa] mới lấy chồng, thì vào hòm thôi.)

( 5 ) ẳ - É ì ề & ỉ ầ t >

Hoàng hậu hoàn tiện tọa, công chúa dĩ hạ nãi
tựu vị.

(Hoàng hậu trở lại liền ngồi, từ công chúa trở 
xuống mới đứng vào chỗ của mình.)
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bề Nên, xong, thành tựu
Thí dụ:

Ỉ L i t J L  o

Tam quật dĩ tựu.

(Ba cái hang đã đào xong.)

à k l i í t t & ỉ ặ .  o

Hà hải bất trạch tế  lưu, cố  năng tựu kỳ thâm.

(Sông biển không chê dòng nước nhộ, nên mới có 
thể thành sâu.)

2ề Giổi từ
Có mấy nghĩa thường gặp sau đây: 

a ế T heo  

Thí dụ:

Ẻ t iỆ iS t_t-1̂ 7 &  (Đệ lục thập nhị khóa)

^  (Đệ tứ thập tứ khóa)

b. Tại, ở

Thí dụ:

Tựu hậu sơn thượng khởi tiểu ốc.

('Ở núi sau dựng lên ngôi nhà nhỏ.)

3. Phó từ
Biểu thị động tác phát sinh ngay. Có thể dịch: 

ngay, liền. Thí dụ:
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ỶÀ # f  ‘\ề > tJù S£-jfcjỀ H ử 

Mỗi dĩ sở ngộ, ÍỈÍH chính ư Hư Sư.

(Mỗi khi [Sư] ngộ được điều gì, liền đem chất 
chính với Pháp sư Hư.)

Yếu khứ tựu khứ, yếu lai tựu lai.

(Muốn đi liền đi, muốn đến liền đến.)



H t n + t n I I

1*1 > ẩ£ ì£ ^ ~ F :  

( )

# M t # .  A í i l â t c B à
llj ^  o

( 6 )  £ £ # * = $ ■ »
• t t » E ĩ ; f 0 # * ?  o

O f c ) f l U ! e i M l i r S M H k ^ .  & y >  - Ỉ . Ỉ M .
ị Ì J ậ , k & >  G Ầ L đ & to

Ỉ b ^ - K  , ỷ^tềA^ÊLĩệjìlj n w Ằ # jẫ - 4 "  ° ( ì ì t  ầ ế L  
-ề r ậ y i-H - - ^  o )
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( - ) # &

ĩ -  ịS- á̂ i 'ỊỆ /ỉr ̂  ,Ềí tti > iềj ^  Ẫ  Ý
o a  * n r ì L ề > r ệ ] m A  >

^Ị » i ế ỉ f e “ ^ 4 £ > M M í h  W $ L f r # 4 ĩ ,  & Ặ &  

, n A ĩ ế ầ t ầ r  4 l w & ,  ± i ậ j £ . m m o  

tbrtìề-ỉcìĩ&ệíỉm ’ %&*>Àkjầ> iG&k

f l n & ị f & Á à t f â B “£ f i L g - ệ l # t '
£ ,  B ệ B ệ M M £ >  % \ t i ế ầ ì k o ” 

t iè d t  > Í M S Ắ #  ế # i H b ỹ í r  o )

(-=-) ÍỀHậ ^

ií'^ 'íjj'^ -£k0ệr lèj ̂  íẳ" P l^ -^ -ậ r  o

FÈM -t- i # 4 -  > i -H-■§■#-§: o »
5Ì' 'Ểk- iềj Ạ- ị*Ér^~ o 

(E9)

t 4ểL

i c m ệ M B ệ ,  f t f ệ # t f à >  & Â >  ì r u  
4 l # ,  Ị ẵ Ị & a ạ & ^ t b  o i f i £ $ ,  i ể u ? # # ] .  ^  

^  o i ậ i í M r * .

^ r ầ >  ã £ J Ị & ã « 5 M r * . * l ĩ  o 5 M N * J 4 t .  * L

& - ẩ r á  .  J U £ * M f c  Â  * . i | t * f ẳ ỉ .  o j & ' s r J L - & * £ -
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( i )  » 4 Ì  ố  
^ - 4 - »  à M P — - Ị - J L 4 - , 4
= . + # 0 ,  l ệ Ạ # i Ỉ J M ^ i - Ị - 7 T - ề | ỉ ,  — -g-^--t-

& ,  # ] t b i f c a M P * Ỉ M ậ . H J k »  & - £ * £ * - & & & >

£ : & ,  & — * ? ;§ -. *R-T

(ỳ ? )  5 L £ 4 ^ £ , 1 | ,  * M f ,  t ^ - M ^ H M t .  

o #  £  *H *»] £ M £ J L M  g  ̂  V :  “ *

ứ  f - t b ? ” - f  : “ &  ili x * ậ  , «  ®  > t o &

# - f ^ >  X L & t ?  o ”  J M . B ỳ j N Ũ - A -  o —  A

^ H ? : “ f - f - f Ằ - £ ,  M P è ^ a b  í t ầ ^ Ắ ? ” 2p
o ; i ư 5 # ^ - ^  

0 & & #

f t í J L # ,  ^ 4 ^ ’

|Ệ PHIÊN ÂM

ĐỆ LỤC THẬP LỤC KHÓA

ĐƯỜNG CAO TÔNG THỜI CHI 
PHẬT PHÁP ĐỒNG THỜI CẠNH HƯNG

Cao Tông thời chi Phật pháp, ư Huyền Trang chi 
Duy Thức ngoại, các tông diệc đồng thời cao xướng, tư 
thuật ưhạ:
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(Nhất) Luật tông

Thị thời hoằng Tứ phần luật giả hữu tam gia:

(Giáp) Chung Nam sơn Đạo Tuyên Luật sư, trứ 
Hành sự sao đẳng tứ thập dư quyển, dung hội Đại thừa 
Tiểu thừa, lập vi Viên tông giới thể, dĩ Duy thức nghĩa 
giải chúng luật, thử cái Đạo Tuyên tằng trợ Huyền 
Trang dịch trường chi sở trí. V iết Nam Sơn tông.

(Ất) Pháp Lệ tằng nghiên cứu Thành thật luận giả, 
xướng giới thể phi sắc phi tâm, viết Tướng Bộ tông.

(Bính) Hoài Tô" tằng tùng Huyền Trang học Câu- 
xá, Bà-sa, chủ trương giới thể vi sắc pháp, viết Đông 
Tháp tông.

Thử tam tông, cửu hậu cẩn Nam Sơn tông lưu truyền 
chí kim. (Đạo Tuyên tịch Huyền Trang hậu tam niên.)

(Nhị) Thiền tông

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp ư Huệ Năng, 
diệc tại Cao Tông Hàm Hanh tam niên. Huệ Năng bản 
nhất mục bất thức đinh chi Lĩnh Nam tiều phu, thung mễ 
tài bát nguyệt, toại xuất “Bồ-đề bản vô thụ -  Minh kính 
diệc phi đài -  Bản lai vô nhất vật -  Hà xứ nhạ trần a i?” 
chi kệ ngữ, thọ Phật chánh pháp nhãn tạng. Thử phi quá 
khứ chi Bồ-đề thâm chủng, yên năng như thị chi tốc, nhi 
năng sử hoa khai ngũ diệp, vi Thiền tông tuyệt vô cẩn 
hữu chi vĩ nhân tai? (Dữ Huệ Năng đồng môn chi Thần 
Tú tiên xuất kệ viết “Thân tự bồ-đề thụ -  Tâm như 
minh kính đài -  Thời thời cần phất thức -  Vật sử nhạ
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trần a i.” Thử kệ liệt ư Huệ Năng giả, cố đãn vi bàng hệ 
truyền ư Bắc phương.)

(Tam) Niệm Phật tông

Thiện Đạo diệc ư thử thời cao xướng Niệm Phật 
pháp môn ư Trường An. Tả Di-đà kinh thập vạn dư 
quyển, họa Tịnh độ đồ tam bách dư bích. Kỳ tịch chi 
niên, diệc tại Cao Tông Vĩnh Long nhị niên.

(Tứ) Hoa Nghiêm tông

Hiền Thủ nguyên danh Pháp Tạng, sinh ư Huyền 
Trang qui quốc tiền nhị niên, hậu Huyền Trang dịch kinh 
thời, Tạng tằng ư dịch trường đương bút thọ, chứng nghĩa, 
nhuận văn chi nhiệm, nhân kiến giải dị nhi xuất. Cao Tông 
băng, Vũ Hậu xưng chế, tự hựu cải quốc hiệu Chu, khiển 
sứ chí Vu Điền nghinh Thật-xoa-nan-đà lai dịch bát thập 
Hoa Nghiêm. Thời Vũ Hậu thỉnh Tạng giảng chi, giảng chí 
Hiền Thủ phẩm, Vũ Hậu phả hữu sở cảm, nhân chi tứ Tạng 
hiệu Hiền Thủ Đại sư. Hiền Thủ phán giáo, đại dị Huyền 
Trang, thả biếm Duy Thức vi Đại thừa chung giáo. Thử 
khả kiến kỳ bất dung ư Huyền Trang dịch trường chi do lai 
dã. Hiền sớ Hoa Nghiêm chí nhị thập dư quyển toại tịch, 
thời tại Duệ Tông Tiên Thiên nhị niên.

(Ngũ) Nghĩa Tịnh Tam Tạng chi cầu pháp Thiên 
Trúc, vãng tự Cao Tông Hàm Hanh nhị niên, qui thị Vũ 
Hậu Thánh Lịch nguyên niên, lữ Ân nhị thập ngũ niên, 
kinh tam thập dư quốc, qui lai dịch xuất kinh luận ngũ 
thập lục bộ, nhị bách tam thập quyển, biệt xuất Nam 
Hải ký qui truyện tam quyển, dữ Huyền Trang chi Tây
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Vực ký, thế  xưng vi quan Ấn chi song nhãn kính. Nhược 
Nghĩa, Trang nhị Sư giả, chân khả vị vi cầu pháp bất 
đạn gian tân chi mô phạm dã.

(Lục) Thiên Thai chi Hàn Sơn, Thập Đắc, Phong 
Can tam phi thường tăng, diệc hiện ư thử thời. Đương 
Thai Châu Thứ sử Lư Khâu Dận vấn Phong Can viết: 
“Thiên Thai hữu hà hiền sĩ?” Can viết: “Hàn Sơn Văn 
Thù, độn tích Quốc Thanh. Thập Đắc Phổ Hiền, trạng 
như bần tử .” Dận chí Quốc Thanh lễ nhị nhân. Nhị nhân 
hát viết: “Phong Can nhiêu thiệt, Di-đà bất thức, lễ ngã 
hà vi?” Tức bả thủ đại tiếu, tẩu nhập Hàn Sơn, cánh bất 
qui tự. Dận nãi lục nhị nhân chi thi ca tam bách thủ 
truyền ư thế. Thử hoặc truyền chi thất thực, nhiên kỳ thi 
ca hiện tồn, siêu tuyệt tầm thường, phi văn nhân học tử 
sở năng ngụy tạo giả dã.

IIẾ DỊCH NGHĨA 

BÀI 66

PHẬT PHÁP ĐỜI ĐƯỜNG CAO TÔNG 
ĐỒNG THỜI ĐUA NHAU HƯNG KHỞI

Phật pháp đời Đường Cao Tông (650 - 683), ngoài 
tông Duy Thức của Huyền Trang, các tông khác cũng 
đồng thời hưng khởi, nay thuật dưới đây:

l ử Luật tông

Người hoằng truyền Tứ phần luật thời này có ba nhà:
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a. Luật sư Đạo Tuyên (596 - 667) ở núi Chung Nam 
soạn Hành sự sao v.v... hơn 40 quyển, dung hợp cả Đại 
thừa và Tiểu thừa, lập làm giới thể(1) của Viên tông, dùng 
giáo nghĩa Duy Thức giải thích các luật, sở dĩ như vậy là 
vì Đạo Tuyên từng giúp việc phiên dịch tại dịch trường 
của Huyền Trang. Hệ phái của Sư gọi là Nam Sơn tông.

b. Pháp Lệ (569 - 635) từng nghiên cứu Thành thật 
luận, đề xướng thuyết giới thể chẳng phải sắc chẳng 
phải tâm, gọi là Tướng Bộ tông.

c. Hoài Tố (634 - 707) từng theo Huyền Trang học 
Câu-xá, Bà-sa, chủ trương giới thể là sắc pháp, gọi là 
Đông Tháp tông.

Ba tông này, lâu dài về sau chỉ Nam Sơn tông còn 
lưu truyền đến nay. (Đạo Tuyên thị tịch sau Huyền 
Trang 3 năm.)

2. Thiền tông

Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (602 - 675) truyền pháp cho 
Huệ Năng (638 - 713) cũng vào đời Cao Tông, năm 
Hàm Hanh 3 (672). Huệ Năng vốn là người đốn củi 
không biết chữ ở Lĩnh Nam, vào chùa giã gạo chỉ mới 8 
tháng, rồi đưa ra bài kệ:

Bồ-đề vốn không cây 
Gương sáng chẳng phải đài

(1) G iớ i thể: thể tính của  g iđ i, ch ỉ côn g  năng ngăn ngừa những đ iều  
sai quây phát sinh nơi tâm  hành g iả  sau khi thọ g iớ i, cũng là ý  chí 
phụng trì và n iềm  tin đ ố i vớ i g iớ i pháp.
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Xưa nay không một vật 
Chỗ nào nhiễm trần ai?

được thọ nhận Phật chánh pháp nhãn tạng. Nếu không 
phải đã gieo trồng sâu dày chủng tử Bồ-đề trong quá 
khứ, thì sao có thể nhanh chóng như thế, và sao có thể 
khiến một hoa nở năm cánh(2), thành bậc vĩ nhân hiếm 
có của Thiền tông? (Thần Tú [605 - 706], đồng môn với 
Huệ Năng, trước đó đưa ra bài kệ rằng:

Thân tựa cây bồ-đề 
Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn siêng lau chùi 
Chớ đ ể  dính bụi bặm.

Bài kệ này kém  hơn bài của Huệ Năng, nên Thần 
Tú chỉ là nhánh bên truyền ở phương Bắc.)

3. Niệm Phật tông

Thiện Đạo cũng cao xướng pháp môn Niệm Phật ở 
Trường An vào thời này. Sư chép hơn 10 vạn quyển kinh 
Di-đà, vẽ hơn 300 bức bích họa Tịnh độ. Năm Sư thị tịch 
cũng vào đời Cao Tông, năm Vĩnh Long 2 (681).

4. Hoa Nghiêm tông

Hiền Thủ nguyên tên Pháp Tạng, sinh trước khi

(2) B ài kệ truyền pháp của Sơ Tổ Thiền tông Bồ-đề-đạt-m a có câu 
“Nhất hoa khai ngũ d iệp ” (M ột hoa nở năm cánh). Năm  cánh chỉ 
năm đời của Thiền tông. Nhất hoa: Sơ Tổ. Ngũ diệp: Nhi Tổ Tuệ 
Khả, Tam Tổ Tăng Xán, Tứ Tổ Đ ạo Tín, Ngũ Tổ Hoằng Nhẩn, Lục 
Tổ Huệ Năng.



505

Huyền Trang về nước hai năm  (643), sau này khi Huyền 
Trang dịch kinh, Tạng từng giữ nhiệm vụ bút thọ(3), 
chứng nghĩa(4), nhuận văn trong dịch trường, vì kiến giải 
bất đồng mà ra ngoài. Cao Tông băng, Vũ Hậu hành xử 
công việc của thiên tử, rồi lên ngôi vua, lại đổi tên nước 
là Chu, sai sứ đến nước Vu Điền nghinh thỉnh Thật-xoa- 
nan-đà (Siksãnanda, 652 - 710) về dịch kinh Hoa 
Nghiêm  80 quyển. Lúc bấy giờ Vũ Hậu thỉnh Tạng 
giảng kinh ấy, giảng đến phẩm Hiền Thủ, Vũ Hậu có 
nhiều cảm ngộ, nhân đó ban cho Tạng hiệu Đại sư Hiền 
Thủ. Hiền Thủ phán giáo rấ t khác với Huyền Trang, lại 
chê Duy Thức là Đại thừa chung giáo. Điều này có thể 
thấy lý do Sư không dung hợp ở dịch trường của Huyền 
Trang. Hiền chú sớ Hoa Nghiêm  được hơn 20 quyển thì 
thị tịch, bấy giờ là năm Tiên Thiên 2 đời Duệ Tông(5).

5. Nghĩa Tịnh Tam Tạng (635 - 713) cầu pháp 
Thiên Trúc, đi từ năm  Hàm Hanh 2 (671) đời Cao Tông, 
trở về là Thánh Lịch năm đầu (696) đời Vũ Hậu, ở lại

V
An Độ 25 năm, đi qua hơn 30 nước, sau khi về dịch được 
56 bộ kinh luận, gồm 230 quyển, lại trứ thuật Nam Hải 
ký qui truyện 3 quyển, cùng với Tây Vực ký của Huyền

<3) Bút thọ: chức vụ ở dịch ữường, đảm nhiệm  v iệc  nghe lời dịch từ 
Phạn văn ra Hán văn của dịch chủ, rồi ghi lạ i bằng Hán văn.
(4) Chứng nghĩa: chức vụ ở dịch trường, đảm nhiệm  v iệc  chứng minh 
văn nghĩa của Phạn văn.
(5) T iên Thiên là niên hiệu đầu tiên của Đường Huyền Tông, không 
phải là của Duệ Tông. Đ ại sư H iền Thủ thị tịch vào tháng 11 T iên  
Thiên năm đầu (712) đời Huyền Tông.
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Trang được người đời gọi là “cặp kính để nhìn xem Ấn 
Độ Như hai Đại sư Nghĩa Tịnh và Huyền Trang thật có 
thể gọi là bậc mô phạm cầu pháp không ngại gian khổ.

6. Ba vị tăng phi thường Hàn Sơn, Thập Đắc, 
Phong Can của tông Thiên Thai cũng xuất hiện vào thời 
này. Thứ sử Thai Châu lúc bấy giờ là Lư Khâu Dận hỏi 
Phong Can rằng: “Ở Thiên Thai có vị hiền sĩ nào?” Can 
đáp: “Hàn Sơn là Văn-thù hóa thân, ẩn tích ở Quốc 
Thanh. Thập Đắc là Phổ Hiền hóa thân, hình trạng lam 
lũ .” Dận đến chùa Quốc Thanh lễ hai người. Hai người 
quát rằng: “Phong Can lắm lời, Di-đà đó mà không biết, 
lễ ta làm gì?” Rồi nắm tay nhau cười ha hả, chạy vào 
Hàn Sơn, không trở về chùa nữa. Dận bèn sưu tập thi ca 
của hai người được 300 bài lưu truyền ở đời. Chuyện ấy 
có thể truyền không đúng sự thật, nhưng thi ca của hai 
người hiện còn, vượt hẳn tầm thường, không phải hàng 
văn nhân học giả có thể ngụy tạo được.

III. NGHĨA TỪ

ilẾ dung-. 1. ^ ĩJịL  hòa dã (hòa hợp) 2. ìj§_-tỊl. 

thông dã (lưu thông, dung thông) 3. đại minh
dã (sáng rực).

dung hội: 1. dung hợp (hòa hợp với

nhau) 2. i l & d u n g  hợp chúng thuyết 
nhi lý hội chi (dung hợp các thuyết để hiểu cho rõ ràng.)
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mục bất thức đinh: cũng nói 

"“ X  bất thức nhất đinh, bất thức tự dã
(không biết chữ).

M- tiều: 1. thủ tân dã, thái sài

dã (kiếm củi, đốn củi) 2. fv\ tiều phu chi
giản xưng (gọi tắt của tiều phu - người kiếm củi).

Ệ t  thung: 1. đảo mễ dã (giã gạo) 2. A>

ịặ - ^  *ri1? ^ - ị h  phàm đảo giai khả vị chi thung (phàm 
đâm, giã đều có thể gọi là thung - đâm, giã).

tài: 'Ỉí-^L  cẩn dã (chỉ, mới chỉ).

p? đài: cũng viết 'Sr. 1. 7} 1̂ 7 ỉsj quan 
tứ phương nhi cao giả dã (chỗ nhìn ra bốn hướng mà cao
- cái đài) 2. i -  thổ trúc chi cao đàn (cái đàn
cao đắp bằng đất).

l è  "é? kính đài: JfỊ ỸX Ệ iềỀ t^ềr^t dụng dĩ thừa 
kính liêm giả (vật dùng để đỡ lấy hộp gương - đài 
gương).

M  nhạ: ? | > tyả ỉ  \ dẫn trước dã, chiêu 
dẫn dã (rước lấy, dắt dẫn).

tuyệt vô cẩn hữu: ^  cực thiểu (rất
ít có, hiếm có).

ịậỉẴ* phất thức: (phất: quét, phủi; thức: lau chùi) 

trừ khử trần ai (quét phủi, lau chùi bụi bặm).
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iậ . lữ: ký cư dã (ỏ trọ), khách
ký dã (ở nơi đất khách).

'1^ đạn: 1. -ỉcỆỆt-tỊL úy nan dã (sợ khó) 2. 'HÍHỈL. 
cụ dã (sỢ, kiêng sợ).

ịMíỆÍ mô phạm : 1. chế  khí chi

mẫu hình dã (khuôn mẫu để chế tạo đồ dùng) 2.

ỉ ỉ r Â t ^ t  nhân dữ sự chi kham vi pháp thức 
giả (người và việc có thể làm khuôn phép)ỗ

ÌỆ. độn : 1. iâ -&  đào dã (lẩn trốn) 2. fỀ--ịr-*ỈLt ẩn 
khứ dã (trốn đời).

pSị hát: 1. hô dã (hô, gọi to), P̂ r-tỈL. ha dã

(hét) 2. 'ềt-lỈL ẩm  dã (uống).

nhiêu thiệt: ỷ  "ề* vị đa ngôn dã 
(nhiều lời, lắm mồm).

IV. NGỮ PHÁP

Đ Ạ I T Ừ -P H Ó  TỪ

Ở phần ngữ pháp bài 36 đã đề cập chữ ^  trợ từ, ở 
đây nói cách dùng chữ ĩậị đại từ và phó từ.
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1. Đại từ

aề Thay cho người hoặc sự vật, đứng sau động từ 
làm tân ngữ.

Trường hợp này, Mị được dùng như đại từ

- Thay cho người. Thí dụ:

Chúng ố  chi, tất sát yên-, chúng hiếu chi, tất sát yên.

(Mọi người ghét một người nào, cần xét người ấy 
[có thật đáng ghét chăng]; mọi người ưa thích một người 
nào, cần xét người ấy [có thật đáng ưa thích chăng].)

Đại từ yên thứ nhất thay cho chúng ố  chi, đại từ 
yên thứ hai thay cho chúng hiếu chi, cả hai đều là tân 
ngữ của hai động từ sát.

Kiến hiền tư tề yên.

(Thấy người hiền đức, nghĩ cách làm  sao cho bằng

Đại từ yên thay cho hiền, tân ngữ của động từ tề.

- Thay cho sự vật. Thí dụ:

Ký ngộ yên, tắc tức sự thị lý.

(Đã ngộ điều ấy, thì ngay nơi sự là lý.)

Yên: đại từ, chỉ “lý sự viên dung” nói ở đoạn văn 
trước, tân ngữ của động từ ngộ.

o

người ấy.)
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bỆ .ĩậ làm kiêm từ

M  » ì k ừ c  (= tại đó, ở đó)

Đại từ yên cũng đứng sau động từ, nhưng không 
phải làm tân ngữ như ở trường hợp (a) trên đây, mà làm 
bổ ngữ chỉ nơi chôn. Dùng như đại từ làm kiêm từ. 
Thí dụ:

ỉ ề ? r  » o

Nãi chiết phó Chung Nam sơn, ư Chương Gia Ngũ 
Đài hậu sơn Sư Tử Nham địa phương, kết mao cư yên.

(Bèn rẽ đến núi Chung Nam, chỗ núi sau Sư Tử 
Nham của Chương Gia Ngũ Đài, làm nhà tranh mà ở tại 
đó.)

Nãi phần hương đảo viết: “Hương yên chỉ xứ, Sư 
sở qui yên. ”

(Bèn đốt hương cầu khấn rằng: “Khói hương chỉ 
nơi nào thì [chân thân của] Sư về tại đ ó ”.)

o

Đông bại ư Tề, trưởng tử tử yên.

(Phía đông bị Tề đánh bại, con trưởng chết ở đó.)

c. .ĩậ chỉ người, vật, việc nói ở trước

^  + danh từ / từ tổ có tính danh từ
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- Chỉ người 

ỉệ .3 L t fL ìL % .,

ị ầ ,  > % & T .- ậ # - ? ?

Tuy thiên túng chi thánh, thượng tu hiền mẫu hiền 
thê dĩ phụ trợ kỳ đạo đức, huống kỳ hạ yên giả hồ?

(Dù bậc tài trí đạo đức rất cao, vẫn phải cần mẹ 
hiền vợ hiền để giúp đỡ về đạo đức, huống gì là hạng 
người ở dưới [bậc ấy]?)

Yên = ư “thiên túng chi thánh” (từ tổ có tính danh
từ).

- Chỉ vật

# a ^ . T ^ ỉ ằ *  •

Tấn quốc thiên hạ mạc cường yên.

(Nước Tấn, trong thiên hạ không nước nào mạnh
hơn.)

M ạc cường yên  = mạc cường ư Tấn.

ỷfci í ĩ ặ  o

Tích giả ngô cữu tử ư hổ, ngô phu hựu tử yên , kim 
ngô tử hựu tử yên.

(Trước kia cha chồng tôi chết vì cọp, chồng tôi lại 
chết vì cọp, nay con tôi lại chết Vỉ cọp.)

Tử yên = tử ư hổ.
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- Chỉ việc

Sở vị tự lợi lợi tha, thiện mạc đại yên.

(Điều gọi là tự lợi lợi tha, không điều thiện nào 
lớn hơn.)

Thiện mạc đại yên = thiện mạc đại ư tự lợi lợi tha.

d. ^  có nghĩa là (= ở đây)

Dùng trong kết cấu:

+ danh từ + 

để biểu thị ý giả sử. Thí dụ:

Kim hữu nhân yên, gian hùng khí diễm túc đĩ đồ thán 
ư nhân nhi phản bất cảm vi giả, đĩ hữu địa ngục báo ứng.

(Giả sử có người [Hoặc: Nay có người ở đây] gian 
hùng khí thế  hung dữ, có thể làm cho người ta khốn khổ, 
mà trái lại không dám làm, vì có địa ngục báo ứng.)

đẳ Đại từ nghi vấn
- Thay cho người

Làm tân ngữ, đứng trước động từệ Có thể dịch: ai. 
Thí dụ:



Trang Công bệnh, tương tử, vị Quí Tử viết: “Quả 
nhân tức bất khởi thử bệnh, ngô tương yên trí hồ Lỗ quốc?”

(Trang Công bệnh, sắp mất, hỏi Quí Tử rằng: 
“Quả nhân nếu không qua khỏi bệnh này, thì ta sẽ giao 
nước Lỗ cho a i?”)

- Thay cho sự vật

• Làm tân ngữ, đứng trước động từ. Có thể dịch: 
gì. Thí dụ:

" t ì * r » -ÍÌL ̂  ẽ  'ỳ" ̂  <|£-?

T hế dữ ngã nhi tương di, phục giá ngôn hề yên cầu?

(Đời với ta đã bỏ nhau, còn đi đâu mà cầu gì?)

Chữ ngôn trong câu này là trợ từ, vô nghĩa.

• Làm vị ngữ cho một câu ngắn, đứng trước chủ 
ngữ, chủ ngữ là “sở  + động từ ”, tạo thành câu ngắn có 
kết câu:

.ĩặ + + động từ

#  ầ  Í - ?

Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Vũ yên sở tùng sự?

(Công việc các vua Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Thành 
Thang, Văn và Vũ nhà Chu làm là gì?)

2. Phó từ

biểu thị phản cật. Có hai nghĩa:
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a. Sao, làm sao

Vị đổ Phật kinh, thử lý yên  tri yên giác?

(Chưa xem kinh Phật, lý ấy sao biết sao hay?)

Sau thường dùng các trợ động từ như (= được, 

có thể), j$L (= dám), (= có thể, được), "^r (= có 

thể), Ềỉi (= có thể), JL  (= đáng, có thể), (= đủ
để). Thí dụ:

(Đệ lục thập lục khóa)

Ni viết: “Tự thượng bất thức, yên năng hội nghĩa?”

(Ni cô hỏi: “Chữ còn không biết, sao có thể  hiểu 
nghĩa?”)

Kim trẫm yên khả bất đĩ tiên thánh chi nhiệm vi kỷ 
chi nhiệm, ngã Phật chi giáo vi kỷ chi giáo tai?

(Nay trẫm [Trần Thái Tông] sao có thể  không lấy 
trách nhiệm của các bậc tiên thánh làm  trách nhiệm của 
mình, lấy giáo pháp của đức Phật làm giáo pháp của 
mình?)
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Hòa thượng thành ngôn, yên cảm  bất tín?

(Lời nói chân thành của Hòa thượng, sao dám  
không tin?)

b. Đâu, ở đâu, chỗ nào

Thiên hạ chi phụ qui chi, kỳ tử yên  vãng?

(Những người cha trong thiên hạ về với ông ấy 
[Văn Vương], thì con của họ còn đi đăuĩ)

Ỹ Ằ ^ ^ ỳ i  , t ^ í ỉ M n M ' j L ì L Á ;  JL

Dĩ quân chi lực, tằng bất năng tổn Khôi Phụ chi 
khâu; thả yên trí thổ thạch?

(Với sức của ông [Ngu Công], thì gò Khôi Phụ còn 
không thể phá nổi; vả lại [dời núi thì] âất đá đem đổ ở  
đăul)

■ểị là trợ từ ngữ khí, thường đứng ở cuối câu.

1Ẽ Biểu thị ngữ khí nghi vân

Có thể dịch: không, chăng, Ư; hoặc tùy câu mà 
dịch. Thí dụ:

Bất thức thử ngữ thành nhiên hồ tai?
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(Chẳng biết lời nói ấy có xác thực khôngl)

Du du thương thiên, thử hà nhân taỉl 

(Trời xanh thăm thẳm, đó là người nào vậy?)

2ẻ Biểu thị ngữ khí phản vấn 

aẽ Dùng gián cách sau các vân từ ĩ ị  * Ặ  t * 
jL  » và liên từ ìfL.

Có thể dịch: sao, ư; hoặc không dịch.

[...] (Đệ lục thập lục

Ta hồ! Quân tử yên  khả vũ ta il Quả nhân tự thủ 
bệnh nhĩ.

(Ôi! Người quân tử sao có thể khinh nhờn được ưì 
Quả nhân tự chuốc lấy nhục thôi.)

-

n 'ì? ỉầ T 4 r iệ * ề ệ - ề k ?

Kim thiên hạ dục nghinh bệ hạ qui chi, tắc bệ hạ 
an đắc bất qui tail

(Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, thì bệ hạ 
sao có thể không về được?)
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Thường dùng kết cấu hà + động từ + tai.

x ả  thử biệt tu, phi cuồng tức si. Phục hà ngôn tai?

(Bỏ phép tu này [pháp môn Niệm Phật] mà tu 
cách khác, nếu không phải điên cuồng thì là ngu si. Còn 
nói gì nữa?)

-

|fL ^  ỷ} ỊL  ìầt ? (Đệ tứ thập tam khóa)

Khởi bất niệm, quang âm dị vãng, nhi đạo nghiệp 
nan thành ta n

(Há không nghĩ: thời gian dễ qua, mà đạo nghiệp 
khó thành sao?)

-

Ninh hữu uổng kỷ nhi năng trực nhân giả ta il

(Sao có kẻ bản thân mình cong vạy mà lại có thể 
làm cho người khác ngay thẳng w?)

-

ỉk . f h ị t j ‘íL & ì&  ị t Á  > ỳ % ^ 'Ế t— bĩỉệ -& >
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Thọ nhi phục phá thượng danh tỳ-kheo, huống 
toàn thọ nhất thiết tịnh giới, nhi hựu kiên trì giả tail

(Thọ giới rồi lại phá còn gọi là tỳ-kheo, huống gì 
người thọ tất cả tịnh giới, mà lại giữ vững?)

b. Dùng trong kết cấii ...-ầị,? (= chẳng phải 
là ... sao?, không phải là ẽ.. ư?).

Cũng như kết cấu ^  Thí dụ:

Bất như thoái xử sơn lâm, bàng cầu Phật giáo, dĩ 
minh sinh tử chi đại sự, hựu dĩ báo cù lao chi đức, bất 
diệc mỹ ta il

(Chi bằng lui về ở chôn núi rừng, tìm học Phật 
pháp để hiểu rõ việc lớn sinh tử, lại để báo đáp công 
ơn sinh thành khó nhọc của cha m ẹ, chẳng phải là tốt 
saol)

c. Dùng liền sau vân từ 'H

Ngô chi bất cập nhân dã, hà tai?

(Ta mà không bằng người là vì saol)

3Ễ Biểu thị ngữ khí cảm thán

Có thể dịch: thay; hoặc tùy câu mà dịch.
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a. Đứng ở  cuối câu

f ê S I .  g t â ỉ Â i ể ,  T S *

AM *!

A-già-đà dược, vạn bệnh tổng trị, thử nhi bất tri, 
khả thống tích tai\

(Vị thuốc A-già-đà chữa lành vạn thứ bệnh, điều 
này mà không biết, thật đáng tiếc thayl)

Ý câu này muốn so sánh pháp môn Tịnh Độ với vị 
thuốc phổ trị A-già-đà (Agada).

b. Đứng giữa câu

Đại hĩ tai, Tịnh Độ pháp môn chi vi giáo d ã !

(Pháp môn Tịnh Độ giáo hóa rộng lớn vậy thay\)

Câu trên đặt theo cách đảo trang. Vị ngữ “đại hĩ 
ta i” được đưa ra trước, vì chủ ngữ “Tịnh Độ pháp môn 
chi vi g iáo” quá dài, và cũng để nhấn mạnh vào lời cảm 
thán. Thử so sánh với câu:

Công chi lợi đại hĩ tai\

(Lợi ích của công nghiệp lớn [vậy] thay\)

Trong câu này, chủ ngữ “công chi lợ i” không dài, 
nên câu đặt theo cách bình thường.



520

c. -ặ, rất thường dùng theo cách đảo trang, ngay 
cả khi chủ ngữ không dài.

vị ngữ chủ ngữ (nếu có)

(1)
Ẵ t (2)

5 N * (3)

(4)

(1) Tín tai tư ngôn!

(Lời nói ấy thật thay ì)

(2) Nhiên tai thị ngôn d ã !

(Lời nói ấy đúng thayĩ)

(3) Hiền tai Hồi d ã !

([Nhan] Hồi hiền đức thaỵl)

(4) Hiếu tai M ần Tử Khiên!

(Mần Tử Khiên hiếu thayì)

Nếu đặt câu theo cách bình thường thì:

Tư ngôn tín íaiì

Thị ngôn nhiên tai\ (bỏ trợ từ dã)

Hồi dã hiền taỉl (đặt trợ từ dã sau chủ ngữ Hồi cho 
câu văn dễ nghe)

Mần Tử Khiên hiếu tail
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| Ế PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP THẤT KHÓA

ĐƯỜNG HUYỀN TÔNG THỜI 
THỊNH HOẰNG MẬT GIÁO

Huyền Tông vô trí, sơ tùng Diêu Sùng tấu, sa thải 
tăng ni nhị .vạn nhân phản tục, ký nhi Thiên Trúc Thiện 
Vô Úy lai truyền M ật giáo, đế  hựu sức Nội đạo tràng cư 
chi, tôn vi Giáo chủ, thời tại Khai Nguyên tứ niên. Việt tứ 
niên, Kim Cang Trí cập Bất Không hựu lai truyền Mật, 
như thị M ật giáo đại hành. Sa-môn Nhất Hạnh đẳng tận 
lực sớ Đại Nhật kinh đạt lục thập vạn ngôn, truyền chi 
Nhật Bản. Án M ật giáo lai Hoa, Tây Tấn thời chi Bạch- 
thi-lê-mật-đa-la, Đông Tấn thời chi La-thập cập Đàm Vô 
Lan, Trần thời chi Xà-na-quật-đa đẳng, giai hữu phiên 
dịch, nhiên vị truyền thọ, cố hữu nhược vô dã. Ngật tam 
Đại sĩ (Thiện Vô ú y , Kim Cang Trí, Bất Không) lai, thủy 
trúc đàn truyền thọ. Thử tông dữ tín thần quyền giả, như 
thủy nhũ hợp, cố thi hành chi tốc, nhất nhật thiên lý. Kim 
lục Nhật Bản sử gia chi bình luận như hạ, đĩ tư nghiên cứu.

Ân Độ Phật giáo sử  vân: “Tự Phật nhập diệt cửu 
bách niên khoảnh, Phật giáo trung hữu trước Bà-la-môn 
chi trang giả, sở vị bí mật Phật giáo thị. Viết bí mật Phật 
giáo giả, kỳ khởi nguyên qui ư Long Thọ Bồ-tát khai 
Nam Thiên Trúc chi thiết tháp, thủ bí mật kinh, hoằng bố 
ư thế, truyền kỳ đệ tử Long Trí, thử Mật giáo chi truyền
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thuyết như thử. Yếu chi Phật giáo đái bí mật đích khuynh 
hướng, do lai thậm tảo, kỳ hữu kiến vi hiển trứ chi điển 
giả, tại Phật nhập diệt thiên niên tiền hậu. Chí Phật tịch 
nhị thiên tam bách niên chi gian, đĩ đạt ư tối cao chi 
điểm, do thử nhi du nhập Chi-na yên. Như tư M ật giáo 
hóa chi Phật giáo, đại khái Phật giáo vi Bà-la giáo sở hấp 
nhập, sở vị Phật giáo chi diện mục, diệc đĩ tiêu diệt h ĩ.”

Trung Hoa Phật giáo sử vân: “M ật giáo vi kỳ đảo 
tông, thượng thực thắng lý, cố Trung Hoa M ật giáo chi 
giáo lý tổ chức, thuyết minh thậm nan. Cái nhất phương 
quan chi, giảo tự giản đơn, khả vị nghi thức vi M ật giáo 
chi chủ nhãn, cố bất ly Phật giáo căn bản giáo nghĩa. Đãn 
thực tế  nghi thức tác pháp hoặc lễ bậi hợp pháp, tắc đắc 
Phật trợ, dị năng thành Phật, thả hữu lợi ích, thử tức vi kỳ 
đảo tông chi sở đĩ. Mật giáo đặc sắc tại sự thiên thần, lý 
thượng đĩ đại thực tại vi căn để, đãn Trung Hoa Mật giáo 
lai thời, duy quan ư chư Phật Bồ-tát chi cúng dường, chân 
ngôn, tự tạp nhiên nhi truyền, vô đại hệ thống. Nhân nhi 
thử đẳng chư Phật Bồ-tát thiên thần đẳng, giai nhận vi 
thực tại, tín vi cúng dường tác pháp hợp thức, tắc giai lai 
tập thính nhân thỉnh nguyện, cố Mật giáo tối trọng nghi 
thức. Thử tông sở phụng thiên thần, tự Bà-la-môn giáo 
chuyển lai giả phả đa, nhân chi kỳ lễ bái cúng dường chi 
nghi thức, sán nhập Bà-la-môn giáo phong bất thiểu, c ố  
M ật giáo kinh ngoại thượng hữu nghi quĩ. Nghi quĩ giả cơ 
ư kỳ kinh sở thuyết, nhi thị lễ bái cúng dường chi nghi 
thức, thử tức M ật giáo dữ tha giáo dị điểm dã.”

Cao Tăng truyện tái Thiện Vô ú y  vi Trung Ấn
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vương tử, niên thập tam đăng vương vị, tầm  nhượng vị ư 
huynh, nghệ Na-lan-đà tự, ngộ Long Trí niên thất bách 
tuế toại tùng thọ M ật pháp nhi nhập Đường truyền bố. 
Kim Cang Trí diệc ư Na-lan-đà tự xuất gia. Niên tam 
thập nhất vãng Nam Thiên Trúc tùng Long Trí học thất 
niên nãi nhập Chi-na. Bất Không Bắc Ân nhân, tùy thúc 
trú Đông Hải, tùng Kim Cang Trí học, hậu hồi Ấn thỉnh 
kinh nhập Đường, dịch xuất thất thập thất bộ vân.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 67

M Ậ T  G IÁO  HOẰNG  TR U Y EN  m ạ n h  
TH ỜI ĐƯỜNG H U Y ỀN  TÔNG

Huyền Tông (712 - 756) không sáng suốt, ban đầu 
nghe theo lời tâu của Diêu Sùng(1), sa thải tăng ni hai 
vạn người hoàn tục, sau đó Thiện Vô ú y  (Subhakara- 
simha, 637 - 735) người Thiên Trúc đến truyền M ật 
giáo, nhà vua lại truyền cho ở Nội đạo tràng(2), tôn làm 
Giáo chủ, bấy giờ là vào năm Khai Nguyên 4 (716). Sau 
đó bôn năm, Kim Cang Trí (Vajrabodhi, 671 - 741)(3) và

(1> D iêu  Sùng là tướng quốc thời Đường Huyền Tông.
<2) N ội đạo tràng: Đ ạo tràng được thiết lập trong cung vua.
(3) Năm  sinh, năm mất ghi ở đây là theo PQĐTĐ. Theo Trung Quốc 
Phật g iáo  đ ạ i quan, sách đã dẫn, tập thượng, tr. 521, thì Kim Cang 
Trí sinh năm 677, thị tịch năm 740.
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Bất Không lại đến truyền M ật giáo, như thế M ật giáo 
thịnh hành. Sa-môn Nhất Hạnh (683 - 727) v.v... tận lực 
chú sđ Đại Nhật kinh đến 60 vạn lời, truyền sang Nhật 
Bản. Xét Mật giáo đến Trung Quốc, Bạch-thi-lê-mật-đa-la 
thời Tây Tấn, La-thập và Đàm Vô Lan (Dharmaraksa) 
thời Đông Tấn, Xà-na-quật-đa Ợnãnagupta, 523 - 600) 
thời Trần đều có phiên dịch, nhưng chưa truyền thọ, nên 
có mà như không. Đến khi ba Đại sĩ (Thiện Vô ú y , Kim 
Cang Trí, Bất Không) tới, mới bắt đầu lập đàn truyền 
thọ. Tông này và sự tín ngưỡng thần quyền nhưnưđc với 
sữa hòa hợp, vì thế  phát triển nhanh chóng, một ngày 
ngàn dặm. Nay ghi lại dưới đây những lời bình luận của 
sử gia Nhật Bản để làm tư liệu nghiên cứu.

Ân Độ Phật giáo sử  viết: “Từ Phật nhập diệt 
khoảng 900 năm, trong Phật giáo có một bộ phận khoác 
hình thức Bà-la-môn, đó gọi là Phật giáo bí mật. Phật 
giáo bí mật, khởi nguyên của nó được qui cho Bồ-tát 
Long Thọ mở tháp sắt ở Nam Thiên Trúc, lấy kinh điển 
bí mật, đem lưu hành ở đời, truyền cho đệ tử là Long Trí 
(Nãgabodhi), truyền thuyết về M ật giáo là như thế. Tóm 
lại Phật giáo mang khuynh hướng bí m ật có nguyên do 
rất sớm, thấy có phép tắc rõ rệ t là vào khoảng trước sau 
Phật nhập diệt 1000 năm. Đến Phật nhập diệt khoảng 
2300 năm (4), đã đạt tới cực điểm, do đó mà du nhập Chi-

<4) Chỗ này rõ ràng là nguyên bản Hán văn in sai. Thời điểm  2300  
năm là quá muộn, phải là khoảng 1200 năm  mới đúng. Đức Phật 
nhập diệt năm 485 (hoặc 483) trước Tây lịch, Thiện Vô ú y  đến
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na. Phật giáo mà M ật giáo hóa như thế, đại khái Phật 
giáo bị Bà-la-môn giáo hút vào, cái gọi là diện mục của 
Phật giáo cũng đã diệt m ất.”

Trưng Hoa Phật giáo sử  viết: “Mật giáo là tông cầu 
đảo, chuộng thực hơn lý, nên rất khó thuyết minh tổ chức 
giáo lý của M ật giáo Trung Hoa. Bởi lẽ về một phương 
diện mà xem xét, phần nào tựa như giản đơn, có thể nói 
nghi thức là phần chủ yếu của M ật giáo, nên không lìa 
giáo nghĩa căn bản của Phật giáo. Nhưng thực tế, nghi 
thức tác pháp hoặc lễ bái đúng phép thì được Phật trợ 
giúp, dễ có thể thành Phật, lại có lợi ích, đó là lý do M ật 
giáo là tông cầu đảo. Đặc sắc của M ật giáo ở chỗ thờ 
thiên thần, về lý lây đại thực tại làm căn bản, nhưing 
Trung Hoa lúc M ật giáo truyền đến, chỉ để tâm đến việc 
cúng dường chư Phật và Bồ-tát, chân ngôn, có vẻ như 
truyền bá một cách lộn xộn, không thành hệ thống lớn. 
Vì thế chư Phật, Bồ-tát, thiên thần này đều nhận là thực 
tại, tin rằng nếu cúng dường tác pháp đúng cách, thì các 
ngài đều lai tập nghe người thỉnh nguyện, nên M ật giáo 
rất trọng nghi thức. Thiên thần mà tông này thờ, từ Bà-la- 
môn giáo chuyển sang rất nhiều, do đó nghi thức lễ bái 
cúng dường của tông này lẫn lộn phong cách Bà-la-môn 
không ít. Cho nên M ật giáo ngoài kinh còn có nghi quĩ. 
Nghi quĩ là dựa vào những điều kinh nói mà biểu thị bằng 
những nghi thức lễ bái cúng dường, đây chính là điểm

Trung Quốc truyền M ật giáo năm 716. V ậy M ật giáo bắt đầu du 
nhập Trung Quốc: 485 + 716 = 1201 năm sau Phật nhập diệt.
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khác nhau giữa Mật giáo và các giáo phái khác.”

Cao Tăng truyện chép Thiện Vô ú y  là một vương tử 
ở Trung Ấn, năm 13 tuổi lên ngôi vua, sau nhường ngôi 
cho người anh, đến chùa Na-lan-đà, gặp Long Trí lúc đó 
đã 700 tuổi(5), bèn theo học Mật pháp rồi đến Trung 
Quốc(6) truyền bá. Kim Cang Trí cũng xuất gia ở chùa Na- 
lan-đà. Năm 31 tuổi đi Nam Thiên Trúc, theo Long Trí học 
7 năm mới đến Chi-na. Bất Không là người Bắc Ân, ở với 
người chú tại Đông Hải, theo học với Kim Cang Trí, sau 
trở về Ấn thỉnh kinh đến Trung Quốc, dịch được 77 bộ.

III. NGHĨA TỪ

UẾ. phản: iỉ-tỊL. hoàn dã (trở về, trở lại).

ìỉL^ì-phản tục: iiỆ 'Vể- ìỉLÌÍỈ- > "ÍT 
tăng đạo qui tục viết phản tục, diệc vân hoàn tục (tăng và 
đạo sĩ trở lại thế tục gọi là phản tục, cũng gọi là hoàn tục).

ẴẰ scr. 1. DLiÉ.-tỊL* viễn dã, bất thân

cận dã (xa, không thân thiết gần gũi) 2.

<5) Phật học đạ i từ điển  của Đinh Phúc Bảo, Thượng Hải thư điếm  
xuất bản xâ, in lần thứ 4, 2000, tập hạ, tr. 2724 thượng, nói Long 
Trí thọ hơn 700 tuổi mà diện m ạo như còn trẻ. PQĐTĐ, ư. 6387 hạ, 
nói theo truyền truyết thì Long Trí trụ thế lâu đến m ây trăm năm.
<6) N guyên văn chữ Hán là “nhập Đ ường”. Đời Đường, Trung Quốc 
lấ t  cường thịnh, uy thanh truyền đến các nước phía tây và phía nam, 
vì vậy đương thời người ta gọi Trung Quốc là Đường, gọi người 
Trung Quốc là Đường nhân.
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f f  hi, dữ mật tương đối (thưa, thưa thớt, đối lại với chữ 
mật [= dày, gần, khít]).

sớ: 1. tấu nghị (tâu bày với vua) 2. ĨẰÌỀ- 

Ệi.ĩễ- (giải thích rõ nghĩa lý).

i ề  đàn: ặ: 3^ JĨ7 & &  ỉ i  ’ j i . # >

^  trúc thổ nhi cao viết đàn, dụng ư triều hội, 
minh thệ, tế  thần đẳng sự (đắp đất mà cao gọi là đàn, 
dùng vào các việc triều hội [= vua các chư hầu hội về 
để chầu thiên tử], minh thệ [= vua các chư hầu hội thề], 
tế  thần - cái đàn).

như thủy nhũ hợp: 3]
&  > ik. VẰ 'Mị  ̂  thủy dữ nhũ cực dị dung hợp, cố dĩ vi 
dụ (nước với sữa rấ t dễ dung hợp, nên dùng làm thí dụ).

tư: 1. -ỔLẮế-í# tài hóa chi tổng xưng (gọi 

chung của cải - tiền của) 2. tạ dã (nhờ) 3. 
cấp dã (cấp cho, cung cấp), 1ÌẨMt dĩ tài vật
dữ nhân dã (đem tiền của cho người ta - cấp cho, giúp 
đỡ) 3. ^  > '14-'Hl- thiên phú chi tài chất, tính
tình (phẩm chất, tính tình trời phú cho - tư chất).

trang: 1. -ÍT hành cụ dã (đồ dùng đem 
theo khi đi đường - hành trang) 2. líL lệ  'tỈL phục sức dã 

(quần áo, trang phục) 3. ÌẾ. EJ

í ệ  > phàm tu sức tịnh viết trang, như vân trang
sức, trang hoàng (phàm sửa soạn, tô điểm cho đẹp đều 
gọi là trang, như nói trang sức, trang hoàng).
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du (thâu): 1. ìĩ.ìầí-tỊL vận tống dã (chuyên 
chở) 2. &L-Ếj bại dã (thua).

du nhập: @ mi ngoại quốc
hóa vật vận nhập bản quốc (hàng hóa nước ngoài chở 
vào nước mình).

PÂ . hấp: 1. ỉ*) ,ÌL '^  nội tức dã (hít vào) 2. 31 Ệĩ- 
dẫn thủ (hút vào).

để  (đế): mộc căn dã (rễ cây).

sán (sạn): sam tạp (trộn lẫn, lẫn lộn với
nhau).

í | l  nhượng: 1. A^-tịL kỷ chi
sở hữu, thôi đĩ dữ nhân dã (vật mình có, đem cho người 
khác - nhường cho) 2. M 'ổ t  4P-&  ưng thọ nhi thôi 
viết nhượng (đáng nhận mà từ khước gọi là nhượng - từ 
bỏ) 3. Í Ậ iẾ  ’ khiêm thoái, bất tranh chấp
(nhún nhường, không tranh chấp).

IV. NGỮ PHÁP

GIỚI TỪ, LIÊN TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH

Trước kia, khi chữ VÀ (= để, nhằm) dùng chỉ mục 
đích thì được cho là giới từ. Nay có người gọi nó là quan
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hệ từ (bao gồm giđi từ và liên từ), có người cho nó là 
liên từ, có người vẫn coi nó là giới từ.

Thật ra, khi VẲ chỉ mục đích, tùy theo cách dùng, 
nó có thể là giới từ, có thể là liên từ.

1. Giới từ chỉ mục đích

Thí dụ:

0  Ý Ầ Ỉ L  o

Mục d ĩ kiến.

(Mắt đ ể  thấy.)

o

Sửí / ĩký sự dã.

(Sử đ ể  ghi chép việc.)

Trong hai thí dụ trên, d ĩ là giới từ chỉ mục đích, nó 
không phải là liên từ, bởi lẽ nếu là liên từ thì nó phải 
nối liền hai từ cùng từ loại (nối liền danh từ với danh từ, 
động từ với động từ v.v...), chứ không thể nối liền danh 
từ mục với động từ kiến, không thể nối liền danh từ sử 
với động từ ký.

2ề Liên từ chỉ mục đích

ỸX nôi liền hai động từ (kể cả các thành phần phụ 
thuộc của chúng), động từ (hành động) sau là mục đích 
của động từ (hành động) trước.

Trong câu EJ T  VÀ i t
lu  ” (Đệ lục thập thât khóa), chữ d ĩ là liên từ, vì nó
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nối liền hai việc mà việc sau “íỉ/ nghiên cứu” là mục 
đích của việc trước “kim lục Nhật Bản sử gia chi bình 
luận như hạẼ”. Hai động từ ở đây là “lục” và “tư”.

Vài thí dụ khác:

F1 o
Môn ngoại tạc nhất phương trì d ĩ  thực liên hoa.

(Ngoài cửa đào một cái ao vuông để  trồng hoa sen.)

“Thực liên hoa” là mục đích của “íạc nhất phương
trì”.

[...] Ỉ - M t m  —

i L I r  o

[...] chí A-dục Vương tự bái Xá-lợi Tứ tạng, nhiên 
nhất chỉ dĩ báo thân ân.

([...] đến chùa A-dục Vương chiêm bái Xá-lợi và 
Tứ tạng, đốt một ngón tay để  báo đáp công ơn cha mẹ.)

“Báo thân â n ” là mục đích của “nhiên nhất chỉ”. 

Với cách dùng này, liên từ d ĩ gần giống với liên từ 
iíj (= để mà).

1. Chuẩn hệ từ

Chữ 'ỊỳẦ (= giống) là chuẩn hệ từ (gọi đầy đủ là 
chuẩn quan hệ động từ), đã đề cập ở phần ngữ pháp bài 
37 nói về cách so sánh giống nhau.
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Ở Đệ tứ thập cửu khóa, chuẩn hệ từ tự  được dùng 
ba lần:

& & & & [ . . . ]

Cả ba câu trên đều nói về điểm giống nhau giữa 
Phật pháp và Đạo giáo (Lão Trang).

2. Phó từ

'ỈŨ đứng trước vị ngữ, biểu thị ý không xác định, 
có thể dịch: hình như, dường như, tựa như, có vẻ như, có 
lẽ. Thí dụ:

(Đệ lục thập thất khóa) 
(như trên)

(Đệ lục thập tam khóa)

(Đệ lục thập nhất khóa) 

(Đệ ngũ thập cửu khóa)

(như trên)

vị ngữ

ệ l u

u

'ỊỵẰ

ặ ~ v x % %

t á Ẻ) ií tè Ỳ iỉM Ỉ .  —

t e

ivẰ i f  M M

*
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Một thí dụ khác:

Thử lưỡng cú, phiếm phiếm nhiên thị chi, tự  vô kỳ
đặc.

(Hai câu ấy, nếu xem qua loa, thì dường như không 
có gì khác lạ.)

Tự-, phó từ, đứng trước vị ngữ vô kỳ đặc, tu sức cho 
động từ vô. Chủ ngữ của vô là thử lưỡng cú. (Thử lưỡng cú 
chỉ hai câu “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. ”)

T Â N  NG Ữ  T R ự C  TIẾ P  
VÀ TÂ N  NG Ữ G IÁ N  T IẾ P

Một động từ có thể có hai tân ngữ, một tân ngữ trực 
tiếp và một tân ngữ gián tiếp, gọi là kết cấu song tân ngữ.

l ẵ Tân ngữ gián tiếp đứng sau giới từ

Mẩu câu:

chủ ngữ động
từ

tân ngữ 
trực tiếp t í t

tân ngữ 
gián tiếp

(Đệ lục thập
4 ì ầ & J L  o thất khóa) (1)

M # [ .. .] (2)

m  0 (3)
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(1) Tầm là phó từ, tu sức cho động từ nhượng.

(2) Thiên thần hiến ngọc nữ ư Phật [...].

(Thiên thần dâng ngọc nữ cho Phật [muốn phá 
ý của Phật].)

(3) Thạch Lặc vấn giới sát ư Phật Đồ Trừng.

(Thạch Lặc hỏi giới sát ở ngài Phật Đồ Trừng.)

2. Tân ngữ gián tiếp và tân ngữ trực tiếp đứng 
liền nhauỄ

M ầu câu:

chủ ngữ động
từ

tân ngữ 
gián tiếp

tân ngữ 
trực tiếp

£ẳ-jÉ£ f /ầ

M (Đệ ngũ thập
ậ-ỉầcệ- o nhị khóa)

'iỆ ® $ặ. 0 (l)ễ

m  0 (2)

A . &  o (3)

(1) Chư đệ tử vấn Phật nhân duyên.

(Cấc đệ tử hỏi Phật nhân duyên [vì sao ngài 
Mục-liên có thể nhiếp hóa tất cả dân chúng của một 
thành rất khó nhiếp hóa].)

(2) Vương tứ Án Tử tửu.
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(Vua ban rượu cho Án Tử.)

(3) Tử Khoái bất đắc dữ nhân Yên.

(Tử Khoái không được đem nước Yên cho người
khác.)

Dữ: động từ. Đắc: trợ động từ. Bất: phó từ phủ 
định, tu sức cho trợ động từ đắc.

Đ Ạ I T Ừ  (tiếp theo)

Đại từ -2L có thể làm tân ngữ gián tiếp trong kết 
câu song tân ngữ.

M ẩu câu:

chủ ngữ động từ tân ngữ 
gián tiếp

tân ngữ 
trực tiếp

& ~ềễr -C- i t »

J L -£ -21 'íặ  o

(1) Công ngữ chi cố, thả cáo chi hối.

([Trịnh Trang] Công nói với ông ta duyên cớ, 
lại nói với ông ta sự hối hận.)
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& & '  « * ♦ .  * . & £ # . +  
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ LỤC THẬP BÁT KHÓA

ĐƯỜNG Đ Ạ I PH Ậ T ĐẠO  NH Ị GIÁO  
CH I XUNG  ĐỘ T

Đường đại Phật pháp tuy thịnh, nhi Đạo giáo thọ 
triều đình chi bảo hộ diệc thậm đốc, cái Đạo giáo 
thường vị tự sản Trang Hoa, Phật pháp nguyên tùng tha 
nhập. Thả vị Đường đ ế  tính Lý, Lão Tử thị kỳ tiên tổ, 
nhân chi cực đắc triều đình bảo hộ.

Sơ do Phó Dịch thượng thư thỉnh phế  Phật. Tăng 
trung tuân ngạn nhược Pháp Lâm, Huệ Thừa, Minh Khái 
đẳng, giai phấn bút lập luận tồi chi. Thái Tông Trinh 
Quán thập nhất niên, Lạc Dương đạo sĩ dữ tăng lữ tương 
luận kết quả, đạo sĩ tấu chi, toại hạ chiếu cải Nho, 
Thích, Đạo tam tịch thứ, phàm hữu nghi thức, đạo lữ giai 
trí tăng lữ tiền. Việt thập niên, mệnh Huyền Trang dữ 
đạo sĩ Thái Hoảng, Thành Anh tam thập dư nhân tập 
Ngũ Thông quán, dịch Lão Tử vi Phạn bản dĩ hoằng Tây 
Vực. Đạo thế như thị, Phật đồ kháng biện giả, hữu Pháp 
Lâm trứ Phá tà luận, Lý Sư Chính trứ Nội đức luận. Bỉ 
Lý Trọng Khanh diệc trứ Thập dị cửu mê luận, Lưu Tiến 
Hỉ xuất Hiển chính luận. Như thị Pháp Lâm hựu tác Biện 
chính luận. Đương Thái Tông cải tịch thứ vi Lão Khổng 
Thích chi chiếu hạ thời, sa-môn Trí Thật, Pháp Thường, 
Tuệ Tịnh, Pháp Lâm đẳng tùy biểu thượng gián, phản
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dụ dĩ bội mệnh giả xử tội. Thời Trí Thật độc tiến ngôn, 
cam phục tội vạn nhận chi hạ, đoán bất khuất kỳ lý. x ử  
trượng, m ệnh hoàn tục, tội lưu. Trinh Quán thập tứ niên, 
đạo sĩ Tần Thế Anh tấu Pháp Lâm Biện chính luận hủy 
báng triều đình, chí hữu bổ Lâm suy khám. Thời Lâm 
biện giải đắc đ ế  ý, cẩn giảm tội phát phối ích Châu.

Đãi Huyền Tông lập, cơ dĩ Đ ạo vi quốc giáo. Thời 
xưng Lão Tử vi Đại thánh tổ Huyền Nguyên hoàng đế, 
chiếu chư châu kiến Huyền Nguyên hoàng đ ế  miếu, sử 
châu học sinh tập Đạo đức kinh, Trang Tử, Liệt Tử, Văn 
Tử đẳng, hành chi khoa cử đăng dung. Phong Trang Tử 
vi Nam Hoa chân nhân, Văn Tử vi Thông Huyền chân 
nhân, Liệt Tử vi Xung Hư chân nhân, Canh Tang Tử vi 
Động Linh chân nhân, trí bác sĩ trợ giáo, giáo thọ học 
sinh, ngoại dĩ nội thân vương vi nữ đạo sĩ, thị Phật 
nhược Từ bộ (như Nhật Bản chi Tôn giáo cục), nhi dĩ 
Đạo vi Tôn chính tự đẳng (như Nhật Bản Cung nội tỉnh, 
nhân Lão Tử vi Đường tổ cố dĩ Tôn chính tự lý kỳ sự).

Án Đạo giáo nguyên vi hạ đẳng tôn giáo, mê tín 
thực thậm, đặc Đường chư đ ế  tín chi thâm đốc, hoặc đạo 
yêu ngôn, phục kỳ đan dược, hoàng kim, thủy ngân 
đẳng, cầu trường sinh bất tử giả phả đa, hữu nhân thị 
đắc bệnh tử giả. Đạo sĩ thiển bạc, cô" nhị giáo tranh lý, 
đạo sĩ hằng bại. Như Cao Tông Lân Đức niên gian, sử 
nhị giáo đồ luận Hóa Hồ kỉnh chân ngụy thời, tăng Pháp 
Minh xuất vấn viết: “Lão Tử vãng Ấn Độ thành Phật, sử 
Hoa ngữ da? ức Hồ ngữ da?” Đạo sĩ giai sanh nhiên mạc 
tri sở đáp. Túc tri đương thời nhị giáo đồ tranh luận chi
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tình trạng hĩ. (Thử thời Cao Tông sử tước trừ Đạo giáo, 
thư trung Lão Tử hóa Hồ giả. Trung Tông thế  diệc sử 
hủy Đạo quán hữu Lão Tử hóa Hồ thành Phật đồ, cập 
Phật tự họa Lão Tử chi tượng giả, xuất dụng Hóa Hồ 
kinh hoặc thư hóa Hồ giả, giai chuẩn vi sắc xử phạt chi 
chiếu.) Đường đ ế  nhược thị ức Phật, nhi Phật giáo bất vi 
thiểu suy, thế  hành dân gian, phi Đạo khả tỷ.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 68

Sự XUNG ĐỘT GIỮA PHẬT GIÁO 
VÀ ĐẠO GIÁO ĐỜI ĐƯỜNG

Đời Đường Phật pháp tuy thịnh, nhưng Đạo giáo được 
triều đình hết sức bảo hộ, vì Đạo giáo thường cho rằng 
mình sản sinh tại Trung Hoa, còn Phật pháp nguyên từ nơi 
khác truyền vào. Hơn nữa nói vua Đường họ Lý, Lão Tử là 
tiên tổ của vua(1), vì thế rất được triều đình bảo hộ.

Lúc đầu do Phó Dịch(2) dâng thư xin bãi bỏ đạo 
Phật. Những vị tài đức trong chư tăng như Pháp Lâm (572
- 640), Huệ Thừa (555 - 630), Minh Khái v.v... đều mạnh

(1) Lão Tử tên là Lý Nhĩ.
(2) về Phó Dịch, trong PQĐTĐ, chỗ thì chép ông là đạo sĩ (tr. 2737  
hạ), chỗ thì chép ông là thái sử (tr. 3393 trung), ở m ột chỗ khác thì 
gọi ông là đạo sĩ thái sử (tr. 2959 hạ). Như vậy Phó Dịch là đạo sĩ 
giữ chức thái sử.
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mẽ dùng ngòi bút lập luận bẻ gãy những lý do ông ta đưa 
ra. Năm Trinh Quán 11 (637) đời Thái Tông, đạo sĩ và 
tăng lữ ở Lạc Dương tranh luận kết quả, đạo sĩ tâu lên, 
nhà vua bèn hạ chiếu thay đổi vị thứ của Nho, Thích, 
Đạo, phàm có nghi thức, đạo lữ đều đặt trước tăng lữ. 
Mười năm sau, ra lệnh Huyền Trang và các đạo sĩ Thái 
Hoảng, Thành Anh v.v... hơn 30 người tập họp ở Ngũ 
Thông quán, dịch sách Lão Tử ra bản Phạn văn để hoằng 
truyền sang Tây Vực. Trước cái thế của Đạo giáo mạnh 
như vậy, Phật giáo đồ tranh biện chống lại, có Pháp Lâm 
soạn Phá tà luận, Lý Sư Chính soạn Nội đức luận. Bên 
kia (Đạo giáo) Lý Trọng Khanh cũng soạn Thập dị cửu 
mê luận, Lưu Tiến Hỉ đưa ra Hiển chính luận [để đáp trả]. 
Vì thế Pháp Lâm lại soạn Biện chính luận [để phản bác]. 
Vào lúc Thái Tông hạ chiếu thay đổi vị thứ là Lão, 
Khổng, Thích, các sa-môn Trí Thật (601 - 638), Pháp 
Thường, Tuệ Tịnh (578 - ?), Pháp Lâm liền dâng biểu can 
ngăn, nhà vua ra chỉ dụ ai trái lệnh sệ bị xử tội. Bấy giờ 
chỉ một mình Trí Thật dâng lời can gián, cam chịu tội 
dưới vạn gươm giáo, quyết không khuất phục lý lẽ của 
nhà vua. Vua xử đánh gậy, bắt hoàn tục và lưu đày. Năm 
Trinh Quán 14 (640), đạo sĩ Tần Thế Anh tâu Biện chính 
luận của Pháp Lâm hủy báng triều đình, đến nỗi bắt Lâm 
xét hỏi. Bấy giờ Lâm biện giải hợp ý vua, nên được giảm 
tội, chỉ đày đi ích Châu.

Đến khi Huyền Tông lên ngôi, gần như lấy Đạo 
giáo làm quốc giáo. Thời bấy giờ gọi Lão Tử là Đại 
thánh tổ Huyền Nguyên hoàng đế, ra lệnh các châu lập
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miếu thờ Huyền Nguyên hoàng đế, buộc học sinh các 
châu học Đạo đức kinh, Trang Tử, Liệt Tử, Văn Tử, làm 
môn thi trong khoa cử tuyển dụng nhân tài. Phong Trang 
Tử là Nam Hoa chân nhân, Văn Tử là Thông Huyền 
chân nhân, Liệt Tử là Xung Hư chân nhân, Canh Tang 
Tử là Động Linh chân nhân(3), đặt chức bác sĩ trợ giáo 
giảng dạy học sinh, ngoài ra lại chọn thân thuộc của các 
thân vương làm nữ đạo sĩ, xem Phật giáo thuộc Từ bộ(4) 
(như Cục Tôn giáo của Nhật Bản), còn Đạo giáo thì 
thuộc Tôn chính tự(5) (như Cung nội tỉnh của Nhật Bản, 
vì Lão Tử [được xem] là ông tổ của nhà Đường, nên lấy 
Tôn chính tự quản lý việc của Đạo giáo).

Xét Đạo giáo nguyên là tôn giáo bậc dưới, rất mê 
tín, riêng các vua nhà Đường tin quá sâu; là thứ đạo dùng 
tà thuyết làm mê hoặc người ta, uông tiên đan, vàng, thủy 
ngân, người cầu trường sinh bất tử rất nhiều, c ó  kẻ vì thế 
bị bệnh mà chết. Đạo sĩ nông cạn, cho nên hai đạo tranh 
lý, đạo sĩ lúc nào cũng thua. Như trong niên hiệu Lân

<3) Chân nhân: người chứng đắc chân lý, đạt được cái đạo của trời 
đất. 1. Đ ạo gia dùng từ này để chỉ những người tu hành đắc đạo, 
thành tiên. 2. Đ ạo Phật cũng gọi Phật, A-la-hán là chân nhân. Ở  
đây dùng theo nghĩa 1.
<4) Đời Đường đặt Từ bộ tào, thuộc bộ L ễ, quản lý v iệc  cấp độ điệp  
cho tăng ni.
<5) Tôn chính tự là quan thự phụ trách về thân thuộc và các v iệc  
riêng của hoàng tộc; đời Minh, Thanh đổi làm Tôn nhân phủ. Đ ạo  
giáo được coi thuộc Tôn chính tự, vì Lão Tử họ Lý, cùng họ với vua 
nhà Đường.
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Đức (664 - 665), khi Cao Tông ra lệnh giáo đồ của hai 
đạo tranh luận Hỏa Hồ kỉnh là thật hay giả, tăng Pháp 
Minh đặt câu hỏi rằng: “Lão Tử đến Ân Độ thành Phật, 
nói tiếng Hoa chăng? hay nói tiếng Hồ chăng?” Các đạo 
sĩ đều trơ mắt nhìn, không ai trả lời được. Đủ biết tình 
trạng tranh luận giữa giáo đồ của hai đạo đương thời như 
thế nào. (Lúc ấy Cao Tông ra lệnh trừ bỏ Đạo giáo và 
việc Lão Tử hóa Hồ trong các sách. Đời Trung Tông (705 
-710) cũng hạ chiếu ra lệnh hủy bỏ tranh Lão Tử hóa Hồ 
thành Phật trong các Đạo quán, và tượng vẽ Lão Tử trong 
các chùa Phật, ai đem dùng Hóa Hồ kinh hoặc chép Lão 
Tử hóa Hồ đều bị xử phạt về tội làm trái với sắc lệnh.) 
Các vua nhà Đường đè ép Phật giáo như vậy, nhưng Phật 
giáo không chút suy yếu, cái thế phát triển trong dân 
gian, không phải Đạo giáo có thể sánh kịp.

III. NGHĨA TỪ

i ầ  tuấn: ỉk  Ệ -  tài trí xuất chúng (tài trí hơn 

người).

M  ngạn: ^  ̂  hữu tài học chi nhân 

(người có tài học).

%  phấn: 1. điểu loại triển sí (loài

chim dang cánh bay) 2. phát dương dã (gắng 

sức) 3. chấn động dã (rung động).

ị Ằ j ^  kháng biện: ị Ỉ L ^ ^ Ì ề ĩ  dữ nhân
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đối kháng chi biện luận (biện luận chống lại người khác).

71 nhận: l ỗ 77 ^  đao phong (mũi dao, mũi nhọn)
2. 77 > 77 M  đao, đạo kiếm đẳng (dao, gươm dao)
3. ỉĩ\ 7] dụng đao sát (dùng dao giết)ử

ị i .  trượng-. 1. ỳẦ 'tỈL lão nhân
dụng dĩ phù hành giả dã (vật mà người già dùng để 
chống đi - cái gậy) 2. mộc đĩnh dã (cái gậy gỗ)

3. ị i iM  trượng hình (hình phạt dùng gậy đánh kẻ có tội).

/ẺJ lưu: 1. thủy hành dã (nước chảy)

2. lưu động dã (chuyển động lưu thông) 3. /Âj

'iỆ , 'ỊỆ^ịĩ lưu truyền, truyền bố  (truyền đi khắp nơi, 

truyền bá) 4. phóng dã (đày, lưu đày).

-ềjỉ khám: l ệ hiệu đính (khảo xét để sửa lại
cho đúng) 2. M-TA Jj^A. thẩm vấn tội nhân (xét hỏi 
người có tội).

-Hbiiỉ* phát phối: (phối: lưu đày) 
ỳj -*!l tỉ tội nhân ư viễn phương dã (dời tội nhân đến 
phương xa - đày đi xa).

^bỉệ\ đăng dung: 1. ÌỈLJĨ\ tiến dụng nhân 

tài (tiến cử người có tài lên để vua dùng) 2. 
đăng đ ế  vị (lên ngôi vua).

M  tỉnh: 1. íC-tỈL > thị dã, sát dã (xem, xét)
2. 'Ị'Ẳ thám thị, vấn hậu (viếng thăm, thăm

hỏi cha mẹ) 3. 'Ì r^ - tỊL  cung cấm  dã (cung vua cấm



546

người ngoài ra vào) 4. ' ị ĩ ^ - i Ị l  quan thự dã (cơ quan 
của triều đình) 5. ìÂt ỳ '  -)ỈL giảm thiểu dã (giảm bớt).

•M.ll' yêu ngôn: mê hoặc nhân
chi tà thuyết (tà thuyết làm  mê hoặc người ta).

#  ức: # 5 ^ 5 ^  » Ạ - í r i l #  ,

chuyển ngữ từ, biểu thị tuyển 
trạch, tương đương ư hiện đại Hán ngữ chi hoàn thị, 
hoặc giả (từ dùng để chuyển ý lời nói, biểu thị sự chọn 
lựa, tương đương với hoàn thị, hoặc giả của tiếng Hán 
hiện đại - hay, hay là, hoặc là).

sanh (xanh): jL$L'%ỈL trực thị mạo (trông 
thẳng, nhìn thẳng).

sanh nhiên: 1. 0) lẺị trừng mục

bất tri sở đôi (trơ m ắt nhìn không biết trả lời) 2. 

kinh thị mạo (trô" m ắt nhìn, kinh ngạc nhìn).

(Í>I) phạt'. 1. trừng phạt (trừng trị người

có tội) 2. ih H- xuất tiền thục tội (bỏ tiền ra chuộc 
tội).

IVễ NGỮ PHÁP

ÍA

Ở Đệ lục thập bát khóa có hai chữ một chữ là 
động từ, một chữ là liên từ.
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1. Động từ

(= đè xuống, đè nén) là ngoại động từ. Thí dụ: 

'ệ ” [...] (Đệ lục thập bát khóa)

Cao giả ức chi, hạ giả cử chi.

(Người ở trên cao thì đè xuống, người ở dưới thấp 
thì nâng lên.)

ức: ngoại động từ, có tân ngữ là đại từ chi (thay 
cho tân ngữ ngoại vị cao giả). Ý câu này nói thu ngắn 
cách biệt giữa người ở trên cao và người ở dưới thấp để 
tạo công bằng xã hội.

2. L iên  từ

a. Biểu thị ý tuyển trạch (lựa chọn)

t y  đứng ở đầu phân cú 2 trong câu hỏi gồm hai 
nhánh (lưỡng kỳ thức thị phi vân cú). Thí dụ:

(Đệ lục thập bát khóa)

Văn thánh hiền Phật Tổ chi đạo nhi bất khẳng 
hành. Thị thiên phụ nhân da? ức nhân phụ thiên da?

(Nghe đạo của thánh hiền, Phật, Tổ mà không 
chịu thực hành. Đó là trời phụ người chăng? hay là 
người phụ trời chăng?)
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Khởi thế  vô kỳ sự dư? ức hữu kỳ sự nhi kỷ tái giả 
hốt chi dư?

(Há trên đời không có việc đó ư? hay có việc đó 
mà người ghi chép bỏ quên ư?)

b. Biểu thị chuyển chiết
Có thể dịch: nhưng. Thí dụ:

íể ' ỈL > $'] JL ? t y  JầỊ ^  Mk. >

J t ' ] T ì 8 - 2 r  l S & ầ :  o

Nhược thánh dữ nhân, tắc ngô khởi cảm? ứ c  vi chi 
bất yếm, hốì nhân bất quyện, tắc khả vị vân nhĩ đĩ hĩ.

(Như làm bậc thánh và bậc nhân, thì ta [Khổng 
Tử] đâu dám? Nhưng làm những điều đó mà không 
chán, dạy người mà không mỏi, thì có thể gọi được như 
vậy mà thôi.)

Văn bất thậm công, ức diệc túc đĩ đạt kỳ ý hĩ.

(Văn không giỏi lắm, nhưng cũng đủ để biểu đạt ý 
tưởng.)

c. Đứng gián cách sau J L jL  

biểu thị sự tăng tiến về ý tưởng.

- ịụ  '1 ^ . . .^  (= không chỉ..., mà còn...)
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Phi duy ngữ giả vọng ngôn, ức sử văn chi loạn tác.

(Không chỉ người nói vọng ngôn, mà còn khiến 
người nghe làm bậy.)

- AỴ- ifc- ... (= không chỉ..., mà còn...)

T ư nãi phi chỉ nhân mưu, ức diệc thiên dã.

(Đó là không chỉ con người mưu tính, mà  cũng còn 
do ữời.)

- j L i t  ... t y  (= há chỉ..., mà còn...)

Khởi chỉ phong lưu tu giới, ức linh đạt giả thâm 
phòng.

(Há chỉ hạng người phong lưu phải nên ngừa 
[rƯỢu], mà còn khiến bậc đạt giả cẩn thận đề phòng.)

m

1. Giới từ

aề Chỉ nguyên nhân phát sinh, xuất hiện của 
một động tác, hành vi.

Có thể dịch: nhân, vì, do, bởi. Thí dụ:

[...] o (Đệ lục thập bát khóa)

° (như trên)
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Do hoặc tạo nghiệp, nhân nghiệp thọ khổ.

(Do hoặc mà tạo nghiệp, bởi nghiệp mà chịu khổ.)

, Ịầ-IỆ  |S ] #  o * ệ k ìễ l
' ĩ ' /í ^  o

Ngô nhân tâm tính, dữ Phật đồng trù. Chi nhân mê 
bội, luân hồi bất hưu.

(Tâm tính của chúng ta cùng loại với Phật. Chỉ vì 
mê lầm trái ngược, mà luân hồi không dứt.)

b. Chỉ tiền đề hoặc căn cứ cho việc thực thi một 
động tác, hành vi.

Có thể dịch: theo, tùy theo, y theo. Thí dụ:

4 - ầ ^ l . , 7 5 4  â  #  ố  -Ế:» #

Thiện ác chi báo, họa phúc chi lâm, nãi thuộc tự 
tác tự thọ, phi tự thiên giáng. Thiên bất quá nhân kỳ sở 
vi nhi chủ chi nhĩ.

(Thiện ác báo ứng, họa phước xảy tới, là do tự làm 
tự chịu hoặc hưởng, không phải từ trời giáng. Trời chẳng 
qua tùy theo việc người ta làm mà chủ trì thôi.)

c. Chỉ thời cơ, điều kiện do một động tác, hành 
vi phát sinh đem Iạiệ

Có thể dịch: nhân (lúc), thừa (cơ). Thí dụ:

j t b ^ T r íè ^ S ệ - t !L , K & m & t k t ò ì ế & ì L o



551

Thử thiên vong Sở chi thời dã, bất tri nhân kỳ cơ 
nhi toại thủ chi.

(Đây là lúc trời làm m ất nước Sở, không biết nhân 
cơ hội này mà chiếm lấy.)

d. Chỉ sự vật hoặc điều kiện mà m ột động tác, 
hành vỉ dựa vào để phát sinh.

Có thể dịch: dựa vào, nhờ vào. Thí dụ:

Huống phù đạo tại nhân hoằng, lý nhân sự hiển.

(Huống gì đạo do người hoằng truyền, lý nhờ việc 
hiển bày.)

m i t ề r ũ ’ M - É í â  o

Nhiếp tâm thành định, nhân định phát tuệ, nhân 
tuệ đoạn hoặc.

(Giữ cho tâm không tán loạn thì thành định, nhờ 
vào định mà phát sinh tuệ, nhờ vào tuệ mà đoạn trừ hoặc.)

2. Liên từ

a. B iểu thị quan hệ thuận tiếp

Hai việc trước và sau nối tiếp nhau về thời gian 
hoặc sự lý. Có thể dịch: nhân thế, nhân đó, do vậy, vì 
vậy, bèn. Thí dụ:

Chí kỳ thất giả, triếp văn dị hương, nhân hiệu 
Hương Cốc.



(N gười đến thất của Pháp sư  [Tuệ Vĩnh], liền ngửi 
thây mùi hương lạ, nhân đó gọi là Hương Cốc.)

b. B iểu thị nguyên nhân hoặc lý do

Ễ] đứng ở đầu phân cú trước của phức cú nhân 
quả. Có thể dịch: vì. Thí dụ:

o (Đệ lục
thập bát khóa)

Hựu nhân Tào Khê các thôn bần khổ nhi đồng, vô 
lực tựu học, nhân thiết nghĩa học giáo chi.

(Lại vì trẻ con nghèo khổ ở các thôn vùng Tào 
Khê không đủ sức đi học, [Sư] bèn lập trường học miễn 
phí dạy chúng.)

Câu trên có hai chữ nhân, đều là liên từ. Nhân 1: 
liên từ, biểu thị lý do. Nhân 2: liên từ, biểu thị quan hệ 
thuận tiếp.

Chú ý: Chữ Ễ) có thể là động từ, có nghĩa: nhân theo, 

thừa theo, c ẩn  thận đừng lầm với chữ 0  giới từ. Thí dụ:

Thiện nhân họa nhi vi phúc.

(Khéo nhân theo họa mà làm thành phước.)

Trong câu này, nhân là động từ. Thiện là phó từ, tu 
sức cho động từ nhân.
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I. PHIÊN ÂM 
ĐỆ LỤC THẬP CỬU KHÓA 

ĐƯỜNG ĐẠI NHO GIẢ CHI TẬT PHẬT

Đường sơ tông long nghĩa hổ, vân tiêu nhi lân tập, 
cố chư đ ế  tương thừa, sùng trọng Phật giáo, kiến trúc già- 
lam, độc tích trắc trọng ư thần đạo thiết giáo, cố Đại thừa 
tinh thái, chung vị phổ cập ư dân gian. Gia dĩ thần tá bán 
hữu ư Nho giáo truyền thống tư tưởng chi hạ, toại cộng 
hiệp sở vị thanh tịnh tịch diệt, lao dân thương tài, đĩ để 
hủy bài kích Phật giáo, nhi dựng Vũ Tông hủy Phật chi 
thảm kịch. Tư tiết lục sổ tắc như tả, dĩ kiến nhâ't ban.

Đương Vũ Hậu dục tạo đại Phật tượng thời, Tể 
tướng Địch Nhân Kiệt, gián thư trung, hữu “Kim chi già- 
lam, chế  quá cung thâ't, cùng xa cực tráng, khắc hội tận 
công, bảo chi đạn ư chuyết nghiêm, hoàn tài cực ư luân 
hoán, công bất dịch quỉ, vật bất thiên lai, ký giai xuất ư 
dân, tương hà dĩ kham chi? Thả nhất phu bất canh do thọ 
kỳ tệ, phù thực giả chúng, hựu kiếp nhân tài, thần mỗi 
niệm chi, thực thiết bi thống. ”

Hựu Nạp ngôn Lý Kiều gián thư trung, hữu “Kim 
tạo tượng tiền dĩ hữu nhất thập thất vạn mân, nhược dĩ 
tán thí quảng tế  bần cùng, nhân dữ n h ít  thiên, thượng 
tế  nhất thập thất vạn hộ, cực(,) cơ hàn chi tệ, tỉnh lao

a) Chữ cực này không đúng. X ét theo ngữ cảnh, phải là  chữ ịề r  

chửng (= cứu vớt). Hai chữ và -ẾỄ-CÓ tự dạng gần giống, nên in lầm.
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dịch chi cần, thuận chư Phật từ bi chi tâm, quảng nhân 
chủ đình độc chi ý .”

Chí Hàn Thoái Chi chi Nguyên đạo thiên tối ách 
yếu trứ, tắc hữu “Cổ chi vi dân giả tứ, kim chi vi dân giả 
lục; cổ chi giáo giả xử kỳ nhất, kim chi giáo giả xử kỳ 
tam. Nông chi gia nhất nhi thực túc chi gia lục, công chi 
gia nhất nhi dụng khí chi gia lục, cổ chi gia nhất nhi tư 
chi gia lục, nại chi hà dân bất cùng thả đạo dã. ”

Hựu gián Hiến Tông nghinh Phật cốt biểu hữu 
“Khô hủ chi cốt, hung u ế  chi dư, khởi nghi dĩ nhập 
cung cấm ? Khất đĩ thử cốt, phó chi thủy hỏa, đĩ tuyệt 
căn b ản .”

Ta hồ, thị chư thị giả, đãi khả vị K iệt khuyển phệ 
Nghiêu giả dã. Phù chư Phật Bồ-tát vô lượng kiếp tiền, 
vị lợi ích chúng sinh cố, bất tri hy sinh nhược can điền 
viên xá trạch, quốc thổ vương vị, đầu mục não tủy, 
thân nhục thủ túc, cánh hà hân ư thái hội mộc điêu chi 
ngẫu tượng, vi nhân sở trang nghiêm  cung kính tai? Bâ't 
quá chúng sinh năng nhân sự ngộ lý, tạ cảnh thúc tâm, 
tắc huân đào ký cửu, chướng vẫn trí phát, tương kiến 
chúng sinh dĩ Phật tâm  vi tâm , Phật hạnh vi hạnh, 
chuyển Ta-bà vi Tịnh độ, hóa chiến trường vi đạo 
tràng, thị khởi thác giải thanh tịnh tịch diệt giả, sở khả 
mộng kiến, hựu hà dân khả lao tài khả thương tai? Tích 
hồ mục quang như đậu chi chư thị, bấ t túc dĩ ngữ thử. 
Cô" ngô tôi hậu đoán chư thị chi hủy Phật, vi bất tri 
Phật nhĩ.
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 69

NHO GIA ĐỜI ĐƯỜNG 
GANH GHÉT PHẬT GIÁO

Đầu đời Đường, các bậc long hổ về tông môn giáo 
nghĩa xuất hiện mạnh mẽ và đông đảo, cho nên các vua 
k ế  tiếp nhau đều tôn sùng Phật giáo, xây dựng chùa 
chiền, chỉ tiếc thiên trọng về việc thi hành giáo hóa theo 
thần đạo, nên tinh hoa Đại thừa rốt cuộc chưa phổ cập 
trong dân gian. Lại thêm triều thần một nửa bị hạn chế 
trong tư tưởng truyền thống của Nho giáo, vì thế  cùng 
dựng lên điều gọi là “thanh tịnh tịch diệt, làm  nhân dân 
khổ nhọc, hao tiền tốn củ a” để hủy báng đả kích Phật 
giáo, mà thai nghén thành thảm kịch Vũ Tông hủy Phật. 
Nay thuật sơ lược một số việc như dưới đây để thấy 
được phần nào.

Vào khi Vũ Hậu muốn dựng một tượng Phật lớn, 
Tể tướng Địch Nhân Kiệt, trong thư can gián, có đoạn 
viết “Chùa chiền hiện nay qui mô hơn cung thất, cực kỳ 
xa hoa lộng lẫy, chạm vẽ hết sức công phu, gỗ quí rất 
trang nghiêm, vàng ngọc cực rực rỡ, thợ chẳng phải sai 
ma quỉ, vật chẳng phải từ trên trời rơi xuống, tất cả đều 
do dân chúng đóng góp, làm sao kham nổi? v ả  chăng 
một người không cày ruộng còn chịu khốn khó, kẻ ăn 
không ngồi rồi đông, lại cướp của cải của người khác,
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thần thường suy nghĩ điều này, thật rất xót xa .”

Lại nữa, Nạp ngôn(1) Lý Kiều trong thư can gián, 
có đoạn viết “Nay tiền tạo tượng đã có 17 vạn quan, 
nếu đem sô" tiền ấy bô" thí giúp đỡ rộng rãi cho kẻ bần 
cùng, mỗi người cho 1 ngàn tiền, còn cứu được 17 vạn 
hộ khỏi nỗi khổ cơ hàn, giảm bớt công việc khó nhọc, 
thuận với tâm từ bi của chư Phật, rộng mở cái ý sinh 
thành của nhà vua.”

Đến như thiên Nguyên đạo đề cập những điểm rất 
trọng yếu của Hàn Thoái Chi(2), thì có đoạn “Ngày xửa 
làm dân chỉ có bốn hạng(3), nay làm  dân có đến sáu 
hạng(4); ngày xửa thi hành giáo hóa chỉ có một nhà(5), 
nay thi hành giáo hóa có đến ba nhà(6\  Làm ruộng chỉ 
có một nhà mà ăn lúa gạo có đến sáu nhà, làm thợ chỉ 
có một nhà mà dùng đồ vật có đến sáu nhà, buôn bán 
chỉ có một nhà mà dùng hàng hóa có đến sáu nhà, làm 
sao dân không bần cùng và thành trộm cướpỗ”

Lại trong bài biểu can Hiến Tông (806 - 820) rước 
cốt Phật [vào cung] có đoạn “Xương khô mục nát là thứ

(1) Nạp ngôn: chức quan có nhiệm  vụ nhận và truyền m ệnh lệnh của 
vua.
(2) Hàn Thoái Chi tức Hàn Dũ (768 - 824), Thoái Chi là tên tự.
(3) Tức sĩ, nông, công, thương, gọi là tứ dân.
(4) Ý nói ngoài sĩ, nông, công, thương đã có từ xưa, nay lạ i thêm hai 
hạng nữa là tăng lữ và đạo sĩ.
<5) Chỉ Nho gia.
(6) Chỉ Nho, Phật, Đạo.
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hung u ế  còn lại, há nên đưa vào cung cấm? Xin đem 
xương này bỏ vào nước, lửa để tuyệt gốc rễ .”<7)

Than ôi, những vị ây có lẽ nên gọi là “chó vua 
Kiệt sủa cắn vua N ghiêu” vậy. Chư Phật, Bồ-tát vô 
lượng kiếp trước, vì lợi ích chúng sinh, không biết đã hy 
sinh biết bao ruộng vườn nhà cửa, đất nước ngôi vua, 
đầu m ắt não tủy, thân thể tay chân, lẽ nào lại vui với 
hình tượng tô vẽ điêu khắc, được người ta trang nghiêm 
cung kính sao? Chẳng qua chúng sinh có thể nhờ việc 
mà ngộ lý, mượn cảnh buộc tâm, thì hun đúc lâu ngày, 
chướng m ất trí phát, sẽ thấy chúng sinh lấy tâm Phật 
làm tâm mình, lấy hạnh Phật làm hạnh mình, chuyển 
Ta-bà thành Tịnh độ, hóa chiến trường thành đạo tràng, 
như thế  sao lại giải thích sai lầm rằng “thanh tịnh tịch 
diệt là điều chỉ có thể thấy trong m ộng” và sao “nhân 
dân có thể hao tốn tài lực, có thể tổn h ạ i”? Tiếc thay 
những người ấy kiến thức chỉ bằng hạt đậu, không đủ để 
nói vấn đề này. Cho nên cuối cùng tôi kết luận những vị 
ấy hủy báng Phật là chẳng biết gì về Phật cả.

III. NGHĨA Từ

$ ề (M )  tiêu: bạo phong dã (gió dữ).

$jặ lân : ,Ề. ^  -Ềi ngư giáp dã (vảy cá).

<7) V iệc can gián này khiến Hiến Tông nổi giận, Hàn Dũ suýt bị tử tội, 
nhờ đình thần xin cho ông mới được giáng làm Thứ sử Triều Châu.
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Hù tập: 1. xuyên trước (mặc áo) 2. '/£ duyên 

tập (noi theo cách xưa, noi theo nếp cũ) 3. ỉ^ì

ÌỀ-ÍẲ thừa nhân bất bị nhi tiến công (thừa lúc người ta 
không phòng bị mà tiến đánh - đánh úp) 4. í  ỉ  trùng 

điệp (nhiều lớp chồng lên nhau) 5. 'ề '  hợp (hợp lại).

lân tập: cũng như tập, ~ơ Ệỉ

ngôn m ật tập như ngư lân dã (ý nói tập hợp lại 

dày như vảy cá [từng lớp chồng lên nhau]), %  
quần tập dã (tập hợp đông đảo).

tích'. l ỗ M  iq" > Ệ - ‘ìeị thống tích, ai tích (đau 
tiếc, thương tiếc) 2. ái tích (yêu tiếc) 3. ^-tÍL  lận 
dã (tiếc, keo).

# ]  trắc: % bàng dã (bên, một bên).

# ]  ~§E trắc trọng: /íầỊ ỊÉT thiên trọng (xem trọng 
hoặc trọng đãi lệch về một bên, nặng chếch về một bên).

® hữu: 1. dưỡng cầm thú xứ (vườn

nuôi chim thú) 2. M]ĩfL f cục hạn, câu chấp (hẹp

hòi, cố  chấp), Flĩ cục ư nhất ngung (nắm ở một
góc - ý nói kiến thức hạn hẹp).

M, để: l ẵ hủy nhục dã (nói xấu mà làm

nhục) 2. vu dã (không mà nói có).

■ặ- dựng: m è  hoài thai (mang thai, có chửa).

‘Ìặ-Ệ]\ thảm kịch: 1. bi kịch (vở kịch diễn
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xuất chuyện bi thảm) 2. bi thảm chi biến
cố (biến cố  bi thảm).

l!1] tắc: — ‘i^r^ â— nhất kiện hoặc nhất điều 
(một vật, việc hoặc một điều).

hội: > $ậtin  tác họa, hội họa (vẽ). 

ề t  hoán: 1. văn thái hoán lạn (dáng vẻ

rực rỡ) 2. thịnh dã (thịnh).

luân hoán: itj ^  st.-tL cao đại hoa mỹ dã 
(cao lớn đẹp đẽ).

£§* mân: 1. && -tỈL điếu ngư thằng dã (dây câu 
cá) 2. quán tiền thằng dã,
nhất quán thiên tiền (sợi dây xâu đồng tiền, một xâu có 
1000 đồng tiền - quan tiền).

nhân chủ: quân thượng dã (ông vua).

'f--Ệr đình độc: 'i-Èkỉ&.ềệ, tạo vật sinh
thành thứ loại (tạo vật sinh ra và nuôi dưỡng các loài). 

ịỉí> ách : ìỀ,ịắ- thông ách (dùng thông chữ ịắ. ách), 

tróc dã (nắm lây, bắt lấy, giữ chặt lây).

ịiaềỉr ách yếu: 1. chiếm cứ
trọng yếu chi hình thế  (chiếm giữ địa thế  trọng yếu)
2. ịĩLỈỈẾ-Ếếr^M bả ác yếu lãnh (nắm lấy chỗ trọng yếu 
trong một việc).

ị*ĩ hủ: 1. hủ dã (thối nát, mục nát) 2.

•ÍỈL suy lão dã (già yếu, già suy).
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&  thị: 1. - k Ì ^ iẺ L Ậ  > tỳỸ Ằ  M
tính chi chi hệ, sở đĩ biệt tử tôn chi sở xuất dã (chi 
nhánh của tính [= họ], để phân biệt dòng phái con cháu 
sinh ra - ngành họ) (về sau không phân biệt tính và thị)
2. phụ nhân xưng thị (phụ nữ xưng là thị)

3ế danh nhân hoặc chuyên gia
chi tôn xưng (từ tôn xưng danh nhân hoặc chuyên gia).

Kiệt khuyển phệ Nghiêu: con chó của 
vua Kiệt [bạo ngược] sủa cắn vua Nghiêu [nhân nghĩa].

'ầỊ ^  ^ D ụ  vị chủ chi trung, bất
vấn nhân bạo dã (Dụ vì trung thành với chủ mà không 
kể nhân nghĩa hay bạo ngược).

m i  não tủy: Ỷ m ,  'J 'Jfê& Ẵ Í.*M L íÈ |
w- đại não, trung não, tiểu não dữ điên tủy chi tổng xiihg 
(gọi chung đại não, trung não, tiểu não và diên tủy [bộ 
phận ở dưới đại não, trước tiểu não, nối liền với tủy sống]).

ĨẪ vẫn: 1. jỊj ~F -í!l > tùng cao hạ dã,

trụy dã (từ trên cao rơi xuống) 2. > tỆL-iỈL thất dã,

hoại dã (mất, hư hoại) 3. !§] đồng vẫn (như chữ ĨẾ 
vẫn - mất, chết).

mục quang: 1. ^ ỷ }  nhãn lực (sức nhìn của 

con mắt) 2. thức kiến (những điều thấy và biết).

mục quang như đậu: kiến thức nhỏ 
bằng hạt đậu. iL ìiM íU il Tỷ dụ kiến thức ngận 
thiển (tỷ dụ kiến thức rất nông cạn).
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IV. NGỮ PHÁP

*

Ở Đệ lục thập cửu khóa, chữ Ằ. được dùng làm trợ 
từ, nhưng nó còn là đại từ và hình dung từ.

1. Đại từ

Ằ. là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. Có thể dịch: 
ông ấy, người ấy, kẻ ấy, kẻ kia. Thí dụ:

à  > „

Phù dã bất lương, quốc nhân tri chi.

(Kẻ ấy không lương thiện, người trong nước đều
biết.)

■ k? S L r ặ ĩ ^ Ị r ĩ b ^ A  o ”

Tử viết: “Vô vi nhi trị giả, kỳ Thuấn dã dư? Phù 
hà vi tai? Cung kỷ, chính nam diện nhi dĩ hĩ. ”

(Khổng Tử nói: “Người không làm gì m ệt nhọc mà 
thiên hạ được thái bình, đó là vua Thuấn chăng? Ông ấy 
có làm gì đâu? Chỉ cung kính giữ mình, ngồi quay m ặt 
về hướng nam mà thôi.”)

Cách dùng này chỉ thấy trong các sách thời Tiên 
Tần, đời sau ít dùng.
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2ẵ Hình dung từ

A  là hình dung từ chỉ thị, đứng trước danh từ hoặc 
từ tổ có tính danh từ để làm  định ngữ.

aế Biểu thị chỉ gần (cận chỉ)

Có thể dịch: này, ấy. Dùng như chữ Thí dụ:

o ”

Tử Phạm thỉnh kích chi. Công viết: “Bất khả. Vi 
phù  nhân chi lực, bất cập thử. ”

(Tử Phạm xin đánh quân Tần. [Tân Văn] Công 
nói: “Không được. Không có sự giúp đỡ của người ấy, ta 
không có ngày hôm nay.)

Phù nhân: thử nhân, chỉ Tần Mục Công.

Phù nhị tử chi đức, kỳ khả vong h ồ !

(ơ n  đức của hai ông ấy, có thể quên được sao!)

Phù nhị tử: chỉ Vũ Tử và Văn Tử là thượng khanh 
của nước Tấn.

b. Biểu thị chỉ xa (viễn chỉ)

Có thể dịch: kia. Dùng như chữ ịỀL. Thí dụ:

Bất kiến phù ngưu hồ? Năng trợ nhân canh điền.



565

Nhân cẩu vô nhất kỹ, khởi năng vô quí ư ngưu hồ?

(Không thấy con trâu kia ư? Nó có thể giúp con 
người cày ruộng. Người ta nếu không có một tài nghề 
nào, há có thể không hổ thẹn với con trâu sao?)

Phù chấp dư giả vi thùy?

(Người cầm dây cương xe kia là ai?)

Phù: hình dung từ chỉ thị, làm định ngữ cho chấp 
dư giả là từ tổ có tính danh từ.

3. TrỢ từ

a. Đứng ở  đầu câu

Ằ. xuất hiện ở đầu câu thì được gọi là phát ngữ từ 
hay phát đoan từ. Đối tượng nêu lên phần nhiều là chủ 
ngữ được bình luận hoặc thuyết minh ở phần vị ngữ. 
Chữ phù này không cần dịch.

- Sau À  là danh từ hoặc kết câu có tính danh từ. 
Thí dụ:

w  S Ị & g ;  » m  [...] (Đệ lục thập
cửu khóa)

Sau phù là danh từ chư Phật, Bồ-tát.

0
(Đệ ngũ thập nhị khóa)

Sau phù là bách gia chi hương, từ tổ có tính danh từ.
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Phù Đàn kỉnh giả ngôn giản nghĩa phong lý minh
sự bị.

([Pháp Bảo] Đàn kỉnh lời giản dị, nghĩa phong 
phú, lý rõ ràng, việc đầy đủ.)

Sau phù là danh từ Đàn kinh.

Phù kiến đạo giả, thí như trì cự nhập minh thất 
trung, kỳ minh tức diệt nhi minh độc tồn.

(Người thấy đạo tỉ như cầm đuốc vào nhà tối, tối 
liền hết mà chỉ còn sáng.)

Sau phù là kiến đạo giả, từ tổ có tính danh từ.

- Sau Ằ. là động từ hoặc kết cấu có tính động từ. 
Thí dụ:

^LÌÍĨỀ -ÌỀ . ’ o (Đệ ngũ thập nhị khóa)

Sau phù là động từ lễ (= trọng, lấy lễ mà đãi).

o

Phù bị kiên chấp nhuệ, Nghĩa bất như công; tọa 
nhi vận sách, công bất như Nghĩa.

(Mặc áo giáp cầm binh khí, thì [Tống] Nghĩa này 
không bằng ông [Hạng Vũ]; ngồi mà trù tính sách lược, 
thì ông không bằng Nghĩa này.)
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Sau phù là bị kiên chấp nhuệ, hai kết câu có tính 
động từ.

- Sau A. là một phân cú. Thí dụ:

Phù vật bất sản ư Tần, khả bảo giả đa; sĩ bất sản ư 
Tần, nhi nguyện trung giả chúng.

(Vật không sản xuất ở Tần, mà đáng quí cũng 
nhiều; kẻ sĩ không sinh ra ở Tần, mà nguyện trung 
thành [với Tần] cũng đông.)

Vật bất sản ư Tần là phân cú theo sau phù.

b. Đứng ở giữa câu

^  có tác dụng giúp cho ngữ khí thư hoãn. Thí dụ:

(Đệ ngũ khóa)

Khách diệc tri phù thủy dữ nguyệt hồ?

(Khách cũng biết nước và trăng chứ?)

c

Chu tương xử phù tài dữ bất tài chi gian.

([Trang] Chu này sẽ ở giữa tài và bất tài.) '

c. Đứng ở cuôi câu
- Dùng ở cuối câu trần thuật, biểu thị ngữ khí phán 

đoán hoặc khẳng định, có hàm ý cảm thán. Thí dụ:
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Suất thiên hạ chi nhân nhi họa nhân nghĩa giả, tất 
tử chi ngôn p h ù !

(Tất cả người trong thiên hạ mà cho nhân nghĩa có 
hại, ắt là do lời nói của ông vậy!)

- Biểu thị ngữ khí nghi vấn. Thí dụ:

Nhiên tắc công dục Tần chi lợi phù?

(Thế thì ông muốn cho nước Tần được lợi ư?)

- Biểu thị ngữ khí cảm thán. Thí dụ:

Duật bạng tương tranh, đồng vi ngư ông sở bổ. 
Khả khái dã p h ù !

(Con cò và con trai giằng co nhau, cùng bị người 
câu cá bắt. Thật đáng thương thay!)

- Dùng với về - ta, ^  bi biểu thị cảm  thán. Thí dụ:

ì í l y U M p ?

Ta phùì V iên vi thú loại, thả tri hữu mẫu, huống 
nhân dã da?

(Than ôi\ Con vượn là loài thú, mà còn biết có mẹ, 
huống gì con người ư?)

Bi phù có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu:

m  A ! #  &  4  ?
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Bi phù \ Tỉnh oa yên tri thương hải chi khoát?

(Buồn thayl Ếch ngồi đáy giếng sao biết được sự 
bao la của biển cả?)

Hậu chi thị kim, diệc do kim chi thị tích, bỉ p h ù !

(Người đời sau mà nhìn lại đời bây giờ, cũng như 
người bây giờ mà nhìn lại đời xưa, buồn thayl)

là trợ từ đứng ở cuối câu.

1. Dùng ở  cuối câu trần thuật để biểu thị ngữ 
khí hạn chỉ, khẳng định hoặc phán đoán.

a. Biểu thị ngữ khí hạn chỉ
Có thể dịch: thôi, mà thôi. Thí dụ:

[ ] o
(Đệ nhị thập lục khóa)

ỂỊ & it i ề r
o (Đệ thập tứ khóa)

Lão tăng biệt vô trường xứ, đặc lục thập dư niên vị 
ly Phật pháp nhĩ.

(Lão tăng tôi [Thiền sư Mộng Đông tự xưng] 
không có sở trường nào khác, chỉ hơn 60 năm  chưa từng
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lìa xa Phật pháp mà thôi.)

À ,  % \ ^ i ế J L ề k  o

Bất tịnh giả, mỹ mạo động nhân, chỉ ngoại diện nhất 
tằng bạc bì nhĩ. Nhược yết khứ thử bì, tắc bất nhẫn kiến hĩ.

(Bất tịnh là vì cái vẻ đẹp làm động lòng người chỉ 
là một lớp da mỏng m ặt ngoài mà thôi. Nếu lột lớp da 
này lên, thì không thể nhìn được.)

Chú ý: - So sánh với

và -í!l. đều có ngữ khí phán đoán, nhưng -*f- có 

ý nghĩa “chỉ có vậy thôi”, không có ý nghĩa ấy. Thí 
dụ:

í  o ( 1 )

1  o ( 2 )

(1) Tiền ngôn hí chi dã.

(Lời nói trước đây là nói đùa.)

(2) Tiền ngôn hí chi nhĩ.

(Lời nói trước đây chỉ là nói đùa thôi.)

Câu này ngầm bảo “đừng tin là thậ t”.

- So sánh với Ệz

Ị  1 * 7 o (1)  •

o (2)

(1) Ngũ thập dư hĩ, nhi khinh kiện nhược thiếu niên.
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(Ngoài năm mươi tuổi rồi, mà mạnh khỏe như
tuổi trẻ.)

(2) Ngũ thập dư nhĩ, nhi xỉ nha động dao.

(Ngoài năm mươi tuổi thôi, mà răng đã lung lay.)

Dùng hĩ thì xem ngoài 50 tuổi là nhiều, dùng nhĩ 
thì xem ngoài 50 tuổi là ít.

bẵ Biểu thị ngữ khí khẳng định
Thí dụ:

(Đệ
lục thập cửu khóa)

o

Nhiên niệm Quan Âm, cầu sinh Tây phương, diệc 
khả như nguyện nhĩ.

(Nhưng niệm Quan Âm, cầu vãng sinh Tây 
phương, cũng có thể như nguyện.)

c. Biểu thị ngữ khí phán đoán
Thí dụ:

Thiên dữ nhân, vạn vật chi vưu giả nhĩ.

(Trời và người là hai hạng trổi hơn cả trong muôn
vật.)

2. Dùng ở cuối câu nghi vân để biểu thị ngữ khí 
nghi vấn hoặc phản cậtẻ

Thí dụ:
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4 é # i i í t - ể L * f ỉ 4 ễ -

iẳi^râ /£  -ÍỊ- o (Đệ tứ thập bát khóa)

3. Biểu thị ngữ khí suy đoán 

Thí dụ:

“ o t b ^ A O í , & 7 .M M 1 o ”

Chu nhân giai trắc lập viết: “Thử bản vô sơn, 
khủng thủy quái nhĩ. ”

(Những người trên thuyền đều đứng bên nói: “Chỗ 
này vốn không có núi, e là thủy quái. ”

4. Biểu thị ngữ khí cầu khiến

Thí dụ:

Tội đương ưng tử, do hạnh thượng liên xá chi nhĩ.

(Tội đáng phải chết, chỉ còn mong nhà vua thương 
mà tha cho.)

5. Biểu thị ngữ khí đình đốn để nêu ra đoạn văn
sau.

Thí dụ:

Kim Túc khả nghinh Tào nhĩ, như tướng quân bất 
khả dã.

(Nay [Lỗ] Túc này có thể nghinh đón họ Tào, còn 
như tướng quân thì không nên,)
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^ L ^ 4 i . y t L ^ r  o

o

n  & 4 L * ậ  o

i £ - ; f  pẠ i § . n F - - ^ J f  o

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP KHÓA

ĐƯỜNG VŨ TÔNG PHÁ PH Ậ T  TH ỜI 
LONG TƯỢNG Đ IỆ P  X U Ấ T

Hội Xương pháp nạn chi khởi, vị Vũ Tông tín Đạo 
giáo chi cố. Hội Xương nguyên niên, triệu Triệu Qui 
Chân đẳng bát thập nhất đạo sĩ cung trung thân thọ pháp 
lục. Hành Sơn Lưu Nguyên Tĩnh diệc thâm bác đ ế  tín, vi 
Quang Lộc đại phu, nhiệm Sùng Huyền quán học sĩ. Nhị 
nhân cộng tại cung trung tu pháp, trung hữu gián đ ế  giả. 
Triệu Qui Chân cánh triệu La Phù sơn Đặng Nguyên 
Siêu đẳng tương kết thác. Đương thời Tể tướng Lý Đức 
Dụ diệc trợ chi. Toại y đạo sĩ thỉnh, trừ Lạc Dương, 
Trường An các tứ tự, địa phương chư châu các nhất tự 
ngoại giai hủy chi. Tăng lữ thượng tự nhị thập nhân, 
trung tự thập nhân, hạ tự ngũ nhân ngoại giai sử qui tục. 
Hủy tự tài mộc, dĩ tạo giải dịch, kim ngân tổng giao độ
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chi tài chính quan. Thiết tượng tạo nông cụ, đồng tượng 
đồng khí chú tiền. Thời Vũ Tông chiếu vị “Kỳ thiên hạ 
sở sách tự, hoàn tục tăng ni, thu sung thuế hộ. Ô hô, tiền 
cổ vị hành, tự tương hữu đãi, cập kim tận khử, khởi vị vô 
thời. Khu du nọa bất nghiệp chi đồ ngũ thập vạn, phế 
đan hoạch vô dụng chi thất lục vạn khu.” vân vân. c ố  
túc tri kỳ tao loạn chi phỉ tiểu. Thời tại Hội Xương ngũ 
niên (tức Dân nguyên tiền nhất thiên linh lục thập lục 
niên) dã. (Vũ Tông thập cửu niên đ ế  phục kim đan 
băng, Triệu Qui Chân đẳng giai khí thị vân.)

Nhân vị Ngụy Chu nhị Vũ hủy Phật, vị kỷ phục 
hưng. Độc Đường Vũ Tông tín tà, tồi tàn cực liệt. Tuy 
nhiên, áp lực dũ đại, nhi kháng lực diệc dũ đại. Như 
thạch kích thạch, kích thạch chi trọng giả, hồi lực diệc 
cao. Đương thời chi nhẫn nhục hàm cấu, giáng chí khuất 
thân, dĩ tục tuệ mạng giả, thực đại hữu nhân tại. Thả kỳ 
phong công vĩ tích, VƯU chiêu Phật thừa dĩ bất khả ma 
diệt chi quang vinh. Như Đạo Nhất chi kiến tùng lâm, 
Bách Trượng chi lập thanh qui, Linh Hựu chi khỏa đầu 
nhự lật nhi hưng Qui Sơn, Hoàng Bá Qui Tông đại cơ 
đại dụng, Lâm T ế  Nghĩa Huyền chi hát, Đức Sơn Tuyên 
Giám chi bổng(1), Triệu Châu Tùng Thẩm kiến trọng 
Hàn Sơn, Vân Môn Văn Yển khí vũ như vương, dụng 
thế  tục ngữ ngôn, tuyên thị đệ nhất nghĩa đế, thiên 
phương độc bộ, vi diệu tuyệt luân, thử do Thiền môn

(1> Bản Hán văn in lầm  là chữ ịặ- phảng  (= bưng), chúng tôi sửa 

thành chữ ệặ-bổng ( -  cá i gậy) cho đúng.
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nhất tông dã. Tha như Thiên Thai Kinh Khê chi trứ thuật 
sung đống, Hoa Nghiêm Trừng Quán chi thất đ ế  lễ túc, 
sử gia sở xưng Truy môn Thái Đẩu giả giai Hội Xương 
tiền hậu nhập tịch chi nhân dã.

Thanh Lương Trừng Quán Quốc sư tịch vu Đường 
Văn Tông Khai Thành<2) tam niên Mậu Ngọ, xuân thu 
nhất bách linh nhất, giới lạp bát thập hựu bát, thân trường 
cửu xích tứ thốn, thùy thủ quá tất, khẩu tứ thập xỉ, mục 
quang dạ phát, trú thị bất thuấn, tài cung nhị bút, thanh 
vận như chung, lịch cửu triều (Đường Huyền Tông, Túc 
Tông, Đại Tông, Đức Tông, Thuận Tông, Hiến Tông, 
Mục Tông, Kính Tông, Văn Tông), vi thất đế  sư, trứ thư 
tứ bách dư quyển, vi Hoa Nghiêm tông Tứ Tổ, thường dĩ 
tả liệt thập sự tự lệ (kiến Hoa Nghiêm huyền đàm):

Thể bất quyên sa-môn chi biểu.
Tâm bất vi Như Lai chi chế.
Sinh bất bội pháp giới chi kinh.
Tính bất nhiễm tình ngại chi cảnh.
Túc bất lý ni tự chi trần.
Hiếp bất xúc cư sĩ chi tháp.
Mục bất thị phi nghi chi thái.
Thiệt bất vị quá ngọ chi hào.
Thủ bất thích viên minh chi châu.
Túc bất ly y bát chi trắc.

<2) Bản Hán văn in lầm là Khai N guyên nhưtig Khai N guyên là 

niên hiệu của Đường Huyền Tông. Chúng tôi sửa lại cho đúng là 

Khai Thành Ẩ ,.
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l lẾ DỊCH NGHĨA 

BÀI 70

THỜI ĐƯỜNG VŨ TỒNG PHÁ PHẬT 
NHỮNG BẬC LONG TƯỢNG 

KẾ TIẾP XUẤT HIỆN

Pháp nạn Hội Xương xảy ra vì Vũ Tông (841 - 
846) tin Đạo giáo. Hội Xương năm đầu (841), Vũ Tông 
triệu Triệu Qui Chân v.v... tất cả 81 đạo sĩ vào cung, 
đích thân thọ pháp lục. Lưu Nguyên Tĩnh ở Hành Sơn 
cũng rất được vua tin, là Quang Lộc đại phu, giữ chức 
Sùng Huyền quán học sĩ. Hai người này cùng tu pháp 
trong cung, đều có những lời can gián nhà vua. Triệu 
Qui Chân lại mời bọn Đặng Nguyên Siêu ở núi La Phù 
cùng nhau cấu kết. Tể tướng lúc ấy là Lý Đức Dụ cũng 
giúp bọn họ. Nhà vua bèn chuẩn y thỉnh cầu của các 
đạo sĩ, ra lệnh trừ Lạc Dương, Trường An mỗi nơi giữ lại 
bốn ngôi chùa, các châu ở địa phương mỗi nơi giữ lại 
một ngôi chùa, ngoài ra đều phá hủy. về tăng lữ, chùa 
lớn 20 người, chùa vừa 10 người, chùa nhỏ 5 người, 
ngoài ra đều bắt hoàn tục. Cây gỗ của những chùa bị 
phá hủy dùng để làm công sở và dịch trạm, vàng bạc 
giao cả cho quan độ chi tài chính. Tượng sắt đem rèn 
nông cụ, tượng đồng và pháp khí bằng đồng thì đem đúc 
tiền. Lúc bây giờ Vũ Tông hạ chiếu nói rằng “Phá hủy 
chùa chiền trong thiên hạ, bắt tăng ni hoàn tục, thu tài
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sản nhà chùa sung vào công quĩ. Than ôi, những việc ấy 
xưa kia chưa làm, dường như còn chờ đợi, đến nay trừ 
bỏ hết, sao bảo là không đúng lúc. Đuổi 50 vạn người 
lười biếng không nghề nghiệp, bỏ 6 vạn ngôi chùa sơn 
son vô dụng v.v...” Vì thế  đủ biết sự tao loạn ây chẳng 
phải nhỏ. Bây giờ là vào năm Hội Xương 5 (845) (tức 
trước kỷ nguyên Dân Quốc 1066 năm). (Vũ Tông năm 
thứ 19(1), nhà vua vì uống kim đan mà băng. Bọn Triệu 
Qui Chân đều bị xử tử ở chợ.)

Người ta cho rằng Ngụy Vũ Đ ế và Chu Vũ Đ ế  phá 
Phật, nhưng không bao lâu thì Phật giáo phục hưng. 
Riêng Đường Vũ Tông tin theo tà đạo, phá hoại Phật 
giáo rất dữ. Tuy nhiên, áp lực càng lớn thì sức đề kháng 
cũng càng lớn. Như đá chọi đá, chọi càng mạnh thì hồi 
lực cũng càng cao. Đương thời có rất nhiều vị nhẫn nhục 
chịu đựng, nén chí khuất thân để tiếp nối tuệ mạng. Hơn 
nữa, công đức dồi dào, thành tích lớn lao của các Ngài 
càng làm rạng rỡ Phật thừa mà sự quang vinh không thể 
diệt trừ được. Như Đạo Nhất (709 - 788) xây dựng tùng 
lâm, Bách Trượng (720 - 814) lập ra thanh qui, Linh 
Hựu (771 - 853) đầu quấn khăn(2), ăn hạt dẻ mà hưtig 
khởi Qui Sơn, Hoàng Bá (? - 850) Qui Tông đại cơ đại 
dụng, Lâm T ế  Nghĩa Huyền (? - 867) dùng tiếng hét, 
Đức Sơn Tuyên Giám (782 - 865) cầm gậy đánh, Triệu

ơ) Đường Vũ Tông chỉ trị vì 6 năm, làm  gì có “thập cửu n iên ”?
<2> Trong thời gian pháp nạn Hội Xương, Sư dùng khăn quân đầu để  
ẩn mình trong dân chúng.
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Châu Tùng Thẩm (778 - 897) được Hàn Sơn kính trọng, 
Vân Môn Văn Yển (864 - 949) khí vũ như thiên tử(3), 
dùng ngôn ngữ thế  tục để tuyên thị đệ nhất nghĩa đế, 
ngàn cách tối hảo, vi diệu tuyệt luân, đó chỉ là tông phái 
Thiền môn. Các tông khác như Kinh Khê (711 - 782) 
tông Thiên Thai trứ thuật rất nhiều, Trừng Quán (738 - 
839) tông Hoa Nghiêm được bảy vị vua kính lễ, sử gia 
gọi “Truy môn Thái Đ ẩu” (Thái Sơn Bắc Đẩu của Phật 
môn) đều là những vị thị tịch trước sau niên hiệu Hội 
Xương.

Quốc sư Thanh Lương Trừng Quán thị tịch năm 
Khai Thành 3, M ậu Ngọ (838)(4) đời Đường Văn Tông, 
thọ 101 tuổi, 88 giới lạp<5), thân cao 9 thước 4 tấc(6), hai 
tay buông thõng xuống quá đầu gối, miệng có đến 40 
cái răng, ban đêm  ánh m ắt phát ra, ban ngày m ắt nhìn 
không nhấp nháy, có thể sử dụng một lúc hai cây bút, 
tiếng nói như chuông, trải qua chín triều vua (Đường 
Huyền Tông, Túc Tông, Đại Tông, Đức Tông, Thuận 
Tông, Hiến Tông, Mục Tông, Kính Tông, Văn Tông), là

<3) Phương thức dẫn dắt của tông Vân Môn (do Thiền sư Văn Y ển  
lập) giống chiếu sắc của thiên tử, m ột khi ban ra thì khổng được hỏi 
đi hỏi lại, giúp cho người học không mảy may do dự.
(4) Theo PQĐTĐ, tr. 6104 thượng - hạ; ngài Trừng Quán thị ậch năm  
Khai Thành 4 (839), thọ 102 tuôi.
(5) Giới lạp còn gọ i Pháp lạp hoặc Hạ lạp, là sô" tuổi từ khi thọ giới 
cụ túc trở về sau, gọi đơn giản là tuổi hạ.
(6) Thước, tấc nói ở đây là đơn vị đo chiều dài thời xửa ở Trung 
Quốc. 1 tấc =  2 cm. 9 thước 4 tấc = 1 m ét 88.
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thầy của bảy vị vua, trứ thuật hơn 400 quyển, là Tứ Tổ 
của tông Hoa Nghiêm, thường lấy 10 điều dưới đây để 
tự khích lệ mình (xem Hoa Nghiêm huyền đàm):

1. Thân không bỏ bề ngoài của sa-môn.
2. Tâm không trái phép tắc của Như Lai.
3. Sông không trái đạo thường của pháp giới.
4. Tính không nhiễm cảnh tình ngại.
5. Chân không bước tới chùa ni.
6. Lưng không chạm giường cư sĩ.
7. M ắt không nhìn những màu sắc không hợp lễ

nghi.
8. Lưỡi không nếm  thức ăn quá ngọ.
9. Tay không rời chuỗi hạt.

10. Đêm ngủ không lìa xa cạnh y bát.

III. NGHĨA TỪ

kết thác: ỈL  giao kết y thác dã
(kết hợp nương tựa nhau).

0 -  giải: i 'Ệ’M 'jỈL> công xá dã, quan thự
dã (công sở).

#  dịch: Ỳ ĩ k ề

Mi. cựu thời truyền đạt văn thư trung đồ dịch mã hoặc 
chỉ túc chi xứ (chỗ đổi ngựa hoặc nghỉ lại dọc đường khi 
chuyển đạt văn thư vào thời xưa - nhà trạm, dịch trạm).

^  chú: Mi » 4Ẩ/ dung hóa kim
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thuộc, tạo thành khí vật (nung chảy loài kim để chế tạo 
thành đồ vật - đúc).

ô hô\ M.**} » 1*1 thán từ, đồng ô hô

(thán từ, nghĩa như v.% ô hô - than ôi).

'Hỉ nọa (đọa): 'M ề ỉ  -tỈL giải đãi dã (lười biếng).

-flr đan: 1. > -fìr*ỳ chu sa, đan sa (khoáng 

chất dùng làm  nguyên liệu để chế  tạo màu đỏ) 2. ỀL Ếj 

hồng sắc (màu đỏ) 3. iH  y &
| t  Đạo gia dụng đan sa, hống luyện chế chi sở 

vị trường sinh bất lão dược (thứ gọi là thuốc trường sinh 
bất lão mà đạo sĩ dùng đan sa và thủy ngân luyện chế 
thành).

M  hoạch: 1. thiện đan dã (loại đan sa rất

tốt) 2. -IỈL. xích thạch dã (đá màu đỏ) 3. đan 
dã (màu đỏ).

4lr tao: 1. nhiễu dã (rối loạn) 2. ' "Ế.
-tỈL. sầu dã, ưu dã (buồn rầu, lo).

m  phỉ: ấỴ- > phi, bất thị (chẳng phải).

khí thị:
-ft'\ cổ thời xử tử tội phạm ư thị, cố vị tử hình vi
khi thị (thời xưa xử tử tội phạm ở chợ, nên gọi tử hình là 
khí thị).

hàm cấu: (hàm: ngậm; cấu: nghĩa như chữ 
ÌJê cấu, nhục, mắng) dung nhẫn sỉ nhục
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(nhẫn nại chịu nhục, nhẫn nhục).

ỆL khỏa: ấ í  y triền dã, bao dã (bó lại,
bọc lại).

Ệ : lật: lật thụ (cây dẻ), lật tử (hạt dẻ).

ịệ- bổng: ^L-tÌL trượng dã (cái gậy).

khí vũ: M Â .  phong độ (dung mạo và thái độ).

sung đống: ^ - Í T  &  sung
đống vũ, dụ thư đa dã (đầy nhà, dụ cho sách nhiều).

P1 truy môn: ị ầ i Ệ  H  chỉ Phật môn (chỉ cửa 

Phật). (Xem lại nghĩa của các từ $9 truy, ẩỗHS truy lữ ở 

bài 46, M  truy tố  ở bài 47).

xuân thu: l ệ niên linh dã (tuổi tác)

2. &Ê.ÌÌĨ& > -?l M kinh thư danh,
Khổng Tử cứ Lỗ sử nhi chế  tác giả dã (tên sách, Khổng 
Tử căn cứ vào sử nước Lỗ mà soạn ra - kinh Xuân Thù).

%ặr tất: ĩífc .ỉÊ .fâ 3 ầ & fy % -ể L  cổ hĩnh tương tiếp 
khuất thân chi xứ (chỗ bắp vế  và cẳng chân tiếp liền 
nhau và co duỗi - đầu gối).

0ẩj thuấn (huyễn): 9  mục dao dã (mắt nhấp

nháy, nháy mắt).

quyên: 1. khí dã (bỏ) 2. M  quyên trợ
(bỏ tiền ra để giúp vào việc từ thiện).

ịM tháp: sàng chi đê nhi tiểu giả
(cái giường thâp và nhỏ).
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thái'. 1. ềti ầở thái sắc chi ti chức
phẩm (tơ lụa màu) 2. Ếj3Ệị sắc thái (màu sắc).

# ( # )  hào: soạn dã, thực vật
dã (cỗ bàn, thức ăn).

thích : i i l T  > TồP -f- ^  ̂ ^  phóng hạ, như 
thủ bất thích quyển (buông ra, bỏ ra, như “thủ bất thích 
quyển” [= tay không rời quyển sách]).

Í5  túc: 1. 'tì. ̂  trú túc (ở lại, trú lại) 2. dạ 

(đêm) 3. ìâ--ềr quá khứ (đã qua, như -ĩtiM: túc thế  [= đời 
quá khứ, đời trước]).

IV. NGỮ PHÁP

PHÓ TỪ
l ế Dùng một mình

Biểu thị mức độ phát triển hay chuyển biến của 
một tình huống cao hơn hoặc trầm trọng hơn trước. Có 
thể dịch: càng, càng thêm. Thí dụ:

o

Chính sự dũ xúc.

(Việc chính trị càng thêm gấp rút.)

o
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Dư văn nhi dũ  bi.

(Tôi nghe xong mà càng thương tâm.)

2. Điệp dụng

'Ềr...'ÉTễ.. (= càng ... càng ...) là cách thức cố  định 
do hai chữ dũ trước sau điệp dụng mà cấu thành. Biểu 
thị sự chuyển biên của việc trước quyết định sự chuyển 
biến của việc sau. Dũ  có thể đứng trước động từ, hình 
dung từ hoặc phó từ khác.

aế Hình thức

về hình thức, dũ ... dũ ... có thể cấu thành “tứ tự 
cách”, cũng có thể triển khai thành phức cú.

- Tứ tự cách (kết cấu gồm có 4 chữ). Thí dụ:

o

Dũ cửu dũ kiên.

(Càng lâu càng kiên cố.)

o

Dũ chiến dũ  cường.

{Càng đánh càng mạnh.)

- Phức cú. Thí dụ:

o (Đệ thất
thập ầhóa)

EJ EJ ỉ ề  , o

Đại tâm nhật phát tắc nhật quảng, bất phát tắc tâm 
dũ tiểu dũ ngu.
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(Tâm nguyện rộng lớn cầu đạo bồ-đề ngày càng 
phát triển thì ngày càng rộng lớn, không phát triển thì 
tâm càng nhỏ càng ngu.)

Kỳ thời dũ hậu, thử pháp dũ đương cơ hĩ.
(Thời gian càng về sau, pháp môn [Niệm Phật] 

này càng tùy theo căn cơ mà giáo hóa.)

b. Ý  tưởng
v ề  ý tưởng, việc trước và việc sau có thể chuyển 

biến theo tỷ lệ thuận hoặc tỷ lệ nghịch.

- Chuyển biến theo tỷ lệ thuận.

Tất cả các thí dụ dẫn trên đây đều là chuyển biến 
theo tỷ lệ thuận. Thêm một thí dụ khác:

í S Ẳ i í . Ề - ’ ’ ĩ ữ ỉ ị i t ề i  .

Phù nhân hữu ố  kỳ tích, nhi úy kỳ ảnh, khước bổi 
nhi tẩu giả. Nhiên tẩu dũ cấp, tích dũ đa, nhi ảnh dũ tật.

(Có người ghét cái dấu chân của mình mà sợ cái 
bóng của mình, rồi quay lưng lại mà chạy. Nhưtig chạy 
càng gấp, thì dấu chân càng nhiều, mà bóng càng nhanh.)

Tích và ảnh tỷ lệ thuận với tẩu.

- Chuyển biến theo tỷ lệ nghịch. Thí dụ:

Tăng thập phần phước tuệ, nhược vô cung kính nhi
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trí tiết mạn, tắc tội nghiệp dũ tăng, nhi phước tuệ dũ 
giảm hĩ.

(Tăng mười phần phước tuệ, nếu không cung kính 
mà đến nỗi khinh mạn, thì tội nghiệp càng tăng mà 
phước tuệ càng giảm.)

Tội nghiệp và phước tuệ chuyển biến theo tỷ lệ 
nghịch.

Dũ học vấn quảng bác, dũ giác bất túc, tắc hậu Lai 
thành tựu, nan khả trắc lượng.

(Càng học vấn rộng lớn, càng thấy không đủ, thì 
sau này thành tựu, khó có thể lường được.)

Học vấn quảng bác và giác bất túc chuyển biến 
theo tỷ lệ nghịch.

TH Á N  TỪ

Thán từ là những từ, hay nói đúng hơn, là những 
thanh âm dùng để biểu lộ những tình cảm  như đau buồn, 
tức giận, kinh ngạc v.v... đột ngột phát sinh.

1. Đ ặc điểm

a Ề T hán  từ  thường đứng đầu  câu, có khi đứng ở 
cuối câu.

b. T hán  từ  được sử dụng độc lập, nghĩa là không 
có quan hệ về chức năng ngữ pháp với các th àn h
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phần khác trong câu.

cễ Cùng một thán từ, tức cùng một thanh âm, có 
thể biểu thị những tình cảm khác nhau, nên rất khó 
phân loại. Nhiều khi phải xem câu văn trưđc hoặc sau 
câu có dùng thán từ, mới có thể biết được thán từ ấy 
biểu thị loại tình cảm nàoế

2. Phân loại

Thán từ biểu thị những tình cảm  sau đây:

a. Biểu thị bi thống

y (= ôi), PẬ  hi (= ôi, chao ôi), ựỀ ựẬ  y hi (= than 

ôi, ôi thôi), ô hô (= than ôi, hỡi ôi), ự-Ệữỉ ' ựỀ 'Ệ - ô
hô ỵ  hi (= than ôi).

Chú ý:

- Chữ ô có thể viết: v.% >

- Ô hô có nhiều cách viết:

Thí dụ:

- ? & :  ,ằr ề ĩ  i l & Ỷ !

Tử viết: ‘T !  thiên táng dư! Thiên táng dư!”

([Nhan Uyên chết.] Khổng Tử than rằng: “Ôỉ\ Trời 
hại ta! Trời hại ta !”)

o Ì k $ r 4 í p « ?
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Ô hô\ Ngôn hữu cùng nhi tình bất khả chung. Nhữ 
kỳ tri dã da? kỳ bất tri dã da? Ô hô ai tai!

{Hỡi ôi\ Lời thì hết mà tình thì vô cùng. Cháu biết 
chọ chăng? hay không biết chăng? Hỡi ôi, thương thay!)

4£-ár:fe»J&r!

Ô hô y hi\ Thời da? M ệnh da? Tùng cổ như tư!

cThan ôi than ôi\ Thời chăng? M ệnh chăng? Từ 
xửa như vậy!)

b. Biểu thị cảm khái

hu (= Ôi), ta hồ
(= than ôi), Vấ -Ằ . ta phù  (= than ôi). Thí dụ:

~ịt o (Đệ thất thập
khóa)

* ề ' . ề J ế ì ĩ L ì £ >

Y\ Cảm ứng chi đạo, khả tận ngôn tai?

(Ôỉ! Con đường cảm ứng, có thể nói hết được sao?)

h L  o

Ô hô \ Định nghiệp chi bất khả tác dã, do thủy hỏa 
chi bất khả nhập dã.

(Than ôi\ Định nghiệp mà không nên tạo, giống 
như nước lửa mà không nên vào vậy.)

* f ĩ
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Hu\ Xác tín chi nan sinh hữu như thị da?

(Ôi! Niềm tin vững chắc [nơi Phật pháp] mà khó 
phát sinh có như thế  chăng?)

" ì !  A !  4 s c l c - & - ± - > Ỉ Ế ^ ĩ ĩ n - Ệ - t â .  o

Ta phù \ Ta-bà nhẫn độ, cảnh khổ nhi thọ xúc.

(Than ôi\ Ta-bà là cõi phải chịu đựng các phiền 
não, cảnh khổ mà tuổi thọ ngắn ngủi.)

c. Biểu thị phẫn nộ, trách mắng

ô (= ô, ồ), ”£  a (= ồ), hô (= ôi), e & ầ  sất 
ta (biểu thị sự giận dữ, tùy trường hợp mà dịch). Thí dụ:

Ô\ Thị hà ngôn dã?

(Ô! Nói thế  là thế  nào?)

A\ Thị phi quân nhân giả chi ngôn dã!

(ồ ! Đó không phải là lời nói của ông vua!)

* f \  & A ĩ

Hô Ị Dịch phu!

(Ôiỉ Đồ ti tiện!)

o ”

Uy Vương bột nhiên nộ viết: “Sất ta\ Nhi mẫu tỳ
dã.”
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([Tề] Uy Vương bừng bừng nổi giận nói: “Đồ 
khốn! Mẹ ngươi là tỳ th iếp .”)

dỀ Biểu thị kinh ngạc, sự hãi

» 'Ỷ .  Thí dụ:

“ Wf!

Thái Trạch viết: “//«! Quân hà kiến chi vãn d ã !” 

(Thái Trạch nói: “Ói! Sao mà ngài thấy muộn thế!”) 

#  -! ”

Tăng Tử văn chi, cù nhiên viết: “í/ô !”

(Tăng Tử nghe lời đó, sợ hãi nói: “Ới! ”) 

đ. Biểu thị tán thán 

Thí dụ:

*Ề\

7! Đại tai hạnh nguyện!

(Ôi! Hạnh nguyện lớn lao thay!)

Y\ Phật chi thâm ân trọng đức, phi phụ mẫu sở khả 
tỷ; tuy thiên địa bất túc đĩ dụ kỳ cao hậu hĩ.

(Ới! ơ n  sâu đức nặng của Phật, không phải cha 
mẹ có thể sánh được; dù trời đất cũng không thể dụ cho 
ơn đức cao dày ấy.)
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Ồ hô\ Đại Giác độ sinh chi bi nguyện dã kỳ thậm
hĩhồ!

(Than ôi\ Bi nguyện độ sinh của bậc Đại Giác lớn 
lao vậy thay!)
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o ; * M # $ L & Ỉ & ì t ! ằ L  » /K I

o

C í # £ 0

^ ế k t ^ . )

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP NHẤT KHÓA

N H Ấ T TÔNG PHÁ PH Ậ T  
CHÍ TỐNG S ơ  PH Ụ C HƯNG

Đường Vũ Tông thập cửu niên băng, Tuyên Tông 
lập, chỉ phá Phật lệnh. Thời Đường ký mạt, hoạn quan 
thiện quyền, nhiệm ý phế lập, gia đĩ Ngưu Lý chi tranh. 
Triều đình phân nhiễu bất chỉ, thả phiên trân lực cường 
bất dụng mệnh, kinh Ý Tông, Hi Tông, Chiêu Tông, toại 
vong ư Chu Toàn Trung, trụy nhập Ngũ Đại loạn thế. 
Phật giáo trừ Thiền tông ngoại, đa bất phát triển. Cái 
thư vật ký thất, nhân tài diệc hi, tự khuynh hướng suy vi. 
Ngật Ngũ Đại ngũ thập dư niên Hậu Chu T hế Tông thời, 
hựu hạ phá Phật lệnh. Hiển Đức nhị niên (Dân nguyên 
tiền cửu bách ngũ thập lục niên) cấm tư thiện xuất gia, 
tự viện vô sắc ngạch giả, phế  tam vạn bách tam thập lục 
sở (tồn nhị thiên thất bách tự), dân gian đồng khí Phật 
tượng, tổng ngũ thập nhật dĩ nội quan mãi chú tiền, tư 
tàng đồng ngũ cân dĩ thượng bất nạp quan giả đương tử,
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thử tức “tam Vũ nhất Tông phá Phật” chi nhất Tông dã. 
Ngũ Đại chư đ ế  trung, Chu T hế Tông giảo hữu lực, lãnh 
thổ giảo đại, đãn kỳ tha anh hùng cát cứ các địa, cố  thử 
ách cẩn Trung Hoa nhất bộ phận. Kỳ trung Nam phương 
Ngô Việt Vương lũy đại phụng Phật phả hậu, kỳ vực nội 
Phật giáo thậm thịnh.

Tống sơ Phật giáo tiệm hướng xuân cảnh. Kiến 
Long nguyên niên, chiếu mệnh Hậu Chu Thế Tông thời, 
thọ phế tự viện, vị hủy giả bất hủy, ký hủy chi Phật 
tượng, diệc mệnh bảo tồn. Thả lũ lệnh thư tả kim tự 
ngân tự tạng kinh, kiến chư tự viện phả đa. Tự hậu, Thái 
Tổ tuy nhất phương tín Đạo giáo, diệc vị như tín Phật 
giáo chi thịnh. Thái Tổ thời, khiển Trương Tùng Tín vu 
ích Châu, điêu Đại Tạng kinh bản, thị vi san Đại Tạng 
kinh bản chi hao thỉ. Thị thời Phạm tăng hựu tê Phạn 
văn kinh điển lai, Hoa nhân ngoại du giả nhật đa. Thái 
Tông thịnh sự phiên dịch chi nghiệp. Thái Bình Hưng 
Quốc ngũ niên, tân kiến dịch kinh viện ư Thái Bình 
Hưng Quốc tự tây. Kỳ dịch kinh nghi thức như tả:

Ư đông đường tây diện, phấn bô" Thánh đàn, khai 
tứ môn, các nhất Phạm tăng chủ chi, trì mật chú thất 
nhật dạ. Hựu thiết mộc đàn, bố  Thánh hiền danh tự luân 
(Phật cư trung vị, thiên thần hoàn vi như luân trạng). 
Mục viết Đại pháp mạn-nã-la. Thỉnh thánh hiền a-già 
mộc dục. Thiết ngũ cúng. Lễ bái hồi toàn, kỳ thỉnh minh 
hựu, dĩ điển ma chướng. Ư dịch kinh viện tây thiên, thiết 
ấn kinh viện, đương tức điêu bản. Hựu tuyển đồng tử 
Duy Tịnh đẳng thập nhân, tập Phạn học ư dịch kinh
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viện, đĩ miễn dịch kinh nghiệp phế tuyệt.

Đệ nhất Dịch chủ chính tọa điện ngoại, tuyên 
truyền Phạn văn.

Đệ nhị Chứng nghĩa tọa kỳ tả, dữ Dịch chủ bình 
định Phạn văn.

Đệ tam Chứng văn tọa kỳ hữu, thính Dịch chủ cao 
tụng Phạn văn đĩ nghiệm sai khuyết(1).

Đệ tứ Thư tự, Phạn học tăng thẩm thính Phạn văn, 
thư thành Hoa tự.

Đệ ngũ Bút thọ, phiên Phạn âm thành Hoa ngôn.
Đệ lục Xuyết (chuyết) văn, hồi xuyết văn tự, sử 

thành cú nghĩa.
Đệ thất Tham dịch, tham khảo lưỡng thổ văn tự, sử 

vô thác ngộ.
Đệ bát San định, san tước trường cú, định thủ cú 

nghĩa.
Đệ cửu Nhuận văn quan. Ư tăng chúng nam hướng 

thiết tọa, tham tường nhuận sắc.
(Tăng chúng nhật nhật mộc dục tam y tọa cụ uy 

nghi chỉnh túc sở nhu thọ dụng tất tùng quan cấp.)

(l) Bản Hán văn in lầm  là JL ik. sa i quyết, chúng tôi sửa lạ i cho  

đúng là sai khuyết.
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 71

TỪ N H Ấ T TÔ NG  PHÁ PH Ậ T  
Đ Ế N  PH Ụ C  HƯNG Đ A U  đ ờ i  T ố N G

Đường Vũ Tông băng năm thứ 19(1), Tuyên Tông 
(847 - 859) lên ngôi, ra lệnh đình chỉ việc phá Phật. Lúc 
bấy giờ nhà Đường đã suy, hoạn quan chuyên quyền, 
mặc ý bỏ vua này lập vua khác, lại thêm sự tranh chấp 
giữa hai bè đảng Ngưu và Lý(2). Triều đình rốì loạn 
không ngừng, hơn nữa thế  lực phiên trấn mạnh, không 
theo lệnh vua, trải qua các đời Ý Tông (859 - 874), Hi 
Tông (874 - 888), Chiêu Tông (889 - 904), rồi m ất về 
Chu Toàn Trung(3), rơi vào thời Ngũ Đại loạn lạc(4). Phật 
giáo, ngoại trừ Thiền tông, phần nhiều không phát triển. 
Bởi lẽ kinh sách, khí vật đã mất, nhân tài cũng ít, tự 
nhiên theo chiều hướng suy vi. Đến thời Ngũ Đại hơn 50 
năm, T hế Tông (954 - 959) của Hậu Chu lại ra lệnh phá

(1> Đường Vũ Tông trị vì chỉ 6 năm, băng vào năm H ội Xương 6  
(846).
(2) Hai đại thần là Ngưu Tăng Nhụ và Lý Cát Phủ có tư oán, kéo bè 
kết cánh tranh chấp quyền lực, khuynh loát nhau suôt 40 năm.
(3) Chu Toàn Trung p h ế Chiêu Tuyên Đ ế  (con của Đường Chiêu  
Tông), lên  ngôi, trở thành Thái Tổ (907 - 912) của Hậu Lương.
(4> Sau nhà Đường, Trung Quốc trải qua 5 triều là Hậu Lương (907 - 
923), Hậu Đường (923 -9 3 6 ), Hậu Tấn (936 - 947), Hậu Hán (947 - 
950), Hậu Chu (951 - 960), sử gọi là Ngũ Đ ại (907 - 960).
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Phật. Năm Hiển Đức 2 (955) (trước kỷ nguyên Dân 
Quốc 956 năm), cấm  mọi người tự ý xuất gia, những tự 
viện không có sắc ngạch bị phế bỏ 30136 sở (còn lại 
2700 ngôi chùa), tượng Phật và pháp khí bằng đồng 
trong dân chúng, trong thời hạn 50 ngày, quan mua để 
đúc tiền, ai cất giấu trên 5 cân đồng không nộp cho 
quan sẽ bị tội chết, đó tức là “một Tông” trong “ba Vũ 
một Tông phá Phật”(5). Trong các vua thời Ngũ Đại, 
Chu T hế Tông tương đối mạnh hơn, lãnh thổ có phần 
lớn hơn, nhưng những anh hùng khác cát cứ các nơi, cho 
nên tai họa này chỉ ở một bộ phận của Trung Hoa thôi. 
Trong số đó, Ngô Việt Vương ở miền Nam nhiều đời 
hết lòng sùng Phật, trong lãnh thổ của các vua này, Phật 
giáo rất thịnh.

Đầu đời Tống (960 - 1279), Phật giáo dần dần 
hướng đến cảnh sắc mùa xuân. Kiến Long năm đầu 
(960), hạ chiếu ra lệnh thời T hế Tông đời Hậu Chu, 
những tự viện nào bị phế bỏ mà chưa phá hủy thì không 
phá hủy, những tượng Phật đã phá hủy cũng ra lệnh bảo 
tồn. Lại nhiều lần ra lệnh viết tạng kinh bằng chữ vàng 
chữ bạc, xây dựng tự viện rất nhiều. Từ đó về sau, Thái 
Tổ (960 - 976) tuy một mặt khác tin Đạo giáo, nhưng 
cũng không mạnh như tin Phật giáo. Thời Thái Tổ, sai 
Trương Tùng Tín ở ích Châu khắc bản Đại Tạng kinh, 
đó là khởi đầu của việc khắc bản Đại Tạng kinh [ở

(5) Ba Vũ là Thái Vũ Đ ế  (Bắc Ngụy), Vũ Đ ế  (B ắc Chu) và Đường 
Vũ Tông. M ột Tông chỉ T h ế Tông (Hậu Chu).
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Trung Quốc]. Thời ấy các vị tăng Ấn Độ lại đem kinh 
điển Phạn văn đến, người Trung Hoa ra nước ngoài 
ngày càng nhiều. Thái Tông (976 - 997) làm những việc 
tốt giúp cho sự nghiệp phiên dịch kinh. Năm Thái Bình 
Hưng Quốc 5 (980), xây dựng mđi viện dịch kinh ở phía 
tây chùa Thái Bình Hưng Quốc. Nghi thức dịch kinh của 
viện này như sau:

Ở m ặt tây của tòa nhà phía đông, trang hoàng 
Thánh đàn, mở bốn cửa, mỗi cửa do một vị tăng Ấn Độ 
làm  chủ lễ, trì m ật chú suô't bảy ngày đêm. Lại thiết cái 
đàn bằng gỗ, bày Thánh hiền danh tự luân (Phật ở chính 
giữa, các thiên thần ở xung quanh như hình bánh xe). Ở 
giữa là Đại pháp mạn-nã-la. Thỉnh các vị thánh hiền 
làm  lễ a-già(6) mộc dục. Bày năm món cúng dường(7). 
Lễ bái liên tục, cầu xin chư Phật và Bồ-tát gia hộ để 
diệt trừ ma chướng. Ở mé tây viện dịch kinh, thiết lập 
viện in kinh. Lại tuyển đồng tử Duy Tịnh(8) v.v... gồm 10 
người, học Phạn văn ở viện dịch kinh để sự nghiệp dịch 
kinh không bị phế  tuyệt.

[Ban dịch kinh có 9 thành viên:]

(6) A -già, còn gọi là át-già (argha) là nước công đức (công đức 
thủy), tức nước hoa thơm (hương hoa thủy) đ ể cúng dường.
<7) Năm  m ón cúng dường: hương xoa, ưàng hoa, hương đốt, thức ăn 
uống và đèn.
<8) Đ ồng tử Duy Tịnh v ề  sau trở thành m ột vị cao tăng, dịch rất 
nhiều bộ kinh, được vua ban hiệu Quang Phạm Đ ại sư, sau khi thị 
tịch được ban thụy là Minh G iáo Tam Tạng.
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1. Dịch chủ: ngồi ở giữa, quay m ặt ra ngoài, tuyên 
đọc Phạn văn.

2. Chứng nghĩa: ngồi bên trái Dịch chủ, cùng với 
Dịch chủ bình xét câu Phạn văn.

3. Chứng văn: ngồi bên phải Dịch chủ, nghe Dịch 
chủ đọc lớn Phạn văn để xem xét có sai sót không.

4. Thư tự: vị tăng Phạn học nghe kỹ Phạn văn, rồi 
viết ra chữ Hán.

5. Bút thọ: dịch tiếng Phạn thành tiếng Hán.

6. Xuyết (chuyết) văn: gọt dũa văn tự cho thành 
câu rõ nghĩa.

7. Tham dịch: tham khảo văn tự của hai nước, 
khiến cho không có sai lầm.

8. San định: bỏ bớt những câu dài dòng, quyết định 
lấy nghĩa câu.

9. Quan nhuận văn: ngồi ở hướng nam của tăng 
chúng, tham dự để nhuận sắc văn dịch.

(Tăng chúng mỗi ngày tắm gội, ba y, tọa cụ uy 
nghi nghiêm chỉnh, nhu yếu thọ dụng đều do triều đình 
cấp.)

III. NGHĨA Từ

ị i .  thiện'. 1. M  độc lãm (một mình nắm cả)
2. cứ hữu (chiếm lấy).

ịity ễ . thiện quyền: chuyên quyền (một mình
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nắm giữ quyền lực).

/Ệ- phiên-. 1. H-tỈL. li dã (bờ rào, bờ giậu) 2. Jfir 

-tỈL bình tế  dã (ngăn che, che chắn).

ềặr trấn: 1. Ếầ-Ếj áp dã (đè xuống) 2. an
định dã (làm cho ổn định) 3. M r^r trấn thủ (trấn giữ)

4. ^  ĩ ỉ  ỉẵ- thị tập chi đại giả viết trấn (nơi
phố chợ tụ tập đông đúc gọi là trấn).

/ắMH phiên trấn: 'J'H i ỉ .

ỊỀ-iiLVẰ ỉềr^ặ; Đường triều ư biên cảnh
cập trọng yếu các châu thiết tiết độ sứ dĩ ngự ngoại 
phiên viết phiên trấn (đời Đường đặt chức tiết độ sứ ở 
biên giới và các châu trọng yếu để ngăn ngừa các nước 
chung quanh gọi là phiên trấn).

ÌH ngạch: 1. M  mi thượng
phát hạ chi bộ phận dã (bộ phận ở trên lông mày và 
dưđi tóc - cái trán) 2ế Vi ‘Ẵ Ì ^ . Ì Ị l -iỉL  chế định chi sô" dã 

(số lượng đã chế định) 3. sềhỉẾ-Ếs biển ngạch dã (biển 
treo ở trên cửa).

ĨZi ách : Í5 ®  p- cùng khốn, tai nạn (cùng
khốn, tai họa, tai ách).

Mặ điêu : M  -$L khắc dã (chạm khắc, chạm trổ).

bản: Ịỉ&-ịỉLìỀ. dữ bản thông (thông với chữ ịlL 
bản - tấm ván).

-ĩfl hoàn: 1. i ®  ngọc khuyên (cái vòng ngọc)
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2. hoàn hình chi vật (vật có hình cái vòng
ngọc - cái vòng) 3. 15IÉ, vi nhiễu (vây quanh).

ÌẼHẦ hồi toàn {tuyền): chuyển
động, toàn chuyển (chuyển động, xoay chuyển).

%  minh: 1. u dã (tốì tăm) 2. $ L jỊl  dạ dã

(đêm) 3. muội ư sự lý (ngu muội về sự lý)

tục xưng tử giả thần 
hồn sở cư xứ viết minh (tục gọi chỗ thần hồn của người 
chết ở là minh) 5ế Í^-ÌỀ. thâm viễn (sâu xa).

iị> hựu (hữu): thần trợ (thần giúp).

Vỷ điển: 'j'H /ầ , » tiêu diệt, diệt tuyệt (tiêu
diệt, diệt hết, mất hết).

{lí ngộ: đồng ngộ (như chữ ngộ) 1. iệ~
-tỈL mậu dã (sai lầm) 2. Ể< -ÍỈL. hoặc dã (mê hoặc).

/F*1 nhuận: 1. /á/F*1 tư nhuận (nhuần thấm), ệ t  
ị i  bất can khô (không khô ráo) 2. {ậ-&L tu cải (sửa 
chữa).

/f*ì ểL nhuận sắc : tu sức
văn chương, gia dĩ văn thái (sửa chữa trau chuốt văn 
chương cho thêm phần hay đẹp).

'$Ị nhu: 1. đãi dã (đợi) 2. iỄlè-tỊL trì nghi dã 
(nghi ngờ không quyết) 3. f  Ặ  nhu yếu (cần thiết), 

nhu yếu chi vật (những vật cần thiết).
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IV. NGỮ PHÁP

z
TRỢ TỪ

TrỢ từ -2L vô nghĩa, không dịch.

Ở Đệ thất thập nhất khóa, có từ tổ 
trong đó chữ chi đứng giữa ký hủy và Phật tượng tạo 
thành một kết cấu chính phụ. Ký hủy làm định ngữ, biểu 
thị trạng huống của Phật tượng. Vì chữ chi này vô nghĩa, 
nên có người xem nó là trự từ. (Đã đề cập khi nói về 
chữ chi giới từ ở phần ngữ pháp bài 1.) Ngoài ra, trợ từ 
chi còn có những cách dùng sau đây:

l ệ Dùng giữa trạng ngữ và từ trung tâm

Thí dụ:

o

Ai ngã nhân tư, diệc khổng chi tương.

([Lòng Chu Công] thương xót chúng ta, cũng rất
lớn.)

TrỢ từ chi đặt giữa khổng và tương. Khổng (= rất) 
làm trạng ngữ tu sức cho tương (= lớn).

2. Dùng giữa vị ngữ và bổ ngữ

Thí dụ:
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t b ã g - l t ì ỳ ị ậ #  , - k t* fc ệ L & ,
*Ề. * EỊ -f~ JL o (Đệ lục thập thất khóa)

TrỢ từ chi đặt giữa vị ngữ thì hành và bổ ngữ tốc.

M  í ậ  ì l  ị& i f 41 ỉậfib, o (Đệ tứ thập nhất khóa) 

Chỉ đặt giữa vị ngữ lưu thông và bổ ngữ tiệm.

ậ f ỉ í | t 4 -  —

Tuy tạm hoạt kỷ thập niên, nhất tử tiện tiêu diệt 
vô hữu, khởi bâ't khả liên chi cực?

(Tuy tạm sống mây chục năm, một khi chết liền 
tiêu diệt không có nữa, há chẳng đáng thương lắm sao?)

Chi đặt giữa vị ngữ liên và bổ ngữ cực.

o
Phật Bồ-tát tiếp dẫn chi xác dã.

(Việc Phật, Bồ-tát tiếp dẫn là xác thực.)

Chi đặt giữa vị ngữ tiếp dẫn và bổ ngữ xác.

3. D ùng  đ ể  đưa tâ n  ngữ  r a  trư ớ c  động  từ  

aỆ Tân ngữ + ^  + động từ 

Thí dụ:

o

Nho giả đãn tri Khổng Mạnh chi đạo nhi bài Phật 
giả, Thuân khuyển chi vị dã.
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(Nhà nho chỉ biết đạo Khổng Mạnh mà bài bác 
Phật giáo, gọi là chó của vua Thuấn ịsủa vua Nghiêu] 
v ậy ."’)

Thuấn khuyển (tân ngữ) + chi + Vẵi (động từ).

Cố Nhượng Thiền SƯ viết: “Ma chuyên tác kính”, 
tư chi vị dư.

(Cho nên Thiền sư Hoài Nhượng nói: “Mài gạch 
làm gương”, là gọi hạng người này vậy.)

Tư (tân ngữ) + chi + vị (động từ). (Đại từ tư chỉ 
hạng người giả danh tọa thiền mà tâm viên ý mã, tựa 
giường dựa vách, đầu cúi lưng cong.)

Liên chi ái, đồng dư giả hà nhân?

(Yêu hoa sen, kẻ cùng với ta là người nào?)

Liên (tân ngữ) + chi + ái (động từ).

bẳ Đ ể cường điệu tính  cách duy n h ấ t của tâ n  ngữ
Trước tân ngữ dùng thêm phó từ p/ệ- hoặc 'Hí- duy 

(= chỉ), tạo thành cách thức:

(l) Chuyện ngụ ngôn: Nhà vua Thuấn có nuôi con chó. Vua Nghiêu  
đi ngang qua cửa, con chó của vua Thuân sủa cắn. Không phải vì 
nó cho rằng vua Thuấn tốt, còn vua Níỉhiêu thì không tốt, mà chỉ vì 
nó thường thây vua Thuấn, không ihường thấy vua N ghiêu ihôi. Có 
khi người ta cũng dùng thành ngữ “Kiệt khuyển phệ N gh iêu ”, như 
ở Đệ lục thập cửu khỏa.
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duy + tân ngữ + chi + động từ 

Thí dụ:

Phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu.

(Cha mẹ chỉ lo con bệnh.)

‘Ệ  , - ặ - v ệ - ^ ^ ỳ L  o

Phú nhi bât kiêu giả tiển, ngô duy tử chi kiến.

(Người giàu mà không kiêu ngạo ít có, tôi chỉ thấy 
có ông thôi.)

c. Ế.. + động từ?

- Động từ thường gặp là ^ . Thí dụ:

i t i ề i ậ  ầ  ý] , ^  Ềỷ  Mị

ị  ,

Huống thác chư Phật quảng đại nguyện lực, 
khuếch kỳ thiện tâm, biến thiểu vi đa, hà nghi chi hữùĩ

(Huống gì nhờ vào nguyện lực rộng lớn của chư 
Phật, mở rộng thiện tâm, biến ít thành nhiều, có gì mà 
nghi ngờ?)

(Xem cách dùng 'H ... ở phần ngữ pháp bài
58.)

- Động từ khác. Thí dụ:



608

Tề Tuyên Vương vân khanh. Mạnh Tử viết: 
“Vương hà khanh chi vấn d ã?”

(Tề Tuyên Vương hỏi đạo làm quan khanh. Mạnh 
Tử hỏi: “Nhà vua hỏi về hạng quan khanh gì?”)

4. Dùng sau phó từ chỉ thời gian Ằ . cửu, 
khoảnh.

a. (= lâu ngày, lâu dần) và những biến thể 

của nó

- Thí dụ:

ặ l t ị .  # I
PÈ o (Đệ bát khóa)

t e  o

Nghiệp chướng trọng, tham sân thịnh, thể nhược 
tâm khiếp. Đãn năng nhất tâm niệm Phật, cửu chi tự khả 
chư tật hàm dũ.

(Nghiệp chướng nặng, tham sân nhiều, thể yếu 
tâm nhát. Chỉ cần biết nhất tâm niệm Phật, lâu dần tự 
nhiên có thể các tật đều bớt.)

- Thí dụ:

[ . . . 1  o

U A  o

[...] Như phục tiên đan. Cửu chi cửu chi, tức phàm 
chât nhi thành tiên thể hĩ.
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([...| Như uống thuốc tiên. Lâu dần lâu dần , thì 
phàm chất mà biến thành tiên thể<l).)

- ^ r*7^ ^ :.T h í dụ:

ỂktiL * / Ỉ .S d íM ệ '> X _r?nỷ^^>  Ể]

. F ậ â ' - ^  c

Nhược năng kiệt thành tận kính, kiền khẩn thọ trì, 
cửu nhỉ cửu chi, tự nhiên nghiệp tiêu trí lãng, chướng tận 
tâm minh.

(Nếu có thể hết lòng thành kính, vững bền khẩn 
thiết thọ trì, qua một thời gian lâu, tự nhiên nghiệp tiêu 
trí sáng, chướng hết tâm ngộ.)

b. (= chẳng bao lâu, ít lâu sau, trong chốc
lát)

Thí dụ :

Ẹ- > $ặẳ})k^ -Ịklt o JlvXMị£ > VÀ
o

Tư Mã An vi Hoài Dương Thái thú, phát kỳ sự. 
Trang dĩ thử hãm tội, thục vi thứ nhân. Khoảnh chi, thủ 
Trưởng sử. Thượng dĩ vi lão, dĩ Trang vi Nhữ Nam Thái 
thú.

(1) Đ ại sư  Â n Quang dùng câu  này đ ể  thí dụ d iệu  dụng của pháp  

m ôn Tịnh Đ ộ , chứ  không có  ý khuycn người ta uống tiên đan đ ể  
thành ticn.
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(Tư Mã An làm Thái thú Hoài Dương, tố giác việc 
ấy. Trang vì thê bị tội, bỏ tiền ra chuộc tội làm thường 
dân. ít lâu sau, giữ chức Trưởng sử. Nhà vua thấy Trang 
già, cho làm Thái thú Nhữ Nam.)

5. (= đốì với)

Chi là trợ từ, vô nghĩa, ỉ / là  giới từ. Thí dụ:

jtb o (Đệ tứ thập ngũ khóa)

o -$r'5r M  k  , ề  Ê-
o

Phật chi ư chúng sinh, vô sở bất chí. Chân khả vị 
đại từ bi phụ mẫu hĩ.

(Phật đối với chúng sinh, không chỗ nào không 
đến. Thật có thể gọi là bậc cha mẹ đại từ bi vậy.)

6ễ Đứng giữa hình dung từ chỉ thị và danh từ

Chữ này có tác dụng tạo thêm âm tiết cho dễ 
nghe. Thí dụ:

ịH- i$i M- ^  0 (Đệ ngũ thập tam khóa) 

ỉ ĩ ó & 'Ị ệ ' i Ì r & f è $  ậ) ,

, ' ịịtậ ịiệ itề :
M  c

Nhiên thử pháp môn như thị quảng đại, nhi kỳ tu 
pháp hựu cực giản dị, do thử chi cố, phi túc hữu Tịnh Độ 
thiện căn giả, tiện nan đế  tín vô nghi.
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(Nhưng pháp môn này [Tịnh Độ] rộng lớn như thế, 
mà phương pháp tu lại rất giản dị, do duyên cớ ấy, nếu 
không phải là người có thiện căn Tịnh Độ từ kiếp trước, 
thì khó mà vững tin không nghi ngờ.)

Thử chi pháp môn, hà cảm thị tác tiểu thừa?

{Pháp môn này [Tịnh Độ], sao dám xem là tiểu 
thừa?)

& & & &  o

Thừ chỉ tội quá, cực đại vô tỷ.

(Tội lỗi ấy, rất lớn không tội nào sánh bằng.)

z

ĐỘNG TỪ
Chữ khi dùng làm động từ, thường dùng với 

nghĩa: đi, như động từ 'Ạ- vãng.

1. Làm vị ngữ

Thí dụ:

>lỉ o (Đệ tứ thập lục khóa)

£ 1 1 ,  t Ấ ầ . t *  o

Tiêp ngã đĩ thời, tư ngã pháp nhũ, dục ngã Liên
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Trì, thân thọ ngã ký, thường vi ngã sư. Phật kỳ như thị, 
ngã phục hà chil

(Tiếp dẫn ta đúng lúc, trưởng dưỡng ta bằng pháp 
nhũ, nuôi ta ở Liên Trì, đích thân thọ ký ta, luôn là thầy 
ta. Đức Phật đã như thế, ta còn đi đâu?)

ệ ệ i ề M & Ấ  ê L ^ ị ệ * ^  * BtÉip-ổUỀ. o 
Thích Đạo Du sơ vi Sinh công đệ tử, tùy sư chi Lô

Sơn.

(Thích Đạo Du lúc đầu làm đệ tử của Sinh công 
[tức Đạo Sinh], theo thầy đi Lô Sơn.)

Đằng Văn Công vi thế tử, tương chỉ sở , quá Tống 
nhi kiến Mạnh Tử.

(Đằng Văn Công khi còn là thế tử, định đi nước 
Sở, đi ngang qua nước Tống mà gặp Mạnh Tử.)

2ễ Dùng với # f  trong kết câu “ # f  + động từ ”, 
tạo thành từ tổ “sở chi ” có tính danh từ.

Thí dụ:

■5 Úi t ^ c

Ngôn tất nhi xuất, bất tri sở chỉ.

([Hai vị tăngl nói xong thì đi ra, chẳng biết đi
đâu.)

Sở chi: từ tổ có tính danh từ, làm tân ngữ cho động
từ tri.



o #  f  = . # £

DC"'^ífr— 1T 4- » ỉ ^ ^ - l l — " ^ i - Ị * ;# -  >

j #  i  « ỗ - - H .  ^  ^  o $ Ị  t % $ H i f

&L o s ^ T ? ; & J ĩ ị A ặ t i ị M ^ J Ế  o & X ' ệ ' £ j £ ặ ĩ ' ỉ t
t ị  o

^ - t t ì ắ . 4 £ ’ J L k 1 Ệ z ^ T ì ấ M - b - ^ ^ .  'íệ-vể 

# J _ l L ,  - & ■ = . + = . - 5 - = . + - * ; & ,  * & £ £ * &  o < R £  

Bệ, i S i l d r + A ,  ^ ^ . 4 1 ,  i # ? r W - = - 'h & ,  s ễ

^ j í x £ l l ặ >  J & 1 f i i i 8 i ,  o

4 t J Ế .* r > M t ^ t - t t -  *

^ L < c > ' a L i ^ 4 t - ^ # - ' s r ^ p  o 3 f c # f c s j ; B ệ *  o

^ . Ạ s ệ f f | '^ l '  » ;fãMõ"ìíL;t£ > ^ L i i t r l r ^ ^ p  

t . m f â ì ỳ j ầ ỉ í â .  o - Ị t t H ề Ỷ l t ,  $Ịì&ềLÀFif 
ifrý] . tâiịỊÊ^rklặlt ỈĨỊ o 'ặ' ỂJ # 4 t ì i l L ; f ĩ . É .



614

'ệ* . i ế ^ ì i m r ê t  'ề ' ) .

Í |L , í & ^ T - ^ E í t ' ’ ? i f Ẵ Ắ í íL ,  

f e 4 c S . - k ỉ £ ’ậ ‘& f lL ,  H - f ì l & ,

% i ế  o & ■ & * ;% -,  Ì 3 f * i £ ^ p á ,  & ^ í ậ M  o ầ

^ 7 0 4 - >  & “í - ' í ậ Ầ  » 3Ê-ĩấ ề  t à k

i .  í t Ắ ^ ề - i r .  t ^ i l ^ c J H ( i Ì

i í ề d r H ^ j i i ^ ^ l t ^ »  l ề « l £ ) ,  t ỉ U ề ^ H t

ì £ $ : ^ C ^ S l  o j t b H ệ Ẩ

I % t R ì £ J i # # - ổ L  , ' } ? i f c ì t ậN  c 3 £ ^ ế

i U ề - i r ! £ J M #  0 7ÌC

i t ầ ^ - b - í M ể i t .  . í l & i & i ì ,

,̂ -f o 111 Hệ$k

* i .  . f l t .  Ịí Ậ Ì l Ị]

o
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP NHỊ KHÓA

TỐNG ĐẠI PHẬT ĐẠO NHỊ GIÁO 
DIỆC HỮU XUNG ĐỘT

Tống Thái Tông thời, Ngô Việt thần phục, vưdng 
suất tăng Tán Ninh nhập triều, tứ Thông Tuệ Đại sư 
hiệu. Tán Ninh trứ Tống Cao Tăng truyện thập quyển, 
Tam giáo thánh hiền sự tích nhất bách quyển, Nội điển 
tịch nhất bách ngũ thập quyển, Ngoại hục tập tứ thập 
cửu quyển, Tăng sử lược tam quyển đẳng. Tại Ngô Việt 
thời vi Lưỡng Chiết Tăng thống. Nhập kinh hậu vi Tả 
nhai Giảng kinh Thủ tọa. Hậu hựu mệnh vi Hữu nhai 
Tăng lục.

Tống thế Đạo giáo, Thái Tông tập thiên hạ Đạo 
kinh thâ't thiên quyển, tu trị san chính, cộng tam thiên 
tam bách tam thập thất quyển, tứ các cung quán. Chân 
Tông thời, tuyển đạo sĩ thập nhân, cánh tường định chi, 
tăng lục bách nhị thập quyển, tứ danh Bảo văn thống 
lục, quán dĩ ngự chế chi tự, thử vị Đạo tạng.

Tông thế  nhị giáo tịnh hành, đãn lũ cấm lưỡng 
giáo tương hủy chi thư, kỳ khổ tâm  chỉ lưỡng giáo chi 
tranh khả tri. Tông Huy Tông thời, sảo hữu bài Phật. 
Huy Tông Bắc Tông m ạt thời ám quân, cực tín Đạo 
giáo, kính đạo sĩ Từ Tri Thường, tứ hiệu Xung Hư tiên 
sinh. Kỳ ngoại Từ Thủ Tín, Lưu Hỗn Khang diệc hữu
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xưng Giáo chủ Đạo Quân hoàng đế, tạo Ngọc Thanh 
Chiêu Dương cung (hậu cải Ngọc Thanh Thần Tiêu 
cung), trí Lão Tử tượng, tự vi phụng sứ, cải thiên hạ 
chi tự viết cung, cải viện vi quán, sử an trí Trường 
Sinh Đ ế Quân tượng, hành thiên đạo hội, mỗi hội đãi 
p hế  kim sổ vạn mân. Chính Hòa lục niên, chiếu vu 
Đạo Lục viện, thiêu khí Phật kinh. Tuyên Hòa nguyên 
niên, cải hô Phật vi Đại Giác Kim Tiên, Bồ-tát vi Tiên 
nhân Đ ại sĩ, tăng vi đức sĩ, ni nữ đức sĩ, giai sử tùng 
Đạo giáo phong (đạo sĩ đức sĩ khu biệt đạo quan hữu 
huy chương, đức sĩ tắc phủ), xuất đức sĩ sử đạo sĩ đại 
nhập cư chi.

Thượng vi Huy Tông hợp Phật giáo ư Đạo giáo chi 
xí đồ. Thử thời Tả nhai Hương Tích viện Vĩnh Đạo 
thượng thư gián chi, lưu ư Đạo Châu. Dực niên Tuyên 
Hòa nhị niên, như cựu phục tăng ni hình phục, chỉ đức sĩ 
hiệu vi tăng. Vĩnh Đạo Tuyên Hòa thất niên chiếu hoàn, 
thưởng kỳ hộ pháp niệm đốc, tứ danh Pháp Đạo, chung 
tứ Viên Thông(l) Pháp T ế  Đại SƯ. Huy Tông bài Phật chi 
cử, vi thời cực đoản, Tuyên Hòa nguyên niên chính 
nguyệt cải Phật, Bồ-tát hiệu, dực niên cửu nguyệt tức 
phục cựu.

<l) Bản chữ Hán in lầm là D ồ  Thông Pháp T ế  Đại sư. Chúng tôi 
theo PQĐTĐ, tr. 6429 trung, sửa chữ H  đồ  thành chữ HI viên.
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l lẾ DỊCH NGHĨA 

BÀI 72

PH Ậ T GIÁO VÀ ĐẠO  G IÁO  ĐỜ I T ố N G  
CŨNG CÓ XUNG ĐỘ T

Thời Tống Thái Tông, nước Ngô V iệt(1) thần phục, 
quốc vương Ngô Việt đưa Sư Tán Ninh (919 - 1001) vào 
triều, Thái Tông ban hiệu Thông Tuệ Đại sư. Tán Ninh 
soạn Tống Cao Tăng truyện 10 quyển, Tam giáo thánh 
hiền sự tích 100 qi” 'ển, Nội điển tịch 150 quyển, Ngoại 
học tập 49 quyển, Tăng sử lược 3 quyển v.v... Lúc ở 
nước Ngô Việt, Sư làm Tăng thống Lưỡng Chiết(2). Sau 
khi vào kinh, Sư làm Tả nhai Giảng kinh Thỏ tọa. Sau 
nhà vua lại cử Sư làm Hữu nhai Tăng lục.

v ề  Đạo giáo đời Tống, Thái Tông tập hợp Đạo 
kinh trong cả nước được 7 ngàn quyển, chỉnh sửa bỏ bớt 
những chỗ thừa, còn lại 3337 quyển, ban cho các đạo 
quán. Đời Chân Tông (998 - 1022), chọn mười đạo sĩ 
thẩm định lại Đạo kinh, tăng thêm 620 quyển, ban tên 
Bảo văn thống [ục, mở đầu bằng bài tựa do nhà vua tự 
soạn, đó gọi là Đạo tạng.

U) Thời Ngũ Đại, một số  anh hùng cát cứ ở các nơi, lập thành mười 
nước. M ột trong mười nước này là nước N gô V iệt của Tiền Lưu, 
lãnh thổ gồm  toàn bộ tĩnh Chiết Giang và Tây nam bộ tỉnh Giang 
Tô, Đ ông bắc bộ tỉnh Phúc Kiến, tồn tại 84 năm (895-978).
<2) Tỉnh Chiết Giang chia làm Chiết Đông, Chiết Tây, gọi chung là 
Lưỡng Chiết.
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Đời Tống Phật giáo và Đạo giáo cùng phát triển, 
nhưng nhà vua nhiều lần ban chiếu thư câm hai đạo hủy 
báng nhau, có thể biết được nỗi khổ tâm của nhà vua 
trong việc ngăn chặn sự tranh chấp giữa hai đạo. Thời 
Tống Huy Tông (1101 - 1125) có hơi bài Phật. Huy Tông 
là ông vua hôn ám cuối đời Bắc Tống, rất tin Đạo giáo, 
tôn kính đạo sĩ Từ Trí Thường, ban hiệu Xung Hư tiên 
sinh. Ngoài ra, Từ Thủ Tín, Lưu Hỗn Khang cũng có thế 
lực, sau đó Lâm Linh Tố rất được tin dùng. Nhà vua tự 
xưng là Giáo chủ Đạo Quân hoàng đế, xây dựng cung 
Ngọc Thanh Chiêu Dương (sau đổi là Ngọc Thanh Thần 
Tiêu cung), an trí tượng Lão Tử, tự làm phụng sứ, đổi 
chùa trong cả nước thành cung, đổi viện thành quán, bắt 
an trí tượng Trường Sinh Đ ế Quân, cử hành thiên đạo hội, 
mõi hội gần như tốn kém đến mấy vạn quan tiềnỄ Năm 
Chính Hòa 6 (1116), ra lệnh đốt bỏ kinh Phật ở Viện Đạo 
lục<3). Tuyên Hòa năm đầu (1119), đổi gọi Phật là Đại 
Giác Kim Tiên, Bồ-tát là Tiên nhân Đại sĩ, tăng là đức sĩ, 
ni là nữ đức sĩ, đều bắt theo phong cách Đạo giáo (đạo sĩ, 
đức sĩ phân biệt là mũ của đạo sĩ có huy chương, đức sĩ 
thì không), trục xuất đức sĩ cho đạo sĩ vào ở.

Trên đây là ý đồ của Huy Tông muốn hợp Phật 
giáo vào Đạo giáo. Lúc ấy sa-môn Vĩnh Đạo ở viện 
Hương Tích giữ chức Tả nhai, dâng thư can gián, bị lưu 
đày đến Đạo Châu. Năm sau, năm Tuyên Hòa 2 (1120), 
phục hồi hình thức y phục của tăng ni như cũ, bỏ danh

(1> Theo PQĐTĐ , tr. 6429 trung, là Viện Đ ạo tịch 4ễ~-
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hiệu đức sĩ mà gọi lại là tăng. Năm Tuyên Hòa 7 
(1125), hạ chiếu cho Vĩnh Đạo trở về, thưởng công dốc 
lòng hộ pháp của Sư, ban tên Pháp Đạo, sau cùng ban 
hiệu Viên Thông Pháp Tê Đại sư. Việc bài Phật của 
Huy Tông chỉ trong thời gian rất ngắn, tháng giêng 
Tuyên Hòa năm đầu đổi danh hiệu Phật, Bồ-tát, đến 
tháng 9 năm sau liền phục hồi như cũ.

III. NGHĨA TỪ

BLiỉỉL thần phục : VẲ Ễ. ìÌOíL-Í^-íỊL dĩ thần đạo 
phục tùng dã (lây đạo bề tôi mà phục tùng - phục tùng 
vua, xem mình như bề tôi).

f$3 tứ: J i  la* ă & T  $8L thượng cấp thưởng cấp hạ 
câp (cấp trên thưởng cho cấp dưới - cho, ban cho).

J3'J san: #'] ĩfè~ tước trừ kỳ bất hợp giả
(bỏ bớt những chỗ không thích hợp).

ngự: J L ^  

ìlr phàm thiên tử sở hành sự giai xitìig ngự, như ngự 
chế, ngự thư đẳng (phàm việc vua làm đều gọi là ngự, như 
ngự chế  [= thđ văn của vua làm ra], ngự thư [= 1. chữ 
vua viết 2. sách của vua dùng] v.v...)

huy chương: (huy: cái phù hiệu, huy hiệu; 
chương: cái dấu hiệu) -$-■§£ quải tại y
mạo thượng chi phù hiệu (cái dâu hiệu cài trên áo, mũ).

xí: 1. cử chủng dã (nhón gót chân)
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2. 1^7 ■&, cử chủng nhi vọng dã (nhón gót chân
mà trông).

HỊ xí đồ'. (đồ: mưu tính, mưu toan) 7Ỉệ-^f#í SI 
tương hữu sở đồ (có ý đồ, có mưu đồ).

5£ dực: ty ịiỈL ’ 0  minh dã, chuyên
chỉ niên hoặc nhật (minh, chỉ riêng năm hoặc ngày). 
Chữ ^  ở đây có nghĩa là 'k . thứ  (tiếp sau), như J£. EỊ 

dực nhật: 0  » /k. 0  minh nhật,- thứ nhật (ngày mai, 
ngày hôm sau).

dực niên: 0̂ Ị minh niên, thứ
niên (sang năm, năm sau).

IV. NGỮ PHÁP

Ê  là phó từ, được dùng theo các cách sau đây:

1. Đứng giữa câu hoặc cuối câu làm vị ngữ

Biểu thị phủ định, có tác dụng đối ứng với ý trước 
đó. Có thể dịch: không như thế, không làm như vậy, nếu 
không (như thế).

a. Đứng giữa câu

Thí dụ:
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Nguyện quân lưu ý thần chi kế, phủ, tất vi nhị tam 
tử sở cầm hĩ.

(Xin ngài lưu ý kế  của tôi, nếu không, ắt bị hai 
tướng ây [Hàn Tín và Trương Nhĩ] bắt.)

Phủ được dùng đối ứng với lưu ý thần chi kế. 
Trong câu trên, “quân” có nghĩa là ngài, ông; “thần” có 
nghĩa ỉà tôi. Quan hệ giữa người nói với người nghe ở 
đây không phải là quan hệ vua tôi.

b. Đứng cuối câu

thường dùng với w \ . Tắc phủ : thì không (như 
thế). Thí dụ:

iìi - ir ịề r b  m#J » ìÌL-nỉ^nil^ » íề-Jr£'j^F o
(Đệ thất thập nhị khóa)

Tắc phủ được dùng đối ứng với hữu huy chương. 
Tắc phủ: thì không, tức mũ của đức sĩ thì không có huy 
chương như mũ của đạo sĩ.

Tề Hầu viêt: “Lỗ nhân khủng hồ?” Đoi viết: 
“Tiểu nhân khủng hĩ, quân tử tắ cp h ủ \”

(Tề Hầu hỏi: “Người nước Lỗ lo sự ư?” Đáp rằng: 
“Kẻ tiểu nhân lo sợ, còn người quân tử thì không\”)

Tắc phủ được dùng đối ứng với khủng, hàm nghĩa 
'4tắc bất khủng”.

2. Dùng trong  đốĩ thoại

'S' đứng ở đầu câu trả lời, biểu thị ý phủ nhận. Có
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thể dịch: không, không phải, không phải như thế. Thí dụ:

“Bá Di, Y Doãn ư Khổng Tử, nhược thị ban hồ?” 
Viết: “Phủ, tự hữu sinh dân dĩ lai, vị hữu Khổng Tử d ã .” 

([Công Tôn Sửu hỏi] “Bá Di, Y Doãn so với Khổng 
Tử, có cùng một bậc không?” [Mạnh Tử] đáp: “Không, từ 
khi có sinh dân đến nay, chưa có ai bằng Khổng Tử. ”)

3. Đứng cuối câu để hỏi, câu thành “thị phi vấn
cú ”ễ

Có thể dịch: không, hay không. Thí dụ:

(Đệ tứ thập bát khóa)

’ í t  (Đệ thập

nhất khóa)

fc ỉỈQ ÌỈL ’ ĩt jÉ L & ?

Đệ tử thường kiến tăng tục niệm A-di-đà Phật, 
nguyện sinh Tây phương, thỉnh Hòa thượng thuyết, đắc 
sinh bỉ phủ?

(Đệ tử thường thấy tăng và tục niệm Phật A-di-đà, 
cầu sinh Tây phương, xin Hòa thượng nói, được sinh nơi 
cõi kia khôngl)

Khổng Khâu, Lão Tử đắc dữ Phật tỷ đối ph ủ i
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(Khổng Khâu, Lão Tử có thể sánh với Phật không'?)

4. Dùng với liên từ

(= hay không) có thể đứng giữa câu hoặc 
cuối câu, biểu thị ý không chắc chắn, hoặc có hai khả 
năng, chưa thể khẳng định. Thí dụ:

[...], liỉ ĩ M ậ ì C  í  %' h  ị .  -%• . %

iy] 'íậ o (Đệ thập thất khóa)

* T ì Ị F ,  Ỵề  
&  B  Ỉ ặ - P ị i t .

Thiên hạ sự, giai hữu kỳ nhân duyên. Kỳ sự chi 
thành dữ phủ, giai kỳ nhân duyên sỏ sử.

(Mọi việc trên đời, đều có nhân duyên. Việc thành 
hay không, đều do nhân duyên khiến như thế.)

/Ệị > 'Ếr M', òo
t e i t i T  » o

Ngâu Ich vân, đắc sinh dữ phủ , toàn do tín nguyện 
chi hữu vô; phẩm vị cao hạ, toàn do trì danh chi thâm thiển.

(Đại sư Ngẫu ích nói rằng, được sinh [Tây phương] 
hay không, toàn do tín nguyện có hay không; phẩm vị 
cao thâp, toàn do chấp trì danh hiệu Phật sâu hay cạn.)

Chú ý: Có khi chỉ dùng chữ & .  Thí dụ:

» [...] (Đệ tứ thập
ngũ khóa)

Ỷ M i ậ ^ ậ Ẻ Ị f Ị JJ l ,  Kp
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Wỷ tIt o (Đệ tứ thập nhị khóa)

5.

Phủ tắc (= nếu không thì) là phức hợp hư từ, do 
phó từ phủ và liên từ tắc cấu thành, dùng làm liên từ. 
Chữ phủ để giả định nếu không có tình huống hoặc hành 
động nói ở trước, chữ tắc để dẫn khởi kết luận như là 
hậu quả của giả định ấy. Thí dụ:

A ^ ậ ệ ' ] . ilí 

ì t .  7 ỉ f â M i ỉ t f c & ;

Phù Phật chế, xuất gia tất bẩm phụ mẫu. Nhược 
hữu huynh đệ tử điệt khả thác, nãi đắc bẩm thỉnh ư thân; 
thân duẫn phương khả xuất gia, phủ tắc bât hứa thê lạc.

(Theo Phật chế, muốn xuất gia cần phải thưa trình 
cha mẹ. Nếu [cha mẹ] có anh em con cháu có thể gởi gắm, 
mới được trình xin với cha mẹ; cha mẹ bằng lòng cho 
mới được xuất gia, nếu không thì không cho xuống tóc.)

c ầ . - ề . l È L t ầ :  o

Đương tạp niệm sơ khởi thời, như nhất nhân dữ 
vạn nhân địch, bâ't khả sảo hữu khoan túng chi tâm. Phủ 
tắc bỉ tác ngã chủ, ngã thọ bỉ hại hĩ.

(Ngay lúc tạp niệm mới dấy lên, như một người chống 
lại với muôn người, không được có tâm khoan nhượng 
buông thả. Nếu không thì nó làm chủ ta, ta bị nó hại.)
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PHÂN LOẠI CÂU 
DựA VÀO KẾT CẤU (tiếp theo)

1. C âu  đơn Ị  (xem phần ngữ

2. C âu  có vị ngữ phức J  pháp bài 63)

3. C âu  phức (M . phức cú)

Một câu đơn chỉ có thể biểu đạt một ý tứ đơn 
thuần mà thôi. Nêu có hai ý tứ trở lên có quan hệ với 
nhau hoặc dựa vào nhau, thì không thể dùng câu đơn để 
biểu thị, mà phải dùng hai hay nhiều câu đơn liên hợp 
lại để biểu đạt. Loại câu dùng câu đơn liên hợp lại đó, 
gọi là câu phức.

Các câu đơn trong câu phức được gọi là phân cú. 
Giữa các phân cú có thể dùng liên từ để nối liền.

Có thể chia câu phức ra hai loại chính: câu phức 
liên hợp và câu phức chính phụ.

a. Câu phức liên hợp Hên hợp phức cú)

Quan hệ giữa phân cú và phân cú trong loại câu phức 
này là quan hệ bình đẳng, nghĩa là các phân cú đều ngang 
nhau, không có phân cú nào là chính và phân cú nào là phụ.

Loại câu này lại có thể chia ra: tích lũy thức, 
tuyển trạch thức, chuyển chiết thức.

- Tích lũy thức ^  % Ầ ,

Giữa các phân cú có quan hệ liên quán hoặc liên 
hợp, tổng hựp hoặc phân tích, xét đoán hoặc tiến lên
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một bậc. Thí dụ:

I fễ) i ă  ,1Ề- ^  ĨÂ  o (Đệ thất thập nhị khóa)

Câu này gồm 3 phân cú ý tứ liên quán mà thành.

(Đệ thất thập nhất khóa)

Câu này gồm 2 phân cú ý tứ liên quán mà thành.

- & Ì L Ấ  * I ứ (Đệ lục
thập cửu khóa)

Câu này gồm 2 phân cú có quan hệ liên hợp.

t » 'ỳktằ,
'ÍT^C c (Đệ ngũ thập nhị khóa)

Câu này gồm 2 phân cú có quan hệ liên hợp.

* I í ế ^ - k v

M  3Ằ fês ’ I -$r Ềí. ”T ẨS- o (Đệ tứ thập thất khóa)

Trong câu này, phân cú 1 và 2 có quan hệ liên quán; 
phân cú 3 đối với hai phân cú trước biểu thị xét đoán.

I I
^ T ^ C ^ Ẽ L , I 0

Thần chi thê tư thần, thần chi thiếp úy thần, thần 
chi khách dục hữu cầu ưthần, giai dĩ mỹ ưT ừ Công.

(Vợ thần tư vị thần, thiếp của thần sợ thần, khách 
của thần sắp có điều cầu xin ở thần, [nên] đều cho thần
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đẹp hơn Từ Công.)

Trong câu này, ba phân cú đầu ý tứ liên quán, 
phân cú sau tổng hợp.

^  ^  o (Đệ ngũ thập khóa)

Câu này gồm 2 phân cú, dùng liên từ thả nối liền; 
phân cú sau biểu thị tiến lên một bậc.

- Tuyển trạch thức M -lỆ Ẩ ,

Thí dụ:

- f  . I o ”

Sơn Đường từ chi viết: “Nhược sử phạn lương 
khiết phì tác tham danh chi nạp tử, bâ't nhược thảo y 
mộc thực vi ẩn sơn chi dã nhân.”

(Sơn Đường ỊChấn Hòa thượng] từ chối, nói: “Ví 
khiến ăn cơm ngon đồ ăn béo mà làm nạp tử tham danh, 
thì chẳng bằng mặc áo cỏ ăn trái cây mà làm người quê 
mùa ở ẩn nơi rừng núi.”)

Chọn làm “ẩn sơn chi dã nhân”, chứ không làm 
“tham danh chi nạp tử ”.

Dữ kỳ hữu dự ư tiền, thục nhược vô hủy ư kỳ hậu.

(Có tiêng tốt về trước, sao bằng không bị tiếng xâu 
về sau.)
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Lựa chọn giữa “hữu dự ư tiền” và “vô hủy ưkỳ hậu”.

- Chuyển chiết thức ệệ-4/f Â ,

Phân cú sau chuyển ý, thường dùng các liên từ như 
$ 4  * 1̂ 7 > 4 2 -; cũng có câu không dùng liên từ.

• Dùng liên từ . Thí dụ:

. I
ỆL-ềp M ' Ị Ì % £ í £ Ỳ ì t ỉ o (Đệ thập thất khóa)

• Dùng liên từ ifij. Thí dụ:

ÍT P01 ’ ^  i ì t  T  o (Đệ lục thập bát khóa)

Trong câu này, phân cú 1 và 2 có quan hệ chuyển 
chiết; phân cú 3 biểu thị xét đoánử

• Dùng liên từ 'Í2-. Thí dụ:

I %  ̂  'C>' i t  “T o  (Đệ thất thập nhị khóa)

Trong câu này, phân cú 1 và 2 có quan hệ chuyển 
chiết; phân cú 3 đối với hai phân cú trước biểu thị xét đoán.

• Không dùng liên từ. Thí dụ:

I 0

Thành thuật kỳ dị, tể bất tín.

(Thành thuật lại việc lạ, [nhưng] quan không tin.)
(còn tiếp)



m - k + E L M

t L è t Ì Ị t t Ị ỉ ấ ề L ã ’ - - 2 - « ,

£  o j t Ố 4 r Ì M * L ,  i l i t .  £ U H M  , #
o ,  T ỉ m ễ Ị í ^ L  o £

» & $ ■ ' $ £ — $&; 4 ể i& & M i& ỉề '3 -  

( & & ) % ? % & £ >  ỉ - “ H % n & ,  ỉ b A Â ^ ’

£ 4 k & * A ,  Í . & V ? % ” * - & ,  m q & ê ã - ề s m
pp o % m -. “& & & & ,  ^ T ^ á ể ư i 5 o ” i £ p  

• g & i b ^ & i ậ .  ^ l f r â  o “ ^ t í ỉ i ^  

* > #  c Ề / ề t A ẵ i ’ m ế - ũ ể l ’ I t t b ì L ^ Ạ ỉ ậ  
* h  c ” 0  Ạ  ( # l f / í ậ  t  ^
Ạ & K $ L & )  4 L Ệ L ÌÍ-&  o ể t m r .

i  c ĩ í ! > | £ ĩ ỉ ệ £ £ ^ - ? M ả .  TỈ7 “ ỉ * ) ^ # ” ^

^ ^ 7 ^  o

r ( - ) Ẵ ẳ Ểế. ễ: . . . . Ấ - M ^

* ' ] ' j | i  J ( - ^ ) £ U f ..............& ề ..........£ & &

1 (=_)  ..................................Ế j ± &

(C7) .........® 'ế í ..........ề r & ứ t è



630

f3J JL c VẰ ỵ  *

# -  %  JC £ ■ £ - o -&• g 4 - # | í L  . ifij í r  ì í U t ,
^ ĩ - Ỹ Ấ ,  ặ t t l £ f f 0] f ,  -M -Â #

m - f  Ỳ ® Ạ é f  P Ị & . í £ * » 3 ' J o

K |M ìẠ ìf >
ĩ ầ Ì Í Ấ ^  o » Ẵ f f  .  o

i ệ % $ $ ỉ ầ - f - ^ >  - B Ề ử . A A l í t l l i l t Ẳ .
^ ^ ^ L - í ẫ , ^  tL o iH ậ sề -ý ỹ ' *

o o

^ n ỹ L ^  vií ^  , £ .& $ % ., ij li; ÍỆL

W Ố I I .  , 4 M £ f 'ỉ - M - ổ L o  4 t # f Ậ
J& , Ẩ B ệ g t A . ,  / ^ 4 M 1 ị ,
# - J 6 * f e f e r « * Ì 7 Ì ầ >  1^1 —  i l ự ỷ Ị ' ^ - ,  Ị §]  o

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP TAM KHÓA 

TỔNG ĐẠI CHI THIÊN THAI TÔNG

Thiên Thai tông tự Kinh Khê tịch hậu, nhất đán suy 
đồi, Tam đại bộ diệc thất. Cái tự An Sử đĩnh loạn, Hội 
Xương phần hủy, tàn thiên đoạn giản, truyền giả vô bằng. 
Ngật Tống sơ hữu Nghĩa Tịch Pháp sư xuất, nãi võng la 
chi. Tiên ư Kim Hoa cổ tạng, cẩn đắc Tịnh Danh nhất sớ; 
hậu do Ngô Việt Trung Ý Vương (Tiền Thục) lãm Vĩnh 
Gia tập, chí “Đồng trừ tứ trụ, thử xứ vi tề, nhược phục vô
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minh, tam tạng tức liệt” chi ngữ, dĩ vấn Thiên Thai Đức 
Thiều Quốc sư. Thiều viêt: “Thử thị giáo nghĩa, khả vấn 
Thiên Thai Tịch Sư.” Vương tức triệu Tịch xuất Kim Môn 
Kiên Giảng, dĩ vấn tiền nghĩa. Tịch viết: “Thử xuất Trí 
Giả diệu thiền. Tự Đường mạt táng loạn, giáo tịch tán 
hủy, cố thử văn đa tại hải ngoại.” Ư thị Ngô Việt Vương 
khiển sứ thập nhân vãng Nhật Bản (Đế Quán truyện 
trung vân tại Cao Ly thủ hồi) cầu thủ giáo điển. Ký hồi, 
vị kiến Loa Khê tự cư chi. Thị tắc Tông thời Thai tông chi 
tái khởi, do “Đồng trừíl) tứ trụ” cú chi lực dã.

(Nhất) Kiến h o ặ c ....Kiến nhát thiết xứ trụ

Đ ế Quán hệ Cao Ly nhân. Ngô Việt Vương khiển 
sứ dĩ ngũ thập chủng bảo, vãng Cao Ly cầu chi. Kỳ quốc 
lệnh Đ ế Quán lai hoằng giáo thừa, nhi Trí luận sớ, Nhân 
vương sớ, Hoa Nghiêm cốt mục ngũ bách vấn đẳng, câm 
bất linh truyền; thả giới Đê Quán vu Trung Quốc cầu sư 
vân nạn, nhược bât năng đáp, tắc đoạt giáo văn nhi hồi.

(l) Bản chữ Hán in là “Đồng trụ tứ ư ụ ”, chúng tôi sửa lại cho đúng 
là "Đồng trừ  tứ trụ
<2) Bản chữ Hán in là “Á i dục trụ”, chúng tôi sửa lại cho đúng là 
"Dục á i  trụ

(Nhị) Dục giới
Đại Tiểu 

thừa < (Tam) sắc  giới 
đồng trừ

Tư h o ặ c .........Sắc ái
trụ

tứ trụ (Tứ) Vô sắc giới ...... Tư h o ặ c ........Vô sắc
V. ái trụ
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Đ ế Sư lai, văn Loa Sư thiện giảng thọ, tức vãng tham 
yết, nhât kiến tâm phục, toại lễ vi sư. Đê trứ Tứ giáo 
nghỉ, tàng vu khiếp, nhân vô tri giả. Đê lưu Loa Khê 
thập niên, nhât nhật tọa vong. Hậu nhân kiến cô khiếp 
phóng quang, khai thị chi, duy Tứ giáo nghi nhi đĩ. Thịnh 
truyền chư phương, đại vi sơ học phát mông chi trợ. Tự 
hậu Thai tông nãi tiệm thịnh.

Tống sơ Thiên Thai Sơn gia Sơn ngoại chi tranh, 
kỳ đanh xưng, tự Sơn gia phái sở tự thủ, phi công bình 
xưng hô, kim tùng tập quán dụng chi. Kỳ sở tranh điểm, 
vị thời ký cửu, nhân số phục đa, vân đề thiệp chủng 
chủng phương diện, nan dĩ khái quát nhi thuật, đồng 
nhất Sơn ngoại giả, nghị luận diệc hữu bất đồng.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 73

TÔNG TH IÊN  TH AI Đ Ờ I TÔNG

Tông Thiên Thai từ sau Kinh Khê thị tịch, một khi 
suy đồi, thì Tam đại bộ(1) cũng thất lạc. Bởi lẽ từ An Sử 
dây loạn(2), pháp nạn Hội Xương thiêu hủy, kinh điển

111 Tam đại bộ là ba bộ sách căn bản của tông Thiên Thai: Diệu  
Pháp Liên Hoa kinh văn cú, Diệu Pháp Liên Hoa kinh huyền nghĩa 
và Mu-ha chí quán.
<2) Năm 755, An Lộc Sơn cử binh tạo phản, hãm Lạc Dưdng, kco  
quân vào Trường An, Đường Huyền Tông phải chạy vào đấl Thục.
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tàn khuyết, việc hoằng truyền không có bằng cứ. Đến 
đầu đời Tống, có Pháp sư Nghĩa Tịch (919 - 987) xuất 
hiện, mới sưu tập kinh sách Thiên Thai. Trước hết ở cổ 
tạng tại Kim Hoa, chỉ được một bộ chú sớ Tịnh Danh; 
sau do Trung Ý Vương (Tiền Thục)<3) nước Ngô Việt 
đọc Vĩnh Gia tập(4), đến câu “Đồng trừ tứ trụ, thử xứ vi 
tề, nhược phục vô minh, tam tạng tức liệ t”<5) [không 
hiểu nói gì], đem hỏi Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều 
(891 - 972). Đức Thiều nói: “Đây là giáo nghĩa, có thể 
hỏi Sư Nghĩa Tịch ở Thiên Thai.” Vương liền triệu 
Nghĩa Tịch đến Kiến Giảng ở Kim Môn để hỏi nghĩa 
câu trên. Nghĩa Tịch nói: “Câu này xuất xứ từ diệu 
thiền của ngài Trí G iả<6). Từ cuối đời Đường loạn lạc, 
giáo tịch(7) bị tán thất hủy hoại, nên văn này phần nhiều

Con Lộc Sơn là Khánh Tự giết cha mà lên thay, rồi lại bị tướng là 
Sử Tử Minh giết. Tử Minh bị con là Triều Nghĩa giết. Sau tướng 
giặc là Lý Hoài Tiên g iết Triều Nghĩa và xin hàng, loạn lạc mới 
chấm dứt.

Tức Tiền Hoằng Thục (929 - 988).
<4) Vĩnh Gia tập  tức Thiền tông Vĩnh Gia tập, tác phẩm của ngài 
Vĩnh Gia Huyền Giác (665 - 713).
<5) Thiền tông Vĩnh Gia tập , CBETA, no. 2013, chú thích câu này 
như sau (lược dịch): “Đồng trừ... vi tề Tam tạng Phật và người sáu 
căn thanh tịnh đồng đoạn trừ bốn trụ địa. “Nhược phục ... tức liệ t”: 
danh tự vô minh còn không biết được, huống gì phục hoặc [= ch ế  
phục không cho các hoặc sinh khởi] và đoạn hoặc [= đoạn trừ 
chủng tử của hoặc làm cho vĩnh viễn  không sinh.]
<h) Đây là câu văn trong Pháp Hou huyền nghĩa của Đại sư Trí Giả.
(7) Giáo tịch: kinh sách của một tông phái, còn gọi là giáo điển, ở 
đây chĩ kinh sách của tông Thiên Thai.
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ỏ nước ngoài.” Do đó Ngô Việt Vương sai sứ gồm mười 
người đi Nhật Bản tìm kiếm giáo điển Thiên Thai (trong 
truyện Đ ế Quán nói lấy từ Cao Ly về). Sau khi đem về, 
Vương cho xây chùa Loa Khê để an trí. Thế thì tông 
Thiên Thai đời Tống hưng khởi trở lại là nhờ sức của 
câu “Đồng trừ tứ trụ ” vậy.

Đồng
trừ
tứ
trụ ^
của
Đại,
Tiểu
thừa

r 1. Kiến h o ặ c ...... Kiến nhất thiết xứ trụ
(tất cả kiến hoặc trong ba cõi)

2. Cõi D ụ c ..........Tư h o ặ c .......... Dục ái trụ
(tất cả tư hoặc trong cõi Dục)

3. Cõi S ắ c ........... Tư h o ặ c ........... Sắc ái trụ
(tất cả tư hoặc trong cõi sắc)

4. Cõi Vô s ắ c ......Tư h o ặc ............Vô sắc ái trụ
(tất cả tư hoặc trong cõi Vô sắc)

Đ ế Quán là người Cao Ly. Ngô Việt Vương sai sứ 
đem 50 món báu vật đến Cao Ly tìm cầu Sư. Vua nước 
này phái Đ ế Quán sang Trung Quốc hoằng truyền giáo 
thừa, nhưng câm không cho truyền Trí luận sớ, Nhân 
vương sớ, Hoa Nghiêm cốt mục ngũ bách vấn\ lại dặn Đê 
Quán ở Trung Quốc tìm thầy vấn nạn, nếu không trả lời 
được, thì đoạt lại giáo văn mà trở về. Sư Đ ế Quán đến, 
nghe Sư Loa Khê(íi) giỏi truyền giảng, liền đi tham yết, 
vừa mới gặp đã tâm phục, bèn lễ Đại sư tôn làm thầy. 
Đê Quán soạn Tứ giáo nghi, cất giấu trong cái tráp,

(li) Tức Đại SƯ Nghĩa Tịch.
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không ai biết. Sư ở lại chùa Loa Khê mười năm, một 
hôm ngồi mà thị tịch. Sau người ta thây cái tráp của Sư 
phát ra ánh sáng, mở xem, thì chỉ có Tứ giáo nghi mà 
thôi. Sách này được truyền đi các nơi, giúp ích rất nhiều 
trong việc khai tâm cho hàng sư học. Từ đó về sau tông 
Thiên Thai mới dần dần hưng thịnh.

Đầu đời Tông có sự tranh luận giữa phái Sơn gia 
và phái Sơn ngoại thuộc tông Thiên Thai, danh xưng 
này do phái Sơn gia tự đặt ra, không phải là cách xưng 
hô công bằng, nay theo thói quen mà dùng thôi. Những 
điểm tranh luận giữa hai phái này, vì thời gian đã lâu, sô' 
người lại nhiều, vân đề có liên quan đến nhiều phương 
diện, khó mà khái quát để thuật lại, cùng một phái Sơn 
ngoại, nghị luận cũng có điểm bất đồng.

III. NGHĨA TỪ

tỄ  đồi: 1. băng tháp (đổ xuống, sụt lở)

2. suy lão (già yếu, già suy) 3. ũ ì ễ .  suy thoái

(suy kém sụt lùi), suy bại (suy kém dần cho đến
hư hỏng).

j ỉ t  đĩnh: 1. t ib h!l bạt dã, đặc xuẩt dã

(trội cao, vượt lên trên) 2. ị -  HỈL sinh dã (sinh ra).

ý k M Ể tịt í ỉ  tàn thiên đoạn giản: cũng như Éhf£ềi 
% đoạn biên tàn giản, ịệĩ tàn khuyết chi

thư tịch (sách vở hư nát).
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m  Ẹ. võng la: t â fỒ4ỈJÌL-gr  . ?l t  Ấ  &  
b ổ  đ ộ n g  v ậ t  c h i  c ụ ,  d ẫ n  t h â n  vi  t h u  t ậ p  b a o  

q u á t  c h i  n g h ĩ a  ( d ụ n g  c ụ  đ ể  b ắ t  c á c  l o à i  đ ộ n g  v ậ t  [ c á ,  

c h i m ,  t h ú ]  - c á i  lưới; m ở  r ộ n g  t h à n h  n g h ĩ a  t h u  g ó p ,  SƯU 

t ầ m  n ó i  c h u n g ) .

‘í t ’ lãm: k h á n ,  q u a n  k h á n  ( x e m ,  n h ì n

xem).
M. khiếp: ệỀ y 'J ' EJ ÍẾ tàng

vật chi cụ, đại viết sương, tiểu viêt khiếp (đồ dùng để 
cất giữ đồ vật, lớn gọi là sương [= cái rương], nhỏ gọi là 
khiếp ị= cái rương nhỏ, cái tráp]).

ị ỉ r  1Ệ- phát mông: M ể t ị Ị b l Ệ - v ị  k h ả i  p h á t  

m ô n g  m u ộ i  d ã  ( m ở  m a n g  s ự  t ố i  t ă m ,  n g u  d ố t ) .

IV. NGỮ PHÁP

a

1. Phó từ

a. Biểu thị một việc đã xảy ra, đã xong rồi, hoặc 
một tình huông đã như thế.

Có thể dịch: đã, rồi, xong.

- Dùng trước động từ hoặc sau vị ngữ.

(Xem cách nói việc xảy ra ở hiện tại, quá khứ và 
vị lai, phần ngữ pháp bài 43.)
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- Dùng trước hình dung từ. Thí dụ:

ỉ t . A . & t g í i ỉ ẩ  -

Kỳ  nhân dữ cốt giai dĩ  hủ hĩ.

(Những người ây đều đã mục nát rồi.)

Hủ: hình dung từ. Hĩ ở cuối câu là trợ từ biểu thị 
một việc hoặc một tình huống đã xảy ra.

- Dùng trước danh từ chỉ phương vị hoặc thời gian. 
Thí dụ:

EỊ ỄliiSỷ c 

Nhật dĩ  tây.

(Mặt trời đã ngả về tây.)

B ệ  Ĩ Ị  ề j & 3 Ệ -  o 

Thời nhật sắc dĩ  mộ.

(Lúc bấy giờ trời đã về chiều.)

- Dùng trước số từ. Thí dụ:

- t - o

Hồi tư thị thời, yểm hốt tiện dĩ  thập niên.

(Nhớ lại lúc ây, bỗng chốc thì đã mười năm.)

Thời Dân Quốc tam thập nhị niên Quí Mùi thập 
nhị nguyệt Công xuân thu dĩ  cửu thập bát hĩ.

(Lúc bây giờ là tháng 12 Quí Mùi, Dân Quốc năm
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32 11943], ngài ỊHư Vân] đã 98 tuổi.)

b. Dùng ở  đầu phân cú sau, biểu thị tình huống 
nói ở  phân cú trưởc xảy ra  không lâu  thì p h á t sinh 
tình huống nói ở phân cú sau.

Có thể dịch: rồi, thế rồi, chẳng bao lâu. Thí dụ:

ì n ,  »

Sơ, kỳ mẫu Khâu thị hữu thần, kiến trường xà sổ 
trưựng nhập tháp hạ, dĩ  hốt bất kiến, nãi kinh nhi đản 
Khởi Nham.

(Lúc đầu, bà mẹ là Khâu thị có thai, thây con rắn 
dài mây trượng bò vào dưới giường, rồi bỗng không 
thấy, nên kinh sỢ mà sinh ra Khỏi Nham.)

Sau tLi có khi dùng thêm 1̂ 7. Thí dụ:

í L t í i Ì L ệ r  M  o (Đệ tứ thập
ngũ khóa)

tL ệ-ệ-Ệ- tb -iM- [...] (Đệ nhất khóa)

g ỉ ệ t á ỉ S ị s t x é , c

Triệu Thang nhi tù chi Hạ Đài, dĩ  nhi thích chi.

([Vua Kiệt] vời ông Thang đến mà giam ông ở Hạ 
Đài, rồi sau thả ông.)

c. Dùng trước hình dung từ  hoặc phó từ  khác, 
biểu thị mức độ thái quá.

Có thể dịch: rât, quá, lắm. Thí dụ:
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Ngô đắc Trọng Phụ d ĩ nan hĩ.

(Ta có được Trọng Phụ rất khó.)

A ấ^ ' ề : ^ 4 Ề ĩ ị ầ . £ & & &  o

Phàm sự nghi lưu dư địa, mạc vi í/nhậm .

(Phàm việc gì cũng nên để dành chõ bước lui, 
đừng làm thái quá.)

2. L iên từ

6j đứng trước những từ > J i  » T  » Ậ . >
$3 > \ệ] » để biểu thị một phạm vi hoặc giới hạn
nào đó về thời gian, nơi chốn, số lượng, thứ bậc. Dùng 
như chữ VẲ.

a. Thời gian

Thí dụ:

[...] (Đệ cửu
khóa)

jệL;%f ti. Ạ . [...] (Đệ ngũ thập nhị khóa)

ầ , - ^ d , % ệ ẹ ,  m o

Ngã đẳng d ĩ hậu y chỉ Tú Sư, hà phiền tác kệ.

(Chúng ta về sau nương tựa Sư Thần Tú, tội gì mà 
phải làm kệ.)

Ố =̂T tli f ệ$]
Ì S L ,  o
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Tự hữu tùng lâm dĩ lai, đắc nhân chi thịnh, vô như 
Thạch Đầu, Mã Tổ, Tuyết Phong, Vân Môn.

(Từ khi có tùng lâm đến nay, được nhiều môn đồ 
nhất, thì không ai bằng Thạch Đầu, Mã Tổ, Tuyết 
Phong, Vân Môn.)

b. Nơi chô n

Thí dụ:

Ố ° (Đệ ngũ

thập tứ khóa)

&  —  - h í t #  £  ỈLÍ$- f 3 Ế . & ỉ ầ
ki*iĩi n EỊ o

D ĩ thượng lược tiêu nhất bách nhị thập chủng tà 
tông kiến giải, tịnh thị mê tông bội chỉ.

(Một trăm hai mươi loại kiến giải của tà tông nêu 
sơ lược trên đây, đều là tông chỉ mê lâm trái lẽ.)

I r O ỉ  &&[. . .]

Hoài Bắc, Thường Sơn d ĩ nam [...]

(Hoài Bắc, Thường Sơn trở về phía nam Ị...])

c. Sô" lượng, th ứ  bậc 

Thí dụ:

niên thập bát dĩ thượng 

(tuổi từ mười tám trở lên)
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ngũ phẩm d ĩ thượng

([các quan] từ ngũ phẩm trở lên)

o

Tự Thừa tướng Ung d ĩ hạ giai gián.

(Từ Thừa tướng Ung trở xuống đều can ngăn.)

3. TrỢ từ

a. Dùng ồ  cuối câu

Biểu thị ngữ khí bày tỏ (khẳng định hoặc phủ 
định), ngữ khí nghi vấn hoặc cảm  thán. Tùy câu mà dịch 
hoặc không cần dịch. Thí dụ:

Vương chi sở đại dục khả tri dĩ.

(Điều ham muốn lớn của nhà vua có thể biết đưực
vậy.)

o

Phù Thần Nông dĩ tiền, ngô bất tri dĩ.

(Từ Thần Nông trở về trước thì tôi không biết.)

g - A  - ỏ ?

Nhược thị, tắc nhữ hà vị kinh d ĩì 

(Như thế thì tại sao ông sợ hãi?)
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Trường vi man di chi vực, thương dĩ\

(Suốt đời ở xứ mọi rỢ, thương thayl)

b. Dùng sau trự  từ  -tỈL. hoặc trước trỢ từ  

Biểu thị ngữ khí bày tỏ hoặc cảm  thán.

—t!l> Ổ-* (= vậy, đó vậy). Thí dụ:

o

Khả vị hiếu học dã dĩ.

(Đáng gọi là ham học vậy.)

Kim hựu ngộ nạn vu thử, mệnh dã dĩĩ 

(Nay lại gặp nạn ở đây, là do mệnh đó vậy!)

- &  (= thôi vậy, rồi vậy). Thí dụ:

. -ễ -4

Ngô Sở cử đại sự nhi bất cầu Mạnh, ngô tri kỳ vô 
năng vi d ĩ hĩ\

(Nước Ngô, nước Sở làm việc lớn mà không nhờ 
đến Mạnh, thì ta biết họ không làm được gì rồi vậy!)

4. tL còn là động từ , có nghĩa: thôi, dứ t; nên  
cũng thường được dùng theo mây cách sau đây:

a. ^  tL (= không thôi, không dứt, không ngừng)

Thí dụ:
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^  o (Đệ
nhị thập tam khóa)

i ế -  ^  t l >  > M 'J  ; % f  A . —  'C > ' I L  » í E Ị  Ẫ  ^

°

Tinh tấn èâ í í/r, tắc tiệm nhập nhất tâm bất loạn, 
viên thành tịnh nghiệp yên.

(Tinh tân không ngừng, thì dần dần tâm không tán 
loạn, thành tựu viên mãn tịnh nghiệp vậy.)

b. ^  + động từ  + 1!1] \Lt (= k h ô n g ... thì thôi)

Thí dụ:

Nhiên bất niệm Phật tắc dĩ, phàm niệm Phật tất 
niệm A-di-đà Phật.

(Nhưng không niệm Phật thì thôi, hễ niệm Phật 
phải niệm A-di-đà Phật.)

± n ' ì * T T % L $ L 0
Đương tri Phật giới bất thọ tắc dĩ, thọ tắc bất khả 

hủy phạm.

(Nên biết giới luật của Phật không thọ thì thôi, thọ 
thì không được hủy phạm.)

c. ifij JềL 6j (= mới thôi)

Thí dụ:

l-ễ- ặ , ' Ệ r ^ ' í ậ ' f â . , VẰ X ^ r $ L ĩ f h
& &  c
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Ngộ chân thường chi Phật tính, dĩ chí ư viên chứng 
Vô thượng Bồ-đề nhi hậu dĩ.

(Ngộ được Phật tính chân thường, cho đến viên 
mãn chứng đắc Vô thượng Bồ-đề mới thôi.)

, ý í ầ ®
& &  o

Do thị tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, 
trực chí thành Phật nhi hậu dĩ.

(Do đó tội chướng diệt hết, công đức tròn đầy, 
thẳng đến thành Phật mới thôi.)

I B

1̂ 7 tL là từ tổ quen dùng (quán dụng từ tổ) do liên 

từ r?ã và động từ tổ hợp mà thành. Dùng ở cuối câu 
trần thuật, biểu thị ngữ khí hạn chỉ. Có thể dịch: mà thôi.

l ể Chỉ dùng ifij ỈL

Thí dụ:

ngũ khóa)

' C ì  » 'C> iỆ  —  - Ặơ  i f í j  o

Tâm Phật bất nhị, tâm Phật nhất như nhi dĩ.

(Tâm và Phật chẳng hai, tâm và Phật nhất như
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Ịbình đẳng, không sai biệt] mà thôi.)

2. Dùng vổi ^  » -di » i s . » ^  ìê.

Biểu thị ý hạn chỉ mạnh hơn.

a. ^  ... ìfh tL (= chỉ .ằ. mà thôi)

Thí dụ:

o  (Đệ thất thập tam khóa)

iỀ iìíặ& vệ- VẰ _3L tL o (Đệ ngũ thập
ngũ khóa)

tL o (Đệ tứ thập lục khóa)

b. -tíÈ ... 1̂ 7 d i (= c h ỉ ... m à thôi)

Thí dụ:

'ỉ ỉ  ìí>féf ~Ệ~ # f  ^  %ầ tL o (Đệ lục thập 
nhât khóa)

cề 'ỈS. ... ĩ?ij 6j (= ch ỉ... mà thôi)

Thí dụ:

[...] ĩrj o (Đệ lục thập khóa)

d. iễ . ... tL (= chẳng qua ... m à thôi)

Thí dụ:
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Ngã bất quá vị chi đề xướng nhi dĩ.

(Tôi [Đại SƯ Ấn Quang] chẳng qua vì hụ nên đề 
xướng mà thôi.)

3. D ùng vổi

Thí dụ:

À - ? * - o

Phu tử chi đạo trung thứ nhi d ĩ hĩ.

(Đạo củ ạ Phu tử [Khổng Tử] là trung và' thứ mà
thôi.)

PHÓ TỪ

Phó từ —“ đứng trước vị ngữ làm trạng ngữ. Có 
mấy nghĩa thường dùng sau đây:

1. M ột lần

Thí dụ:

$ểr —  o (Đệ tứ thập tam khóa)

—  'J 'ỉ'| o

Sinh bất dụng phong vạn hộ hầu, đãn nguyện nhất 
thức Hàn Kinh Châu.
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(Sống chẳng cần được phong vạn hộ hầu(i), chỉ 
mong một lần gặp Hàn Kinh Châu<2).)

2. M ột khi, hễ

Biểu thị một việc được nêu ra trước để làm điều 
kiện cho việc nói ở sau. Thí dụ:

Nhất sinh bỉ độ, tắc sinh tử căn chu (châu) tiện 
vĩnh đoạn hĩ.

{Một khi sinh vào cõi nước kia [Cực lạc quốc], thì 
gốc rễ sinh tử liền vĩnh viễn đoạn diệt.)

— n u ĩiEỶbo
Nhất đắc vãng sinh, tắc siêu phàm nhập thánh, 

liễu sinh thòát tử.

(Một khi được vãng sinh, thì siêu phàm nhập 
thánh, thoát khỏi sinh tử.)

Nhất thất nhân thân, hối tương hà cập?

{Một khi m ất thân người, thì hối sao kịp?)

(l) Vạn hộ hầu: tước hầu được hưởng thuế ruộng của một âp có vạn  
nóc nhà.
<2) Hàn Kinh Châu: Hàn Triều Tông đời Đường, làm Thứ sử Kinh 
Châu.
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3. Vừa mới

Biểu thị một động tác hoặc hành vi vừa mới phát 
sinh thì liền sinh ra một kết quả nào đó. Thí dụ:

w  t ĩ 4 r ì ị ị t . # Ạ ì a §  , —

JL '^ ' JỉíL > ìẾtìỉíM ) ^  o (Đệ thất thập tam khóa)

Ẫ M - i ,  o

Thị kinh nhất kiến, tư cảm bách sinh.

(Vừa mới thây kinh này [Kim Cang Tam-muộỉ], thì 
trăm mối cảm xúc nảy sinh.)



i L y ì r Ạ ^ i i s  >

i b  ,  5 L * . # r  c

-£: c

e ỏ ả i  » - Ể r í ậ ^ ^ i E . ^  o

ỳc^f- , ^ t c - Ị -A ,.  J^y^-f*4ẦJ'H Si Ẵ 4 '  ’

ị ỉ t  Ậ .ì%  % . ý f f ô Ế , f  -&*&?;: “/ L $ í  y'Ẳ &  Ặ  F*1

m m & ’ # ; ệ # ì í .  # ^ - i f ^ Ạ i Ề í ễ ] J ệ ,  4 M  
r ì X & i - l ặ ị l ,  l Ẵ t ỉ ,  ' f # x  

^ £ ^ # ầ :  ộ ”

5 ^ 7 7 ^ 3 ^ ,  Ằ ^ 7  - T & ì ề - ầ

1Ệ^-Ển'ílt ’ i t  ỳẲiịítyỊỉỉ-iỆQIÊỉ^ícPẨÂịĩỆl^t ° 
tM ì Ị ỉ í  1 ^ ^ ề f c £ i —

w & ,  & Ì & ,  g Ị ^ & * ề i i t >  £ l
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t i m  . ịk .i í . 7 % c

Ẳ Ỉ - í r  o ^ 5 *  i ^ i Í L ^ - b  

Ŝ. > -^-7^^ ^  tVặB. o

í & H ậ s * . % m  y Z 4 & J Ế 4 ĩ >  4 2 . ị t f â ị j i L  —  ẽ£  o

Ỉ L £ >  é á ’ X M & i ậ & ỉ k , ề J ầ
X i t f r ạ .  o

—  %- » o o &

ĩ t í i ^ ^ ^ ậ ,  
#') c ^ ^ H ệ ,  t ế t i i ì ế Ỷ  ó #
& ,  j | t ặ : J L A ,  c

tửìâJ$£i, JL#^!ẵrỉIỊ;|r. ẨJ5&Â4M0» 
ắ - * . .  # .  # »  J&Tẩr> f ô 0 ệ 4 t í

o -g-#rl8Ẩ '] — , —
J Ị ,B /J & f é 4 L 4 t ,  # .  # - j £ - ò & ,  — 

ì ấ ^ # ^ - ^ : i í !  o # J M i  -£ « £ $ 1
“ — B ệ ^ # ,  ầ J £ ĩ ẵ ^ i - ề K ậ ; f i >

o ”
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|ễ PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP TỨ KHÓA 

TỐNG Đ Ạ I CHI LUẬT TỊNH LƯỠNG TÔNG

Luật tông chí Đường m ạt suy đồi, ngật Tống đại 
Doãn Kham, Nguyên Chiếu đẳng xuất, hựu đại tân. Tư 
lục kỳ trứ thư ư tả, khả tri đương thời chi thịnh hĩ.

Doãn Kham Luật sư tịch vu Tống Nhân Tông Gia 
Hựu lục niên, nhân trứ Hội chính ký cố, thế xưng vi Hội 
Chính tông. Nguyên Chiếu Luật sư tịch vu Huy Tông 
Chính Hòa lục niên, thợ lục thập cửu, dĩ cư vu Hàng 
Châu Linh Chi tự, cố học giả đơn hô Linh Chi Nguyên 
Chiếu. Giải Tứ phần luật, phả dụng Thiên Thai giáo 
nghĩa, giảo tùng lai chư gia hữu đặc sắc, cố Kê cổ  lược 
vân: “Nguyên Chiếu dĩ Pháp Hoa khai hiển viên ý, tác 
Tư trì ký, dữ Hội Chính Sư thù đồ đồng qui, suy minh 
Nam Sơn nguyên ý, nhi thượng hợp vu Phật chế, tự thị 
Hội Chính, Tư Trì hựu phân tông ư Luật hĩ.

Tống sơ dĩ lai, chư tông học giả, kiêm tối tận lực 
vu hoằng thông Niệm Phật chi cao tăng, đương dĩ Vĩnh 
Minh Diên Thọ cập Linh Chi Nguyên Chiếu vi tối trứ. 
Vĩnh Minh Diên Thọ bản Thiền tông Pháp Nhãn phái 
chi đại tông tượng, trứ Tông kính lục nhất bách quyển, 
thậm hoằng Thiền Tịnh nhất trí luận, nhân Ngô Việt 
Trung Ý Vương thỉnh, trụ Linh Ân, hậu thiên Vĩnh 
Minh, kiêm tu Thiền dữ Niệm Phật. Dạ tắc vãng biệt
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phong, thường vi hành đạo niệm Phật. Trung Ý Vương 
vị kiến Tây Phương Hương Nham điện ư tư vân. Thạch 
Chi Tông Hiểu tuyển cổ Tịnh Độ hành giả thất nhân, vi 
Liên tông thất Tổ, tôn Vĩnh Minh vi đệ lục Tổ.

Niệm Phật tông, Tống sơ dĩ hậu quảng hành, đãn 
phi độc lập nhẩt tông. Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Thiền 
tông đẳng nhân, diệc kỳ niệm Phật vãng sinh, hoặc 
khuyến nhân niệm Phật giả, bất hoàng mai cử. Thiên 
Thai tông Tứ Minh tam phái trung Thần Chiếu nhất gia, 
phả khuyên niệm Phật. Thần Chiếu Bản Như mộ cổ Lô 
Sơn chi phong. Kết Liên xã nhi tu Niệm Phật, kỳ Niệm 
Phật tu hành xứ, lục thất niên nhi vi đại sát. Nhân Tông 
thời, tứ hiệu Liên tự. Thần Chiếu đệ tử hữu Xử Hàm, 
Hữu Nghiêm, Xử Khiêm tam nhân, dữ Niệm Phật giai 
hữu quan hệ.

Nguyên Chiếu do Thiên Thai giáo nghĩa thích 
luật, thán đương thời Thiền tông thậm thịnh, động dật 
cương kỷ, kiến trì thủ kiên cố giả, phản trào vi chấp 
tướng, tệ hại thậm đại, nãi xướng Giáo, Luật, Thiền, 
Tịnh nhất trí luận, đồng thời phổ khuyến niệm Phật chi 
giáo ư đạo tục. Kỳ sở phiên khắc Từ Mẩn Tam Tạng văn 
tập , nhẩt vi minh Từ Mần chi Giáo, Luật, Thiền nhất trí 
chi thuyết, nhất vi cung kỳ hoằng thông Niệm Phật tông 
chi dụng giả dã. Thích thị kê cổ  lược dẫn V/ Giang tập 
vân: “Nhất thời danh thắng, thịnh kết Liên Hoa Tịnh Độ 
Niệm Phật xã, thử cái Linh Chi tiền hậu sự.”
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II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 74

LUẬT TÔNG VÀ TỊNH ĐỘ TÔNG ĐỜI T ốN G

Đến cuối đời Đường, Luật tông suy đồi; sang đời 
Tống, Doãn Kham (? - 1061), Nguyên Chiếu (1048 - 
1116) xuất hiện, lại có một khí thế rất mới. Nay ghi 
những sách các Sư trứ tác ở dưới đây, qua đó có thể biết 
đương thời hưng thịnh như thế  nào.

Luật sư Doãn Kham thị tịch năm Gia Hựu 6 (1061) 
đời Tông Nhân Tông, vì Sư soạn Hội chính ký, người đời 
gọi là Hội Chính tông. Luật sư Nguyên Chiếu thị tịch 
năm Chính Hòa 6 (1116) đời Huy Tông, thọ 69 tuổi, vì 
Sư ở chùa Linh Chi tại Hàng Châu, nên học giả gọi Sư 
một cách đơn giản là Linh Chi Nguyên Chiếu. Sư chú 
giải Tứ phần luật(i), sử dụng nhiều giáo nghĩa của tông 
Thiên Thai, so với các nhà trước kia có phần đặc sắc 
hơn, nên Kê cổ  lược(2) nói rằng: “Nguyên Chiếu dùng 
Pháp Hoa khai hiển(3) viên ý, soạn Tư trì ký, so với Sư

m Tức Tứ phần luật hành sự sao tư trì kỷ, gọi tắt Tư trì ký, chú thích 
bộ Tứ phần luật hành sự sao  do ngài Đ ạo Tuycn soạn.
<2> 7 ,JC Thích thị kê c ổ  lược do ngài Bảo Châu Giác Ngạn soạn vào  
năm 1354 đời Nguyên.
(1) Khai hiển: khai là khai trừ, tức trừ bỏ chấp trước; hiển là hiển
bày, tức hiển bày chân nghĩa.
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Hội Chính<4) đường lối khác nhau nhưng về cùng một 
chỗ, suy rõ nguyên ý của Đại sư Nam Sơn(5), mà trên 
hợp với Phật chế, từ đó Hội Chính, Tư Trì(6) lại chia 
Luật tông thành hai phái.”

Từ đầu đời Tống về sau, học giả các tông, những 
vị cao tăng cũng kiêm tận lực hoằng dương pháp môn 
Niệm Phật, phải xem Vĩnh Minh Diên Thọ (904 - 975) 
và Linh Chi Nguyên Chiếu là nổi tiếng nhất. Vĩnh Minh 
Diên Thọ vốn là bậc đại tông tượng(7) của phái Pháp 
Nhãn thuộc Thiền tông, soạn Tông kính lục 100 quyển, 
hết sức hoằng truyền thuyết Thiền Tịnh nhất trí, nhân 
Trung Ý Vương nước Ngô Việt thỉnh, Sư trụ trì chùa 
Linh Ấn, sau dời đến chùa Vĩnh Minh, song tu Thiền và 
Niệm Phật. Ban đêm thì Sư đi tới một ngọn núi khác, 
thường là hành đạo(8> niệm Phật. Trung Ý Vương vì Sư 
mà cho xây điện Tây Phương Hương Nham ở đây. 
Thạch Chi Tông Hiểu (1151 - 1214) chọn hành giả cổ

<4) Tức Luật sư Doãn Kham.
(5> Tức Đại sư Đ ạo Tuyên, Sơ Tổ của Nam Sơn Luật tông.
<ft) Tức Luật sư Nguyên Chiếu.
<7) Tông tượng: (tông: qui ngưỡng; tượng: người thợ cả) bậc học vân 
uyên thâm, đào tạo nhiều người có tài năng, được mọi người qui 
ngưỡng, giống như người thợ cả chỉ đạo m ọi người thợ, ai cũng tông 
ngưỡng.
(S) Hành đạo còn gọi là kinh hành, là đi theo m ột chiều ở nơi nhất
định một cách thong thả đ ể giữ cho thân tâm an tĩnh, thường được
thực hiện sau khi ăn cơm, ngồi thiền bị hôn trầm hay lúc m ỏi một.
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Tịnh Độ bảy người, làm bảy vị Tổ Liên tông(9), tôn Sư 
Vĩnh Minh làm Tổ thứ 6.

Tông Niệm Phật, từ đầu đời Tông về sau truyền 
bá rộng rãi, nhưng không phải là một tông độc lập. Các 
vị thuộc tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Thiền tông cũng 
niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương, hoặc khuyên 
người ta niệm Phật, nhưng chẳng rỗi kể hết ra đây. Thần 
Chiếu (981 - 1050) là một nhà trong ba dòng phái thuộc 
pháp hệ Tứ Minh(10) của tông Thiên Thai, rât khuyến 
khích niệm Phật. Thần Chiếu Bản Như ngưỡng mộ tông 
phong của Lô Sơn xưa(11). Sư lập Liên xã để tu Niệm 
Phật, nơi tu hành Niệm Phật của Sư, chỉ 6, 7 năm mà trở 
thành một ngôi chùa lớn. Thời Nhân Tông (1023 - 1064) 
ban tên là Liên tự. Trong s ố  đệ tử của Thần Chiếu c ó  ba 
người là Xử Hàm, Hữu Nghiêm, Xử Khiêm đều c ó  quan 
hệ với tông Niệm Phật.

Nguyên Chiếu dùng giáo nghĩa Thiên Thai giải 
thích luật, than rằng Thiền tông đương thời rất thịnh, 
hành động vượt ra ngoài kỷ cương, thấy người trì thủ 
kiên cô", lại chê là chấp tướng, tệ hại rất lớn, mới đề

<9) Tức tông Tịnh Độ.
(10> Môn hạ của ngài Tứ Minh Tri Lễ (960 - 1028) chia làm ba dòng 
phái là Quảng Trí Thượng H iền, Thần Chiếu Bản Như và Nam  
Bình Phạm Trăn (thị tịch khoảng 1102 - 1106), gọi là Tứ Minh lam 
phái hoặc Tứ Minh tam gia.
<n) Tức Lô Sơn Tuệ V iễn, sáng lập Bạch Liên xã, chuyên lấy Tịnh 
Độ N iệm  Phật làm pháp môn tu hành.
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xướng thuyết “Giáo, Luật, Thiền, Tịnh nhất tr í”, đồng 
thời khuyến khích rộng rãi việc tu niệm Phật cho hàng 
xuât gia và tại gia. Từ Mẩn Tam Tạng văn tập do Sư 
khắc bản in lại, vừa để làm sáng tỏ thuyết “Giáo, Luật, 
Thiền nhất tr í” của ngài Từ Mẩn<l2), vừa để cung ứng tư 
liệu dùng hoằng truyền tông Niệm Phật. Thích thị kê cổ  
lược dẫn lời V7 Giang tập rằng: “Nổi tiếng một thời, kết 
hợp đông đảo thành Liên Hoa Tịnh Độ Niệm Phật xã, 
đây có lẽ là công việc trước sau của Linh Chi [Nguyên 
Chiếu].”

III. NGHĨA TỪ

ềệr thù đồ đồng qui: cũng như |5] 

đồng qui thù đồ, # f  ỉp- ^  1̂ ] > 1Í 7 ềệ- Ếé
Ẽ) — ịặ~ sở thủ chi lộ kính tuy bất đồng, nhi qui 

kết chi mục đích tắc nhất dạng (đường lối đi theo tuy 
khác nhau, nhưng mục đích về tới thì giống nhau - đi 
theo đường lốì khác nhau nhưng cùng về một chỗ).

;rT ẽ . tổng tượng-, ^  2 5  M. /ị:  > Ẫ  lầ. * ị p  

> ÌỈCÌĨĩ ^ Ì k s  tông SƯ xảo thuyết 
pháp, thành hậu côn, như công tượng chi hôi kỳ đồ, cô" 
vị chi tông tượng (vị tông sư khéo thuyết pháp, tác thành 
hàng đệ tử hậu học, như người thợ cả dạy học trò, nên

(l2) Tức Từ Mẫn Tam Tạng Tuệ Nhật (680 - 748).
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gọi là tông tượng).

) phong: )ií Ệị 1^7 ^  sơn cao nhi
tiêm khởi chi bộ phận (bộ phận của núi nhô cao và nhọn
- ngọn núi, đỉnh núi, chỏm núi).

ịk . mai: 1. thụ cán (thân cây) 2. .^7 H- mã

chủy (cái roi đánh ngựa) 3. ® t — ® Eĩ — &  c á ' 
dã, nhất cá viết nhất mai (cái, một cái gọi là nhất mai).

mai cử: t u  — — vị nhât nhất
lịch cử chi dã (kể ra tất cả, nêu cả ra từ đầu đến cuối).

ặ 1] sát: 1. i ^ l i N L  Phật quốc dã (cõi nước của 

chư Phật). $ ] * ỷ  ÌỆ- > /^S^-Ố T-Ỉ-w  >

M  't* á l  "ế" H] > ẩ l  -ố- jt- > ĩ*ì ề í  Sát, Phạn vân sát- 
ma hoặc sai-đa-la, Hán dịch vân độ điền, kinh trung 
hoặc ngôn quốc, hoặc vân độ, đồng nghĩa (Sát, tiếng 
Phạn là sát-ma hoặc sai-đa-la [ksetra], Hán dịch là độ 
điền [ -  cõi nước, nơi chốn], trong kinh hoặc nói là quốc, 
hoặc nói là độ , đồng nghĩa) 2. ĩH diệc
dụng vi tháp chi xưng (cũng dùng làm tên gọi của tháp)
3. ĩff ặ 1] Phật tự diệc viết sát (chùa thờ Phật 
cũng gợi là sát).
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IV. NGỮ PHÁP

-  m

Phó từ ì i  (= rảnh, rỗi) thường dùng với ^  hoặc 

Ậ.. hoặc Ạ i i  đứng trước động từ, biểu thị ý
không rảnh, không có thì giờ rảnh rỗi để làm một việc 
gì. Thí dụ:

o (Đệ thất thập tứ khóa)

kX, Ẳlí > Ạ - ì í  A  [...] (Đệ lục thập khóa)

+  o

Phủ thập lục tuế, Thái hậu yếm  thế. Trẫm tẩm 
thiêm chẩm thổ, khấp huyết tồi tâm, ưu khổ chi dư, vị 
hoàng tha vụ.

(Mới 16 tuổi, Thái hậu đã chán cõi đời. Trẫm nằm 
rơm gối đất, khóc ra máu mắt, thương xót nát lòng, 
ngoài nỗi đau buồn, không rảnh nghĩ đến việc khác.)

o

Túc dạ căng căng, bất hoàng giả tẩm.

(Ngày đêm  nơm nớp lo sợ, không rảnh cởi áo mũ 
mà ngủ.)
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Chú ý: - Chữ ÌẨ. tuy có nghĩa là rảnh, rỗi, nhưng 
khi dùng trước động từ trong câu phản vân, thì lại có 
nghĩa không rảnh, đâu rảnh. Thí dụ:

M  c , i ị m
í t  -ệ-?

Nhĩ chi an hành, diệc bất hoàng xả. Nhĩ chi cức 
hành, hoàng chi nhĩ xa?

(Ngươi đi từ từ, còn không rảnh nghỉ ngơi. Ngươi 
đi gấp rút, thì đâu rảnh vô mỡ cho xe của ngươi?)

- Đ ể biểu thị ý không có thì giờ rảnh rỗi để 
làm một việc gì, người ta cũng dùng ^  ĨỆL bất hạ, Ạ l i l  
vị hạ (= không kịp, không rảnh). Thí dụ:

^  'Ht o

Cức đương ưu quốc bộ,

Bất hạ vấn hương tình.

(Đang gấp lo lắng vận mệnh đất nước,

Không rảnh mà hỏi han chuyện tình cảm ở quê
nhà.)
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PH Â N  LOẠI C Â U  D ự A  VÀO K Ê T  CÂ U  
(tiếp  theo)

l ẵ Câu đơn Ị  (xem phần ngữ pháp

2. Câu có vị ngữ phức J kai 63)

3ẽ Câu phức 

a. Câu phức liên hỢp 

(xem phần ngữ pháp bài 72) 

bế Câu phức chính phụ (4êkS£-ìẵL&] thiên chính 
phức cú)

Quan hệ của phân cú với phân cú trong loại câu 
này là quan hệ chính phụ. Phân cú phụ có tác dụng tu 
sức cho phân cú chính, giúp cho ý nghĩa của phân cú 
chính được đầy đủ. Câu phức chính phụ lại có thể chia 
ra: thời gian thức, nhân quả thức, giả thiết thức, nhượng 
bộ thức, mục đích thức.

- Thời gian thức f01 Ẩ ,

Phân cú phụ biểu thị thời gian, tu sức cho phân cú 
chính. Thí dụ:

Ngô tạc dĩ kiến Văn-thù, Quan Âm, Thế Chí tam 
Đại sĩ, kim phục mông Phật thân thùy tiếp dẫn, ngô kim 
khứhĩ.
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(Ta [Thiền sư Mộng Đông] hôm qua đã thây ba vị 
Đại sĩ Văn-thù, Quan Âm, Thế Chí, nay lại được đức 
Phật đích thân thùy ân tiếp dẫn, bây giờ ta sắp đi rồi.)

Ngô tạc dĩ kiến ... tiếp dẫn là phân cú phụ biểu thị 
thời gian, chỉ thời điểm thị tịch đã đến.

4  0  » I c

Thị nhật dĩ quá, mệnh diệc tùy giảm.

(Ngày này qua đi, thọ mạng cũng giảm theo.)

Thị nhật d ĩ quá là phân cú phụ biểu thị thời gian.

- Nhân quả thức IỈỊ ^  Ẩ ,

Hoặc phân cú phụ nói nguyên nhân, phân cú chính 
nói kết quả; hoặc phân cú chính đưa ra một sự việc, phân 
cú phụ nói lý do có sự việc ấy hoặc căn cứ của sự việc ấy.

• Nhân quả

É A M ẵ l .  # f « ,  ị i t i L i L ỹ Ạ ì ặ
o (Đệ thất thập tam khóa)

Tự Đường m ạ t ... tán hủy: phân cú phụ chỉ nguyên 
nhân, đặt ở trước; cố  thử văn đa tại hải ngoại: phân cú 
chính chỉ hậu quả, đặt ở sau.

j t b > I o (Đệ tứ thập

nhị khóa)

Thừ địa tối cận Tây Vực: phân cú phụ chỉ nguyên 
nhân, đặt ở trước; cố  tảo thọ Phật hóa: phân cú chính chỉ 
hậu quả, đặt ở sau.
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•  Lý do

& # # * ? [ . . . ]  1 - ỉ ỉ H i l Ắ ^ i E -
7  ̂ o (Đệ thất thập tứ khóa)

Doãn Kham Luật sư  [...] nhản trứ Hội chính ký cố: 
phân cú phụ chỉ lý do Luật sư Doãn Kham được đời gọi 
là “Hội Chính tông”, dùng [Ễ] ... ik . để nêu lý do. Thế  
xưng vi Hội Chính tông: phân cú chính đưa ra sự việc.

icj«l#^[.ể.] > \ i t ạ
^  _̂ L nệ- 08 o (E)ệ thất thập tứ khóa)

Nguyên Chiếu Luật sư  [...] d ĩ cư vu Hàng Châu 
Linh Chi tự-, phân cú phụ nói lý do Luật sư Nguyên 
Chiêu được gọi là Linh Chi Nguyên Chiếu, dùng ỶẤ 
nêu lý do. Cô học giả ... Nguyên Chiếu: phân cú chính 
đưa ra sự việc.

• Căn cứ

0 ỉ Ị . - f t # r # .

Â , 7Ỉ\ o (Đệ lục thập tam khóa)

Tường đương n h ậ t ... Tuệ Quán: phân cú phụ đưa ra 
căn cứ; d ĩ cô La-thập hệ ... Thiền tông', phân cú chính 
nêu nhận xét. V'Ầ i t  là liên từ nối liền hai phân cúế

Ỳ ĩ f c ^ - i ệ ' í ễ t J 7 ‘ĩ - ễ - Ỳ ì t3 L J £  ,
'H* Ặ  o (Đệ lục thập tam khóa)
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Tuệ S ư ... trung đạo chi lý: phân cú phụ đưa ra căn 
cứ; c ố  tri ... La-thập hệ: phân cú chính nêu nhận xét. ik. 
là liên từ nối liền hai phân cú.

- Giả thiết thức 'ỉĩíiíLÂt

Có ba cách giả thiết sau đây:

• Giả thiết một việc có thể xảy ra, có thể không 
xảy ra.

Phân cú biểu thị giả thiết là phân cú phụ, thường 
dùng liên từ ; phân cú chính có thể dùng H'J , có
thể không. Thí dụ:

’ I M  S ĩ o (Đệ thâ't thập

tam khóa)

Cẩu đắc kỳ dưỡng, vô vật bất trưởng.

(Nếu được nuôi dưỡng đúng cách, thì không có vật 
nào không lớn.)

• Giả thiết một việc có tính tất yếu. Thí dụ:

l A r ì ầ . * * * ;  B í M - ì & a ệ .

â  d t  =

Giả sử  bách thiên kiếp, sở tạo nghiệp bất vong; 
nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ.

(Cho dù trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo cũng không 
mất; khi nhân duyên hội ngộ, quả báo vẫn tự chịu.)
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Dùng giả sử  biểu thị giả thiết. Sở tạo nghiệp bất 
vong và quả báo hoàn tự thọ là điều tất yếu.

• Giả thiết trái với sự thật, không có thật. Thí dụ:

’ I ' Ì t 7fF ia 'Á  o (Đệ cửu khóa)

Nhược ngã trụ thế  nhất kiếp: phân cú phụ biểu thị 
giả thiết. “Trụ thế nhất k iếp ” là điều không có thật, 
không thể có.

t I $LMPfíJẤ o (Đệ cửu khóa)

Nhược ngã tái trụ : phân cú phụ biểu thị giả thiết. 
“Tái trụ ” là điều không có thật, trái với sự thật.

% . o

Sử thiên hạ chi nhân, đồng giai tri nhân thức quả, 
tắc sát, đạo, dâm nghiệp, bất cảm vọng tác.

(Giả sử  mọi người trong thiên hạ đều biết nhân 
quả, thì nghiệp sát, đạo, dâm, không dám vọng tạo.)

Sử thiên hạ ... tri nhân thức quả', phân cú phụ biểu 
thị giả thiêt. “Thiên hạ chi nhân đồng giai tri nhân thức 
quả ” là điều không thể có được.

- Nhượng bộ thức m  A.

Người nói nhìn nhận sự tồn tại của một việc, đồng 
thời lại không thừa nhận việc ây có ảnh hưởng đô'i vđi 
một việc khác.
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Phâr. cú phụ dùng ỉậ- biểu thị nhượng bộ, phân cú 

chính dùng rĩn hoặc hoặc ,^1^7 để chuyến ý. Thí 
d ụ :

M} o (Đệ lục thập bát khóa)

Câu trên dùng ỉặ- biểu thị nhượng bộ, dùng 1̂ 7 để 

c h u y ể n  ý .

i t i * #  A .  t  ¥  ’ ỉ ịy X & H Â  
Ỳ  '£> > I -S- i f  P£M'] S r - Ĩ '  c (Đệ tứ thập tứ khóa)

Câu này dùng ỉp- biểu thị nhượng bộ, dùng để 

c h u y ể n  ý .

Ỉ Ề . í M r t ^ Ẵ  ’ I í S t Ề á ;  II # 4 » í  •
I o

Sở tuy hữu phú đại chi danh, nhi thực không hư; kỳ 
tốt tuy đa, nhiên nhỉ khinh tẩu dị bắc.

(Nước Sở tuy có tiếng là giàu và lớn, mà thật ra thì 
trống rỗng; quân nước ây tuy nhiều, nhưng hay bỏ chạy 
d ễ  đ á n h  b ạ i . )

Câu trên gồm hai phức cú chính phụ, cả hai đều là 
nhượng bộ thức. Phức cú 1 dùng ... 1̂ 7; phức cú 2 

dùng $ệ- ... . Cần lưu ý chữ &  ở câu này có nghĩa 
l à  “ t h u a  c h ạ y ” , “ q u â n  b ị  đ á n h  b ạ i ” .
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- Mục đích thức ẼỊ ¥]

Phân cú chính ở trước, phân cú phụ ở sauế Phân cú 
phụ cho biết mục đích của động thái nói trong phân cú 
chính; giữa hai phân cú có liên từ ỳẰ chỉ mục đích nốì 
liền. Thí dụ:

ĩ -  &Ự -Qt ể í- ú ỉ 'Ề : n  ỈỀ L ÌẾ - » I Ỉ?Ẳ pó] o (Đệ
thất thập tam khóa)

“Vân tiền nghĩa” là mục đích của động thái “triệu 
Tịch xuất Kim Môn Kiến G iảng”.

I ỳẰ &Ễ. Ệ t  o (Đệ thât thập nhất khóa)

“M iễn dịch kinh nghiệp phế tuyệt” là mục đích 
của động thái “hựu tuyển đồng t ử ... ưdịch kinh v iện ”.



M - h + ỉ . m

i t t £ ^ m i % $ ù ầ >  * £ * * .  * # & ! & * # ■  

ý ị ^ s i ^  , X . ^ í % $-% $%_, 4 s ^ # - ì Ề . # ‘T i iL & - § ‘

^ Ấ y ễ  Ỳ  * ^  T ì f c à Ế - ì £ #  o ĩ t T Ị Ì & n ĩ # - > Ằ .

J L ’ í f f r l l l ^ ; 6 i u  W £ ắì ễ r ĩ & £ * ệy ’ # r ^ # £
^^.'R'T‘flĩ3S-ỉiL-— Bệ' o -bơ/ir íỉĩỉ- iậ-^iK ^ỈỈ.-Ệ- F1
T .  ^ i t j J £ i M 3 ; t r »  # ì i —
- f - ỳ c A ,  ị ể T ^ ầ  o í l l

^ L i H i Ị r ^ í ĩ í Ỷ  * S ) ì i | ,ề - # ỉ - ^ J ^ lÍ L lr?H>f-> # Ỉ Ế " f é  

4 í * í i  ó Ã * *  * * 5 | í ' f t I4 U N Ễ . É *  . * *

c & % # $ & & & :  “ ỂỊ & £ r ỉ - f â r t T  >

Ấ i t .  ị ỉ l H Ẵ .  i t M # ’ Ỉ Ê í f c - £ ^ f t >  

í í j ^ â ệ ^ | — . ^ b ^ Ì N H a i Ế . ’
^’J íà . » $t- ío ' -̂ b o ỉặi. ìê . » ^  -Ỉ&- ^  $

H  ,  o ”  b .

: $ , - $ •  # Ẵ ' Ắ .  o
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&BH;
■ k v Ê ĩ ĩ ,  ĩ ẫ ỉ ệ t  o v x ầ ệ - m ^  m %  f t ã m ù t ù v x

ẬỉiSL ậ  , Íẳ -£Ỏ#JL,  * ậ - t f è ì t M  T  — ÌL7ÌC# . 
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|ễ PHIÊN ÂM 
ĐỆ THẤT THẬP NGỦ KHÓA 

TỐNG ĐẠI CHI THIỀN TÔNG

Ngô quốc Phật pháp, tự tao Đường Vũ cập Sài Thế 
Tông phá hoại dĩ lai, chư tông chi kinh sớ giai tán dật, 
cố đa bất chân. Độc Thiền tông ký bât tạ ư văn tự, hựu 
bất tu lập giảng đàn, đãn tọa thủy biên lâm hạ hoặc u 
cốc tuấn nham trung, diệc khả thuyết pháp đàm thiền. 
Nhi chư tông cận ư hoa phóng thủy lưu xứ, sừ viên kích 
thạch xứ, minh tông ngộ đạo giả bất thiểu, sở dĩ Thiền 
tông ư Tống đại khả vị phi chân nhât thời. Như Pháp 
Nhãn phái chi Vĩnh Minh Diên Thọ môn hạ, bản quốc 
tự pháp cô bất kế, độc Cao Ly lai tự giả, diệc đạt tam 
thập lục nhân, kỳ thịnh khả tri hĩ. Tha như Vân Môn 
phái chi Tuyết Đậu Trùng Hiển chi tuyển Tuyết Đậu 
tụng cổ, Viên Thông Cư Nột chi ư Âu Dương Tu, thiền 
pháp thủy hành ư kinh đô. Minh Giáo Khế Tung vi Tống 
đại chi trứ thuật cự phách, diệc Vân Môn phái chi pháp 
tự dã. Tống sơ dĩ lai, Vân Môn chi pháp, dữ Lâm Tê 
tịnh giá. Huy Tông tự Tục đăng lục viết: “Tự Nam Nhạc 
Ngũ(l) Nguyên nhi hạ, phân vi ngũ tông, các thiện môn 
phong, ứng cơ thù đối, tuy kiến lập bất đồng, nhi hội qui

(1) B ản chữ Hán in là N g ũ  N gu yên . Nhưng N g ũ  N gu yên  thì vô  

nghĩa, phải là T h a n h  -ệ \ N gu yên  m ới đúng. Ở phần dịch nghĩa bài 

này sẽ  chú thích rõ hơn.
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tắc nhất, mạc bất tiễn phong tương tịnh, tiên ảnh tề thi, 
tiếp vật lợi sinh, khải ngộ đa hĩ. Nguyên phái quảng đĩ, 
chi diệp phù sơ nhi Vân Môn, Lâm T ế  nhị tông, toại độc 
thịnh ư thiên hạ. ” Ư thử, khả đĩ khuy kỳ khái huống.

Tào Động tông chi vi nhược, bất như Qui Ngưỡng, 
Pháp Nhãn; kỳ thịnh bất như Vân Môn, Lâm Tế. Dĩ tuy 
xiủìg Tào Động tông, nhi Động Sơn Tào Sơn đĩ hậu 
chính hệ, pháp kỷ tạm suy, duy Vân Cư Đạo Ưng hạ 
nhất chi vĩnh tồn, Tào Động chi tuyền, đắc đí bất hạc.

Lâm T ế  phái Đường m ạt tối thịnh, nhập Tống xuất 
Dương Kỳ, Hoàng Long nhị phái, nhi Dương Kỳ pháp 
tôn cánh vinh. Hoàng Long Tuệ Nam nhập tịch ư Tống 
Thần Tông Hi Ninh nhị niên, sinh tiền pháp tịch chi 
thịnh, bình giả dĩ vi khả tỷ Mã Tổ, Bách Trượng. Tự 
pháp phả đa, Tục đăng lục trung hữu bát thập tam nhân. 
Dương Kỳ Phương Hội tịch ư Nhân Tông Khánh Lịch 
lục niên, tự pháp giả tổng thập nhị nhân, Bạch Vân Thủ 
Đoan vi thượng thủ. Đoan truyền Ngũ Tổ Pháp Diễn. 
Diễn hạ hữu Phật Giám, Phật Nhãn, Phật Quả tam nhân 
tôi trứ. Phật Quả tức Khắc c ầ n  Viên Ngộ. Pháp tự đa 
cập thất thập ngũ nhân, nhi kỳ hậu lưu truyền nhập Nhật 
Bản giả tối đa. Kỳ thất thập ngũ nhân trung, đĩ Hổ Khâu 
Thiệu Long, Đại Tuệ Tông Cảo nhị chi vi tối phát đạt.

Đại Tuệ Tông Cảo, sơ tham Tào Động thiền, vị 
quá trọng truyền thọ, thiền vi Phật tự ngộ tự chứng chi 
pháp, khởi hữu truyền thọ giả da? Khứ nhập Lâm T ế  
Viên Ngộ môn hạ, thanh dự tối trứ. Cao Tông mệnh trụ 
Dục Vương, hựu chiếu thiên Kính Sơn. Hiếu Tông Long
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Hiửig nguyên niên nhập tịch, thụy hiệu Đại Tuệ, tự 
pháp giả cửu thập dư nhân, Lâm T ế  tông chỉ ích chân 
thiên hạ. Đương thời chư tông ký nuy, cơ đĩ Thiền tông 
đại biểu toàn thể Phật giáo, ngật kim bát cửu bách niên, 
do hữu Lâm T ế  lâm thiên hạ chi truyền thuyết, túc tri 
đương thời chi mậu hĩ.

Ilẳ DỊCH NGHĨA 

BÀI 75

T H IỀ N  TÔNG ĐỜ I T ố N G

Phật pháp Trung Quốc, từ khi bị Đường Vũ Tông 
và Sài T hế Tông(1) phá hoại về sau, kinh sớ của các 
tông đều m ất mát, nên phần nhiều không chấn hưng. 
Riêng Thiền tông đã không dựa vào văn tự, lại chẳng 
cần lập đàn thuyết giảng, chỉ ngồi bên suối mé rừng 
hoặc trong hang vắng núi cao, cũng có thể thuyết pháp 
đàm thiền. Mà các tông phái Thiền gần với nơi hoa rơi 
nước chảy, cày vườn đập đá, người rõ tông ngộ đạo 
không phải ít, cho nên Thiền tông đời Tống có thể nói 
là chấn hưng rực rỡ một thời. Như môn hạ của Vĩnh 
Minh Diên Thọ thuộc phái Pháp Nhãn, đệ tử trong nước 
nối pháp hãy tạm không kể tới, riêng người Cao Ly sang 
cầu pháp cũng đến 36 vị, sự hưng thịnh của Sư có thể 
biết được. Ngoài ra thuộc phái Vân Môn như Tuyết Đậu

(1) Sài T h ế Tông tức Hậu Chu T h ế Tông, ông họ Sài tên Vinh.
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Trùng Hiển (980 - 1052) tuyển Tuyết Đậu tụng c ẩ 2\  
Viên Thông Cư Nột (1010 - 1071) truyền thiền cho Âu 
Dương Tu(3), thiền pháp bắt đầu lưu hành ở kinh đô. 
Minh Giáo K hế Tung (1007 - 1072) là nhà trứ thuật cự 
phách đời Tống, cũng là nối pháp phái Vân Môn. Từ 
đầu đời Tống về sau, giáo pháp Vân Môn phát triển 
ngang với Lâm Tế. Huy Tông đề tựa Tục đăng lục nói 
rằng: “Từ Nam Nhạc, Thanh Nguyên trở xuống, Thiền 
tông chia ra năm tông phái(4), các tông phái riêng giữ 
môn phong, tùy cơ ứng phó, tuy kiến lập khác nhau, 
nhưng hội qui thì chỉ một, không tông phái nào mà 
không dùng hai mũi tên chạm nhau<:>), roi và bóng cùng

<2) Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển chọn 100 tắc quan trọng nhất 
trong 1700 tắc công án của Cảnh Đức truyền đăng lục và thêm văn 
tụng vào mà thành tác phẩm này.
{ĩ) Khoảng niên hiệu Khánh Lịch (1041 - 1048), Thiền sư Cư Nột 
trụ chùa V iên  Thông, cùng Âu Dương Tu và một sô' vị khác thành 
lập Thanh Tùng xã đ ể hưng long thiền pháp, môn hạ có đến ba 
ngàn người.
<4) Năm tông phái Thiền: Qui Ngưởng, Lâm T ế, Tào Động, Vân  
Môn và Pháp Nhãn. Trong đó hai tông Lâm Tê' và Qui Ngưỡng 
thuộc Nam Nhạc hạ (pháp hệ của Thiền sư Nam Nhạc Hoài 
Nhượng), ba tông Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn thuộc Thanh 
N guyên hạ (pháp hệ của Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư). Vì 
vậy, bản chữ Hán in “Nam Nhạc Ngũ  N guyên nhi h ạ” là chữ Thanh 
in sai thành chữ Ngũ.
151 Hai mũi tên chạm  nhau: một ưong bốn cơ pháp mà tông Pháp 
Nhãn dùng đ ể tiếp hóa người học, dụ cho sự tiếp hóa của sư gia 
khc hợp với căn cơ cao thấp của người học, giông như hai mũi tên 
từ hai bên bắn ra chạm vào nhau.
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phát(6), tiếp vật lợi sinh, tỏ ngộ nhiều vậy. Nguồn phái 
rộng đài, cành lá sum sê, mà hai tông Vân Môn, Lâm 
T ế  rốt cuộc riêng hưng thịnh trong thiên h ạ .” Do đó có 
thể thấy khái quát tình huống của Thiền tông.

Tông Tào Động suy, thì không suy như Qui 
Ngưỡng, Pháp Nhãn; mà tông này thịnh, thì không thịnh 
bằng Vân Môn, Lâm Tế. Vì tuy gọi là tông Tào Động<7), 
nhưng chính hệ sau Động Sơn và Tào Sơn, giáo pháp kỷ 
cương đột nhiên suy, chỉ phái Vân Cư Đạo Ưng (835 - 
902) tồn tại lâu dài, dòng suối Tào Động nhờ đó mà 
không khô cạn.

Tông Lâm T ế cuối đời Đường rất thịnh, đến đời 
Tống xuất hiện hai phái Dương Kỳ và Hoàng Long, mà 
hàne pháp tôn(8) của Dương Kỳ càng vẻ vang. Hoàng 
Long Tuệ Nam (1002 - 1069) thị tịch năm Hi Ninh 2 
(1069) đời Tống Thần Tông, lúc sinh tiền pháp tịch của 
Sư rất thịnh, người bình phẩm cho rằng có thể sánh với 
Mã Tổ, Bách Trượng. Đệ tử nối pháp rất đông, trong Tục 
đăng lục có 83 người. Dương Kỳ Phương Hội (996 - 1046)

l6> Roi và bóng cùng phát: dụ cho thủ đoạn cao siêu của sư gia tiếp  
hóa người học mà như bóng roi không đ ể lại dâu vết.
‘7| Tôn gụi Tào Động là hợp tên hai trụ xứ của thầy là ngài Lưdng 
Giới (807 - 869) ở Động Sơn và của đệ tử là ngài Bản Tịch (840 - 
901) ở Tào Sơn mà thành.
'8) Người nối pháp chính hệ gọi là pháp tự hay pháp tử, đệ tử lái 
truycn gụi là pháp tôn.
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thị tịch năm Khánh Lịch 6 (1046)<9) đời Nhân Tông, nối 
pháp có tất cả 12 người, đứng đầu là Bạch Vân Thủ Đoan 
(1025 - 1072). Thủ Đoan truyền cho Ngũ Tổ Pháp Diễn 
(? - 1104)(IO). Môn hạ của Pháp Diễn có ba người nổi 
tiếng nhất là Phật Giám (1059 - 1117), Phật Nhãn (1067 - 
1120), Phật Quả (1063 - 1135). Phật Quả tức Khắc cần  
Viên Ngộ. Nối pháp nhiều đến 75 người, mà về sau lưu 
truyền sang Nhật Bản rất đông. Trong 75 người này, hai 
chi phái Hổ Khâu Thiệu Long (1077 - 1136) và Đại Tuệ 
Tông Cảo (1089 - 1163) được cho là phát triển nhất.

Đại Tuệ Tông c ảo , lúc đầu học thiền Tào Động, 
cho rằng tông này quá trọng việc truyền thọ, thiền là 
pháp mà Phật tự ngộ tự chứng, há có sự truyền thọ sao? 
Bèn bỏ Tào Động mà vào làm đệ tử Sư Viên Ngộ tông 
Lâm Tế, danh tiếng vang lừng. Tống Cao Tông thỉnh Sư 
trụ trì chùa A-dục Vương, rồi lại hạ chiếu dời đến Kính 
Sơn. Long Hứng năm đầu (1163) đời Hiếu Tông, Sư thị 
tịch, thụy hiệu Đại Tuệ, nốì pháp hơn 90 người, tông chỉ 
Lâm T ế  càng chân hưng khắp thiên hạ. Lúc bây giờ các 
tông đã suy, hầu như lây Thiền tông đại biểu cho toàn 
thể Phật giáo, đến nay trải qua tám, chín trăm năm mà 
giáo thuyết Lâm T ế  vẫn còn truyền khắp cả nước, đủ 
biết đương thời tông này hưng thịnh như thế  nào.

(9) Theo PQĐTĐ, tr. 5486 thượng, Sư thị tịch vào Hoàng Hựu năm  
đầu (1049) đời Tống Nhân Tông.
n°' “Ngũ T ổ ” dùng ở đây là tên núi ở Kỳ Châu. Sư trụ ở núi Ngũ 
Tổ, nên người đời gụi Sư là Ngũ Tổ Pháp Diễn.
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III. NGHĨA TỪ

ịẶ- chấn: 1. >Ỉ'ỈL-$L cứu dã (cứu giúp) 2. > -lặ-

phấn khởi, chân tác (phấn phát lên, phấn chấn) 3.

ỈJĨ chỉnh đốn (chấn chỉnh, sửa sang, sắp đặt cho chỉnh 

tề) 4. ịậ-ỹừ  chấn động (rung động, vang động).

cốc: 1. 1% li) /ýfl lưỡng sơn gian
lưu thủy chi đạo dã (đường nước chảy giữa hai ngọn núi
- lũng, suối) 2. thâm huyệt (hang sâu).

ỈỆĩ (Ệ l) nham: 1. ĩầj di M. cao tuân chi sơn 

nhai (sườn núi cao) 2. » ỉ^ - i r  hiểm tuân, hiểm
yếu (hiểm trỏ, hiểm yếu) 3. J-» /1*1 /V sơn trung động 
huyệt (hang động trong núi).

M  sừ: 1. SJ i t  > y'Ầĩk;ĩệ-^i điền khí, dĩ trừ thảo 

giả (dụng cụ làm ruộng, để trừ bỏ cỏ - cái bừa) 2. ỳẰÍSj]/o 

&}4l  đĩ sừ trị điền dã (dùng cái bừa để làm ruộng - bừa) 

3. > Ì Ặ :Ả ^ L  trừ dã, tru diệt dã (trừ bỏ, diệt trừ).

2Ĩ phi: đại dã (lớn).

^  phách-. 1. phân liệt, phân khai

(chia xẻ ra, chia ra, tách ra) 2. đại mẫu chỉ

(ngón tay cái).

cự phách: 1. đại chỉ dã (ngón tay

cái) 2. vệ ỉ" iĩ dụ thủ xuất ưchúng giả (dụ cho
người lỗi lạc xuâ't chúng).
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ỉầ  % tịnh giá: 1. ÌÉ. % » fn  lỂLứbíit ý] ể i

tịnh giá tề khu, vị bỉ thử năng lực hoặc địa vị 
tương đẳng (cùng ngồi xe cùng chạy với nhau, ý nói 
năng lực hoặc địa vị của hai bên ngang nhau) 2. ì ấ i í i  
tịnh tiến (đều ngang nhau mà tiến lên).

thù: I. khuyến tửu dã (mời rượu - chủ

mời khách uống rượu gọi là thù) 2. ậỉL-ềs báo dã (báo 
đáp).

thù đối: ứng đổi (đối đáp), thù
ứng (giao tế  qua lại với nhau).

30" tiễn: thỉ dã, thí hựu vị
chi tiễn (mũi tên, thỉ còn gọi là tiễn - cả hai chữ thỉ và 
tiễn đều có nghĩa là mũi tên).

4ỈL tiên: >$] mã chủy dã (roi đánh ngựa).

ầ t  khải-. L giáo dã (dạy), khai dã (mở,
mở mang).

ìlk(iể.) dĩ: » £ H f  tà diên, tà hành (đi xiên 
mà dài, thế-đất lài lài).

■ịẤỉĩí phù sơ: ị-k. ^  J% 'ỆL chi diệp phồn mậu 
mạo (cành lá sum sê, rậm tốt).

'/Ễl hạc: áệ-tÌL > ệt-iỉL  kiệt dã, can dã (khô, cạn).

^  vinh: 1. thảo mộc mậu thịnh dã
(cỏ cây tôt tươi) 2. ''ặE phàm thịnh giai viết
vinh (phàm thịnh vưựng đều gọi là vinh) 3.



«11

quang vinh, vinh diệu (vẻ vang).

-Ic nuy: 1. thảo mộc khổ tử dã (cỏ
cây khô chết) 2. $£>■&> bệnh dã, nhân tử dã
(bệnh, người chết).

IV. NGỮ PHÁP

Chữ có hai âm đọc là cơ và kỷ, thuộc về hai từ 
loại khác nhau.

1. Cơ

Khi đọc cơ, chữ Ểt; là phó từ, biểu thị tiếp cận một 
tình huống nào đó, có thể dịch: hầu như, gần như, sắp, 
gần, suýt. Thí dụ:

(Đệ thất thập ngũ khóa)

iế. ì c  í-t; - ì  ’ 1% y'Ằ ì ì í  Ệị HịỊ ịỀL o (Đệ lục thập bát
khóa)

'Ệ ' °  (Đệ tứ thập lục khóa)

Trong cả ba câu trên, chữ cơ đều có nghĩa: hầu 
như, gần như.

Ĩ M V Í »

Nguyệt cơ vọng.
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(Tháng sắp đến ngày rằm.) 

ịhoặc dịch ý: Mặt trăng gần tròn.]

Kim ngô tự vi chi thập nhị niên, cơ tử giả sác hĩ.

(Nay tôi nôi nghiệp bắt rắn được mười hai năm, 
suýt chết nhiều lần rồi.)

2. Kỷ

Khi đọc kỷ, chữ là số từ, có nghĩa: vài, mấy, 
bao nhiêuỄ

a. Làm vị ngữ

Tùy câu văn, có thể dịch: mấy lần, mấy người, bao 
nhiêu. Thí dụ:

F«lE7: u ' ỉ k ì t ì ế ^ Ầ j ^ ẫíì n  “ Ế ữ i t / ậ -

£  o ”

Vân viêt: “Nhữ du hải giả phàm k ỷ l” Đối viết: 
“Thần tứ du hải h ĩ.”

(fNhà vua| hỏi: “Ngươi vượt biển tất cả mấy lần?” 
Đáp rằng: “Thần vượt biển bôn lần rồ i.”)

Kỷ\ vị ngữ của nhữ du hải giả. Phàm là phó từ, tu 
sức cho kỷ.

b. Làm tân ngữ
Thí dụ:

Phạm Thư viết: “Nhữ tội hữu kỷ'}"
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(Phạm Thư hỏi: “Nhà ngươi có mấy tộ i?”)

Kỷ: tân ngữ của động từ hữu.

c. Đ ứng trư đ c  d an h  từ  làm  tu  sức ngữ

Thí dụ:

i ặ ĩA  ỳ ỳ n - .

Phật vấn Sa-môn: “Nhân mạng tại kỷ gian?”

(Phật hỏi vị Sa-môn: “Mạng người sống trong bao 
l â u T )

Thân kiến Từ dung hữu kỷ nhâríì

(Đích thân thấy dung nhan đấng Từ bi có mấy 
người'?)

Thiên trường địa cửu, nhân sinh kỷ thờil

(Trời đất lâu dài, đời người mấy chốcl)

Cũng dùng “kỷ thời”, nhưng ở văn cảnh khác, phải 
dịch cách khác, chẳng hạn:

Trường Giang đông, Trường Giang tây, lưỡng ngạn 
uyên ương lưỡng xứ phi, tương phùng tri kỷ thờil

(Phía đông Trường Giang, phía tây Trường Giang, 
hai bờ chim uyên ương bay hai nơi, gặp nhau biết lúc
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nào'?) [hoặc:... biết đến bao giờ mới gặp nhau?]

d. Ạ H

Vị kỷ (= chẳng bao lâu, chưa bao lâu) là quán dụng 
từ tổ do phó từ vị và sô" từ kỷ tổ hựp mà thành, làm trạng 
ngữ, biểu thị hai việc trước sau cách nhau không lâu. 
Thí dụ:

—-ỈẬ- o (Đệ thập khóa)

Ạ H  > ì ề ĩ ế ị t ỉ A t à t Ặ Ỷ  o

Vị kỷ, thoái ẩn Hàng thành Tiên Lâm tự.

(Chẳng bao lâu , [Pháp sư Tỉnh Am) lui ẩn ở chùa 
Tiên Lâm tại Hàng thành.)

i ẳ

là phó từ, dùng trước động từ làm trạng ngữ, 
biểu thị một động tác, hành vi ở một tình huống nào đó 
chỉ tạm thời thi hành. Có thể dịch: tạm thời, hãy tạm. 
Thí dụ:

# H T >
[...] (Đệ thất thập ngũ khóa)

Cô bất (= hãy tạm không, tạm thời không) dùng 
trước động từ Ấ:ếlàm trạng ngữ.
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#  A .  :A  4 -  ' R  -ỉK - ik  » # ■  ^  in ;ẳ '  #  ĩ t  » 

4 H & # -ÌS . ; u t i í l ^  “ Ệ . £ S ẽ i ” i £ ẳ , # #  , 1*7
o (Đệ thập khóa)

Có: đứng trước động từ cứ làm trạng ngữ.

& - ẻ W $ < ậ3 - % ĩ j t ĩ ĩ L >  H ệ P a l # ^ .  X #
0  ° (Đệ lục khóa)

Cô: đứng trước động từ đãi làm trạng ngữ.

- ỉ ế - ử è t ì i ậ m ^ i ế ỉ - ẵ ầ ^ - V l ì i  o

Tư cô dẫn Phật kinh chi luận ngũ uẩn giả minh chi.

(Ớ đây hãy tạm dẫn những luận giải về năm uẩn 
trong kinh Phật để làm sáng tỏ điều này.)

Cô: đứng trước động từ dẫn làm trạng ngữ.

z

HÌNH DUNG TỪ

-C. đứnc trước danh từ hoặc từ tổ có tính danh từ, 
làm định nẹừ tu sức cho danh từ hoặc từ tổ ây. 

l ẽ Hình dung từ  chỉ thị

-C. có nghĩa là này, ấy, dùng như hình dung từ chỉ 

thị >IL ’ Thí dụ:

- C ĩ r - f - í ệ  » o
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Chi tử vu qui, nghi kỳ thất gia.

(Cô gái ấy về nhà chồng, thuận hòa êm  âm cảnh 
gia đình.)

Chi nhị trùng hựu hà tri?

(Hai con vật ấy [con ve và con chim cưu nhỏ] lại 
biết gì?)

Lễ, nghĩa, liêm, sỉ, chỉ tứ giả, quốc chi tứ duy dã.

(Lê, nghĩa, liêm, sỉ, bôn điều ấy là bôn giềng môi 
của nước nhà.)

Hình dung từ chi đứng trước tứ giả là từ tổ có tính 
danh từ.

2. Hình dung từ sở hữu

Khi làm hình dung từ sở hữu, chỉ sở hữu ngôi 
thứ ba, dùng như hình dung từ sở hữu . Thí dụ:

^ â r ì i ^ Ể r - ẵ -  o o

Ngô chi vô đạo dã dũ thậm. Thỉnh dữ vương tử 
vãng đoạt chi quốc.

(Nước Ngô vô đạo ngày càng quá lắm. Xin cùng 
vương tử trở về chiêm nước của ông ấx.)

Trong câu trên, chi quốc có thể thay bằng kỳ quốc.



^  4Ổ A  - l i  | i ' f S t  Hf] . -£ * £  

J L ì£ i f i7 # £ - &

> Ỉ Ì L ^ l^  -à--$r » I^^L ^Ìẳ -Ỉẩ?  » Ỉ-Ẵ ^ ^ ì 
^ ■ '[ â í Ẽ - ^ #  o # ỉ #  ^  ỉ t ^ L  o 1ĨỊ TC-ầ/ỉ Ẳ_

t b ,  - § 4 ầ $ M t >  ằl S . ^ Ẩ L Ì sl  o % & & &  .  4 ồ l ệ

o ' í ậ Ì L ^ ệ t ^ #  > k í ề i ấ

úi o í l r ^ r t l l  ^  Ẳ Ẩ . ^  > ì í ằ A .

<<>', i U ấ À # ” #  ’ »

íM L ^ Í Ệ ,  £ # # m i ì t .
ìft>  :* * & & H ệ ^ & ì k ,  £p

Ế A ’ í l ^ ì ấ ^ H £ ^ f -  ử i l & í Ầ ^ ấ ,  3 ’l 

Ạ ,  F Ề ^ Ắ  — f ầ ì £ à * ^ í l ' l £ »

F * 1 # , ì i i M i í M f &  o
o ^ í £ ẽ ] 4 ? t ’ ^

ỹsr^p- > lậ .-ĩM Ể '’ f^ "^ -^ :»  ỉ fc i ỉ] $ f  ’ $7
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f r  o

° - S - ì ỉ . - y l i^ Ẩ .p Ề ^ - è  * 'i'H
ậ ị t Ặ - Ỷ l t ^ Ệ Ỉ M  o ^ v L í ^ Ệ ^ B ệ  ,  ì l ị

f  :& l ế í ?  c “ j M M L Ì ^ |± ,  # 'Ị £ 4 L Ì f

i ấ  o # ^ ^ 1 1 )  j k ' ^ ' J L i í ? ”  É p E J :  “ 4 0 » J J Ỉ ' ] # -  o ”

Ẵ & E J :  “ ^ ' J ^ A ,  ệ r ^ k X ^ ^ i l : ? ” ÉpEEJ; “ }£

8  - f r J í - # ; t  „ ” £ -  g  , , 75

E ? : “ ■ & £ £ ; ề & — &  o ”  Ẩ Ì ^ í ^ o ỉ U ả ^ Ặ  

^ Ì I # . 2 £ 4 l ^  ,  5 N & 2 * \ ậ . # . ị t  ,  ắ t —  o Ắ & k X

o i £ f ' J « t # Ă :

Ố itH #  ò ”

3 M & :ậ ' - ? - ^ ị ắ # f # - Ẫ - - í r  o ”

0  # L Í f ệ ề p ^ ^ ^  o

ỳ '  E] -ị§i J=r 5 t >

« * ! » >  & & Í ;

' ^ . ' ^ - ẳ ' ^  > - j í ặ ì | L  ^  o

^ x - > í

#  Ể) ầ l Ẳ Í ỉ / t  o ”
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^ A Ì i b ^ L ^ í ế ^  o

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP LỤC KHÓA

TÔNG ĐẠ I NHO GIA  
THỌ PH Ậ T GIÁO CHI Ả N H  HƯỞNG

Tru nụ Quốc nho gia, đương đĩ Tống đại vi cực thịnh. 
Cái cổ chi nho giả, ‘úảng tu tề trị bình chi đạo, hoặc tường 
ư nhân sự, nhi iược ư vũ trụ chi bản nguyên; Tống Nho 
thủy minh nhân tính dữ vũ trụ chi quan hệ, lập lý khí tâm 
tính chi thuyết, hất cẩn tiiáo nhân dĩ thực tiễn, thả tiến nhi 
suy cầu kỳ nguyên lý, cố hữu dĩ lập kỳ đại bản, nhi giáo 
nghĩa ích mật, chí thị nãi hữu tính lý chi học. Nhiên diệc 
thời thế hữu dĩ trí chi. Nguyên nhân Lục triều văn sĩ, hỉ 
đàm Phật giáo, hằng trứ ư văn từ. Đường Hàn Dũ xuất, 
thủy từ nhi tịch chi. Nhiên Đường dĩ lai, Phật chi vi giáo 
ích bị, đại đức điệt xuât. Thiền tông sở vị “dĩ tâm truyền 
tâm, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành 
Phật" giả, VƯU năng đạo nhân tùng sự tâm tính chi 
nguyên, nhi yếm chương cú toái tiết chi lậu.
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Tống chi đại nho, đa dữ Thiền môn vãng hoàn, 
cộng thảo luận tính mệnh chi thuyết, cố đa hữu tương khế 
phát giả, như Bắc Tống thời chi Chu Mậu Thúc, Thiệu 
Nghiêu Phu, Trình Minh Đạo đẳng tính mệnh chi học. 
Ngật nam độ đĩ hậu, tắc Chu, Lục phân vi nhị phái, Lục 
cận ư tôn đức tính, Chu cận ư đạo vân học, tịnh vi hậu lai 
sở tông. Thử kỳ lạc lạc đại giả, tiển bất thọ Thiền tông 
ảnh hưởng. Tha nhược Tư Mã Quang, Âu Dương Tu, 
Vương An Thạch, Trương Phương Bình, Tô Tử Chiêm, 
Hoàng Sơn Cốc, Trương Thương Anh, Trương Nam Hiên, 
Dương Thứ Công đẳng, giai chương minn chiêu trứ dữ 
Phật môn hữu quan hệ giả, kim cô bất ngôn.

Duy Tông Nho tính lý học chi uyên nguyên, sử gia 
hàm suy Chu Mậu Thúc vi tối tảo. Thả thuật Triều Công 
Vũ Dộc thư chí, vị Chu Tử thọ học ư Nhuận Châu Hạc 
Lâm tự Tăng Thọ Nhai. Tư giám vị Mậu Thúc cư Lô Sơn 
Liêm Khê thời, ngộ Loan Khê Phật Ấn. Mậu Thúc vấn 
viết: “Thiên mệnh chi vi tính, suâ't tính chi vị đạo. Thiền 
môn hà vị vô tâm thị đạo?” Ấn viết: “Nghi tắc biệt 
tham .” Mậu Thúc viết: “Tham tắc bâ't vô, tất cánh đĩ hà 
vi đạo?” Ân viêt: “Mãn mục thanh sơn nhất nhiệm 
khan.” Mậu nhât nhật, hôt kiến song tiền thảo sinh, nãi 
viêt: Dữ tự gia ý tứ nhât ban .” Liêm Khê hành trạng 
cập Tính học chỉ yếu giai vị tính lý chi học, thực khởi ư 
Đỏng Lâm Nhai, Tổng nhị Sư. Tổng đĩ thợ Chu Tử. c ố  
Lưu Hậu Thôn thi vân:

"Liêm Khê học đắc tự cao tăng .”

Hậu Ngu Bá Sinh diệc viết: “Tống Nho duy Liêm
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Khê, Khang Tiết nhị công, ư Phật thư tảo hữu sở đắc 
vân vân .” Thiệu Nghiêu Phu Học Phật ngâm viết:

“Bão thực phong y bất, dị qua,
Nhật trường thời tiết nại sầu hà.
Cầu danh thiếu nhật đầu Tuyên Thánh,
Phạ tử lão niên thân Thích-ca.
Vọng dục đoạn duyên, duyên dũ trọng;
Kiêu cầu khứ bệnh, bệnh hoàn đa.
Trường giang nhất phiến thường như luyện,
Hạnh tự vô phong hựu khởi ba. ”

Chu Hối Am nguyên tiên tham Diệu Hỉ Quả, vãn 
niên tự vị “Dạ bán văn chung thanh, tiện bả trì bất trụ .” 
Ư thử khả tri kỳ khái hĩ.

Yếu chi Tống Nho tính học đại đô dữ Phật môn 
hữu quan, duy ư nhân sự luân lý, sở trì các dị nhĩ. Tích 
hồ kỳ ngã chấp vị vong giả, chung lộng thành nhập chủ 
xuất nô chi bại dã.

II. DỊCH NGHĨA 

BÀI 76

NHO GIA ĐỜI TỐNG  
CHỊU Ả N H  HƯỞNG PH Ậ T GIÁO

Nho gia Trung Quốc đời Tống được cho là cực 
thịnh. Bởi các nhà nho thời xưa giảng đạo tu, tề, trị, 
bình, hoặc rõ ràng về nhân sự, mà sơ lược về nguồn gốc
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của vũ trụ; Tống Nho mới bắt đầu làm sáng tỏ mối quan 
hệ giữa nhân tính và vũ trụ, lập thuyết lý khí tâm tính, 
không chỉ lấy thực tiễn dạy người, mà còn tiến đến chỗ 
suy tìm nguyên lý vũ trụ, cho nên có thể lập được cơ sở 
tối chủ yếu của sự vật, mà giáo nghĩa càng tinh mật, 
đến lúc ây mới có học thuyết về tính lý. Nhưng cũng bởi 
thời thế có nhân tô đưa tới như vậy. Nguyên nhân là các 
văn sĩ thời Lục triều thích đàm luận về Phật giáo, 
thường trứ thuật vào văn từ. Hàn Dũ đời Đường ximt 
hiện, mới khước từ mà bài bác. Nhưng từ đời Đường về 
sau, sự giáo hóa của đạo Phật càng hoàn bị, các bậc đại 
đức lần lượt xuất hiện. Điều mà Thiền tông gọi là “lây 
tâm truyền tâm, chẳng lập văn tự, quán ngay tự tâm, 
thây tính thành Phật’' càng có thể dẫn dắt người ta tìm 
đến cội nguồn tâm tính, mà chán ghét sự cạn hẹp của 
chương cú vụn vặt.

Các vị đại nho đời Tông, phần nhiều lui tới cửa 
Thiền, cùng thảo luận thuyêt tính mệnh, nên phát sinh 
nhiều điểm khế hợp, như học thuyết tính mệnh của Chu 
Mậu Thúc0 *, Thiệu Nghiêu Phu(2), Trình Minh Đạo0)

(1) Chu Đôn Di (1017 - 1073), tự là Mậu Thúc, hiệu là Licm Khê, 

đến niên hiệu Gia Tĩnh triều Minh được tôn xưng là Chu /ọ] Tử.

(2) Thiệu Ung (1011 - 1077), tự là Nghiêu Phu, đưực han thụy là 
Khang Tiết, đến nicn hiệu Gia Tĩnh triều Minh đưực tôn xiíhg là 
Thiệu Tử.
(3i Trình Hạo (1032 - 1085), tự là Bá Thuần: Văn N cạn Bác, theo 
lời công iuận, đề ở II1Ộ ông hôn chữ ‘Minh Đ ạo tiên sinh”. Ông 
cùng em  là Trình Di (Y Xuyên) đươc tôn xưng chuna là Nhị Trình.
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v.v... thời Bắc Tống. Đến khi dời đô xuống phía nam<4) 
về sau, thì chia làm hai phái Chu và Lục(5), Lục gần với 
“tôn đức tính”, Chu gần với “đạo vấn học”, đều được 
đời sau tông ngưỡng. Rõ ràng là những bậc đại nho ít có 
ai không chịu ảnh hưởng của Thiền tông. Những vị khác 
như Tư Mã Quang, Âu Dương Tu, Vương An Thạch, 
Trương Phương Bình, Tô Tử Chiêm, Hoàng Sơn Cốc, 
Trương Thương Anh, Trương Nam Hiên, Dương Thứ 
Công v.v... đều rõ ràng có quan hệ với cửa Phật, nay hãy 
tạm không nói đến.

v ề  nguồn gốc tính lý học của Tống Nho, các sử gia 
đều cho Chu Mậu Thúc là sớm nhất. Tạm thuật Độc thư 
chí của Triều Công Vũ, nói Chu Tử thọ học với Tăng Thọ 
Nhai ở chùa Hạc Lâm tại Nhuận Châu. Tư giám nói Mậu 
Thúc lúc ở tại Liêm Khê Lô Sơn, gặp Loan Khê Phật Ấn. 
Mậu Thúc hỏi rằng: “Trời phú cho người ta cái lẽ tự nhiên 
gọi là tính, noi theo cái tính ấy gọi là đạo. Cửa Thiền vì 
sao gọi vô tâm là đạo?” Thiền sư Ấn đáp: “Nghi thì tham

'4) Triệu Khuông Dận ép  vua Cung Đ ế  nhà Hậu Chu nhường ngôi 
cho, trở thành Thái Tổ nhà Tông, đóng đô ở đât Biện (nay là huyện  
Khai Phong, tỉnh Hà Nam). Truyền đcn Khâm Tông, quân Kim vây  
hãm kinh thành, bắt Khâm Tông và Huy Tông (thượng hoàng) đem  
về bắc, đó là Bắc Tống (960 - 1127). Sau đó Cao Tông xuông phía 
nam, đóng đô ở Lâm An (nay là Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang), từ 
đó sử gọi là Nam Tống (1127 - 1279).
(5) Tức Chu Hi và Lục Cửu Uyên. Chu Hi (1130 - 1200), tự là Trọng 
Hối, hiệu Hôi Am, niên hiệu Gia Tĩnh đời Minh được tôn xưng Chu 

Tử. Lục Cửu U yên (1139 - 1192), tự là Tử Tĩnh, học giả tôn 
xưng là “Tượng Sơn tiên sinh”.
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Vấn người khác.” Mậu Thúc nói: “Tham vấn thì chẳng vô 
tâm, rốt cuộc lấy cái gì làm đạo?” Thiền sư Ân nói: “Núi 
xanh đầy trước mắt mặc ý nhìn.” Một hôm Mậu Thúc chợt 
thấy cỏ mọc trước cửa sổ, liền nói: “Giống với suy nghĩ 
của ta. ” Liêm Khê hành trạng và Tính học chỉ yêu đều nói 
học thuyết tính lý thật ra bắt đầu từ hai Thiền sư Nhai và 
Tổng ở Đông Lâm. Thiền sư Tổng đem truyền cho Chu 
Tử. Vì thế thơ của Lưu Hậu Thôn có câu rằng:

Liêm Khê học được từ cao tăng.

v ề  sau Ngu Bá Sinh cũng nói: “Tống Nho chỉ hai 
vị Liêm Khê và Khang Tiết sớm có sở đắc từ kinh sách 
Phật giáo v.v...” Bài Học Phật ngâm của Thiệu Nghiêu 
Phu nói:

No cơm ấm áo chẳng dễ qua,
Làm thế nào cho khuây nỗi sầu thời tiết suốt ngày dài. 
Cầu danh lúc trẻ theo Tuyên Thánh{6\
Sợ chết tuổi già gần Thích-ca.
vẫn vọng chấp mà muốn đoạn duyên, nên duyên
càng nặng;
Còn tham muốn mà mong trừ bệnh, bệnh lại thêm 
nhiều.
M ột mảnh sông dài giống như dải lụa,
Vốn dĩ không gió mà lại nổi sóng.

(6) Chỉ Khổng Tử. Năm Khai Nguyên 27 (739), Đường Huyền Tông 
phong Khổng Tử tước Văn Tuyên Vương. Đại Trung Tường Phù 
năm đầu (]008 ), Tống Chân Tông phong ngài là Đại Thánh Văn 

Tuyên Vương.
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Chu Hối Am nguyên trước tham học Thiền sư Quả 
ở am Diệu Hỉ, về già tự cho rằng: ^

Nửa đêm nghe tiếng chuông,
Liền nắm giữ không ngừng.

Do đó có thể biết đại khái ảnh hưởng của Phật 
giáo đối với nho gia đời Tống.

Tóm lại, tính học của Tống Nho đều có quan hệ 
với cửa Phật, nhưng về luân lý nhân sự thì chủ trương 
của mỗi bên khác nhau. Tiếc thay Tống Nho vì không 
quên ngã châp, mà rốt cuộc thành ra nhọc nhằn “theo 
thì tôn trọng như chủ, bỏ thì coi thường như tớ ”.<7)

III. NGHĨA TỪ

đại bản: sự vật
tối chủ yếu chi cơ sở đã (cơ sở chủ yếu nhât của sự vật - 
cội gốc lớn).

MI tịch: 1. khai dã (mở) 2. ĩ$  khai khẩn

(mở mang đất hoang) 3. > ẵ t ĩ f  bài trừ, bác xích

(7) Nhập chủ xuất nô: xuất xứ từ bài Nguyên đạo  của Hàn Dũ: “Kỳ 
ngôn đạo đức nhân nehĩa giả, bâ't nhập ư Dưdng, tắc nhập ư Mặc; 
bất nhập ư Lão, tắc nhập ư Phật. Nhập ư bỉ, tất xuât ư ihử: nhập giả 
chủ chi, xuâì giả nô chi (= Những người nói đạo đức nhân nghĩa, 
không theo Dương Chu, thì theo M ặc Địch; không theo Đạo giáo, 
thì theo Phật giáo. Theo nhà kia, tất bỏ nhà này; theo thì tôn trọng 
như chủ, bỏ thì coi thường như tớ.)
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(trừ bỏ đi, bài bác).

iầ- điệt: 1. ệk'/Ằ. luân lưu (luân phiên, thay phiên, 
lần lưựt, nối tiếp) 2. JẾr lũ thứ (nhiều lần, luôn).

M  tiết: 1. toái mạt dã (mạt vụn, nhỏ

vụn) 2. toái dã (vụn vặt).

Bỗ lậu: 1. $Ì.|jấ'tỈL> hiệp ải dã, hiệp

tiểu dã (chật hẹp, nhỏ hẹp) 2. ẵJt' * ỷvia iìầ iỉậ -
kiến văn thiểu, tri thức thiển bạc (thấy và nghe [kinh 
nghiệmI ít ỏi, tri thức nông cạn).

'Ệ' lạc: ềệ-Ế j-^r^L  tạp sắc ngưu dã (bò có nhiều 
màu lang lổ, bò lang).

^  'Ệ' lạc lạc : &  4L. phân minh dã (rõ ràng).

ị ị  chương: 1. -iMlr biểu dương (bày tỏ ra) 2. 8$ 

ễM * ệM :#■ minh hiển, hiển trứ (rõ ràng, rõ rệt).

Ệý ^  Bỗ ^  chương minh chiêu trứ'. ĩ*ấ ®ĩ\ > 0/1 ỂJ 

ếấ :#■ hiển minh, minh bạch hiển trứ (rõ ràng, rõ rệt).

%  song: Ệj ìề- Ỳ  phòng ốc
trung thâu quang thông khí chi bộ phận (bộ phận trong 
nhà để ánh sáng đi qua và không khí lưu thông - cửa sổ).

‘ìồ phạ\ ‘Ì^Ề-^L cụ dã (sợ).

kiêu : cầu, cầu thủ (cầu mong,
cầu xin, cầu được).

Ẩậ. luyện: 1. ^  1ỂÍ ^  ệ t  Ể7 chử quyến sử 
nhu nhuyễn khiết bạch (nâu lụa làm cho mềm và trắng -
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phiếu lụa) 2. dĩ luyện chi bạch (lụa đã

phiếu) 3. ịậ itẬ  thao luyện (luyện tập).

i ấ  bại (bị)ệ. bì cực dã (rất mỏi mệt).

IV. NGỮ PHÁP

PHÓ TỪ NGHI VẤN
Khi đùng làm phó từ nghi vấn, 'Í'5T có nghĩa: sao, 

vì sao, đâu.

1. Sao, vì sao

a. Dùng trưổc vị ngữ để hỏi nguyên nhân, lý do

Thí dụ:

H  /í5T'tH (Đệ thất thập lục khóa)

A-đi-đà Phật, hà năng dĩ nhất thân, nhất thời phổ 
biến tiếp dẫn thập phương vô lượng vô biên thế  giới chi 
nhâ't thiết niệm Phật chúng sinh hồ?

(Phật A-di-đà vì sao có thể một mình, cùng một 
lúc tiếp dẫn khắp cả hết thảy chúng sinh niệm Phật ở vô 
lượng vô biên thế giới trong mười phương?)
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8 L .  ' V 41

Ký u ế  khổ tịnh lạc giai duy tâm hiện, hà bất xả 
duy tâm chi uế  khổ, dĩ thủ duy tâm chi tịnh lạc?

(Đã uế  khổ tịnh lạc đều do tâm hiện, sao không bỏ 
uế  khổ do tâm tạo, mà lấy tịnh lạc do tâm tạo?)

b. Dùng trước vị ngữ biểu thị phản cật
Thí dụ:

ìU ẳ -M tS H -ễ - i i  o

Mãng văn sám dĩ sinh thiên, long thính kinh nhi 
ngộ đạo. Bỉ vật thượng năng lĩnh ngộ, huông nhân hà 
bất hồi tâm?

(Mãng xà nghe sám hốì mà sinh lên cõi trời, rồng 
nghe kinh mà ngộ đạo. Những con vật kia còn có thể 
lĩnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm?)

c. B iểu thị vừa nghi vấn vừa cảm  thán

Thí dụ :

Chử đậu nhiên đậu ky (cơ),
Đậu tại phủ trung khâp:
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“Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiên hà thái cấp! ”

(Nấu đậu bằng dây đậu,
Đậu ở trong nồi khóc:
“Vốn cùng một gốc sinh,
Đốt nhau sao quá gấp!”)

2. Đâu

Dùng để hỏi nơi chốn*1’. Thí dụ:

Mê tân quyện tế  dục hà chi?

(Bến mê tế  độ mệt mỏi, muốn đi đâúì)

o ' C ^ i â l L ?

Nhược dục cầu Phật, Phật tức thị tâm. Tâm hà 
viễn mịch?

(Nếu muốn cầu Phật, Phật tức là tâm. Tâm tìm 
đâu xa?)

' í  ỉ & —  0  o

® !A: “ 4 ^ 0  H & ? ”

Linh Nguyên nhâ't nhật dữ nhị tăng nhập thành, chí

<n Một vài sách hư từ xuất bản gần đây, kể cả sách Trung Quốc, 

xếp chữ (= đâu) vào từ loại đại từ nghi vấn. Chữ í° ĩ  này có  

nghĩa tương đương với chữ où (tiếng Pháp) và where (tiếng Anh); 
trong từ điển và sách ngữ pháp tiếng Pháp cũng như tiếng Anh, hai 
từ <>ù và where được xếp vào từ loại phó từ.
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vãn phương qui. Hối Đường nhân vấn: “Kim nhật hà 
vãng?”

(Một hôm Linh Nguyên cùng với hai nhà sư vào 
thành, đến tối mới trở về. Hối Đường thấy thế, hỏi: 
“Ngày hôm nay đi đ â u l”)

■j£\.ệ'íiT có nghĩa: làm sao đứợc, làm gì được, làm 
thê nào, biêt làm sao. Tùy theo ý văn mà dịch. cf giữa 

có thể là:

-£■ + danh từ + 'Ỉ'3Ĩ  

đại từ 

từ tổ

l ẵ &  + danh từ  +

Thí dụ:

-h v ệ ề p  ề - í ề & Ị 7 (Đệ thất thập lục khóa)

2. ^  + đại từ  +

Thí dụ:

ị ị  M-ỳũC-^L o (Đệ lục thập cửu khóa)
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Chi (ở giữa nại ... hà) chỉ tình trạng “nông chi gia 
n h ấ t... nhi tư chi gia lục” nói ở trước.

& n '\  > o

Phủ tắc, tận bình sinh chi lực, bất nại bỉ hà.

(Nếu không thì, dù hết sức bình sinh, cũng không 
làm gì được nó.)

Bỉ: đại từ, chỉ huyễn vọng tư dục nói ỏ trước.

3. &  + từ tổ + 'H

Thí dụ:

Phật tuy cụ đại từ bi, diệc vô nại bât y Phật giáo 
chi chúng sinh hà.

(Phật tuy đầy đủ đại từ bi, cũng không làm gì được 
đối với chúng sinh không nương theo lời Phật dạy.)

Bất y Phật giáo chi chúng sinh: từ tổ (gia từ + chỉ + 
đoan từ).

o

Đường Nghiêu hữu Đan Chu, Chu Văn Vương hữu 
Quản Thái; thử giai thượng thánh vô nại hạ ngu tử hà.

(Đường Nghiêu có con là Đan Chu, Chu Văn 
Vương có con là Quản Thúc, Thái Thúc; đó là những 
bậc thượng thánh mà chẳng biết làm thế  nào đối với 
những đứa con ngu kém của mình.)
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Tùy theo câu văn, có thể dịch: tại sao, làm thế 
nàơ, biết làm thế nào, làm sao được. Nại hà có thể đứng 
trước vị ngữ hoặc đứng cuối câu.

1. Đứng trư ổc vị ngữ

Thí dụ:

Hội trung hữu Đại sĩ lục nhân, nại hà bất thuyết 
pháp?

(Trong pháp hội có sáu vị Đại sĩ, tại sao không 
thuyết pháp?)

Vi nhân thượng giả, nại hà bâ't kính?

(Làm bề trên người ta, tại sao chẳng kính?)

Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi?

(Dân không sợ chêt, làm sao lây cái chết dọa họ 
được?)

2. Đứng cuổi câu

Thí dụ:

Phật pháp quảng đại như thử. Ngô dĩ sát tăng hủy
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tự, nghiệp trọng hĩ, nại hà l

(Phật pháp rộng lớn như thế. Tôi đã giết tăng phá 
chùa, tội nghiệp quá nặng, biết làm thế  nào?)

-M frỳ 5 t ,íf r '5 r£ >fôề?

Trường kiếp trầm ỉuân khả nại hà i

(Suốt kiếp đắm chìm [biển khổ] biết làm thế  nào 
được?)

\ . % Ỹ X

Hữu d ĩ có những nghĩa sau đây:

a. Có thể , có dịp, có cách... Tùy câu mà dịch.

Dùng trước vị ngữ động từ. Thí dụ:

(Đệ thất thập lục khóa)

ỷẰ À* BỊFÌỷ‘'ệf tiẨ o (Đệ thất thập lục khóa)

Trong hai câu trên, lập và trí là vị ngữ động từ.

b. Có điều gì

Hữu d ĩ là nói tắt của hữu sở dĩ. Dùng trước vị ngữ 
động từ. Thí dụ:

-k * Ẵ _ Ìệ rậ lX ìL >  c

Như thị đế  quán cửu chi, tất đại hữu dĩ phát minh.
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(Quán tưởng chân lý như thế lâu ngày, ắt tìm được 
điều gì quan trọng.)

Thượng ký đương thế đại đức hữu d ĩ giáo chi,

(Mong các bậc đại đức ngày nay có điều gì chỉ giáo.)

c. Có lý do

y'Ẳ là duyên cớ, lý do. Thí dụ:

c

Huyễn chất bản lai không, ngụ hình lương hữu dĩ.

(Huyễn chât xưa nay không, gởi hình hài (trong 
trời đấtj thật có lý do.)

2.
Đôi lại với hữu d ĩ là vô dĩ. Có thể dịch: không thể, 

không có gì để, không lây gì để. Thí dụ:

TỀ7 ỉ k - ặ r M V Ằ ặ ỉ )  ,  o

Do tư thiện vô d ĩ khuyến, ác vô d ĩ trừng.

(Do đây [đo không tin có nhân quả] thì thiện không 
có gì để  khuyên khích, ác không có gì để  trừng phạt.)

* PỉịýẰềỀ  o  &  ^  # J Ỉ ' J  ĩé

Phù giới dã giả, sở dĩ tục tuệ mạng dã. Giới bất trì 
tắc tuệ mạng vô d ĩ tồn.

(Giới là để tiếp nối tuệ mạng. Không trì giới thì 
tuệ mạng không lấy gì đ ể  tồn tại. )
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP THẤT KHÓA

N G U Y ÊN  Đ Ạ I PH Ậ T ĐẠO  
NHỊ GIÁO CHI XUNG ĐỌ T

Nguyên T hế Tổ vị tức vị tiền, huynh Hiến Tông 
thời thọ mệnh kích Tây Tạng, tôn tín Tây Tạng Phật 
giáo (tức Lạt-ma giáo); tức vị hậu thậm bảo hộ chi, cố 
Nguyên đại khả vị vi Lạt-ma giáo thời đại dã.

Nguyên Thế Tổ Chí Nguyên thập bát niên, vị Đạo 
giáo thư giai hậu thế  ngụy tạo, Lão Tử Đạo đức kinh nhi 
ngoại, Đạo tạng giai mệnh thiêu khí, phàm hủy báng 
Phật giáo, thâu thiết Phật ngữ, tham tài lợi loại giai câm 
chi, khắc kỳ thủy mạt kiến ư thạch. Thử nguyên tại Hiến 
Tông thời, Biện ngụy lục tự kỳ thứ đệ như tả.

Ất Mão gian (Hiến Tông ngũ niên Tống thượng tồn, 
đương Tống Lý Tông Bảo Hựu tam niên, tự Chí Nguyên 
thập bát niên đãi tiền tam thập niên), đạo sĩ Khâu Xử Cơ, 
Lý Chí Thường đẳng, hủy Tây Kinh Thiên Thành Phu tử 
miếu vi Văn Thành quán, hủy diệt Thích-ca Phật tượng, 
bạch ngọc Quan Âm, xá-lợi bảo tháp, mưu chiếm phạm 
sát tứ bách bát thập nhị sở, truyền tập Vương Phù ngụy 
ngữ, Lão Tử bát thập nhất hóa đồ, hoặc loạn thần tá. Thời 
Thiếu Lâm Phúc Dụ Trưỏng lão suất Sư Đức, nghệ 
khuyết trần tấu, tiên triều Mông-ca hoàng đế (Hiên 
Tông) ngọc âm tuyên dụ đãng điện biện đối hóa Hồ chân
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ngụy, thánh cung lâm triều thân chứng. Lý Chí Thường 
đẳng nghĩa đọa từ khuất, phụng chỉ thiêu ngụy kinh (Đạo 
tạng kinh hủy phế bi văn hữu thử thời luận nghị. Đ ế sư 
Phát-sư-ba diệc nạn cật đạo sĩ, phần(l) ngụy kinh tứ thập 
ngũ bộ), bãi Đạo vi tăng giả thập thất nhân, hoàn Phật tự 
tam thập thất sở, đảng chiếm dư tự, lưu tệ ích thậm.

Đinh Tỵ thu (Hiến Tông thất niên), Thiếu Lâm Dụ 
Trưởng lão phục tâu, tục phụng luân chỉ, ngụy kinh tái 
phần, tăng phục kỳ nghiệp giả nhị bách tam thập thất sở.

Do Ất Mão nhi Tân Dậu, phàm thất<2) xuân (Tân 
Dậu tức Thê Tổ tức vị nhị niên) nhi kỳ đồ thoán nặc, vị 
thuân tà thuyết, siểm hành bình xử, do vọng kinh độc 
thánh tình. Do thị Chí Nguyên thập bát niên đông, khâm 
phụng ngọc chỉ ban giáng thiên hạ, trừ Đạo đức kinh 
ngoại, kỳ dư thuyết hoang kinh văn, tận hành thiêu hủy, 
đạo sĩ ái Phật kinh giả vi tăng, bất vi tăng đạo giả thú(3) 
thê vi dân. Đương thị thời, Giang Nam Thích giáo Đô 
tổng thống, Vĩnh Phúc Dương, Đại sư Liễn Chân Giai đại

<u Bản chữ Hán in là “phạm  ngụy kinh”, chữ phạm  ĩ £  đứng ở văn 

cảnh này thì vô nghĩa, phải là chữ phần  mới đúng. Hai chữ 

và j t  có tự dạng gần giống nhau, nên chữ này in lầm thành chữ kia.

<2) Bản chữ Hán in là “phàm cửu xuân”. Từ Ất M ão đến Tân 

Dậu chỉ 7 năm thôi, nên chúng tôi sửa lại cho đúng và phiên âm là 
“phàm thất -k  xuân”.

ni Bản chữ Hán in là “tụ ỉ f t  th ê ”. Chúng tôi sửa lại cho đúng và 

phiên âm là "thú -ễế th ê”. Chữ %  (= lấy vợ) in lầm thành ^  vì có 
tự dạng gần giông nhau.
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hoằng thánh hóa, tự Chí Nguyên nhị thập nh  ̂ xuân chí 
nhị thập tứ xuân, phàm tam tải, khôi phục PỊiật tự tam 
thập dư sở, như Tứ Thánh quán giả, tích Cô Ịỉơn tự dã. 
Đạo sĩ Hồ Đề Điểm đẳng, xả tà qui chính, bịãi Đạo vi 
tăng giả, hề sí thất bát bách nhân vân vân. ị

Đương thời Đạt) giáo hữu Chính Nhất gỊiáo, Chân 
Thái giáo, Thái Ât giáo tam phái chi biệt, chính Nhât 
khỏi tự cổ Trương Đạo Lăng, dư nhị thủy ư KiỊn chi đạo 
sĩ vân. Kim mạt Lưu Đức Nhân thủy xướng (ịhân Thái 
giáo, Kim Tiêu Bão Chân diệc xưđng Thái ÂIỊ giáo, chí 
thị đạo sĩ giai đại thọ đả kích. Biện ngụy lục (nậũ quyển) 
giả, cái vi phá xích Đạo giáo, Tường Mại phụnịg Thế Tổ 
sắc, Chí Nguyên nhị thập tam niên soạn thuật ậiả dã.

Nguyên tự Thế Tổ băng hậu thất thậf} dư niên 
vong. Thê Tổ thời Mông C.Ổ Phật giáo cực thịnh, Thê Tổ 
tử toại tiệm suy. Thử thời Lạt-ma giáo chi bả|o hộ, đãi 
đạt kỳ cực, thậm nhưỡng tệ ác. ỉ

Ị

II. DỊCH NGHĨA !

BÀI 77

S ự  XUNG ĐỘT GIỮA PH Ậ T GIẶO  
VÀ ĐẠO GIÁO ĐỜI NG UYÊN

Nguyên Thế Tổ (1260 - 1294) trước khi Ịên ngôi, 
thời anh ỉà Hiến Tông (1251 - 1260), vâng léịnh đánh 
Tây Tạnụ. sùng tín Phật giáo Tây Tạng (tứ(J Lạt-ma
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giáo); sau khi lên ngôi, hết lòniỉ hảo hộ, nên có thể nói 
đời Nguyên (1206 - 1368) là thời đại Lạt-ma giáo.

Năm Chí Nguyên 18 (1281), Nguyên Thế Tổ cho 
rằng sách của Đạo giáo đều do đời sau ngụy soạn, ngoài 
Lão Tử Đạo đức kinh, Đạo tạng đều ra lệnh thiêu hủy, 
phàm phỉ báng Phật giáo, trộm cắp lời Phật, tham lam 
tài lợi đều cấm, khắc đầu đuôi việc này vào đá. Sự kiện 
này bắt nguồn từ thời Hiến Tông, Biện ngụy lục{]) nói rõ 
thứ tự như sau.

Năm Ât Mão (1255) (năm thứ 5 đời Nguyên Hiến 
Tỏng, nhà Tống vẫn còn<2), nhằm năm Bảo Hựu 3 đời 
Tống Lý Tông, trước năm Chí Neuyên 18 gần 30 năm), 
các đạo sĩ Khâu x ử  Cơ, Lý Chí Thường v.v... phá hủy 
Thiên Thành Phu tử miếu ỏ Tây Kinh làm Văn Thành 
quán, hủy hoại tượng Phật Thích-ca, tượng Quan Âm bằng 
bạch ngọc, bảo tháp xá-lợi, mưu chiếm 482 ngôi chùa, noi 
theo những lời hư ngụy của Vương Phù°’, 81 bức vẽ Lão 
Tử hóa Hồ, mê hoặc triều thần. Lúc ây Trưởng lão Phúc 
Dụ (1203 - 1275) ở chùa Thiếu Lâm dẫn Sư Đức vào cung 
tâu bày, tiên triều Mông-ca hoàng đế (Hiến Tône) ngọc 
âm tuyên dụ lên điện tranh biện về việc Lão Tử hóa Hồ 
là chân hay ngụy, nhà vua lâm triều đích thân chứng kiến.

'n Biện ngụy lục, còn gọi Chí Nguyên Biện ngụy lục , do Thiền sư 
Tường Mại soạn vào đời Nguyên.
<2> Đ ên năm 1279 nhà Tống mới diệt vong.
1,1 Vư<fng Phù là đạo sĩ sống vào thời Tây Tân. soạn Lão Tử hỏa Hồ 
kinh.
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Bọn Lý Chí Thường lý lẽ thua kém, vàng chiị đốt ngụy 
kinh (văn bia về việc hủy bỏ kinh sách Đạo tậng có ghi 
cuộc luận nghị thời ấy. Đế sư Phát-sư-ba<41 cũnậ chât vấn 
đạo sĩ, đốt 45 bộ ngụy kinh), 17 người hỏ Đạcị giáo làm 
tăng, trả lại 37 neôi chùa, nhưng bè đảng \jẫn chiếm 
những chùa còn lại, tệ hại lưu truyền càng nhiềuị.

Mùa thu năm Định Tỵ (1257) (năm thứ i  đỡi Hiến 
Tông), Trưỏniĩ lão Phúc Dụ chùa Thiếu Lâịn lại tâu 
trình, tiếp tục vâng dụ chỉ, lại đốt ngụy kinh, tặng lữ lấy 
lại 237 ngôi chùa. i

Từ Ất Mão đến Tân Dậu (1261), gồm 7 hăm (Tân 
Dậu tức Thê Tổ lên ngôi 2 năm) mà tín đồ Đạcị giáo vẫn 
trốn tránh, chưa từ bỏ tà thuyết, nịnh hót cheị đậy, còn 
làm càn kinh động nhà vua. Do đó mùa đôngỊ năm Chí 
Nguyên 18, kính vâng thánh chỉ ban khắp thiênỊhạ, ngoại 
trừ Dạo đức kinh, những kinh văn còn lại đều lù lừa dối, 
phải thiêu hủy hết, đạo sĩ nào thích kinh Phật thì làm 
tăng, đạo sĩ nào không làm tăng thì lấy vợ làm|đân. Lúc 
bấy giờ Thích giáo Đô tổng thống ở Giang Narp là Vĩnh 
Phúc Dương, Đại SƯ Liễn Chân Giai hoằng trqyền rộng 
rãi Phật pháp, từ mùa xuân năm Chí Nguyên £2 (1285) 
đến mùa xuân năm 24 (1287), trong 3 năm, lịhôi phục

l4) Phát-sƯ-ba (1239 - 1280) là danh tâng Tây Tạng, còn jgọi Bát-lư- 
ba, Phạ-tư-ba, đưực Thố Tổ Hốt-lất-liột ihỉnh từ Tây Tạjig đến, tôn 
làm Quốc sư, sau thăng Đ ế  sư. Đ ố sư là chức lăng quan caọ nhút, hàm 
nhâì phẩm, được lập ra vào đời Nguyên, chưởng quản PhậỊt giáo toàn 
Trune Quốc, kiêm thống lĩnh chính trị và tôn giáo của TâyịTạng.
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hơn 30 ngôi chùa, như Tứ Thánh quán, xưa kia [à chùa 
Cô Sơn. Các đạo sĩ Hồ Đề Điểm v.v... cải tà qui chính, bỏ 
Đạo giáo làm tăng, há chỉ bảy, tám trăm người sao?

Đương thời Đạo giáơ có ba phái khác nhau là Chính 
Nhât giáo, Chân Thái giáo, Thái At giáo. Chính Nhất 
giáo bắt đầu từ Trương Đạo Lăng xưa, hai phái còn lại 
bắt đầu từ các đạo sĩ thời Kim (1115 - 1234). Cuối thời 
Kim, Lưu Đức Nhân mới khởi xướng Chân Thái giáo, Tiêu 
Bão Chân thời Kim cũng khỏi xướna Thái Ât giao, đến 
lúc đó các đạo sĩ đều bị đả kích mạnh mẽ. Biện ngụy lục 
(5 quyển) là để bài xích Đạo giáo, Tường Mại phụng sắc 
của Thế Tổ, soạn thuật vào năm Chí Nguyên 23 (1286).

Nhà Nguyên từ sau khi The' Tổ băng hơn 70 năm 
thì diệt vong (1368). Thời Thế Tổ, Phật giáo Mông c ổ  
cực thịnh; Thê Tổ chết rồi, liền suy dần. Thời ây sự bảo 
hộ Lạt-ma giáo gần như đạt tới cực điểm, gây ra rất 
nhiều tệ hại.

III. NGHĨA TỪ

4ầ) ngụy: 1. ị ỉ l i ỳ  > khi trá, bất thành

thực (dối trá, lừa dối, không thành thực) 2. Ịằ -iĩỉ. hư giả 

(giả, không thực) 3. ĩ f  EJ xích
nhân tiếm việt viết ngụy, như vân ngụy triều (chê vượt 
qua chức phận của mình mà cướp ngôi của người là 
ngụy, như nói ngụy triều ị= triều đại của kẻ loạn thần 
cướp ngôi vua mà lập nên|).
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hủy. 1. ^ JÌL> hoại dã (phá hủy, hủy hoại) 2. Ạ. 
-ịL ai hủy dã (thương xót quá độ mà tổn hạiịthân thể)

3. ìịỴìỳ-ÚL phỉ báng dã (nói xâu).

i ỷ  bứng-. hủyị dã, đạo
nhân chi quá thất dã (nói xâu, chê bai; nói nỉịững việc 
sai trái của người khác). I

ệề thiết: 1. y jẰ ^ L  thâu dã, đạo jiã (trộm,

cắp) 2. iỆ i"}  > ^ j ị L  khiêm từ, tư dã (lời nói lịhiêm, có 

nghĩa là riêng, trộm, như í |  ĩti- thiết tưởng [= ritne  nghĩ, 
trộm nghĩ|). Ị

iố  Ệ- thủy m ạt: ẺỊ -bể jễ- t ự  thủy c|hí chung 
dã (từ đầu đến cuối).

lố chiêm'. thị triệu Ịjĩ tri cát
hung dã (xem điềm bày ra để biết lành dữ, tốt ^â'u - bói, 
xem bói).

chiếm: ịs.-ịỆ-tỈL thiện cứ dã (chiếm giữ làm của 

mình), ỉĩõ ịỆ .^ -Ế ^  phi kỳ sở hữu nỊii cứ chi
dã (khônlĩ phải cái mình có mà chiếm lây).

ỳ t M  phạm sát: (phạm: thanh tịnh; sát] gọi tắt 
tiêng Phạn sát-ma, sát-đa-la [ksetra] nghĩa là cịõi nước, 
niíi chốn) iíỆ' -tỈL Phật tự dã (chùa thờ Phật). ặ 1] Ạ  i ĩ
' í ậ i ^ r ể i , & ặ ặ $ }íiiv Joì- Phạm sứt bịỉn ngôn
Phật độ, Phật quốc, hậu chuyển vi già-lam <ịhi xưng 
(Phạm sứt vốn chỉ cõi Phật, về sau chuyển là^ii từ gọi 
già-lam [chùa viện|).
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riíịọc âm: (ngọc: từ để tôn xưng; âm: tiếng 
nói) 1. 'í* i - 2 L  " í  vị đế  vương chi ngôn (gọi lời nói 
của vua) 2. ~ỆĨ ljệ tôn xưng tha nhân chi
ngôn từ (tón xưng lời nổi của người khác).

í .  13 ngọc chí\ 'Ệ' ĩ - ^ . ì k  a  đế  vương chi dụ chỉ 
(dụ chỉ của vua).

luân chí: í ẳ  > $3 -ĩ^:" -ĩ- ả  ’ -$r tk

-kĩitềr -íl-tìb ỄỊ ^ E ì  #  ì i  -ẩ l^ -0 *  Lễ, 
Truy y: “Vưííng neôn như ti, kỳ xuất như luân”; hậu thế 
nhân xưng thiên tử chi dụ chỉ viết luân chí hoặc luân 
âm. (Thiên Truy V trong sách Lễ ký nói: “Lời vua như sựi 
tơ, nổi ra như sợi dây thao màu xanh” [ý nói lời vua thì 
nhỏ, nhưng nói ra thì ảnh hưởng rất lớn]; đời sau nhân 
đó gọi dụ chỉ của vua là luân chí hoặc luân ăm).

ỊtC, thoán: 1. ìẩ ầ A  đào tẩu (chạy trôn) 2. Ịẵ-tỈL > 

Hẳ-tỈL nặc dã, ẩn dã (giấu, trốn).

Ẽ  nặc: Eẵ-^^ỈL ẩn tàng dã (trôn, giấu).

'iK I I  thoán nặc: ìiằ. Ẽt đào nặc (trốn tránh).

'lểt thuân: ử --ịL  chỉ dã (thôi, chừa), -tỈL cải 
quá dã (sửa chữa điều lầm lỗi, sửa đổi), 

ỉổ  siểm: Íỉr-^L. nịnh dã (nịnh hót).

/JB (ỳỀ ) độc: 1. Ệl -^L tiết dã (nhàm), như J=- 
tái tam độc (hai ba lần thì nhàm) 2. Ìf.'tỈL mạn dã 
(khinh nhờn).



ban: l Ễ -^L bố dã (ban bố ra) 2. ^ JịL  tứ dã 
(han cho).

'Í̂ L khỏi: đại dã (to lớn). I

V M t  khôi phục : 
thu phục kỳ sỏ thất dã, đa chỉ thu phụb thất địa 

(lây lại được vật đã mất, phần nhiều chỉ việcị thu phục 
vùng đât đã mât). ị

Ệz ^ h à  dã (sao, tại sao, ở đâu, £ái gì, cái 
nào). ị

'Ế  sí (xí)'- ' í t ' Ị̂Lế ’ cẩn dã, đãnỊ dã (chỉ,
những), như ^  'Ệ‘ bất sí (xí) (không chỉ, chẳngỊnhững).

$ z %  hề sí (xí): 'í5]"it-tÍL hà chỉ dã (sa|o chí, há 
chỉ). I

IV. NGỮ PHÁP

7.11

c ỏ  thể là phó từ hoặc liên từ.

1. Phó từ  1

Dùng trước vị ngữ động từ.

a. B iếu thị sự tr iệ t  đế của một động tác hoặc 
hành vi nào đó.

Có thể dịch: hết, tường tận. Thí dụ: i
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Ế  ìằí ì t ĩ  ĩ~  ^  "C" -21. Ẩỉl > -§r ýcL
o

Thần thỉnh toại đạo vương giả chư hầu cường 
nhược tồn vong chi hiệu, an nguy chi thế.

(Thần xin nói hết về hiệu quả mạnh yếu, còn mất 
và cái thế an nguy eiìa các vua chúa và chư hầu.)

b. lỉiểu  thị k ế t cục của m ột động tác  hoặc hành 
vi nào đó.

Có thể dịch: rốt cuộc, cuối cùng. Thí dụ:

ỉệ* - Ỷ  y'Ẳ ậ ị i / ễ i  Ĩ Ỉ L , m  i Ề  ^  ^  ũ .  ở

^  I  c (Đệ tứ thập thất khóa)

w  5- ’ > t̂ 7 -ít- , m i Ể i Ỳ
Ễ Ị Ẳ - i t Ẳ -  o (Đệ tứ thập tam khóa)

i ỷ f ì ẳ .  o

Thần tịch nghiên cật, tinh cầu áo nghĩa, toại ngộ 
Viên giác toàn kinh đại chỉ.

(Sớm tối nghiên cứu tra hỏi, chuyên tâm tìm tòi ý 
nghĩa sâu kín, cuôi cùng ngộ được ý chỉ trọng yếu của 
toàn kinh Viên giác.)

c. B iểu thị việc sau có quan hệ về sự lý vởi việc 
trước.

Có thể dịch: liền, bèn, do vậy, cho nên. Thí dụ:
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-ỂTị s .Bệ %l -fciậ-ỆÍ^JkỂk > -tiHiLỶÌLiấỉ&t Ằ  c (Đệ
thất thập thất khoa) ỉ

^, '^ i ỉ íL  > ìề.ỉh ̂  c (Đệ thất thập Ịam khóa) 

ỉ K  'ệ* Ạ  i t  i A  , ỂJ >’$ . "s /Ầ.

-ÍT ’ ìiấ .§• J \  c  (Đệ neũ thập nu ũ khóa)

Ỉ A M & V :  M l K v ị :  “ 3 t f t

* F , i ấ ^ T í i ỉ i i í - k - è  o

Vân cữu thị viết: "Dược năng y mệnh hồT ’ Cữu thị 
viết: “Dược chi trị bệnh, an năns y mệnh?” Sự đại ngộ, 
toại hữu xuât thê chi chí.

(ỊThuỏ nhỏ Đại SƯ Đê Nhàn theo ôngị cậu học 
thuốc.] Hỏi ông cậu rằng: “Thuốc cỏ thể chữa được 
mạng không?” Ông cậu đáp: “Thuốc chí trị bộiịh, sao có 
thể chữa được m ạng?” Sư đại ngộ, liền có chí x|iất gia. )

2. L iên từ

ìề- nối hai việc có quan hệ thuận tiếp vềịthời gian 
hoặc về sự lý. Có thể dịch: vì thẽ, cho nên, nêiỊ, thê rồi, 
bèn. Thí dụ: Ị

Tư ký đắc pháp, toại hồi Cát Châu Thanỉị Nguyên 
sơn hoằng pháp thiệu hóa. i

(Thiền sư Hành Tư đã đưực pháp, bèn tijở về núi 
Thanh Nguyên ỏ Cát Châu hoằng pháp, tiếp ncjì sự giáo 
hỏa.)
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T  ^  ìầ' hk  4 -  ^  ìa  f#  -Ểr 'I& A  , i:£ 
J> ầ} A # n Ề #  o

Dư dĩ ngu chuyêt sơ lại, bất hỉ siểm phụ vọng 
duyệt ư nhân, toại đa vi nhân sỏ sàm báng.

(Tôi [Thiền sư Linh Chi Nguyên ChiếuỊ vì ngu 
vụng lười biếng, không thích siểm nịnh xu phụ lừa dối 
làm đẹp lòng neười, nên bị nhiều kẻ gièm chê.)

'Ệz cổ cách dùng như chữ /fĩT.

1. Đại từ  nghi vấn

Dùng thay cho đồ vật, loài vật, sự việc, c ỏ  thể 
dịch: gì, cái gì, vật gì, việc gì, cái nào, vật nào.

a. Làm  vị ngữ

Thí dụ:

0  Wj~ ̂  'ỈA » $ :?

Quốc tháng quân xuất, phi họa nhi hề?

(Nước bị nước khác đánh thắng, vua phải chạy ra 
nước ngoài, không phải họa thì là gì?)

b. Làm  tâ n  ngữ cho động từ

đứng trước động từ.
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- Thay cho đồ vật. Thí dụ:

“ £ ^ ? ”  E J :  r ”

Viết: “Hề quán?” Viết: “Quán tố .”

([Mạnh TửỊ hỏi: “IHứa TửỊ ĐỘI gìT ' ỊTrịỉn Tương] 
đáp: “Đội mũ trắng.”) ị

- Thay cho loài vật. Thí dụ:

Kỳ nhất năng minh, kỳ nhât bất năng nịinh, thỉnh 
hề sát? Ị

(Một con biết hót, một con khô ne biết h()t, xin hỏi 
giết con nàoĩ) I

- Thay cho sự việc. Thí đụ:

Vệ quân đãi tử nhi vi chính, tử tương hề tịên?

(Nếu vua nước Vệ đợi thầy mà làm chínỊi sự, thầy 
sẽ làm ỊỊÌ trước?) ị

c. Làm  tân  ngữ cho giứi từ

- Â M  !

Hề dĩ là từ tổ quen dùng, do đại từ hề vàj giới từ dĩ 
tổ hợp mà thành từ tổ giới tân. Từ tổ này có| hai cách 
dùng:

. i
• Dùne đê hỏi phương pháp, cách thức. !

Có the dịch: làm sao, làm cách nào, làn| thế nào. 
Thí dụ: '



v x $ t f

Nhược cụ trượng pnu chi chí, cầu Vô thượng Bồ-đề 
giả, xả thử hề dĩ tai?

(Nêu người có đầy đủ chí trượng phu, cầu Vô 
thượng Bồ-đề, làm thế nào bỏ điều ây?)

• Dùng để hỏi nguyên nhân

Có thể dịch: vì sao. Thí dụ:

l ^ ị ? ị Ạ T ^ ,  £ > * & ?

Kỳ tại thượng dã, hể dĩ hỉ? Kỳ tại hạ dã, hề d ĩ bi?

(Ớ ngôi cao, vỉ sao mà vui? Ở ngôi tháp, vì sao mà 
buồn?)

7 ỉ 6

Hề vị cũng là từ tổ quen dùng, do đại từ hề và giới 
từ vị tổ hợp mà thành từ tổ giới tân.

Dùng để hỏi nguyên nhân, có thể dịch: vì sao. Thí
dụ:

Quân hề vị bât kiến Mạnh Kha dã?

(Nhà vua vỉ sao khôniĩ đi gặp thầy Mạnh Kha?)

2. Hình dung từ  nghi vấn

(= gì) đứng trước danh từ làm định ngữ. Thí dụ:

'K V '
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Kỳ nhân viết: “//<?' vật nhi vị thạch? HẶ vật nhi vị 
hỏa?” ,

(Người ấy hỏi: “Vạt ỊỊÌ gọi là đá? Vật gì gọi là 
lửa?”)

Thử hề tật tai? Hề phương năng dĩ chi hồt?

(Đây là bệnh gì thế? Phương thuốc gì ccị thể chữa 
lành được?)

3. Phó từ  nghi vân
Ị•lc có hai nghĩa:

a. Sao, vì sao

Dùng để hỏi nguyên nhân, ỉý do. Thí dụ:

ế p i í ,  ^ r i ể L ^ t b t r ?
Ly tính, ly tướng, hề ngũ sắc chi năng maiịih?

(Lìa tính, lìa tướng, sao năm căn thuộc sặc uẩn có 
thể Làm cho mù tôi?)

- ĩ - Ắ £ -£ -& ■ & ?!i
Thiên hạ chi ngoạt giả đa hĩ, tử hề khốc cỉịi bi dã?

(Trong thiên hạ người bị hình phạt chặt clịiân cũng 
nhiều, vì sao ông khóc lóc bi thảm thế?)

b. Đ âu I

Dùng trước các động từ có nghĩa là “đ i” như * 
-íì » ì | l để hỏi đi đâu. Thí dụ:
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i n H  o EJ: “ $ r

■ £ .#  o ”

Nhan Hồi kiến Trọnẹ Ni, thỉnh hành. Viết: “//<? 
chi?" Viết: "‘Tương chi V ệ .”

(Nhan Hồi đến gặp thầy Trọng Ni, xin ra đi. Hỏi: 
“Đi đâùĩ"  Thưa: “Định đi qua nước V ệ .”)

Quân tương hề thích?

(Ông định đi đâù'!)

Hề sí là từ tổ quen dùng, đo phó từ hề và sí (xí) 
liên dụng mà tổ hựp thành.

Hề sí (= há chỉ) dùne trước vị ngữ biểu thị phản 
vấn. Thí dụ:

$z %  -tí ^  "S" ^  'Ẵ’ Ă  ° (Đệ thất thập thất khóa)

Dĩ kỳ cụ túc tự tha nhị lực, hiệu bỉ chuyên trượng 
tự lực giả, kỳ nan dị hề sí thiên uyên chi biệt?

(Vì pháp môn [Niệm Phật] này đầy đủ tự lực và 
tha lực, so với pháp môn kia chuyên dựa vào tự lực, sự khó 
dễ của hai bên há chí khác biệt nhau như trời với vực?)
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i t £ i ễ - .  & ì l &  ố & * ẩ r £  o i i
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. ề & & Ỳ Ì ậ ẩ S i ’ & & J ậ ĩ f S Z f c Ì L  
4 Ế & t i m t  ể r  o & Ẩ Ì i £ r h ỉ -

& & & & * * &  o i

I. PHIÊN ÂM

ĐỆ THẤT THẬP BÁT KHÓA

M INH S ơ  CHI TĂNG CHÊ  
C Ậ P THỌ ĐẠO GIÁO CHI HẠỊ

\

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, Hịào Châu 
nhân, thiếu thất song thân, vi Hoàng Giác I tự tăng.
Nguyên mạt các địa anh kiệt tịnh khỏi, Chương tùy khởi
ư Hào Châu, đắc Quách Tử Hưng tín nhiệm, clỊiung lĩnh 
kỳ chúng đắc quốc, cố tức vị hậu, phả hộ Phật giáo, Nho 
Đạo nhị giáo diệc gia bảơ hộ. Đê dĩ vi bất trpng cấm 
Phật tử chi hành, tắc bất đác vọng Phật giáo ịchi hưng 
long, tăng lữ tất thọ độ điệp, bât hứa tứ tự xuât ịgia, cấm 
tăng lữ tạp tục nhân trung sinh hoạt, hữu phón£ dật giả 
gia dĩ nghiêm trừng, nhi cổ lệ tị tục tu thiền s l̂n trung. 
Cố Hồng Vũ nhị thập thất niên sắc Lễ bộ bảng thị các 
điều chi trung, nhât nhất cử chi. Lệ như “Phàmịtăng chi 
xử ư thị giả, vụ yếu tam thập nhân dĩ thượng, ịtụ thành 
nhất tự.”, “Tăng hữu thê giả, hứa chư nhân cỉiủy nhục 
chi, cánh tác thủ tiền sao. như vô tiền gia t|ả tử vô 
luận.” đẳng. Nhiên hựu xuàt lạm khinh mạn Plịiật giáo,



mạ lị tăne lữ chi bảng, trương quải ư thiên hạ các tự. Đế 
hựu vị xử lý tănc lữ tự viện (Đạo giáo diệc nhiên), 
tường mật tărm quan chi chế, thiết Tăng Đạo nha môn, 
trí Tăng lục ty, Đạo lục ty đẳne, các nhiệm kỳ quan, 
phẩm trật thậm cao, đãi ngộ ưu ác. Đại lý tự khanh Lý 
Sĩ Lỗ lù thượng sớ gián tăng lữ hạt hỗ bất dụng. Sĩ Lỗ 
chunu từ quan, đế  nộ xử tử chi vân. Thử thời sở thiết 
tăng quan như tả:

Tăng lục ty chưởng thiên hạ lăng giáo sự (kinh S Ư ) :

Thai Tổ thời khắc Dại lạng kinh, sử Nam, Bắc nhị 
kinh các tàIIlĩ nhất tạng, cánh khắc nhât tạng ư thạch, an 
trí ư đại thạch động ván. Thái Tổ dĩ hậu, Minh Phật giáo 
thượnii thịnh. Vũ Tông cực thưựng Phật giáo, học kinh 
điển, thône đạt Phạn níiữ. tự hiệu Đại Khánh Pháp 
Vưitnẹ, kỳ hộ pháp tự vô luận hĩ. Đạo giáo diệc thọ bảo 
hộ. thê viễn tại Phật giáo hạ.
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Thế Tông cực hiềm Phật nịch Đạo, ựn đạo sĩ 
Thiệu Nguyên Tiết, dĩ V I Chân phụ, sử tổng lĩnh Đạo 
giáo. Hựu cử đạo sĩ Đào Trọng Văn. NguyênỊTiết quan 
chí Lễ bộ Thượng thư (tử tặng Thiếu sư); TỊrọng Văn 
tiên Thiêu báo Lễ bộ Thượng thư. chung chí plỊong Cung 
Thành bá. Gia Tĩnh tứ thập niên sử Ngự SỘT Khương 
Cảnh, Vương Đại Nhiệm đẳng, sách thiên hạ ị?hù lục bí 
thư. Tứ phương đạo sĩ lai tập giá thậm đa, Đạjo thê cực 
long. Kỳ tức vị sơ, tiên hủy cung trung Phật tượng bách 
cửu thập lục tòa (vạn tam thiên cân). Cánh đyng Triệu 
Hoàng ngôn, nhất dạ trung mệnh phá hoại kịinh SƯ tự 
viện, tât trừ câm trung Phật điện, di thái miếu tịrung phối 
tự chi Diêu Quảng Hiếu ư Đại Hưng Long tự Ịỉẳng, bài 
Phật thực thậm. Hậu phục đạo sĩ Vương KiiiỊ đẳng sỏ 
hiến kim đan dược nhi băng.

II. DỊCH NGHĨA j 

BÀI 78

TĂNG CH Ế Đ Ầ U  ĐỜI MINH  
VÀ S ự  PHÁ HẠI CỦA ĐẠO GIẤịO

Minh Thái Tô (1368 - 1398) Chu NiiuyênỉChương, 
người Hào Châu, thmì nhỏ cha mẹ mất, làn) tăng ô 
chùa Hoàng Giác. Cuôì đời Niỉuyên, anh hùng Ịhào kiệt 
các nơi đêu nối lên, Chươnsĩ nhân đó khỏi binh ơ Hào 
Châu, được Quách Tử Huìie tin dùng, rôt cuộc thốim
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lĩnh quân binh của họ Quách, tóm thâu cả nưđc, cho 
nên sau khi lên ngôi, hết lòng bảo hộ Phật giáo, Nho 
giáo và Đạo giáo cũng được bảo hộ. Nhà vua cho rằng 
nếu không nghiêm câm hành vi của Phật tử, thì không 
thể hi vọng Phật giáo hưng thịnh, tăng lữ đều cấp độ 
điệp, không cho tự ý xuất gia, câm tăng lữ sinh hoạt 
chung với người thế  tục, ai buông thả thì nghiêm trị, và 
khuyến kh'C'h lánh tục tu thiền trong núi. Vì thế  năm 
Hồng Vũ 27 (1394), nhà vua ra lệnh bộ Lễ nêu tất cả 
các điều trong bảng yết thị. Chẳng hạn như “Phàm 
tăng lữ ở nơi thành thị, cần phải 30 người trở lên mới 
họp thành một chùa.”, “Tăng sĩ nào cổ vợ, cho phép 
mọi người đánh đập làm nhục, lại thu hết tiền bạc, nếu 
không cố tiền thì đánh chết bất kể." v.v... Nhưng lại 
đưa ra một cáo thị coi thường Phật giáo, mạ lị tăng lữ 
quá mức, treo ở các chùa trong nước. Nhà vua còn vì 
xử lý tăng lữ, tự viện (Đạo giáo cũng thế), đặt ra một 
chế  độ tăng quan rõ ràng khít khao, thiết lập Tăng Đạo 
nha môn, đặt Tăng lục ty, Đạo lục ty(l), đều cử tăng lữ, 
đạo sĩ đảm nhiệm, phẩm trật rất cao, đãi ngộ trọng 
hậu. Đại lý tự khanh(2) Lý Sĩ Lỗ nhiều lần dâng sớ can 
gián tăng lữ ngang ngạnh, nhà vua không nghe. Sĩ Lỗ 
rốt cuộc từ quan, nhà vua nổi giận, xử tử ông. Tăng 
quan thiết lập thời ây như sau:

Đ ạo lục ty: cơ quan quản lý các  đạo sĩ.
121 Đ ại lý tự khanh: chức quan văn hàm chính tam phẩm.
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đô):
Tăng lục ty quản lý việc tăng lư trong pưđe (kinh

Tả thiện Ihế Ị  (chính lục p hẩm )0
Hữu thiện thế J

Tảxiểngiáo Ị  (tùng lục phẩm)
Hữu xiển giáo J

Tả giảng kinh Ị  (chính bát phẩm) '
Hữu giảng kinh J

Tả giác nghĩa 1 (tùng Ịrát phẩm) '
Hữu giác nghĩa J

Tăng chính quản lý việc tăng lữ
trong một châu [ (đìa

Tăng hội quản lý việc tăng lữ ! phư<Jng)
trong một huyện J ;

T h ờ i  T h á i  T ổ  k h ắ c  b ả n  Đ ạ i  tạ n g  k ỉn h ,  lịa l ệ n h  h a i  

kinh Nam, Bắc mỗi nơi cât giữ một tạng, lại| khăc một 
tạng vào đá, an trí ở thạch động lớn. Sau Th4i Tổ, Phật 
giáo đời Minh vẫn hưng thịnh. Vũ Tông (1506 - 1521) 
rất sùng thượng Phật giáo, học kinh điên, tỊiông hiêu 
tiếng Phạn, tự xưng hiệu là Đại Khánh Pháp Ỵương, nhà 
vua hộ pháp là lẽ tự nhiên không cần phải nỏH Đạo giáo 
cũng được bảo hộ, nhưng vị thê kém xa Phật gịiáo.

(Địây đại kliai 
dưti vào chê độ 
của đời Tống)

Đ ẳng cấp  của quan lạ i thời phong k iến  ỏ  Trung QiỊốc chia làm  

chín bậc thấp nhất là cửu phẩm , cai) nhât là nhất phfm ; m ôi bậc  
gồm  hai trậl là chính và lùng, như chính lục phẩm , tùỊig lục phẩm  

(dưới chính lục phẩm ). 1
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Thê Tông (1522 - 1566) rất hiềm nghi Phật giáo 
mà say mề Đạo giáo, tin đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, tôn 
làm Chân phụ, cho thông lĩnh Đạo giáo. Lại cất nhắc 
đạo sĩ Đào Trọng Văn. Nguyên Tiêt làm quan đến 
Thượng thư bộ Lễ (chêt phong tặng Thiếu sư); Trọng 
Văn thăng đên Thiêu bảo Thượng thư bộ Lễ, cuối cùng 
phong Cung Thành bá. Năm Gia Tĩnh 40 (1561), nhà 
vua ra lệnh cho Ngự sử Khương Cảnh, Vương Đại 
Nhiệm tìm kiếm phù chú, kinh sách Đạo giáo trong 
thiên hạ. Đạo sĩ bôn phương đem đến rất nhiều, thê lực 
của Đạo giáo cực thịnh. Khi nhà vua mới ỉên ngôi, trước 
hêt hủy 196 tượng Phật (1 vạn 3 ngàn cân) trong cung. 
Lại nghe lời Triệu Hoàng, trong một đêm ra lệnh phá 
hủy các tự viện ở kinh đô, dẹp bỏ tất cả Phật điện trong 
cung câm, dời Diêu Quảng Hiếu(4) được phôi tự ở thái 
miếu<5) đến chùa Đại Hưng Long v.v..., bài Phật thật 
mạnh. Sau nhà vua vì uống thuốc kim đan do bọn đạo sĩ 
Vương Kim dâng mà băng.

í4) Thiền sư Đạo D iễn (1335 - 1418) họ Dicu, tên Quảng Hiếu. Vì 
có công hàn luận v iệc cơ mật giúp dẹp loạn, Sưđược Minh Thành 
To han sắc cho lây lại lục tính và phong làm Thái tử Thiêu sư nên 
đương thời gợi là Dicu Thiêu sư. Nhà vua còn khuyên Sư để tóc đội 
m ão và han cho nhà cửa, cung nhân, Sư đều từ tạ. không nhận.
<s’ Thái miếu là miếu thờ lổ ticn của vua. D iêu Quảng Hicu vì có 
công, được thờ phụ vào đó, gọi là phối tự.
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III. NGHĨA TỪ

anh: 1. thực vật chi hoa (hoa của
các loài cỏ cây) 2 . ^  ^  úi tài trí xi|ẩt chúng

chi nhân (người tài trí xuất chúng) 3. $7 ^  vậi chi 
tinh hoa (phần tinh túy tốt đẹp của vật). !

lẾẺỆi độ điệp: (độ: độ tăng, độ ngư('li thể tục xuất 

gia làm tăng; điệp: văn thư) t ệ  ih 'Ệ ~ ^ fầ iề ị  hứa 
xiúít gia chi chứng thư dã (giây chứng nhận cho phép 
xuâtgia).

ỉề' tứ: 1. túng dã (phóng túng, bi^ôiiíí thả)

2. L nhiệm dã (mặc cho), như tứ 1= tùy
tiện, tha hồ, mặc ý, mặc sứcj.

trừng: 1. > lt-tỈL giới dã, chỉ dãj (răn đe,

ngăn câm) 2. M^-PÌ xử phạt (xử phạt, trừng phạỌ.

M ( ỉ t ) Ẫh cổ lệ: :ằ t % % Ỉ L ‘̂  kjch động 
nhân chi phân miễn tâm (kích động tâm ngườiị ta phân 
phát cố gắng lên - khuyên người ta phân khởi Iê|n).

#  bảng: M  i-â 4i- yết tại tườn^ thượng
chi thông cáo (thông cáo niêm yết ỏ trên tường)!

# 7 F  bảng thị: ịặ} TF » -cT7F yết thị, cáo thị 
(thônĩĩ báo cho mọi người biết). !

•íế cluíy: 1. dĩ trưdng kích dã (dùng

trượng Ịgậy] đánh, đánh bằng trượng) 2. thung dã
(đâm, giã). 1
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tiền: 1 . / é  &Ị ầ j 4 \  » 37 -$r no ’
í̂ ) 'ệ ĩ 'J '  7 Ĩ ỈL  > A.. “Ế  — dã đồng vi tiền, dịch 
hóa dã; kỳ hình ngoại viên, nội hữu tiểu phương 
khổng, đại tiểu khinh trọng bất nhất (đúc đồng làm 
tiền, đổi lấy hàng hóa; hình của nó ngoài tròn, trong có 
lỗ vuông nhỏ, lớn nhỏ nặng nhẹ khác nhau - đồng tiền) 
2. ^  ■&, hóa tệ dã (tiền tệ) 3. ỉỉ-ịíỊp -ịM -  phiếm chỉ 

tài sản (chỉ chung tài sản), như 4%$^ tiền tài [= tiền 
của|.

đỷ sao: chỉ tệ (tiền giấy, bạc giây).

nha: ' i r  ^ ' t ỈL  quan thự dã (cơ quan xử lý việc 
nhà nưck - nha S(ì).

# ĩ  P1 nha môn: l ỉ  quan thự dã (cư quan xử
lý việc nhà nước - nha sở, cửa quan).

i k  trật: thứ dã, tự dã (thứ tự, trật
tự, thứ bậc).

ơỏ phẩm: 1. lỉà.jỆ  > 'ỉiệề~  tính chất, tính cách 

(phẩm chất, tính cách) 2. $  vật loại chi

tổng xưng (gọi chung các loại đồ vật), như ầ .  òở sản 
phẩm  [= vật phẩm làm ra], av chiến lợi phẩm

[= những vật do chiến thắng mà thu được] 3. Ỳ & L  quan 
c â p  ( b ậ c  q u a n ) .

phẩm trật: Ỳ  quan lại chi đẳng
câp (cấp bậc của quan lại).



729

'iỀ. ác (ốc): 1. -iÍL. triêm dã (thâm ướt) 2. ỉ ị ^ L  
hậu dã (dày ).

'<Jk ưu ác: ưu hậu (tốt đẹp dồi d|ào).

bạt hỗ: $fc‘ìĩ.ỉfn  JÉLỈầịjk ngạo mịạn nhi thả 

cường hoành (ngạo mạn mà lại ngang ngạậh), IM Ế  
bạo hoành (hung tợn làm ngang). ,

'Ệ  chưởng: 1. thủ tâm dã (lòn£ bàn tay)

2. dĩ chưởng kích chi dã (dùnlg bàn tay

mà đánh) 3. JÈ- %  ^  chủ kỳ sự dã (làm Ịchủ [nắm 
giữ] một công việc).

'M ních: 1. '/ỈL4l  một dã (chìm đắm xuóng nước), 

như 'M ỉ t  nịch tử 1= chết đuốil 2. trầm mê
bất ngộ (say mê, mê đắm không tỉnh ngộ). I

i!(f tặng: 1. PỆìầ. tặng tống (đem phẩnịi vật biêu 

cho người - tặng, biếu) 2. ỷ M ấ ì ầ #  i H - i  tiịr hậu truy 
phong tước vị (truy phong tước vị cho người đãịchêt).

ĩ t í Ặ  phù lục: Đạo gia bí!văn (bùa 

của đạo sĩ).

ị ệ  Ỳ  cấm trung-, ì ế  thiên tử sịở cư (chỗ
vua ở - cung cấm.) Ị
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IV. NGỮ PHÁP

Phó từ ẻẫ có thể được dùng trước vị ngữ động từ, 
hoặc trước hình dung từ, phó từ khác, làm trạng ngữ 
biểu thị mức độ lớn nhỏ, cao thấp, nhiều ít.

1. Iìiểu thị một động tác, hành vi hoặc tính 
tr ạ n g  có m ức độ hưi th ấp .

Có thể dịch: khá, hơi hơi, có phần, chút ít, ít nhiều. 
Thí dụ :

Thần nguyện phả thái cổ lễ dữ Tần nghi tạp tựu
chi.

(Thần xin lựa chọn ít nhiều lễ nghi thời xưa kết 
hợp với lễ nghi của nước Tần mà hoàn thành việc ấy.)

Phủ: trạng ngữ, tu sức cho vị .ngữ động từ thái.

o

Thiệp thiển thủy giả kiến hà, kỳ phả thâm giả sát 
ngư miết, kỳ VƯ U  thâm giả quan giao long.

(Lội qua chỗ nước cạn thày tôm tép, chỗ nước hơi 
sâu xem xét các loài cá, ba ba, chỗ nước rất sâu nhìn 
xem loài giao long.)
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Phả: trạng ngữ, tu sức cho hình dung từ thậm.

2. Biểu thị một động tác, hành vi hoặc t̂ nh trạng 
có mức độ cao. I

Có thể dịch: rất. Cũng cỗ thể tùy ý văn Ịmà dịch. 
Cách dùng này thường gặp hơn cách trên. I

a. Dùng trước vị ngữ động từ

Thí dụ:

\ỈLị%L > ề ấ ị ị t í Ệ ệ t  o (Đệ thất thập bát khóa) 

(Đệ thất thập tứ khóa)

'ệịPlỵỉỀ  > fêì:Z-P$M.'ĩfệ.íị t ì t  o (Đệ lục ịthập lục 
khóa) I

M  o (Đệ ngũ thập bát khóa) Ị

Trong bốn thí dụ trên, phả 12.'n trạng ngíỆ, tu sức 
cho các vị ngữ động từ hộ {phả /i ~), khụyện (phả 
khuyên), hữu (phả hữu).

S i * * * * * * .  .

F H U Í # .  ẳ L Í S ^ A  . 1
Tông thất chư công mạc cảm vị ngôn, diỊy Viên 

Áng minh Giáng Hầu vô tội. Giáng Hầu đắc thíị;h, Áng 
phả hữu lực.

(Các vị trong hoàng tộc không ai dám nói giùm,
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chỉ Viên Ảng nói rõ Giáng Hầu vô tội. Giáng Hầu được 
tha, Áng rất có công.)

Phả: trạng ngữ, tu sức cho vị ngữ động từ hữu.

b. Dùng trước vị ngữ hình dung từ
Thí dụ:

Ạ - Ị k  ỉ - ' ỉ '  ỷ t  o (Đệ lục thập bát khóa)

Trong câu này, cầu trường sinh bất tử giả là từ tổ, 
làm chủ ngữ; đa là hình dung từ làm vị ngữ. Phả tu sức 
cho đa.

ỂỊ ItrlỆ- Pl M  o (Đệ lục thập thất
khỏa)

Cấu trúc của câu này cũng giống câu trên.

c. Dùng trước hình dung từ  

Thí dụ :

Ỉ Ế Ì ề tr t  PẦ$Jỉ o (Đệ thất thập nhất khóa)

Da: hình dung từ làm bổ ngữ, phả tu sức cho đa. 

dế Dùng trưởc phó từ  khác 

Thí dụ:

& Ì7Ĩ o (Đệ thất
thập nhất khóa)

Hậu: phó từ làm bổ ngữ, phả tu sức cho hậu.
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ỈỄỐ

ị

Trong Đệ thâ't thập bát khóa, chữ i£j Ịvừa được 
dùng làm động từ, vừa được dùng làm phó từ.

l ẽ Động từ  j

t% có nghĩa: chuộng, sùng thượng, tôn trọng. Cũng 
như các động từ khác, nó có thể làm vị ngữ, cỏ thể đứng 
trong kết cấu “# f  + động từ”.

a. Làm  vị ngữ I

Thí dụ:

Ầ . %  $Ị 'ÍỆ ° (Đệ thâ't thập bát khộa) 

Thượng là động từ làm vị ngữ, có tân ngp là Phật
giáo.

-A. Iưj 'ẾỊ > jợ] A*. fầj o 

Ân nhân thượng bạch, Chu nhân thượng xịch.

(Người đời nhà Ân chuông màu trắng, iịigười đời 
nhà Chu chuộng màu đỏ.) '

b. #r

Thí dụ:

o I

Kiến thiên lac tùng, hiền đức sở thượng.
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(Thây điều thiện vui theo là điều ưa chuộng của 
người hiền đức.)

Giữa hiền đức và sà thượng tỉnh lưực giới từ -<L.

2. Phó từ

Đứng trước vị ngữ, làm trạng ngữ.

a. Biểu thị động tác, hành vi hoặc tình trạng 
vẫn tiếp tục duy trì trạng huống đã có, không biến 
đổi.

Có thể dịch: còn, vẫn còn. Thí dụ:

i i  5fiL ỲẰ I iỆi r'ưj (Đệ thất thập bát
khóa)

f t  t ỏ t ,  & Ỳ , S ề
Ỷ Ĩ Ế  o

Tử chi dĩ hậu, thượng vị thọ sinh ư lục đạo chi 
trung, danh vi trung ẩYn.

(Sau khi chêt, vẫn còn chưa thọ sinh vào sáu 
đường, gọi là trung ấm.)

b. Dùng trong câu phẩn vấn hoặc cảm thán, có 
tác dụng tăng cường ngữ khí phản cật.

Thí dụ:

*£}*?-! Í Ằ & T  Â ỉ ỉ ỉ r t â #  , t i  
t ì L # , S'J ^  !

Ô hô! Sử thiên hạ vi pháp thí giá, giai tuân Linh
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Nguyên chi ngữ dĩ trụ trì, tắc thượng hà ưu tịồ Tổ đạo 
bất chân dã tai!

I
(Than ôi! Gia sử những người làm pháp thí trong 

thiên hạ, đều tuân theo lời của Linh Nguyên ịđể trụ trì, 
thì còn lo gì Tổ đạo không chân hưnẹ vậy thay )

Phụ tứ tử tử, thượng an phục thỉnh?

(Cha bảo con chốt, còn tâu lại làm gì?)(l)

c. Biểu thị V tưởng tiến thêm một bậc

- Dùng trong nhữrm cách thức cố định sau| đây:

rỈJ ... Ặ  ...? (= [mà| còn .
1

. thì Síịo...

/f5T ỈĨL ... 9 (= ị mà] còn . • huốnịg gì

M . i ĩ i  ... 7 (= [mà Ị còn . . huốiiịg gì

rSj /X. ... 9 (= Ị mà ị còn . . huốii|g gì

... ? (= [mà 1còn . . huỏnịg gì
t.y r) 
J2- ... ĩ (= [mà ] còn . . há ...'?)

Thí dụ:

ll! Tần Thủy Hoàn” hàng, hoạn quan Triệu Cao và thừi tướnc Lý 
Tư muốn lập Hồ Hợi, lựi đụng lúc quẩn thần chưa ai bièl(. giả chiêu  
Thủy Hoàng kc tội con triíỏnn lá Phú Tô và tư<ing qịuán Mông 
Đ iềm . buộc hai ntiưíli này phải chêl. Mông Điềm  khuytn Phù Tỏ 
tâu lai với Thủy Hoàng. Phù Tô tra lời như thê, rồi tư sát.

+
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Tử thượng bâ't tri ngư chi vi lạc, ngô hựu an tri 
huỳnh chi sở lợi?

(Ông mà còn không biết cá vui, thì tôi sao lại biết 
lợi ích của đom đóm?)

’ n & i ỉ L M ?

Đồ họa thượng khả duyệt mục. hà huống thân quan?

(Tranh vẽ còn có thể làm vui mắt, huống gì chính 
mình nhìn xem [cảnh thậtl?)

Phù phi điểu tại thanh vân chi thượng, thượng dục 
chước vi thỉ dĩ xạ chi, khởi huốní> cận ngọa ư hoa trì, tập 
ưđình vũ hồ?

(Chim bay tận trên mây xanh, mà còn muốn buộc 
mũi tên nhỏ vào dây cung để bắn, huống gì chim nằm 
gần ndi ao hoa, đậu ở chái nhà trong sân?)

Thiên địa thượng bât năng cửu, nhi huấn? nhân
hồ?

(Trời đât còn không thể làu dài, huống gì con 
người?)

. ỈHgr
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Kim quan lão lạ1, thượng năng phân quận tử tiểu 
nhân ưu liệt, huống kỳ thức giả da? Ị

(Nay xem viên lại già này mà còn có thể phân biệt 
chỗ hơn kém giữa quân tử và tiểu nhân, huống gì là bậc 
thức giả?)

Niệm A-di-đà Phật, cực công thượng nă|ng thành 
Phật, khởi bất năng diên thọ nhi linh tốc tử hồ?

(Niệm A-di-đà Phật, công phu cùng tột cỳn có thể 
thành Phật, há lại không thể kéo dài tuổi thọ ịnà khiến 
cho mau chết sao?)

- ĩv} ỷầ ’ ỈĨL...1 (= cò n  n h ư  thế, huống gì j.. ?)

Thí dụ:

o í  Ẹ-&
[...Ị— ỈĨL fr

& - f - ?  # - f - ?

Nhược hữu nhất nhân, thân cụ trọng tội, tương 
chiêu cực ác, nhất niệm hoằng pháp, biến kỳ spí thọ địa 
ngục khổ nhân vi an lạc quốc. Trọng tội thượng nhiên, 
huống khinh tội hồ? huốruỊ vô tội hồ? [...] NIỊiât niệm 
thượng nhiên, huống đa niệm hồ? huống chiặng niên 
chung thân hồ?
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(Nếu có một người, thân đủ các tội nặng, sẽ chịu 
quả báo cực ác, một niệm hoằng pháp, biến khổ nhân 
thọ địa ngục thành nước an lạc. Tội nặng còn như thế, 
huống gì tội nhẹ? huống gì không có tội? Ị...] Một niệm 
còn như thể’ huống gì nhiều niệm? huống gì suốt năm 
suốt đời?)



í

Ề % y'Ằ Ẫầ.» #  ^  í U r  ^  X  o ^ ị # j  ỹL " ơ  » 

>L^c*ệi]pi ậ ,  f T ' Ẫ # t ^ ể  o 5 ^ ,  í t ị  af lJ ỉ tM

■ » # »  ì ậ .  ^ c  o

-3Lế£, E J # >  £ } # >  SJ4£> -Ã-
# T > M Ỹ >  ò & j L 4 i ^ Ẫ Ạ £  o i ị ệ ,  & w
t M g | , 0  11^-» ^ ' í ậ ^ ^ N C . / Ỉ T ’ /#  — t y ^ A i Ế ^  
^  » ; 1 & ỷ L ^ í t ỉ f í ^ m  > v'ẢÌ)\\JỀ tK  a ” J ò 4 # ặ > - - ;

# f  * # t ' f ặ / ầ
• | t  '7F lẳ l - i ) k X j | ặ , . ^ -  c & í M f # »  # ị ’ í l r ^  ’ 

1̂ 7íỊMi) ằ  ^ ^ H Ệ " 'í - i  0

Ỷ  Ì H ậ 4 £ ^ J M - ) ì Ể ^  » Ầ
1ẬJ * 3 M I Ỉ ^ • £ $ - # >  á l ặ J i . # M ặ >  á l í è ^ ậ ề t #  

# >  Í ậ ^ t - C  IợJ-Ể-ầ o /£  ■ f i  > M .ÌỆ
1%W&& ’ 'íậiỆiỀ^-ĩỳíẵè&lệr > ì l 3J Ỉ Ạ í Ị . ^ r  o



740

t  o o

- r  í§ạ4Ẳ £ . # $ L £ M - ? à ỉ r
J | 4 ổ r )  —  3 C  » a> ] ì ỉ & - H - 3 £ — ỉ±  Ỳ  ’ ^ s i t

c  “ é “" í  ẾJ l ủ  EJ: ^
£ p Ạ # ; ,  ^ 4 -

# .  * f à i b i i K  £ p « j  '’ĩ # f  ' f 4  o ” > L t  “ỈL

hL .  i $ A , f i A ; * L ;  ệ M t t , 7ÉS

& i t j ? ỉ ẵ - B - ^ .  i i ^ í L .  | Ả Ấ  

. ^ A ;  ả U i £ - ^ w t £

E9ầ-> ỉk iR-ifij A.fô-; S/L-C ĨL-tỈL  - itốỉL
^  Ất Ẩ. » , Ạ Ả Ễ Ả ,  7 ỉ ỉ . % r M f r
%  .  Ị M Ì i S Ĩ ^ ^ ”  o Ẵ ^ p S i L i

o

I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ THẤT THẬP CỬU KHÓA 

MINH ĐẠI CHI PHẬT PHÁP

Tự Tống dĩ hậu, Thiền tông tối hành ư Hoa Hạ. 
Tống sơ Thiên Thai, Nguyên chi Lạt-ma, giai bất cập 
Thiền tông chi thịnh. Tống: Nguyên, Minh lịch triều giai 
hữu thế lực, Minh đại thủy tịnh ngôn thiền, giảng, giáo.

Thái Tố Hồng Vũ thập nẹũ niên Lễ bộ bang thị,
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hữu “Chiêu đắc Phật tự chi thiêt, lịch đại ptyân vi tam 
đắng, viết thiền, viết giảng, viết giáo, kỳ thi^n bất lập 
văn tự, tât kiên tính giả phưdnii thị bản tông, p iảng  giả, 
vụ minh chư kinh chỉ nghĩa. Giáo giả, diễn ^hật lợi tế  
chi pháp, tiêu nhât thiêt hiện tạo chi nghiệp, ệịch tử giả 
túc tác chi trừng, dĩ huấn thỏ' nhân.” Dĩ thiền ệệ nhất; dĩ 
Hoa, ThiC'n chư tông vi giảng thứ chi; dĩ nglịi thức tác 
pháp vụ kỳ đảo lễ bái, sám hối diệt tội chi |3ạo giả vi 
giáo, giáo trọng tự xVIật giáo (Lạt-ma giáo điệc thuộc 
chi) dĩ vi đệ tam. c ố  hoặc vị thiền, giảng, c|u-già, nhi 
thiền độc chiếm Phật giáo thủ vị.

Trung Ọuôc Phật giáo mạt kỳ ưng chú ý giả, vi 
chư giáo dung hựp nhi khuynh hướne, phi độc Thiên 
Thai dữ Thiền, hoặc Hoa Nghiêm dữ Thiền, hịoặc Niệm 
Phật giáo dữ Thiền, Phật giáo chi nội tươnu dung hợp 
khuynh hướng thậm thịnh. Ọuảng ngôn chi, chj Phật Nho 
dung hợp, Phật Nho Đạo tam giáo dung hợp luận, ngật 
Minh mạt tối trứ.

Hám Sơn hữu Trung dung trực chí, Lãọ Tử giải, 
Trang Tử nội thiên chú đẳne thư. Ngầu ích h|ữu Tứ thư 
giải, Chu Dịch thiền giải đẳng thư. Hám Sơn (ịhi Lão Tử 
giải quyển đoan, hữu Quan Lão Trang ảnh hị(ởnị> luận 
(nhât danh Tam giáo nguyên lưu ăồỉĩg dị luận) nhất văn, 
minh chủ trương Tam giáo nhất trí trung, dụcĩdĩ thiền ý 
•sử Tam giáo hợp nhâ't giả dã. Trung vị “Dưịthường dĩ 
tam sự tự húc viêt: Bât tri Xuân thu, bất năng thiệp thế; 
bât tri Lão Trang. bất năng vong thế; bất thamị thiền, bất 
năng xuất thế. Tri thử lắc kha dữ ngôn họq hĩ." Hựu
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ngôn “Khổng Tử nhân thừa chi thánh dã, cố phụng thiên 
dĩ trị nhân; Lão Tử thiên thừa chi thánh dã, cố thanh tịnh 
vô dục, ly nhân nhi nhập thiên; Thanh văn Duyên giác, 
siêu nhân thiên chi thánh dã, cố cao siêu tam giới, viễn 
siêu tứ sinh, khí nhân thiên nhi bất nhập; Bồ-tát siêu nhị 
thừa chi thánh dã, cố vãng lai tam giới cứu độ tứ sinh, 
xuất chân nhi nhập tục; Phật giả siêu thánh phàm chi 
thánh dã, cố năng thánh năng phàm, tại thiên nhi thiên, 
tại nhân nhi nhân, nãi chí dị loại phân hình, vô vãng nhi 
bất nhập” vân vân đẳng. Thị tri Hám Sơn Tam giáo nhất 
trí chi yếu.

|Ị. DỊCH NGHĨA 

BÀI 79

PH Ậ T PH Á P ĐỜI M INH

Từ đời Tống về sau, Thiền tông rất thịnh hành ở 
Hoa Hạ. Tông Thiên Thai đầu đời Tống, Lạt-ma giáo 
đời Nguyên đều không thịnh bằng Thiền tông. Trải qua 
các triều Tống, Nguyên, Minh, Thiền tông đều có thế 
lực, đời Minh mới bắt đầu cùng lúc nói thiền, giảng và 
giáo.

Năm Hồng Vũ 15 (1382) đời Thái Tổ, bộ Lễ ra 
cáo thị, có đoạn nói “Xét việc thiết lập chùa Phật, trải 
qua các đời chia làm ba cấp là thiền, giảng và giáo, 
trong đỗ thiền chẳng lập văn tự, cần phải thâ'y tự tính
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mới là bản tông. Giảng là cốt làm sáng tỏi tông chỉ 
nghĩa lý của các kinh. Giáo là diễn nói giácị pháp lợi 
lạc tế  độ quần sinh của Phật, tiêu trừ tất (jả nghiệp 
chướng đời này tạo ra, rửa sạch sự trừng plịạt những 
việc người chết đã làm ỏ đời quá khứ, để ^iáo huân 
người đời." Xếp thiền đứng đầu; cho các tô|ng Thiên 
Thai và Hoa Nghiêm là giảng, đứng thứ hai; qho những 
tăntí lữ dùng nghi thức tác phap cốt lễ bái Icầu đảo, 
sám hôi diệt tội là giáo, đặt nặng giáo là Mật giáo 
(Lạt-ma giáo cũng thuộc đây), xếp thứ ba. Vì thế  có 
người tíọi là thiền, giảng, du-già<l), mà thiền (ịộc chiếm 
vị trí đầu của Phật giáo. Ị

Điều nên chú ý của Phật giáo Trung ộuốc  thời 
kỳ suy vi<2) là khuynh hướng dung hợp các ổiáo phái, 
không phải chỉ tông Thiên Thai với Thiền, hoặc tông 
Hoa Nghiêm với Thiền, hoặc tông Niệm Iphật với 
Thiền, mà trong nội bộ Phật giáo khuynh hư|đng dung 
hợp nhau rất thịnh. Nói rộng ra, thuyết Phật Nho dung 
hợp, Phật Nho Đạo tam giáo dung hợp, đến cuôi đời 
Minh rất rõ.

Hám Sơn (1546 - 1623) có các sách T^ung dung 
trực chí, Imo Tử giải, Trang Tử nội thiên chú. ị N g ẫ u  ích 
(1599 - 1655) soạn các sách Tứ thư giải, Chu Bịch thiền

'0 Từ ■‘du-già ” ỏ đây dùng vđi nehĩa lông Du-già, một t(ịn khác của 
Mậl íiiác).
121 Thời kỳ suy vi (mạt kỳ) của Phật giáo Trung Quốq là chỉ đời 
Minh, đìti Thanh.
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giải. Quyển đầu sách Lão Tử giải của Hám Sơn, có 
thiên Quan Lão Trang ảnh hưởng luận (một tên khác là 
Tam giáo nguyên lưu đồng dị luận), nói rõ trong chủ 
trương Tam giáo nhất trí, Sư muôn lấy tư tưởng thiền 
làm cho Tam giáo hợp nhất. Trong đó nói “Tôi từng 
lấy ba việc để tự gắng sức là: Không biết Xuân th u °\ 
thì không thể quan hệ với đời; không biết Lão Trang, 
thì không thể quên đời; không tham thiền, thì không 
thể lìa bỏ đời. Biết ba việc ấy thì có thể nói là học 
rồ i.” Lại nói “Khổng Tử là bậc thánh nhân thừa, nên 
theo lẽ trời mà sửa trị việc người; Lão Tử là bậc thánh 
thiên thừa, nên thanh tịnh vô dục, lìa cõi người mà lên 
cõi trời; Thanh văn Duyên giác là bậc thánh vượt trên 
người và trời, nên lên cao trên ba cõi, vượt xa bốn loài 
chúng sinh'4', bỏ cõi người cõi trời mà không vào; Bồ- 
tát là bậc thánh vượt trên nhị thừaí5>, nên qua lại ba cõi 
cứu độ bốn loài chúng sinh, ra cõi chân mà vào cõi tục; 
Phật là bậc thánh vượt lên trên cả thánh lẫn phàm, ở 
cõi trời là thiên<6), ở cõi người là người, thậm chí qua 
lại trong các loài chúng sinh và biến hóa thành nhiều 
thân hình khác nhau để giáo hóa, không nơi nào không

{ĩ) Kinh Xuân thu do Khổng Tử hiên soạn.
(4) Tứ sinh: bốn cách sinh ra của loài hữu tình trong sáu đường thuộc 
ba cõi: noãn sinh (do trứng nở ra), thai sinh (do bào thai), th íp  sinh 
(do nơi ẩm ướt), hóa sinh (do biên hóa).

Nhị thừa: Thanh văn và Duycn giác.
<h) “thiên ■’ ở đáy có nghĩa như chữ thiên trong chư thiên.
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đến mà không chỗ nào không v ào " '7' v.v... Như thế có 
thể biết điểm chủ yếu trong thuyết Tam gi^o nhất trí 
của Hám Sờn.

III. NGHĨA TỪ
I

ĩậ  Hoa Hự: Ỳ  Trung Qiịiôc chi cổ
xưng (tên gọi xưa của Trung Quốc). !

PẴl-Ệ chiếu đắc: ^  ẴỆ- ìĩị oẬ ’ Mị é t  0 - ^  

công điệp dụng ngữ, vi tra sát nhi đắc chiị nghĩa (từ 
ngữ dùng trong công văn, có nghĩa là xem xệt mà biết 
được). I

/'£) tiêu: i - t ỈL  tận dã (hết), diệt dỊã (mất đi,
diệt đi). '

ỉiậ địch: 1. tẩy trạc dã (rửa SỊich) 2. ị ậ
tảo dã (quét). 1

túc tác: i§. -ẳr ■$*̂  quá kỉịứ thế chi
sỏ tác (việc đã làm ở đời quá khứ).

đ ạ o  g i ả :

^  '% ứỉ "Ệ-ĩỉý Ậ f á f s L ^ t  vị tu hành

í7) Đây là Đại SƯ Hám Sơn vận dụng thuyết Ngũ thừa (Nhân thừa, 
Thiên thừa, Thanh văn Duyên giác thừa. Bồ-lát Ihừa vă Phật thừa) 
của tông Thiên Thai để phân định giai vị của các bậc tlỊánh Khổng 
Tử, Lão Tử, Thanh văn Duyên giác, Bồ-tát và Phật.
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Phật đạo giả, hậu chỉ thiền lâm chi hành giả, hoặc đầu 
Phật tự cầu xuât gia thưựng vị đắc độ giả (gọi người tu 
hành đạo Phật, về sau chỉ hành giả thuộc thiền lâm, 
hoặc người vào chùa xin xuât gia nhưng vẫn chưa 
được độ).

— ỉ ị .  nhất trí: 1. %Ỉ~7Ĩ \ỈJ 4$ các phương 
diện đô tương đồng (các phương diện đều giống nhau),

^0 [”] toàn thể tương đồng (toàn thể giống nhau) 

2. xuât xứ từ câu trong kinh Dịch (Hệ từ hạ): J5]

Êệi?r}ỹẶì£;, — ẳfc.iĩrj ~ ẽ f M ” Thiên hạ đồng qui nhi 
thù đỗ, nhất trí chi bách lự” (Thiên hạ cùn^ về một chỗ 
mà đi theo đường lối khác nhau, một sự đến mà trăm 
điều nghĩ). Nhất trí: Ệự Ỉ ỈLẤ '' kỳ trí bất nhị (chõ đến 
không hai - chỉ là một, không khác).

húc (úc): 1. M,ý]  miễn lực (gắng sức)
2. miễn lệ (khuyên người ta gắng sức).

:i ỳ \ t h i ệ p  thế: (thiệp: trải qua) kinh
lịch thế sự (trải việc đời).

IV. NGỮ PHÁP

Chữ Jế  tùy theo nghĩa của nó mà đục ưng hoặc
ứng.
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1. ưng

VỚI âm ưng, iỄ- có thể là trợ động từ, phó từ hoặc 
giới từ.

a ẾT rỢ đ ộ n g từ  'ị

Dùng trước động từ chính.

- Biểu thị lẽ nên làm một động tác, hành viịnào đó.

Có thể dịch: nên, cần phải. Thí dụ: I

o (Đệ thất thập cửu khóa) 1

Ưng\ trợ động từ, đứng trước động từ chính chú (ý).

pế vf ! 1*7 > ý L A Ì t & ị ầ  ’

, x ^ r ẵỊ t ^ , ?

Ô hô! Thân mạng chi chí trọng nhi thượng ưng xả, 
cầu Vô thượng Bồ-đề, huống kim ngọc tài bảp chi chí 
khinh, hựu hà tích tai?

(Than ôi! Thân mạng thật đáng quí mà còịn nên bỏ 
để cầu Vô thưựng Bồ-đề, huống gì vàng ngọcịtiền của 
thật đáng khinh, mà lại tiếc sao?)

Ưng: trợ động từ, đứng trước động từ chính xả.

TrỢ động từ lùig thường liên dụng với trự động từ 
ãưm g  hoặc ịf\ tu.

Ưng đưm g  là phức hợp hư từ do hai trự I động từ



ưng và đương phức hợp mà thành. Dùng làm trợ động từ. 
Có thể dịch: nên, phái nên, cần phải. Thí dụ:

Sa-môn học đạo ưng đương kiên trì kỳ tâm.

(Sa-môn học đạo phải nên giữ vững tâm của 
mình.)

• Ẫ ế ỉẤ

ƯníỊ iu cũng là phức hợp hư từ do hai trợ động từ 
lừĩg và tu phức hựp mà thành. Dùng làm trợ động từ và 
đồng nghĩa với Ung đương. Thí dụ:

4  Ố &  ị& T  ì k  > ề r  ỈẪ #  l i  f

Hoặc tự bât năng dữ quyết, ưng tu tư tuân kỳ cựu, 
bác vấn tiên hiền.

(Hoặc có việc gì tự mình không 'hể quyết đoán 
được, phải nên tham khảo ý kiên nhữniĩ vị kỳ cựu, rộng 
hỏi các bậc tiên hiền.)

- Biểu Ihị sự suy đoán hoặc tưởng tượnq đối với 
một tình huống nào đổ.

Có thể dịch: có lẽ, hẳn là. hẳn phải. Thí dụ:

i ấ ‘ì ệ i í ® m  > 0

Dao liên cố viên cúc, ưmị bàng chiến trường khai.

(Xa thương cúc vườn cũ, có lẽ đang nở cạnh chiến 
trường.)
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Lỗ ky văn chi ưng đảm triếp (nhiêp).
ì

(Quân kỵ của giặc nghe tin, hắn phải sỢ hịãi.)

b. Phó từ

Biểu thị một động tác, hành vi xảy ra ngaịy. Có thể 
dịch: liền, ngay. Thí dụ:

ỈẼr 'Ề  ■> ' ĩ ' ì ậ . —' ĩ ỉ ị Ễ L ’ iễỊ.-j^A*7fi »

f â t ' J ế ĩ ế  o '

Nhược đươnẹ cứu, bất quá nhất lưỡng xứỊ, mỗi xứ 
bất quá thất bát tráng, bệnh điệc ưng trừ. !

(Nếu chịu cứu(l), bất quá một vài chỗ, mễỊi chỗ chỉ 
đốt bảy, tám lần, bệnh cũng khỏi ngay.)

Ưng: phó từ, làm trạng ngữ tu sức cho độnịĩ từ trừ.

cề Giởi từ  '

Giới từ ưng và tân ngữ của nó đứng trước động từ, 
làm trạng ngữ. Có thể dịch: theo, tùy. ;

- Biểu thị thời gian phát sinh một động t^c, hành 
vi. Thí dụ: 1

X  > o I

o I

(l’ Cứu: dùng lá ntrải cứu châm lửa đốt vào các huyệt; để chữa 
bệnh. 1
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Thế nhân chi trứ thuật bât năng vô bệnh, bộc 
thường hiếu nhân cơ đàn kỳ văn, hữu bâ't thiện giả, ưng 
thời cải định.

(Trứ thuật của người đời không thể không có chỗ 
kém, tôi luôn thích người ta chê và nêu lỗi lầm trong 
văn của mình, có chỗ nào không hay thì tùy lúc mà sửa 
chữa.)

- Biểu thị đối tượng dựa vào khi phát sinh một 
động tác, hành vi. Thí dụ:

Ưng vật xiết xảo, tùy biến sinh thú.

(Theo vật mà vận dụng kỹ xảo, tùy chõ biến đổi 
mà đem lại thú vị.)

2. ứng

Với âm ứng, JẾ' là động từ. Động từ ứng có mây 
nghĩa thường gặp sau đây:

a. Thích ứng

Thí dụ:

o

ứng  chi đĩ trị tắc cát.

(Thích ứng với họ mà sửa trị thì tốt.)

b. ĐỐI phó, ứng phó 

Thí dụ:

- ễ - M - t ĩ y X M M . ?
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Ngô tương hà đĩ ứng địch?

(Ta sẽ lây gì đối phó với giặc?)

c. Đổì đáp, t rả  lời 

Thí dụ:

t f f à ị ° l L T r v ' Ằ ã  o 

Hà Khúc Trí Tẩu vô dĩ ứng.

(Trí Tẩu ở Hà Khúc không trả lời được.)

Trong câu này, chữ x r  đọc vô. TT M ỳẦ

ộ

d. Cảm  ứng

Thí dụ:

o

Niệm Quan Âm danh hiệu, đại tắc đại ứng, tiểu 
tắc tiểu ứng, tuyệt vô bất ứng chi lý.

(Niệm danh hiệu Quan Âm, lớn thì cảm ứng lớn, 
nhỏ thì cảm ứng nhỏ, tuyệt nhiên không có lý chẳng 
cảm ứng.)

ề ^ ỳ Ằ - ặ - 1^  * A - 7 f '  ỳ Ẳ - ặ - ^ ỉ ế  o

Ngã dĩ thiện tâm cảm chi, nhân diệc dĩ thiện tâm
ứng.

(Ta lây thiện tâm mà cảm người, người cũng lây 
thiện tâm mà ứng.)
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đ. ứng  hiện

Thí dụ:

Phổ Đà sơn giả, nãi Bồ-tát ứng tích chi xứ.

(Núi Phổ Đà là nơi Bồ-tát (Quan Âm] ứng hiện 
thùy tích (hiện thân thuyết pháp].)
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I. PHIÊN ÂM 

ĐỆ BÁT THẬP KHÓA

TH ANH  Đ Ạ I PH Ậ T PH Á P  
CHI K H Á I QUAN

Thanh sơ Thuận Trị, Ung Chính nhị đế  giai thông 
thiền, phả trí lực ư tham cứu. Khang Hi đế  đối ư Phật 
giáo, tịnh thậm bảo hộ. Lạt-ma giáo vi Nguyên, Minh 
nhị đại đĩ lai chi hoài nhu phiên bộ chính sách, diệc tôn 
trọng bảo hộ chi. Tự Gia, Đạo đĩ hậu, nãi tiệm đồi suy. 
Kỳ cố do ư độ điệp chi chế cửu phế, tăng đồ lưu phẩm 
thậm duy, hựu trị Xuyên Sở trai phỉ tác loạn, quốc nhân 
ích nhân yết phế  thực. Nhi Hàm Phong gian Nam 
phương đại loạn, Phật giáo tự viện tồi diệt đãi tận. Thọ 
họa thậm liệt, Phật pháp dũ suy. c ố  Hữu Thanh tự Càn, 
Gia dĩ hậu, khả vị Phật học tối điêu linh chi thời kỳ dã.

Phật học lịch Tống, Nguyên, Minh, ký dĩ Thiền vi 
chủ, tắc dư Các phái, đương nhiên nhất luật bất chấn. 
Hữu Thanh nhất đại, trừ nhất nhị tự thực hành tham cứu 
thoại đầu ngoại, biệt vô tha pháp khả văn.

Đãi chí Thanh quí Quang Tự gian, thủy hữu CƯ sĩ 
tính Dương danh Văn Hội giả, kiến khắc kinh xứ ư Kim 
Lăng. Cánh tùng Nhật Bản thủ hồi Đường đại sở di chi 
kinh sớ, nhất nhất khắc bố, ư thị tứ phương học giả thủy 
hướng vấn tân. Nhiên cư sĩ vi đa, sa-môn thậm thiểu, tối 
hậu kiến Kỳ-hoàn tinh xá ư kỳ gia, sa-môn học giả cẩn 
thập nhân nhi đĩế Thử ngoại duy Trường Sa Tào Kính Sơ
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quân, khắc kinh lưu thông, sa-môn mỗ mỗ khắc kinh ư 
Dương Châu, kỳ dư vô đa quan dã.

l lế DỊCH NGHĨA 

BÀI 80
KHÁI QUAN PHẬT PHÁP ĐỜI THANH

Hai vua Thuận Trị (1644 - 1661) và Ung Chính 
(1723 - 1735) đầu đời Thanh đều thông hiểu thiền học, dốc 
sức vào việc tham cứu. Vua Khang Hi (1662 - 1722) đối 
với Phật giáo, iại rất bảo hộ. Lạt-ma giáo(1>, do chính sách 
nhu hoài đối với các bộ tộc ở chung quanh Trung Quốc từ 
hai đời Nguyên, Minh đến bấy giờ, cũng tôn trọng bảo hộ. 
Từ niên hiệu Gia Khánh (1796 - 1820), Đạo Quang (1821 - 
1850) về sau, mới dần dần suy đồi. Nguyên nhân là qui 
chế câp độ điệp đã bỏ từ lâu<2), phẩm chất của tăng đồ cao 
tháp rất cách biệt, lại gặp lúc Xuyên Sở giáo phỉ làm 
loạn(?), người trong nước càne vì việc nhỏ mà iV> việc lớn.

111 Giáo phái Phật giáo Tây Tạng.
Độ điộp là giây chứng minh do triều đình cáp cho người xuât gia 

làm tăng ni. Từ đời Đường, độ điệp của lãng ni do Từ bộ ty cấp, 
nên độ điệp cũng gọi là Từ bộ điệp. Qui ch ế này đã cỏ từ thời Bắc 
Ngụy, đốn đời Thanh mới bỏ.

Bạch Liên giáo là một loại tà giáo Ihu hợp giáo lý của Phật giáo  
và Đạo giáo mà lập nên, hoạt động thịnh hành vào các đời Nguyên, 
Minh và Thanh. N icn hiệu Càn Long đời Thanh, ihủ lãnh là Vương 
Phát Sinh tự xưng là con cháu nhà Minh, cùne với Tống Chi Thanh,
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Rồi trong niên hiệu Hàm Phim^ (1851 - 1861), miền Nam 
đại loạn14’, chùa viện Phật giáo bị phá hủy gần hết. Gặp 
họa quá lớn, Phật pháp càng suy. Cho nên nhà Thanh từ 
niên hiệu Càn Long (1736 - 1795), Gia Khánh về sau, có 
thể gọi là thời kỳ điêu linh nhất của Phật học.

Phật học trải qua các đời Tống, Nguyên, Minh, đã 
lấy Thiền tông làm chủ yếu, thì các phái khác đương nhiên 
đều không chấn hưng. Đời Thanh, trừ một vài chùa thực 
hành tham cứu thoại đầu(5), không còn nghe pháp nào khác.

Đến niên hiệu Quang Tự (1875 - 1908) cuối đời 
Thanh, mới có cư sĩ họ Dương tôn Văn Hội (1837 - 1911) 
lập nhà khắc in kinh ở Kim Lăng. Ông lại đem những 
kinh sớ đời Đường từ Nhật Bản về, tất cả đều khắc bản 
lưu hành, nhờ vậy học giả bốn phương mới hướns về học 
hỏi Phật pháp. Nhưng cư sĩ thì đông, sa-môn rất ít, sau 
cùng ông lập tinh xá Kỳ-hoàn tại nhà ỏng, học giả sa- 
môn chỉ có mười người thôi. Ngoài ra, chỉ ông Tào Kính

Lưu Chi Hiêp đây binh mưu sự khôi phục. Phát Sinh và Chi Thanh 
bị giêt. Chi Hiệp trôn thoát. Năm 1796. Chi Hiệp khỏi binh ở Hồ 
Bắc, rồi các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tãv. Cam Túc cũng hưỏne ứng 
ihco, đương thời gọi là “Xuyên Sở giáo phỉ” (Xuyên: tĩnh Tứ 
Xuyên; sở: Hồ Nam, Hồ Bắc).
'  ̂Tức loạn Thái bình Thiên quốc (1850 - 1864).
1,1 Trong Thiền tông, ngôn ngữ và độn” tác của các Thiền sư ứng cơ 
chỉ day cho người tham thiền gọi là công án. Trong các công án, 
phần nhiều chỉ có một chữ hoặc một câu mà người học cần phải 
iham cứu gọi là “thoại đầu”. Chẳng hạn như một vị tăng hỏi Hòa 
Ihượng Triệu Châu: "Con chó có Phật tính không?” Đáp: “K hông.” 
1.(11 đôi thoai này là một tắc công án, và chữ “không" là thoại đầu.
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Sơ ơ Trường Sa khăc kinh lưu hành, một vị sa-môn khắc 
kinh ử Dương Châu, còn lại thì không có gì đáng kể.

III. NGHĨA TỪ

ĩ t t  ý] tri lực: ẳL ý] tận lực (dốc sức, hết sức làm 
một việc iíì).

hoài nhu: (xuất xứ từ Trung dung: “ | c ì ẳ  
A  , ‘ÌỆ A ^ iịi nhu viễn nhân, hoài chư hầu ” [đối đãi 
hòa nhã với người ở phương xa, tưđníí nhớ các nước chư 
hầu]) dĩ nhu hòa chi chính
sách sử nhân qui phụ (dùng chính sách nhu hỏa khiến 
người ta theo về mà xin phụ thuộc).

/ Ẳ ơ ỏ  lưu p h ẩ m : , 0 0 iM  í f -  %  , [ỄỊ

A  !\ịf) -51 T 7 /Ẩ,oở lưu vị phái biệt, phẩm  vị 
đang đọ, nhan xưng nhân vật chi cao hạ viêt h(u phẩm 
(lưu là chia ra nhiều dòng, phẩm  là thứ bậc, nhăn đó eọi 
sự cao thấp của người và vật là lưu phẩm).

}'] X u y ê n : Ê£  $  ị ị  T ứ Xuyên tính chi
gián xưng (tÍMi gọi tát của tỉnh Tứ Xuyên).

/C Sà: 'ịf\ rệj t 'J/] 4b ‘4Ì Ìí2. $ặị- Hồ Nam Hồ
Bác lưỡng tỉnh chi thông xưng (tên gọi chung hai tỉnh 
Hồ Nam, Hồ Bắc).

P3 nhân yết phố thực, (yết: ăn bi nghẹn)
vì nghẹn mà bỏ ăn, dụ cho: 1. lỉ\ ÍỈS] ,% ,7Fj 7j Í  n

i  -<Lfr lị nhân ngẫu nhiên chi họa hoạn nhi phóni:



khí chính đáng chi hành vi (vì tai họa ngẫu nhiên xảy ra 
mà bỏ việc làm chính đáng) 2. nhân tiểu
phế đại (vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn).

diêu: 1. ’ "Ệ-%- ' y L M  thảo khô, diệp

lạc hoa tạ (cỏ khô, lá rụng, hoa tàn) 2. suy bại
(suy kém dần cho đến hư hỏng).

diêu linh: 1. ^ đ i ê u  tàn linh lạc

(héo tàn rơi rụng) 2. suy bại.

ỊU] vấn tân: (tân: bến đò) 1. F'-,Ej / Ầ )Ằ  
vấn tế  độ chi xứ đã (hỏi chỗ qua sông, hỏi bến đò)
2. íẩ] tuân vấn đạo lộ dã (hỏi đường đi)
3. ’ ?$%bỉầ%- thỉnh cầu nhân chỉ 
thị mê hoặc, khai phát ngu mòng (cầu xin người ta chỉ 
bày chỗ mê lầm, mỏ mang sự ngu muội).

&  mỗ mỗ: phiếm chỉ nhiệm
hà nhất cá nhân (phiêm chí bât cứ một cá nhân nào).
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IV. NGỮ PHÁP

PHÓ TỪ

Phó từ ỹố dùne trước động từ hoặc hình dung từ, 
có thể làm trạ nụ niíữ cho câu vị ngữ động từ, câu vị ngữ 
danh từ. câu vị ngữ chủ vị.
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l ể Biểu thị sự suy đoán về hiện trạng hoặc xu 
thế của sự việc.

Có thể dịch: sợ rằng, xem ra, có lẽ, Thí dụ:

(Đệ lục thập cửu khóa)

j ỉ t  ầ . iặ  'Ệ* 1 t rề  ế  %L ■%; &  ^  -Ẹ ệ ị  ửl Á. M. ầ .

ỉệ]ìụ̂ -M.'$ - # ?  (Đệ ngũ thập
cửu khóa)

»

Phi tạ kỳ đồ dĩ thủ kỳ pháp, tắc Phạt pháp dãi 
tương mẫn tuyệt vỏ văn hĩ.

(Nếu khôn lĩ trông cậy vào học trò để giữ pháp, thì 
Phật pháp có lẽ sẽ tiêu diệt hết không được n?he nữa.)

,  ỹ ố # Ắ . ^ ! w V r á t ^ } L ^  o

Niệm niệm chuyến biến, dãi phi phàm tâm nhục 
nhãn sở năng tri kiến giả dã.

(Chuyển biến trong từng sát-na, sự rung không phải 
là điều mà tâm phàm mắt thịt có thể thây biết được.)

2. Biếu thị sự hạn chế ở một mức độ nào đó.
Có thể dịch: chĩ. Thí dụ:

o

Thử (lãi không ngôn, phi chí kê đã.

(Đó chỉ ỉa lời nói suông, khônií phải là kế hay nhât.)
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3. Biểu thị sự tiếp cận m ột tình hiúmg thực tế.

Có thế dịch: gần, gần như, hầu như, suýt nữa. 
Thí dụ:

ĩrtsịặ- ì$ ,ỹẻ Ểk o (Đệ bát thập khóa)

,  % & & & ,  - ẵ - í g . #  
ẫ '  o (Đệ thất thập thất khóa)

1  ’ t ĩ i ệ t Â  ệ ẵ M  , & & &
ĩk. Ề ị 1 siMitỹổ Ị5] o (Đệ lục thập tam khóa)

'íẫ'] -tỈL o (Đệ lục thập nhất khóa)

m k — à i ,
0 f  o

Tư luận nhâ't xuất, nhân đắc nhi lãm chi, đãi nhưực 
bần nhi đắc bảo, ám nhi đắc đăng.

(Luận này [Hộ pháp luậnị một khi in ra, người ta cổ 
mà xem, gần như nghèo mà đư.íc của, tối mà đưực đèn.)

4. Biểu thị số  lương gần Ví?i số  lưựng có thực.

Có thể dịch: gần. Thí dụ:

o

Dân cơ cận tật lệ, tử giả đãi bán.

(Dân chúng đói kém dịch bệnh, người chết gần 
một nửa.)

■ é r - ệ - ỷ t r r ỹ ề ^ -  %  o

Sĩ tốt tử vong đãi nhị vạn.



(Quân lính chết gần hai vạn.)
5. Biểu thị suy đoán xác định
Có thể dịch: chắc chắn, nhất định, hẳn là. Thí dụ:

(Đệ thất khóa)

# f ổ y X ^ 1 S J ị S  > • & ỉ t ỳ k Ẹ - K ^ i ệ ĩ ậ z  o

Nhược đãi dĩ bất tín hậu ngôn, tất tử ư bạo nhân 
chi tiền hĩ.

(Ngươi nhất định không được tin nià khuyên can 
nhiều, ắt sẽ chết trước kẻ bạo ngược.)

Trong câu trên, •‘nhược” là đại từ ngôi thứ hai, 
thầy Trọng Ni dùng để gọi Nhan Hồi.
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GIỚI TỪ

Giới từ ìâ. và tân ngữ của nó biểu thị một động 
tác, hành vi hoặc sự kiện có quan hệ với một thời điểm,- 
thời cơ.

1. Biểu thị thời điểm hoặc khoảng thời gian của 
một sự kiện.

Có thể dịch: đến, đến khi. Thí dụ:

i ề - ì ĩ  7*rS l  » Ý Ẳ i Ệ ^ Ẻ Ị  Ị ẵ Ị o (Đệ lục thập bát
khóa)
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ìè ịị_ w -f 4- Bệ , ẦbềtiLỉỷ H II 0  ỳíĩầ^M-
Ì&.Ì^Ỷf t /Ệ 'Ỷ  o (Đệ lục thập khóa)

i ế - ì t - ậ -  > t b a  , 1*7 . l ị H t ^ # è á ị r

^0-ềLÍỄ o (Đệ tứ thập cửu khóa)

f i ? Â t J Ề >  v h ý i ề r ị  c

Đãi Vân công phó Nam Hoa, Sư vi Thủ tọa, trợ lực 
thậm đa.

(Đến khi ngài Hư Vân đi đến Nam Hoa, Sư [Quan 
Bản] làm Thủ tọa, giúp sức rất nhiều.)

2. Biểu thị thời cơ để  thực hiện m ột việc nào đó.

Có thể dịch: kịp khi, nhân lúc, thừa lúc. Thí dụ:

Thỉnh đãi kỳ vị tất tế  nhi kích chi.

(Xin thừa lúc họ [quân sở] chưa qua sông hết mà 
đánh.)

» ìể-^ỉr °

Cầu ngã thứ sĩ, đãi kỳ cát hề.

(Kẻ sĩ tìm đến để cưới em, hãy kịp ngày tốt này.)

3 . i ầ M .

i£  JL là phức hợp hư từ do hai từ ìể. và ỉ -  có 
nghĩa gần giống nhau cấu thành. Dùng làm giới từ, cùng 
với tân ngữ của nó biểu thị thời điểm xảy ra một sự 
việc. Có thể dịch: đến, đến khi, đến lúc. Thí dụ:
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^  » ỈỀẨ1] o (Đệ bát thập khóa)

' M ẵ l ị M ề ’ o  ì t ỉ - ý  í M H t  ^  ’ I I ' J
® r & - ẹ r i f r , ìg rỊk -ẹ r i t-  c

Tiệm đoạn phiền hoặc, tiệm tăng trí tuệ. Đãi chí công 
viên hạnh mãn, tắc đoạn vô khả đoạn, chứng vô khả chứng.

(Đoạn dần phiền não mê hoặc, tăng dần trí tuệ. 
Đến khi công phu đạo hạnh viên mãn, thì đoạn cái “vô 
khả đoạn”, chứng điều “vô khả chứng”.)

GIỚI TỪ -  ĐỘNG TỪ

Chữ ÌỆ. có thể được dùng làm giới từ hoặc động từ.

1. Giới từ

Dùng như giới từ ìể.. Có các nghĩa sau đây: 

a. Tứi, đến, đến  khi 

Thí dụ:
75

o (Đệ tứ thập tam khóa)

, - j - ì rP f r #>  Ẳ | ĩ 4 .

ờ

Vị hữu thiên địa đãi  ư kim nhật, thập phương sỏ 
hữu, vô hữu bất kiến, vô hữu bất tri, vô hữu bất văn, đắc
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Nhất thiết trí khả vị minh hĩ.

(Từ khi chưa có trời đất đến ngày nay, sự vật trong 
mười phưíing, không có vật gì không thày, không có 
việc gì không biết, không cổ điều gì không nghe, được 
Nhất thiết trí có thể gọi là sáng vậy.)

bế Thừa lúc, nhân lúc

Thí dụ:

Đãi Ngô chi vị định, quân kỳ thủ phân yên.

(Thừa lúc nước Ngô chưa dẹp yên, nhà vua nên 
chiếm lấy mà chia đất của Sở.)

2. Động từ

i ầ  có nghĩa: kịp, theo kịp. Thí dụ:

-kv ỷ t  M'j iSL 1F i :  ỚTi ệ - , ỉẫ  / í H ề  J-í ÌỀ. o

Như thử tắc Mã Tổ Bách Trượng khả bạn, Lâm T ế 
Đức Sơn khả đãi.

(Được như thế thì có thể sánh với Mã Tổ, Bách 
Trượng, theo kịp Lâm Tế, Đức Sdn.)

Cổ giả ngôn chi bất xuất, sỉ cung chi bất đãi d ã .

(Người xưa lời nói mà chẳng thốt ra, là vì hổ thẹn 
mình không theo kịp.) [Hoặc: Người xưa chẳng dám coi 
thường lời nói, vì sợ mình không theo kịp Lời nói thì hổ 
thẹn.ị)
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